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LỜI TựA 

(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 
—ooOoo— 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadãya thành Bãrãnasĩ. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ãnanda ràng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thầy của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Mahã Kassapa và Ngài Upãli đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapannĩ dưới sự bảo trợ của đức vua Ajãtasattu (A-xà-thế). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Mahã- 
kassapa, Ananda, Upãli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập ràng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập ve Luật cua 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddãnukhuddakasikkhã). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 

Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kãlasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjĩ đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 



xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
được tiến hành bảng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
Sabbakãmĩ, Revata, SãỊha, Ujjasobhita, Vãsabhagãmika, Sambhũta 
Sãnavãsĩ, Yasa Kãkandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tạp này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarậjasutta, Serissaka Vimãnakathă Uttaravãda, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng PãỊi. 

Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đẳn về giáo 1 ý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhảm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokãrãma do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vị tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathãvatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 

Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upãli, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sãriputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chi do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vi Diệu Pháp do nhóm của ngài 
Sãriputta. 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 

Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tinh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
SỐ nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dĩghabhãnaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (Majjhimabhãnaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhãnaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhãnaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(Jãtakabhãnaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhãnaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhãnaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Mahã 
Ariyavamsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bâng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 


xii 



thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Moggaliputta Tissa. 

Theravãda: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravãda là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahãkassapa, 
Upãli, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravãda. Sớ giải tên Sãratthadĩpanĩ Tĩkã có đề cập rằng: 
“Sabbam theravãdanti dve sangĩtiyo ãruỊhã pãỊiyevettha theravãdo ti 
veditabbã. Sã hi mahãkassapapabhutĩnam mahãtherãnam vãdattã 
theravãdo ti vuccati.” Các vị Theravãda còn được gọi là Therika 
(thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm Ujjayinĩ đã đến Sri Lanka. Các vị 
trưởng thượng “Porãna” của Giáo Hội Theravãda là những vị thầy lỗi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravãda. 

Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravãda đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở Sri Lanka đã được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devãnampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũpãrãma ở Anurãdhapura. 

Tu viện Mahã Vihãra đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravãda. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravãda là một. Mặc dầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Mahã Vihãra đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khâp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viáãkha, Pĩtimalla, Buddhaghosa, v.v... 

Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Mahã Vihãra đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua VaỊagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng PãỊi này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 



Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rõ rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sâu Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ ràng Phật Giáo Mahãyãna đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayãna phát xuất từMahãyãna cũng có mặt. 

Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bẳc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahãyãna đã có sự tác 
động. Vê sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 

Vị tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pãli và đã sử dụng Tam Tạng PãỊi ấn 
bản Buddha ơayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. Vị này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nỗ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravãda ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravãda ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoàng 
Pháp của Phật Giáo Theravãda ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sri Lanka. 

Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trự tỳ khưu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 

Venerable Kirama Wimalajothi 

Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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Ngày 24 tháng 05 năm 2006 

Xác nhận ràng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lẽ kỷ niệm Buddha ơayanti lần thứ 2550 là chính xác về phần Pali 
văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 
tương đương về nội dung so với văn bản gốc bâng mẫu tự Sinhala. 

B. N. Jinasena 
Thư Ký 

Chánh văn phòng 


Địa Chỉ: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka 
Office: 94-11-2690896 Fax: 94-11-2690897 

Deputy Minister: 94-11-5375128, 94-11-2690898 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHAN NHÂN sự: 


CỐ VẤN DANH Dự: 

Ven. Devahandiye Pannãsekara Nãyaka Mahãthera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Association 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 

Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 

CỐ VẤN THỰC HIỆN: 

Ven. Kirama Wimalajothi Nãyaka Mahãthera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 

CỐ VẤN PHIÊN DỊCH: 

Ven. Kadurupokune Nandaratana Mahãthera 
Cựu Giảng Viên Đại Học Phật Học Anurãdhapura - Sri Lanka 
Hiệu Trưởng Trường Siri Nandana Tipitaka Dhammãyatana 
Malegoda, Payãgala - Sri Lanka 

CỐ VẤN VI TÍNH: 

Ven. Mettãvihãri (Đan Mạch) 

Ban điều hành Mettãnet Foundation 




ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT: 

Tỳ Khưu Indacanda 


PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM & PHIÊN DỊCH: 
- Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) 
PHỤ TRÁCH VI TÍNH: 


- Tỳ Khưu Đức Hiền (Nguyên Đăng Khoa) 
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TIPITAKAPALI - TAM TẠNG PALI 


Pitaka 

Tạng 

Tên PaỊi 

Tựa Việt Ngữ 

sốtt. 



PãrãjikapãỊi 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu I 

01 

V 


PãcittiyapãỊi bhikkhu 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu II 

02 

I 

L 

PãcittiyapãỊi bhikkhunĩ 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 

03 

N 

u 

MahãvaggapãỊi I 

Đại Phẩm I 

04 

A 

Ậ 

MahãvaggapãỊi II 

Đại Phẩm II 

05 

Y 

T 

CullavaggapãỊi I 

Tiểu Phẩm I 

06 

A 


CullavaggapãỊi II 

Tiểu Phẩm II 

07 



ParivãrapãỊi I 

Tập Yếu I 

08 



ParivãrapãỊi II 

Tập Yếu II 

09 



Dĩghanikãya I 

Truờng Bộ I 

10 



Dĩghanikãya II 

Truờng Bộ II 

11 



Dĩghanikãya III 

Truờng Bộ III 

12 



Majjhimanikãya I 

Trung Bộ I 

13 



Majjhimanikãya II 

Trung Bộ II 

14 

s 

u 

T 


Majjhimanikãya III 

Trung Bộ III 

15 

K 

Samyuttanikãya I 

Tuơng Ưng Bộ I 

16 

T 

I 

Samyuttanikãya II 

Tuơng Ưng Bộ II 

17 

A 

N 

Samyuttanikãya III 

Tuơng Ưng Bộ III 

18 

N 

H 

Samyuttanikãya IV 

Tuơng Ưng Bộ IV 

19 

T 


Samyuttanikãya V (1) 

Tuơng Ưng Bộ V (1) 

20 

A 


Samyuttanikãya V (2) 

Tuơng Ưng Bộ V (2) 

21 



Aủguttaranikãya I 

Tăng Chi Bộ I 

22 



Aủguttaranikãya II 

Tăng Chi Bộ II 

23 



Aủguttaranikãya III 

Tăng Chi Bộ III 

24 



Aủguttaranikãya IV 

Tăng Chi Bộ IV 

25 



Aủguttaranikãya V 

Tăng Chi Bộ V 

26 



Aủguttaranikãya VI 

Tăng Chi Bộ VI 

27 


xviii 




Pitaka 

Tạng 

Tên PaỊi 

Tựa Việt Ngữ 

sốtt. 



K 

Khuddakapãtha 

Tiểu Tụng 

28 



H 

DhammapadapãỊi 

Pháp Cú 

- 



u 

UdãnapãỊi 

Phật Tự Thuyết 

- 



D 

ItivuttakapãỊi 

Phật Thuyết Như Vậy 

- 



D 

SuttanipãtapãỊi 

Kinh Tập 

29 



A 

V imãnavatthupãỊi 

Chuyện Thiên Cung 

30 



K 

PetavatthupãỊi 

Chuyện Ngạ Quỷ 

- 

s 


A 

TheragathãpãỊi 

Trưởng Lão Kệ 

31 

u 


N 

TherĩgãthãpãỊi 

Trưởng Lão Ni Kệ 

- 

T 

K 

I 

JãtakapãỊi I 

Bôn Sanh I 

32 

T 

I 

K 

JãtakapãỊi II 

Bổn Sanh II 

33 

A 

N 

Ã 

JãtakapãỊi III 

Bổn Sanh III 

34 

N 

H 

Y 

MahãniddesapãỊi 

(chưa dịch) 

35 

T 


A 

CullaniddesapãỊi 

(chưa dịch) 

36 

A 



Patisambhidãmagga I 

Phân Tích Đạo I 

37 



* 

Patisambhidãmagga II 

Phân Tích Đạo II 

38 




ApadãnapãỊi I 

Thánh Nhân Ký Sự I 

39 



T 

ApadãnapãỊi II 

Thánh Nhân Ký Sự II 

40 



I 

ApadãnapãỊi III 

Thánh Nhân Ký Sự III 

41 



Ể 

Buddhavamsapãh 

Phật Sử 

42 



u 

CariyãpitakapãỊi 

Hạnh Tạng 

- 




Nettipakarana 

(chưa dịch) 

43 



B 

Petakopadesa 

(chưa dịch) 

44 



ộ 

MilindapanhãpãỊi 

Mi Tiên Vấn Đáp 

45 



Dhammasaủganipakarana 

Bộ Pháp Tụ 

46 


V 

Vibhaủgapakarana I 

Bộ Phân Tích I 

47 

A 

I 

Vibhaủgapakarana II 

Bộ Phân Tích II 

48 

B 


Kathãvatthu I 

Bộ Ngữ Tông I 

49 

H 

D 

Kathãvatthu II 

Bộ Ngữ Tông II 

50 

I 

I 

Kathãvatthu III 

Bộ Ngữ Tông III 

51 

D 

Ệ 

Dhãtukathã 

Bộ Chất Ngữ 

- 

H 

ủ 

PuggalapannattipãỊi 

Bộ Nhân Chế Định 

52 

A 


Yamakapakarana I 

Bộ Song Đối I 

53 

M 

p 

Yamakapakarana II 

Bộ Song Đối II 

54 

M 

H 

Yamakapakarana III 

Bộ Song Đối III 

55 

A 

Á 

Patthãnapakarana I 

Bọ Vị Trí I 

56 


p 

Patthãnapakarana II 

Bộ vị Trí II 

57 



Patthãnapakarana III 

Bọ vị Trí III 

58 





VINAYAPITAKE 

MAHÃVAGGAPÃLI 


PATHAMO BHAGO 


TẠNG LUẬT 

ĐẠIPHẦM 


TẬP MỘT 



Tãni ca sutte otãriyamãnãni vinaye sandassỉyamãnãnỉ sutte ceva 
otaranti vinaye ca sandissanti, nittham ettha gantabbam: ‘Addhã idam 
tassa bhagavato vacanam, tassa ca therassa suggahitarìti. 

(Dĩghanikãya II, Mahãparinibbãnasutta). 

Các điêu ấy (những lời đã được nghe thuyết giảng) can được đôĩ chiêu ở 
Kinh, can được xem xét ở Luật, và chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh và 
được thăy ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đây là: “Điêu này 
chắc chắn là lời giảng dạy của đức ThếTôn và đã được vị trưởng lão ấy 
tiếp thâu đúng đan.” 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 



LỜI GIỚI THIỆU 

--00O00-- 


Vỉnayapỉtaka - Tạng Luật gồm có 3 phần chính là: Suttavỉbhanga, 
Khandhaka, và Parivãra. 


- Suttavỉbhanga - Phân Tích Giới Bổn (3 tập): Nội dung là các điều 
học thuộc giới bổn Pãtimokkha của hàng xuất gia gồm có các điều học 
dành cho tỳ khưu được trình bày ở hai tập đầu, và của tỳ khưu ni ở tập ba. 

- Khandhaka - Hợp Phan (4 tập): Gồm các vấn đề có liên quan với 
nhau đã được sâp xếp thành từng khandhaka, có thể dịch là chương hay 
phần ( khandha có nghĩa là khối, nhóm, uẩn, ... Tiếp vĩ ngữ -ka trong 
trường hợp này có ý nghĩa là thuộc về, có liên quan). Toàn bộ gồm có 22 
khandhaka và được chia làm hai là: Mahãvagga - Đại Phẩm gồm có 10 
khandhaka và Cullavagga - Tiểu Phẩm gồm 12 khandhaka còn lại. 

- Parivãra - Tập Yêu (2 tập): Nội dung là những điều chính yếu đã 
được chọn lọc từ hai phần trên, Suttavibhanga và Khandhaka, và đã được 
sâp xếp, trình bày qua những góc nhìn khác biệt. 


Tổng cọng Vỉnayapỉtaka - Tạng Luật sẽ được ấn tống thành 9 tập. 

***** 


Mahãvagga - Đại Phẩm được trình bày thành hai tập, mỗi tập có 5 
chương. Năm chương đầu thuộc Mahãvagga 1 & Đại Phẩm 1 (TTPV 04, 
Tam Tạng PãỊi - Việt tập 04) có nội dung tóm lược như sau: 

- Chương 1 nói về sự khởi đầu của Giáo Pháp được tính từ lúc đức Thế 
Tôn chứng đắc quả Vô Thượng Chánh Đẳng Giác, việc quyết định thuyết 
giảng tế độ chúng sanh hữu duyên nhờ vào sự kiên trì thỉnh cầu của vị 
Phạm Thiên Sahampati, và quá trình hình thành Hội Chúng tỳ khưu với 
những tiến trình thay đổi về nghi thức xuất gia và tu lên bậc trên. Ngoài ra 
còn có một số vấn đề liên quan đến việc huấn luyện các vị xuất gia nữa. 
Chương này có tên là “mahã” (có ý nghĩa là đại, lớn, vĩ đại, quan trọng) 
không những vì chứa đựng nhiều lượng thông tin mà còn có những sử liệu 
giá trị về giai đoạn ban đầu của một tôn giáo lớn về sau này. 

- Chương 2 giảng giải về lễ Uposatha với nguyên nhân ban đầu là lời 
thỉnh cầu của đức vua Seniya Bimbisãra và nhiều vấn đề có liên quan đến 
việc tiến hành cuộc lễ như việc ấn định ranh giới (sĩmã) và nhà hành lễ 
Uposatha, việc trình báo tội, việc đọc tụng giới bổn Pãtimokkha, v.v... 
Việc gìn giữ tính chất hợp nhất của hội chúng là điểm được nhấn mạnh ở 
chương này. 
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- Chương 3 giảng giải về việc vào mùa (an cư) mưa. Tuy chỉ được ghi lại 
trong hai tụng phẩm nhưng nội dung của chương này trình bày những sự 
việc có liên quan trong bốn tháng, tức là một phần ba thời gian của năm, 
về đời sống sinh hoạt và tu tập của vị tỳ khưu. Chương này cần được xem 
xét kỹ lưỡng vì có những tư liệu mới chưa được trình bày trong các tài liệu 
về Luật đã được phổ biến. 

- Chương 4 giảng giải về lễ Pavãranã tức là một trong những hình thức 
góp ý nhau về đời sống tu tập có hên quan đến giới luật. Hành sự của lễ 
Pavãranã tuy chỉ được tiến hành một lần trong năm sau ba tháng cư trú 
mùa mưa, nhưng có tầm quan trọng tương đương với lễ Uposatha nhàm 
bảo tồn sự trong sạch đồng thời tính hợp nhất của hội chúng. 

- Chương 5 nói về da thú có hên quan đến đời sống của các vị tỳ khưu 
ví dụ như giày dép, v.v... Câu chuyện xuất gia của thanh niên Sona KoỊivisa 
ở đầu chương giới thiệu về sự nỗ lực tinh tấn của vị tỳ khưu trẻ tuổi này, 
dẫu rằng do chính sự tinh tấn quá mức này đã là chướng ngại cho sự đâc 
chứng của vị ấy nhưng cũng là một ví dụ để chúng ta thấy được động cơ tu 
tập của các vị xuất gia vào thời đức Phật còn tại tiền. 

***** 


Về hình thức, văn bản Pãịỉ Roman được trình bày ở đây đã được phiên 
âm lại từ văn bản PãỊi - Sinhala, ấn bản Buddha Jayanti Trỉpỉtaka Series 
của nước quốc giáo Sri Lanka. Nhân đây, chúng tôi cũng xin thành tâm 
tán dương công đức của Ven. Mettãvihãrĩ đã hoan hỷ cho phép chúng tôi 
sử dụng văn bản đã được phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng internet. 
Điều này đã tiết kiệm cho chúng tôi nhiều thời gian và công sức trong việc 
nhận diện mặt chữ và đánh máy; tuy nhiên việc kiểm tra đối chiếu lại với 
văn bản chánh cũng đã chiếm khá nhiều thời gian. 

Về phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, như đã 
trình bày ở các tập Luật trước, chúng tôi giữ nguyên từ Pãli của một số 
thuật ngữ không dịch sang tiếng Việt ví dụ như tên các điều học pãrãjika, 
saĩìghãdisesa, hoặc tên của các nghi thức như là lẽ Uposatha, lễ 
Pavãranã, v.v... Ngoài ra cũng có một số từ không tìm ra được nghĩa Việt 
như trường hợp tên các loại thảo mộc. Thêm vào đó, chúng tôi cũng đã sử 
dụng dạng chữ nghiêng cho một số chữ hoặc câu văn nhàm gợi sự chú ý 
của người đọc về tầm quan trọng của ý nghĩa, hoặc về tính chất thực dụng 
của chúng. Riêng về các câu kệ ngôn, chúng tôi đã ghi nghĩa Việt bâng văn 
xuôi nhằm diễn tả trọn vẹn ý nghĩa của văn bản gốc, và được trình bày 
bâng dạng chữ nghiêng để làm nổi bật sự khác biệt. 

Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt 
sát theo văn bản gốc và cố gẳng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn 
tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai 
có ý thích nghiên cứu Pãịỉ thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này, 
đống thời tạo sự thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương lai. Việc 
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làm này của chúng tôi không hẳn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là bước 
khởi đầu nhầm thúc đẩy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học của 
người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch 
đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về trình độ yếu kém. 

Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
ân sau: Ni Sư Kiều Đàm Di, hai vị Sư Cô ở Austraiia, nhóm Phật tử 
Caliíbrnia do Cô Phạm Thị Thi đại điện, gia đình Nguyễn văn Hiền & Trần 
Hường, gia đình Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên, gia đình Mạc Đăng Nam, 
và Phật tử Hựu Huyền. Công việc soạn thảo này được thông suốt, không bị 
gián đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ cấp thời và quý báu của quý vị. Thành 
tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu được nhiều kết 
quả trong công việc tu tập giải thoát và hộ trì Tam Bảo. 

Một điều thiếu sót lớn nếu không đề cập đến sự nhiệt tình giúp đỡ của 
Phật tử Tung Thiên đã sâp xếp thời gian để đọc qua bản thảo và đã đóng 
góp nhiều ý kiến sâu sâc giúp cho chúng tôi tránh được một số điểm vụng 
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con đường tu tập đúng theo Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ 
Niết Bàn, không còn luân hồi sanh tử nữa. 

Nhân đây, cũng xin thành kính tri ân công đức của Ven. Wattegama 
Dhammawasa, Sanghanãyaka ở Australia và cũng là Tu Viện Trưởng tu 
viện Sri Subodharama Buddhist Centre ở Peradeniya - Sri Lanka, đã cung 
cấp trú xứ cho chúng tôi ở Khu Ẩn Lâm Subodha, dưới chân núi 
Ambuluwawa, Gampola, cách thủ đô Colombo khoảng 150 cây số. Điều 
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Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có trí 
tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm dứt 
kho đau. 

Kính bút, 
Khu Ẩn Lâm Subodha 
ngày 15 tháng 09 năm 2009 
Tỳ Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 


XXV 



xxvi 



Avi 
Javi 
To vi 
Manupa 

Ma 

Syã 

Sĩmu 

PTS 


VinA. 

ND 

PTS 

Sđd. 

TTPV 


CÁC CHỮ VIẾT TẮT: 


Văn Bàn PaỊi: 

• 

: ‘Ambalamgoda’ - Mahãvihãra - tãlapannapotthakam 
: ‘Hikkadu’ - Jananandãrãma vihãra - tãlapanụapotthakam 
: ‘Totagamu’ - Mahãvihãra - tãlapannapotthakam 
: ‘Mahanuvara - pattirippu’ potthakãlaya - 

tãlapannapotthakam 

: Marammachatthasangĩtipitaka - potthakam 
(Tạng Miến Điển kỳ ket tạp lần thứ 6 ) 

: Syãmakkhara - Muditapotthakam 
(Tạng Thái Lan) 

: Sĩhalakkhara - Mudditapotthakam 
: Pali Text Society Edition (Tạng Anh) 

Văn Bản Tiêng việt: 

: Vinaya Atthakathã (Samantapãsãdikã) 

- Chu Giải Tạng Luạt (PTS) 

: Chú thích của Người Dịch 
: Nhà Xuất Bản Pali Text Society (Anh Quốc) 

: Sách đã dẫn 
: Tam Tạng PãỊi - Việt 


XXV11 





MÂU Tự PALI - SINHALA 


NGUYÊN ÂM 


epa ep a i ỡ 1 G u G 9 u ỗe ©o 


PHỤ ÂM 


£2) ka 

© kha 

© ga 

® gha 

s na 

© ca 

© cha 

d ja 

£2© jha 

(£ 2 £ na 

0 ta 

© tha 

a da 

a dha 

ẩn ọa 

£3 ta 

ồ tha 

£ da 

© ảha 

© na 

£3 pa 

© pha 

© ba 

© bha 

© ma 


C3 ya ó ra 
£3 ka £33 kã 
© kha ©3 khã 
© ga ©3 gã 


© la 

© va 

sã ki 

ỔS kĩ 

© khi 

© khĩ 

® gi 

© gĩ 


£3 sa © ha 

£ặ ku £23 kũ 
§ khu g khũ 
© gu © gũ 


e Ịa o rụ 

@£2) ke @£2)3 ko 

@© khe @©3 kho 
@© ge @©3 go 


PHỤ ÂM LIÊN KẾT 


£3 £3 kka 

(£ 2 £í£ 2 £ nna 

£3© kkha 

ển© nha 

£323 kya 

(£2£Ô nca 

@ kri 

(£2£d ncha 

£2© kva 

(£2£d nja 

©2S khya 

(£2££2© njha 

©Đ khva 

00 tta 

©© gga 

0© ttha 

©£3 ggha 

aa dda 

©£3 ủka 

aa ảảha 

© gra 

ểnẩn ụọa 

s© ủkha 

ẩn© ụta 

s© nga 

ẩn© ụtha 

©£3 ủgha 

ểna ụda 

©© cca 

£3£3 tta 

ôd ccha 

sỡ ttha 

dd jja 
d£2© jjha 

sQ tva 


-3 a ” i ™ 1 u 


S) tra 

©© mpha 

££ dda 

©© mba 

£© ddha 

®© mbha 

£ dra 

©@ mma 

£© dva 

@© mha 

©Đ dhva 

C3C3, £323 yya 

©S) nta 

C3© yha 

sô ntha 

@@ ĩla 

S£, G nda 

@23 lya 

3© ndha 

@© ỉha 

£3£3 nna 

©C3 vha 

S)© nha 

C3C3 ssa 

£3£3 ppa 

£3® sma 

£3© ppha 

£3© sva 

©© l)ba 

©@ hma 

©© bbha 

©Đ hva 

§ bra 

e© Ịha 

®£3 mpa 



5^ u @- e @-3 o 


xxviii 



VĂN BẢN ĐOI CHIẾU 

PALI - SINHALA & PALI - RO MAN 

• • 


£)@©3 S)dC3 -£2)CDê)(M2» epÓe0@S)D ©©©oeaiìgểQdea 
Namo tassa bhagavato arahato sammãsambuddhassa. 


£3ÓẩíDo GD©eẩ)l) 

Buddham saranam gacchãmi. 
a©@o £3ÓểíDo ©©£±>8 
Dhammam saranam gacchãmi. 

£3ê)s3o esổấQo ©©£±>8 
Sangham saranam gacchãmi. 
gSc3©8 esóẩỉDo ©©dD© 

Dutiyampi buddham saranam gacchãmi. 
gSc3©8 Q©@o S3ổể»o ©€3e±>© 
Dutiyampi dhammam saranam gacchãmi. 
gSca©8 £3©S3o £3ÓểíDo ©ếdD© 
Dutiyampi sangham saranam gacchãmi. 
cdScs© 8 §ỂcDo íDổếấDo ©© 
Tatiyampi buddham saranam gacchãmi. 
©8(208 a©@o e3ÓẩJDo ©©£±>8 
Tatiyampi dhammam saranam gacchãmi. 
S)SC3©8 £3ê)s3o aổềũo ©©£±>8 
Tatiyampi sangham saranam gacchãmi. 


03É33&03Ũ)3 @©Ó©á3 QzẵẽÙ30Qo £3©D^C3 
Pãnãtipãtă veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 

c^2lỉ© 3£P©3 @©Ó©á3 Bd)Q)30Qo £3©j^C3DcD 

Adinnãdãnã veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 

S)3@©g8SdD03ÓD @©Ó©á3 BzẩQ)30Qo £3®D^C3DÌ3 

Kãmesu micchãcãrã veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 

§e3303£p @©Ó©á3 Bđ)0)30Qo 03@3^C23& 

Musãvãdã veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 

gÓD@©ÓC3©đs©£3©3£©Gto3 @©Ó©á3 Bđẽ)30Qo 

£3©3^C33© 

Surãmerayamajjhapamãdatthãnã veramanĩ sikkhãpadam 
samãdiyãmi. 


XXIX 



XXX 



MAHAVAGGAPALI - PATHAMO BHAGO 
ĐẠI PHẨM - TẬP MỘT 


***** 

VISAYASŨCI - MỤC LỤC 

I. MAHÃKHANDHAKAM - CHƯƠNG TRỌNG YẾU: 

Bodhikathã - Phần giảng về sự Giác Ngộ 02 

Ajapãlakathã - 

Phần giảng về (cội cây si của những) người chăn dê 06 

Mucalindakathã - Phần giảng về cây Mucalinda 06 

Rãjãyatanakathã - Phần giảng về cây Rãjãyatana 08 

Bi^ahmãyãcanakathã - 

Phần giảng về sự thỉnh cầu của vị Phạm Thiên 10 

Pancavaggiyakathã - Phần giảng về nhóm năm vị 14 

Pabbajjãkathã - Phần giảng về sự xuất gia 30 

Mãrakathã - Phần giảng về Ma Vương 42 

Tĩhi saranagamanehipabbajjã-upasampadãkathã - 
Phần giảng về sự xuất gia và 

sự tu lên bậc trên bàng ba sự đi đến nương nhờ 44 

Dutiyamãrakathã - Phần giảng thứ nhì về Ma Vương 46 

Bhaddavaggiyavatthu - 

Câu chuyện về những người bạn thuộc nhóm các vương tử 48 
Uruvelapãtihãrỉyakathã - 

Phần giảng về điều kỳ diệu ở Uruvelã 50 

Bimbisãrasamãgamakathã - 

Phần giảng về việc gặp đức vua Bimbisãra 74 

Sãriputtamoggallãnapabbajjã - 

Sự xuất gia của Sãriputta và Moggallãna 82 

Upajjhãyavattam - Phận sự đối với thầy tế độ 92 

Saddhivihãrikavattam - Phận sự đối với đệ tử 106 

Panãmừakathã - Phần giảng về những kẻ bị đuổi đi 114 

Acariyavattam - Phận sự đối với thầy dạy học 126 

Antevãsikavattarn - Phận sự đối với học trò 142 

Panãmanã-khamãpanã - Việc đuổi đi - Việc xin lỗi 152 

Bãla-avyattavatthu - 

Câu chuyện về các vị ngu dốt thiếu kinh nghiệm 154 

Nissayapatippassaddhi - Sự đình chỉ việc nương nhờ 156 

Upasampãdetabbapancakarn - 

Nhóm năm của phần ‘Nên ban phép tu lên bậc trên’ 162 

Upasampãdetabbachakkam - 

Nhóm sáu của phần ‘Nên ban phép tu lên bậc trên’ 164 

Annatừthiyapubbakathã - 

Phần giảng về người trước đây theo ngoại đạo 172 

Panca-ãbãdhavatthu - Câu chuyện về năm thứ bệnh 178 


XXXI 



182 


Rãjabhatavatthu - Câu chuyện về các binh sĩ của đức vua 
Angulimãlacoravatthu - 
Câu chuyện về kẻ cướp có mang chuỗi ngón tay 184 

Kãĩ'abhedakacoravatthu - Câu chuyện về kẻ cướp phá ngục 184 
Likhitakacoravatthu - Câu chuyện về kẻ cướp bị cáo thị tầm nã 186 
Kasãhatavatthu - Câu chuyện về kẻ bị phạt đánh bảng roi 186 
Lakkhanãhatavatthu - Câu chuyện về kẻ bị phạt đóng dấu 186 
Inãyikavatthu - Câu chuyện về kẻ thiếu nợ 186 

Dãsavatthu - Câu chuyện về kẻ nô tỳ 188 

Kammãrabhanậavatthu - 

Câu chuyện về người thợ bạc bị sói đầu 188 

Upãlidãrakavatthu - Câu chuyện về thiếu niên Upãli 190 

Ahivãtakarogavatthu - Câu chuyện về bịnh dịch hạch 192 

Kantakavatthu - Câu chuyện về (sa di) Kantaka 194 

Ahundarikavatthu - Câu chuyện về (hướng đi) bị tât nghẽn 194 
Nissayakathã - Phần giảng về việc nương nhờ 196 

Rãhulavatthu - Câu chuyện về Rãhula 204 

Sikkhãpadakathã - Phần giảng về các điều học 208 

Danậakammavatthu - Câu chuyện về hành phạt 208 

Anãpucchãvaranavatthu - 

Câu chuyện về sự ngăn cấm khi chưa hỏi ý trước 212 

Apalãịanavatthu - Câu chuyện về việc dụ dỗ 212 

Kantakasãmaneravatthu - Câu chuyện về (sa di) Kantaka 212 
Panậakavatthu - Câu chuyện về kẻ vô căn 212 

Theyyasarnvãsakavatthu - 

Câu chuyện về kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu) 214 

Từacchãnagatavatthu - Câu chuyện về loài thú 214 

Mãhighãtakavatthu - Câu chuyện về kẻ giết mẹ 218 

Pihighãtakavatthu - Câu chuyện về kẻ giết cha 218 

Arahantaghãtakavatthu - Câu chuyện về kẻ giết A-la-hán 218 

Bhikkhunĩdũsakavatthu - 

Câu chuyện về kẻ làm nhơ tỳ khưu ni 220 

Ubhatobyaiyanakavatthu - Câu chuyện về người lưỡng căn 220 
Anupajjhãyakãdivatthu - 

Câu chuyện về người không có thầy tế độ, v.v... 222 

Apattakãdivatthũni - 

Các câu chuyện về người không có bình bát, v.v... 222 

Na upasampãdetabbavĩsati - 

Hai mươi trường hợp không nên cho tu lên bậc trên 222 

Hatthacchinnakãdi na pabbãjetabbadvattimsa - 

Ba mươi hai trường hợp không nên cho xuất gia: 

người bị đứt cánh tay, v.v... 226 

Alajjinissayavatthũni - 

Các câu chuyện về sự nương nhờ vị không có liêm si 228 

Gamikãdicattãri anissừavatthũni - 

Bốn câu chuyện về (sống) không nương nhờ: vị xuất hành, v.v... 228 
Gottena anusãvanãnujãnanã - 

Sự cho phép đọc tuyên ngôn với tên của dòng họ 230 

xxxii 



Dve upasampadãpekkhã - Hai người có ý muốn tu lên bậc trên 230 
Gabbhavĩsũpasampadã - 

Việc tu lên bậc trên của người hai mươi (tuổi) tính theo thai bào 230 


Upasampadãya antarãyikadhammapucchã - 
Việc hỏi các pháp chướng ngại đối với 

người có ý muốn tu lên bậc trên 232 

Cattãro nissayã - Bốn vật nương nhờ 238 

Cattãri akaranĩyãni - Bốn điều không nên làm 240 

Apattiyã adassanãdisu ukkhittakã - 

Các vị bị án treo trong việc không nhìn nhận tội, v.v... 242 

Uddãnagãthã - Các câu kệ tóm lược 244 


***** 

II. UPOSATHAKKHANDHAKAM - CHƯƠNG UPOSATHA: 


Uposathasannipãtakathã - 

Phần giảng về việc tụ hội vào ngày lẽ Uposatha 248 

Pãtimokkhuddeso - Việc đọc tụng giới bổn Pãtimokkha 250 

Mahãkappinavisuddhikathã - 

Phần giảng về sự thanh tịnh của vị Mahãkappina 256 

Sĩmãsammuti - Việc ấn định ranh giới 258 

Uposathãgãrasammuti - Việc chỉ định nhà hành lễ Uposatha 260 
Uposathãgãrasamũhatam - Việc hủy bỏ nhà hành lẽ Uposatha 260 
Upsathappamukhasammuti - 

Việc ấn định mặt tiền của chỗ hành lễ Uposatha 262 

Avippavãsasĩmãsammuti - 

Việc ấn định ranh giới không (bị phạm tội vì) xa lìa ba y 264 

Sĩmãsamũhanam - Việc hủy bỏ ranh giới 266 

Gãmãdisĩmãkathã - Phần giảng về các ranh giới: làng, v.v... 268 

Dve uposathã - Hai lẽ Uposatha 268 

Cattãri uposathakammãni - Bốn hành sự Uposatha 270 

Pancapãtimokkhuddeso - 

Năm cách đọc tụng giới bổn Pãtimokkha 270 

Sankhittena pãtimokkhudeso - 

Việc đọc tụng giới bổn Pãtimokkha một cách tóm tât 272 

Pãtimokkhuddesassantarãyã - 
Các trường hợp nguy hiểm đối với 

việc đọc tụng giới bổn Pãtimokkha 272 

Vinayapucchã - Việc hỏi về Luật 272 

Vinayavissajjanã - Việc trả lời về Luật 274 

Codanã - Việc buộc tội 274 

Adhammakammapatikkosanã - Việc phản đối hành sự sai Pháp 276 
Sagahatthaparisãya pãtimokkhuddesapatikkhepo - 
Sự ngăn cấm việc đọc tụng giới bổn Pãtimokkha 
ở hội chúng có sự hiện diện của cư sĩ 278 

Pãtimokkhuddesaka-ajjhesanã - 

Việc thỉnh mời vị đọc tụng giới bổn Pãtimokkha 280 


xxxiii 



Pakkhagananãdi uggahanam- 

Việc học cách tính toán (ngày) của nửa tháng, v.v... 282 

Uposathãrocanã - Việc thông báo về ngày lẽ Uposatha 282 

Pubbakaranãni - Các việc làm trước 284 

Disaiìgamikãdi vatthu - 

Câu chuyện về các vị lên đường đi xa, v.v... 286 

Pãrisuddhidãnam - Việc bày tỏ sự trong sạch 288 

Chandadãnam - Việc bày tỏ sự tùy thuận 290 

Nãtakãdiggahanam - 

Việc nẳm giữ của các thân quyến, v.v... 294 

Urnmattakasammuti - Sự đồng ý về bệnh điên 294 

Sanghuposathãdi uposathappabhedã - 

Sựphân loại các lẽ Uposatha: Lẽ Uposatha của hội chúng, v.v... 298 
Apattipatikammam - Việc sửa chữa tội (đã phạm) 304 

Sabhãgãpattipatikammaĩn - 

Việc sửa chữa tội đã phạm giống nhau 306 

AnãpattipannarasakaTn - Mười lăm trường hợp vô tội 306 

Vaggãvaggasannĩ pannarasakarn - 
Mười lăm trường hợp là phe nhóm và 

có sự nhận biết là phe nhóm 316 

Vematikapannarasakarn - 

Mười lăm trường hợp có sự nghi ngờ 318 

Kukkuccapakatapannarasakarn - 

Mười lăm trường hợp đã bỏ qua sự ngần ngại 320 

Bhedapurekkhãrapannarasakarn - 

Mười lăm trường hợp có dự tính chia rẽ 322 

Sĩmokkantikapeyyãlarn - 

Phần tương tợ có liên quan đến các vị đi vào trong ranh giới 330 
Avãsikãkãralingãdidassanarn - 

Việc nhìn thấy sự biểu hiện, đặc điểm, v.v... của việc cư trú 332 
Nãnãsamvãsakãdĩhi uposathakaranarn - 
Việc tiến hành lẽ Uposatha với 

các vị thuộc nhóm cộng trú khác, v.v... 334 

Nagantabbavãrã - Các trường hợp không nên đi 336 

Gantabbavãrã - Các trường hợp có thế đi 338 

Vajjanĩyapuggaladassanãdi - 
Vê sự hiện diện (ở lễ Uposatha ) của 

những nhân vật cần phải tránh, v.v... 340 

Uddãnagãthã - Các câu kệ tóm lược 342 


***** 

III. VASSỮPANÃYIKAKKHANDHAKAM 
- CHƯƠNG VÀO MÙA MƯA: 

Dve vassũpanãyikã - Hai thời điểm vào mùa (an cư) mưa 346 

Vassãne cãrikapatikkhepo - 

Sự ngăn cấm việc ra đi trong mùa (an cư) mưa 348 


XXXIV 



Vassukkaậậhanam - Việc dời lại mùa (an cư) mưa 348 

Sattãhakaranĩyakathã - 

Phần giảng về công việc có thể giải quyết trong bảy ngày 350 

Antarãye anãpatti vassacchedassa - 

Vô tội cho việc cât đứt mùa (an cư) mưa khi có chướng ngại 372 
Sanghabhede anãpatti vassacchedassa - 
Vô tội cho việc cât đứt mùa (an cư) mưa 

khi có sự chia rẽ hội chúng 376 

Vajãdĩsu vassũpagamanarn - 

Việc vào mùa (an cư) mưa ở khu rào gia súc, v.v... 380 

Vassam anupagantabbatthãnãni - 

Các nơi chốn không nên vào mùa (an cư) mưa 380 

Akattabbakatikã - Điều thỏa thuận không nên thực hiện 382 

Patissave dukkatãpatti - Tội dukkata ở sự nhận lời 382 

Uddãnagãthã - Các câu kệ tóm lược 392 

***** 

IV. PAVÃRANAKKHANDHAKAM - CI1 ƯƠNG PA VÀRANĂ: 

Phãsuka-aphãsukavihãrãdikathã - 

Phần giảng về việc cư ngụ thoải mái và không thoải mái, v.v... 394 

Pavãranavidhi-anujãnanã - 

Cách thức và việc cho phép về lẽ Pavãranã 400 

Dve pavãranã - Hai lễ Pavãranã 402 

Cattãripavãranakammãni - Bốn hành s ự Pavãranã 402 

Pavãranadãnarn - Việc bày tỏ lời thỉnh cầu 402 

Chandadãnarn - Việc bày tỏ sự tùy thuận 406 

Nãtakãdiggahanam - Việc nẳm giữ của các thân quyến, v.v... 406 

Sanghapavãranãdipavãranabhedã- 

Sựphân loại các lẽ Pavãranã: Lẽ Pavãranã của hội chúng, V.V...408 
Apattipatikammarn - Việc sửa chữa tội (đã phạm) 412 

Apatti-ãvĩkaranam - Việc bày tỏ về tội (đã phạm) 414 

Sabhãgãpattipatikammaĩn - 

Việc sửa chữa tội đã phạm giống nhau 414 

Anãpatti pannarasakam - Mười lăm trường hợp vô tội 418 

Vaggãvaggasannĩ pannarasakarn - 
Mười lăm trường hợp là phe nhóm và 

có sự nhận biết là phe nhóm 424 

Vematikapannarasakarn - Mười lăm trường hợp có sự nghi ngỜ42ó 
Kukkuccapakatapannarasakarn - 

Mười lăm trường hợp đã bỏ qua sự ngần ngại 428 

Bhedapurekkhãrapannarasakarn - 

Mười lăm trường hợp có dự tính chia rẽ 430 

Sĩmokkantikapeyyãlarn - 

Phần tương tợ có liên quan đến các vị đi vào trong ranh giới 436 
Cãtuddasikãdidivasanãnattarn - 

Tính chất khác biệt về các ngày mười bốn, v.v... 436 


XXXV 



Avãsikãkãralingãdidassanarn - 

Việc nhìn thấy sự biểu hiện, đặc điểm, v.v... của việc cư trú 438 

Nanãsarnvãsakãdĩhi pavãranã - 

Lẽ Pavãranã với các vị thuộc nhóm cộng trú khác, v.v... 440 

Nagantabbavãĩ'ã - Các trường hợp không nên đi 440 

Gantabbavãrã - Các trường hợp có thế đi 444 

Vajjanĩyapuggaladassanam - 
Về sự hiện diện (ở lễ Pavãranã ) của 

những nhân vật cần phải tránh 446 

Dvevãcikãdipavãĩ'anã - Sự thỉnh cầu hai lần đọc 448 

Pavãranassa antarãyã - Các sự nguy hiểm đối với lễ Pavãranã 450 
Pavãĩ'anatthaparLCLTn - Việc đình chỉ lẽ Pavãranã 452 

Thullaccayavatthu - Câu chuyện về tội thullaccaya 458 

Vatthuthapanaĩn - Sự đình chỉ vì sự việc 462 

Bhanậanakãĩ'akavatthu - 

Câu chuyện về các vị thường gây nên sự xung đột 464 

Phãsuvihãrãdhigamo - Sự đạt đến trạng thái trú ngụ thoải mái 468 
Pavãranasangahã - Việc hoãn lại ngày lẽ Pavãranã 470 

Uddãnagãthã - Các câu kệ tóm lược 472 

***** 

V. CAMMAKKHANDHAKAM - CHƯƠNG DA THỨ: 

SonakoỊivĩsavatthu - Câu chuyện về Sona KoỊivĩsa 474 

Digunãdi-upãhanapatikkhepo - 

Việc ngăn cấm các đôi dép loại hai lớp, v.v... 486 

Sabbanĩlikãdi-upãhanapatikkhepo - 

Việc ngăn cấm các đôi dép toàn màu xanh, v.v... 486 

Gananganũpãhanãnujãnanã - 

Việc cho phép các đôi dép loại nhiều lớp 490 

Ajjhãrãme upãhanapatikkhepo - 

Sự ngăn cấm việc (mang) dép trong khuôn viên tu viện 492 

Pãdukãdipatikkhepo - Việc ngăn cấm các đôi guốc, v.v... 494 

Yãnapatikkhepo - Việc ngăn cấm (di chuyển bâng) xe 500 

Uccãsayana-mahãsayanapatikkhepo - 

Việc ngăn cấm chỗ nàm cao và chỗ nằm rộng lớn 500 

Sabbacammapatikkhepo - Việc ngăn cấm tất cả các loại da thú 502 
Gihĩvikatãnujãnanã - 

Việc cho phép về chỗ (ngồi) đã được làm sẵn bởi cư sĩ 504 

Sonakutikannavatthu - Câu chuyện về vị Sona Kutikaụụa 506 
Paccantimạịanapadesu vỉnayadharapancamena upasampadã- 
anujãnanã - Sự cho phép việc tu lên bậc trên với nhóm có vị thứ 
năm rành rẽ về Luật ở các xứ thuộc vùng biên địa 512 

Uddãnagãthã - Các câu kệ tóm lược 516 

—00O00-- 


XXXVI 





VINAYAPITAKE 


MAHAVAGGAPALI 

PATHAMO BHÃGO 

& 

TẠNG LUẬT 

ĐẠIPHẦM 


TẬP MỘT 



VINAYAPITAKE 


MAHAVAGGAPALI 

PATHAMO BHÃGO 

Namo tassa bhagavato arahato sammãsambuddhassa. 

***** 


I. MAHAKHANDHAKAM 


1. Tena samayena buddho bhagava uruvelayam viharati najja neranjaraya 
tĩre bodhirukkhamũle pathamãbhisambuddho. 

2. Atha kho bhagavã bodhirukkhamũle sattãham ekapallankena nisĩdi 
vimuttisukhapatisamvedĩ. 1 

3. Atha kho bhagavã rattiyã pathamam yãmam paticcasamuppãdam 
anulomapatilomam manasãkãsi: 

4. “Avijjãpaccayã sankhãrã, sankhãrapaccayã vinnãnam, vinnãnapaccayã 
nãmarũpam, nãmarũpapaccayã saỊãyatanam, saỊãyatanapaccayã phasso, 
phassapaccayã vedanã, vedanãpaccayã tanhã, tanhãpaccayã upãdãnam, 
upãdanapaccayã bhavo, bhavapaccayã jãti, jãtipaccayã jarãmaranam 
sokaparidevadukkhadomanassupãyãsã sambhavanti. Evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 

5. Avijjãyatveva asesavirãganirodhã sankhãranirodho, sankhãranirodhã 
vinnãnanirodho, vinnãnanirodhã nãmarũpanirodho, nãmarũpanirodhã 
saỊãyatananirodho, saỊãyatananirodhã phassanirodho, phassanirodhã 
vedanãnirodho, vedanãnirodhã tanhãnirodho, tanhãnirodhã upãdãna- 
nirodho, upãdananirodhã bhavanirodho, bhavanirodhã jãtinirodho, 
jãtinirodhã jarãmaranam sokaparidevadukkhadomanassupãyãsã nirujjhanti. 
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotĩ ”ti. 


1 vimuttisukliam patisamvedi - itipi patho. 
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TẠNG LUẬT 


ĐẠIPHẦM 

TẬP MỘT 


Kính lẽ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 

***** 


I. CHƯƠNG TRỌNG YÊU: 


1. LÚC bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Uruvela bên bờ sông Neranjara 
nơi cội cây bồ đề và vừa mới thành tựu quả vị Chánh Đẳng Giác. 

2. Khi ấy, đức Thế Tôn đã ngồi với thế kiết già ở cội cây bồ đề trong bảy 
ngày, hưởng niềm an lạc của sự giải thoát. 

3. Khi ấy vào canh một của đêm, đức Thế Tôn đã suy nghiệm về sự sanh 
khởi tùy thuận theo điều kiện thuận chiều và nghịch chiều rằng: 

4. “Vô minh duyên cho các hành (sanh khởi), các hành duyên cho thức 
(sanh khởi), thức duyên cho danh sắc (sanh khởi), danh sắc duyên cho sáu 
xứ (sanh khởi), sáu xứ duyên cho xúc (sanh khởi), xúc duyên cho thọ (sanh 
khởi), thọ duyên cho ái (sanh khởi), ái duyên cho thủ (sanh khởi), thủ duyên 
cho hữu (sanh khởi), hữu duyên cho sanh (sanh khởi), sanh duyên cho lão, 
tử, sau, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Như thế là sự sanh khởi của toàn bộ khổ 
uẩn này. 

5. Nhưng chính do sự diệt tận hoàn toàn không còn tham ái của vô minh 
(đưa đến) sự diệt tận của các hành, do sự diệt tận của các hành (đưa đến) sự 
diệt tận của thức, do sự diệt tận của thức (đưa đến) sự diệt tận của danh sắc, 
do sự diệt tận của danh sắc (đưa đến) sự diệt tận của sáu xứ, do sự diệt tận 
của sáu xứ (đưa đến) sự diệt tận của xúc, do sự diệt tận của xúc (đưa đến) sự 
diệt tận của thọ, do sự diệt tận của thọ (đưa đến) sự diệt tận của ái, do sự diệt 
tận của ái (đưa đến) sự diệt tận của thủ, do sự diệt tận của thủ (đưa đến) sự 
diệt tận của hữu, do sự diệt tận của hữu (đưa đến) sự diệt tận của sanh, do sự 
diệt tận của sanh (đưa đến) lão, tử, sau, bi, khổ, ưu, não bị diệt tận. Như thế 
là sự diệt tận của toàn bộ khổ uẩn này.” 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


6 . Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam imam udanam 
udãnesi: 

“Yadã have pãtubhavanti dhammã 
ătãpino jhãyato brãhmanassa, 
athassa kankhã vapayanti sabbã 
yato pajãnãti sahetudhamman ”ti. 


7. Atha kho bhagavã rattiyã majjhimam yãmam paticcasamuppãdam 
anulomapatilomam manasãkãsi: “Avijjãpaccayã sankhãrã, sankhãrapaccayã 
vinnãnam, vinnãnapaccayã nãmarũpam, nãmarũpapaccayã saỊãyatanam, — 
pe— Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. —pe— 
nirodho hotĩ ”ti. 


8. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam imam udanam 
udãnesi: 

“Yadã have pãtubhavanti dhammã 
ãtăpino jhãyato brãhmanassa, 
athassa kankhã vapayanti sabbã 
yato khayam paccayãnam avedĩ ”ti. 

9. Atha kho bhagavã rattiyã pacchimam yãmam paticcasamuppãdam 
anulomapatilomam manasãkãsi: “Avijjãpaccayã sankhãrã, sankhãrapaccayã 
vinnãnam, vinnãnapaccayã nãmarũpam, nãmarũpapaccayã saỊãyatanam, — 
pe— Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. —pe— 
nirodho hotĩ ”ti. 


10. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam imam udanam 
udãnesi: 

“Yadã have pãtubhavanti dhammã 
ãtãpino jhãyato brãhmanassa, 
vidhũpayam titthati mãrasenam 
suriyo ’va‘ obhãsayamantalikkhan ”ti. 

Bodhikathã nitthitã. 

***** 


1 suriyova - Ma, katthaci surova itipi dissati. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


6. Sau đó, khi đã hiểu được ý nghĩa sự việc ấy, rồi vào lúc ấy đức Thế Tôn 
đã thốt lên lời cảm hứng này: 


“Quả vậy, khi các pháp hiện rõ đêh vị Bà-la-môn đang tinh can tham 
thiên thì tất cả điêu nghi hoặc của vị ăy được rủ sạch, từ đó nhận biết rằng 
(mọi) việc là có nguyên nhân.” 


7. Sau đó vào canh giữa của đêm, đức Thế Tôn đã suy nghiệm về sự sanh 
khởi tùy thuận theo điều kiện thuận chiều và nghịch chiều rằng: “Vô minh 
duyên cho các hành (sanh khởi), các hành duyên cho thức (sanh khởi), thức 
duyên cho danh sắc (sanh khởi), danh sắc duyên cho sáu xứ (sanh khởi), — 
(như trên)— Như thế là sự sanh khởi của toàn bộ khổ uẩn này. —(như trên)— 
là sự diệt tận (của toàn bộ khổ uẩn này).” 


8. Sau đó, khi đã hiểu được ý nghĩa sự việc ấy, rồi chính vào lúc ấy đức 
Thế Tôn đã thốt lên lời cảm hứng này: 

“Quả vậy, khi các pháp hiện rõ đêh vị Bà-la-môn đang tinh can tham 
thiên thì tất cả điêu nghi hoặc của vị ấy được rũ sạch, từ đó đã hiểu được 
sự tiêu hoại của các duyên.” 


9. Sau đó vào canh cuối của đêm, đức Thế Tôn đã suy nghiệm về sự sanh 
khởi tùy thuận theo điều kiện thuận chiều và nghịch chiều rằng: “Vô minh 
duyên cho các hành (sanh khởi), các hành duyên cho thức (sanh khởi), thức 
duyên cho danh sắc (sanh khởi), danh sắc duyên cho sáu xứ (sanh khởi), — 
(như trên)— Như thế là sự sanh khởi của toàn bộ khổ uẩn này. —(như trên)— 
là sự diệt tận (của toàn bộ khổ uẩn này).” 


10. Sau đó, khi đã hiểu được ý nghĩa sự việc ấy, rồi vào lúc ấy đức Thế Tôn 
đã thốt lên lời cảm hứng này: 

“Quả vậy, khi các pháp hiện rõ đêh vị Bà-ỉa-môn đang tinh can tham 
thiên, trong khi đánh tan binh đội của Ma Vương, (vị ấy) hiển hiện tợ như 
ánh mặt trời đang rọi sáng không gian.” 

Dứt phan giảng về sự Giác Ngộ. 

***** 
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Vinayapỉtake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


1. Atha kho bhagavã sattãhassa accayena tamhã samãdhimhã vutthahitvã 
bodhirukkhamũlã yena ajapãlanigrodho tenupasankami, upasankamitvã 
ajapãlanigrodhamũle 1 sattãham ekapallankena nisĩdi vimuttisukha- 
patisamvedĩ. 

2. Atha kho annataro huhunkajãtiko 2 brãhmano yena bhagavã 
tenupasankami, upasankamitvã bhagavatã saddhim sammodi, sammoda- 
nĩyam katham sãrãnĩyam 3 vĩtisãretvă ekamantam atthãsi. Ekamantam thito 
kho so brãhmano bhagavantarụ etadavoca: “Kittãvatã nu kho bho gotama, 
brãhmano hoti? Katame ca pana brãhmanakaranã dhammã ”ti? 

3. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

“Yo brãhmano bãhitapãpadhammo 
nihuhunkako 4 nikkasãvo yatatto, 
vedantagũ vusitabrahmacariyo 
dhammena so brahmavãdam vadeyya 
yassussadã natthi kuhinci loke ”ti. 

Ajapãlakathã nitthitã. 

***** 


1. Atha kho bhagavã sattãhassa accayena tamhã samãdhimhã vutthahitvã 
ajapãlanigrodhamũlã yena mucalindo tenupasankami, upasankamitvã 
mucalindamũle sattãham ekapallankena nisĩdi vimuttisukhapatisamvedĩ. 

2. Tena kho pana samayena mahã akãlamegho udapãdi, sattãhavaddalikã 
sĩtavãtaduddinĩ. 

3. Atha kho mucalindo nãgarặjã sakabhavanã nikkhamitvã bhagavato 
kãyam sattakkhattuin bhogehi parikkhipitvã upari muddhani mahantarụ 
phanam karitvã atthãsi: “Mã bhagavantarụ sĩtam, mã bhagavantam unham, 
mã bhagavantam damsamakasavãtãtapasirimsapasamphasso ”ti. 5 

4. Atha kho mucalindo nãgarậjã sattãhassa accayena viddham 
vigatavalãhakam devam viditvã bhagavato kãyã bhoge vinivethetvã 
sakavannam patisamharitvă mãnavakavannam abhinimminitvă bhagavato 
purato atthãsi panjaliko bhagavantarụ namassamãno. 

5. Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 


1 ajapãlanigrodharukkhamũle - Syã. 

2 huhukkajãtiko - Tovi, Manupa; humhuủkajãtiko - Ma; humhukajãtiko - Syã. 

3 sãranĩyam - Ma, PTS; sãrãnĩyam - Syã; samranjanĩyãmi - Samskrta. 

4 nihumhuủko - Ma; nĩhumhuko - Syã; nihuhumko - PTS. 

5 damsamakasavãtãtapasarĩsapasamphasso ti - Ma. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


1. Sau đó khi bảy ngày trôi qua, đức Thế Tôn đã xuất khỏi định ấy rồi từ 
cội cây BỒ Đề đã đi đến cây si của những người chăn dê/* 11 sau khi đến đã 
ngồi xuống với thế kiết già ở cội cây si của những người chăn dê trong bảy 
ngày, hưởng niềm an lạc của sự giải thoát. 

2. Khi ấy, có vị Bà-la-môn nọ thuộc nhóm chuyên luyện về âm ‘hum, hum’ 
đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với đức Thế Tôn, 
sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi đã đứng một bên. Khi đã đứng một 
bên, vị Bà-la-môn ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Này ngài Gotama, 
(khả năng) đến đâu (mới gọi) là Bà-la-môn? Việc trở thành Bà-la-môn có bao 
nhiêu điều kiện?” 


3. Sau khi hiểu được ý nghĩa sự việc ấy, rồi vào lúc ấy đức Thế Tôn đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Vị Bà-la-môn nào có ác pháp đã được ngăn trừ, là vị không làm tiếng 
‘hum hum/ đã thoát khỏi đĩêu ô nhiễm, có bản thân đã được thu thúc, là vị 
thông thạo các bộ Vệ Đà, sõng theo đời Phạm hạnh, vị ấy có thể thuyết 
giảng một cách đúng đắn lời nói của Phạm Thiên, vị ấy không có khuyết 
điểm về băt cứ điêu gì ở trên thế gian.” 

Dứt phan giảng ve (cội cây si của những) người chăn dê. 

***** 


1. Sau đó khi bảy ngày trôi qua, đức Thế Tôn đã xuất khỏi định ấy rồi từ 
cội cây si của những người chăn dê đã đi đến cây Mucalinda, sau khi đến đã 
ngồi xuống với thế kiết già ở cội cây Mucalinda trong bảy ngày, hưởng niềm 
an lạc của sự giải thoát. 

2. Vào lúc bấy giờ, có đám mây đen lớn sái mùa xuất hiện. Trong bảy 
ngày, trời mưa có gió lạnh và đầy mây. 

3. Khi ấy, rồng chúa Mucalinda đã rời khỏi chỗ ngụ của mình dùng đuôi 
quấn quanh cơ thể của đức Thế Tôn bảy vòng và phồng lớn mang rồi duy trì 
ở phía trên đầu của đức Thế Tôn (nghĩ ràng): “Chớ để đức Thế Tôn bị lạnh, 
chớ để đức Thế Tôn bị nóng, chớ để đức Thế Tôn bị xúc chạm bởi ruồi, muỗi, 
gió, nâng, và các loài bò sát.” 

4. Sau đó khi bảy ngày trôi qua, rồng chúa Mucalinda sau khi biết rằng 
bầu trời đã trở nên trong sáng và mây đã tan nên đã nới lỏng thân khỏi cơ 
thể của đức Thế Tôn, rồi thay đổi hình dạng của chính bản thân và biến 
thành hình dạng của người thanh niên đứng ở phía trước đức Thế Tôn, tay 
chắp lại, bày tỏ thái độ cung kính đến đức Thế Tôn. 

5. Sau khi đã hiểu được ý nghĩa sự việc ấy, rồi vào lúc ấy đức Thế Tôn đã 
thốt lên lời cảm hứng này: 


1 [ * ] Xin xem lời giải thích ở Phần Phụ Chú trang 519. 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


“Sukho viveko tutthassa sutadhammassa passato, 
abyãpajjarn' sukham loke pãnabhũtesu samyamo. 

Sukhã virãgatã loke kãmãnam samatikkamo, 
asmimãnassa yo vinayo etam ve paramam sukhan ”ti. 

Mucalindakathã nitthitã. 

***** 


1. Atha kho bhagavã sattãhassa accayena tamhã samãdhimhã vutthahitvã 
mucalindamũlã yena rậjãyatanam tenupasahkami, upasankamitvã 
rậjãyatanamũle sattãham ekapallankena nisĩdi vimuttisukhapatisamvedĩ. 

2. Tena kho pana samayena tapassubhallikã 1 2 vãnijã ukkalã tam desarn 
addhãnamaggapatipannã honti. Atha kho tapassubhallikãnam vãnijãnam 
nãtisãlohitã devatã tapassubhallike vãnije etadavoca: 

“Ayam mãrisã, bhagavã rãjãyatanamũle viharati pathamãbhisambuddho. 
Gacchatha tam bhagavantam manthena ca madhupindikãya ca patimãnetha. 
Tam vo bhavissati dĩgharattarn hitãya sukhãyã ”ti. 

3. Atha kho tapassubhallikã vãnijã manthanca madhupindikanca ãdãya 
yena bhagavã tenupasankamimsu, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã 
ekamantam atthamsu. Ekamantam thitã kho tapassubhallikã vãnijã 
bhagavantam etadavocum: “Patiganhãtu no bhante, bhagavã manthanca 
madhupiọdikanca yam amhãkam assa dĩgharattarn hitãya sukhãyã ”ti. 

4. Atha kho bhagavato etadahosi: “Na kho tathãgatã hatthesu 

patiganhanti. Kimhi nu kho aham patiganheyyam manthanca madhu- 
pindikancã ”ti. Atha kho cattãro mahãrặjã 3 bhagavato cetasã 
cetoparivitakkamannãya catuddisã cattãro selamaye patte bhagavato 
upanãmesum: “Idha bhante, bhagavã patiganhãtu manthanca 

madhupindikancã ”ti. Patiggahesi bhagavã paccagghe selamaye patte 
manthanca madhupindikanca. Patiggahetvã ca paribhunji. 4 

5. Atha kho tapassubhallikã vãnijã bhagavantam 5 etadavocum: “Ete 
mayarn bhante, bhagavantam saranam gacchãma dhammanca. Upãsake no 
bhagavã dhãretu ajjatagge pãnupete saranam gate ”ti. 6 Te ca 7 loke pathamam 
upãsakã ahesum dvevãcikã. 

Rãjãyatanakathã nitthitã. 

***** 


1 abyãpajjhanti - sabbattha. 

2 tapassubhallaủkã - Manupa; tapussabhallukã - Tovi; tapussabhallikã - Ma, Syã. 

3 cattãro mahãrãjãno - Ma, PTS. 6 saranagate ti - Manupa. 

4 patiggahetvã paribhunji - Ma. 7 teva - PTS. 

5 onĩtapattapãnim viditvã bhagavato pãdesu sĩrasã nipatitvã bhagavantam - Ma, PTS. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


“Sự Sống cách ly là an lạc đôĩ với vị hoan hỷ đang xem xét Pháp đã 
được nghe. Sự không oán hận, không hãm hại mạng sõng chúng sanh là 
nĩêm hạnh phúc ở trên đời. 

Việc dứt được ái tình, sự vượt lên trên các dục là nĩêm an lạc ở trên đời. 
Và đĩêu gì là sự thoát ra khỏi tự ngã điêu ấy chính là sự an lạc tôĩ thượng.” 

Dứt phan giảng ve cây Mucalinda. 

***** 


1. Sau đó khi bảy ngày trôi qua, đức Thế Tôn đã xuất khỏi định ấy rồi từ 
cội cây Mucalinda đã đi đến cây Rãjãyatana, sau khi đến đã ngồi xuống với 
thế kiết già ở cội cây Rậjãyatana trong bảy ngày, hưởng niềm an lạc của sự 
giải thoát. 

2. Vào lúc bấy giờ, có các thương buôn Tapassu và Bhallika đang đi đường 
xa từ Ukkalã đến khu vực ấy. Khi ấy, vị Thiên thần là thân quyến cùng huyết 
thống của các thương buôn Tapassu và Bhallika đã nói với các thương buôn 
Tapassu và Bhallika điều này: 

- “Này các bác, đức Thế Tôn này đang ngự ở cội cây Rãjãyatana là vị đầu 
tiên được hoàn toàn giác ngộ. Hãy đi và bày tỏ lòng thành kính đến đức Thế 
Tôn ấy với bánh bột gạo và mật viên. Điều ấy sẽ đem lại cho các bác sự lợi ích 
và sự an vui lâu dài.” 

3. Khi ấy, các thương buôn Tapassu và Bhallika đã mang theo bánh bột 
gạo và mật viên đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn 
rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, các thương buôn Tapassu và 
Bhallika đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy 
thọ lãnh bánh bột gạo và mật viên của chúng tôi. Điều ấy sẽ đem lại cho 
chúng tôi sự lợi ích và sự an vui lâu dài.” 

4. Khi ây, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Các đức Như Lai không thọ 
lãnh ở (hai) tay, vậy ta nên thọ lãnh bánh bột gạo và mật viên bâng vật gì?” 
Khi ấy, bốn vị Đại Thiên Vương dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của đức 
Thế Tôn nên đã dâng lên đức Thế Tôn bốn cái bình bát làm bảng đá từ ở bốn 
phương (nói rằng): - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy thọ lãnh bánh bột gạo 
và mật viên ở đây.” Đức Thế Tôn đã thọ lãnh bánh bột gạo và mật viên trong 
bình bát mới 1 làm bằng đá, và sau khi thọ lãnh đã thọ dụng. 

5. Sau đó, các thương buôn Tapassu và Bhallika đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: - “Bạch ngài, chúng con đây xin đi đến nương nhờ đức Thế Tôn và 
Giáo Pháp. Xin đức Thế Tôn chấp nhận chúng con là các nam cư sĩ đã đi đến 
nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời.” Và họ đã trở thành những nam 
cư sĩ đọc hai câu (nương nhờ) 2 đầu tiên ở thế gian. 

Dứt phan giảng ve cây Rãjãyatana. 

***** 


1 Ngài Buddhaghosa giải thích rằng đức Phật đã chú nguyện thành một bình bát mới từ bốn 
bình bát bằng đá ấy (VinA. V, 960). 

2 Nghĩa là đi đến nương nhờ đức Thế Tôn và đi đến nương nhờ Giáo Pháp, vì Hội Chúng tỳ 
khưu vào lúc bấy giờ chưa được hình thành (ND). 
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Vinayapỉtake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


1. Atha kho bhagavã sattãhassa accayena tamhã samãdhimhã vutthahitvã 
rậjãyatanamũlã yena ajapãlanigrodho tenupasankami. Tatra sudam bhagavã 
ajapãlanigrodhamũle viharati. 


2. Atha kho bhagavato rahogatassa patisallĩnassa evam cetaso parivitakko 
udapãdi: “Adhigato kho myãyam dhammo gambhĩro duddaso duranubodho 
santo panĩto atakkãvacaro nipuno panclitavedanĩyo. Alayarãmã kho 
panãyam pajã ãlayaratã ãlayasammuditã. Alayarãmãya kho pana pajãya 
ãlayaratãya ãlayasammuditãya duddasam idam thãnam yadidam 
idappaccayatã paticcasamuppãdo. Idampi kho thãnam sududdasam yadidam 
sabbasankhãrasamatho sabbũpadhipatinissaggo tanhakkhayo virãgo 
nirodho nibbãnam. Ahaíìceva 1 kho pana dhammam deseyyam, pare ca me na 
ặịãneyyum, so mama ’ssa kilamatho, sã mama ’ssa vihesã ”ti. 


3. Apissu bhagavantam ima anacchariya gathayo patibhamsu pubbe 
asssutapubbã: 


“Kicchena me adhigatam halamdani pakasitum, 
rãgadosaparetehi nãyam dhammo susambudho. 

Patisotagãmim nipunam gambhĩram duddasam anum, 
rãgarattă na dakkhinti 2 tamokkhandhena ãvatã ”ti. 3 


4. Itiha bhagavato patisancikkhato appossukkatăya cittam namati, no 
dhammadesanãya. Atha kho brahmuno sahampatissa bhagavato cetasã 
cetoparivitakkamannãya etadahosi: “Nassati vata bho loko, vinassati vata 
bho loko, yatra hi nãma tathãgatassa arahato sammãsambuddhassa 
appossukkatãya cittam namati, no dhammadesanãyã ”ti. 


5. Atha kho brahmã sahampati seyyathãpi nãma balavã puriso 
samminjitam vã bãham pasãreyya, pasãritam vã bãham samminjeyya, 
evameva brahmaloke antarahito bhagavato purato pãturahosi. Atha kho 
brahmã sahampati ekamsam uttarãsangam karitvã dakkhinam 
jãnumandalam 4 puthuviyam 5 nihantvã yena bhagavã tenanjalim panãmetvã 
bhagavantarn etadavoca: “Desetu bhante, bhagavã dhammam. Desetu sugato 
dhammam. Santi 6 sattă apparajakkhajãtikã assavanatã dhammassa 
parihãyanti. Bhavissanti dhammassa annãtãro ”ti. Idamavoca brahmã 
sahampati idam vatvãna 7 athãparam etadavoca: 


1 ahameva - Tovi, Manupa. 

2 dakkhanti - Ma, Syã, PTS. 

3 ãvutã - Ma, Syă, PTS. 

4 dakkhinajãnumandalam - Ma, Syã. 


5 pathaviyam - Ma; 
pathaviyam - Syã, PTS. 

6 santĩdha sattã - Avi, Japu. 

7 vatvã - Syã, PTS, Tovi, Avi. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


1. Sau đó khi bảy ngày trôi qua, đức Thế Tôn đã xuất khỏi định ấy rồi từ 
cội cây Rậjãyatana đã đi đến cây si của những người chăn dê. Ở nơi ấy, đức 
Thế Tôn ngụ tại cội cây si của những người chăn dê. 

2. Sau đó, trong khi đức Thế Tôn đang thiền tịnh ở nơi thanh vẳng, có ý 
nghĩ suy tầm như vầy đã sanh khởi: “Pháp này đã được ta chứng ngộ là 
(Pháp) thâm sâu, khó lĩnh hội, khó nhận thức, thanh tịnh, cao quý, vượt trên 
lý luận, tinh tế, sẽ được hiểu biết bởi các bậc trí. Tuy nhiên, chúng sanh này 
có sự thỏa thích trong ngũ dục, được thỏa thích trong ngũ dục, được vui 
sướng trong ngũ dục. Quả vậy, đối với chúng sanh có sự thỏa thích trong ngũ 
dục, được thỏa thích trong ngũ dục, được vui sướng trong ngũ dục thì vấn đề 
này khó lĩnh hội tức là tính chất của duyên và sự sanh khởi tùy thuận theo 
điều kiện. Còn có vấn đề này còn khó lĩnh hội hơn nữa tức là sự yên lặng của 
tất cả các Hành, sự dứt bỏ tất cả mầm mống của sự tái sanh, sự diệt tận ái, sự 
không còn dục tình, sự tịch diệt, Niết Bàn. Hơn nữa, nếu ta thuyết giảng Giáo 
Pháp và những người khác không thể hiểu được ta, điều ấy sẽ đem lại sự mệt 
mỏi cho ta, điều ấy sẽ đem lại sự phiền toái cho ta.” 

3. Rồi những lời kệ kỳ diệu này chưa từng được nghe trước đây trong thời 
quá khứ đã hiện khởi đến đức Thế Tôn: 

“(Pháp này) đã được ta chứng đắc một cách khó khăn, giờ đây khỏi 
phải thuyết giảng. Pháp này không dê dàng được hiểu thấu đáo bởi những 
kẻ chìm đắm trong ái dục và sân hận. 

(Pháp này) đi ngược giồng (đời), tinh tế, thâm sâu, khó lĩnh hội, vi diệu, 
những kẻ thỏa thích ái dục, bị che phủ bới tăm tối dày đặc, không thể nhận 
thức được.” 


4. Trong khi đẳn đo cân nhâc như thế ấy, tâm của đức Thế Tôn thiên về 
(khuynh hướng) không ra sức nỗ lực và không thuyết giảng Giáo Pháp. Khi 
ấy, vị Phạm Thiên Sahampati dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của đức Thế 
Tôn nên đã khởi ý điều này: “Như thế này thì thế gian bị tiêu diệt! Như thế 
này thì thế gian bị hủy hoại! Bởi vì tâm của đức Như Lai, bậc A-la-hán, đấng 
Chánh Biến Tri thiên về (khuynh hướng) không ra sức nỗ lực và không thuyết 
giảng Giáo Pháp.” 

5. Sau đó, cũng giống như người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi ra cánh 
tay đã được co lại hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra, tương tợ như 
thế vị Phạm Thiên Sahampati đã biến mất ở cõi Phạm Thiên và hiện ra ở 
phía trước đức Thế Tôn. Khi ấy, Phạm Thiên Sahampati đã đẳp thượng y một 
bên vai, quỳ đầu gối bên phải trên mặt đất, rồi châp tay hướng về đức Thế 
Tôn và đã nói điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy thuyết giảng Giáo 
Pháp, xin đấng Thiện Thệ hãy thuyết giảng Giáo Pháp. Có những hạng người 
sanh lên có tầm nhìn ít bị vấy bụi sẽ là những người hiểu được Giáo Pháp, 
(nhưng) do việc không nghe Giáo Pháp sẽ bị tha hóa.” Phạm Thiên 
Sahampati đã nói điều ấy, sau khi nói điều ấy còn nói thêm điều khác nữa: 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


“Pãturahosi magadhesu pubbe 
dhammo asuddho samalehi cintito, 
avãpuretam 1 amatassa dvãram 
sunantu dhammam vimalenãnubuddham. 

Sele yathă pabbatamuddhanitthito 
yathãpi passe janatam samantato, 
tathũpamam dhammamayam sumedha 
pãsãdamãruyha samantacakkhu, 
sokãvatinnam j anatamapetasoko 
avekkhassu j ãtij arãbhibhũtam. 

Utthehi vĩra vijitasangãma satthavãha anana 2 vicara loke, 
desassu 3 bhagavã dhammam annãtãro bhavissantĩ ”ti. 4 

6. Atha kho bhagavã brahmuno ca ajjhesanam viditvã sattesu ca 
kãrunnatam paticca buddhacakkhunã lokam olokesi. Addasã kho bhagavã 
buddhacakkhunã lokam olokento satte apparajakkhe mahãrajakkhe 
tikkhindriye mudindriye svãkãre dvãkãre suvinnãpaye duvinnãpaye 
appekacce paralokavajjabhayadassãvino 5 viharante. 6 

Seyyathãpi nãma uppaliniyam vã paduminiyam vã pundarĩkiniyam vã 
appekaccãni uppalãni vã padumãni vã pundarĩkãni vã udake jãtãni udake 
samvaddhãni udakãnuggatãni anto nimuggaposĩni, appekaccãni uppalãni vã 
padumãni vã pundarikãni vã udake jãtãni udake samvaddhãni samodakam 
thitãni, appekaccãni uppalãni vã padumãni vã pundarĩkãni vã udake jãtãni 
udake samvaddhãni udakã accuggamma titthanti 7 anupalittãni udakena; 
evameva bhagavã buddhacakkhunã lokam olokento addasa satte 
apparajakkhe mahãrajakkhe tikkhindriye mudindriye svãkãre dvãkãre 
suvinnãpaye duvinnãpaye appekacce paralokavajjabhayadassãvino 5 
viharante.” Disvãna brãhmãnam sahampatim gãthãya paccabhãsi: 

“Apãrutã tesam amatassa dvãrã 
ye sotavanto pamuncantu saddham, 
vihimsasanni pagunam na bhãsayim 
dhammam panĩtam manujesu brahme ”ti. 

Atha kho brahmã sahampati ‘Katãvakãso kho ’mhi bhagavatã 
dhammadesanãyã ’ti bhagavantarn abhivãdetvã padakkhinam katvã 
tatthevantaradhãyi. 

Brahmãyãcanakathã nitthitã. 

***** 


1 apãpuretam - Ma, Syã, PTS. 

2 anaụa - Ma. 

3 dẽsetu - PTS. 7 thitãni - Ma, PTS. 

4 Machasam potthake brahmãyãcanagăthã tikkhattum ãgacchati. 

5 appekacce paralokavajjabhayadassãvine - Ma, Manupa, Tovi. 

6 appekacce na paralokavajjabhayadassãvine viharante - Machasampotthake adhikam. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


“Trước đây ở trong xứ Magadha đã xuất hiện pháp không thanh tịnh 
được nghĩ ra bởi những người có sự ô nhiễm. Xin Ngài hãy mở ra cảnh 
cửa Băt Tử này. Hãy (để cho chúng sanh) lắng nghe Giáo Pháp đã được 
chứng ngộ bởi bậc vô nhiễm. 

Như người đứng trên tảng đá ở đỉnh đâu của ngọn núi, cũng giôhg như 
người nhìn xem nhân loại ở chung quanh, tương tợ như thếăy, hỡi bậc trí, 
Ngài hãy bước lên tòa lâu đài được xây bằng Giáo Pháp. Hỡi bậc thông 
hiểu rộng, là bậc đã thoát khỏi bubn đau, xin Ngài hãy nhìn xuống xem 
nhân loại bị đắm chìm trong sau khố, bị hành hạ bởi sự sanh và sự già. 

Hỡi vị anh hùng, người đã chiên thắng trận đău, xin Ngài hãy đứng lên. 
Hỡi người hướng dẫn đoàn xe, vị không vướng nợ nan, xin Ngài hãy du 
hành ở thế gian. Xin đức Thê'Tôn hãy thuyết giảng Giáo Pháp, sẽ có nhiêu 
người hiểu được.” 

6 . Sau đó, khi đã hiểu được yêu cầu của vị Phạm Thiên, đức Thế Tôn 
thuận theo lòng thương tưởng chúng sanh đã dùng Phật nhãn quán xét thế 
gian. Trong khi dùng Phật nhãn quán xét thế gian, đức Thế Tôn đã nhìn thấy 
các chúng sanh có tầm nhìn bị vấy bụi ít và có tầm nhìn bị vấy bụi nhiều, có 
giác quan sâc sảo và có giác quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh khí tồi, 
có thể hiểu được một cách nhanh chóng và có thể hiểu được một cách khó 
khăn, (và nhìn thấy) một số chúng sanh đang sống có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi 
trong tội lỗi và (sự tái sanh vào) những đời sống khác. 

Cũng giống như ở hồ sen xanh hoặc ở hồ sen hồng hoặc ở hồ sen trắng, có 
một SỐ sen xanh, hoặc sen hồng, hoặc sen trắng được sanh ra ở trong nước, 
được phát triển ở trong nước, không vươn ra khỏi nước, và được nuôi dưỡng 
chìm ở bên trong (nước); có một số sen xanh, hoặc sen hồng, hoặc sen trắng 
được sanh ra ở trong nước, được phát triển ở trong nước, sống ngang bàng 
mặt nước; và có một số sen xanh, hoặc sen hồng, hoặc sen trâng được sanh 
ra ở trong nước, được phát triển ở trong nước, vươn lên khỏi nước, và tồn tại 
không bị thấm nước; tương tợ như thế, đức Thế Tôn trong khi dùng Phật 
nhãn quán xét thế gian đã nhìn thấy các chúng sanh có tầm nhìn bị vấy bụi ít 
và có tầm nhìn bị vấy bụi nhiều, có giác quan sâc sảo và có giác quan cùn lụt, 
có tánh khí tốt và có tánh khí tồi, có thể hiểu được một cách nhanh chóng và 
có thể hiểu được một cách khó khăn, (và nhìn thấy) một số chúng sanh đang 
sống có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi trong tội lỗi và (sự tái sanh vào) những đời 
sống khác; sau khi nhìn thấy đã nói với vị Phạm Thiên Sahampati bảng bài 
kệ này: 

“Các cánh cửa Băt Tử đã được mở ra cho những người có sự lắng nghe. 
Hãy khiến chúng từ bỏ tà tín. Này Phạm Thiên, với suy nghĩ ve việc tổn hại, 
ta đã không thuyết giảng Pháp cao quý tuyệt vời cho nhân loại.” 

Khi ấy, vị Phạm Thiên Sahampati (nghĩ ràng): “Ta đã tạo ra cơ hội cho 
đức Thế Tôn thuyết giảng Giáo Pháp” nên đã đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai 
phải nhiễu quanh, và đã biến mất ngay tại chỗ ấy. 

Dứt phan giảng ve sự thỉnh cau của vị Phạm Thiên. 

***** 


13 



Vinayapỉtake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


1. Atha kho bhagavato etadahosi: “Kassa nu kho aham pathamam 
dhammam deseyyam? Ko imam dhammam khippameva ãjãnissatĩ ”ti? Atha 
kho bhagavato etadahosi: “Ayam kho ãỊãro kãlãmo pandito vyatto medhãvĩ 
dĩgharattam apparajakkhajãtiko. Yannũnãham ãỊãrassa kãlãmassa 
pathamam dhammam deseyyam, so imam dhammam khippameva ãjãnissatĩ 
”ti. Atha kho antarahitã devatã bhagavato ãrocesi: 1 “Sattãhakãlakato bhante, 
ãỊãro kãlãmo ”ti. Bhagavatopi kho nãnam udapãdi: “Sattăhakãlakato ãỊãro 
kãlãmo ”ti. Atha kho bhagavato etadahosi: “Mahặjãniyo kho ãỊãro kãlãmo. 
Sace hi so imam dhammam suneyya, khippameva ãjãneyyã ”ti. 


2. Atha kho bhagavato etadahosi: “Kassa nu kho aham pathamam 
dhammam deseyyam? Ko imam dhammam khippameva ặjãnissatĩ ”ti? Atha 
kho bhagavato etadahosi: “Ayarn kho uddako 2 rãmaputto pandito vyatto 
medhãvĩ dĩgharattam apparajakkhajãtiko. Yannũnãham uddakassa 
rãmaputtassa pathamam dhammam deseyyam, so imam dhammam 
khĩppameva ãjãnissatĩ ”ti. Atha kho antarahitã devatã bhagavato ãrocesi: 
“Abhidosakãlakato bhante, uddako rãmaputto ”ti. Bhagavatopi kho nãnam 
udapãdi: “Abhidosakãlakato uddako rãmaputto ”ti. Atha kho bhagavato 
etadahosi: “Mahậjãniyo kho uddako rãmaputto. Sace hi so imam dhammam 
suneyya, khippameva ãjãneyyã ”ti. 


3. Atha kho bhagavato etadahosi: “Kassa nu kho aharn pathamam 
dhammam deseyyam? Ko imam dhammam khippameva ãjãnissatĩ ”ti? Atha 
kho bhagavato etadahosi: “Bahukãrã 3 kho me pancavaggiyã bhikkhũ, ye 
mam padhãnapahitattam 4 upatthahimsu. Yannũnãham pancavaggiyãnam 
bhikkhũnam pathamam dhammam deseyyan ”ti. Atha kho bhagavato 
etadahosi: “Kahannu kho etarahi pancavaggiyã bhikkhũ viharantĩ ”ti? 
Addasã kho bhagavã dibbena cakkhunã visuddhena atikkantamãnusakena 
pancavaggiye bhikkhũ bãrãnasiyam viharante isipatane migadãye. Atha kho 
bhagavã uruvelãyam yathãbhirattam 5 viharitvã yena bãrãnasĩ tena cãrikam 
pakkãmi. 


1 devatã ãrocesi - Manupa, Tovi, Japu. 

2 udako - Ma. 4 padhãnãpahitattam - Manupa, Tovi, Japu, Avi. 

3 bahũpakãrã - Syã, PTS, Manupa, Tovi, Japu, Avi. 5 yathãbhirantam - Ma, Syã, PTS. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


1. Sau đó, đức Thế tôn đã khởi ý điều này: “Ta nên thuyết giảng Giáo Pháp 
đến ai trước tiên? Ai sẽ hiểu được Giáo Pháp này một cách thật nhanh 
chóng?” Khi ấy, đức Thế tôn đã khởi ý điều này: “Vị AỊãra Kãlãma này là vị 
sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, đã lâu nay có bản thể bị ít ô nhiêm, hay là 
ta nên thuyết giảng Giáo Pháp đến AỊãra Kãlãma trước tiên? Vị ấy sẽ hiểu 
được Giáo Pháp này một cách thật nhanh chóng.” Khi ấy, có vị Thiên thần 
không hiện hình đã thông báo đến đức Thế Tôn rằng: - “Bạch ngài, vị AỊãra 
Kãlãma đã từ trần được bảy ngày rồi.” Và trí của đức Thế Tôn cũng đã khởi 
lên ràng: “Vị AỊãra Kãlãma đã từ trần được bảy ngày rồi.” Khi ấy, đức Thế tôn 
đã khởi ý điều này: “Vị AỊãra Kãlãma thuộc hạng người cao cả, bởi vì nếu 
nghe được Giáo Pháp này vị ấy có thể hiểu được một cách thật nhanh chóng.” 


2. Sau đó, đức Thế tôn đã khởi ý điều này: “Ta nên thuyết giảng Giáo 
Pháp đến ai trước tiên? Ai sẽ hiểu được Giáo Pháp này một cách thật nhanh 
chóng?” Khi ấy, đức Thế tôn đã khởi ý điều này: “Vị Uddaka Rãmaputta này 
là vị sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, đã lâu nay có bản thể bị ít ô nhiêm, 
hay là ta nên nên thuyết giảng Giáo Pháp đến Uddaka Rãmaputta trước tiên? 
Vị ấy sẽ hiểu được Giáo Pháp này một cách thật nhanh chóng.” Khi ấy, có vị 
Thiên thần không hiện hình đã thông báo đến đức Thế Tôn ràng: - “Bạch 
ngài, vị Uddaka Rãmaputta đã từ trần vào đêm qua.” Và trí của đức Thế Tôn 
cũng đã khởi lên rằng: “Vị Uddaka Rãmaputta đã từ trần vào đêm qua.” Khi 
ấy, đức Thế tôn đã khởi ý điều này: “Vị Uddaka Rãmaputta thuộc hạng người 
cao cả, bởi vì nếu nghe được Giáo Pháp này vị ấy có thể hiểu được một cách 
thật nhanh chóng.” 


3- Sau đó, đức Thế tôn đã khởi ý điều này: “Ta nên thuyết giảng Giáo 
Pháp đến ai trước tiên? Ai sẽ hiểu được Giáo Pháp này một cách thật nhanh 
chóng?” Khi ấy, đức Thế tôn đã khởi ý điều này: “Các tỳ khưu nhóm năm vị 
có nhiều công đức đối với ta, các vị này đã phục vụ ta trong khi ta có sự nỗ lực 
quyết tâm, 1 hay là ta nên nên thuyết giảng Giáo Pháp đến các tỳ khưu nhóm 
năm vị trước tiên?” Khi ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Giờ đây, các tỳ 
khưu nhóm năm vị này trú ngụ ở nơi nào?” Với Thiên nhãn thanh tịnh vượt 
trội loài người, đức Thế Tôn đã nhìn thấy các tỳ khưu nhóm năm vị đang trú 
ngụ tại thành Bãrãnasĩ, ở Isipatana, nơi vườn nai. Sau đó, khi đã ngự tại 
Uruvelã theo như ý thích, đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía thành 
Bãrãnasĩ. 


1 Đức Thế Tôn đề cập đến sự phục vụ của năm vị này trong thời gian Ngài hành khổ hạnh 
sáu năm. Điểm cần lưu ý là đức Thế Tôn dùng từ “bhỉkkhu” dịch là “tỳ khưù’ để gọi năm vị 
này dầu các vị chưa trở thành đệ tử và chưa tu tập theo Giáo Pháp của Ngài (ND). 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


4. Addasã kho upako ặịĩvako 1 bhagavantam antarã ca gayam antarã ca 
bodhim addhãnamaggapatipannam, disvãna bhagavantam etadavoca: 
“Vippasannãni kho te ãvuso indriyãni. Parisuddho chavivanno pariyodãto. 
Kam si tvam ãvuso uddissa pabbajito? Ko vã te satthã? Kassa vã tvam 
dhammam rocesĩ ”ti? Evam vutte bhagavã upakam ặjĩvakam găthãhi 
ajjhabhãsi: 


- “Sabbãbhibhũ sabbavidũ 'hamasmi 
sabbesu dhammesu anũpalitto, 
sabbanjaho tanhakkhaye vimutto 
sayam abhinnãya kamuddiseyyam. 

Na me ãcariyo atthi sadiso me na vijjati, 
sadevakasmim lokasmim natthi me patipuggalo. 

Aham hi arahã loke aham satthã anuttaro, 

eko ’mhi sammãsambuddho sĩtibhũtosmi nibbuto. 

Dhammacakkam pavattetum gacchãmi kãsĩnam puram, 
andhabhũtasmim lokasmim ãhancham 2 amatadundubhin ”ti. 


- “Yatha kho tvam avuso patijanasi, arahasi anantajino ”ti. 


- “Madisa ve jina honti ye patta asavakkhayam, 
jitã me pãpakã dhammã tasmãham upakã 3 jino ”ti. 


5. Evam vutte upako ajivako “Huveyyapavuso ”ti 4 vatva sisam okampetva 
ummaggam gahetvã pakkãmi. 


6. Atha kho bhagavã anupubbena cãrikam caramãno yena bãrãnasĩ 
isipatanam migadãyo, yena pancavaggiyã bhikkhũ tenupasankami. 
Addasamsu kho pancavaggiyã bhikkhũ bhagavantam dũrato ’va 
ãgacchantam. Disvãna annamannam 5 santhapesum: “Ayam ãvuso samano 
gotamo ãgacchati bãhuliko padhãnavibbhanto ãvatto bãhullãya. So neva 
abhivãdetabbo, na paccuthãtabbo, nãssa pattacĩvaram patiggahetabbam. Api 
ca kho ãsanam thapetabbam, sace ãkankhissati 6 nisĩdissatĩ ”ti. 


1 ãjiviko - PTS, Manupa, Japu, Avi. 

2 ãhannim - Syã; 
ãhanhi - PTS; 

ãhanchim ãhanchum ityapi. 

3 tasmãham upaka - Ma, Syã, PTS. 


4 hupeyyapãvuso ti - Ma; 
huveyyãvuso ti - Syã; 
hupeyya ãvuso ’ti - PTS. 

5 katikam - Machasam adhikam. 

6 sace so ãkankhissati - Ma. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


4. Đạo sĩ lõa thể Upaka đã nhìn thấy đức Thế Tôn đang đi đường xa ở 
khoảng giữa Gayã và cội Bồ Đề, sau khi nhìn thấy đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: - “Này đạo hữu, các giác quan của đạo hữu được trầm tĩnh, màu da 
được thanh tịnh và trong sáng. Này đạo hữu, vì ai mà đạo hữu đã xuất gia? Ai 
là thầy của đạo hữu? Đạo hữu ưa thích pháp của vị nào?” Khi được nói như 
thế, đức Thế Tôn đã nói với đạo sĩ lõa thể Upaka bâng những lời kệ này: 


- “Ta là bậc vượt trên tăt cả, là người hiểu biết toàn bộ, không còn bị 
vướng mắc trong tất cả các Pháp, đã dứt bỏ tất cả, đã được giải thoát 
trong việc đoạn tận tham ái, sau khi tự mình chứng đắc thì ai có thể chỉ dạy 
(được ta)? 

Không có ai là thay của ta, người tương đương với ta không tìm thấy, 
trong thếgỉan luôn cả cõi trời, không có ai là đối thủ của ta. 

Bởi vì ta là bậc A-la-hán, bậc Vô Thượng Sư, ở trên đời. Chỉ mình ta là 
bậc Chánh Đẳng Giác, ta có được trạng thái mát mẻ, Niết Bàn. 

Ta đi đêh thành Kãsĩ để chuyển vận bánh xe Giáo Pháp. Ta sẽ đánh lên 
tiếng trông Băt Tử ở thếgian đang bị tôĩ tăm.” 


- “Này đạo hữu, theo như đạo hữu cho biết thì đạo hữu xứng đáng là bậc 
Chiến Thẳng vô biên.” 


(Đức Phật đáp lại rằng): 

- “Này Upaka, quả vậy tương đương với ta là các các bậc Chiến Thắng 
đã đạt đêh việc đoạn tận các lậu hoặc. Ta đã chiến thắng các ác pháp, vì thế 
ta là bậc Jỉna.” 


5. Khi được nói nhưthế, đạo sĩ lõa thể Upaka đã nói rằng: - “Này đạo hữu, 
có thể là như vậy.” Rồi đã gục gặc cái đầu, rẽ sang con đường khác, và bỏ đi. 


6. Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến thành 
Bãrãnasĩ, Isipatana, nơi vườn nai và đã đi đến gặp các tỳ khưu nhóm năm vị. 
Các tỳ khưu nhóm năm vị đã nhìn thấy đức Thế Tôn từ đàng xa đang đi lại, 
sau khi nhìn thấy các vị đã bàn bạc với nhau rằng: - “Này các vị, Sa-môn 
Gotama ấy đang đi đến. Ông ta là kẻ lợi dưỡng, bỏ dở dang việc nỗ lực và đã 
quay trở lại cuộc sống sung túc. Ông ta không đáng để đảnh lễ, không đáng 
để đứng dậy, y bát của ông ta không đáng để đón nhận; tuy nhiên, chỗ ngồi 
nên được xếp đặt, nếu ông ta muốn thì ông ta cứ việc ngồi.” 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


7. Yathã yathã kho bhagavã pancavaggiye bhikkhũ upasankamati, tathã 
tathã te 1 pancavaggiyã bhikkhũ nãsakkhimsu sakãya katikãya santhãtum. 
Asanthahantã bhagavantam paccuggantvă eko bhagavato pattacĩvaram 
patiggahesi. Eko ãsanam pannãpesi. Eko pãdodakam pãdapĩtham pãdaka- 
thalikam upanikkhipi. Nisĩdi bhagavã pannatte ãsane. Nisajja kho bhagavã 
pãde 2 pakkhãlesi. Apissu bhagavantam nãmena ca ãvusovãdena ca 
samudãcaranti. 


Evam vutte bhagavã pancavaggiye bhikkhũ etadavoca: “Mã bhikkhave, 
tathãgatam nãmena ca ãvusovãdena ca samudãcarittha. 3 Araham bhikkhave, 
tathãgato sammãsambuddho. Odahatha bhikkhave, sotam. Amatamadhi- 
gatam ahamanusãsãmi. Aham dhammam desemi. Yathãnusittham tathă 4 
patipajjamãnã na cirasseva yassatthãya kulaputtã sammadeva agãrasmã 
anagãriyam pabbajanti, tadanuttaram brahmacariyapariyosãnam dittheva 
dhamme sayam abhinnã sacchikatvã upasampajja viharissathã ”ti. 


8. Evam vutte pancavaggiyã bhikkhũ bhagavantam etadavocum: “Tãya ’pi 
kho tvam ãvuso gotama, iriyãya 5 tãya patipadãya tăya dukkarakãrikãya 
nevajjhagã uttarimanussadhammã 6 alamariyanãnadassanavisesam. Kimpana 
tvam etarahi bãhuliko padhãnavibbhanto ãvatto bãhullãya adhigamissasi 
uttarimanussadhammã alamariyanãnadassanavisesan ”ti? 


Evam vutte bhagavã pancavaggiye bhikkhũ etadavoca: “Na bhikkhave, 
tathãgato bãhuliko, na padhãnavibbhanto, na ãvatto bãhullãya. Araham 
bhikkhave, tathãgato sammãsambuddho. Odahatha bhikkhave, sotam. 
Amatamadhigatam ahamanusãsãmi. Aham dhammam desemi. 
Yathãnusittham tathã patipajjamãnã na cirasse Va yassatthăya kulaputtã 
sammadeva agãrasmã anagãriyam pabbajanti, tadanuttaram 
brahmacariyapariyosãnam dittheva dhamme sayam abhinnã sacchikatvã 
upasampajja viharissathã ”ti. 


Dutiyampi kho pancavaggiya bhikkhu bhagavantam etadavocum. —pe— 
Dutiyampi kho bhagavã pancavaggiye bhikkhũ etadavoca: —pe— 


Tatiyampi kho pancavaggiyã bhikkhũ bhagavantam etadavocum: “Tãya 
’pi kho tvam ãvuso gotama, tãya iriyãya 5 tãya patipadãya tăya 
dukkarakãrikãya nevajjhagã uttarimanussadhammã 6 alamariyanãna- 
dassanavisesam. Kimpana tvam etarahi bãhuliko padhãnavibbhanto ãvatto 
bãhullãya adhigamissasi uttarimanussadhammã alamariyanãnadassana- 
visesan ”ti? 


1 te iti padam Machasam na dissate. 

2 nisajja pãde - Manupa, Tovi. 

3 samudãcaratha - Ma, PTS. 


4 tathã - iti padam Syãmapotthake na dissate. 

5 cariyăya - Syă, PTS. 

6 uttarimanussadhammam - Syã, PTS, Tovi. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


7. Nhưng khi đức Thế Tôn càng đi đến gần các tỳ khưu nhóm năm vị thì 
các tỳ khưu nhóm năm vị ấy đã không thể tuân theo điều thỏa thuận của họ. 
Trong khi không tuân theo, họ đã đi ra tiếp đón đức Thế Tôn, một vị đã nhận 
lấy y bát của đức Thế Tôn, một vị đã sâp đặt chỗ ngồi, một vị đã đem lại nước 
rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Đức Thế Tôn đã ngồi xuống ở chỗ ngồi 
được sâp đặt sẵn. Sau khi ngồi xuống, đức Thế Tôn đã rửa hai chân. Tuy 
nhiên, các vị vẫn xưng hô với đức Thế Tôn bàng tên và bâng tiếng gọi ‘Đạo 
hữu.’ 


Khi được gọi như thế, đức Thế Tôn đã nói với các tỳ khưu nhóm năm vị 
điều này: - “Này các tỳ khưu, chớ xưng hô với Như Lai bâng tên và bàng tiếng 
gọi ‘Đạo hữu.’ Này các tỳ khưu, Như Lai là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. 
Này các tỳ khưu, hãy lẳng tai nghe, ta sẽ giảng dạy pháp Bất Tử đã đạt được, 
ta sẽ thuyết giảng Giáo Pháp. Trong khi thực hành theo như đã được giảng 
dạy thì chẳng bao lâu sau ngay trong kiếp hiện tại này, các vị nhờ vào thắng 
trí của mình sẽ chứng ngộ, đạt đến, và an trú vào mục đích tối thượng ấy của 
Phạm hạnh, vì mục đích này mà những người con trai của các gia đình cao 
quý rời nhà xuất gia một cách chân chánh sống không nhà.” 

8. Khi được nói như thế, các tỳ khưu nhóm năm vị đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: - “Này đạo hữu Gotama, thậm chí với hạnh kiểm ấy, bâng sự thực 
hành ấy, bâng việc theo đuổi khổ hạnh ấy còn không đạt đến pháp thượng 
nhân và sự siêu việt của tri kiến xứng đáng với bậc Thánh, còn giờ đây là kẻ 
lợi dưỡng, bỏ dở dang việc nỗ lực, và đã quay trở lại cuộc sống sung túc, làm 
thế nào đạo hữu lại đạt đến pháp thượng nhân và sự siêu việt của tri kiến 
xứng đáng với bậc Thánh?” 

Khi được nói như thế, đức Thế Tôn đã nói với các tỳ khưu nhóm năm vị 
điều này: - “Này các tỳ khưu, Như Lai không phải là kẻ lợi dưỡng, không bỏ 
dở dang việc nỗ lực, và đã không quay trở lại cuộc sống sung túc. Này các tỳ 
khưu, Như Lai là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Này các tỳ khưu, hãy lắng 
tai nghe, ta sẽ giảng dạy pháp Bất Tử đã đạt được, ta sẽ thuyết giảng Giáo 
Pháp. Trong khi thực hành theo như đã được giảng dạy thì chẳng bao lâu sau 
ngay trong kiếp hiện tại này, các vị nhờ vào thắng trí của mình sẽ chứng ngộ, 
đạt đến, và an trú vào mục đích tối thượng ấy của Phạm hạnh, vì mục đích 
này mà những người con trai của các gia đình cao quý rời nhà xuất gia một 
cách chân chánh sống không nhà.” 

Đến lần thứ nhì, các tỳ khưu nhóm năm vị đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: —(như trên)— Đến lần thứ nhì, đức Thế Tôn đã nói với các tỳ khưu 
nhóm năm vị điều này: — (như trên)— 

Đến lần thứ ba, các tỳ khưu nhóm năm vị đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: - “Này đạo hữu Gotama, thậm chí với hạnh kiểm ấy, bâng sự thực hành 
ấy, bâng việc theo đuổi khổ hạnh ấy còn không đạt đến pháp thượng nhân và 
sự siêu việt của tri kiến xứng đáng với bậc Thánh, còn giờ đây là kẻ lợi 
dưỡng, bỏ dở dang việc nỗ lực, và đã quay trở lại cuộc sống sung túc, làm thế 
nào đạo hữu lại đạt đến pháp thượng nhân và sự siêu việt của tri kiến xứng 
đáng với bậc Thánh?” 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


9. Evam vutte bhagavã pancavaggiye bhikkhũ etadavoca: “Abhijãnãtha 
me no tumhe bhikkhave, ito pubbe evarũpam bhãsitametan ”ti. 1 “No hetam 
bhante ”ti. “Araham bhikkhave, tathãgato sammãsambuddho. Odahatha 
bhikkhave, sotam. Amatamadhigatam ahamanusãsãmi. Aham dhammam 
desemi. Yathãnusittham tathã patipajjamãnã na cirasse Va yassatthãya 
kulaputtã, sammadeva agãrasmã anagãriyam pabbajanti, tadanuttaram 
brahmacariyapariyosãnam ditthe Va dhamme sayam abhinnã sacchikatvã 
upasampajja viharissathã ”ti. Asakkhĩ kho bhagavã pancavaggiye bhikkhũ 
sannãpetum. Atha kho pancavaggiyã bhikkhũ bhagavantam sussũsimsu. 
Sotam odahimsu. Aíĩnãya cittam 2 upatthãpesum. Atha kho bhagavã 
pancavaggiye bhikkhũ ãmantesi: 

10. “Dve ’me bhikkhave, antã pabbajitena na sevitabbã: 3 yo cãyam 
kãmesu kãmasukhallikãnuyogo hĩno gammo pothựjjaniko anariyo 
anatthasamhito, yo cãyam attakilamathãnuyogo dukkho anariyo 
anatthasamhito. Ete te 4 bhikkhave, ubho ante anupagamma majjhimã 
patipadã tathãgatena abhisambuddhã cakkhukaranĩ nãnakaranĩ upasamãya 
abhiníìãya sambodhãya nibbãnãya samvattati. 


11. Katamã ca sã bhikkhave, majjhimã patipadã tathãgatena abhisam- 
buddhã cakkhukaranĩ nãnakaranĩ upasamãya abhinnãya sambodhãya 
nibbãnãya samvattati? Ayameva ariyo atthangiko maggo, seyyathĩdam: 
sammãditthi, sammãsankappo, sammãvãcã, sammãkammanto, sammãặjĩvo 
sammãvãyãmo, sammãsati, sammãsamãdhi. Ayam kho sã bhikkhave, 
majjhimã patipadã tathãgatena abhisambuddhã cakkhukaranĩ nãnakaranĩ 
upasamãya abhinnãya sambodhãya nibbãnãya samvattati. 


12. Idam kho pana bhikkhave, dukkham ariyasaccam: jãti ’pi dukkhã, jarã 
’pi dukkhã, vyãdhi ’pi dukkhã, 5 maranampi dukkham, appiyehi sampayogo 
dukkho, piyehi vippayogo dukkho, yampiccham na labhati tampi dukkham. 
Sankhittena pancupãdãnakkhandhã dukkhã. 6 


13. Idam kho pana bhikkhave, dukkhasamudayam 7 ariyasaccam: yãyam 
tanhã ponobhavikã 8 nandirãgasahagatã 9 tatratatrãbhinandanĩ, 10 
seyyathĩdam: kãmatanhã bhavatanhã vibhavatanhã. 


14. Idam kho pana bhikkhave, dukkhanirodham 11 ariyasaccam: yo 
tassãyeva tanhãya asesavirãganirodho cãgo patinissaggo mutti anãlayo. 


1 pabhãvitametan ti - Ma. 

2 annã cittam - Ma; 
annãcittam - PTS. 

3 katame dvẽ - Ma, PTS adhikam. 

4 ete kho - Ma, PTS. 

5 vyãdhi ’pi dukkho - Ma. 


6 pancupădănakkhandhãpi dukkhã - Ma, PTS, Syã. 

7 dukkhasamudayo - Syã. 

8 ponobbhavikã - Ma, PTS, Syã. 

9 nandĩrãgasahagatã - Ma. 

10 tatratatrãbhinandinĩ - Ma, PTS, Syă. 

11 dukkhanirodho - Syã. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


9. Khi được nói như thế, đức Thế Tôn đã nói với các tỳ khưu nhóm năm vị 
rằng: - “Này các tỳ khưu, các vị có nhận biết rằng điều này đã không được ta 
nói ra như vầy trước đây hay không?” - “Bạch ngài, điều này đúng là không 
có (nói).” 1 - “Này các tỳ khưu, Như Lai là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. 
Này các tỳ khưu, hãy lâng tai nghe, ta sẽ giảng dạy pháp Bất Tử đã đạt được, 
ta sẽ thuyết giảng Giáo Pháp. Trong khi thực hành theo như đã được giảng 
dạy thì chẳng bao lâu sau ngay trong kiếp hiện tại này, các vị nhờ vào thắng 
trí của mình sẽ chứng ngộ, đạt đến, và an trú vào vào mục đích tối thượng ấy 
của Phạm hạnh, vì mục đích này mà những người con trai của các gia đình 
cao quý rời nhà xuất gia một cách chân chánh sống không nhà.” Đức ThếTôn 
đã có thể thuyết phục các tỳ khưu nhóm năm vị. Sau đó, các tỳ khưu nhóm 
năm vị đã lắng nghe đức Thế Tôn, đã lắng tai, đã thiết lập tâm hướng đến trí 
chứng ngộ. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu nhóm năm vị rằng: 

10. - “Này các tỳ khưu, đây là hai cực đoan mà bậc xuất gia không nên 
thực hành: Đây là sự say đâm về dục lạc trong các dục, kém cỏi, thô thiển, 
tầm thường, không cao thượng, không đem lại lợi ích, và đây là sự gẳn bó với 
việc hành hạ bản thân, đau khổ, không cao thượng, không đem lại lợi ích. 
Này các tỳ khưu, sau khi không tiếp cận cả hai cực đoan ấy, lối thực hành 
trung đạo đã được Như Lai tự mình giác ngộ khiến cho mắt được thấy, khiến 
cho trí được sáng, 2 dẫn đến tịch tịnh, thắng trí, hoàn toàn giác ngộ, Niết Bàn. 

11. Này các tỳ khưu, lối thực hành trung đạo ấy đã được Như Lai tự mình 
giác ngộ khiến cho mât được thấy, khiến cho trí được sáng, dẫn đến tịch tịnh, 
thắng trí, hoàn toàn giác ngộ, Niết Bàn là thế nào? Đó chính là Thánh Đạo 
tám chi phần tức là sự hiểu biết chân chánh, suy nghĩ chân chánh, lời nói 
chân chánh, nghề nghiệp chân chánh, nuôi mạng chân chánh, tinh tấn chân 
chánh, ghi nhớ chân chánh, định tâm chân chánh. Này các tỳ khưu, lối thực 
hành trung đạo ấy đã được Như Lai tự mình giác ngộ khiến cho mắt được 
thấy, khiến cho trí được sáng, dẫn đến tịch tịnh, thắng trí, hoàn toàn giác 
ngộ, Niết Bàn. 

12. Này các tỳ khưu, đây là Chân Lý Cao Thượng tức là sự Khổ: Sanh cũng 
là khổ, già cũng là khổ, bệnh cũng là khổ, chết cũng là khổ, sự gấn bó với 
những gì không ưa thích cũng là khổ, sự chia lìa với những gì ưa thích cũng là 
khổ, không đạt được điều ước muốn cũng là khổ, một cách tóm tât năm sự 
bám víu ở các uẩn là khổ. 

13. Này các tỳ khưu, đây là Chân Lý Cao Thượng tức là Nguyên Nhân của 
Khổ. Điều ấy chính là Ái đưa đến tái sanh, hên kết với khoái lạc và say đâm, 
có sự thỏa thích ở nơi này nơi khác tức là: Dục Ái, Hữu Ái, Phi Hữu Ái. 

14. Này các tỳ khưu, đây là Chân Lý Cao Thượng tức là sự Diệt Khổ. Điều 
ấy là sự dứt bỏ, sự dứt ra khỏi, sự giải thoát, sự không còn chỗ nương tựa, sự 
diệt tận và dứt bỏ lòng say đâm không còn dư sót của chính Ái ấy. 


1 Lúc này năm vị không gọi đức Phật là avuso nữa mà gọi là bhante, tỏ ý tôn trọng (ND). 

2 Dịch sát nghĩa sẽ là “có sự tạo ra con mắt, có sự tạo ra trí tuệ” (ND). 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


15. Idam kho pana bhikkhave, dukkhanirodhagãminĩ patipadã 
ariyasaccam: ayameva ariyo atthangiko maggo, seyyathĩdam: sammãditthi, 
sammãsankappo, —pe— sammãsamãdhi. 


16. Idam dukkham ariyasaccanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapãdi, nãnam udapãdi, pannã udapãdi, vijjã 
udapãdi, ãloko udapãdi. Tam kho panidam dukkham ariyaccam 
parinneyyanti me bhikkhave, —pe— parinnãtanti me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi, nãnam udapãdi, pannã 
udapãdi, vijjã udapãdi, ãloko udapãdi. 


17. Idam dukkhasamudayam ariyasaccanti me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi, nãnam udapãdi, pannã 
udapãdi, vijjã udapãdi, ãloko udapãdi. Tam kho panidam dukkha- 
samudayam ariyaccam pahãtabbanti me bhikkhave, —pe— pahĩnanti me 
bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi, nãnam 
udapãdi, pannã udapãdi, vijjã udapãdi, ãloko udapãdi. 


18. Idam dukkhanirodham ariyasaccanti me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi, nãnam udapãdi, pannã 
udapãdi, vijjã udapãdi, ãloko udapãdi. Tam kho panidam dukkhanirodham 
ariyaccam sacchikãtabbanti me bhikkhave, —pe— sacchikatanti me 
bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi, —pe— ãloko 
udapãdi. 


19. Idam dukkhanirodhagãminĩ patipadã ariyasaccanti me bhikkhave, 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapãdi, —pe— ãloko udapãdi. 
Tam kho panidam dukkhanirodhagãminĩ patipadã ariyaccam bhãvetabbanti 
me bhikkhave, —pe— bhăvitanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapãdi, nãnam udapãdi, paníìã udapãdi, vijjã 
udapãdi, ãloko udapãdi. 


20 Yãvakĩvanca me bhikkhave, imesu catusu 2 ariyasaccesu evam 
tiparivattarn dvãdasãkãram yathãbhũtam nãnadassanam na suvisuddham 
ahosi, neva tãvãham bhikkhave, sadevake loke samãrake sabrahmake 
sassamanabrãhmaniyã pajãya sadevamanussãya anuttaram sammã- 
sambodhim abhisambuddho 1 paccannãsim. 


1 abhisambuddho ti - Ma, PTS, Avi. 


2 catusu - Ma, Sya. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


15. Này các tỳ khưu, đây là Chân Lý Cao Thượng tức là sự Thực Hành theo 
Con Đường đưa đến sự Diệt Khổ. Đó chính là Thánh Đạo tám chi phần tức là 
sự hiểu biết chân chánh, suy nghĩ chân chánh, —(như trên)— định tâm chân 
chánh. 

16. Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh 
khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các 
Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là Chân Lý Cao Thượng tức là 
sự Khổ.” Này các tỳ khưu, hơn nữa ta có được —(như trên)— “Đây là Chân 
Lý Cao Thượng tức là sự Khổ can được hiểu rõ.” Này các tỳ khưu, hơn nữa 
ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, 
minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa 
từng được nghe: “-(nhưtrên)- đã được hiểu rõ.” 

17. Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh 
khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các 
Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là Chân Lý Cao Thượng tức là 
Nguyên Nhân của Khổ.” Này các tỳ khưu, hơn nữa ta có được — (như trên) — 
“Đây là Chân Lý Cao Thượng tức là Nguyên Nhân của Khổ can được dứt 
bỏ.” Này các tỳ khưu, hơn nữa ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã 
sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối 
với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: nt— đã được dứt bỏ.” 

18. Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh 
khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các 
Pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là Chân Lý Cao Thượng tức là 
sự Diệt Khổ.” Này các tỳ khưu, hơn nữa ta có được —(như trên)— “Đây là 
Chân Lý Cao Thượng tức là sự Diệt Khổ can được chứng ngộ.” Này các tỳ 
khưu, hơn nữa ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, —(nhưtrên)— ánh sáng 
đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “—(như 
trên) — đã được chứng ngộ.” 

19. Này các tỳ khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, — (như trên)— 
ánh sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: 
“Đây là Chân Lý Cao Thượng tức là sự Thực Hành theo Con Đường đưa 
đêh sự Diệt Khổ.” Này các tỳ khưu, hơn nữa ta có được —(như trên)- “ Đây 
là Chân Lý Cao Thượng tức là sự Thực Hành theo Con Đường đưa đêh sự 
Diệt Khổ can được tu tập.” Này các tỳ khưu, hơn nữa ta có được (Pháp) nhãn 
đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh 
sáng đã sanh khởi đối với các Pháp trước đây chưa từng được nghe: “—(như 
trên)- đã được tu tập.” 


20. Này các tỳ khưu, và cho đến khi nào tri kiến thấy đúng thực chất của 
ta về ba Luân (vòng xoay) và mười hai Thể (tính chất) về Bốn Chân Lý Cao 
Thượng này chưa được thực sự thanh tịnh; này các tỳ khưu, cho đến khi ấy ta 
chưa công bố là ta đã hoàn toàn giác ngộ về vô thượng Chánh Đẳng Giác ở 
trong thế gian tính luôn cõi của chư Thiên, cõi Ma Vương, cõi Phạm Thiên, 
cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, các hạng chư Thiên và loài người. 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


21. Yato ca kho me bhikkhave, imesu catusu 1 ariyasaccesu evam 
tiparivattam dvãdasãkãram yathãbhũtam nãnadassanam suvisuddham 
ahosi, athãham bhikkhave, sadevake loke samãrake sabrahmake sassamana- 
brãhmaniyã pajãya sadevamanussãya anuttaram sammãsambodhim 
abhisambuddho paccannãsim nãnanca pana me dassanam udapãdi: 
“Akuppã me cetovimutti, 2 ayamantimã jãti, natthidãni punabbhavo ”ti. 3 


22. Imasminca pana veyyãkaranasmim bhannamãne ãyasmato 
kondannassa virajam vĩtamalam dhammacakkhum udapãdi: “Yam kinci 
samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman ”ti. 


23. Pavattite ca pana 4 bhagavatã dhammacakke bhummã devã 
saddamanussãvesum: “Etam bhagavatã 5 bãrãnasiyam isipatane migadãye 
anuttaram dhammacakkam pavattitam appativattiyam samanena vã 
brãhmanena vã devena vã mãrena vã brahmunã vã kenaci vã lokasmin ”ti. 


24. Bhummãnam devãnam saddam sutvă cãtummahãrậjikãnam devã 
saddamanussãvesum —pe— Cãtummahãrặjikã devãnam saddam sutvã 
tãvatimsã devã — yãmã devã — tusitã devã —nimmãnaratĩ devã — 
paranimmitavasavattino devã — brahmakãyikã devã saddamanussãvesum: 
“Etam bhagavatã bãrãnasiyam isipatane migadãye anuttaram dhamma- 
cakkam pavattitam appativattiyam samanena vã brãhmanena vã devena vã 
mãrena vã brahmunã vã kenaci vã lokasmin ”ti. 


25. Itiha tena khanena 6 tena muhuttena yãva brahmalokã saddo 
abbhugganchi. Ayam ca dassahassĩ lokadhãtu sankampi sampakampi 
sampavedhi. Appamãno ca uỊãro obhãso loke pãturahosi atikkamma 
devãnam devãnubhãvam. Atha kho bhagavã udãnam 7 udãnesi: “Annãsi vata 
bho kondanno. Annãsi vata bho kondanno ”ti. Iti hi ’dam ãyasmato 
kondannassa ‘annãkondanno’ 8 tveva nãmam ahosi. 


1 catũsu - Ma, Syã. 

2 akuppã me vimutti - Ma, Syă. 6 tena layena - Ma, PTS adhikam. 

3 idamavoca bhagavã attamanã pancavaggiyã bhikkhũ bhagavato bhãsitam abhinandun ti - 

Ma, Syã, PTS potthakesu dissate. 7 imam udãnam - Ma,PTS. 

4 pana - iti padam Syã PTS potthakesu na dissate. 8 annăsi kondanno - Ma; 

5 evam bhagavatã - PTS. annãtakoụdaííno - PTS. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


21. Và này các tỳ khưu, bởi vì tri kiến thấy đúng thực chất của ta về ba 
Luân và mười hai Thể ở Bốn Chân Lý Cao Thượng này đã được thực sự thanh 
tịnh; này các tỳ khưu, khi ấy ta đã công bố là ta đã hoàn toàn giác ngộ về vô 
thượng Chánh Đẳng Giác ở trong thế gian tính luôn cõi của chư Thiên, cõi 
Ma Vương, cõi Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, các hạng 
chư Thiên và loài người. Hơn nữa, trí tuệ và sự thấy biết của ta đã sanh khởi: 
“Sự giải thoát tâm của ta là không thể thay đổi, đây là lần sanh cuối cùng, giờ 
đây không còn tái sanh nữa.” 


22. Hơn nữa, trong khi bài kinh này được thuyết giảng, Pháp nhãn không 
nhiêm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến đại đức Kondanna: “Điều gì 
có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” 


23. Hơn thế nữa, khi bánh xe Pháp được chuyển vận bởi đức Thế Tôn, 
chư Thiên ở địa cầu đã đồn đãi lời rằng: “Bánh xe Pháp vô thượng ấy đã được 
đức Thế Tôn chuyển vận ở Bãrãnasĩ, tại Isipatana, nơi vườn nai không thể bị 
chuyển vận nghịch lại bởi Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên nhân, Ma Vương, Phạm 
Thiên, hoặc bất cứ ai ở trên đời.” 


24. Sau khi nghe được tiếng đồn của chư Thiên ở địa cầu, chư Thiên ở cõi 
Tứ Đại Thiên Vương đã đồn đãi lời ràng: —(như trên)— Sau khi nghe được 
tiếng đồn của chư Thiên ở cõi Tứ Đại Thiên Vương, chư Thiên ở cõi Đạo Lợi 
đã đồn đãi lời rằng: —(như trên)— chư Thiên ở cõi Dạ Ma —(như trên)— chư 
Thiên ở cõi Đẩu Suất —(như trên)— chư Thiên ở cõi Hóa Lạc Thiên —(như 
trên)— chư Thiên ở cõi Tha Hóa Tự Tại —(như trên)— chư Thiên thuộc hàng 
Phạm Thiên đã đồn đãi lời rằng: “Bánh xe Pháp vô thượng ấy đã được đức 
Thế Tôn chuyển vận ở Bãrãnasĩ, tại Isipatana, nơi vườn nai không thể bị 
chuyển vận nghịch lại bởi Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên nhân, Ma Vương, Phạm 
Thiên, hoặc bất cứ ai ở trên đời.” 


25. Vào thời khắc ấy, vào giây phút ấy, lời đồn đãi ấy đã đi đến các cõi trời 
Phạm Thiên. Và mười ngàn thế giới này đã bị lay chuyển, rung động, chấn 
động. Và ánh sáng tuyệt vời không thể đo lường đã hiện ra ở thế gian, vượt 
quá năng lực siêu phàm của chư Thiên. Khi ấy, đức Thế Tôn đã thốt lên lời 
cảm hứng rằng: “Kondanna đã hiểu được! Kondanna đã hiểu được!” Bởi thế, 
chính từ ‘Annãkondanna’ 1 này đã trở thành tên gọi của đại đức Kondanna. 


1 “Annãkonậanna” = Annă + konặanna nghĩa là ‘Koụdaíína đã hiểu.’ Tên gọi này được phát 
xuất từ lời nói của đức Phật: “Annãsỉ vata bho Konậaiỉno. Annãsi vata bho 
Kondanno” (ND). 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


26. Atha kho ãyasmã annãkondanno ditthadhammo pattadhammo 
viditadhammo pariyogãỊhadhammo tinnavicikiccho vigatakathamkatho 
vesãrajjappatto aparappaccayo satthusãsane bhagavantam etadavoca: 
“Labheyyãham bhante, bhagavato santike pabbajjam, labheyyam 
upasampadan ”ti. “Ehi bhikkhũ ”ti bhagavã avoca, “Svãkkhãto dhammo. 
Cara brahmacariyam sammã dukkhassa antakiriyãyã ”ti. Sã Va tassa 
ãyasmato upasampadã ahosi. 


27. Atha kho bhagavã tadavasese bhikkhũ dhammiyã kathãya ovadi 
anusãsi. Atha kho ãyasmato ca vappassa ãyasmato ca bhaddiyassa bhagavatã 
dhammiyã kathãya ovadiyamãnãnam anusãsiyamãnãnam virajam 
vĩtamalam dhammacakkhum udapãdi: “Yam kinci samudayadhammam, 
sabbam tam nirodhadhamman ”ti. Te ditthadhammã pattadhammã 
viditadhammã pariyogãỊhadhammã tinnavicikicchă vigatakathamkathã 
vesãrajjappattã aparappaccayã satthusãsane bhagavantam etadavocum. 
“Labheyyãma mayam bhante, bhagavato santike pabbajjam, labheyyãma 
upasampadan ”ti. “Etha bhikkhavo ”ti bhagavã avoca, “Svãkkhãto dhammo. 
Caratha brahmacariyam sammã dukkhassa antakiriyãyã ”ti. Sã ’va tesam 
ãyasmantãnam upasampadã ahosi. 


28. Atha kho bhagavã tadavasese bhikkhũ nĩhãrabhatto dhammiyã 
kathăya ovadi anusãsi. Yam tayo bhikkhũ pindãya caritvã ãharanti, tena 
chabbaggo yãpeti. 


29. Atha kho ãyasmato ca mahãnãmassa ãyasmato ca assajissa bhagavată 
dhammiyã kathãya ovadiyamãnãnam anusãsiyamãnam virajam vĩtamalam 
dhammacakkhum udapãdi: “Yam kinci samudayadhammam, sabbam tam 
nirodhadhamman ”ti. Te ditthadhammã pattadhammã viditadhammã 
pariyogãỊhadhammã tinnavicikicchã vigatakathamkathã vesãrajjappattă 
aparappaccayã satthusãsane bhagavantam etadavocum: “Labheyyãma 
mayam bhante, bhagavato santike pabbajjam, labheyyãma upasampadan ”ti. 
“Etha bhikkhavo ”ti bhagavã avoca, “Svãkkhãto dhammo. Caratha brahma- 
cariyam sammã dukkhassa antakiriyãyã ”ti. Sã Va tesam ãyasmantãnam 
upasampadã ahosi. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


26. Sau đó, khi đã thấy được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được 
Pháp, đã thấm nhuần Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, 
đã thành tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, không còn cần sự trợ 
duyên của người khác, đại đức Annãkondanna đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: - “Bạch ngài, con có thể xuất gia trong sự hiện diện của đức Thế Tôn 
không? Con có thể tu lên bậc trên không?” Đức Thế Tôn đã nói ràng: - “Này 
tỳ khưu, hãy đến. Pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy thực hành Phạm 
hạnh một cách đúng dân để chấm dứt khổ đau.” Chính lời nói ấy đã là sự tu 
lên bậc trên của vị đại đức ấy. 


27. Sau đó, đức Thế Tôn đã giáo huấn, đã giảng dạy các vị tỳ khưu còn lại 
bâng bài Pháp thoại. Khi ấy, trong lúc được giáo huấn, được giảng dạy bởi 
đức Thế Tôn bằng bài Pháp thoại, Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không 
vết nhơ đã sanh khởi đến đại đức Vappa và đại đức Bhaddiya: “Điều gì có bản 
tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” Khi đã thấy 
được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được Pháp, đã thấm nhuần 
Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hân, đã thành tựu niềm tin 
vào Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, không còn cần sự trợ duyên của người khác, 
các vị ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, chúng con có thể 
xuất gia trong sự hiện diện của đức Thế Tôn không? Chúng con có thể tu lên 
bậc trên không?” Đức ThếTôn đã nói rằng: - “Này các tỳ khưu, hãy đến. Pháp 
đã khéo được thuyết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh một cách đúng dân để 
chấm dứt khổ đau.” Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của các đại đức 
ấy. 


28. Sau đó, với bữa ăn đã được mang lại, đức Thế Tôn đã giáo huấn, đã 
giảng dạy các vị tỳ khưu còn lại bâng bài Pháp thoại. Nhóm sáu vị sống bảng 
vật mà ba vị tỳ khưu đi khất thực và mang về. 


29. Khi ấy, trong lúc được giáo huấn, được giảng dạy bởi đức Thế Tôn 
bảng bài Pháp thoại, Pháp nhãn không nhiêm bụi trần, không vết nhơ đã 
sanh khởi đến đại đức Mahãnãma và đại đức Assaji: “Điều gì có bản tánh 
được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” Khi đã thấy được 
Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được Pháp, đã thấm nhuần Pháp, 
hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hân, đã thành tựu niềm tin vào 
Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, không còn cần sự trợ duyên của người khác, các 
vị ấy đã nói với đức ThếTôn điều này: - “Bạch ngài, chúng con có thể xuất gia 
trong sự hiện diện của đức Thế Tôn không? Chúng con có thể tu lên bậc trên 
không?” Đức ThếTôn đã nói rằng: - “Này các tỳ khưu, hãy đến. Pháp đã khéo 
được thuyết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm 
dứt khổ đau.” Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của các đại đức ấy. 
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Vinayapỉtake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


30. Atha kho bhagavã pancavaggiye bhikkhũ ãmantesi: “Rũpam 
bhikkhave, anattã. Rũpam vã hidam bhikkhave, attã abhavissa, nayidam 
rũpam ãbãdhãya samvatteyya. Labbhetha ca rũpe ‘evam me rũpam hotu, 
evam me rũpam mã ahosĩ ’ti. Yasmã ca kho bhikkhave, rũpam anattã, tasmã 
rũpam ãbãdhãya samvattati. Na ca labbhati rũpe ‘evam me rũpam hotu, 
evam me rũpam mã ahosĩ ’ti. 


31. Vedanã bhikkhave, anattã. 1 Vedanã ca hidam bhikkhave, attă 
abhavissa, nayidam vedanã ãbãdhãya samvatteyya. Labbhetha ca vedanãya 
‘evam me vedanã hotu, evam me vedanã mã ahosĩ ’ti. Yasmã ca kho 
bhikkhave, vedanã anattã, tasmã vedanã ãbãdhãya samvattati. Na ca 
labbhati vedanãya ‘evam me vedanã hotu, evam me vedanã mã ahosĩ ’ti. 


32. Sannã bhikkhave, anattã. —pe— Sankhãrã bhikkhave, anattã. 
Sankhãrã ca hidam bhikkhave, attã abhavissimsu, 2 nayime 3 sankhãrã 
ãbãdhãya samvatteyyum. Labbhetha ca sankhãresu ‘evam me sankhãrã 
hontu, evam me sankhãrã mã ahesun ’ti. Yasmã ca kho bhikkhave, sankhãrã 
anattã, tasmã sankhãrã ãbãdhãya samvattati. Na ca labbhati sankhãresu 
‘evam me saiikhãrã hontu, evam me sankhãrã mã ahesun ’ti. 


33. Vinnãnam bhikkhave, anattã. Vinnãnancahidam bhikkhave, attă 
abhavissa, nayidam vinnãnam ãbãdhãya samvatteyya. Labbhetha ca vinnãne 
‘evam me vinnãnam hotu, evam me vinnãnam mã ahosĩ ’ti. Yasmã ca kho 
bhikkhave, vinnãnam anattã, tasmã vinnãnam ãbãdhãya samvattati. Na ca 
labbhati vinnãne ‘evam me vinnãnam hotu, evam me vinnãnam mã ahosĩ ”’ti. 


34. “Tam kimmannatha bhikkhave, rũpam niccam vã aniccam vã ”ti? 
Aniccam bhante. “Yampanãniccam dukkham vã tam sukham vã ”ti? 
Dukkham bhante. “Yampanãniccam dukkham viparinãmadhammam, 
kallannu tam samanupassitum ‘etam mama, esohamasmi, eso me attã ”’ti? 
No hetam bhante. “Vedanã —pe— Saníìã —pe— Sankhãrã —pe— Vinnãnam 
niccam vã aniccam vã ”ti? Aniccam bhante. “Yampanãniccam dukkham vã 
tam sukham vã ”ti? Dukkham bhante. “Yampanãniccam dukkham 
viparinãmadhammam, kallannu tam samanupassitum ‘etam mama, 
esohamasmi, eso me attã ”’ti? No hetam bhante. 


1 vedana anatta - Ma, Sya, PTS, Tovi. 

2 abhavissamsu - Ma, Syă, PTS, Manupa, Tovi. 3 nayidam - Ma, Syă, PTS. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


30. Sau đó, đức ThếTôn đã bảo các tỳ khưu nhóm năm vị rằng: - “Này các 
tỳ khưu, Sâc là Vô Ngã. 1 Này các tỳ khưu, bởi vì nếu Sâc này là Ngã thì Sâc 
này không thể đi đến bệnh hoạn và có thể đạt được ở Sâc (theo ý muốn) 
rằng: ‘Sâc của ta hãy là như vầy, Sâc của ta đừng trở thành như vầy.’ Này các 
tỳ khưu, chính vì Sâc là Vô Ngã do đó Sâc đi đến bệnh hoạn và không thể đạt 
được ở Sắc (theo ý muốn) rằng: ‘Sắc của ta hãy là như vầy, Sắc của ta đừng 
trở thành như vầy.’ 


31. Này các tỳ khưu, Thọ là Vô Ngã. Này các tỳ khưu, bởi vì nếu Thọ này là 
Ngã thì Thọ này không thể đi đến bệnh hoạn và có thể đạt được ở Thọ (theo ý 
muốn) rằng: ‘Thọ của ta hãy là như vầy, Thọ của ta đừng trở thành như vầy.’ 
Này các tỳ khưu, chính vì Thọ là Vô Ngã do đó Thọ đi đến bệnh hoạn và 
không thể đạt được ở Thọ (theo ý muốn) râng: ‘Thọ của ta hãy là như vầy, 
Thọ của ta đừng trở thành như vầy.’ 


32. Này các tỳ khưu, Tưởng là Vô Ngã. —(nhưtrên)- Này các tỳ khưu, các 
Hành là Vô Ngã. Này các tỳ khưu, bởi vì nếu các Hành này là Ngã thì các 
Hành này không thể đi đến bệnh hoạn và có thể đạt được ở các Hành (theo ý 
muốn) rằng: ‘Các Hành của ta hãy là như vầy, các Hành của ta đừng trở 
thành như vây.’ Này các tỳ khưu, chính vì các Hành là Vô Ngã do đó các 
Hành đi đến bệnh hoạn và không thể đạt được ở các Hành (theo ý muốn) 
rằng: ‘Các Hành của ta hãy là như vầy, các Hành của ta đừng trở thành như 

_ 'A 5 

vây. 


33. Này các tỳ khưu, Thức là Vô Ngã. Này các tỳ khưu, bởi vì nếu Thức 
này là Ngã thì Thức này không thể đi đến bệnh hoạn và có thể đạt được ở 
Thức (theo ý muốn) rằng: ‘Thức của ta hãy là như vầy, Thức của ta đừng trở 
thành như vây.’ Này các tỳ khưu, chính vì Thức là Vô Ngã do đó Thức đi đến 
bệnh hoạn và không thể đạt được ở Thức (theo ý muốn) ràng: ‘Thức của ta 
hãy là như vầy, Thức của ta đừng trở thành như vầy.”’ 


34. “Này các tỳ khưu, các vị nghĩ gì về Sâc ấy, là thường hay vô thường?” - 
“Bạch ngài, là vô thường.” - “Vậy cái gì (đã) là vô thường thì cái ấy là khổ hay 
lạc?” - “Bạch ngài, là khổ.” - “Vậy cái gì (đã) là vô thường, khổ, có trạng thái 
thay đổi, có phải là hợp lý khi quán xét về cái ấy rằng: ‘Cái này là của ta, cái 
này là ta, cái này là tự ngã của ta’?” - “Bạch ngài, điều ấy không (hợp lý).” - 
“Này các tỳ khưu, Thọ —(như trên)— Tưởng —(như trên)— các Hành —(như 
trên)— Thức là thường hay vô thường?” - “Bạch ngài, là vô thường.” - “Vậy 
cái gì (đã) là vô thường thì cái ấy là khổ hay lạc?” - “Bạch ngài, là khổ.” - Vậy 
cái gì (đã) là vô thường, khổ, có trạng thái thay đổi, có phải là hợp lý khi quán 
xét về cái ấy rằng: ‘Cái này là của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã của ta’?” - 
“Bạch ngài, điều ấy không hợp lý.” 


1 Tốt hơn nên dịch là: ‘Sâc không phải là Ngã’ hoặc ‘Sắc không phải là Ta’ (ND). Các từ Vô 
Ngã, Sâc, Thọ, v.v... được viết hoa để tiện cho việc nhận diện ý chính. 
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Vinayapỉtake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


35. “Tasmãtiha bhikkhave, yam kinci rũpam atĩtãnãgatapaccuppannam 
ajjhattam vã bahiddhã vã oỊãrikam vã sukhumam vã hĩnam vã panĩtam vã, 
yam dũre vã santike vã, sabbam tam rũpam ‘netam mama, nesohamasmi, na 
me so attã ’ti evametam yathãbhũtam sammappannãya datthabbam. Yã kãci 
vedanã —pe— Yã kãci saíĩnã —pe— Ye keci sankhãrã —pe— Yam kinci 
vinnãnam atĩtãnãgatapaccuppannam ajjhattam vã bahiddhã vã oỊãrikam vã 
sukhumam vã hĩnam vã panĩtam vã, yam dũre vã santike vã, sabbam tam 
vinnãnam ‘netam mama, nesohamasmi, na me so attã ’ti evametam 
yathãbhũtam sammappannãya datthabbam. 


36. Evam passam bhikkhave, sutavã ariyasãvako rũpasmimpi nibbindati, 
vedãnãya ’pi nibbindati, sannãya ’pi nibbindati, sankhãresu ’pi nibbindati, 
vinnãnasmimpi nibbindati, nibbindam virajjati, virãgã vimuccati, 
vimuttasmim vimuttamiti nãnam hoti, khĩnã jãti, vusitam brahmacariyam, 
katam karanĩyam, nãparam itthattăyã ’ti pajãnãtĩ ”ti. 


37. Idamavoca bhagavã. Attamanã paíìcavaggiyã bhikkhũ bhagavato 
bhãsitam abhinandum. 1 Imasminca pana veyyãkaranasmim bhannamãne 
pancavaggiyãnam bhikkhũnam anupãdãya ãsavehi cittãni vimuccimsu. 


38. Tena kho pana samayena cha loke arahanto honti. 


Pathamakabhanavãr am. 

***** 


1. Tena kho pana samayena bãrãnasiyam yaso nãma kulaputto 
setthiputto sukhumãlo hoti. Tassa tayo pãsãdã honti. Eko hemantiko, eko 
gimhiko, eko vassiko. So vassike pãsãde vassike cattãro mãse 2 nippurisehi 
turiyehi paricãrayamãno na hetthãpãsãdam orohati. 3 


2. Atha kho yasassa kulaputtassa pancahi kãmagunehi samappitassa 
samangĩbhũtassa paricãrayamãnassa patigacceva 4 niddã okkami. Parijanassa 
’pi niddã okkami. Sabbarattiyo ca telappadĩpo jhãyati. 


1 abhinandunti - Ma; 
abhinandanti - PTS. 

2 so vassike pãsăde cattãro mãse - Ma, Syă. 
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3 paricãriyamãno na hetthã 
pãsădă orohati - PTS. 

4 patikacceva - Ma, Syã. 



Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


35. “Này các tỳ khưu, như thế trong trường hợp này, bất cứ Sâc nào thuộc 
về quá khứ, hiện tại, vị lai, là trong thân, hay ngoài thân, thô kệch, hay vi tế, 
kém cỏi, hay cao quý, ở xa, hay ở gần, nên thấy được toàn bộ Sâc ấy đúng 
như bản chất thật sự bằng trí tuệ chân chánh (như vầy): ‘Cái này không phải 
là của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta.’ Bất cứ 
Thọ nào -(như trên) — bất cứ Tưởng nào —(như trên) — bất cứ các Hành nào 
— (như trên)— bất cứ Thức nào thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, là trong 
thân, hay ngoài thân, thô kệch, hay vi tế, kém cỏi, hay cao quý, ở xa hay ở 
gần, nên thấy được toàn bộ Thức ấy đúng như bản chất thật sự bằng trí tuệ 
chân chánh (như vầy): ‘Cái này không phải là của ta, cái này không phải là ta, 
cái này không phải là tự ngã của ta.’ 


36. Này các tỳ khưu, trong khi thấy được như thế, vị Thánh đệ tử có sự 
học hỏi không còn hứng thú trong Sâc, không còn hứng thú trong Thọ, không 
còn hứng thú trong Tưởng, không còn hứng thú trong các Hành, không còn 
hứng thú trong Thức; trong khi không còn hứng thú, vị ấy không còn say 
đẳm; do không còn say đâm vị ấy được giải thoát; trong khi được giải thoát, 
trí khởi lên rằng: ‘Đã được giải thoát.’ Vị ấy biết được rằng: ‘Sự tái sanh đã 
cạn kiệt, Phạm hạnh đã sống, việc cần làm đã làm, không còn gì khác (phải 
làm) đối với bản thể (A-la-hán) này nữa.”’ 

37. Đức Thế Tôn đã giảng về điều ấy. Được hoan hỷ, các tỳ khưu nhóm 
năm vị đã vô cùng thích thú với lời dạy của đức Thế Tôn. Hơn thế nữa, trong 
khi bài kinh này được thuyết giảng, các tâm của các tỳ khưu nhóm năm vị đã 
không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc. 

38. Vào lúc bấy giờ, trên thế gian có sáu vị A-la-hán. 


Tụng phẩm thứ nhất. 

***** 


1. Vào lúc bấy giờ, ở Bãrãnasĩ có người con trai gia đình danh giá tên 
Yasa, là con trai nhà đại phú, có vóc dáng mảnh mai. Chàng trai có ba tòa lâu 
đài: một dành cho mùa lạnh, một dành cho mùa nóng, một dành cho mùa 
mưa. Vào bốn tháng mùa mưa ở trong tòa lâu đài dành cho mùa mưa, trong 
lúc được phục vụ bởi các nữ công tấu nhạc, chàng không bước xuống phía 
dưới của tòa lâu đài. 

2. Khi ấy, người con trai gia đình danh giá Yasa là người được thừa 
hưởng, được sở hữu năm phần dục lạc, 1 trong lúc đang được phục vụ chàng 
trai đã thiếp ngủ trước, rồi đám người hầu cũng đã thiếp ngủ. Và cây đèn dầu 
được đốt trọn đêm. 


1 Khoái lạc sanh lên do năm giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, và thân (ND). 
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Vinayapỉtake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


3. Atha kho yaso kulaputto patigacceva pabụijhitvã' addasa sakam 
parijanam supantam, annissã kacche vĩnam, annissã kanthe mudingam, 1 2 
aíìnissã kacche ãlambaram, annam vikkesikam annam vikkhelikam, annã 
vippalapantiyo, hatthappattam susãnam manne. Disvãnassa ãdĩnavo 
pãturahosi, nibbidãya cittam santhãsi. 


4. Atha kho yaso kulaputto udanam udanesi: “Upaddutam vata bho, 
upassattham vata bho ”ti. 


5. Atha kho yaso kulaputto suvannapãdukãyo ãrohitvã yena nivesana- 
dvãram tenupasankami. Amanussã dvãram vivarimsu: “Mã yasassa 
kulaputtassa koci antarãyamakãsi agãrasmã anagãriyam pabbajjãyã ”ti. 


6. Atha kho yaso kulaputto yena nagaradvãram tenupasankami. 
Amanussã dvãram vivarimsu: “Mã yasassa kulaputtassa koci antarãyamakãsi 
agãrasmã anagãriyam pabbajjãyã ”ti. 


7. Atha kho yaso kulaputto yena isipatanam migadãyo tenupasankami. 
Tena kho pana samayena bhagavã rattiyã paccũsasamayam paccutthãya 
ajjhokãse cankamati. Addasã kho bhagavã yasam kulaputtarn dũrato Va 
ãgacchantam. Disvãnam cankamã orohitvã pannatte ãsane nisĩdi. Atha kho 
yaso kulaputto bhagavato avidũre udãnam udãnesi: “Upaddutam vata bho, 
upassattham vata bho ”ti 


8. Atha kho bhagavã yasam kulaputtarn etadavoca: “Idam kho yasa, 
anupaddutam idam anupassattham. Ehi yasa, nisĩda. Dhammam te 
desissãmĩ ”ti. 3 Atha kho yaso kulaputto “Idam kira anupaddutam, idam 
anupassatthan ”ti hattho udaggo suvannapãdukãhi orohitvã yena bhagavã 
tenupasahkami, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam 
nisĩdi. Ekamantam nisinnassa kho yasassa kulaputtassa bhagavã ãnupubbĩ- 
katham 4 kathesi, seyyathĩdam dãnakatham sĩlakatham saggakatham 
kãmãnam ãdĩnavam okãram sankilesam nekkhamme ãnisamsam pakãsesi. 
Yadã bhagavã annãsi yasam kulaputtam kallacittarn muducittam 
vinĩvaranacittam udaggacittarn pasannacittam, atha yã buddhãnam 
sãmukkamsikã dhammadesanã, tam pakãsesi: dukkham samudayam 
nirodham maggam. Seyyãthăpi nãma suddham vattham apagatakãlakam 
sammadeva rajanam patiganheyya. Evameva yasassa kulaputtassa 
tasmimyeva ãsane virajam vĩtamalam dhammacakkhum udapãdi: “Yam 
kinci samudayadhammam, sabbam tam nirodhadhamman ”ti. 


1 patibujjhitvã - PTS. 4 anupubbim katham - Ma; 

2 mutingam - PTS. anupubbikatham - Syã, PTS; 

3 desessãmi - Manupa,Tovi, Ma, Syã, PTS. ãnupubbikatharp - Manupa. 
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Chương Trọng Yếu 


3. Khi ấy, người con trai gia đình danh giá Yasa đã thức dậy trước và đã 
nhìn thấy đám hầu thiếp của mình đang ngủ, cây đàn ở khuỷu tay của nàng 
nọ, cái trống con ở cổ của nàng kia, cái trống ở đùi của nàng khác, nàng nọ có 
(đầu tóc) xổ ra, nàng kia nhẽu nước dãi, các nàng khác thì nói lảm nhảm, 
chàng nghĩ rằng bãi tha ma đã đến ở trong tầm tay. Sau khi nhìn thấy, chàng 
trai đã thấy rõ được điều bất lợi và đã lập tâm ở sự chán nản. 

4. Khi ấy, người con trai gia đình danh giá Yasa đã thốt lên lời cảm thán 
rằng: “Thật là chán nản! Thật là khổ sở!” 

5. Sau đó, người con trai gia đình danh giá Yasa đã mang vào đôi hài bàng 
vàng ròng và đi đến cánh cửa lớn của dinh thự. Các phi nhân đã mở cánh cửa 
ra (nghĩ rằng): “Chớ có ai gây trở ngại đến việc rời nhà xuất gia sống không 
nhà của người con trai gia đình danh giá Yasa.” 

6. Sau đó, người con trai gia đình danh giá Yasa đã đi đến cổng thành 
phố. Các phi nhân đã mở cánh cửa ra (nghĩ ràng): “Chớ có ai gây trở ngại đến 
việc rời nhà xuất gia sống không nhà của người con trai gia đình danh giá 
Yasa.” 


7. Sau đó, người con trai gia đình danh giá Yasa đã đi đến Isipatana, chỗ 
vườn nai. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn, sau khi thức dậy trong đêm vào lúc 
hừng sáng, đang đi kinh hành ở ngoài trời. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy người 
con trai gia đình danh giá Yasa từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã 
rời đường kinh hành và ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Khi ấy, ở 
không xa đức Thế Tôn, người con trai gia đình danh giá Yasa đã thốt lên lời 
cảm thán rằng: “Thật là chán nản! Thật là khổ sở!” 


8. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với người con trai gia đình danh giá Yasa 
điều này: - “Này Yasa, việc này không chán nản, việc này không khổ sở. Này 
Yasa, hãy đến và ngồi xuống. Ta sẽ thuyết giảng Giáo Pháp cho ngươi.” Khi 
ấy, người con trai gia đình danh giá Yasa (nghĩ rằng): “Nghe nói việc này 
không chán nản, việc này không khổ sở” nên mừng rỡ phấn chấn rồi đã cởi 
ra đôi hài bảng vàng ròng và đi đến gần đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ 
đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi người con trai gia đình danh giá 
Yasa đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã thuyết Pháp theo thứ lớp đến 
người con trai gia đình danh giá Yasa. Tức là Ngài đã giảng giải bài thuyết về 
bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về cõi trời, sự tai hại sự thấp kém sự 
ô nhiêm của các dục, sự lợi ích của việc xuất ly. Khi đức Thế Tôn biết được 
người con trai gia đình danh giá Yasa có tâm đã sẵn sàng, dễ uốn nẳn, không 
còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, Ngài đã phô bày Pháp thuyết giảng 
đã được chư Phật khai mở là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng giống như tấm vải 
đã được làm sạch, không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn; 
tương tợ như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy Pháp nhãn không nhiêm bụi trần, 
không vết nhơ đã sanh khởi đến người con trai gia đình danh giá Yasa: “Điều 
gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” 
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Mahakhandhakam 


9. Atha kho yasassa kulaputtassa mãtã pãsãdam ãruhitvã yasam kula- 
puttam apassantĩ yena setthi gahapati tenupasahkami, upasankamitvã 
setthim gahapatim etadavoca: “Putto te gahapati, yaso na dissatĩ ”ti. Atha 
kho setthi gahapati catuddisã assadũte uyyojetvã sãmanneva yena isi- 
patanam migadãyo tenupasankami. Addasã kho setthi gahapati suvanna- 
pãdukãnam nikkhepam. Disvãna tanneva anugamã. 1 Addasã kho bhagavã 
setthim gahapatim dũrato ’va ãgacchantam, disvãna bhagavato etadahosi: 
“Yannũnãham tathãrũpam iddhãbhisankhãram abhisankhareyyam, 2 yathă 
setthi gahapati idha nisinno idha nisinnam yasam kulaputtam na passeyyã 
”ti. Atha kho bhagavã tathãrũpam iddhãbhisahkhãram abhisankhãsi. 3 


10. Atha kho setthi gahapati yena bhagavã tenupasankami, 
upasankamitvã bhagavantam etadavoca: “Api bhante, bhagavã yasam 
kulaputtam passeyyã ”ti? “Tena hi gahapati, nisĩda. Appeva nãma idha 
nisinno idha nisinnam yasam kulaputtarn passeyyãsĩ ”ti. 


11. Atha kho setthi gahapati ‘Idheva kirãham nisinno idha nisinnam 
yasam kulaputtam passissãmĩ ’ti hattho udaggo bhagavantam abhivãdetvã 
ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinnassa kho setthissa gahapatissa 
bhagavã ãnupubbĩkatham kathesi, —pe— aparappaccayo satthusãsane 
bhagavantam etadavoca: “Abhikkantam bhante, abhikkantam bhante. 
Seyyathãpi bhante, nikkujjitam 4 vã ukkựjjeyya, paticchannam vã vivareyya, 
mũỊhassa vã maggam ãcikkheyya, andhakãre vã telapajjotam dhãreyya 
cakkhumanto rũpãni dakkhintĩ ’ti, 5 evamevam bhagavatã anekapariyãyena 
dhammo pakãsito. Esãham bhante, bhagavantam saranam gacchãmi 
dhammanca bhikkhusanghanca. Upãsakam mam bhagavã dhãretu ajjatagge 
pãnupetam saranam gatan ”ti. So ’va 6 loke pathamam upãsako ahosi 
tevãciko. 


12. Atha kho yasassa kulaputtassa pituno dhamme desiyamãne yathã- 
dittham yathãviditam bhũmim paccavekkhantassa anupãdãya ãsavehi cittam 
vimucci. Atha kho bhagavato etadahosi: “Yasassa kho kulaputtatassa pituno 
dhamme desiyamãne yathãdittham yathãviditam bhũmim paccavekkhan- 
tassa anupãdãya ãsavehi cittam vimuttarn. Abhabbo kho yaso kulaputto 
hinãyãvattitvã kãme paribhunjitum seyyathãpi pubbe agãrikabhũto. 
Yannũnãham tam iddhãbhisankhãram patippasambheyyan ”ti. 


1 anugamãsi - Ma, PTS. 4 nikujjitam - ityapi. 

2 abhisamkhãreyyam - PTS. 5 dakkhantĩ ti - Ma, Syã. 

3 abhisankharesi - Ma, Syã; abhisamkhãresi - PTS. 6 so ca - Manupa, Avi. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


9. Sau đó, mẹ của người con trai gia đình danh giá Yasa đã đi lên tòa lâu 
đài, trong khi không nhìn thấy người con trai gia đình danh giá Yasa nên đã 
đi đến gặp người gia chủ đại phú, sau khi đến đã nói với người gia chủ đại 
phú điều này: - “Gia chủ ơi, không có nhìn thấy con trai ông là Yasa.” Khi ấy, 
người gia chủ đại phú đã phân công cho các sứ giả phi ngựa bốn phương, còn 
chính bản thân đã đi đến Isipatana, chỗ vườn nai. Người gia chủ đại phú đã 
nhìn thấy dấu vết (in xuống đất) của đôi hài bâng vàng ròng, sau khi nhìn 
thấy đã đi theo chính dấu vết ấy. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy người gia chủ đại 
phú từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: 
“Hay là ta nên thi triển thần thông để cho người gia chủ đại phú ngồi ở đây 
không thể nhìn thấy người con trai gia đình danh giá Yasa đang ngồi ở đây.” 
Rồi đức Thế Tôn đã thi triển thần thông như thế ấy. 


10. Sau đó, người gia chủ đại phú đã đi đến gần đức Thế Tôn, sau khi đến 
đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, vậy chớ đức Thế Tôn có thể 
nhìn thấy người con trai gia đình danh giá Yasa không?” - “Này gia chủ, như 
thế thì ông hãy ngồi xuống đi. Có lẽ khi ông ngồi xuống ở đây, ông có thể 
nhìn thấy người con trai gia đình danh giá Yasa đang ngồi ở đây.” 


11. Khi ấy, người gia chủ đại phú (nghĩ rằng): “Nghe nói khi ta ngồi xuống 
ở chính nơi đây, ta sẽ nhìn thấy người con trai gia đình danh giá Yasa đang 
ngồi ở đây” nên mừng rỡ phấn chấn rồi đã đảnh lễ đức Thế Tôn và ngồi 
xuống một bên. Khi người gia chủ đại phú đã ngồi xuống một bên, đức Thế 
Tôn đã thuyết Pháp theo thứ lớp đến người gia chủ đại phú. —nt— không còn 
cần sự trợ duyên của người khác, (người gia chủ đại phú) đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: - “Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, thật là tuyệt vời! 
Bạch ngài, giống như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị 
che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối (nghĩ 
ràng): ‘Những người có mât sẽ nhìn thấy được các hình dáng;’ tương tợ như 
thế, Pháp đã được đức Thế Tôn giảng rõ bảng nhiều phương tiện. Bạch ngài, 
con đây xin đi đến nương nhờ đức Thế Tôn, Giáo Pháp, và Hội Chúng tỳ 
khưu. Xin đức Thế Tôn chấp nhận con là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể 
từ hôm nay cho đến trọn đời. Và ông ta đã trở thành vị nam cư sĩ đọc ba câu 
(nương nhờ) [ * ] đầu tiên ở thế gian. 


12. Sau đó, trong khi Giáo Pháp đang được giảng giải cho người cha, thì 
người con trai gia đình danh giá Yasa trong khi quán sát bản chất như đã 
được thấy như đã được biết, tâm của vị ấy đã không còn chấp thủ và đã được 
giải thoát khỏi các lậu hoặc. Khi ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Trong 
khi Giáo Pháp đang được giảng giải cho người cha, thì người con trai gia đình 
danh giá Yasa trong khi quán sát bản chất như đã được thấy như đã được 
biết, tâm của vị ấy đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc. Người con trai gia đình danh giá Yasa quả không thể nào quay trở lại 
đời sống thấp kém để thọ hưởng các dục lạc giống như trước đây khi còn ở 
tại gia, hay là ta nên thu hồi sự thi triển thần thông ấy?” 
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Mahakhandhakam 


13. Atha kho bhagavã tam iddhãbhisahkhãram patippassambhesi. Addasã 
kho setthi gahapati yasam kulaputtam nisinnam, disvãna yasam kulaputtam 
etadavoca: “Mãtã te tăta yasa, paridevasokasamãpannã. Dehi mãtuyã jĩvitan 
"ti. 1 


14. Atha kho yaso kulaputto bhagavantarụ ullokesi. Atha kho bhagavã 
setthim gahapatim etadavoca: “Tam kimmannasi gahapati, yasassa 2 sekhena 
nãnena sekhena dassanena dhammo dittho vidito seyyathãpi tayã. Tassa 
yathădittham yathãviditarụ bhũmim paccavekkhantassa anupãdãya ãsavehi 
cittam vimuttam. Bhabbo nu kho so gahapati, hinãyãvattitvă kãme 
paribhunjitum seyyathăpi pubbe agãrikabhũto ”ti? No hetam bhante. 
“Yasassa kho gahapati, kulaputtassa sekhena nãnena sekhena dassanena 
dhammo dittho vidito 3 seyyathăpi tayã. Tassa yathãdittham yathãviditam 
bhũmim paccavekkhantassa anupãdãya ãsavehi cittam vimuttam. Abhabbo 
kho gahapati, yaso kulaputto hĩnãyãvattitvã kãme paribhunjitum seyyathăpi 
pubbe agãrikabhũto ”ti. 


15. “Lãbhã bhante, yasassa kulaputtassa, suladdham bhante, yasassa 
kulaputtassa, yathã yasassa kulaputtassa anupãdãya ãsavehi cittarn 
vimuttam. Adhivãsetu me bhante, bhagavã ajjatanãya bhattam yasena 
kulaputtena pacchãsamanenã ”ti. Adhivãsesi bhagavã tunhĩbhãvena. 


16. Atha kho setthi gahapati bhagavato adhivãsanam viditvã utthãyãsanã 
bhagavantam abhivãdetvã padakkhinam katvã pakkãmi. Atha kho yaso 
kulaputto acirapakkante setthimhi bhagavantarụ etadavoca: “Labheyyãham 
bhante, bhagavato santike pabbajjam, labheyyam upasampadan ”ti. “Ehi 
bhikkhũ ”ti bhagavã avoca, “Svãkkhãto dhammo. Cara brahmacariyam 
sammã dukkhassa antakiriyãyã ”ti. Sã ’va tassa ãyasmato upasampadã ahosi. 

Tena kho pana samayena satta loke arahanto honti. 

Yasassa pabbajjã nitthitã. 

***** 


1 dehi matu jivitan ti - PTS. 

2 yassa - Ma. 3 vidito iti padam Syã PTS potthakesu na dissate. 
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Chương Trọng Yếu 


13. Sau đó, đức Thế Tôn đã thu hồi sự thi triển thần thông ấy. Người gia 
chủ đại phú đã nhìn thấy người con trai gia đình danh giá Yasa đang ngồi, 
sau khi nhìn thấy đã nói với người con trai gia đình danh giá Yasa điều này: - 
“Này Yasa yêu quý, mẹ của con đã phải than vãn và sầu muộn. Hãy đem lại 
cho mẹ cuộc sống.” 


14. Khi ấy, người con trai gia đình danh giá Yasa đã ngước nhìn đức Thế 
Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với người gia chủ đại phú điều này: - “Này 
gia chủ, ngươi nghĩ gì về việc ấy (là việc) người con trai gia đình danh giá 
Yasa đã thấy đã biết được Pháp bâng trí của vị hữu học, bâng sự hiểu biết của 
vị hữu học cũng giống ngươi vậy? Chàng trai ấy trong khi quán sát bản chất 
như đã được thấy như đã được biết, tâm đã không còn chấp thủ và đã được 
giải thoát khỏi các lậu hoặc. Này gia chủ, có thể nào Yasa quay trở lại đời 
sống thấp kém để thọ hưởng các dục lạc giống như trước đây khi còn ở tại gia 
hay không?” - “Bạch ngài, điều ấy không thể nào.” - “Này gia chủ, người con 
trai gia đình danh giá Yasa quả đã thấy đã biết được Pháp bâng trí của vị hữu 
học, bảng sự hiểu biết của vị hữu học cũng giống ngươi vậy. Chàng trai ấy 
trong khi quán sát bản chất như đã được thấy như đã được biết, tâm đã 
không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Này gia chủ, 
Yasa không thể nào quay trở lại đời sống thấp kém để thọ hưởng các dục lạc 
giống như trước đây khi còn ở tại gia.” 

15. - “Bạch ngài, thật là lợi ích cho người con trai gia đình danh giá Yasa! 
Thật khéo thành tựu cho người con trai gia đình danh giá Yasa! Như là việc 
tâm của người con trai gia đình danh giá Yasa đã không còn chấp thủ và đã 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Bạch ngài, xin đức Thế Tôn nhận lời con về 
bữa thọ trai ngày mai cùng với người con trai gia đình danh giá Yasa là Sa- 
môn hầu cận.” Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. 

16. Khi ấy, người gia chủ đại phú hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn 
nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu 
quanh, rồi ra đi. Sau đó, khi người gia chủ đại phú ra đi không lâu, người con 
trai gia đình danh giá Yasa đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, 
con có thể xuất gia trong sự hiện diện của đức Thế Tôn không? Con có thể tu 
lên bậc trên không?” Đức Thế Tôn đã nói rằng: - “Này tỳ khưu, hãy đến. Pháp 
đã khéo được thuyết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh một cách đúng đẳn để 
chấm dứt khổ đau.” Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của đại đức ấy. 

Vào lúc bấy giờ, trên thế gian có bảy vị A-la-hán. 

Dứt sự xuất gia của Yasa. 

***** 
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Mahakhandhakam 


1. Atha kho bhagavã pubbanhasamayam nivãsetvã pattacĩvaram ãdãya 
ãyasmatã yasena pacchãsamanena yena setthissa gahapatissa nivesanam 
tenupasahkami, upasahkamitvã pannatte ãsane nisĩdi. Atha kho ãyasmato 
yasassa mãtã ca purãnadutiyikã ca yena bhagavã tenupasahkamimsu, 
upasahkamitvã bhagavantam abhivãdetvă ekamantam nisĩdimsu. Tãsam 
bhagavã ãnupubbĩkatham kathesi, seyyathĩdam dãnakatham sĩlakatham 
saggakatham kãmãnam ãdĩnavam okãram sankilesam nekkhamme ca 
ãnisamsam pakãsesi. Yadã tã bhagavã annãsi kallacittã muducittã 
vinĩvaranacittã udaggacittă pasannacittã, atha yã buddhãnam sãmukkamsikã 
dhammadesanã, tam pakãsesi: dukkham samudayam nirodham maggam. 
Seyyathăpi nãma suddham vattham apagatakãlakam sammadeva rajanam 
patiganheyya, evameva tãsam tasmimyeva ãsane virajam vĩtamalam 
dhammacakkhum udapãdi: “Yam kinci samudayadhammam, sabbam tam 
nirodhadhamman ”ti. Tã ditthadhammã pattadhammã viditadhammã 
pariyogãỊhadhammã tinnavicikicchã vigatakathamkathã vesãrajjappattã 
aparappaccayã satthusãsane bhagavantam etadavocum: “Abhikkantam 
bhante abhikkantam bhante. —pe— Etã mayam bhante, bhagavantam 
saranam gacchãma dhammanca bhikkhusanghanca. Upãsikãyo no bhagavã 
dhãretu ajjatagge pãnupetam saranam gatã ”ti. Tã ca loke pathamam upãsikã 
ahesum tevãciko. 


2. Atha kho ãyasmato yasassa mãtã ca pitã ca purãnadutiyikã ca 
bhagavantanca ãyasmantanca yasam panĩtena khãdanĩyena bhojanĩyena 
sahatthã santappetvã sampavãretvã bhagavantam bhuttăvim onĩtapatta- 
pãnim ekamantam nisĩdimsu. Atha kho bhagavã ãyasmato yasassa 
mãtaranca pitaranca purãnadutiyikanca dhammiyã kathăya sandassetvã 
samãdapetvã samuttejetvã sampahamsetvã utthãyãsanã pakkãmi. 


3- Assosum kho ãyasmato yasassa cattãro gihĩsahãyakã bãrãnasiyam 
setthãnusetthĩnam kulãnam puttã vimalo subãhu punnaji gavampati: “Yaso 
kira kulaputto kesamassum ohãretvã kãsãyãni vatthãni acchãdetvã agãrasmã 
anagãriyam pabbajito ”ti. Sutvãna nesam etadahosi: “Naha nũna 1 so orako 
dhammavinayo, na sã orakã pabbajjã, yattha yaso kulaputto kesamassum 
ohãretvă kãsãyãni vatthãni acchãdetvã agãrasmã anagãriyam pabbajito ”ti. 
Te 2 yenãyasmã yaso tenupasankamimsu, upasankamitvã ăyasmantam yasam 
abhivãdetvă ekamantam atthamsu. Atha kho ãyasmã yaso te cattãro 
gihĩsahãyake ãdãya yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvã 
bhagavantam abhivãdetvă ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho 
ãyasmã yaso bhagavantam etadavoca: “Ime me bhante cattăro gihĩsahãyakã 
bãrãnasiyam setthãnusetthĩnam kulãnam puttã vimalo subãhu punnaji 
gavampati. Ime bhagavã 3 ovadatu anusãsatũ”ti. 


1 na hi nuna - Ma, Sya, PTS. 2 te cattaro jana - PTS. 3 ime cattaro bhagava - PTS. 
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Chương Trọng Yếu 


1. Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, đi đến tư gia 
của người gia chủ đại phú cùng với đại đức Yasa là Sa-môn hầu cận, sau khi 
đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sâp đặt sẵn. Khi ấy, người mẹ và người vợ 
cũ của đại đức Yasa đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lẽ đức 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã thuyết Pháp theo thứ lớp 
đến các người nữ ấy. Tức là Ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết 
về giới cấm, bài thuyết về cõi trời, sự tai hại sự thấp kém sự ô nhiêm của các 
dục, và sự lợi ích của việc xuất ly. Khi đức Thế Tôn biết được các người nữ ấy 
có tâm đã sẵn sàng, dê uốn nân, không còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh 
tín, Ngài đã phô bày Pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là: Khổ, 
Tập, Diệt, Đạo. Cũng giống như tấm vải đã được làm sạch, không còn vết 
nhơ, có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn; tương tợ như thế, ngay tại chỗ 
ngồi ấy Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến 
các người nữ ấy: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có 
bản tánh hoại diệt.” Khi đã thấy được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu 
được Pháp, đã thấm nhuần Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt 
hân, đã thành tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, không còn cần sự 
trợ duyên của người khác, các người nữ ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, thật là tuyệt vời! —(nhưtrên)— Bạch 
ngài, chúng con đây xin đi đến nương nhờ đức Thế Tôn, Giáo Pháp, và Hội 
Chúng tỳ khưu. Xin đức Thế Tôn chấp nhận chúng con là các nữ cư sĩ đã đi 
đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời.” Và các người nữ ấy đã trở 
thành những nữ cư sĩ đọc ba câu đầu tiên ở thế gian. 

2. Sau đó, khi đã tự tay làm hài lòng và toại ý đức Thế Tôn và đại đức Yasa 
với thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm, đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực 
xong bàn tay đã rời khỏi bình bát, người mẹ người cha và người vợ cũ của đại 
đức Yasa đã ngồi xuống một bên. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho người mẹ người cha và người vợ cũ 
của đại đức Yasa bằng bài Pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 

3. Bốn người bạn tại gia của đại đức Yasa (tên) Vimala, Subãhu, Punọaji, 
Gavampati là những người con trai của các gia đình đại phú và khá giả ở 
thành Bãrãnasĩ đã nghe được rằng: “Nghe nói người con trai gia đình danh 
giá Yasa đã cạo bỏ râu tóc, khoác lên các tấm vải màu ca-sa, và rời nhà xuất 
gia sống không nhà.” Sau khi nghe, các người ấy đã khởi ý điều này: “Pháp và 
Luật ấy chắc chắn không phải là tầm thường! Việc xuất gia ấy không phải là 
tầm thường khi mà người con trai gia đình danh giá Yasa đã cạo bỏ râu tóc, 
khoác lên các tấm vải màu ca-sa, và rời nhà xuất gia sống không nhà!” Các 
người ấy đã đi đến gặp đại đức Yasa, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Yasa rồi 
đứng một bên. Khi ấy, đại đức Yasa đã dẫn bốn người bạn tại gia ấy đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức Yasa đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: - “Bạch ngài, bốn người bạn tại gia này của con (tên) Vimala, Subãhu, 
Punnaji, Gavampati là những người con trai của các gia đình đại phú và khá 
giả ở thành Bãrãnasĩ. Xin đức Thế Tôn hãy giáo huấn và giảng dạy cho những 
người này.” 
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Mahakhandhakam 


4. Tesam bhagavã ãnupubbĩkatham kathesi, seyyathĩdam dãnakatham 
sĩlakatham saggakatham kãmãnam ãdĩnavam okãram sankilesam 
nekkhamme ca ãnisamsam pakãsesi. Yadã te bhagavã aníìãsi kallacitte 
muducitte vinĩvaranacitte udaggacitte pasannacitte, atha yã buddhãnam 
sãmukkamsikã dhammadesanã, tam pakãsesi: dukkham samudayam 
nirodham maggam. Seyyathãpi nãma suddham vattham apagatakãlakam 
sammadeva rajanam patiganheyya, evameva tesam tasmimyeva ãsane 
virajam vĩtamalam dhammacakkhum udapãdi: “Yam kiíìci samudaya- 
dhammam sabbam tam nirodhadhamman ”ti. Te ditthadhammã 
pattadhammã viditadhammã pariyogãỊhadhammã tinọavicikicchã vigata- 
kathamkathă vesãrajjappattã aparappaccayã satthusãsane bhagavantam 
etadavocum: “Labheyyãma mayam bhante, bhagavato santike pabbajjam, 
labheyyãma upasampadan ”ti. 


“Etha bhikkhavo ”ti bhagava avoca, “Svakkhato dhammo. Caratha 
brahmacariyam sammã dukkhassa antakiriyãyã ”ti 


Sã Va tesam ãyasmantãnam upasampadã ahosi. Atha kho bhagavã te 
bhikkhũ dhammiyã kathãya ovadi anusãsi. Tesam bhagavatã dhammiyã 
kathăya ovadiyamãnãnam anusãsiyamãnãnam anupãdaya ãsavehi cittãni 
vimuccimsu. 


Tena kho pana samayena ekadasa loke arahanto honti. 

Catugihĩsahãyapabbajjã nitthitã. 

***** 


1. Assosum kho ãyasmato yasassa pannãsamattã gihĩsahãyakã jãnapadã 
pubbãnupubbakãnam kulãnam puttã: “Yaso kira kulaputto kesamassum 
ohãretvã kãsãyãni vatthãni acchãdetvã agãrasmã anagãriyam pabbajito ”ti. 
Sutvăna nesam etadahosi: “Na ha nũna' so orako dhammavinayo, na sã 
orakã pabbajjã, yattha yaso kulaputto kesamassum ohãretvã kãsãyãni 
vatthãni acchãdetvã agãrasmã anagãriyam pabbajito ”ti. Te yenãyasmã yaso 
tenupasahkamimsu, upasankamitvã ãyasmantam yasam abhivãdetvă 
ekamantam atthamsu. Atha kho ãyasmã yaso te pannãsamatte gihĩsahãyake 
ãdãya yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam 
abhivãdetvă ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho ãyasmã yaso 
bhagavantam etadavoca: “Ime me bhante, pannãsamattã gihĩsahãyakã 
jãnapadã pubbãnupubbakãnam kulãnam puttã. Ime bhagavã ovadatu 
anusãsatũ ”ti. 


1 na hi nuna - Ma, Sya, PTS. 
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4. Đức Thế Tôn đã thuyết Pháp theo thứ lớp đến những người ấy. Tức là 
Ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về 
cõi trời, sự tai hại sự thấp kém sự ô nhiễm của các dục, và sự lợi ích của việc 
xuất ly. Khi đức Thế Tôn biết được những người ấy có tâm đã sẵn sàng, dẽ 
uốn nân, không còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, Ngài đã phô bày 
Pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng 
giống như tấm vải đã được làm sạch, không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu 
một cách toàn vẹn; tương tợ như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy Pháp nhãn không 
nhiêm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến những người ấy: “Điều gì có 
bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” Khi đã 
thấy được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được Pháp, đã thấm nhuần 
Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã thành tựu niềm tin 
vào Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, không còn cần sự trợ duyên của người khác, 
những người ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, chúng con có 
thể xuất gia trong sự hiện diện của đức Thế Tôn không? Chúng con có thể tu 
lên bậc trên không?” 

Đức ThếTôn đã nói rằng: - “Này các tỳ khưu, hãy đến. Pháp đã khéo được 
thuyết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh một cách đúng dấn để chấm dứt khổ 
đau.” 


Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của các đại đức ấy. Sau đó, đức 
Thế Tôn đã giáo huấn, đã giảng dạy cho các vị tỳ khưu ấy bằng bài Pháp 
thoại. Trong khi được giáo huấn, được giảng dạy bởi đức Thế Tôn bâng bài 
Pháp thoại, tâm của các vị ấy đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc. 

Vào lúc bấy giờ, trên thế gian có mười một vị A-la-hán. 

Dứt sự xuất gia của bôn người bạn tại gia. 

***** 


ì.Những người bạn tại gia của đại đức Yasa có số lượng năm mươi (người) 
là những người con trai của các gia đình kỳ cựu và các gia đình kế tự trong xứ 
sở đã nghe rằng: “Nghe nói người con trai gia đình danh giá Yasa đã cạo bỏ 
râu tóc, khoác lên các tấm vải màu ca-sa, và rời nhà xuất gia sống không 
nhà.” Sau khi nghe, các người ấy đã khởi ý điều này: “Pháp và Luật ấy châc 
chắn không phải là tầm thường! Việc xuất gia ấy không phải là tầm thường 
khi mà người con trai gia đình danh giá Yasa đã cạo bỏ râu tóc, khoác lên các 
tấm vải màu ca-sa, và rời nhà xuất gia sống không nhà!” Các người ấy đã đi 
đến gặp đại đức Yasa, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Yasa rồi đứng một bên. 
Khi ấy, đại đức Yasa đã dẫn các người bạn tại gia có số lượng là năm mươi 
(người) ấy đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức Yasa đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, những người bạn tại gia này của con có số 
lượng năm mươi (người) là những người con trai của các gia đình đầu tiên 
hoặc kế tục trong xứ sở. Xin đức Thế Tôn hãy giáo huấn và giảng dạy cho 
những người này.” 


41 



Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


2. Tesam bhagavã ãnupubbĩkatham kathesi, seyyathĩdam dãnakatham 
sĩlakatham saggakatham kãmãnam ãdĩnavam okãram sankilesam 
nekkhamme ca ãnisamsam pakãsesi. —pe— dukkham samudayam nirodham 
maggam. Seyyathãpi nãma suddham vattham apagatakãlakam sammadeva 
rajanam patiganheyya, evameva tesam tasmimyeva ãsane virajam vĩtamalam 
dhammacakkhum udapãdi: “Yam kinci samudayadhammam sabbam tam 
nirodhadhamman ”ti. Te ditthadhammã pattadhammã viditadhammã 
pariyogãỊhadhammã tinnavicikicchã vigatakathamkathã vesãrajjappattã 
aparappaccayã satthusãsane bhagavantam etadavocum: “Labheyyãma 
mayam bhante, bhagavato santike pabbajjam, labheyyãma upasampadan ”ti. 
“Etha bhikkhavo ”ti bhagavã avoca, “Svãkkhãto dhammo. Caratha 
brahmacariyam sammã dukkhassa antakiriyãyã ”ti. Sã ’va tesam 
ãyasmantãnam upasampadã ahosi. Atha kho bhagavã te bhikkhũ dhammiyã 
kathãya ovadi anusãsi. Tesam bhagavatã dhammiyã kathãya ovadiya- 
mãnãnam anusãsiyamãnãnam anupãdãya ãsavehi cittãni vimuccimsu. 


Tena kho pana samayena ekasatthi loke arahanto honti. 


3. Atha kho bhagavã bhikkhũ 1 ãmantesi: “Mutto ’ham bhikkhave, 
sabbapãsehi ye dibbã ye ca mãnusã. Tumhe ’pi bhikkhave, muttã 
sabbapãsehi ye dibbã ye ca mãnusã. Caratha bhikkhave, cãrikam 
bahựjanahitãya bahujanasukhãya lokãnukampãya atthăya hitãya sukhãya 
devamanussãnam. Mã ekena dve agamittha. Desetha bhikkhave, dhammam 
ãdikalyãnam majjhe kalyãnam pariyosãnakalyãnam sãttham sabyanjanam 
kevalaparipunọam parisuddham brahmacariyam pakãsetha. Santi sattã 
apparajakkhajãtikã, assavanatã dhammassa parihãyanti. Bhavissanti 
dhammassa annãtãro. Ahampi bhikkhave, yena uruvelã senãninigamo 
tenupasankamissãmi dhammadesanãyã ”ti. 


4. Atha kho maro papima yena bhagava tenupasahkami, upasankamitva 
bhagavantam gãthãya ajjhabhãsi: 


“Baddho ’si sabbapasehi ye dibba ye ca manusa, 
mahãbandhanabaddho ’si na me samana mokkhasĩ ”ti. 


“Mutto ’ham 2 sabbapasehi ye dibba ye ca manusa, 
mahãbandhanamutto ’mhi nihato tvamasi antakã ”ti. 


1 te bhikkhu - Ma. 

2 muttãham - Ma, PTS. 
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2. Đức Thế Tôn đã thuyết Pháp theo thứ lớp đến những người ấy. Tức là 
Ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về 
cõi trời, sự tai hại sự thấp kém sự ô nhiễm của các dục, và sự lợi ích của việc 
xuất ly. -(như trên)- Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng giống như tấm vải đã được 
làm sạch, không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn; tương tợ 
như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết 
nhơ đã sanh khởi đến những người ấy: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, 
toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” Khi đã thấy được Pháp, đã thành 
tựu được Pháp, đã hiểu được Pháp, đã thấm nhuần Pháp, hoài nghi đã không 
còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã thành tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc 
Đạo Sư, không còn cần sự trợ duyên của người khác, những người ấy đã nói 
với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, chúng con có thể xuất gia trong sự 
hiện diện của đức Thế Tôn không? Chúng con có thể tu lên bậc trên không?” 
Đức Thế Tôn đã nói ràng: - “Này các tỳ khưu, hãy đến. Pháp đã khéo được 
thuyết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh một cách đúng dấn để chấm dứt khổ 
đau.” Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của đại đức ấy. Sau đó, đức Thế 
Tôn đã giáo huấn, đã giảng dạy cho các vị tỳ khưu ấy bâng bài Pháp thoại. 
Trong lúc được giáo huấn, được giảng dạy bởi đức Thế Tôn bảng bài Pháp 
thoại, tâm của các vị ấy đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các 
lậu hoặc. 


Vào lúc bấy giờ, trên thế gian có sáu mươi mốt vị A-la-hán. 

3. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các vị tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta 
đã thoát khỏi tất cả các sự trói buộc thuộc về cõi trời và loài người. Này các tỳ 
khưu, các ngươi cũng đã thoát khỏi tất cả các sự trói buộc thuộc về cõi trời và 
loài người. Này các tỳ khưu, hãy cất bước du hành vì lợi ích của nhiều người, 
vì an lạc của nhiều người, vì lòng thương xót thế gian, vì sự tiến hóa, sự lợi 
ích, sự an vui của chư Thiên và nhân loại, chớ đi hai người chung một 
(đường). Này các tỳ khưu, hãy thuyết giảng Giáo Pháp toàn hảo ở đoạn đầu, 
toàn hảo ở đoạn giữa, và toàn hảo ở đoạn kết, thành tựu về ý nghĩa, thành 
tựu về văn tự, giảng giải về Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy 
đủ. Có những hạng người sanh lên bị ít ô nhiễm sẽ là những người hiểu được 
Giáo Pháp, (nhưng) do việc không nghe Giáo Pháp sẽ bị tha hóa. Này các tỳ 
khưu, ta cũng sẽ đi đến ngôi làng của Senãni ở Uruvelã cho việc thuyết giảng 
Giáo Pháp.” 

4. Sau đó, Ma Vương tội lỗi đã đi đến gặp đức ThếTôn, sau khi đến đã nói 
với đức Thế Tôn bằng những lời kệ này: 

- “Ngài đã bị trói buộc bởi tất cả các sự trói buộc thuộc ve cõi trời và 
loài người. Ngài đã bị trói buộc bởi sự trói buộc lớn lao. Này vị Sa-môn, 
Ngài không thoát khỏi tái” 

(Đức ThếTôn đáp lại rằng): 

- “Ta đã được thoát khỏi tất cả các sự trói buộc thuộc vê cõi trời và loài 
người. Ta đã được thoát khỏi sự trói buộc lớn lao. Này kẻ gây tử vong, 
ngươi đã bị thua roi.” 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


“Antalikkhacaro paso yvayam carati manaso, 
tena tam bãdhayissãmi 1 na me samana mokkhasĩ ”ti. 


“Rupa sadda rasa gandha photthabba ca manorama, 
ettha me vigato chando nihato tvamasi antakã ”ti. 


Atha kho maro papima “Janati mam bhagava janati mam sugato ”ti 
dukkhĩ dummano tatthevantaradhãyĩ ”ti. 


Marakathã ekadasami nitthita. 

***** 


1. Tena kho pana samayena bhikkhũ nãnãdisã nãnậjanapadã 
pabbajjãpekhe upasampadãpekhe 2 ãnenti: “Bhagavã ne pabbãjessati 
upasampãdessatĩ ”ti. Tattha bhikkhũ ceva kilamanti pabbajjãpekhã ca 
upasampadãpekhã ca. Atha kho bhagavato rahogatassa patisallĩnassa evam 
cetaso parivitakko udapãdi: “Etarahi kho bhikkhũ nãnãdisã nãnãjanapadã 
pabbajjãpekhe upasampadãpekhe ãnenti, ‘bhagavã ne pabbặjessati, 
upasampãdessatĩ ’ti. Tattha bhikkhũ ceva kilamanti pabbajjãpekhã ca 
upasampadãpekhã ca. Yannũnãham bhikkhũnam amỹãneyyam: ‘Tumheva 
’dãni bhikkhave, tãsu tãsu disãsu tesu tesu janapadesu pabbãjetha 
upasampãdethã ”’ti. 


2. Atha kho bhagavã sãyanhasamayam patisallãnã vutthito etasmim 
nidãne etasmim pakarane bhikkhusangham sannipãtăpetvã dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Idha mayham bhikkhave, rahogatassa 
patisallĩnassa evam cetaso parivitakko udapãdi: ‘Etarahi kho bhikkhũ 
nãnãdisã nãnặjanapadã pabbajjãpekhe upasampadãpekhe ãnenti. Bhagavã 
ne pabbãjessati, upasampãdessatĩ ’ti. Tattha bhikkhũ ceva kilamanti, 
pabbajjãpekhã ca upasampadãpekhã ca. Yannũnãham bhikkhũnam 
amỹãneyyam: ‘Tumheva ’dãni bhikkhave, tãsu tãsu disãsu tesu tesu 
janapadesu pabbãjetha upasampãdethã ”’ti. 


1 bandhayissami - Sya. 2 pabbajjapekkhe ca upasampadapekkhe ca - Ma, Sya, PTS. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


- “Sự trói buộc này, có sự di chuyển ở khoảng không, và hoạt động ở 
trong tâm. Ta sẽ trói buộc ngài lại bằng vật ăy. Này vị Sa-môn, ngài không 
thoat khỏi ta!” 

- “Các sắc, các thinh, các hương, các vị, và các xúc là các niêm thích thú 
của tâm. Sự mong muốn của ta ở đĩêu ấy đã không còn. Này kẻ gây tử 
vong, ngươi đã bị thua roi.” 


Khi ấy, Ma Vương tội lỗi (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã nhận ra ta rồi! 
Đấng Thiện Thệ đã nhận ra ta rồi!” nên xấu hổ, bực bội, rồi đã biến mất ngay 
tại chỗ ấy. 


Dứt phan giảng ve Ma Vương là phan thứ mười một. 

***** 


1. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu thuộc nhiều phương khác nhau, thuộc 
nhiều xứ sở khác nhau đã dãn theo những người có ý muốn xuất gia, những 
người có ý muốn tu lên bậc trên, (nghĩ ràng): “Đức Thế Tôn sẽ cho họ xuất 
gia, sẽ cho họ tu lên bậc trên.” Trong trường hợp ấy, chính các vị tỳ khưu 
luôn cả những người có ý muốn xuất gia và những người có ý muốn tu lên 
bậc trên đều mệt nhọc. Khi ấy, đức Thế Tôn trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh 
vâng, có ý nghĩ suy tầm như vầy đã sanh khởi: “Hiện nay, các vị tỳ khưu 
thuộc nhiều phương khác nhau, thuộc nhiều xứ sở khác nhau đã dẫn theo 
những người có ý muốn xuất gia, những người có ý muốn tu lên bậc trên, 
(nghĩ rằng): ‘Đức Thế Tôn sẽ cho họ xuất gia và sẽ cho họ tu lên bậc trên.’ 
Trong trường hợp ấy, chính các vị tỳ khưu luôn cả những người có ý muốn 
xuất gia và những người có ý muốn tu lên bậc trên đều mệt nhọc; hay là ta 
nên cho phép các vị tỳ khưu rằng: ‘Này các tỳ khưu, kể từ nay ở trong mọi 
phương ở trong mọi xứ sở, chính các ngươi hãy cho xuất gia, hãy cho tu lên 
bậc trên.”’ 


2. Sau đó vào lúc chiều tối, đức Thế Tôn đã xuất khỏi thiền tịnh rồi nhân 
lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại, đã thuyết Pháp 
thoại, rồi đã bảo các vị tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ở đây trong lúc ta 
thiền tịnh ở nơi thanh vắng, có ý nghĩ suy tầm như vầy đã sanh khởi: ‘Hiện 
nay, các vị tỳ khưu thuộc nhiều phương khác nhau, thuộc nhiều xứ sở khác 
nhau đã dẫn theo những người có ý muốn xuất gia, những người có ý muốn 
tu lên bậc trên, (nghĩ ràng): ‘Đức Thế Tôn sẽ cho họ xuất gia, sẽ cho họ tu lên 
bậc trên.’ Trong trường hợp ấy, chính các vị tỳ khưu luôn cả những người có 
ý muốn xuất gia và những người có ý muốn tu lên bậc trên đều mệt nhọc; hay 
là ta nên cho phép các vị tỳ khưu rằng: ‘Này các tỳ khưu, kể từ nay ở trong 
mọi phương ở trong mọi xứ sở, chính các ngươi hãy cho xuất gia, hãy cho tu 
lên bậc trên.”’ 
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Vinayapỉtake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


3. Anujãnãmi bhikkhave, ‘tumheva ’dãni tãsu tãsu disãsu tesu tesu 
janapadesu pabbãjetha upasampãdethã ’ti. Evanca pana bhikkhave, 
pabbặjetabbo upasampãdetabbo: Pathamam kesamassum ohãretvã' 
kãsãyãni vatthãni acchãdetvă 1 2 ekamsam uttarãsangam kãrãpetvã 
bhikkhũnam pãde vandãpetvă ukkutikam nisĩdãpetvã anjalim 
pagganhãpetvã ‘evam vadehĩ ’ti vattabbo: 

“Buddham saranam gacchãmi, 

Dhammam saranam gacchãmi, 

Sangham saranam gacchãmi. 

Dutiyampi buddham saranam gacchãmi, 

Dutiyampi dhammam saranam gacchãmi, 

Dutiyampi sangham saranam gacchãmi. 

Tatiyampi buddham saranam gacchãmi, 

Tatiyampi dhammam saranam gacchãmi, 

Tatiyampi sangham saranam gacchãmi. 

Anựjãnãmi bhikkhave, imehi tĩhi saranagamanehi pabbajjam 
upasampadan ”ti. 

Tĩhi saranagamanehi pabbajjã-upasampadãkathã 
dvãdasamĩ nitthitã. 

***** 


1. Atha kho bhagavã vassam vuttho 3 bhikkhũ ãmantesi: “Mayham kho 
bhikkhave, yoniso manasikãrã yoniso sammappadhãnã anuttarã vimutti 
anuppattã, anuttarã vimutti sacchikatã. Tumhepi bhikkhave, yoniso 
manasikãrã yoniso sammappadhãnã anuttaram vimuttim anupãpunãtha, 
anuttaram vimuttim sacchikarothă ”ti. 


2. Atha kho maro papima yena bhagava tenupasankami, upasankamitva 
bhagavantam gãthãya ajjhabhãsi: 


“Baddho ’si marapasehi ye dibba ye ca manusa, 
mãrabandhana 4 baddho ’si na me samana mokkhasĩ ”ti. 


“Mutto ’ham marapasehi ye dibba ye ca manusa, 
mãrabandhana 4 mutto ’mhi nihato tvamasi antakã ”ti. 


1 oharapetva - Ma, Sya, PTS. 

2 acchãdãpetvã - Ma, Syă, PTS. 


3 vuttho - Ma. 

4 máhãbandhana 0 - Ma, PTS. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


3. Này các tỳ khưu, ta cho phép ‘kể từ nay ở trong mọi phương ở trong 
mọi xứ sở, chính các ngươi hãy cho xuất gia, hãy cho tu lên bậc trên.’ Và này 
các tỳ khưu, nên cho xuất gia như vầy, nên cho tu lên bậc trên như vầy: Trước 
tiên, nên bảo cạo bỏ râu tóc, bảo khoác lên các tấm vải màu ca-sa, bảo đắp 
thượng y một bên vai, bảo đảnh lễ ở chân các vị tỳ khưu, bảo ngồi chồm hổm, 
bảo chắp tay lên, và nên bảo rằng: “Ngươi hãy nói như vầy: 

Tôi đi đến đức Phật là nơi nương nhờ (Tôi xin quy y Phật). 

Tôi đi đến Giáo Pháp là nơi nương nhờ (Tôi xin quy y Pháp). 

Tôi đi đến Hội Chúng là nơi nương nhờ (Tôi xin quy y Tăng). 1 * 1 

Lần thứ nhì, tôi đi đến đức Phật là nơi nương nhờ. 

Lần thứ nhì, tôi đi đến Giáo Pháp là nơi nương nhờ. 

Lần thứ nhì, tôi đi đến Hội Chúng là nơi nương nhờ. 

Lần thứ ba, tôi đi đến đức Phật là nơi nương nhờ. 

Lần thứ ba, tôi đi đến Giáo Pháp là nơi nương nhờ. 

Lần thứ ba, tôi đi đến Hội Chúng là nơi nương nhờ. 

Này các tỳ khưu, ta cho phép sự xuất gia, sự tu lên bậc trên bàng ba sự đi 
đến nương nhờ này.” 

Dứt phan giảng ve sự xuất gia, sự tu lên bậc trên 
bằng ba sự đi đến nương nhờ là phan thứ mười hai. 

***** 


1. Sau đó, khi đã sống qua mùa mưa, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu 
rằng: - “Này các tỳ khưu, ta có các sự tác ý đúng đẳn, có các sự tinh tấn chân 
chánh đúng đẳn, đã đạt đến sự giải thoát vô thượng, đã chứng ngộ sự giải 
thoát vô thượng. Này các tỳ khưu, ngay cả các ngươi cũng có các sự tác ý 
đúng đắn, có các sự tinh tấn chân chánh đúng đắn, (các ngươi) hãy đạt đến 
sự giải thoát vô thượng, hãy chứng ngộ sự giải thoát vô thượng.” 


2. Sau đó, Ma Vương tội lôi đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói 
với đức Thế Tôn bâng bài kệ này: 


- “Ngài đã bị trói buộc bởi tăt cả các sự trói buộc thuộc về cõi trời và 
loài người. Ngài đã bị trói buộc bởi sự trói buộc của tử than. Này vị Sa- 
môn, Ngài khong thoát khỏi tai” 


(Đức Thế Tôn đáp lại rằng): 

- “Ta đã được thoát khỏi tất cả các sự trói buộc thuộc vê cõi trời và loài 
người. Ta đã được thoát khỏi sự trói buộc của tử than. Này kẻ gây tử vong, 
ngươi đã bị thua roi.” 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


Atha kho maro papima ‘janati mam bhagava, janati mam sugato ’ti 
dukkhĩ dummano tatthevantaradhãyi. 


3. Atha kho bhagavã bãrãnasiyam yathãbhirattam viharitvã yena uruvelã 
tena cãrikam pakkãmi. Atha kho bhagavã maggã okkamma yena annataro 
vanasando tenupasahkami, upasahkamitvă tam vanasandam ajjhogãhetvã 
annatarasmim rukkhamũle nisĩdi. 


4. Tena kho pana samayena timsamattã bhaddavaggiyã sahãyakã 
sapajãpatikã tasmim vanasande paricãrenti. Ekassa pajãpatĩ nãhosi. Tassa 
atthãya vesĩ ãnĩtă ahosi. Atha kho sã vesĩ tesu pamattesu paricãrentesu 
bhandam ãdãya palãyittha. 


5. Atha kho te sahãyakã sahãyakassa veyyãvaccam karontã tam itthim 
gavesantă tam vanasandam ãhindantã addasamsu bhagavantam 
annatarasmim rukkhamũle nisinnam, disvãna yena bhagavã 
tenupasahkamimsu, upasankamitvã bhagavantam etadavocum: “Api bhante, 
bhagavã itthim 1 passeyyã ”ti. “Kimpana vo kumãrã, itthiyã ”ti? “Idha mayam 
bhante, timsamattã bhaddavaggiyã sahãyakã sapajãpatikã imasmim 
vanasande paricãrimhã. 2 Ekassa pajãpatĩ nãhosi. Tassa atthãya vesĩ ãnĩtã 
ahosi. Atha kho sã bhante, vesĩ amhesu pamattesu paricãrentesu bhandam 
ãdãya palãyittha. Te mayam bhante, sahãyakã sahãyakassa veyyãvaccam 
karontã tam itthim gavesantã imam vanasandam ãhindãmã ”ti. 


6. “Tam kim mannatha vo kumãrã, katamam nu kho tumhãkam varam, 
yam vã tumhe itthim gaveseyyãtha, yam vã attãnam gaveseyyãthã ”ti? 
“Etadeva bhante, amhãkam varam, yam mayam attãnam gaveseyyãmã ”ti. 
“Tena hi vo kumãrã, nisĩdatha. Dhammam vo desissãmĩ ”ti. “Evam bhante”ti 
kho te bhaddavaggiyã sahãyakã bhagavantam abhivãdetvă ekamantarụ 
nisĩdimsu. 


1 ekam itthim - Ma, PTS. 

2 paricãrayimhã - Syã, PTS. 3 tena mayam bhante - Syă, PTS. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


Khi ấy, Ma Vương tội lỗi (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã nhận ra ta rồi! 
Đấng Thiện Thệ đã nhận ra ta rồi!” nên xấu hổ, bực bội, rồi đã biến mất ngay 
tại chỗ ấy. 


3. Sau đó, khi đã ngự tại thành Bãrãnasĩ theo như ý thích, đức Thế Tôn đã 
ra đi du hành về phía Uruvelã. Khi ấy, đức Thế Tôn đã rời đường lộ đi đến 
khu rừng rậm nọ, sau khi đến đã đi sâu vào trong khu rừng rậm ấy và đã ngồi 
xuống ở gốc cây nọ. 


4. Vào lúc bấy giờ, những người bạn thuộc nhóm các vương tử có số lượng 
ba mươi (người) cùng với những người vợ đang du ngoạn ở trong khu rừng 
rậm ấy. Một người không có vợ. Cô gái điếm đã được dẫn đến cho nhu cầu 
của vị ấy. Rồi trong khi những người ấy đang lơ đênh du ngoạn, cô gái điếm 
ấy đã cầm lấy gói đồ rồi tẩu thoát. 


5. Sau đó, những người bạn ấy trong lúc giúp đỡ bạn bè, trong lúc tìm 
kiếm người đàn bà ấy, trong khi lang thang ở khu rừng rậm ấy, đã nhìn thấy 
đức Thế Tôn đang ngồi ở gốc cây nọ, sau khi nhìn thấy đã đi đến gần đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, vậy chớ đức 
Thế Tôn có nhìn thấy người đàn bà không?” - “Này các vương tử, các vị có 
chuyện gì với người đàn bà?” - “Bạch ngài, ở đây chúng tôi là những người 
bạn thuộc nhóm các vương tử có số lượng ba mươi (người) đã cùng với 
những người vợ du ngoạn ở trong khu rừng rậm này. Một người không có vợ. 
Cô gái điếm đã được dãn đến cho nhu cầu của vị ấy. Bạch ngài, rồi trong khi 
chúng tôi đang lơ đễnh du ngoạn, cô gái điếm ấy đã cầm lấy gói đồ rồi tẩu 
thoát. Bạch ngài, là những người bạn trong lúc giúp đỡ bạn bè, trong lúc tìm 
kiếm người đàn bà ấy, chúng tôi đây lang thang đi đến khu rừng rậm này.” 


6. - “Này các vương tử, các vị nghĩ thế nào về việc các vị nên tìm kiếm 
người đàn bà và việc các vị nên tìm kiếm lấy chính mình, đối với các vị việc 
nào quan trọng hơn?” - “Bạch ngài, đối với chúng tôi việc chúng tôi nên tìm 
kiếm lấy chính mình là việc quan trọng hơn.” - “Này các vương tử, chính vì 
việc ấy các vị hãy ngồi xuống, ta sẽ thuyết giảng Giáo Pháp cho các vị.” - 
“Bạch ngài, xin vâng.” Rồi những người bạn thuộc nhóm các vương tử ấy đã 
đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


7. Tesam bhagavã ãnupubbĩkatham kathesi, seyyathĩdam dãnakatham 
sĩlakatham saggakatham kãmãnam ãdĩnavam okãram sankilesam 
nekkhamme ca ãnisamsam pakãsesi. Yadã te bhagavã annãsi kallacitte 
muducitte vinĩvaranacitte udaggacitte pasannacitte, atha yã buddhãnam 
sãmukkamsikã dhammadesanã, tam pakãsesi: dukkham samudayam 
nirodham maggam. Seyyathãpi nãma suddham vattham apagatakãlakam 
sammadeva rajanam patiganheyya, evameva tesam tasmimyeva ãsane 
virajam vĩtamalam dhammacakkhum udapãdi: “Yam kiíìci samudaya- 
dhammam sabbam tam nirodhadhamman ”ti. 


Te ditthadhammã pattadhammã viditadhammã pariyogãỊhadhammã 
tinọavicikicchã vigatakathamkathã vesãrajjappattã aparappaccayã 
satthusãsane bhagavantam etadavocum: “Labheyyãma mayam bhante, 
bhagavato santike pabbajjam, labheyyãma upasampadan ”ti. “Etha 
bhikkhavo ”ti bhagavã avoca, “Svãkkhãto dhammo. Caratha brahmacariyam 
sammã dukkhassa antakiriyãyã ”ti. 


Sa Va tesam ayasmantanam upasampada ahosi. 


Bhaddavaggiyasahayakanam 
vatthu nitthitam. 

Dutiyakabhãnavãr am. 




1. Atha kho bhagavã anupubbena cãrikam caramãno yena uruvelã 
tadavasari. Tena kho pana samayena uruvelãyam tayo j atilă pativasanti: 
uruvelakassapo nadĩkassapo gayãkassapo ’ti. 


Tesu uruvelakassapo jatilo pancannam jatilasatãnam nãyako hoti 
vinãyako aggo pamukho pãmokkho. Nadĩkassapo jatilo tinnam jatilasatãnam 
nãyako hoti vinãyako aggo pamukho pãmokkho. Gayãkassapo jatilo dvinnam 
jatilasatãnam nãyako hoti vinãyako aggo pamukho pãmokkho. 
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7. Đức Thế Tôn đã thuyết Pháp theo thứ lớp đến các vị ấy. Tức là ngài đã 
giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về cõi trời, 
sự tai hại sự thấp kém sự ô nhiễm của các dục, và sự lợi ích của việc xuất ly. 
Khi đức Thế Tôn biết được các vị ấy có tâm đã sẵn sàng, dẽ uốn nân, không 
còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, ngài đã phô bày Pháp thuyết giảng 
đã được chư Phật khai mở là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng giống như tấm vải 
đã được làm sạch, không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn; 
tương tợ như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy Pháp nhãn không nhiêm bụi trần, 
không vết nhơ đã sanh khởi đến các vị ấy: “Điều gì có bản tánh được sanh 
lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” 


Khi đã thấy được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được Pháp, đã 
thấm nhuần Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã thành 
tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, không còn cần sự trợ duyên của 
người khác, các vị ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, chúng 
con có thể xuất gia trong sự hiện diện của đức Thế Tôn không? Chúng con có 
thể tu lên bậc trên không?” Đức Thế Tôn đã nói ràng: - “Này các tỳ khưu, hãy 
đến. Pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh một cách 
đúng đẳn để chấm dứt khổ đau.” 


Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của đại đức ấy. 


Dứt câu chuyện 

ve những người bạn thuộc nhóm các vương tử. 
Tụng phẩm thứ nhì. 




1. Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến Uruvelã. 
Vào lúc bấy giờ, có ba vị đạo sĩ bện tóc đang cư trú ở Uruvelã là Uruvela- 
kassapa, Nadĩkassapa, và Gayãkassapa. 


Trong số các vị ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa là vị lãnh đạo, vị hướng 
dẫn, vị quan trọng nhất, vị đứng đầu, vị thủ lĩnh của năm trăm đạo sĩ bện tóc. 
Đạo sĩ bện tóc Nadĩkassapa là vị lãnh đạo, vị hướng dẫn, vị quan trọng nhất, 
vị đứng đầu, vị thủ lĩnh của ba trăm đạo sĩ bện tóc. Đạo sĩ bện tóc 
Gayãkassapa là vị lãnh đạo, vị hướng dẫn, vị quan trọng nhất, vị đứng đầu, vị 
thủ lĩnh của hai trăm đạo sĩ bện tóc. 
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2. Atha kho bhagavã yena uruvelakassapassa jatilassa assamo 
tenupasahkami, upasankamitvã uruvelakassapam jatilam etadavoca: “Sace te 
kassapa, agaru, vaseyyãma ekarattim' agyãgãre ”ti. “Na kho me mahã- 
samana, garu. Candettha nãgarặịã iddhimã ãsĩviso ghoraviso so tam mã 
vihethesĩ ”ti. Dutiyampi kho bhagavã uruvelakassapam jatilam etadavoca: 
“Sace te kassapa, agaru, vaseyyãma ekarattim agyãgãre ”ti. “Na kho me 
mahãsamana, garu. Candettha nãgarậjã iddhimã ãsĩviso ghoraviso so tam 
mã vihethesĩ ”ti. Tatiyampi kho bhagavã uruvelakassapam jatilam etadavoca: 
“Sace te kassapa, agaru, vaseyyãma ekarattim agyãgãre ”ti. “Na kho me 
mahãsamana, garu. Candettha nãgarặjã iddhimã ãsĩviso ghoraviso, so tam 
mã vihethesĩ ”ti. “Appeva nãma 1 2 mam na vihetheyya. Iủgha tvam kassapa, 
anựjãnãhi agyãgãran ”ti. “Vihara mahãsamana, yathăsukhan ”ti. Atha kho 
bhagavã agyãgãram pavisitvă tinasantharakam pannãpetvã nisĩdi pallankam 
ãbhựjitvã ựjum kãyam panidhãya parimukham satim upatthapetvă. 


3. Atha kho so nãgo addasa bhagavantam pavittham, 3 disvãna dummano 4 
padhũpãyi. 5 Atha kho bhagavato etadahosi: “Yannũnãham imassa nãgassa 
anupahacca chaviíìca cammanca mamsanca nahãrunca atthinca 
atthimincanca tejasã tejam pariyãdiyeyyan ”ti. 6 Atha kho bhagavã 
tathãrũpam iddhãbhisankhãram abhisankharitvã padhũpãyi. Atha kho so 
nãgo dukkham asahamãno pajjali. Bhagavãpi tejodhãtum samãpajjitvã 
pajjali. Ubhinnam sajotibhũtãnam agyãgãram ãdittam viya hoti 
sampajjalitam sajotibhũtam. Atha kho te jatilã agyãgãram parivãretvã 
evamãhamsu: “Abhirũpo vata bho mahãsamano nãgena vihethiyatĩ ”ti. 7 Atha 
kho bhagavã tassã rattiyã accayena tassa nãgassa anupahacca chavinca 
cammanca mamsanca nahãrunca atthinca atthimincanca tejasã tejam 
pariyãdiyitvã patte pakkhipitvă uruvelakassapa jatilassa dassesi: “Ayam te 
kassapa, nãgo. Pariyãdinno assa tejasã tejo ”ti. Atha kho uruvelakassapassa 
jatilassa etadahosi: “Mahiddhiko kho mahãsamano mahãnubhãvo. Yatra hi 
nãma candassa nãgarậjassa iddhimato ãsĩvisassa ghoravisassa tejasã tejam 
pariyãdiyissati. Natveva ca kho arahã yathã ahan ”ti. 


1 ekarattam - Ma, Tovi, Manupa, PTS. 

2 appeva - Ma, Syã, PTS. 

3 addasã kho so nãgo bhagavantam pavittham - Ma; 
atha kho so nãgo bhagavantam pavittham addasa - PTS; 

atha kho so nãgo bhagavantam pavittham disvãna - Manupa, Japu, Avi. 

4 dukkhĩ dummano - Syã, PTS. 6 pariyãdeyyan ti - Syă. 

5 padhũpãsi - Syã, PTS. 7 vihethiyissatĩ ti - PTS. 
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2. Khi ấy, đức Thế Tôn đã đi đến khu ẩn cư của đạo sĩ bện tóc 
Uruvelakassapa, sau khi đến đã nói với đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa điều 
này: - “Này Kassapa, nếu không trở ngại cho ngươi thì chúng ta có thể ngụ 
một đêm trong nhà thờ lửa.” - “Này vị đại Sa-môn, quả là không trở ngại cho 
tôi. (Tuy nhiên) ở đây có con rồng chúa dữ tợn, có pháp thuật, là con rân có 
nọc độc khủng khiếp, không thể để cho nó hại ngài được.” Đến lần thứ nhì, 
đức Thế Tôn đã nói với đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa điều này: - “Này 
Kassapa, nếu không trở ngại cho ngươi thì chúng ta có thể ngụ một đêm 
trong nhà thờ lửa.” - “Này vị đại Sa-môn, quả là không trở ngại cho tôi. (Tuy 
nhiên) ở đây có con rồng chúa dữ tợn, có pháp thuật, là con rẳn có nọc độc 
khủng khiếp, không thể để cho nó hại ngài được.” Đến lần thứ ba, đức Thế 
Tôn đã nói với đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa điều này: - “Này Kassapa, nếu 
không trở ngại cho ngươi thì chúng ta có thể ngụ một đêm trong nhà thờ 
lửa.” - “Này vị đại Sa-môn, quả là không trở ngại cho tôi. (Tuy nhiên) ở đây 
có con rồng chúa dữ tợn, có pháp thuật, là con rân có nọc độc khủng khiếp, 
không thế để cho nó hại ngài được.” - “Biết đâu nó có thể không hại ta. Này 
Kassapa, ngươi hãy cho phép (ta cư ngụ) nhà thờ lửa đi.” - “Này vị đại Sa- 
môn, ngài hãy cư ngụ một cách thoải mái.” Sau đó, đức Thế Tôn đã đi vào 
nhà thờ lửa, sâp đặt tấm thảm trải bâng cỏ, rồi ngồi xuống, xếp (chân) thế 
kiết già, giữ thân thẳng, tập trung niệm ở phía trước. 


3. Khi ấy, con rồng ấy đã nhìn thấy đức Thế Tôn đi vào, sau khi nhìn thấy 
trở nên bực bội nên đã phun khói. Khi ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: 
“Có lẽ ta không nên làm thương tổn đến lớp vỏ, làn da, thịt, gân, xương, tủy 
của con rồng này mà chỉ nên dùng lửa (của ta) làm cho lửa (của nó) bị kiệt 
quệ thôi.” Sau đó, đức Thế Tôn đã thi triển phép thần thông có hình thức như 
thế và đã phun khói. Khi ấy, con rồng không chịu nổi sự khổ sở nên đã phun 
ra lửa. Đức Thế Tôn cũng đã nhập thiền đề mục lửa và đã phun ra lửa. Trong 
khi cả hai đều có trạng thái rực sáng, ngôi nhà thờ lửa như là bị đốt cháy, bị 
phát cháy, có trạng thái rực sáng. Khi ấy, những đạo sĩ bện tóc ấy đã vây xung 
quanh nhà thờ lửa và nói như vầy: - “Quả thật vị đại Sa-môn có vóc dáng 
xinh đẹp đã bị con rồng hãm hại!” Sau đó, khi trải qua đêm ấy đức Thế Tôn 
đã không làm thương tổn đến lớp vỏ, làn da, thịt, gân, xương, tủy của con 
rồng này mà đã dùng lửa (của Ngài) làm cho lửa (của nó) bị kiệt quệ, rồi bỏ 
vào trong bình bát, và đưa cho đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa xem (nói rằng): 
- “Này Kassapa, đây là con rồng của ngươi. Lửa của nó đã bị lửa (của ta) làm 
cho kiệt quệ.” Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “Vị 
đại Sa-môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực bởi vì vị ấy đã dùng lửa 
(của vị ấy) làm cho lửa của con rồng chúa dữ tợn, có pháp thuật, là con rắn có 
nọc độc khủng khiếp bị kiệt quệ, nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống 
như tã đây.” 
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4. Neranjarayam bhagava uruvelakassapam jatilamavoca, 
‘sace te kassapa agaru viharemu ajjunho aggisaranamhĩ 'ti. 1 


‘Na kho me mahasamana garu phasukamova 2 tam nivaremi, 
candettha nãgarặjã iddhimã ãsĩviso ghoraviso so tam mã vihethesĩ ’ti. 


‘Appeva mam na vihetheyya ingha tvam kassapa anựjanahi agyagaran ’ti 
dinnanti nam viditvã asambhĩto 3 pãvisi bhayamatĩto. 


Disva isim pavittham ahinago dummano padhupayi, 
sumanamanaso 4 adhimano 5 manussanãgopi tattha padhũpãyi. 


Makkhanca asahamano ahinago pavakova pajjali, 
tejodhãtusu kusalo manussanãgo ’pi tattha pajjali. 


Ubhinnam sajotibhutanam agyagaram udiccare jatila, 6 
abhirũpo vata bho mahãsamano nãgena vihethĩyatĩti bhananti. 


Atha rattiya 7 accayena ahinagassa 8 acciyo na honti, 
iddhimato panutthitã anekavannã acchiyo honti. 


Nĩlaka 10 atha lohitika manjettha pitika 11 phaỊikavanọayo, 
angĩrasassa kãye anekavannã acciyo honti. 


Pattamhi odahitva ahinagam brahmanassa dassesi, 
ayam te kassapa nãgo pariyãdinno assa tejasã tejo ’ti. 


5. Atha kho uruvelakassapo jatilo bhagavato iminã iddhipãtihãriyena 
abhippasanno bhagavantam etadavoca: “Idheva mahãmasana, vihara. Aham 
te dhuvabhattenã ”ti. 


Pathamam patihariyam. 

***** 


1 

2 

3 

4 

5 

6 


ajjanho aggisãlamhĩti - Ma, PTS. 
phãsukãmo ca - Syã. 
abhĩto - Ma, Syã. 
sumãnaso avimano - PTS. 
navimano - Syã; avimano - PTS. 
ubhinnam sajotibhũtãnam; 


7 atha tassã rattiyã - Ma; 
atha kho tassã rattiyã - PTS. 

8 hatã nãgassa - Ma, PTS. 

9 pana thitã - Ma, Syă, Tovi, PTS. 

10 nĩlã - Ma, Syă, PTS. 

11 pĩtakã - Ma, Syã, PTS. 


agyagaram adittam hoti sampajjalitam sajotibhutam; udicchare jatila - Ma. 
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4. Ở Neranjarã, đức ThếTôn đã nói với đạo sĩ bện tóc Uruveỉakassapa 
rằng: - ‘Này Kassapa, nêu không trở ngại cho ngươi thì đêm nay hãy để ta 
ngụ ở nơi thờ phụng lửa.’ 

- ‘Này vị đại Sa-môn, quả chằng có trở ngại cho tôi. Chỉ vì muôn được 
yên tâm mà tôi ngăn cản ngài. Nơi đây có con rong chúa dữ tợn , có pháp 
thuật, là con rắn có nọc độc khủng khiếp, không thể để cho nó hại ngài 
được. 

- ‘Biết đâu nó có thể không hại ta. Này Kassapa, ngươi hãy cho phép (ta 
cư ngụ) nhà thờ lửa đi.’ Sau khi biết được đĩêu ấy là: ‘Đã được cho phép,’ 
Ngài đã đi vào, không khiếp đảm, đã lìa nỗi sợ hãi. 

Thấy vị ẩn sĩ đã đi vào, con rong chúa có ý bực bội đã phun khói. Vị 
chúa của loài người, với tâm hòa dịu, với ý cao cả, tại nơi đó cũng đã phun 
khói. 


Và không nén được nỗi bực tức, con rông chúa đã phun lửa như là cơn 
hỏa hoạn. Vị chúa của loài người, thiện xảo vê các đê mục lửa, tại nơi đó 
củng đã phun lửa. 

Tĩ'ong khi cả hai đêu có trạng thái rực sáng, các đạo sĩ bện tóc đã vây 
xung quanh nhà thờ lửa và nói rằng: - ‘Đương nhiên là vị đại Sa-môn có 
vóc dáng xinh đẹp bị con rông hãm hại!’ 

Roi đêm đã qua đi, các ngọn lửa lửa của rông chúa chẳng còn, còn các 
ngọn lửa của vị có than lực vẫn ton tại và có nhiêu màu sắc. 

Các ngọn lửa nhiêu màu sắc từ cơ thể của vị Angĩrasa có các màu sắc 
trong suôi, xanh, đỏ, tím, vàng. 

Sau khi đặt con rông vào bình bát, Ngài đã đưa ra cho vị Bà-la-môn 
xem: - Này Bà-la-môn, đây là con rông của ngươi. Lửa của nó đã bị kiệt 
quệ vì ngọn lửa (của ta ).’ 1 

5. Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa vô cùng hoan hỷ với sự kỳ diệu 
của thần thông này của đức Thế Tôn nên đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Này vị đại Sa-môn, hãy cư ngụ ngay tại đây, tôi có thức ăn trường kỳ cho 
ngài.” 


Điêu kỳ diệu thứ nhất. 

***** 


1 Ngài Buddhaghosa cho biết đây là các lời kệ được lưu truyền về sau này (VinA. V, 971). 


55 



Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


6 . Atha kho bhagavã uruvelakassapassa jatilassa assamassa avidũre 
annatarasmim vanasande vihãsi. Atha kho cattãro mahãrậjã abhikkantãya 
rattiyã abhikkantavannã kevalakappam vanasandam obhãsetvã yena 
bhagavã tenupasahkamimsu, upasankamitvă bhagavantam abhivãdetvã 
catuddisã atthamsu seyyathãpi mahantă aggikkhandhã. 


Atha kho uruvelakassapo jatilo tassã rattiyã accayena yena bhagavã 
tenupasahkami, upasahkamitvă bhagavantam etadavoca: “Kãlo 

mahãsamana, nitthitam bhattam. Ko nu kho te mahãsamana, abhikkantãya 
rattiyã abhikkantavaụụã kevalakappam vanasaụdam obhãsetvã yena tvam 
tenupasankamimsu, upasankamitvã tarụ abhivãdetvã catuddisã atthamsu 
seyyathăpi mahantã aggikkhandhã ”ti? 


“Ete kho kassapa, cattãro mahãrậjã yenãham tenupasankamimsu 
dhammasavanãyã ”ti. Atha kho uruvelakassapassa jatilassa etadahosi: 
“Mahiddhiko kho mahãsamano mahãnubhãvo, yatra hi nãma cattãropi 
mahãrậjã upasankamissanti dhammasavanãya, natveva ca kho arahã yathă 
ahan ”ti. 


Atha kho bhagava uruvelakassapassa jatilassa bhattam bhunjitva 
tasmimyeva vanasaụde vihãsi. 


Dutiyam patihariyam. 

***** 


7. Atha kho sakko devãnamindo abhikkantãya rattiyã abhikkantavanno 
kevalakappam vanasaụdam obhăsetvã yena bhagavã tenupasankami, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam atthãsi. Seyyathãpi 
mahã aggikkhandho purimãhi vannanibhăhi abhikkantataro ca paụĩtataro 
ca. 


Atha kho uruvelakassapo jatilo tassã rattiyã accayena yena bhagavã 
tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam etadavoca: “Kãlo 
mahãsamana, nitthitarụ bhattam. Ko nu kho so mahãsamaụa, abhikkantãya 
rattiyã abhikkantavaụnã kevalakappam vanasaụdam obhãsetvã yena tvam 
tenupasankami? Upasankamitvã tam abhivãdetvã ekamantam atthãsi 
seyyathãpi mahã aggikkhandho purimãhi vaọnanibhãhi abhikkantataro ca 
paụĩtataro cã ”ti? 
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6. Sau đó, đức Thế Tôn đã cư ngụ trong khu rừng rậm nọ không xa khu ẩn 
cư của đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa. Khi ấy vào lúc đêm khuya, bốn vị Đại 
Thiên Vương có hào quang rực rỡ đã làm chói sáng toàn bộ khu rừng rậm, rồi 
đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng ở 
bốn phương giống như là những khối lửa khổng lồ. 


Sau đó, khi trải qua đêm ấy đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Này vị đại Sa- 
môn, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Này vị đại Sa-môn, trong lúc đêm 
khuya những ai có hào quang rực rỡ đã làm chói sáng toàn bộ khu rừng rậm, 
rồi đã đi đến gặp ngài, sau khi đến đã đảnh lẽ ngài rồi đứng ở bốn phương 
giống như là những khối lửa khổng lồ vậy?” 


- “Này Kassapa, các vị ấy là bốn vị Đại Thiên Vương đã đi đến gặp ta để 
nghe Pháp.” Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “Vị đại 
Sa-môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực bởi vì ngay cả bốn vị Đại 
Thiên Vương còn đi đến gặp để nghe Pháp, nhưng vị ấy không phải là vị A-la- 
hán giống như ta đây.” 


Sau đó, đức Thế Tôn đã thọ thực bữa ăn của vị đạo sĩ bện tóc Uruvela- 
kassapa rồi đã cư ngụ ở ngay trong khu rừng rậm ấy. 


Điêu kỳ diệu thứ nhì. 

***** 


7. Sau đó, trong lúc đêm khuya vị chúa của chư Thiên Sakka có hào quang 
rực rỡ đã làm chói sáng toàn bộ khu rừng rậm, rồi đã đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên giống như là khối 
lửa khổng lồ còn rực rỡ hơn và thù thắng hơn những hào quang đầy màu sâc 
trước đây nữa. 


Sau đó, khi trải qua đêm ấy đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Này vị đại Sa- 
môn, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Này vị đại Sa-môn, trong lúc đêm 
khuya người nào có hào quang rực rỡ đã làm chói sáng toàn bộ khu rừng 
rậm, rồi đã đi đến gặp ngài, sau khi đến đã đảnh lẽ ngài rồi đứng một bên 
giống như là khối lửa khổng lồ còn rực rỡ hơn và thù thắng hơn những hào 
quang đầy màu sâc trước đây nữa vậy?” 
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“Eso kho kassapa, sakko devãnamindo yenãham tenupasankami 
dhammasavanãyã ”ti. Atha kho uruvelakassapassa jatilassa etadahosi: 
“Mahiddhiko kho mahãsamano mahãnubhãvo, yatra hi nãma sakkopi 
devãnamindo upasankamissati dhammasavanãya, natveva ca kho arahã 
yathã ahan ”ti. 

Atha kho bhagavã uruvelakassapassa jatilassa bhattam bhunjitvã 
tasmimyeva vanasande vihãsi. 

Tatiyam pãtihãriyam. 

***** 


8. Atha kho brahmã sahampati abhikkantãya rattiyã abhikkantavanno 
kevalakappam vanasandam obhãsetvã yena bhagavã tenupasahkami, 
upasahkamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam atthãsi seyyathãpi 
mahã aggikkhandho purimãhi vannanibhăhi abhikkantataro ca panĩtataro 
ca. 


9. Atha kho uruvelakassapo jatilo tassã rattiyã accayena yena bhagavã 
tenupasahkami, upasankamitvã bhagavantam etadavoca: “Kãlo 

mahãsamana, nitthitam bhattarn. Ko nu kho so mahãsamana, abhikkantãya 
rattiyã abhikkantavanno kevalakappam vanasandam obhãsetvă yena tvam 
tenupasankami, upasankamitvă tam abhivãdetvã ekamantarụ atthãsi 
seyyathãpi mahã aggigikkhandho purimãhi vannanibhãhi abhikkantataro ca 
panĩtataro cã ”ti? 

“Eso kho kassapa, brahmã sahampati yenãham tenupasankami 
dhammasavanãyã ”ti. Atha kho uruvelakassapassa jatilassa etadahosi: 
“Mahiddhiko kho mahãsamano mahãnubhãvo, yatra hi nãma brahmãpi 
sahampati upasankamissati dhammasavanãya. Natveva ca kho arahã yathă 
ahan ”ti. 

Atha kho bhagavã uruvelakassapassa jatilassa bhattam bhunjitvã 
tasmimyeva vanasande vihãsi. 

Catuttham pãtihãriyam. 

***** 


10. Tena kho pana samayena uruvelakassapassa jatilassa mahãyanno 
paccupatthito hoti. Kevalakappã ca angamagadhã pahũtarụ khãdanĩyam 
bhojanĩyam ãdãya abhikkamitukãmã honti. Atha kho uruvelakassapassa 
jatilassa etadahosi: “Etarahi kho me mahãyanno paccupatthito, kevalakappã 
ca angamagadhã pahũtam khãdanĩyam bhojanĩyam ãdãya abhikkamissanti. 
Sace mahãsamano mahặjanakãye iddhipãtihãriyam karissati, mahã- 
samanassa lãbhasakkãro abhivaddhissati. Mama lãbhasakkãro parihãyissati. 
Aho nũna mahãsamano svãtanãya nãgaccheyyã ”ti. 
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- “Này Kassapa, vị ấy là chúa của chư Thiên Sakka đã đi đến gặp ta để 
nghe Pháp.” Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “Vị đại 
Sa-môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực bởi vì ngay cả chúa của chư 
Thiên Sakka còn đi đến gặp để nghe Pháp, nhung vị ấy không phải là vị A-la- 
hán giống như ta đây.” 


Sau đó, đức Thế Tôn đã thọ thực bữa ăn của vị đạo sĩ bện tóc Uruvela- 
kassapa rồi đã cư ngụ ở ngay trong khu rừng rậm ấy. 

Đĩêu kỳ diệu thứ ba. 

***** 


8. Sau đó, trong lúc đêm khuya vị Phạm Thiên Sahampati có hào quang 
rực rỡ đã làm chói sáng toàn bộ khu rừng rậm, rồi đã đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên giống như là khối 
lửa khổng lồ còn rực rỡ hơn và thù thắng hơn những hào quang đầy màu sâc 
trước đây nữa. 

9. Sau đó, khi trải qua đêm ấy đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Này vị đại 
Sa-môn, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Này vị đại Sa-môn, trong lúc 
đêm khuya người nào có hào quang rực rỡ đã làm chói sáng toàn bộ khu rừng 
rậm, rồi đã đi đến gặp ngài, sau khi đến đã đảnh lẽ ngài rồi đứng một bên 
giống như là khối lửa khổng lồ còn rực rỡ hơn và thù thẳng hơn những hào 
quang đầy màu sâc trước đây nữa vậy?” 

- “Này Kassapa, vị ấy là Phạm Thiên Sahampati đã đi đến gặp ta để nghe 
Pháp.” Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “Vị đại Sa- 
môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực bởi vì vị Phạm Thiên Sahampati 
còn đi đến gặp để nghe Pháp, nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống 
như ta đây.” 

Sau đó, đức Thế Tôn đã thọ thực bữa ăn của vị đạo sĩ bện tóc Uruvela- 
kassapa rồi đã cư ngụ ở ngay trong khu rừng rậm ấy. 

Điêu kỳ diệu thứ tư. 

***** 


10. Vào lúc bấy giờ, buổi đại lễ cúng tế của đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa 
đã đến. Vả toàn bộ dân chúng ở Anga và Magadha đem lại nhiều thức ăn loại 
cứng loại mềm với ý định tham dự. Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã 
khởi ý điều này: “Giờ đây buổi đại lễ cúng tế của ta đã đến, toàn bộ dân 
chúng ở Aủga và Magadha sẽ đem lại nhiều thức ăn loại cứng loại mềm và 
tham dự. Nếu vị đại Sa-môn thực hiện sự kỳ diệu của thần thông trước đám 
đông thì lợi lộc và sự trọng vọng sẽ tăng trưởng cho vị đại Sa-môn, còn lợi lộc 
và sự trọng vọng của ta sẽ bị giảm đi; vậy thì vị đại Sa-môn không thể đi đến 
vào ngày mai.” 
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11. Atha kho bhagavã uruvelakassapassa jatilassa cetasã ceto- 
parivitakkamannãya uttarakurum gantvã tato pindapãtam ãharitvã 
anotattadahe paribhunjitvã tattheva divãvihãram akãsi. 


12. Atha kho uruvelakassapo jatilo tassã rattiyã accayena yena bhagavã 

tenupasankami, upasankamitvă bhagavantam etadavoca: “Kãlo 

mahãsamana, nitthitam bhattam. Kinnu kho mahãsamana, hiyyo nãgamãsi? 
Api ca mayam tam sarãma: ‘Kinnu kho mahãsamano nãgacchatĩ ’ti? 
Khãdanĩyassa ca bhojanĩyassa ca te pativimso 1 thapito ”ti. 

13. “Nanu te kassapa, etadahosi: ‘Etarahi kho me mahãyanno 
paccupatthito, kevalakappã ca angamagadhã pahũtarn khãdanĩyam 
bhojanĩyam ãdãya abhikkamissanti. Sace mahãsamano mahậjanakãye 
iddhipãtihãriyam karissati, mahãsamanassa lãbhasakkãro abhivaddhissati, 
mama lãbhasakkãro parihãyissati. Aho nũna mahãsamano svătanãya 
nãgaccheyyã ’ti. 

14. So kho aham kassapa, tava cetasã cetoparivitakkamannãya 
uttarakurum gantvã tato pindapãtam ãharitvã anotattadahe paribhunjitvã 
tattheva divãvihãram akãsin ”ti. 


15. Atha kho uruvelakassapassa jatilassa etadahosi: “Mahiddhiko kho 
mahãsamano mahãnubhãvo, yatra hi nãma cetasã ’pi cittarn pajãnissati. 
Natveva ca kho arahã yathă ahan ”ti. 


Atha kho bhagava uruvelakassapassa jatilassa bhattam bhunjitva 2 
tasmimyeva vanasande vihãsi. 

Pancamam pãtihãriyam. 

***** 


1 pativiso - Ma; pativiso - Sya, PTS. 


2 paribhunjitva - PTS. 
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11. Khi ấy, đức Thế Tôn dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của đạo sĩ bện 
tóc Uruvelakassapa nên đã đi đến xứ Kuru ở phương Bâc, từ nơi ấy đã đem 
lại đồ ăn khất thực và đã thọ thực ở hồ Anotatta, rồi đã nghỉ trưa ở ngay tại 
nơi ấy. 


12. Sau đó, khi trải qua đêm ấy đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Này vị đại 
Sa-môn, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Này vị đại Sa-môn, việc gì 
khiến ngài đã không đi đến ngày hôm qua? Tuy nhiên, chúng tôi cũng có nhớ 
đến ngài rằng: ‘Việc gì khiến vị đại Sa-môn không đi đến?’ Phần chia về thức 
ăn loại cứng và loại mềm đã được để dành cho ngài.” 

13. - “Này Kassapa, thế không phải ngươi đã khởi ý điều này: ‘Giờ đây 
buổi đại lẽ cúng tế của ta đã đến, toàn bộ dân chúng ở Aủga và Magadha sẽ 
đem lại nhiều thức ăn loại cứng loại mềm và tham dự. Nếu vị đại Sa-môn 
thực hiện sự kỳ diệu của thần thông trước đám đông thì lợi lộc và sự trọng 
vọng sẽ tăng trưởng cho vị đại Sa-môn, còn lợi lộc và sự trọng vọng của ta sẽ 
bị giảm đi; vậy thì vị đại Sa-môn không thể đi đến vào ngày mai.’ 

14. Này Kassapa, ta đây dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của ngươi nên 
đã đi đến xứ Kuru ở phương Bâc, từ nơi ấy đã đem lại đồ ăn khất thực và đã 
thọ thực ở hồ Anotatta, rồi đã nghỉ trưa ở ngay tại nơi ấy.” 

15. Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “Vị đại Sa- 
môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực bởi vì vị ấy còn biết được tâm 
bâng tâm, nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây.” 


Sau đó, đức Thế Tôn đã thọ thực bữa ăn của vị đạo sĩ bện tóc 
Uruvelakassapa rồi đã cư ngụ ở ngay trong khu rừng rậm ấy. 

Điêu kỳ diệu thứ năm. 

***** 
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1. Tena kho pana samayena bhagavato pamsukũlam uppannam hoti. Atha 
kho bhagavato etadahosi: “Kattha nu kho aham pamsukũlam dhoveyyan ”ti? 
Atha kho sakko devãnamindo bhagavato cetasã cetoparivitakkamannãya 
pãninã pokkharanim khanitvã bhagavantam etadavoca: “Idha bhante, 
bhagavã pamsukũlam dhovatũ ”ti. Atha kho bhagavato etadahosi: “Kimhi nu 
kho aham parnsukũlam parimaddeyyan ”ti? Atha kho sakko devãnamindo 
bhagavato cetasã cetoparivitakkamannãya mahatim silam upanikkhipi: 
“Idha bhante, bhagavã pamsukũlam parimaddatũ ”ti. Atha kho bhagavato 
etadahosi: “Kimhi nu kho aham ãlambitvã uttareyyan ”ti? Atha kho kakudhe 
adhivatthã devată bhagavato cetasã cetoparivitakkamannãya sãkham 
onãmesi: 1 “Idha bhante, bhagavã ãlambitvã uttaratũ ”ti. Atha kho bhagavato 
etadahosi: “Kimhi nu kho aharn pamsukũlam vissajjeyyan ”ti? Atha kho 
sakko devãnamindo bhagavato cetasã cetoparivitakkamannãya mahatim 
silam upanikkhipi. “Idha bhante, bhagavã pamsukũlam vissajjetun ”ti. 


2. Atha kho uruvelakassapo jatilo tassã rattiyã accayena yena bhagavã 
tenupasahkami, upasankamitvã bhagavantam etadavoca: “Kãlo 

mahãsamana, nitthitam bhattam. Kinnu kho mahãsamana, nãyarn pubbe 
idha pokkharanĩ, sãyam idha pokkharanĩ? Nayimã silã pubbe upanikkhittã, 
kenimã silã upanikkhittã? Nayimassa kakudhassa pubbe sãkhã onatã, sãyam 
sãkhã onatã ”ti? 


3. “Idha me kassapa, pamsukũlam uppannam ahosi. Tassa mayham 
kassapa, etadahosi: ‘Kattha nu kho aham pamsukũlam dhoveyyan ’ti? Atha 
kho kassapa, sakko devãnamindo mama cetaso cetoparivitakkamannãya 
pãninã pokkharanim khanitvã mam etadavoca: ‘Idha bhante, bhagavã 
pamsukũlam dhovatũ ’ti. Sãyarn amanussena pãninã khatã 2 pokkharanĩ. 
Tassa mayham kassapa, etadahosi: ‘Kimhi nu kho aham pamsukũlam 
parimaddeyyan ’ti? Atha kho kassapa, sakko devãnamindo mama cetasã 
cetoparivitakkamannãya mahatim silam upanikkhipi: ‘Idha bhante, bhagavã 
pamsukũlam parimaddatũ ’ti. Sãyam amanussena upanikkhittã silã. Tassa 
mayham kassapa, etadahosi: ‘Kimhi nu kho aham ãlambitvă uttareyyan ’ti? 
Atha kho kassapa kakudhe adhivatthã devatã mama cetasã 
cetoparivitakkamannãya sãkharn onãmesi: ‘Idha bhante, bhagavã ãlambitvã 
uttaratũ ’ti. Svãyam ăharahattho kakudho. Tassa mayharn kassapa, 
etadahosi: ‘Kimhi nu kho aham pamsukũlam vissajjeyyan ’ti? Atha kho 
kassapa, sakko devãnamindo mama cetasã cetoparivitakkamannãya 
mahatim silam upanikkhipi: ‘Idha bhante bhagavã pamsukũlam vissajjetũ ’ti. 
Sãyarn amanussena upanikkhittã silã ”ti. Atha kho uruvelakassapassa 
jatilassa etadahosi: “Mahiddhiko kho mahãsamano mahãnubhãvo, yatra hi 
nãma sakkopi devãnamindo veyyãvaccam karissati. Natveva ca kho arahã 
yathã ahan ”ti. Atha kho bhagavã uruvelakassapassa jatilassa bhattam 
bhunjitvã tasmimyeva vanasande vihãsi. 


1 onamesi - Ma, Sya; onamesi - PTS. 


2 khanita - Ma, PTS; khanita - Sya. 
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Chương Trọng Yếu 


1. Vào lúc bấy giờ, có vải pamsukũla [ * ] đã phát sanh đến đức Thế Tôn. Khi 
ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Vậy ta có thể giặt vải pamsukũla ở 
đâu?” Khi ấy, vị chúa của chư Thiên Sakka dùng tâm biết được ý nghĩ suy 
tầm của đức Thế Tôn nên đã dùng tay đào thành cái hồ nước rồi nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy giặt vải pamsukũỉa ở 
đây.” Sau đó, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Vậy ta có thể nhồi vải 
pamsukũla ở nơi vật gì?” Khi ấy, vị chúa của chư Thiên Sakka dùng tâm biết 
được ý nghĩ suy tầm của đức Thế Tôn nên đã mang lại tảng đá lớn rồi nói với 
đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy nhồi vải pamsukũla 
ở đây.” Sau đó, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Vậy ta có thể nâm vào vật gì 
và bước lên?” Khi ấy, vị Thiên thần ngụ ở cây Kakudha dùng tâm biết được ý 
nghĩ suy tầm của đức Thế Tôn nên đã uốn cong cành cây xuống (nói rằng): - 
“Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy nâm vào đây và bước lên.” Sau đó, đức Thế 
Tôn đã khởi ý điều này: “Vậy ta có thể phơi khô vải pamsukũla ở nơi vật gì?” 
Khi ấy, vị chúa của chư Thiên Sakka dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của 
đức Thế Tôn nên đã mang lại tảng đá lớn rồi nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy phơi khô vải pamsukũỉa ở đây.” 

2. Sau đó, khi trải qua đêm ấy đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Này vị đại 
Sa-môn, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Này vị đại Sa-môn, có phải 
trước kia cái hồ nước này không có ở đây, giờ cái hồ nước này đây lại có ở 
đây? Trước kia hòn đá này không được đem lại, do ai mà hòn đá này đã được 
đem lại? Trước kia cành của cây Kakudha này không bị uốn cong xuống, giờ 
cành cây này đây đã bị uốn cong xuống?” 

3. - “Này Kassapa, trường hợp này là vải pamsukũỉa đã được phát sanh 
đến ta. Ta đây đã khởi ý điều này: ‘Vậy ta có thể giặt vải pamsukũỉa ở đâu?’ 
Khi ấy, vị chúa của chư Thiên Sakka dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của 
ta nên đã dùng tay đào thành cái hồ nước rồi nói với ta điều này: ‘Bạch ngài, 
xin đức Thế Tôn hãy giặt vải pamsukũỉa ở đây.’ Cái hồ này đây đã được đào 
bâng bàn tay bởi hạng không phải là người. Này Kassapa, ta đây đã khởi ý 
điều này: ‘Vậy ta có thể nhồi vải pamsukũla ở nơi vật gì?’ Khi ấy, vị chúa của 
chư Thiên Sakka dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của ta nên đã mang lại 
tảng đá lớn: ‘Bạch ngài, xin đức ThếTôn hãy nhồi vải pamsukũla ở đây.’ Hòn 
đá này đây đã được đem lại bởi hạng không phải là người. Này Kassapa, ta 
đây đã khởi ý điều này: ‘Vậy ta có thể nẳm vào vật gì và bước lên?’ Khi ấy, vị 
Thiên thần ngụ ở cây Kakudha dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của ta nên 
đã uốn cong cành cây xuống: ‘Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy nẳm vào đây 
và bước lên.’ Cây Kakudha này đây là vật để tay nẳm vào. Này Kassapa, ta 
đây đã khởi ý điều này: ‘Vậy ta có thể phơi khô vải pamsukũỉa ở nơi vật gì?’ 
Khi ấy, vị chúa của chư Thiên Sakka dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của 
ta nên đã mang lại tảng đá lớn: ‘Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy phơi khô vải 
pamsukũla ở đây.’ Hòn đá này đây đã được đem lại bởi hạng không phải là 
người.” Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “Vị đại Sa- 
môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực bởi vì vị chúa của chư Thiên 
Sakka còn phải phục vụ, nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta 
đây.” Sau đó, đức The Tôn đã thọ thực bữa ăn của vị đạo sĩ bện tóc 
Uruvelakassapa rồi đã cư ngụ ở ngay trong khu rừng rậm ấy. 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


4. Atha kho uruvelakassapo jatilo tassã rattiyã accayena yena bhagavã 
tenupasahkami, upasankamitvã bhagavato kãlam ãrocesi: “Kãlo 
mahãsamana, nitthitam bhattan ”ti. “Gaccha kassapa, 1 ãyãmahan ”ti. 
Uruvelakassapam jatilam uyyojetvã yãya jambuyã 2 jambudĩpo pannãyati, 
tato phalam gahetvă pathamataram ãgantvã agyãgãre nisĩdi. Addasã kho 
uruvelakassapo jatilo bhagavantam agyãgãre nisinnam, disvãna 
bhagavantam etadavoca: “Katamena tvam mahãsamana, maggena ãgato? 
Aham tayã pathamataram pakkanto. So tvam pathamataram ãgantvă 
agyãgãre nisinno ”ti. “Idhãham kassapa, tam uyyojetvã yãya jambuyã 
jambudĩpo pannãyati, tato phalam gahetvã pathamataram ãgantvã agyãgãre 
nisinno. Idam kho kassapa, jambuphalam vannasampannam gandha- 
sampannam rasasampannam. Sace ãkankhasi paribhunjã ”ti. “Alam, 
mahãsamana, tvam yevetam 3 ãharasi, 4 tvam yevetam paribhunjã ”ti. 5 Atha 
kho uruvelakassapassa jatilassa etadahosi: “Mahiddhiko kho mahãsamano 
mahãnubhãvo. Yatra hi nãma mam pathamataram uyyojetvã yãya jambuyã 
jambudĩpo pannãyati, tato phalam gahetvã pathamataram ãgantvã agyãgãre 
nisĩdissati. Natveva ca kho arahã yathã ahan ”ti. 


Atha kho bhagava uruvelakassapassa jatilassa bhattam bhunjitva 
tasmimyeva vanasande vihãsi. 


5. Atha kho ũruvelakassapo jatilo tassã rattiyã accayena yena bhagavã 
tenupasahkami, upasankamitvã bhagavato kãlam ãrocesi: “Kãlo 
mahãsamana, nitthitam bhattan ”ti. “Gaccha, kassapa, ãyãmahan ”ti. 
Uruvelakassapam jatilam uyyojetvă yãya jambuyã jambudĩpo pannãyati, 
tassã avidũre ambo —pe— tassã avidũre ãmalakĩ —pe— tassã avidũre 
harĩtakĩ —pe— tãvatimsam gantvã pãrichattakapuppham gahetvã 
pathamataram ãgantvã agyãgãre nisĩdi. Addasã kho uruvelakassapo jatilo 
bhagavantam agyãgãre nisinnam, disvãna bhagavantam etadavoca: 
“Katamena tvam mahãsamana, maggena ãgato? Aham tayã pathamataram 
pakkanto. So tvam pathamataram ãgantvã agyãgãre nisinno ”ti. “Idhãham 
kassapa, tam uyyojetvã tăvatimsam gantvã pãricchattakapuppham gahetvã 
pathamataram ãgantvã agyãgãre nisinno. Idam kho kassapa, 
pãricchattakapuppham vannasampannam gandhasampannan ”ti. 6 Atha kho 
uruvelakassapassa jatilassa etadahosi: “Mahiddhiko kho mahãsamano 
mahãnubhãvo. Yatra hi nãma mam pathamataram uyyojetvã tãvatimsam 
gantvã pãricchattakapuppham gahetvã pathamataram ãgantvă agyãgãre 
nisĩdissati. Natveva ca kho arahã yathă ahan ”ti. 


1 gaccha tvam kassapa - Ma, Syã, PTS. 

2 jambuyãyam - PTS. 

3 tvamyeva tam - Ma. 

4 arahasi - Ma, PTS. 

5 paribhunjãhĩ ti - Ma, PTS. 

6 sace ãkaủkhasi gaụhãti. Alam mahãsamana, tvam yeva tam arahasi tvam yeva tam ganhă ti 
- Ma, PTS potthakesu dissate. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


4. Sau đó, khi trải qua đêm ấy đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Này vị đại 
Sa-môn, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” - “Này Kassapa, ngươi hãy đi 
rồi ta đến.” Sau khi bảo vị đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đi, Ngài đã hái trái 
cây từ cây Jambu , 1 do cây Jambu mà ơambudĩpa 2 được biết tiếng, rồi đã đi 
đến trước và ngồi ở nhà thờ lửa. Vị đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã nhìn 
thấy đức Thế Tôn ngồi trong nhà thờ lửa, sau khi nhìn thấy đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Này vị đại Sa-môn, ngài đã đi đến bằng con đường nào? 
Tôi đã ra đi trước ngài, vậy mà ngài đây đã đi đến trước và ngồi ở nhà thờ 
lửa.” - “Này Kassapa, trong trường hợp này, sau khi bảo ngươi đi, ta đã hái 
trái cây từ cây Jambu, do cây Jambu mà Jambudĩpa được biết tiếng, rồi đã đi 
đến trước và ngồi ở nhà thờ lửa. Này Kassapa, trái cây Jambu này đạt được 
màu sâc, đạt được hương thơm, đạt được mùi vị, nếu ngươi thích thì hãy ăn 
đi.” - “Này vị đại Sa-môn, thôi đi. Chính ngài đã mang nó lại thì chính ngài 
hãy ăn nó.” Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “Vị đại 
Sa-môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực bởi vì sau khi bảo ta đi trước, 
vị ấy đã hái trái cây từ cây Jambu, do cây Jambu mà ơambudĩpa được biết 
tiếng, rồi đi đến trước và ngồi ở nhà thờ lửa, nhưng vị ấy không phải là vị A- 
la-hán giống như ta đây.” 


Sau đó, đức Thế Tôn đã thọ thực bữa ăn của vị đạo sĩ bện tóc Uruvela- 
kassapa rồi đã cư ngụ ở ngay trong khu rừng rậm ấy. 


5. Sau đó, khi trải qua đêm ấy đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Này vị đại 
Sa-môn, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” - “Này Kassapa, ngươi hãy đi 
rồi ta đến.” Sau khi bảo vị đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đi, ngài đã hái trái 
xoài không xa cây Jarnbu, do cây Jambu mà Jambudĩpa được biết tiếng, 
— (như trên)— trái Amalakĩ không xa cây Jambu, —(như trên)— trái 
Harữakĩ không xa cây Jambu, —(như trên)— đã đi đến cõi trời Đạo Lợi hái 
bông hoa của cây san hô, rồi đã đi đến trước và ngồi ở nhà thờ lửa. Vị đạo sĩ 
bện tóc Uruvelakassapa đã nhìn thấy đức Thế Tôn ngồi trong nhà thờ lửa, 
sau khi nhìn thấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Này vị đại Sa-môn, 
ngài đã đi đến bảng con đường nào? Tôi đã ra đi trước ngài vậy mà ngài đã đi 
đến trước và ngồi ở nhà thờ lửa.” - “Này Kassapa, trong trường hợp này, sau 
khi bảo ngươi đi, ta đã đi đến cõi trời Đạo Lợi hái bông hoa của cây san hô, 
rồi đã đi đến trước và ngồi ở nhà thờ lửa. Này Kassapa, bông hoa của cây san 
hô này đạt được màu sâc, đạt được hương thơm.” Khi ấy, đạo sĩ bện tóc 
Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “Vị đại Sa-môn quả thật có đại thần lực, 
có đại oai lực bởi vì sau khi bảo ta đi trước, vị ấy đã đi đến cõi trời Đạo Lợi 
hái bông hoa của cây san hô, rồi đã đi đến trước và ngồi ở nhà thờ lửa, nhưng 
vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây.” 


1 Trái Jambu giống trái mận (miền Nam) hoặc đào đỏ (miền Trung) nhung nhỏ hơn (ND). 

2 Jambudĩpa, dịch là đảo Jambu, tức là bán đảo Ấn Độ (ND). 
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Vinayapỉtake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


6 . Tena kho pana samayena te jatilã aggim paricaritukãmã na sakkonti 
katthãni phãletum. Atha kho tesam jatilãnam etadahosi: “Nissamsayam kho 
mahãsamanassa iddhãnubhãvo, yathã mayam na sakkoma katthãni phãletun 
”ti. Atha kho bhagavã uravelakassapam jatilam etadavoca: “Phãlĩyantu 
kassapa, katthãnĩ ”ti? “Phãlĩyantu mahãsamanã ”ti? Sakideva panca 
katthasatãni phãlĩyimsu. Atha kho uruvelakassapassa jatilassa etadahosi: 
“Mahiddhiko kho mahãsamano mahãnubhãvo, yatra hi nãma katthănipi na 
phãlĩyissanti. 1 Natveva ca kho arahã yathã ahan ”ti. 


7. Tena kho pana samayena te j atilã aggim paricaritukãmã na sakkonti 
aggim jãletum. 2 Atha kho tesam jatilãnam etadahosi: “Nissamsayam kho 
mahãsamanassa iddhãnubhãvo, yathã mayam na sakkoma aggim jãletun ”ti. 
Atha kho bhagavã uruvelakassapam jatilam etadavoca: “Ujjãlĩyantu kassapa, 
aggĩ ”ti? “Ujjãlĩyantu mahãsamanã ”ti. Sakideva panca aggisatãni ựjjãlimsu. 3 
Atha kho uruvelakassapassa jatilassa etadahosi: “Mahiddhiko kho 
mahãsamano mahãnubhãvo, yatra hi nãma aggĩpi na ựjjãlĩyissanti. 4 Natveva 
ca kho arahã yathă ahan ”ti. 


8. Tena kho pana samayena te jatilã aggim paricaritvã na sakkonti aggim 
vijjhăpetum. Atha kho tesam jatilãnam etadahosi: “Nissamsayam kho 
mahãsamanassa iddhãnubhãvo, yathă mayam na sakkoma aggim 
vijjhãpetun ”ti. Atha kho bhagavã uruvelakassapam jatilam etadavoca: 
“Vijjhãyantu kassapa, aggĩ ”ti? “Vijjhãyantu mahãsamanã ”ti. Sakideva panca 
aggisatãni vijjhãyimsu. Atha kho uruvelakassapassa jatilassa etadahosi: 
“Mahiddhiko kho mahãsamano mahãnubhãvo, yatra hi nãma aggĩpi na 
vijjhãyissanti. 5 Natveva ca kho arahã yathã ahan ”ti. 


9. Tena kho pana samayena te j atilã sĩtãsu hemantikãsu rattĩsu 
antaratthakãsu himapãtasamaye najjã neranjarãya ummựjjantipi 
nimmựjjantipi 6 ummựjjanimmựjjampi 7 karonti. Atha kho bhagavã 
pancamattãni mandãmukhĩsatãni abhinimmini yattha te jatilã uttaritvã 
visĩvesum. 8 Atha kho tesam jatilãnam etadahosi: “Nissamsayam kho 
mahãsamanassa iddhãnubhãvo, yathãyimã 9 mandãmukhiyo nimmitã ”ti. 
Atha kho uruvelakassapassa jatilassa etadahosi: “Mahiddhiko kho 
mahãsamano mahãnubhãvo, yatra hi nãma tãva bahũ mandãmukkhiyo 10 
abhinimminissanti. Natveva ca kho arahã yathã ahan ”ti. 


phãliyissanti - Ma, Syă, PTS. 
ujjaletum - Ma, Syã, PTS. 
ujjãliyimsu - Ma; ujjalimsu - Syã, PTS. 
ujjaliyissanti - Ma, Syã, PTS. 
vijjhãyissanti - Ma, Syã, PTS. 


6 nimmujjantipi ummujjantipi - Syã, PTS 

7 ummujjananimmujjampi - Ma. 

8 visibbesum - Ma, Syã, PTS. 

9 yathayimã - Ma; yathã h’ imã - PTS. 

10 mahãmandãmukhiyo - PTS. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


6. Vào lúc bấy giờ, các vị đạo sĩ bện tóc ấy, có ước muốn thờ phụng lửa, 
không thể chẻ nhỏ các thanh củi được. Khi ấy, các vị đạo sĩ bện tóc ấy đã khởi 
ý điều này: “Châc chân là do năng lực thần thông của vị đại Sa-môn nên 
chúng ta không thể nào chẻ nhỏ các thanh củi được!” Khi ấy, đức Thế Tôn đã 
nói với vị đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa điều này: - “Này Kassapa, hãy khiến 
các thanh củi được chẻ nhỏ.” - “Này vị đại Sa-môn, hãy khiến chúng được chẻ 
nhỏ.” Ngay lập tức, năm trăm thanh củi đã được chẻ nhỏ. Khi ấy, đạo sĩ bện 
tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “Vị đại Sa-môn quả thật có đại thần 
lực, có đại oai lực bởi vì ngay cả các thanh củi cũng không chẻ nhỏ được, 
nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây.” 


7. Vào lúc bấy giờ, các vị đạo sĩ bện tóc ấy, có ước muốn thờ phụng lửa, 
không thế đốt lên ngọn lửa được. Khi ấy, các vị đạo sĩ bện tóc ấy đã khởi ý 
điều này: “Châc chắn là do năng lực thần thông của vị đại Sa-môn nên chúng 
ta không thể nào đốt lên ngọn lửã được!” Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với VỊ 
đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa điều này: - “Này Kassapa, hãy khiến các ngọn 
lửa được đốt lên.” - “Này vị đại Sa-môn, hãy khiến chúng được đốt lên.” Ngay 
lập tức, năm trăm ngọn lửa đã được đốt lên. Khi ấy, đạo sĩ bện tóc 
Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “Vị đại Sa-môn quả thật có đại thần lực, 
có đại oai lực bởi vì ngay cả các ngọn lửa cũng không đốt lên được, nhưng vị 
ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây.” 


8. Vào lúc bấy giờ, các vị đạo sĩ bện tóc ấy sau khi thờ phụng lửa không 
thể dập tât ngọn lửa được. Khi ấy, các vị đạo sĩ bện tóc ấy đã khởi ý điều này: 
“Chắc chân là do năng lực thần thông của vị đại Sa-môn nên chúng ta không 
thể nào dập tất các ngọn lửa được!” Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với vị đạo sĩ 
bện tóc Uruvelakassapa điều này: - “Này Kassapa, hãy khiến các ngọn lửa 
được dập tât.” - “Này vị đại Sa-môn, hãy khiến chúng được dập tât.” Ngay lập 
tức, năm trăm ngọn lửa đã được dập tât. Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvela- 
kassapa đã khởi ý điều này: “Vị đại Sa-môn quả thật có đại thần lực, có đại 
oai lực bởi vì ngay cả các ngọn lửa cũng không dập tât được, nhưng vị ấy 
không phải là vị A-la-hán giống như ta đây.” 


9. Vào lúc bấy giờ, trong khoảng thời gian tám đêm của mùa đông lạnh 
lẽo, vào lúc tuyết rơi các vị đạo sĩ bện tóc ấy hụp xuống và trồi lên trong 
giòng sông Neranjarã, rồi lại thực hiện những hành động trồi lên hụp xuống. 
Khi ấy, đức Thế Tôn đã làm hiện ra các chảo lửa có số lượng năm trăm cái ở 
chỗ các vị đạo sĩ bện tóc ấy đã lội lên và sưởi ấm. Khi ấy, các vị đạo sĩ bện tóc 
ấy đã khởi ý điều này: “Châc chắn là do năng lực thần thông của vị đại Sa- 
môn cho nên các chảo lửa này đã được hiện ra.” Khi ấy, vị đạo sĩ bện tóc 
Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “Vị đại Sa-môn quả thật có đại thần lực, 
có đại oai lực bởi vì vị ấy còn làm hiện ra các chảo lửa nhiều đến mức này, 
nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây.” 


67 



Vinayapỉtake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


10. Tena kho pana samayena mahã akãlamegho pãvassi, 1 mahã 
udakavãhako sanjãyi. Yasmim padese bhagavã viharati, so padeso udakena 
otthato hoti. 2 Atha kho bhagavato etadahosi: “Yannũnãham samantã 
udakam ussãdetvã 3 majjhe renugatãya 4 bhũmiyã cankameyyan ”ti. Atha kho 
bhagavã samantã udakam ussãdetvă majjhe renugatãya bhũmiyã cankami. 
Atha kho uruvelakassapo jatilo ‘mãheva kho mahãsamano udakena vũỊho 
ahosĩ ’ti nãvãya sambahulehi jatilehi saddhim, yasmim padese bhagavã 
viharati tam padesam agamãsi. Addasã kho uruvelakassapo jatilo 
bhagavantam samantã udakam ussãdetvă majjhe renugatãya bhũmiyã 
cankamantam, disvãna bhagavantam etadavoca: “Idannu tvam mahãsamanã 
”ti. “Ayamahamasmi 5 kassapã ”ti. Bhagavã vehãsam abbhuggantvã nãvãya 
paccutthãsi. Atha kho uruvelakassapassa jatilassa etadahosi: “Mahiddhiko 
kho mahãsamano mahãnubhãvo, yatra hi nãma udakampi nappasahissati. 6 
Natveva ca kho arahã yathã ahan ”ti. 


11. Atha kho bhagavato etadahosi: “Cirampi kho imassa moghapurisassa 
evam bhavissati: ‘Mahiddhiko kho mahãsamano mahãnubhãvo, natveva ca 
kho arahã yathã ahan ’ti, yannũnãham imam jatilam samvejeyyan ”ti. Atha 
kho bhagavã uruvelakassapam jatilam etadavoca: “Neva kho tvam 7 kassapa, 
arahã, na pi arahattamaggam samãpanno. 8 Sãpi te patipadã natthi, yãya 
tvam arahã vã assasi 9 arahattamaggam vã samãpanno ”ti. 


12. Atha kho uruvelakassapo jatilo bhagavato pãdesu sirasã nipatitvã 
bhagavantam etadavoca: “Labheyyãham bhante, bhagavato santike 
pabbajjam, labheyyam upasampadan ”ti. “Tvam kho ’si kassapa, pancannam 
jatilasatãnam nãyako vinãyako aggo pamukho pãmokkho. Tepi tãva 
apalokehi, yathă te mannissanti tathã karissantĩ ”ti. 


13. Atha kho uruvelakassapo jatilo yena te jatilã tenupasankami, 
upasankamitvã te jatile etadavoca: “Icchãmaham bho mahãsamane 
brahmacariyam caritum. Yathă bhavanto mannanti tathă karontũ ”ti. 
“Cirapatikã mayam bho, mahãsamane abhippasannã, sace bhavam 
mahãsamane brahmacariyam carissati, sabbeva mayam mahãsamane 
brahmacariyam carissãmã ”ti. 


1 vasasi - PTS. 

2 anotthato - Ma; 

anuotthảto - PTS; patthato - Tovi. 

3 ussãretvã - Ma, PTS. 

4 renuhatãya - Ma, Syã, Tovi, PTS. 

5 ãma ahamasmi - Syã; 

ayam ah’ asmi - PTS; ahamasmi - Manupa. 


6 na pavãhissati - Ma; 
nappavăhissati - Syã; 
na pavahissati - PTS. 

7 neva ca kho tvam - Ma. 

8 arahamagga samãpanno - Tovi; 
arahattamagga samãpanno ’ti - bahusu. 

9 assa - Manupa, PTS. 


68 



Tạng Luật - Đại Phẩm 1 
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10. Vào lúc bấy giờ, có đám mây đen lớn sái mùa đã đổ mưa tạo thành 
trận lũ lụt lớn. Trong khu vực nào đức Thế Tôn cư ngụ thì nước không tràn 
đến khu vực ấy. Khi ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Hay là ta nên đẩy 
nước ra xung quanh rồi đi kinh hành ở khoảng giữa, trên mặt đất có phủ lớp 
đất bụi?” Sau đó, đức Thế Tôn đã đẩy nước ra xung quanh rồi đi kinh hành ở 
khoảng giữa, trên mặt đất có phủ lớp đất bụi. Khi ấy, vị đạo sĩ bện tóc 
Uruvelakassapa (nghĩ rằng): “Chỉ mong sao vị đại Sa-môn không bị nước 
cuốn trôi đi!” rồi đã cùng nhiều vị đạo sĩ bện tóc đi thuyền đến khu vực đức 
Thế Tôn cư ngụ. Vị đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã nhìn thấy đức Thế Tôn, 
đang đi kinh hành ở khoảng giữa, trên mặt đất có phủ lớp đất bụi sau khi đã 
đẩy nước ra xung quanh, sau khi nhìn thấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
- “Này vị đại Sa-môn, ngài có đây không?” - “Này Kassapa, có ta đây.” Đức 
Thế Tôn đã bay lên không trung và đứng xuống ở chiếc thuyền. Khi ấy, vị đạo 
sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “Vị đại Sa-môn quả thật có đại 
thần lực, có đại oai lực bởi vì ngay cả nước (lũ) cũng không làm gì được, 
nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây.” 


11. Khi ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Đã lâu nay, kẻ rồ dại này chi 
khởi ý rằng: ‘Vị đại Sa-môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực, nhưng vị 
ấy không phải là vị A-la-hán giống như ta đây.’ Hay là ta nên làm cho vị đạo 
sĩ bện tóc này phải nao núng? ” Sau đó, đức Thế Tôn đã nói với vị đạo sĩ bện 
tóc Uruvelakassapa điều này: - “Này Kassapa, ngươi chẳng phải là A-la-hán 
và cũng chẳng đạt được con đường đưa đến quả vị A-la-hán. Thậm chí ngươi 
cũng không có đường lối thực hành để ngươi có thể trở thành A-la-hán hoặc 
đạt được con đường đưa đến quả vị A-la-hán.” 


12. Khi ấy, vị đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã quỳ xuống đê đầu ở hai 
bàn chân của đức Thế Tôn và đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, 
con có thể xuất gia trong sự hiện diện của đức Thế Tôn không? Con có thể tu 
lên bậc trên không?” - “Này Kassapa, ngươi là vị lãnh đạo, vị hướng dẫn, vị 
quan trọng nhất, vị đứng đầu, vị thủ lĩnh của năm trăm đạo sĩ bện tóc. Ngươi 
hãy thông báo đến các vị ấy. Các vị ấy sẽ làm theo cách các vị ấy suy tính, các 
vị suy tính như thế nào thì các vị sẽ làm như thế ấy.” 


13. Sau đó, vị đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã đi đến gặp các đạo sĩ bện 
tóc ấy, sau khi đến đã nói với các đạo sĩ bện tóc ấy điều này: - “Này các ông, 
ta muốn thực hành Phạm hạnh theo vị đại Sa-môn. Các ông suy tính như thế 
nào thì các ông hãy làm như thế ấy.” - “Ngài ơi, chúng tôi có niềm tin với vị 
đại Sa-môn đã lâu nay. Nếu ngài thực hành Phạm hạnh theo vị đại Sa-môn, 
hết thảy tất cả chúng tôi sẽ thực hành Phạm hạnh theo vị đại Sa-môn.” 
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14. Atha kho te jatilã kesamissam jatãmissam khãrikãjamissarn 
aggihuttamissam udake pavãhetvã yena bhagavã tenupasankamimsu, 
upasankamitvã bhagavato pãdesu sirasã nipatitvă bhagavantam 
etadavocum: “Labheyyãma mayam bhante, bhagavato santike pabbajjam, 
labheyyãma upasampadan ”ti. “Etha bhikkhavo ”ti bhagavã avoca, 
“Svãkkhãto dhammo. Caratha brahmariyam sammã dukkhassa antakiriyãyã 
”ti. Sã Va tesam ãyasmantãnam upasampadã ahosi. 


15. Addasã kho nadĩkassapo jatilo kesamissam jatãmissam khãrikãja- 
missam aggihuttamissam udake vuyhamãne, disvãnassa etadahosi: “Mã heva 
me bhãtuno upassaggo 1 ahosĩ ”ti. Jatile pãhesi: “Gacchatha me bhãtaram 
jãnãthă ”ti. Sãmanca tĩhi jatilasatehi 2 yenãyasmã uruvelakassapo 
tenupasankami, upasankamitvă ãyasmantam uruvelakassapam etadavoca: 
“Idannu kho kassapa, seyyan ”ti? “Amãvuso, idam seyyan ”ti. Atha kho te 
jatilã kesamissam jatãmissam khãrikãjamissam aggihuttamissam udake 
pavãhetvã yena bhagavã tenupasankamimsu, upasankamitvã bhagavato 
pãdesu sirasã nipatitvã bhagavantam etadavocum: “Labheyyãma mayam 
bhante bhagavato santike pabbajjam, labheyyãma upasampadan ”ti. “Etha 
bhikkhavo ”ti bhagavã avoca, “Svãkkhăto dhammo. Caratha brahmacariyam 
sammã dukkhassa antakiriyãyã ”ti. Sã Va tesam ãyasmantãnam upasampadã 
ahosi. 


16. Addasã kho gayãkassapo jatilo kesamissam jatãmissam khãrikãja- 
missam aggihuttamissam udake vuyhamãne, disvãnassa etadahosi: “Mã heva 
me bhãtũnam upassaggo ahosĩ ”ti. Jatile pãhesi: “Gacchatha me bhãtaram 
jãnãthã ”ti. Sãmanca dvĩhi jatilasatehi yenãyasmã uruvelakassapo 
tenupasankami, upasankamitvă ãyasmantam uruvelakassapam etadavoca: 
“Idannu kho kassapa, seyyan ”ti? “Amãvuso, idam seyyan ”ti. 


17. Atha kho te jatilă kesamissam jatãmissam khãrikãjamissam 
aggihuttamissam udake pavãhetvã yena bhagavã tenupasankamimsu, 
upasankamitvã bhagavato pãdesu sirasã nipatitvã bhagavantam 
etadavocum: “Labheyyãma mayam bhante bhagavato santike pabbajjam, 
labheyyãma upasampadan ”ti. “Etha bhikkhavo ”ti bhagavã avoca, 
“Svãkkhãto dhammo. Caratha brahmacariyam sammã dukkhassa 
antakiriyãyã ”ti. Sã Va tesam ãyasmantãnam upasampadã ahosi. 


Bhagavato adhitthãnena panca katthasatăni na phãlĩyimsu, 
phãlĩyimsu aggĩ na ựjjalimsu ựjjalimsu na vijjhãyimsu. 
Vijjhãyimsu pancamandãmukhĩsatãni abhinimmini, 
etena nayena addhuddhapãtihãriyasahassãni honti. 


1 upasaggo - Ma, PTS. 


2 jatilasatehi saddhim - Ma, PTS. 
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14. Sau đó, các vị đạo sĩ bện tóc ấy đã quăng trôi theo dòng nước các 
chùm tóc, các bện tóc, các đồ đạc, các dụng cụ thờ lửa rồi đã đi đến gặp đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã quỳ xuống đê đầu ở hai bàn chân của đức Thế Tôn 
và đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, chúng con có thể xuất gia 
trong sự hiện diện của đức Thế Tôn không? Chúng con có thể tu lên bậc trên 
không?” Đức Thế Tôn đã nói ràng: - “Này các tỳ khưu, hãy đến. Pháp đã khéo 
được thuyết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm 
dứt khổ đau.” Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của đại đức ấy. 

15. Đạo sĩ bện tóc Nadĩkassapa đã nhìn thấy các chùm tóc, các bện tóc, 
các đồ đạc, các dụng cụ thờ lửa ở dòng nước đang trôi chảy, sau khi nhìn 
thấy, đã khởi ý điều này: “Chớ có việc gì nguy hiểm xảy ra cho anh trai của 
ta!” rồi đã phái các đạo sĩ bện tóc (nói rằng): “Các vị hãy đi và tìm hiểu xem 
các anh trai của ta (thế nào).” Còn bản thân cùng với ba trăm đạo sĩ bện tóc 
đã đi đến gặp đại đức Uruvelakassapa, sau khi đến đã nói với đại đức 
Uruvelakassapa điều này: - “Này Kassapa, điều này là tốt hơn hay sao?” - 
“Này đệ, đúng vậy. Điều này là tốt hơn.” Sau đó, các đạo sĩ bện tóc ấy đã 
quăng trôi theo dòng nước các chùm tóc, các bện tóc, các đồ đạc, các dụng cụ 
thờ lửa rồi đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã quỳ xuống đê đầu ở hai 
bàn chân của đức Thế Tôn và đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, 
chúng con có thể xuất gia trong sự hiện diện của đức Thế Tôn không? Chúng 
con có thể tu lên bậc trên không?” Đức Thế Tôn đã nói rằng: - “Này các tỳ 
khưu, hãy đến. Pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh 
một cách đúng đẳn để chấm dứt khổ đau.” Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc 
trên của đại đức ấy. 


16. Đạo sĩ bện tóc Gayãkassapa đã nhìn thấy các chùm tóc, các bện tóc, 
các đồ đạc, các dụng cụ thờ lửa ở dòng nước đang trôi chảy, sau khi nhìn 
thấy, đã khởi ý điều này: “Chớ có việc gì nguy hiểm xảy ra cho các anh trai 
của ta!” rồi đã phái các đạo sĩ bện tóc (nói rằng): “Các vị hãy đi và tìm hiểu 
xem các anh trai của ta (thế nào).” Còn bản thân cùng với hai trăm đạo sĩ bện 
tóc đã đi đến gặp đại đức Uruvelakassapa, sau khi đến đã nói với đại đức 
Uruvelakassapa điều này: - “Này Kassapa, điều này là tốt hơn hay sao?” - 
“Này đệ, đúng vậy. Điều này là tốt hơn.” 

17. Sau đó, các đạo sĩ bện tóc ấy đã quăng trôi theo dòng nước các chùm 
tóc, các bện tóc, các đồ đạc, các dụng cụ thờ lửa rồi đã đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã quỳ xuống đê đầu ở hai bàn chân của đức Thế Tôn và đã 
nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, chúng con có thể xuất gia trong 
sự hiện diện của đức Thế Tôn không? Chúng con có thể tu lên bậc trên 
không?” Đức Thế Tôn đã nói rằng: - “Này các tỳ khưu, hãy đến. Pháp đã khéo 
được thuyết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm 
dứt khổ đau.” Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của đại đức ấy. 

Do nguyện lực của đức Thế Tôn, năm trăm thanh củi đã không chẻ ra 
được, roi đã được chẻ ra, các ngọn lửa đã không đôí lên được, rdi đã được 
đôì lên, đã không dập tắt được, roi đã được dập tắt, năm trăm chảo lửa đã 
được làm hiện ra. Theo cách thức ăy, có ha ngàn năm trăm đĩêu kỳ diệu. 
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18. Atha kho bhagavã uruvelãyam yathãbhirattam viharitvã yena 
gayãsĩsam tena pakkãmi mahată bhikkhusanghena saddhim bhikkhu- 
sahassena sabbeheva purãnajatilehi. Tatra sudam bhagavã gayãyam viharati 
gayãsĩse saddhim bhikkhusahassena. Tatra kho bhagavã bhikkhũ ãmantesi: 


“Sabbam bhikkhave ãdittam. Kinca bhikkhave, sabbam ãdittam? 
Cakkhum bhikkhave ãdittam, 1 rũpã ãdittã, cakkhuvinnãnam ãdittam, 
cakkhusamphasso ãditto, yampidam 2 cakkhusamphassapaccayã upajjati 
vedayitam sukham vã dukkham vã adukkhamasukham vã, tampi ãdittam. 
Kena ãdittam? Rãgagginã dosagginã mohagginã ãdittam. Jãtiyã jarãya 
maranena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upãyãsehi ãdittan ’ti 
vadãmi. 


Sotam ãdittarn, saddã ãdittã, —pe— Ghãnam ãdittam, gandhã ãdittã, — 
pe— Jivhã ãdittã, rasã ãdittã, —pe— Kãyo ãditto, photthabbã ãdittã, —pe— 
Mano ãditto, dhammã ãdittã, manovinnãnam ãdittam, manosamphasso 
ãditto, yampidam manosamphassapaccayã upajjati vedayitam sukham vã 
dukkham vã adukkhamasukham vã, tampi ãdittam. Kena ãdittarn? 
Rãgagginã dosagginã mohagginã ãdittam. Jãtiyã jarãya maranena sokehi 
paridevehi dukkhehi domanassehi upãyãsehi ãdittan ’ti vadãmi. Evam 
passam bhikkhave, sutavã ariyasãvako cakkhusmimpi nibbindati, rũpesupi 
nibbindati, cakkhuvinnãnepi nibbindati, cakkhusamphassepi nibbindati, 
yampidam cakkhusamphassapaccayã upajjati vedayitam sukham vã 
dukkham vã adukkhamasukham vã, tasmimpi nibbindati. 


Sotasmimpi nibbindati, saddesupi nibbindati —pe— Ghãnasmimpi 
nibbindati, gandhesupi nibbindati, —pe— Jivhãyapi nibbindati, rasesupi 
nibbindati, —pe— Kãyasmimpi nibbindati, photthabbesupi nibbindati, — 
pe— Manasmimpi nibbindati, dhammesupi nibbindati, manovinnãnepi 
nibbindati, manosamphassepi nibbindati, yampidam manosamphassa- 
paccayã uppajjati vedayitam sukham vã dukkham vã adukkhamasukham vã, 
tasmim nibbindati, nibbindam virajjati, virãgã vimuccati, vimuttasmim 
vimuttamiti nãnam hoti, ‘khĩnã jãti, vusitam brahmacariyam, katam 
karanĩyam, nãparam itthattãyã ’ti pajãnãtĩ ”ti. 


1 cakkhu adittam - Manupa, Sya. 


2 yamidam - Ma; yad idam - PTS. 
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18. Sau đó, khi đã ngự tại Uruvelã theo như ý thích, đức Thế Tôn đã ra đi 
du hành về phía đỉnh Gayã cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có một ngàn vị tỳ 
khưu, hết thảy tất cả đều là các đạo sĩ bện tóc trước đây. Tại nơi đó ở Gayã, 
đức Thế Tôn ngự tại đỉnh Gayã cùng với một ngàn vị tỳ khưu. Tại nơi đó, đức 
Thế Tôn đã bảo các vị tỳ khưu ràng: 


- “Này các tỳ khưu, tất cả đều bị cháy rực. Và này các tỳ khưu, cái gì là tất 
cả đều bị cháy rực? Này các tỳ khưu, mât bị cháy rực, các sâc bị cháy rực, sự 
nhận thức của mât bị cháy rực, sự tiếp xúc của mât bị cháy rực, tức là sự cảm 
thọ được sanh lên do duyên tiếp xúc của mắt là lạc, hay là khổ, hoặc không 
khổ không lạc cũng đều bị cháy rực. Bị cháy rực bởi điều gì? Ta nói rằng: ‘Bị 
cháy rực bởi lửa tham, bởi lửa sân, bởi lửa si. Bị cháy rực bởi sanh, bởi già, 
bởi chết, bởi những nỗi buồn rầu, bởi những điều ta thán, bởi những nỗi khổ 
đau, bởi những sự bất mãn, bởi những điều thất vọng.’ 


Tai bị cháy rực, các âm thanh bị cháy rực, —(nhưtrên)— Mũi bị cháy rực, 
các mùi bị cháy rực, —(như trên)- Lưỡi bị cháy rực, các vị nếm bị cháy rực, 
— (như trên) — Thân bị cháy rực, các sự xúc chạm bị cháy rực, — (như trên) — 
Ý bị cháy rực, các pháp bị cháy rực, sự nhận thức của ý bị cháy rực, sự tiếp 
xúc của ý bị cháy rực, tức là sự cảm thọ được sanh lên do duyên tiếp xúc của ý 
là lạc, hay là khổ, hoặc không khổ không lạc cũng đều bị cháy rực. Bị cháy rực 
bởi điều gì? Ta nói rằng: ‘Bị cháy rực bởi lửa tham, bởi lửa sân, bởi lửa si. Bị 
cháy rực bởi sanh, bởi già, bởi chết, bởi những nỗi buồn rầu, bởi những điều 
ta thán, bởi những nỗi khổ đau, bởi những sự bất mãn, bởi những điều thất 
vọng.’ Này các tỳ khưu, trong khi nhìn thấy như thế vị Thánh đệ tử có sự học 
hỏi không còn hứng thú đến mât, không còn hứng thú đến các sâc, không còn 
hứng thú đến sự nhận thức của mắt, không còn hứng thú đến sự tiếp xúc của 
mất, tức là không còn hứng thú đến sự cảm thọ được sanh lên do duyên tiếp 
xúc của mât là lạc, hay là khổ, hoặc không khổ không lạc. 


(Vị ấy) không còn hứng thú đến tai, không còn hứng thú đến các âm 
thanh, —(nhưtrên)— không còn hứng thú đến mũi, không còn hứng thú đến 
các mùi, —(như trên)— không còn hứng thú đến lưỡi, không còn hứng thú 
đến các vị nếm, —(như trên)— không còn hứng thú đến thân, không còn 
hứng thú đến các sự xúc chạm, —(như trên)— không còn hứng thú đến ý, 
không còn hứng thú đến các pháp, không còn hứng thú đến sự nhận thức của 
ý, không còn hứng thú đến sự tiếp xúc của ý, tức là không còn hứng thú đến 
sự cảm thọ được sanh lên do duyên tiếp xúc của ý là lạc, hay là khổ, hoặc 
không khổ không lạc; trong khi không còn hứng thú, vị ấy không còn tham 
ái; do không còn tham ái vị ấy được giải thoát; trong khi được giải thoát, trí 
khởi lên rằng: ‘Đã được giải thoát.’ Vị ấy biết được rằng: ‘Sự tái sanh đã cạn 
kiệt, Phạm hạnh đã sống, việc cần làm đã làm, không còn gì khác (phải làm) 
đoi với bản thể (A-la-hán) này nữa.”’ 
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19. Asminca pana veyyakaranasmim bhannamane tassa bhikkhu- 
sahassassa anupãdãya ãsavehi cittãni vimuccimsu. 

Ãdittapariyãyam nitthitam. 

ưruvelapãtihãriyam tatiyakabhãnavãram nitthitam. 

***** 


1. Atha kho bhagavã gayãsĩse yathãbhirattam viharitvã yena rậjagaham 
tena cãrikam pakkãmi mahatã bhikkhusanghena saddhim bhikkhusahassena 
sabbeheva purãnajatilehi. Atha kho bhagavã anupubbena cãrikam caramãno 
yena rậjagaham tadavasari. Tatra sudam bhagavã rặjagahe viharati 
latthivane 1 suppatitthe cetiye. Assosi kho rặjã mãgadho seniyo bimbisãro: 
“Samano khalu bho gotamo sakyaputto sakyakulã pabbajito rậjagaham 
anuppatto rậjagahe viharati latthivane suppatitthe cetiye. Tam kho pana 
bhagavantam gotamam evam kalyãno kittisaddo abbhuggato: Itipi so 
bhagavã araham sammãsambuddho vijjãcaranasampanno sugato lokavidũ 
anuttaro purisadammasãrathi satthã devamanussãnam buddho bhagavã. 2 So 
imam lokam sadevakam samãrakam sabrahmakam sassamanabrãhmanim 
pajam sadevamanussam sayam abhinnã sacchikatvã pavedeti. So dhammam 
deseti ãdikalyãnam majjhekalyãnam pariyosãnakalyãnam sãttham 
sabyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakãseti. 
Sãdhu kho pana tathãrũpãnam arahatam dassanam hotĩ ”ti. 


2. Atha kho rãjã mãgadho seniyo bimbisãro dvãdasanahutehi 
mãgadhikehi brãhmanagahapatikehi parivuto yena bhagavã tenupasankami, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Tepi kho 
dvãdasanahutã mãgadhikã brãhmanagahapatikã appekacce bhagavantam 
abhivãdetvã ekamantam nisĩdimsu. Appekacce bhagavată saddhim 
sammodimsu, sammodanĩyam katham sãrãnĩyam vĩtisãretvã ekamantam 
nisĩdimsu. Appekacce yena bhagavã tenanjalim panãmetvă ekamantam 
nisĩdimsu. Appekacce bhagavato santike nãmagottarn sãvetvã ekamantam 
nisĩdimsu. Appekacce tunhĩbhũtã ekamantam nisĩdimsu. 


3. Atha kho tesam dvãdasanahutãnam mãgadhikãnam brãhmana- 
gahapatikãnam etadahosi: “Kinnu kho mahãsamano uruvelakassape 
brahmacariyam carati, udãhu uruvelakassapo mahãsamane brahmacariyam 
caratĩ ”ti? Atha kho bhagavã tesam dvãdasanahutãnam mãgadhikãnam 
brãhmanagahapatikãnam cetasă cetoparivitakkamannãya ãyasmantam 
uruvelakassapam gãthăya ajjhabhãsi: 


1 latthivanuyyane - Sya, PTS. 


2 bhagava ti - Sya. 
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19. Và trong khi bài kinh này được thuyết giảng, các tâm của một ngàn vị 
tỳ khưu ấy đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc. 

Dứt phan giảng ve ‘bị bháy rực.’ 

Dứt tụng phẩm ‘Sự Kỳ Diệu ở Uruvelã’ là thứ ba. 

***** 


1. Sau đó, khi đã ngự tại Uruvelã theo như ý thích, đức Thế Tôn đã ra đi 
du hành về phía thành Rậjagaha cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có một 
ngàn vị tỳ khưu, hết thảy tất cả đều là các đạo sĩ bện tóc trước đây. Trong khi 
tuần tự du hành, ngài đã ngự đến thành Rậjagaha. Tại nơi đó ở thành 
Rãjagaha, đức Thế Tôn ngự tại khu rừng Latthi, nơi điện thờ Suppatittha. 
Đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã nghe được rằng: “Chắc chắn là 
ngài Sa-môn Gotama, con trai dòng Sakya, từ dòng dõi Sakya đã xuất gia, đã 
ngự đến thành Rãjagaha và trú ở thành Rãjagaha, tại khu rừng Latthi, nơi 
điện thờ Suppatittha. Tiếng tăm tốt đẹp về ngài Gotama ấy đã được lan rộng 
ra như vầy: Đức Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Tối Thượng Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy, với thắng trí của mình, sau khi chứng ngộ đã 
công bố về thế gian này tính luôn cõi chư Thiên, cõi Ma Vương, cõi Phạm 
Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài người. Vị ấy 
thuyết giảng Giáo Pháp toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, và toàn 
hảo ở đoạn kết, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, giảng giải về Phạm 
hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ. Tốt thay cho việc diện kiến các 
vị A-la-hán như thế ấy!” 


2. Sau đó, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha, được tháp tùng bởi một 
trăm hai mươi ngàn 1 ’ 1 Bà-la-môn và gia chủ người xứ Magadha, đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Còn một trăm hai mươi ngàn Bà-la-môn và gia chủ người xứ Magadha ấy, 
một số đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, một số đã tỏ vẻ thân 
thiện với đức Thế Tôn, sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi ngồi xuống 
một bên, một số đã châp tay cúi chào đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, 
một số đã xưng tên họ trước đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, một số có 
thái độ im lặng rồi ngồi xuống một bên. 


3. Khi ấy, một trăm hai mươi ngàn Bà-la-môn và gia chủ người xứ 
Magadha ấy đã khởi ý điều này: “Vị đại Sa-môn thực hành Phạm hạnh theo 
Uruvelakassapa, hay là Uruvelakassapa thực hành Phạm hạnh theo vị đại Sa- 
môn?” Khi ấy, đức Thế Tôn dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của một trăm 
hai mươi ngàn Bà-la-môn và gia chủ người xứ Magadha ấy nên đã nói với đại 
đức Uruvelakassapa bằng bài kệ này: 
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4. “Kimeva disvã uruvelavãsĩ 
pahãsi aggim kisakovadãno, 
pucchãmi tam kassapa etamattham 
katham pahĩnam tava aggihuttan ”ti. 


“Rũpe ca sadde ca atho rase ca 
kãmitthiyo cãbhivadanti yaíinã, 
etam malanti upadhĩsu natvã 
tasmã na yitthe na hute aranjin ”ti. 


“Ettha ca 1 te mano na ramittha (kassapãti bhagavã) 
rũpesu saddesu atho rasesu, 
atha kho 2 carahi devamanussaloke 
rato mano kassapa brũhi metan ”ti. 


“Disvã padam santamanũpadhĩkam 
akincanam kãmabhave asattam, 
anannathãbhãvimanannaneyyam 
tasmã na yitthe na hute aranjin ”ti. 


5. Atha kho ãyasmã uruvelakassapo utthãyãsanã ekamsam uttarãsangam 
karitvã bhagavato pãdesu sirasã nipatitvã bhagavantam etadavoca: “Satthã 
me bhante, bhagavã. Sãvako 'hamasmi. Satthã me bhante, bhagavã. Sãvako 
'hamasmĩ ”ti. Atha kho tesam dvãdasanahutãnam mãgadhikãnam 
brãhmanagahapatikãnam etadahosi: “Uruvelakassapo mahãsamane 
brahmacariyam caratĩ ”ti. Atha kho bhagavã tesam dvãdasanahutãnam 
mãgadhikãnam brãhmanagahapatikãnam cetasã cetoparivitakkamannãya 
ãnupubbĩkatham kathesi, seyyathĩdam dãnakatham sĩlakatham saggakatham 
kãmãnam ãdĩnavam okãram sankilesam nekkhamme ca ãnisamsam 
pakãsesi. Yadã te bhagavã annãsi kallacitte muducitte vinĩvaranacitte 
udaggacitte pasannacitte, atha yã buddhãnam sãmukkamsikã dhamma- 
desanã, tam pakãsesi: dukkham samudayam nirodham maggam. Seyyathãpi 
nãma suddham vattham apagatakãỊakam sammadeva rajanam patiganheyya, 
evameva ekãdasanahutãnam mãgadhikãnam brãhmanagahapatikãnam 
bimbisãrapamukhãnam tasmimyeva ãsane virajam vĩtamalam dhamma- 
cakkhum udapãdi: “Yam kinci samudayadhammam, sabbam tam 
nirodhadhamman ”ti. Ekam nahutam 3 upãsakattam pativedesi. 


1 ettheva - Ma. 2 ko - Ma, Sya, PTS. 3 ekanahutam - Ma, Sya, PTS. 
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4. - “Kẻ trú ở Uruvelã, người giáo huấn các đạo sĩ khổ hạnh, sau khi 
thăy điêu gì, mà đã từ bỏ ngọn lửa? Này Kassapa, ta hỏi ngươi đĩêu này: 
‘Tại sao việc thờ lửa của ngươi bị từ bỏ?’” 


- “Việc cúng tế đê cập đêh các hình ảnh, các âm thanh, và các mùi vị, dục 
lạc, và đàn bà. Sau khi nhận biết rằng ‘việc ấy là ô nhiễm’ trong các mầm 
mòng tái sanh, vì thê'con đã không thích thú các việc hy sinh (hay) các việc 
cúng tê. 


(Đức Thế Tôn nói với Kassapa): - “Và ở đây tâm của ngươi đã không 
thích thú đòĩ với các hình ảnh, các âm thanh, và các mùi vị, như thê'thì giờ 
đây, ở thê'giới nhân Thiên (cái gì) là được tâm thích thú? Này Kassapa, 
hãy nói với ta ve đĩêu ấy.” 


- “Sau khi đã nhìn thăy đạo lộ thanh tịnh, không mầm mông tái sanh, 
không có gì (về tham ái), không bị trói buộc trong dục lạc và hiện hữu, 
không còn những thứ khác (sanh, lão, tử, v.v...), không thể đạt đêh bằng 
đường lối nào khác, vì thê'con đã không thích thú các việc hy sinh (hay) các 
việc cúng tê. 


5. Sau đó, đại đức Uruvelakassapa đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đấp thượng y 
một bên vai, quỳ xuống đê đầu ở hai bàn chân của đức Thế Tôn và nói với 
đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, đức Thế Tôn là bậc Đạo Sư của con, con 
là người đệ tử. Bạch ngài, đức ThếTôn là bậc Đạo Sư của con, con là người đệ 
tử.” Khi ấy, một trăm hai mươi ngàn Bà-la-môn và gia chủ người xứMagadha 
ấy đã khởi ý điều này: “Uruvelakassapa thực hành Phạm hạnh theo vị đại Sa- 
môn.” Sau đó, đức Thế Tôn dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của một trăm 
hai mươi ngàn Bà-la-môn và gia chủ người xứ Magadha ấy nên đã thuyết 
Pháp theo thứ lớp đến những người ấy. Tức là ngài đã giảng giải bài thuyết về 
bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về cõi trời, sự tai hại sự thấp kém sự 
ô nhiêm của các dục, và sự lợi ích của việc xuất ly. Khi đức Thế Tôn biết được 
những người ấy có tâm đã sẵn sàng, dễ uốn nân, không còn chướng ngại, 
hướng thượng, tịnh tín, ngài đã phô bày Pháp thuyết giảng đã được chư Phật 
khai mở là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng giống như tấm vải đã được làm sạch, 
không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn; tương tợ như thế, 
ngay tại chỗ ngồi ấy Pháp nhãn không nhiêm bụi trần, không vết nhơ đã 
sanh khởi đến một trăm hai mươi ngàn Bà-la-môn và gia chủ người xứ 
Magadha ấy có đức vua Seniya Bimbisãra xứMagadha đứng đầu: “Điều gì có 
bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” Mười 
ngàn người đã tuyên bố bản thân là cư sĩ. 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


6 . Atha kho rãjã mãgadho seniyo bimbisãro ditthadhammo pattadhammo 
viditadhammo pariyogãỊhadhammo tinnavicikiccho vigatakathamkatho 
vesãrajjappatto aparappaccayo satthusãsane bhagavantam etadavoca: 
“Pubbe me bhante, kumãrassa sato panca assãsakã ahesum. Te me etarahi 
samiddhã. Pubbe me bhante, kumãrassa sato etadahosi: ‘Aho vata mam rajje 
abhisinceyyun ’ti. Ayam kho me bhante, pathamo assãsako ahosi. So me 
etarahi samiddho. ‘Tassa ca me vijitam araham sammãsammuddho 
okkameyyã ’ti. Ayam kho me bhante, dutiyo assãsako ahosi. So me etarahi 
samiddho. ‘Tancãham bhagavantam payirupãseyyan ’ti. Ayam kho me 
bhante, tatiyo assãsako ahosi. So me etarahi samiddho. ‘So ca me bhagavã 
dhammam deseyyã ’ti. Ayam kho me bhante, catuttho assãsako ahosi. So me 
etarahi samiddho. ‘Tassa cãham bhagavato dhammam ãjãneyyan ’ti. Ayam 
kho me bhante, pancamo assãsako ahosi. So me etarahi samiddho. Pubbe me 
bhante, kumãrassa sato ime panca assãsakã ahesum. Te me etarahi 
samiddhã. 


7. Abhikkantam bhante. Abhikkantam bhante. Seyyathãpi bhante 
nikkựjjitam vã ukkựjjeyya, paticchannam vã vivareyya, mũỊhassa vã maggam 
ãcikkheyya, andhakãre vã telapajjotam dhãreyya ‘cakkhumanto rũpãni 
dakkhintĩ ’ti, evamevam bhagavatã anekapariyãyena dhammo pakãsito. 
Esãham bhante, bhagavantam saranam gacchãmi dhammanca bhikkhu- 
sanghanca. Upãsakam mam bhante bhagavã 1 dhãretu ajjatagge pãnupetam 
saranam gatam. Adhivãsetu ca me bhante, bhagavã svãtanãya bhattam 
saddhim bhikkhusanghenã ”ti. Adhivãsesi bhagavã tunhĩbhãvena. 


8. Atha kho rậjã mãgadho seniyo bimbisãro bhagavato adhivãsanam 
viditvă utthãyãsanã bhagavantam abhivãdetvã padakkhinam katvã pakkãmi. 
Atha kho rậjã mãgadho seniyo bimbisãro tassã rattiyã accayena panĩtam 
khãdanĩyam bhojanĩyam patiyãdãpetvă bhagavato kãlam ãrocãpesi: “Kãlo 
bhante. Nitthitam bhattan ”ti. Atha kho bhagavã pubbanhasamayam 
nivãsetvã pattacĩvaramãdãya rậjagaham pãvisi mahată bhikkhusanghena 
saddhim bhikkhusahassena sabbeheva purãnajatilehi. Tena kho pana 
samayena sakko devãnamindo mãnavakavannam abhinimminitvã buddha- 
pamukhassa sanghassa 2 purato purato gacchati imã gãthãyo gãyamãno: 


1 upasakam mam bhagava - Ma, Sya. 

2 bhikkhu saủghassa - Ma, Syã, PTS. 
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3 giyamano - PTS. 



Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


6. Sau đó, khi đã thấy được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được 
Pháp, đã thấm nhuần Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, 
đã thành tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, không còn cần sự trợ 
duyên của người khác, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, trước đây khi còn là hoàng tử trầm đã có 
năm điều ước nguyện, giờ đây các điều ấy đã được thành tựu cho trầm. Bạch 
ngài, trước đây khi còn là hoàng tử trầm đã khởi ý điều này: ‘Ước gì họ tấn 
phong ta làm vua!’ Bạch ngài, đó là điều ước nguyện thứ nhất của trầm; giờ 
đây điều ấy đã được thành tựu cho trầm. ‘Ước gì bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác đi vào vương quốc của ta đây!’ Bạch ngài, đó là điều ước nguyện thứ nhì 
của trầm; giờ đây điều ấy đã được thành tựu cho trầm. ‘Ước gì ta được tỏ 
lòng tôn kính đến đức Thế Tôn ấy!’ Bạch ngài, đó là điều ước nguyện thứ ba 
của trầm; giờ đây điều ấy đã được thành tựu cho trầm. ‘Ước gì đức Thế Tôn 
ấy thuyết giảng Giáo Pháp cho ta!’ Bạch ngài, đó là điều ước nguyện thứ tư 
của trầm; giờ đây điều ấy đã được thành tựu cho trầm. ‘Ước gì ta có thể hiểu 
được Giáo Pháp của đức Thế Tôn ấy!’ Bạch ngài, đó là điều ước nguyện thứ 
năm của trầm; giờ đây điều ấy đã được thành tựu cho trầm. Bạch ngài, trước 
đây khi còn là hoàng tử, trầm đã có năm điều ước nguyện này; giờ đây các 
điều ấy đã được thành tựu cho trầm. 


7. Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, 
giống như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, 
chỉ đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối (nghĩ rằng): 
‘Những người có mât sẽ nhìn thấy được các hình dáng;’ tương tợ như thế, 
Pháp đã được đức Thế Tôn chỉ rõ bằng nhiều phương tiện. Bạch ngài, trầm 
đây xin đi đến nương nhờ đức Thế Tôn, Giáo Pháp, và Hội Chúng tỳ khưu. 
Xin đức Thế Tôn chấp nhận trầm là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ 
hôm nay cho đến trọn đời. Bạch ngài, xin đức Thế Tôn nhận lời trầm về bữa 
thọ trai vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu.” Đức Thế Tôn đã nhận lời 
bâng thái độ im lặng. 


8. Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha hiểu được sự nhận lời 
của đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lẽ đức Thế Tôn, hướng 
vai phải nhiêu quanh, rồi ra đi. Sau đó, khi trải qua đêm ấy đức vua Seniya 
Bimbisãra xứ Magadha đã cho người chuẩn bị thức ăn hảo hạng loại cứng 
loại mềm rồi sai người thông báo thời giờ đến đức Thế Tôn: - “Bạch ngài, đã 
đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã 
mặc y, cầm y bát, đi vào thành Rậjagaha cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có 
một ngàn vị tỳ khưu, hết thảy tất cả đều là các đạo sĩ bện tóc trước đây. Vào 
lúc bấy giờ, chúa của chư Thiên Sakka đã biến thành hình dáng của người 
thanh niên đi phía trước hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu ngâm nga 
những lời kệ này: 
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Vinayapỉtake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


9. “Danto dantehi saha puranajatilehi vippamutto vippamuttehi, 
singĩnikkhasavanno rậjagaham pãvisi bhagavã. 


Santo santehi saha puranajatilehi vippamutto vippamuttehi, 
siủgĩnikkhasavanno rặjagaham pãvisi bhagavã. 


Mutto muttehi saha puranajatilehi vippamutto vippamuttehi, 
siủgĩnikkhasavanno rặjagaham pãvisi bhagavã. 


Tinno tinụehi saha puranajatilehi vippamutto vippamuttehi, 
singĩnikkhasavanno rặjagaham pãvisi bhagavã. 


Dasavaso dasabalo dasadhammavidu dasabhi cupeto, 
so dasasataparivãro rậjagaham pãvisi bhagavã ”ti. 


Manussã sakkarn devãnamindam passitvă evamãhamsu: “Abhirũpo 
vatãyam mãnavako. Dassanĩyo vatãyam mãnavako. Pãsãdiko vãtãyam 
mãnavako. Kassa nu kho ayam mãnavako ”ti? Evam vutte sakko 
devãnamindo te manusse gãthãya ajjhabhãsi: 


“Yo dhiro sabbadhi danto suddho appatipuggalo, 
araham sugato loke tassãham paricãrako ”ti. 


10. Atha kho bhagavã yena raíìno mãgadhassa seniyassa bimbisãrassa 
nivesanam tenupasankami, upasankamitvã pannatte ãsane nisĩdi saddhim 
bhikkhusanghena. Atha kho rặjã mãgadho seniyo bimbisãro buddha- 
pamukham bhikkhusangham panĩtena khãdanĩyena bhojanĩyena sahatthã 
santappetvã sampavãretvã bhagavantam bhuttăvim onĩtapattapãnim 
ekamantam nisĩdi. Ekamantarụ nisinnassa kho raníĩo mãgadhassa seniyassa 
bimbisãrassa etadahosi: “Kattha nu kho bhagavã vihareyya, yam assa gãmato 
neva atidũre na accãsanna' gamanãgamanasampannam atthikãnam 
atthikãnam manussãnam abhikkamanĩyam divã appakinnam 2 rattim 
appasaddam appanigghosam vijanavãtam manussarãhaseyyakam 
patisallãnasãrappan ”ti. Atha kho ranno mãgadhassa seniyassa bimbisãrassa 
etadahosi: “Idam kho amhãkam veỊuvanam uyyãnam gãmato neva atidũre 
na accãsanne gamanãgamanasampannam atthikãnam atthikãnam 
manussãnam abhikkamanĩyam divã appakinnam rattim appasaddam 
appanigghosam vijanavãtam manussarãhaseyyakam patisallãnasãruppam. 
Yannũnãham veỊuvanam uyyãnam buddhapamukhassa bhikkhusanghassa 
dadeyyan ”ti. 


1 na accasanne - Ma, PTS; naccasanne - Tovi. 


2 appakinọam - Ma, PTS. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


ọ. “Vị đã tự rèn luyện, đã hoàn toàn giải thoát, cùng những vị trước đây 
là các đạo sĩ hện tóc (giờ) đã được rèn luyện, đã hoàn toàn giải thoát. Với 
sắc màu vàng khôĩ, đức ThếTôn đã đi vào thành Rãjagaha. 

Vị đã được thanh tịnh, đã hoàn toàn giải thoát, cùng những vị trước 
đây là các đạo sĩ bện tóc (giờ) đã được thanh tịnh, đã hoàn toàn giải thoát. 
Với sắc màu vàng khối, đức ThếTôn đã đi vào thành Rậịagaha. 

Vị đã được tự do, đã hoàn toàn giải thoát, cùng những vị trước đây là 
các đạo sĩ bện tóc (giờ) đã được tự do, đã hoàn toàn giải thoát. Với sắc 
màu vàng khôĩ, đức ThếTôn đã đi vào thành Rãjagaha. 

Vị đã tự vượt qua, đã hoàn toàn giải thoát, cùng những vị trước đây là 
các đạo sĩ bện tóc (giờ) đã được vượt qua, đã hoàn toàn giải thoát. Với sắc 
màu vàng khôĩ, đức ThếTôn đã đi vào thành Rãjagaha. 

Đăng Thập Tráp Thập Lực, bậc thông hiểu mười phápP và đã thành 
đạt mười đĩêuP đức ThếTôn ăy được thấp tùng bởi một ngàn vị đã đi vào 
thành Rãjagaha.” 


Dân chúng sau khi nhìn thấy chúa của chư Thiên Sakka đã nói như vầy: - 
“Chàng thanh niên trẻ này thật đẹp trai! Chàng thanh niên trẻ này thật duyên 
dáng! Chàng thanh niên trẻ này thật đáng tin! Chàng thanh niên trẻ này là 
thuộc về ai vậy?” Khi được nói như thế, chúa của chư Thiên Sakka đã nói với 
đám người ấy bằng bài kệ này: 

“Vị nào là bậc trí tuệ, đã được rèn luyện về mọi mặt, là vị trong sạch, 
không có đối thủ, là bậc A-la-hán, đăng Thiện Thệ ở thế gian, ta là người 
phục vụ cho vị ấy.” 


10. Sau đó, đức Thế Tôn đã đi đến tư dinh của đức vua Seniya Bimbisãra 
xứ Magadha, sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sâp đặt sân cùng 
với hội chúng tỳ khưu. Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã tự 
tay làm hài lòng và toại ý hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với thức 
ăn hảo hạng loại cứng loại mềm. Đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong bàn 
tay đã rời khỏi bình bát, đức vua đã ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống 
một bên, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã khởi ý điều này: “Đức 
Thế Tôn nên ngụ ở nơi nào đây? Đối với ngài, chỗ ấy không nên xa làng mạc 
lắm, cũng không quá gần, thuận tiện cho việc tới lui, dân chúng có thể đi đến 
mỗi khi có ước muốn, ban ngày không đông đảo, ban đêm ít âm thanh, ít 
tiếng Ồn, gió bị hạn chế, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền 
tịnh.” Rồi đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã khởi ý điều này: “Khu 
vườn VeỊuvana này của chúng ta là không xa làng mạc lâm, cũng không quá 
gần, thuận tiện cho việc tới lui, dân chúng có thể đi đến mỗi khi có ước 
muốn, ban ngày không đông đảo, ban đêm ít âm thanh, ít tiếng ồn, gió bị hạn 
chế, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh, hay là ta nên dâng 
khu vườn VeỊuvana đến hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu?” 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


11. Atha kho rãjã mãgadho seniyo bimbisãro sovannamayam bhinkãram 1 
gahetvã bhagavato onojesi: “Etãham bhante, veỊuvanam uyyãnam buddha- 
pamukhassa sanghassa 2 dammĩ ”ti. Patiggahesi bhagavã ãrãmam. Atha kho 
bhagavã rậjãnam mãgadham seniyam bimbisãram dhammiyã kathãya 
sandassetvã samãdapetvã samuttejetvă sampahamsetvã utthãyãsanã 
pakkãmi. Atha kho bhagavã etasmim nidãne dhammim katham katvã 
bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave ãrãman ”ti. 


12. Tena kho pana samayena sanjayo 3 paribbậjako rậjagahe pativasati 
mahatiyã paribbãjakaparisãya saddhim addhateyyehi paribbậjakasatehi. 
Tena kho pana samayena sãriputtamoggallãnã sanjaye paribbậjake 
brahmacariyam caranti. Tehi katikã katã hoti: “Yo pathamam amatam 
adhigacchati, so itarassa ãrocetũ ”ti. 4 Atha kho ãyasmã assaji pubbanha- 
samayam nivãsetvã pattacĩvaramãdãya rậjagaham pindãya pãvisi, 
pãsãdikena abhikkantena patikkantena ãlokitena vilokitena samminjitena 
pasãritena okkhittacakkhu iriyãpathasampanno. 


13. Addasã kho sãriputto paribbặjako ãyasmantam assajim rặjagahe 
pindãya carantam pãsãdikena abhikkantena patikkantena ãlokitena 
vilokitena samminjitena pasãritena okkhittacakkhum iriyãpathasam- 
pannam, disvãnassa etadahosi: “Ye vata loke arahanto vã arahattamaggam 
vã samãpannã, ayam tesam bhikkhu 5 annataro. Yannũnãham imam 
bhikkhum upasankamitvã puccheyyam: Kam ’si tvam ãvuso, uddissa 
pabbajito? Ko vã te satthã? Kassa vã tvam dhammam rocesĩ ”ti? 


14. Atha kho sãriputassa paribbặịakassa etadahosi: “Akãlo kho imam 
bhikkhum pucchitum, antaragharam pavittho pindãya carati. Yannũnãham 
imam bhikkhum pitthito pitthito anubandheyyam, atthikehi upannãtam 
maggan ”ti. Atha kho ãyasmã assaji rậjagahe pindãya caritvă pindapãtam 
ãdãya patikkami. Atha kho sãriputto 6 paribbậjako yenãyasmã assaji 
tenupasankami, upasankamitvã ayasmată assajinã saddhim sammodi. 
Sammodanĩyam katham sãrãnĩyam vĩtisãretvã ekamantam atthãsi. 
Ekamantam thito kho sãriputto paribbặjako ãyasmantam assajim etadavoca: 
“Vippasannãni kho te ãvuso, indriyãni. Parisuddho chavivanno pariyodãto. 
Kam ’si tvam ãvuso, uddissa pabbajito? Ko vã te satthă? Kassa vã tvam 
dhammam rocesĩ ”ti? 


1 bhingaram - Sya. 3 sancayo - Ma. 4 so arocetu ti - PTS. 

2 bhikkhusaủghassa - Ma, Syã, PTS. 5 bhikkhũnam - PTS. 6 sãriputtopi - Ma. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


11. Sau đó, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã cầm lấy bình nước 
làm bâng vàng rưới nước lên đức ThếTôn (nói rằng): - “Bạch ngài, trầm dâng 
khu vườn VeỊuvana này đến hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu.” Đức 
Thế Tôn đã thọ lãnh khu vườn. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho đức vua Seniya Bimbisãra xứ 
Magadha bàng bài Pháp thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Sau đó, 
đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ 
khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thọ nhận) khu vườn.” 


12. Vào lúc bấy giờ, vị du sĩ Sanjaya cư trú tại thành Rãjagaha cùng với 
tập thể du sĩ đông đảo gồm có hai trăm năm mươi vị du sĩ. Vào lúc bấy giờ, 
Sãriputta và Moggallãna thực hành Phạm hạnh theo du sĩ Sanjaya. Họ đã 
giao ước với nhau rằng: “Người nào chứng đạt sự bất tử trước phải thông báo 
cho vị kia hay.” Khi ấy vào buổi sáng, đại đức Assaji đã mặc y cầm y bát đi 
vào thành Rặjagaha để khất thực. Vị ấy có mât nhìn xuống, đã thành tựu các 
oai nghi, tạo được sự ngưỡng mộ khi đi tới bước lui, lúc nhìn ngấm, khi cử 
động co duỗi. 


13. Du sĩ Sãriputta đã nhìn thấy đại đức Assaji, là vị có mắt nhìn xuống, 
đã thành tựu các oai nghi, tạo được sự ngưỡng mộ khi đi tới bước lui, lúc 
nhìn ngắm, khi cử động co duỗi, đang đi khất thực trong thành Rãjagaha. 
Sau khi nhìn thấy đã khởi ý điều này: “Đây chính là vị tỳ khưu trong số các vị 
thật sự là A-la-hán trên thế gian, hoặc là đã đạt được con đường đưa đến quả 
vị A-la-hán. Hay là ta nên đến gần vị tỳ khưu này và hỏi rằng: ‘Thưa đại đức, 
đại đức đã được xuất gia có liên quan đến vị nào?’ hoặc là ‘Ai là thầy của đại 
đức?’ hoặc là ‘Đại đức ưa thích pháp của vị nào?”’ 


14. Khi ấy, du sĩ Sãriputta đã khởi ý điều này: “Không phải lúc để hỏi vị tỳ 
khưu này, vị ấy đã đi vào xóm nhà và đang đi khất thực. Hay là ta nên đi sát 
theo sau vị tỳ khưu này là vị biết đạo lộ đang được học tập bởi những kẻ 
mong cầu sự lợi ích?” Sau đó, khi đã đi khất thực ở trong thành Rãjagaha 
xong đại đức Assaji đã cầm lấy đồ ăn khất thực đi trở về. Khi ấy, du sĩ 
Sãriputta đã đi đến gần đại đức Assaji, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với đại 
đức Assaji, sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi đã đứng một bên. Khi đã 
đứng một bên, du sĩ Sãriputta đã nói với đại đức Assaji điều này: - “Thưa đại 
đức, các giác quan của ngài thật thanh tịnh, màu sâc cơ thể thật trong sáng 
và thuần khiết. Thưa đại đức, đại đức đã được xuất gia có liên quan đến vị 
nào? Ai là thầy của đại đức? Đại đức ưa thích pháp của vị nào?” 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


15. “Atthãvuso mahãsamano sakyaputo sakyakulã pabbajito. Tãham 
bhagavantam uddissa pabbajito. So ca me bhagavã satthã, tassa cãham 
bhagavato dhammam rocemĩ ”ti. “Kimvãdĩ panãyasmato satthã kimakkhãyĩ 
ti?” “Aham kho ãvuso, navo acirapabbajito. Adhunãgato imam dhamma- 
vinayam, na tăham sakkomi vitthãrena dhammam desetum. Api ca te 
sankhittena attham vakkhãmĩ ”ti. Atha kho sãriputto paribbậjako 
ãyasmantam assajim etadavoca: “Hotu ãvuso. 


Appam va bahum va bhasassu atthanneva me bruhi, 
attheneva me attho kim kãhasi vyanjanam bahun ”ti. 


Atha kho ayasma assaji sariputtassa paribbajakassa imam dhamma- 
pariyãyam abhãsi: 


“Ye dhamma hetuppabhava tesam hetum tathagato aha, 
tesanca yo nirodho evamvãdĩ mahãsamano ”ti. 


Atha kho sãriputtassa paribbặjakassa imam dhammapariyãyam sutvã 
virajam vĩtamalam dhammacakkhum udapãdi: “Yam kiíìci samudaya- 
dhammam, sabbam tam nirodhadhamman ”ti. 


“Eseva dhammo yadi tavadeva paccabyatha' padamasokam, 
adittham abbhatĩtam bahukehi kappanahutehĩ ”ti. 


16. Atha kho sãriputto paribbãjako yena moggallãno paribbậịako 
tenupasankami. Addasã kho moggalãno paribbặjako sãriputtam 
paribbậjakam dũratova ãgacchantam. Disvãna sãriputtain paribbậjakam 
etadavoca: “Vippasannãni kho te ãvuso, indriyãni. Parisuddho chavivanno 
pariyodãto. Kacci no tvam 1 2 ãvuso, amatamadhigato ”ti? “Amãvuso, amatarn 
adhigato ”ti. “Yathă kathampana tvam ãvuso, amatam adhigato ”ti? 
“Idhãham ãvuso, addasam assajim bhikkhum rãjagahe pindãya carantam 
pãsãdikena abhikkantena patikkantena ãlokitena vilokitena samminjitena 
pasãritena okkhittacakkhum iriyãpathasampannam. Disvãna me etadahosi: 
‘Ye vata loke arahanto vã arahantamaggam vã samãpannã, ayam tesam 
bhikkhu annataro. Yannũnãham imam bhikkhum upasankamitvã 
puccheyyam: Kam ’si tvam ãvuso, uddissa pabbajito? Ko vã te satthã? Kassa 
vã tvam dhammam rocesĩ ’ti? Tassa mayham ãvuso etadahosi: ‘Akãlo kho 
imam bhikkhum pucchitum, antaragharam pavittho pindãya carati. 
Yannũnãham imam bhikkhum pitthito pitthito anubandheyyam, atthikehi 
upannãtam maggan ’ti. 


1 paccabyattha - Ma; paccabyatha - Sya; paccavyatha - PTS. 

2 kacci nu tvam - PTS, Syă, PTS. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


15. - “Này đạo hữu, có vị đại Sa-môn con trai dòng Sakya, từ dòng họ 
Sakya đã xuất gia. Ta đã được xuất gia có hên quan đến đức Thế Tôn ấy. Đức 
Thế Tôn ấy là đạo sư của ta và ta ưa thích Pháp của đức Thế Tôn ấy.” - “Vị 
đạo sư của đại đức đã thuyết về điều gì? Đã giảng về điều gì?” - “Này đạo hữu, 
ta là vị mới tu, được xuất gia chưa bao lâu, vừa mới đến với Pháp và Luật 
này, ta không thể thuyết giảng Giáo Pháp một cách chi tiết cho đạo hữu 
được; tuy nhiên ta sẽ nói cho đạo hữu ý nghĩa một cách tóm tât.” Khi ấy, du sĩ 
Sãriputta đã nói với đại đức Assaji điều này: - “Thưa đại đức, hãy là vậy đi. 


Xin hãy nói ít hoặc nhiêu, xin hãy giảng thuần ý nghĩa cho tôi. Tôi chỉ 
can ý nghĩa thôi, ngài nói nhĩêu từ làm chi?” 


Khi ấy, đại đức Assaji đã nói với du sĩ Sariputta lời dạy này thuộc về Giáo 
Pháp: 


“Các pháp nào có nguồn sanh khởi do nhân, đức Như Lai đã nói về 
nhân của chúng và vê sự diệt tắt của chúng, bậc Đại Sa-môn đã có lời dạy 
như thế.” 


Sau đó, khi đã nghe được lời dạy thuộc về Giáo Pháp này thì Pháp nhãn 
không nhiêm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến du sĩ Sãriputta: “Điều 
gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” 


“Đây chính là Giáo Pháp, nếu chỉ bấy nhiêu thôi mà đã thấu triệt được 
Niết Bàn không sau muộn (là pháp) đã không được nhìn thấy, đã trôi qua 
hàng vạn kiếp.” 


16. Sau đó, du sĩ Sãriputta đã đi đến gặp du sĩ Moggallãna. Du sĩ 
Moggallãna đã nhìn thấy du sĩ Sãriputta từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn 
thấy đã nói với du sĩ Sãriputta điều này: - “Này bạn, các giác quan của bạn 
thật thanh tịnh, màu sâc cơ thể thật trong sáng và thuần khiết. Này bạn, châc 
hẳn là bạn đã chứng đạt sự bất tủ?” - “Này bạn, đúng vậy. Tôi đã chứng đạt 
sự bất tử.” - “Này bạn, bạn đã chứng đạt sự bất tử bâng cách như thế nào?” - 
“Này bạn, ở đây tôi đã nhìn thấy vị tỳ khưu Assaji, là vị có mắt nhìn xuống, 
đã thành tựu các oai nghi, tạo được sự ngưỡng mộ khi đi tới bước lui, lúc 
nhìn ngâm, khi cử động co duỗi, đang đi khất thực trong thành Rãjagaha. 
Sau khi nhìn thấy đã khởi ý điều này: ‘Đây chính là vị tỳ khưu trong số các vị 
thật sự là A-la-hán trên thế gian, hoặc là đã đạt được con đường đưa đến quả 
vị A-la-hán. Hay là ta nên đến gần vị tỳ khưu này và hỏi ràng: Thưa đại đức, 
đại đức đã được xuất gia có liên quan đến vị nào? hoặc là: Ai là thầy của đại 
đức? hoặc là: Đại đức ưa thích pháp của vị nào?’ Này bạn, khi ấy tôi đây đã 
khởi ý điều này: ‘Không phải lúc để hỏi vị tỳ khưu này, vị ấy đã đi vào xóm 
nhà và đang đi khất thực, hay là ta nên đi sát theo sau vị tỳ khưu này là vị biết 
đạo lộ đang được học tập bởi những kẻ mong cầu sự lợi ích?’ 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


17. Atha kho ãvuso, assaji bhikkhu rặjagahe pindãya caritvã pindapătam 
ãdãya patikkami. Athakhvãham ãvuso, yena assaji bhikkhu tenupasahkami, 
upasahkamitvã assajinã bhikkhunã saddhim sammodim, sammodanĩyam 
katham sãrãnĩyam vĩtisãretvã ekamantam atthãsim. Ekamantam thito kho 
aham ãvuso assajim bhikkhum etadavocam: ‘Vippasannãni kho te ãvuso, 
indriyãni. Parisuddho chavivanno pariyodăto. Kam ’si tvam ãvuso, uddissa 
pabbajito? Ko vã te satthă? Kassa vã tvam dhammam rocesĩ ’ti? 


Atthãvuso mahãsamano sakyaputto sakyakulã pabbajito. Tãham 
bhagavantam uddissa pabbajito. So ca me bhagavã satthã. Tassa cãham 
bhagavato dhammam rocemĩ ’ti. ‘Kimvãdĩ panãyasmato satthã? Kimakkhãyĩ 
’ti? ‘Aham kho ãvuso, navo acirapabbajito. Adhunãgato imam dhamma- 
vinayam, na tãham sakkomi vitthãrena dhammam desetum. Api ca te 
sankhittena attham vakkhãmĩ 'ti. 1 


‘Appam va bahum va bhasassu atthanneva me bruhi, 
attheneva me attho kim kãhasi vyanjanam bahun ’ti. 


Atha kho avuso, assaji bhikkhu 2 imam dhammapariyayam abhasi: 


‘Ye dhamma hetuppabhava tesam hetum tathagato aha, 
tesanca yo nirodho evamvãdĩ mahãsamano ”’ti. 


Atha kho moggallãnassa paribbậjakassa imam dhammapariyãyam sutvã 
virajam vĩtamalam dhammacakkhum udapãdi: “Yam kinci samudaya- 
dhammam sabbam tam nirodhadhamman ”ti. 


“Eseva dhammo yadi tavadeva paccabyatha padamasokam, 
adittham abbhatĩtam bahukehi kappanahutehĩ ”ti. 


18. Atha kho moggallãno paribbậjako sãriputtaĩn paribbậjakam 
etadavoca: “Gacchãma mayam ãvuso, bhagavato santike. So no bhagavã 
satthă ”ti. “Imãni kho ãvuso addhateyyãni paribbậjakasatãni amhe nissãya 
amhe sampassantă idha viharanti. Te ’pi tăva apalokema 3 yathã te 
mannissanti, tathã karissantĩ ”ti. 


1 atha khvãham ãvuso, assajim bhikklium etadavocam hotu ãvuso - Ma; aníĩesu potthakesu 
na dissate vãkyamidam. 

2 ãyasmã assaji bhikkhu - Manupa, Tovi. 3 apalokãma - PTS, Manupa. 


86 



Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


17. Này bạn, sau khi đi khất thực ở trong thành Rãjagaha xong, vị tỳ khưu 
Assaji đã cầm lấy đồ ăn khất thực đi trở về. Này bạn, khi ấy tôi đã đi đến gần 
vị tỳ khưu Assaji, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với vị tỳ khưu Assaji, sau 
khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi đã đứng một bên. Này bạn, khi đã đứng 
một bên tôi đã nói với vị tỳ khưu Assaji điều này: ‘Thưa đại đức, các giác 
quan của ngài thật thanh tịnh, màu sâc cơ thể thật trong sáng và thuần khiết. 
Thưa đại đức, đại đức đã được xuất gia có liên quan đến vị nào? Ai là thầy của 
đại đức? Đại đức ưa thích pháp của vị nào?’ 


‘Này đạo hữu, có vị đại Sa-môn con trai dòng Sakya, từ dòng họ Sakya đã 
xuất gia. Ta đã được xuất gia có liên quan đến đức Thế Tôn ấy. Đức Thế Tôn 
ấy là đạo sư của ta và ta ưa thích Pháp của đức Thế Tôn ấy.’ ‘Vị đạo sư của đại 
đức đã thuyết về điều gì? Đã giảng về điều gì?’ ‘Này đạo hữu, ta là vị mới tu, 
được xuất gia chưa bao lâu, vừa mới đến với Pháp và Luật này, ta không thể 
thuyết giảng Giáo Pháp một cách chi tiết cho đạo hữu được; tuy nhiên ta sẽ 
nói cho đạo hữu ý nghĩa một cách tóm tât.’ 


‘Xin hãy nói ít hoặc nhiêu, xin hãy giảng thuần ý nghĩa cho tôi. Tôi chỉ 
can ý nghĩa thôi, ngài nói nhĩêu từ làm chi?’ 


Này bạn, khi ấy vị tỳ khưu Assaji đã nói với tôi lời dạy khái quát về Giáo 
Pháp: 


‘Các pháp nào có ngudn sanh khởi do nhân, đức Như Lai đã nói về nhân 
của chúng và vê sự diệt tắt của chúng, bậc Đại Sa-môn đã có lời dạy như 
thê?” 


Sau đó, khi đã nghe được lời dạy khái quát này về Giáo Pháp thì Pháp 
nhãn không nhiêm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến du sĩ 
Moggallãna: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản 
tánh hoại diệt.” 


“Đây chính là Giáo Pháp, nếu chỉ băy nhiêu thôi mà đã thấu triệt được 
Niết Bàn không sau muộn (là pháp) đã không được nhìn thấy, đã trôi qua 
hàng vạn kiếp.” 


18. Sau đó, du sĩ Moggallãna đã nói với du sĩ Sãriputta điều này: - “Này 
bạn, chúng ta hãy đi đến với đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ấy là bậc Đạo Sư của 
chúng ta.” - “Này bạn, hai trăm năm mươi du sĩ này sống ở đây đang nương 
tựa vào chúng ta, và đang trông nom chúng ta, chúng ta hãy thông báo đến 
các vị ấy, các vị suy tính như thế nào thì các vị sẽ làm như thế ấy.” 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


19. Atha kho sãriputtamoggallãnã yena te paribbậjakã tenupasan- 
kamimsu, upasahkamitvă te paribbậjake etadavocum: “Gacchãma mayam 
ãvuso, bhagavato santike. So no bhagavã satthã ”ti “Mayam ãyasmante 
nissãya ãyasmante sampassantă idha viharãma. Sace ãyasmantã 
mahãsamane brahmacariyam carissanti, sabbeva mayam mahãsamane 
brahmacariyam carissãmã ”ti. 


Atha kho sãriputtamoggallãnã yena sanjayo paribbậjako tenupasan- 
kamimsu, upasahkamitvã sanjayam paribbậjakam etadavocum: “Gacchãma 
mayam ãvuso, bhagavato santike. So no bhagavã satthă ”ti “Alam ãvuso, mã 
gamittha, sabbeva tayo imam ganam pariharissãmã ”ti. 


Dutiyampi kho —pe— Tatiyampi kho sãriputtamoggallãnã sanjayam 
paribbãjakam, etadavocum: “Gacchãma mayam ãvuso, bhagavato santike. So 
no bhagavã satthã ”ti “Alam ãvuso, mã gamittha, sabbeva tayo imam ganam 
pariharissãmã ”ti. 


20. Atha kho sãriputtamoggallãnã tãni addhateyyãni paribbậịakasatãni 
ãdãya yena veỊuvanam tenupasankamimsu. Sanjayassa pana paribbặjakassa 
tattheva unham lohitam mukhato ugganchi. 


Addasã kho bhagavã sãriputtamoggallãne 1 dũrato Va ãgacchante, disvãna 
bhikkhũ ãmantesi: “Ete bhikkhave, dve sahãyã ãgacchanti kolito upatisso ca. 
Etam me sãvakayugam bhavissati aggam bhaddayugan ”ti. 


“Gambhire nanavisaye anuttare upadhisankhaye, 
vimutte appatte veỊuvanam atha ne satthã byãkãsi. 


Ete dve sahaya agacchanti 2 kolito upatisso ca, 

etam me sãvakayugam bhavissati aggam bhaddayugan ”ti. 


21. Atha kho sãriputtamoggallãnã yena bhagavã tenupasahkamimsu, 
upasankamitvã bhagavato pãdesu sirasã nipatitvã bhagavantam 
etadavocum: “Labheyyãma mayam bhante, bhagavato santike pabbajjam, 
labheyyãma upasampadan ”ti. “Etha bhikkhavo ”ti bhagavã avoca, 
“Svãkkhãto dhammo, caratha brahmacariyam sammã dukkhassa 
antakiriyãyã ”ti. Sã ’va tesam ãyasmantãnam upasampadã ahosi. 


1 te sariputtamoggallane - PTS. 


2 ayanti - Manupa, Tovi. 


88 



Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


19. Sau đó, Sãriputta và Moggallãna đã đi đến gặp các vị du sĩ ấy, sau khi 
đến đã nói với các vị du sĩ ấy điều này: - “Này các đạo hữu, chúng tôi đi đến 
với đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ấy là bậc Đạo Sư của chúng tôi.” - “Chúng tôi 
sống ở đây nương tựa vào các đại đức, và đang trông nom các đại đức, nếu 
các đại đức sẽ thực hành Phạm hạnh theo vị đại Sa-môn hết thảy tất cả chúng 
tôi sẽ thực hành Phạm hạnh theo vị đại Sa-môn.” 


Sau đó, Sãriputta và Moggallãna đã đi đến gặp du sĩ Sanjaya, sau khi đến 
đã nói với du sĩ Sanjaya điều này: - “Này đại đức, chúng tôi đi đến với đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn ấy là bậc Đạo Sư của chúng tôi.” - “Này các đại đức, 
thôi đủ rồi. Chớ có đi. Chính tất cả ba chúng ta sẽ quản trị nhóm người này.” 


Đến lần thứ nhì, —(như trên)- Đến lần thứ ba, Sãriputta và Moggallãna 
đã nói với du sĩ Sanjaya điều này: - “Này đại đức, chúng tôi đi đến với đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn ấy là bậc Đạo Sư của chúng tôi.” - “Này các đại đức, 
thôi đủ rồi. Chớ có đi. Chính tất cả ba chúng ta sẽ quản trị nhóm người này.” 


20. Sau đó, Sãriputta và Moggallãna đã đưa hai trăm năm mươi du sĩ ấy 
đi đến VeỊuvana. Về phần du sĩ Sanjaya, ngay tại chỗ ấy máu nóng đã ứa ra từ 
miệng. 


Đức Thế Tôn đã nhìn thấy Sãriputta và Moggallãna từ đàng xa đang đi lại, 
sau khi nhìn thấy đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, họ là hai người 
bạn, Kolita và Upatissa, đang đi đến. Họ sẽ trở thành một cặp đệ tử của ta, 
một cặp (đệ tử) xuất sâc, đứng đầu.” 


“Khi hai vị có lãnh vực trí tuệ thâm sâu, (đã chứng) Niết Bàn vô thượng, 
đã được giải thoát, còn chưa đêh được Veluvana, bậc Đạo Sư đã nói với 
các vị (tỳ khưu) ấy rằng: 


Họ là hai người bạn, Kolita và Upatissa, đang đi đêh. Họ sẽ trở thành 
một cặp đệ tử của ta, một cặp (đệ tử) xuất sắc, đứng đâu.” 


21. Sau đó, Sãriputta và Moggallãna đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã quỳ xuống đê đầu đảnh lễ ở hai bàn chân của đức Thế Tôn và đã nói 
với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, chúng con có thể xuất gia trong sự 
hiện diện của đức Thế Tôn không? Chúng con có thể tu lên bậc trên không?” 
Đức Thế Tôn đã nói rằng: - “Này các tỳ khưu, hãy đến. Pháp đã khéo được 
thuyết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh một cách đúng dấn để chấm dứt khổ 
đau.” Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của các đại đức ấy. 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


22. Tena kho pana samayena abhinnãtã abhinnãtã mãgadhakã kulaputtã 
bhagavati brahmacariyam caranti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Aputtakatãya patipanno samano gotamo. Vedhabyãya patipanno samano 
gotamo. Kulũpacchedãya patipanno samano gotamo. Idãni tena' jatila- 
sahassam pabbajitam, imãni ca addhateyyãni paribbậjakasatãni sanjeyyãni 1 2 
pabbãjitãni. Ime ca abhinnãtã abhiũnãtã mãgadhakã kulaputtã samane 
gotame brahmacariyam carantĩ ”ti. Apissu bhikkhũ disvã imãya gãthãya 
codenti: 

“Ãgato kho mahãsamano mãgadhãnam giribbajam, 
sabbe sanjeyyake netvă 3 karụ su ’dãni nayissatĩ ”ti. 

23. Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantãnam 
khĩyantãnam vipãcentãnam. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Na bhikkhave, so saddo cirarn bhavissati. Sattãhameva 
bhavissati. Sattãhassa accayena antaradhãyissati. Tena hi bhikkhave, ye 
tumhe imãya gãthăya codenti: 

Ãgato kho mahãsamano mãgadhãnam giribbajam, 
sabbe sanjeyyake netvã karụ su ’dãni nayissatĩ ”ti. 

Te tumhe imãya gãthăya paticodetha: 

“Nayanti ve mahãvĩrã saddhammena tathãgată, 
dhammena nayamãnãnam 4 kã usũyã 5 vijãnatan ”ti. 

Tena kho pana samayena manussã bhikkhũ disvã imãya gãthăya codenti: 

“Ãgato kho mahãsamaụo mãgadhãnam giribbajam, 
sabbe sanjeyyake netvă karụ su ’dãni nayissatĩ ”ti. 

Bhikkhũ te manusse imãya paticodenti: 

“Nayanti ve mahãvĩrã saddhammena tathãgată, 
dhammena nayamãnãnam kã usũyã vijãnatan ”ti. 

24. Manussã 6 ‘dhammena kira samaụã sakyaputtiyã nenti no adhammenã 
’ti. Sattãhameva so saddo ahosi. Sattãhassa accayena antaradhãyi. 

Sãriputtamoggallãnapabbajj ã nitthitã. 

Catutthakabhãnavãram nitthitam. 

***** 


1 anena - Ma, PTS. 4 nĩyamãnãnam - Syã. 

2 sancayãni - Ma; sanjayãni - Syã, PTS, Tovi. 5 kã usuyyã - Syã, PTS. 

3 sanjaye netvãna - Ma, Syă, PTS. 6 manussã evamãhamsu - Syã. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


22. Vào lúc bấy giờ, những người con trai gia đình danh giá ở xứMagadha 
là những người có nhiều tiếng tăm thực hành Phạm hạnh theo đức Thế Tôn. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Sa-môn Gotama đã tạo ra 
khuynh hướng không con cái, Sa-môn Gotama đã gây nên cảnh vợ không 
chồng, Sa-môn Gotama đã gây nên sự đổ vỡ của các gia đình. Hiện nay, cùng 
với ông ta một ngàn vị đạo sĩ bện tóc đã xuất gia, hai trăm năm mươi du sĩ 
này của Sanjaya đã xuất gia, và những người con trai gia đình danh giá này ở 
xứ Magadha là những người có nhiều tiếng tăm đang thực hành Phạm hạnh 
theo Sa-môn Gotama.” Hơn nữa, khi gặp các vị tỳ khưu họ đã quở trách bằng 
bài kệ này: 

“Quả là vị đại Sa-môn đã đi đến thành Giribbaja thuộc xứ Magadha. 
Sau khi đã dân đi toàn bộ Saiyaya, giờ đây sẽ dân người nào đi?” 

23. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế tôn. - “Này các tỳ 
khưu, tiếng đồn đãi ấy sẽ không tồn tại lâu, sẽ tồn tại chỉ được bảy ngày, khi 
trải qua bảy ngày thì sẽ biến mất. Này các tỳ khưu, chính vì việc ấy những 
người nào quở trách các ngươi bâng bài kệ này: 

Quả là vị đại Sa-môn đã đi đêh thành Giribbaja thuộc xứ Magadha. Sau 
khi đã dẫn đi toàn bộ Sahjaya, giờ đây sẽ dẫn người nào đi?” 

Các ngươi hãy quở trách lại họ bàng bài kệ này: 

“Đúng vậy, các bậc Đại Hùng các đức Như Lai dẫn dắt bằng Chánh 
Pháp. Những người có sự nhận thức thì có đĩêu ganh ty, gì với những vị 
đang dẫn đi bằng Chánh Pháp?” 

Vào lúc bấy giờ, dân chúng khi gặp các vị tỳ khưu đã quở trách bâng bài 
kệ này: 

“Quả là vị đại Sa-môn đã đi đêh thành Giribbaja thuộc xứ Magadha. 
Sau khi đã dẫn đi toàn bộ Sahjaya, giờ đây sẽ dẫn người nào đi?” 

Các vị tỳ khưu đã quở trách lại những người ấy bằng bài kệ này: 

“Đúng vậy, các bậc Đại Hùng các đức Như Lai dẫn dắt bằng Chánh 
Pháp. Những người có sự nhận thức thì có đĩêu ganh ty, gì với những vị 
đang dẫn đi bằng Chánh Pháp?” 

24. Dân chúng nghĩ rằng: - “Nghe nói các Sa-môn Thích tử dẫn dắt bằng 
Chánh Pháp không phải bàng Phi Pháp.” Tiếng đồn ấy đã tồn tại chỉ có bảy 
ngày, sau khi trải qua bảy ngày đã biến mất. 

Dứt sự xuất gia của Sãriputta và Moggallãna. 

Dứt tụng phẩm thứ tư. 

***** 
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1. Tena kho pana samayena bhikkhũ anupajjhãyakã 1 anovadiyamãnã 
ananusãsiyamãnã dunnivatthã duppãrutã anãkappasampannã pindãya 
caranti. Manussãnam 2 bhunjamãnãnam upari bhojanepi uttitthapattam 
upanãmenti, upari khãdanĩyepi uttitthapattam upanãmenti, upari sãyanĩyepi 
uttitthapattam upanãmenti, upari pãnĩyepi uttitthapattam upanãmenti, 
sãmam sũpampi odanampi vinnãpetvã bhunjanti, bhattaggepi uccãsaddã 
mahãsaddã viharanti. 


2. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma samanã 
sakyaputtiyã dunnivatthã duppãrutã anãkappasampannã pindãya carissanti? 
Manussãnam bhunjamãnãnam upari bhojanepi uttitthapattam 
upanãmessanti, upari khãdanĩyepi uttitthapattam upanãmessanti, upari 
sãyanĩyepi uttitthapattam upanãmessanti, upari pãnĩyepi uttitthapattam 
upanãmessanti, sãmam sũpampi odanampi vinnãpetvã bhunjissanti, 
bhattaggepi uccãsaddã mahãsaddã viharissanti, seyyathãpi brahmanã 
brãhmanabhojane ”ti? 


3- Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantănam 
khĩyantãnam vipãcentãnam. Ye te bhikkhũ appicchã, santutthã lajjino 
kukkuccakã sikkhãkãmã te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma 
bhikkhũ dunnivatthã duppãrutã anãkappasampannã pindãya carissanti? 
Manussãnam bhunjamãnãnam upari bhojanepi uttitthapattam 
upanãmessanti, upari khãdanĩyepi uttitthapattam upanãmessanti, upari 
sãyanĩyepi uttitthapattarn upanãmessanti, upari pãnĩyepi uttitthapattam 
upanãmessanti, sãmam sũpampi odanampi vinnãpetvã bhunjissanti, 
bhattaggepi uccãsaddã mahãsaddã viharissantĩ ”ti? Atha kho te bhikkhũ 
bhagavato etamattham ãrocesum. 


4. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipãtãpetvã bhikkhũ patipucchi: “Saccam kira bhikkhave, 
bhikkhũ dunnivatthã duppãrutã anãkappasampannã pindãya caranti? 
Manussãnam bhunjamãnãnam upari bhojanepi uttitthapattam upanãmenti, 
upari khãdanĩyepi uttitthapattam upanãmenti, upari sãyanĩyepi uttittha- 
pattam upanãmenti, upari pãnĩyepi uttitthapattam upanãmenti, sãmam 
sũpampi odanampi vinnãpetvã bhunjanti, bhattaggepi uccãsaddã 
mahãsaddã viharantĩ ”ti? 


1 anupajjhayaka anacariyaka - Ma. 


2 te manussanam - PTS, Tovi. 
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Chương Trọng Yếu 


1. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu không có thầy tế độ, trong khi không 
được giáo huấn và không được giảng dạy nên mặc y luộm thuộm, trùm y 
luộm thuộm, hoàn toàn không đúng quy cách rồi đi khất thực. Trong khi dân 
chúng đang ăn, các vị đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức ăn loại mềm, 
các vị đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức ăn loại cứng, các vị đưa ra bình 
bát đã mở ở phía trên thức ăn có hương vị, các vị đưa ra bình bát đã mở ở 
phía trên thức uống, các vị còn tự mình yêu cầu xúp và cơm rồi thọ thực, các 
vị sống gây nên sự náo nhiệt, sự ồn ào ở trong nhà ăn. 


2. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại mặc y luộm thuộm, trùm y luộm thuộm, hoàn toàn không đúng 
quy cách rồi đi khất thực? Trong khi dân chúng đang ăn các vị lại đưa ra bình 
bát đã mở ở phía trên thức ăn loại mềm, các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở 
phía trên thức ăn loại cứng, các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức 
ăn có hương vị, các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức uống, các vị 
còn tự mình yêu cầu xúp và cơm rồi thọ thực, các vị sống gây nên sự náo 
nhiệt, sự ồn ào ở trong nhà ăn giống như các Bà-la-môn trong bữa ăn của các 
Bà-ia-môn vậy?” 


3- Các tỳ khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Các 
tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học 
tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các vị tỳ khưu lại 
mặc y luộm thuộm, trùm y luộm thuộm, hoàn toàn không đúng quy cách rồi 
đi khất thực? Trong khi dân chúng đang ăn, các vị lại đưa ra bình bát đã mở 
ở phía trên thức ăn loại mềm, các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở phía trên 
thức ăn loại cứng, các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức ăn có 
hương vị, các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức uống, các vị còn tự 
mình yêu cầu xúp và cơm rồi thọ thực, các vị sống gây nên sự náo nhiệt, sự 
ồn ào ở trong nhà ăn vậy?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên 
đứcThếTôn. 


4. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
tỳ khưu mặc y luộm thuộm, trùm y luộm thuộm, hoàn toàn không đúng quy 
cách rồi đi khất thực? Trong khi dân chúng đang ăn, các vị đưa ra bình bát đã 
mở ở phía trên thức ăn loại mềm, các vị đưa ra bình bát đã mở ở phía trên 
thức ăn loại cứng, các vị đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức ăn có hương 
vị, các vị đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức uống, các vị còn tự mình yêu 
cầu xúp và cơm rồi thọ thực, các vị sống gây nên sự náo nhiệt, sự ồn ào ở 
trong nhà ăn, có đúng không vậy?” 
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5. “Saccam bhagavã "ti. 1 Vigarahi buddho bhagavã: “Ananucchaviyam 2 
bhikkhave, tesam moghapurisãnam ananulomikam appatirũpam 
assãmanakam akappiyam akaranĩyam. Katham hi nãma te bhikkhave, 
moghapurisã dunnivatthã duppãrutã anãkappasampannã pindãya carissanti, 
manussãnam bhunjamãnãnam upari bhojanepi uttitthapattam 
upanãmessanti, upari khãdanĩyepi uttitthapattam upanãmessanti, upari 
sãyanĩyepi uttitthapattam upanãmessanti, upari pãnĩyepi uttitthapattam 
upanãmessanti, sãmam sũpampi odanampi vinnãpetvã bhunjissanti, 
bhattaggepi uccãsaddã mahãsaddã viharissanti? Netam bhikkhave, 
appasannãnam vã pasãdãya pasannãnam vã bhiyyobhãvãya. Atha khvetam 
bhikkhave, appasannãnam ceva appasãdãya pasannãnanca ekaccãnam 
aníìathattãyã ”ti. 


6. Atha kho bhagavã te bhikkhũ anekapariyãyena vigarahitvã 
dubharatãya dupposatãya mahicchatãya asantutthiyã 3 sanganikãya 
kosajjassa avannam bhăsitvã anekapariyãyena subharatăya supposatãya 
appicchassa santutthassa sallekhassa dhutassa pãsãdikassa apacayassa 
viriyãrambhassa 4 vannam bhãsitvă bhikkhũnam tadanucchavikam 
tadanulomikam dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: 


“Anujãnãmi, bhikkhave, upajjhãyam. Upajjhãyo bhikkhave, saddhi- 
vihãrikamhi puttacittam upatthapessati. 5 Saddhivihãriko upajjhăyamhi 
pitucittam upatthapessati. Evam te annamannam sagãravã sappatissã 
sabhãgavuttino 6 viharantã imasmim dhammavinaye vuddhim virũịhim 
vepullam ãpajjissanti. 


Evanca pana bhikkhave, upajjhãyo gahetabbo: Ekamsam uttarãsangam 
karitvã pãde vanditvã ukkutikam nisĩditvã anjalim paggahetvã evamassa 
vacanĩyo: “Upajjhãyo me bhante, hohi. Upajjhãyo me bhante, hohi. 
Upajjhãyo me bhante, hohĩ ”ti. “Sãhũ ”ti vã “Lahũ ”ti vã “Opãyikan ”ti vã 
“Patirũpan ”ti vã “Pãsãdikena sampãdehĩ ”ti vã kãyena vinnãpeti, vãcãya 
vinnãpeti, kãyena vãcãya viíìnãpeti, gahito hoti upajjhãyo. Na kãyena 
vinnãpeti, na vãcãya vinnãpeti, na kãyena vãcãya vinnãpeti, na gahito hoti 
upajjhãyo. 


1 BJT, PTS potthakesu iti saddo na paníĩãyati. 

2 ananucchavikam - Ma, Syã. 

3 asantutthitãya - Ma; asantutthatãya - Syã. 


4 viriyãrambhassa - Ma. 

5 upatthãpessati - Tovi, Manupa, PTS. 

6 sabhãgavuttikã - Syã, Tovi, Manupa. 


94 



Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


5. - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: - 
“Này các tỳ khưu, thật không đúng đắn cho những kẻ rồ dại ấy, thật không 
hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp Sa-môn, không được phép, 
không nên làm! Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại mặc y luộm 
thuộm, trùm y luộm thuộm, hoàn toàn không đúng quy cách rồi đi khất 
thực? Trong khi dân chúng đang ăn, các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở phía 
trên thức ăn loại mềm, các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức ăn 
loại cứng, các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức ăn có hương vị, 
các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức uống, các vị còn tự mình yêu 
cầu xúp và cơm rồi thọ thực, các vị sống gây nên sự náo nhiệt, sự ồn ào ở 
trong nhà ăn? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có 
đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có 
niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số 
người đã có đức tin.” 


6. Sau đó, khi đã khiển trách các vị tỳ khưu ấy bâng nhiều phương thức, 
đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn 
trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, 
sự biếng nhác; và bằng nhiều phương thức ngài đã ngợi khen về sự dẽ dàng 
trong việc cấp dưỡng, sự dê dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết 
đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức tinh tấn. Ngài 
đã nói Pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi bảo các tỳ khưu 
ràng: 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị thầy tế độ. Này các tỳ khưu, vị thầy tế 
độ sẽ gợi lên ở người đệ tử 1 tâm của người con và người đệ tử sẽ gợi lên ở vị 
thầy tế độ tâm của người cha. Như thế, trong khi sống cùng nhau có sự tôn 
kính, có sự phục tùng, có sự cư xử hài hòa với nhau, họ sẽ đạt đến sự lớn 
mạnh, sự tăng trưởng, sự phát triển trong Pháp và Luật này. 


Và này các tỳ khưu, vị thầy tế độ nên được xác định như vầy: (Người đệ 
tử) nên dấp thượng y một bên vai, đảnh lẽ ở chân, ngồi chồm hổm, châp tay 
lên, và nên nói như vầy: “Bạch ngài, xin ngài hãy là thầy tế độ của con. Bạch 
ngài, xin ngài hãy là thầy tế độ của con. Bạch ngài, xin ngài hãy là thầy tế độ 
của con.” (Vị thầy tế độ nên nói rằng): “Tốt rồi!” hay là “Được nhẹ nhàng 
rồi!” hay là “Đúng rồi!” hay là “Được phù hợp rồi!” hay là “Hãy làm cho 
thành tựu với sự hoan hỷ!” (Nếu) vị (thầy tế độ) bày tỏ bâng thân, bày tỏ 
bảng lời nói, bày tỏ bâng thân và lời nói, thì vị thầy tế độ đã được xác định. 
(Nếu) vị ấy không bày tỏ bâng thân, không bày tỏ bàng lời nói, không bày tỏ 
bảng thân và lời nói, vị thầy tế độ đã không được xác định. 


1 saddhiviharỉka: dịch sát theo từ là: ‘vị sống chung trú xá.’ 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


Ọ. Saddhivihãrikena bhikkhave, upajjhãyamhi sammã vattitabbam. 
Tatrãyam sammã vattanã: Kãlasseva vutthãya upãhanã omuncitvã ekamsam 
uttarăsangam karitvã dantakattham dãtabbam, mukhodakam dãtabbam, 
ãsanam pannãpetabbam. Sace yãgu hoti, bhặjanam dhovitvã yãgu 
upanãmetabbã. Yãgupĩtassa 1 udakam datvã bhãjanam patiggahetvã nĩcam 
katvã sãdhukam aparighamsantena 2 dhovitvã patisãmetabbam. 


10. Upajjhãyamhi vutthite, ãsanam uddharitabbam. Sace so deso uklãpo, 
so deso sammajjitabbo. Sace upajjhãyo gãmam pavisitukãmo hoti, 
nivãsanam dãtabbam patinivãsanam patiggahetabbam. Kãyabandhanam 
dãtabbam. Sagunam katvã sanghãtiyo dãtabbã. Dhovitvă patto saudako 3 
dãtabbo. Sace upajjhãyo pacchãsamanam ãkankhati, timandalam 
paticchãdentena parimandalam nivãsetvã kãyabandhanam bandhitvã 
sagunam katvã sanghãtiyo pãrupitvã ganthikam patimuncitvã dhovitvã 
pattam gahetvã upajjhãyassa pacchãsamanena hotabbam. Nãtidũre 
gantabbam. Nãccãsanne gantabbam. Pattapariyãpannain patiggahetabbam. 


11. Na upajjhãyassa bhanamãnassa antarantarã kathã opãtetabbã. 
Upajjhãyo ãpatti sãmantă bhanamãno nivãretabbo. Nivattantena 
pathamataram ãgantvã ãsanam pannãpetabbam. Pãdodakam pãdapĩtham 
pãdakathalikam upanikkhipitabbam. Paccuggantvã pattacĩvaram 
patiggahebbam. Patinivãsanam dãtabbam. Nivãsanam patiggahetabbam. 
Sace cĩvaram sinnam hoti, muhuttam unhe otãpetabbam. Na ca unhe 
cĩvaram niddahitabbam. 4 Cĩvaram sangharitabbam. 5 Cĩvaram 
sangharantena 6 caturangulam kannam ussãdetvã 7 cĩvaram sangharitabbam 5 
“Mã majjhe bhango ahosĩ ”ti. Obhoge kãyabandhanam kãtabbam. 


12. Sace pindapãto hoti, upajjhăyo ca bhunjitukãmo hoti, udakam datvă 
pindapãto upanãmetabbo. Upajjhãyo pãnĩyena pucchitabbo. Bhuttãvissa 
udakam datvă pattarn patiggahetvã nĩcam katvã sãdhukam aparigham- 
santena dhovitvã vodakam katvã muhuttam unhe othãpetabbo. Na ca unhe 
patto niddahitabbo. Pattacĩvaram nikkhipitabbam. Pattam nikkhipantena 
ekena hatthena pattam gahetvã ekena hatthena hetthã mancam vã hetthã 
pĩtham vã parãmasitvã patto nikkhipitabbo. Na ca anantarahităya bhũmiyã 
patto nikkhipitabbo. Cĩvaram nikkhipantena ekena hatthena cĩvaram 
gahetvã ekena hatthena cĩvaravamsam vã cĩvararajjum vã pamajjitvã pãrato 
antam orato bhogam katvã cĩvaram nikkhipitabbam. 


1 yãgum pĩtassa - Ma, PTS. 

2 appatighamsantena - Ma. 

3 patto sodako - Ma. 


4 nidahitabbam - Ma, Syã, PTS. 

5 samharitabbam - Syă, PTS. 

6 samharantena - Syã, PTS. 7 ussãretvã - Ma, PTS. 
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Chương Trọng Yếu 


9. Này các tỳ khưu, người đệ tử nên thực hành bổn phận đúng đẳn đối với 
vị thầy tế độ. Đây là bổn phận đúng đấn trong trường hợp này: Nên thức dậy 
vào lúc sáng sớm, cởi dép ra, đâp thượng y một bên vai, rồi nên dâng gỗ chà 
răng, nên dâng nước súc miệng, và nên sâp xếp chỗ ngồi. Nếu có cháo, nên 
rửa tô rồi đem cháo lại. Khi thầy đã uống cháo xong, nên dâng nước, nên 
nhận lại tô, để ở chỗ thấp, rửa một cách cẩn thận không làm trầy, rồi đem 
cất. 


10. Khi thầy tế độ đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nếu khu vực ấy có 
rác bẩn thì nên quét khu vực ấy. Nếu thầy tế độ có ý định đi vào làng, nên 
trao y lót trong, nên nhận lại y lót trong (đã thay đổi), nên trao dây thât lưng, 
nên gấp y hai lớp thành nếp rồi dâng lên. Nên trao bình bát còn đẫm nước 
sau khi đã rửa sạch. Nếu thầy tế độ muốn có vị Sa-môn hầu cận đi theo, 
(người đệ tử) nên mặc y nội tròn đều với sự che phủ ba vòng tròn, buộc dây 
thắt lưng, gấp y hai lớp thành nếp rồi đắp lên, thât lại dây buộc, rửa bình bát 
và cầm lấy, rồi nên đi theo làm vị Sa-môn hầu cận cho thầy tế độ. Không nên 
đi quá xa, không nên đi quá gần. Nên nhận lấy bình bát được (vị thầy) hoán 
đổi. 


11. Khi thầy tế độ đang nói, không nên cât ngang lời nói nửa chừng. Khi 
thầy tế độ có khả năng phạm tội lúc đang nói thì nên ngăn lại. Khi quay trở 
về, nên đi về trước tiên và sâp xếp chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế 
kê chân, tấm chà chân. Nên đi ra rước y và bình bát. Nên trao y lót trong 
(trước đây), nên nhận lại y lót trong (mặc lúc đi). Nếu y bị thấm mồ hôi, nên 
phơi ở chỗ nấng trong chốc lát. Và không nên để luôn y ở chỗ nâng. Nên gấp 
y lại. Trong khi gấp y nên lùi phần góc vào bốn ngón tay rồi gấp y lại (nghĩ 
ràng): “Không nên để nếp gấp ở phần chính giữa.” 1 Nên đặt dây thât lưng ở 
phần y đã gấp lại. 


12. Nếu có đồ ăn khất thực và thầy tế độ có ý muốn thọ dụng thì nên dâng 
nước (rửa) rồi đem đồ ăn khất thực lại. Nên hỏi ý thầy tế độ về nước uống. 
Khi thầy ăn xong nên dâng nước (rửa), nên nhận lại bình bát, để ở chỗ thấp, 
rửa một cách cẩn thận không làm trầy, nên làm ráo nước, rồi đem phơi ở chỗ 
nâng trong chốc lát. Và không nên để luôn bình bát ở chỗ nấng. Nên đem cất 
y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một tay ôm bình bát, 
tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi nên đặt bình bát xuống. 
Và không nên đặt bình bát trên mặt đất không được trải lót. Trong khi máng 
y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y hoặc dây phơi y, nên để 
mép y phía bên kia, còn chỗ gấp y lại ở bên này, rồi máng y xuống. 


1 Nếu gấp đôi y lại sẽ có đường gấp ở chính giữa, và trong khi thường xuyên làm như vậy thì 
phần chính giữa này sẽ bị sờn. Cách gấp y như vầy đế hạn chế điều ấy (VinA. V, 979). 
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Mahakhandhakam 


13. Upajjhãyamhi vutthite ãsanam uddharitabbam. Pãdodakam 
pãdapĩtham pãdakathabkam patisãmetabbam. Sace so deso uklãpo hoti, so 
deso sammajjitabbo. Sace upajjhãyo nãhãyitukãmo hoti, nahãnam 
patiyãdetabbam. Sace sĩtena attho hoti, sĩtam patiyãdetabbam. Sace unhena 
attho hoti, unham patiyãdetabbam. 


14. Sace upajjhãyo jantãgharam pavisitukãmo hoti, cunnam 
sannetabbam, mattikã temetabbã. Jantãgharapĩtham ãdãya upajjhãyassa 
pitthito gantvã jantãgharapĩtham datvã cĩvaram patiggahetvã ekamantam 
nikkhipitabbam, cunnam dãtabbam, mattikã dãtabbã. Sace ussahati 
jantãgharam pavisitabbam. Jantãgharam pavisantena mattikãya mukham 
makkhetvã purato ca pacchato ca paticchãdetvã jantãgharam pavisitabbam. 
Na there bhikkhũ anupakhajja nisĩditabbam. Na navã bhikkhũ ãsanena 
patibãhetabbã. Jantãghare upajjhãyassa parikammam kãtabbam. 
Jantăgharã nikkhamantena jantãgharapĩtham ãdãya purato ca pacchato ca 
paticchãdetvã j antãgharã nikkhamitabbam. 


15. Udakepi upajjhãyassa parikammam kãtabbam. Nahãtena pathama- 
taram uttaritvã attano gattam vodakam katvã nivãsetvã upajjhãyassa gattato 
udakam pamajjitabbam. Nivãsanam dãtabbam. Sanghãti dãtabbã. 
Jantãgharapĩtham ãdãya pathamataram ãgantvă ãsanam pannãpetabbam. 
Pãdodakam pãdapĩtham pãdakathalikam upanikkhipitabbam. Upajjhãyo 
pãnĩyena pucchitabbo. Sace uddisãpetukãmo hoti, uddisãpetabbo. Sace 
paripucchitukãmo hoti, paripucchitabbo. 


16. Yasmim vihãre upajjhãyo viharati, sace so vihãro uklãpo hoti, sace 
ussahati, sodhetabbo. Vihãram sodhentena pathamam pattacĩvaram 
nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbam. Nisĩdanapaccattharanam nĩharitvă 
ekamantam nikkhipitabbam. Bhisibimbohanam nĩharitvã ekamantam 
nikkhipitabbam. Manco nĩcam katvã sãdhukam aparighamsantena 
asamghattannena kavãtapittham 1 nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbo. 
Pĩtham nĩcam katvã sãdhukam aparighamsantena asamghattantena 
kavãtapittharn nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbam. Mancapãtipadakã 
nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbã. 


1 kavatapitham itipi patho. 
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Chương Trọng Yếu 


13. Khi thầy tế độ đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nên dọn dẹp nước 
rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên quét 
khu vực ấy. Nếu thầy tế độ có ý muốn tâm, nên chuẩn bị việc tâm. Nếu có 
nhu cầu về nước lạnh, nên chuẩn bị nước lạnh; nếu có nhu cầu về nước nóng, 
nên chuẩn bị nước nóng. 


14. Nếu thầy tế độ có ý muốn đi vào nhà tâm hơi, nên trộn bột tâm, nên 
tẩm ướt đất sét. Nên lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi rồi đi đến từ phía sau lưng 
và trao ghế ngồi của nhà tâm hơi cho thầy tế độ, nên nhận lấy y và để xuống 
một bên, nên trao bột tắm, nên trao đất sét. Nếu có nỗ lực, nên đi vào nhà 
tắm hơi. Trong khi đi vào nhà tắm hơi, nên thoa đất sét lên mặt, nên che kín 
cả phía trước lẫn phía sau rồi đi vào nhà tâm hơi. Không nên chen vào (chỗ) 
các tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi xuống. Không nên xua đuổi các tỳ khưu mới 
tu khỏi chỗ ngồi. Ở trong nhà tắm hơi nên kỳ cọ cho thầy tế độ. Trong khi rời 
khỏi nhà tắm hơi, nên cầm lấy cái ghế ngồi của nhà tắm hơi, nên che kín cả 
phía trước lẫn phía sau rồi rời khỏi nhà tắm hơi. 


15. Lúc ở trong nước nên kỳ cọ cho thầy tế độ. Khi đã tâm xong nên đi ra 
(khỏi nước) trước tiên, nên lau khô nước ở thân thể của mình, quấn y lại, rồi 
nên lau khô nước ở thân thể của thầy tế độ. Nên trao y lót trong. Nên trao y 
hai lớp. Nên cầm lấy ghế ngồi của nhà tâm hơi, đi về trước, và sâp xếp chỗ 
ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên hỏi ý thầy 
tế độ về nước uống. Nếu có ý muốn thỉnh (thầy) đọc tụng, nên thỉnh (thầy) 
đọc tụng. Nếu có ý muốn hỏi đạo, thì có thể hỏi đạo. 


16. Ở trú xá nào thầy tế độ cư ngụ, nếu trú xá ấy có rác bẩn, nếu có nỗ lực 
thì nên làm sạch sẽ. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, trước tiên nên đem y bát ra 
ngoài rồi để xuống ở một góc, nên đem vật lót ngồi và tấm trải nằm ra ngoài 
rồi để xuống ở một góc, nên đem nệm gối ra ngoài rồi để xuống ở một góc, 
nên hạ thấp cái giường rồi đem ra ngoài một cách khéo léo không làm trầy 
(mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở một 
góc, nên hạ thấp cái ghế rồi đem ra ngoài một cách khéo léo không làm trầy 
(mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở một 
góc, nên đem khung giường ra ngoài rồi để xuống ở một góc. 
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Vinayapỉtake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


17. KheỊamallako nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbo. Apassena- 
phalakam nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbam. Bhummattharanam 
yathãpannattam sallakkhetvã nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbam. Sace 
vihãre santãnakam hoti, ullokã pathamam ohãretabbam. Alokesandhi- 
kannabhãgã pamajjitabbã. Sace gerukaparikammakatã bhitti kanọakitã hoti, 
coỊakam temetvã pĩỊetvã pamajjitabbã. Sace kãlavannakatã bhũmi kannakitã 
hoti, coỊakam temetvã pĩỊetvã pamajjitabbã. Sace akatã hoti bhũmi udakena 
paripphosetvã 1 sammajjitabbã: “Mã vihãro rajena ũhannĩ ”ti. 


18. Sankãram vicinitvã ekamantam chaddetabbam. Bhummattharanam 
otãpetvã sodhetvă papphotetvã 2 atiharitvã yathãpannattam pannãpetabbam. 
Mancapatipãdakã otãpetvã pamajjitvã atiharitvă yathãtthãne thapetabbã. 
Manco otãpetvă sodhetvã papphotetvã 2 nĩcam katvã sãdhukam aparigham- 
santena 3 asamghattantena kavătapittham atiharitvã yathãpannattam 
pannãpetabbo. Pĩtham otãpetvã sodhetvã papphotetvã 2 nĩcam katvã 
sãdhukam aparighamsantena 3 asamghattantena kavãtapittham atiharitvã 
yathãpannattam pannãpetabbam. Bhisibimbohanam otãpetvã sodhetvã 
papphotetvã 2 atiharitvã yathãpannattam pannãpetabbam. Nisĩdana- 
paccattharanam otăpetvã sodhetvã papphotetvã atiharitvă yathãpannattam 
pannãpetabbam. KheỊamallako otãpetvã pamajjitvã atiharitvã yathãtthãne 
thapetabbo. Apassenaphalakam otãpetvã pamajjitvã atiharitvã yathãtthãne 
thapetabbam. 


19. Pattacĩvaram nikkhipitabbam. Pattam nikkhipantena ekena hatthena 
pattam gahetvă ekena hatthena hetthã mancam vã hetthã pĩtham vã 
parãmasitvã patto nikkhipitabbo. Na ca anantarahitãya bhũmiyã patto 
nikkhipitabbo. Cĩvaram nikkhipantena ekena hatthena cĩvaram gahetvã 
ekena hatthena cĩvaravamsam vã cĩvararajjum vã pamajjitvã pãrato antam 
orato bhogam katvã cĩvaram nikkhipitabbam. 


20. Sace puratthimã sarajã vãtă vãyanti, puratthimã vătapãnã 
thaketabbã. Sace pacchimã sarajã vãtã vãyanti, pacchimã vătapãnã 
thaketabbã. Sace uttarã sarajã vãtã vãyanti, uttarã vãtapãnã thaketabbã. Sace 
dakkhinã sarajã vãtă vãyanti, dakkhiọã vãtapãnã thaketabbã. Sace sĩtakălo 
hoti divã vãtapãnã vivaritabbã rattim thaketabbã. Sace unhakãlo hoti, divã 
vătapãnã thaketabbã rattim vivaritabbã. 


1 paripphositva - Ma; parippositva - PTS. 

2 pappotetvã - Syã. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


17. Nên đem ống nhổ ra ngoài rồi để xuống ở một góc, nên đem tấm ván 
kê đầu ra ngoài rồi để xuống ở một góc, nên xem xét tấm trải nền được xếp 
đặt như thế nào rồi đem ra ngoài và để xuống ở một góc. Nếu ở trú xá có 
mạng nhện, trước tiên nên gỡ xuống khỏi tấm màn che, nên lau chùi các lỗ 
thông gió và các hốc kẹt. Nếu tường được sơn màu đỏ bị đốm loang lỗ, nên 
thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền được sơn màu đen bị đốm 
loang lỗ, nên thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. Nếu phần nền không 
được thực hiện, nên rưới nước rồi quét (nghĩ râng): “Không nên để trú xá bị 
tràn ngập bụi bặm.” 


18. Sau khi gom rác lại rồi nên đem đổ bỏ ở một góc. Sau khi phơi nằng 
tấm trải hên, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào trong và sâp đặt như đã 
được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nấng khung giường, nên lau chùi, rồi 
đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi nâng giường, nên làm 
sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một cách khéo léo không 
làm trầy (mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi sâp đặt 
như đã được sâp đặt (trước đây). Sau khi phơi nâng ghế, nên làm sạch sẽ, 
đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một cách khéo léo không làm trầy 
(mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi sâp đặt như đã 
được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nấng nệm gối, nên làm sạch sẽ, đập 
giũ, rồi đem vào trong và sâp đặt như đã được sâp đặt (trước đây). Sau khi 
phơi nấng vật lót ngồi và tấm trải nằm, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào 
trong và sâp đặt như đã được sâp đặt (trước đây). Sau khi phơi nâng ống nhổ, 
nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi nấng 
tấm ván kê đầu, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. 


19. Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng 
một tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi 
nên đặt bình bát xuống. Không nên đặt bình bát trên mặt đất không được 
trải lót. Trong khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y 
hoặc dây phơi y, nên để mép y phía bên kia, còn chỗ gấp y lại ở bên này, rồi 
máng y xuống. 


20. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng đông, các cửa sổ hướng đông 
nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng tây, các cửa sổ 
hướng tây nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng bẳc, các 
cửa sổ hướng bẳc nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng 
nam, các cửa sổ hướng nam nên được khép lại. Nếu thời tiết lạnh, các cửa sổ 
nên mở ra vào ban ngày và khép lại vào ban đêm. Nếu thời tiết nóng, các cửa 
sổ nên khép lại vào ban ngày và mở ra vào ban đêm. 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


21. Sace parivenam uklãpam hoti, parivenam sammajjitabbam. Sace 
kotthako uklãpo hoti, kotthako sammajjitabbo. Sace upatthãnasãlã uklãpã 
hoti, upatthãnasãlã sammajjitabbã. Sace aggisãlã uklãpã hoti, aggisãlã 
sammajjitabbã. Sace vaccakuti uklãpã hoti, vaccakuti sammajjitabbã. Sace 
pãnĩyam na hoti, pãnĩyam upatthãpetabbam. Sace paribhojanĩyam na hoti, 
paribhojanĩyam upatthãpetabbam. Sace ãcamanakumbhiyã udakam na hoti, 
ãcamanakumbhiyã udakarn ãsincitabbam. 


22. Sace upajjhãyassa anabhirati uppannã hoti, saddhivihãrikena 
vũpakãsetabbo, vũpakãsãpetabbo, dhammakathă vãssa kãtabbã. Sace 
upajjhãyassa kukkuccam uppannam hoti, saddhivihãrikena vinodetabbam, 
vinodãpetabbam, dhammakathã vãssa kãtabbã. Sace upajjhãyassa ditthi- 
gatam uppannam hoti, saddhivihãrikena vivecetabbam, vivecãpetabbam, 
dhammakathã vãssa kãtabbã. 


23. Sace upajjhãyo garudhammam ajjhãpanno hoti parivãsãraho, 
saddhivihãrikena ussukkam kãtabbam: “Kinti nu kho sangho upajjhãyassa 
parivãsam dadeyyã ”ti? 


24. Sace upajjhayo mulaya patikassanaraho hoti, saddhiviharikena 
ussukkam kãtabbam: “Kinti nu kho sangho upajjhãyam mũlãya patikasseyyã 
”ti? 


25. Sace upajjhayo manattaraho hoti, saddhiviharikena ussukkam 
kătabbam:“Kinti nu kho sangho upajjhãyassa mãnattam dadeyyã ”ti? 


26. Sace upajjhayo abbhanaraho hoti, saddhiviharikena ussukkam 
kãtabbam:“Kinti nu kho sangho upajjhãyam abbheyyã ”ti? 


27. Sace sangho upajjhãyassa kammam kattukãmo hoti, tajjanĩyam vã 
niyassam vã pabbãjanĩyam vã patisãranĩyam vã ukkhepanĩyam vã, 
saddhivihãrikena ussukkam kãtabbam: “Kinti nu kho sangho upajjhãyassa 
kammam na kareyya, lahutãya 1 vã parinãmeyyã ”ti? Katarn vã panassa hoti 
sanghena kammam tajjanĩyam vã niyassam vã pabbậjanĩyam vã 
patisãranĩyam vã ukkhepanĩyam vã, saddhivihãrikena ussukkam kătabbam: 
“Kinti nu kho upajjhãyo sammã vatteyya, lomam păteyya, netthãram 
vatteyya, sangho tam kammam patippassambheyyã ”ti? 


1 lahukaya - Ma, PTS. 


102 



Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


21. Nếu phòng có rác bẩn, nên quét phòng. Nếu cổng có rác bẩn, nên quét 
cổng. Nếu phòng hội họp có rác bẩn, nên quét phòng hội họp. Nếu nhà để 
đốt lửa có rác bẩn, nên quét nhà để đốt lửa. Nếu nhà vệ sinh có rác bẩn, nên 
quét nhà vệ sinh. Nếu nước uống không có, nên đem nước uống lại. Nếu 
nước rửa không có, nên đem nước rửa lại. Nếu hũ nước súc miệng không có 
nước, nên đổ nước vào hũ nước súc miệng. 


22. Nếu sự bực bội sanh khởi ở thầy tế độ, người đệ tử nên làm cho dịu đi, 
hoặc nhờ vị khác làm cho dịu đi, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp cho vị 
thầy. Nếu nỗi nghi hoặc sanh khởi ở thầy tế độ, người đệ tử nên làm cho tan 
biến, hoặc nhờ vị khác làm cho tan biến, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp 
cho vị thầy. Nếu tà kiến sanh khởi ở thầy tế độ, người đệ tử nên phân giải, 
hoặc nhờ vị khác phân giải, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp cho vị thầy. 


23. Nếu thầy tế độ bị phạm tội nặng xứng đáng hình phạt parivãsa, người 
đệ tử nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể ban hình phạt 
parivãsa cho thay tế độ?” 


24. Nếu thầy tế độ xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, người 
đệ tử nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể đưa thầy tế độ 
ve lại (hình phạt) ban đầu?” 


25. Nếu thầy tế độ xứng đáng hình phạt mãnatta, người đệ tử nên thể 
hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể ban hình phạt mãnatta cho 
thay tế độ?” 


26. Nếu thầy tế độ xứng đáng sự giải tội, người đệ tử nên thể hiện sự nô 
lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể giải tội cho thầy tế độ?” 


27. Nếu hội chúng có ý định thực hiện hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, 
hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với thầy tế độ, người đệ tử nên 
thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể khỏi thực hiện hành sự 
đối với thầy tế độ, hoặc đổi thành nhẹ hơn?” Khi hội chúng đã thực hiện 
hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo 
đối với thầy tế độ, người đệ tử nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để thầy 
tế độ có thể làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn 
phận để sửa đổi, và hội chúng có thể thâu hồi hành sự này?” 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


28. Sace upajjhãyassa cĩvaram dhovitabbam hoti, saddhivihãrikena 
dhovitabbam ussukkam vã kãtabbam: “Kinti nu kho upajjhãyassa cĩvaram 
dhovĩyethã ”ti? Sace upajjhãyassa cĩvaram kãtabbam hoti, saddhivihãrikena 
kătabbam ussukkam vã kãtabbam: “Kinti nu kho upajjhãyassa cĩvaram 
karĩyethã ”ti? Sace upajjhãyassa rajanam pacitabbam hoti, saddhivihãrikena 
pacitabbam ussukkam vã kãtabbam: “Kinti nu kho upajjhãyassa rajanam 
pacĩyethã ”ti? Sace upajjhãyassa cĩvaram rajetabbam 1 hoti, saddhivihãrikena 
rajetabbam ussukkam vã kãtabbam: “Kinti nu kho upajjhãyassa cĩvaram 
rajĩyethã ”ti? Cĩvaram rajantena 2 sãdhukam samparivattakam sampari- 
vattakarn rajetabbam. Na ca acchinne theve pakkamitabbam. 


29. Na upajjhãyam anãpucchã ekaccassa patto dãtabbo, na ekaccassa 
patto patiggahetabbo, na ekaccassa cĩvaram dãtabbam, na ekaccassa cĩvaram 
patiggahetabbam, na ekaccassa parikkhãro dãtabbo, na ekaccassa 
parikkhãro patiggahetabbo, na ekaccassa kesã chettabbã, 3 na ekaccena kesã 
chedãpetabbã, na ekaccassa parikammam kãtabbam, na ekaccena 
parikammam kãrãpetabbam, na ekaccassa veyyãvacco 4 kãtabbo, na ekaccena 
veyyãvacco kãrãpetabbo, na ekaccassa pacchãsamanena hotabbam, na 
ekacco pacchãsamano ãdãtabbo, na ekaccassa pindapãto nĩharitabbo, na 
ekaccena piọdapãto nĩharãpetabbã. 


30. Na upajjhãyam anãpucchã gãmo pavisitabbo, na susãnam 
gantabbam, na disã pakkamitabbã. Sace upajjhãyo gilãno hoti, yãvajĩvam 
upatthãtabbo. Vutthãnamassa ãgametabban ”ti. 


Upajjhayavattam nitthitam. 

***** 


1 rajitabbam - Ma, PTS. 3 chedetabba - Ma, Sya, Tovi; chedatabba - PTS. 

2 rajentena - Syă. 4 veyyãvaccam - katthaci. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


28. Nếu y của thầy tế độ cần phải giặt, người đệ tử nên giặt hoặc nên thể 
hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để y của thầy tế độ được giặt?” Nếu y của thầy 
tế độ cần phải may, người đệ tử nên may hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm 
thế nào để y của thầy tế độ được may?” Nếu thuốc nhuộm của thầy tế độ cần 
phải nấu, người đệ tử nên nấu hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để 
thuốc nhuộm của thầy tế độ được nấu?” Nếu y của thầy tế độ cần phải 
nhuộm, người đệ tử nên nhuộm hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào 
để y của thầy tế độ được nhuộm?” Trong khi nhuộm y, nên nhuộm bâng cách 
đảo tới đảo lui cho khéo léo. Không nên bỏ đi khi nước nhỏ giọt chưa ngừng. 


29. Không có phép của thầy tế độ, không nên cho bình bát đến người 
khác, không nên thọ lãnh bình bát của người khác, không nên cho y đến 
người khác, không nên thọ lãnh y của người khác, không nên cho vật dụng 
đến người khác, không nên thọ lãnh vật dụng của người khác, không nên cạo 
tóc cho người khác, không nên bảo người khác cạo tóc, không nên kỳ cọ 
người khác, không nên bảo người khác kỳ cọ, không nên hầu hạ người khác, 
không nên bảo người khác hầu hạ, không nên làm Sa-môn hầu cận cho người 
khác, không nên nhận người khác làm Sa-môn hầu cận, không nên mang đồ 
ăn khất thực lại dùm người khác, không nên nhờ người khác mang dùm đồ 
ăn khất thực lại. 


30. Chưa xin phép thầy tế độ không nên đi vào làng, không nên đi đến mộ 
địa, không nên bỏ đi hướng khác. Nếu thầy tế độ bị bệnh, nên phục vụ cho 
đến trọn đời, nên chờ đợi (đến khi) vị ấy có sự hồi phục.” 


Dứt phận sự đôi với thay tế độ. 

***** 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


1. Upạjjhãyena bhikkhave, saddhivihãrikamhi sammã vattitabbam. 
Tatrãyam sammãvattanã: Upajjhãyena bhikkhave, saddhivihãriko 
sangahetabbo anuggahetabbo uddesena paripucchãya ovãdena anusãsaniyã. 


2. Sace upajjhãyassa patto hoti, saddhivihãrikassa patto na hoti, 
upajjhãyena saddhivihãrikassa patto dãtabbo, ussukkam vã kãtabbam: “Kinti 
nu kho saddhivihãrikassa patto uppajjĩyethã ”ti? 1 


3- Sace upajjhãyassa cĩvaram hoti, saddhivihãrikassa cĩvaram na hoti, 
upajjhãyena saddhivihãrikassa cĩvaram dãtabbam, ussukkam vã kãtabbam: 
“Kinti nu kho saddhivihãrikassa cĩvaram uppajjĩyethă ”ti? 


4- Sace upajjhãyassa parikkhãro hoti, saddhivihãrikassa parikkhãro na 
hoti, upajjhãyena saddhivihãrikassa parikkhãro dãtabbo, ussukkam vã 
kãtabbam: “Kinti nu kho saddhivihãrikassa parikkhãro uppajjĩyethã ”ti? 


5- Sace saddhivihãriko gilãno hoti, kãlasseva vutthãya dantakattham 
dãtabbam, mukhodakam dãtabbam, ãsanarn pannãpetabbam. Sace yãgu 
hoti, bhặjanam dhovitvã yãgu upanãmetabbã. Yãgupĩtassa udakarn datvă 
bhặjanam patiggahetvã nĩcam katvã sãdhukam aparighamsantena dhovitvã 
patisãmetabbã. Saddhivihãrikamhi vutthite ãsanam uddharitabbam. Sace so 
deso uklãpo hoti, so deso sammajjitabbo. 


6. Sace saddhivihãriko gãmam pavisitukãmo hoti, nivãsanam dãtabbam. 
Patinivãsanam patiggahetabbam. Kãyabandhanam dãtabbam. Sagunam 
katvã sanghãtiyo dãtabbã. Dhovitvã patto saudako dãtabbo. Ettãvatã 
nivattissatĩ ’ti ãsanam pannãpetabbam. Pãdodakam pãdapĩtham 
pãdakathalikam upanikkhipitabbam. Paccuggantvă pattacĩvaram 
patiggahetabbam. Patinivãsanam dãtabbam. Nivãsanam patiggahetabbam. 
Sace cĩvaram sinnam hoti, muhuttam unhe otãpetabbam. Na ca unhe 
cĩvaram niddahitabbam. Cĩvaram sahgharitabbam. Cĩvaram sangharantena 
caturangulam kannam ussãdetvã cĩvaram sahgharitabbam: “Mã majjhe 
bhango ahosĩ ”ti. Obhoge kãyabandhanam kãtabbam. 


1 uppajjiyetha ti - Ma, Sya, PTS. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


1. Này các tỳ khưu, vị thầy tế độ nên thực hành bổn phận đúng đẳn đối 
với người đệ tử. Đây là bổn phận đúng đắn trong trường hợp này: Này các tỳ 
khưu, thầy tế độ nên quan tâm đến người đệ tử, nên giúp đỡ bâng sự đọc 
tụng, bảng sự vấn hỏi, bằng sự giáo huấn, bằng sự giảng dạy. 


2. Nếu thầy tế độ có bình bát và người đệ tử không có bình bát, thầy tế độ 
nên cho bình bát đến người đệ tử, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào 
để bình bát có thể phát sanh đến đệ tủ?” 


3. Nếu thầy tế độ có y và người đệ tử không có y, thầy tế độ nên cho y đến 
người đệ tử, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để y có thể phát sanh 
đen đệ tử?” 


4. Nếu thầy tế độ có vật dụng và người đệ tử không có vật dụng, thầy tế độ 
nên cho vật dụng đến người đệ tử, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào 
để vật dụng có thể phát sanh đến đệ tủ?” 


5. Nếu người đệ tử bị bệnh, (vị thầy tế độ) nên thức dậy vào lúc sáng sớm. 
Nên trao gỗ chà răng. Nên trao nước súc miệng. Nên sắp xếp chỗ ngồi. Nếu 
có cháo, nên rửa tô rồi đem cháo lại. Khi người đệ tử đã uống cháo xong, nên 
trao nước (rửa), nên nhận lại tô, để ở chỗ thấp, rửa một cách cẩn thận không 
làm trầy, rồi đem cất. Khi người đệ tử đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. 
Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên quét khu vực ấy. 


6. Nếu người đệ tử có ý định đi vào làng, nên trao y lót trong, nên nhận lại 
y lót trong (đã thay đổi), nên trao dây thât lưng, nên gấp y hai lớp thành nếp 
rồi trao cho. Nên trao bình bát còn đẫm nước sau khi đã rửa sạch. (Nghĩ 
rằng): “Đến lúc vị ấy sắp trở về,” nên sâp xếp chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa 
chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên đi ra rước y và bình bát. Nên trao y lót 
trong (trước đây), nên nhận lại y lót trong (mặc lúc đi). Nếu y bị thấm mồ 
hôi, nên phơi ở chỗ nâng trong chốc lát. Và không nên để luôn y ở chỗ nắng. 
Nên gấp y lại. Trong khi gấp y nên lùi phần góc vào bốn ngón tay rồi gấp y lại 
(nghĩ rằng): “Không nên để nếp gấp ở phần chính giữa.” Nên đặt dây thât 
lưng ở phần y đã gấp lại. 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


7. Sace pindapãto hoti, saddhivihãriko ca bhunjitukãmo hoti, udakam 
datvã pindapăto upanãmetabbo. Saddhivihãriko pãnĩyena pucchitabbo. 
Bhuttãvissa udakam datvã pattam patiggahetvă nĩcam katvã sãdhukam 
aparighamsantena pattam dhovitvã vodakam katvã muhuttam unhe 
otăpetabbo. Na ca unhe patto niddahitabbo. 


8. Pattacĩvaram nikkhipitabbam. Pattam nikkhipantena ekena hatthena 
pattam gahetvã ekena hatthena hetthã mancam vã hetthã pĩtham vã 
parãmasitvã patto nikkhipitabbo. Na ca anantarahitãya bhũmiyã patto 
nikkhipito. Cĩvaram nikkhipantena ekena hatthena cĩvaram gahetvã ekena 
hatthena cĩvaravamsam vã cĩvararajjum vã pamajjitvã pãrato antam orato 
bhogam katvã cĩvaram nikkhipitabbam. 


9. Saddhivihãrikamhi vutthite ãsanam uddharitabbam. Pãdodakam 
pãdapĩtham pãdakathalikam patisãmetabbam. Sace so deso uklãpo hoti, so 
deso sammajjitabbo. Sace saddhivihãriko nahãyitukãmo hoti, nahãnam 
patiyãdetabbam. Sace sĩtena attho hoti, sĩtam patiyãdetabbam. Sace unhena 
attho hoti, unham patiyãdetabbam. 


10. Sace saddhivihãriko jantãgharam pavisitukãmo hoti, cunnam 
sannetabbam, mattikã temetabbã. Jantãgharapĩtham ãdãya gantvă 
jantãgharapĩtham datvã cĩvaram patiggahetvã ekamantarn nikkhipitabbam. 
Cunnam dãtabbam, mattikă dãtabbã. Sace ussahati, jantăgharam 
pavisitabbam. Jantãgharam pavisantena mattikãya mukham makkhetvã 
purato ca pacchato ca paticchãdetvã jantãgharam pavisitabbam. Na there 
bhikkhũ anupakhajja nisĩditabbam. Na navã bhikkhũ ãsanena 
patibãhetabbã. Jantãghare saddhivihãrikassa parikammam kãtabbam. 
Jantãgharã nikkhamantena jantãgharapĩtham ãdãya purato ca pacchato ca 
paticchãdetvã j antãgharã nikkhamitabbam. 


11. Udakepi saddhivihãrikassa parikammam kãtabbam. Nahãtena 
pathamataram uttaritvã attano gattam vodakam katvã nivãsetvã saddhi- 
vihãrikassa gattato udakam pamajjitabbam. Nivãsanam dãtabbam. Sanghãti 
dãtabbã. Jantãgharapĩtham ãdãya pathamataram ãgantvã ãsanam paníìã- 
petabbam. Pãdodakam pãdapĩtham pãdakathalikam upanikkhipitabbam. 
Saddhivihãriko pãnĩyena pucchitabbo. Yasmim vihãre saddhivihãriko 
viharati, sace so vihãro uklãpo hoti, sace ussahati sodhetabbo. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


7. Nếu CÓ đồ ăn khất thực và người đệ tử có ý muốn thọ dụng thì nên trao 
nước (rửa) rồi đem đồ ăn khất thực lại. Nên hỏi ý người đệ tử về nước uống. 
Khi người đệ tử ăn xong nên trao nước (rửa). Nên nhận lại bình bát, để ở chỗ 
thấp, rửa một cách cẩn thận không làm trầy, nên làm ráo nước, rồi đem phơi 
ở chỗ nấng trong chốc lát. Và không nên để luôn bình bát ở chỗ nấng. 


8. Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng 
một tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi 
nên đặt bình bát xuống. Và không nên đặt bình bát trên mặt đất không được 
trải lót. Trong khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y 
hoặc dây phơi y, nên để mép y phía bên kia, còn chỗ gấp y lại ở bên này, rồi 
máng y xuống 


9. Khi người đệ tử đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nên dọn dẹp nước 
rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên quét 
khu vực ấy. Nếu người đệ tử có ý muốn tâm, nên chuẩn bị việc tắm. Nếu có 
nhu cầu về nước lạnh, nên chuẩn bị nước lạnh; nếu có nhu cầu về nước nóng, 
nên chuẩn bị nước nóng. 


10. Nếu người đệ tử có ý muốn đi vào nhà tắm hơi, nên trộn bột tắm, nên 
tẩm ướt đất sét. Nên lấy ghế ngồi của nhà tâm hơi, đi đến, trao ghế ngồi của 
nhà tắm hơi, nhận lấy y, rồi nên để xuống một bên. Nên trao bột tắm. Nên 
trao đất sét. Nếu có nỗ lực, nên đi vào nhà tâm hơi. Trong khi đi vào nhà tắm 
hơi, nên thoa đất sét lên mặt, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rồi đi 
vào nhà tắm hơi. Không nên chen vào (chỗ) các tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi 
xuống. Không nên xua đuổi các tỳ khưu mới tu khỏi chỗ ngồi. Ở trong nhà 
tắm hơi nên kỳ cọ cho người đệ tử. Trong khi rời khỏi nhà tắm hơi, nên cầm 
lấy cái ghế ngồi của nhà tắm hơi, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rồi 
rời khỏi nhà tắm hơi. 


11. Lúc ở trong nước nên kỳ cọ cho người đệ tử. Khi đã tâm xong nên đi ra 
(khỏi nước) trước tiên, nên lau khô nước ở thân thể của mình, quấn y lại, rồi 
nên lau khô nước ở thân thể của người đệ tử. Nên trao y lót trong. Nên trao y 
hai lớp. Nên cầm lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi, đi về trước, và sâp xếp chỗ 
ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên hỏi ý người 
đệ tử về nước uống. Ở trú xá nào người đệ tử cư ngụ, nếu trú xá ấy có rác bẩn, 
nếu có nỗ lực thì nên làm sạch sẽ. 
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Vinayapỉtake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


12. Vihãram sodhentena pathamam pattacĩvaram nĩharitvă ekamantam 
nikkhipitabbam. Nisĩdanapaccattharanam nĩharitvã ekamantam 
nikkhipitabbam. Bhisibimbohanam nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbam. 
Manco nĩcam katvã sãdhukam aparighamsantena asamghattantena 
kavãtapittham nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbo. Pĩtham nĩcam katvã 
sãdhukam aparighamsantena asamghattantena kavătapittham nĩharitvã 
ekamantam nikkhipitabbam. Mancapatipãdakã nĩharitvã ekamantam 
nikkhipitabbã. 


13. KheỊamallako nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbo. Apassena- 
phalakam nĩharitvă ekamantam nikkhipitabbam. Bhummattharanam 
yathãpannattam sallakkhetvã nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbam. Sace 
vihãre santãnakam hoti, ullokã pathamam ohãretabbam. Alokasandhi- 
kannabhãgã pamajjitabbã. Sace gerukaparikammakatã bhitti kannakitã hoti, 
coỊakam temetvã pĩỊetvã pamajjitabbã. Sace kãỊavannakatã bhũmi kannakitã 
hoti, coỊakam temetvã pĩletvã sammajjitabbã. Sace akatã hoti bhũmi, 
udakena paripphosetvã sammajjitabbã: “Mã vihãro rajena ũhannĩ ”ti. 


14. Sankãram vicinitvã ekamantam chaddetabbam. Bhummattharanam 
otãpetvã sodhetvã papphotetvã atiharitvã yathãpannattam pannãpetabbam. 
Mancapatipãdakã otãpetvã pamajjitvã atiharitvã yathãtthãne thapetabbã. 
Manco otãpetvã sodhetvã papphotetvã nĩcam katvã sãdhukam aparigham- 
santena asamghattentena kavătapittham atiharitvã yathãpannattam 
pannãpetabbo. Pĩtham otãpetvã sodhetvã papphotetvã nĩcam katvã 
sãdhukam aparighamsantena asamghattantena kavãtapittham atiharitvã 
yathãpannattarn pannãpetabbam. Bhisibimbohanam otãpetvă sodhetvã 
papphotetvã atiharitvã yathãpannattam pannãpetabbam. Nĩsĩdana- 
paccattharanam otăpetvă sodhetvã papphotetvã atiharitvă yathăpannattam 
pannãpetabbam. KheỊamallako otăpetvă pamajjitvã atiharitvã yathãtthãne 
thapetabbo. Apassenaphalakam otăpetvã pamajjitvã atiharitvã yathãtthãne 
thapetabbam. 


15. Pattacĩvaram nikkhipitabbam. Pattam nikkhipantena ekena hatthena 
pattam gahetvă ekena hatthena hetthãmancam vã hetthãpĩtham vã 
parãmasitvã patto nikkhipitabbo. Na ca anantarahitãya bhũmiyã patto 
nikkhipitabbo. Cĩvaram nikkhipantena ekena hatthena cĩvaram gahetvã 
ekena hatthena cĩvaravamsam vã cĩvararajjum vã pamajjitvã pãrato antam 
orato bhogam katvã cĩvaram nikkhipitabbam. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


12. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, trước tiên nên đem y bát ra ngoài rồi để 
xuống ở một góc, nên đem vật lót ngồi và tấm trải nằm ra ngoài rồi để xuống 
ở một góc, nên đem nệm gối ra ngoài rồi để xuống ở một góc, nên hạ thấp cái 
giường rồi đem ra ngoài một cách khéo léo không làm trầy (mặt đất), không 
va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở một góc, nên hạ thấp 
cái ghế rồi đem ra ngoài một cách khéo léo không làm trầy (mặt đất), không 
va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở một góc, nên đem 
khung giường ra ngoài rồi để xuống ở một góc. 


13. Nên đem ống nhổ ra ngoài rồi để xuống ở một góc, nên đem tấm ván 
kê đầu ra ngoài rồi để xuống ở một góc, nên xem xét tấm trải nền được xếp 
đặt như thế nào rồi đem ra ngoài và để xuống ở một góc. Nếu ở trú xá có 
mạng nhện, trước tiên nên gỡ xuống khỏi tấm màn che, nên lau chùi các lỗ 
thông gió và các hốc kẹt. Nếu tường được sơn màu đỏ bị đốm loang lỗ, nên 
thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền được sơn màu đen bị đốm 
loang lỗ, nên thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. Nếu hên không được 
thực hiện, nên rưới nước rồi quét (nghĩ ràng): “Không nên để trú xá bị tràn 
ngập bụi bặm.” 


14. Sau khi gom rác lại rồi nên đem đổ bỏ ở một góc. Sau khi phơi nâng 
tấm trải nền, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào trong và sắp đặt như đã 
được sâp đặt (trước đây). Sau khi phơi nâng khung giường, nên lau chùi, rồi 
đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi nấng giường, nên làm 
sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một cách khéo léo không 
làm trầy (mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi sâp đặt 
như đã được sâp đặt (trước đây). Sau khi phơi nâng ghế, nên làm sạch sẽ, 
đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một cách khéo léo không làm trầy 
(mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi sâp đặt như đã 
được sâp đặt (trước đây). Sau khi phơi nấng nệm gối, nên làm sạch sẽ, đập 
giũ, rồi đem vào trong và sâp đặt như đã được sâp đặt (trước đây). Sau khi 
phơi nấng vật lót ngồi và tấm trải nằm, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào 
trong và sâp đặt như đã được sâp đặt (trước đây). Sau khi phơi nâng ống nhổ, 
nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi nấng 
tấm ván kê đầu, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. 


15. Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng 
một tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi 
nên đặt bình bát xuống. Không nên đặt bình bát trên mặt đất không được 
trải lót. Trong khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y 
hoặc dây phơi y, nên để mép y phía bên kia, còn chỗ gấp y lại ở bên này, rồi 
máng y xuống. 
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16. Sace puratthimã sarajã vãtã vãyanti, puratthimã vãtapãnã thaketabbã. 
Sace pacchimã sarajã vãtã vãyanti, pacchimã vătapãnã thaketabbã. Sace 
uttarã sarajã vãtã vãyanti, uttarã vãtapãnã thaketabbã. Sace dakkhiụã sarajã 
vătã vãyanti, dakkhiụã vãtapãnã thaketabbã. Sace sĩtakãlo hoti, divã 
vătapãnã vivaritabbã rattirn thaketabbã. Sace uụhakãlo hoti, divã vãtapãtã 
thaketabbã rattirn vivaritabbã. 


17. Sace parivenam uklãpam hoti, parivenam sarnmajjitabbam. Sace 
kotthako uklãpo hoti, kotthako sammajjitabbo. Sace upatthãnasãlã uklãpã 
hoti, upatthãnasãlã sammajjitabbã. Sace aggisãlã uklãpã hoti, aggisãlã 
sammajjitabbã. Sace vaccakuti uklãpã hoti, vaccakuti sammajjitabbã. Sace 
pãnĩyam na hoti, pãnĩyam upatthãpetabbam. Sace paribhojanĩyam na hoti, 
paribhojanĩyam upatthãpetabbam. Sace ãcamanakumbhiyã udakam na hoti, 
ãcamanakumbhiyã udakam ãsincitabbam. 


18. Sace saddhivihãrikassa anabhirati uppannã hoti, upajjhãyena 
vũpakãsetabbo, vũpakãsãpetabbo, 1 dhammakathã vãssa kãtabbã. Sace 
saddhivihãrikassa kukkuccam uppannam hoti, upajjhãyena vinodetabbam, 
vinodãpetabbam, dhammakathă vãssa kãtabbã. Sace saddhivihãrikassa 
ditthigatam uppannam hoti, upajjhãyena vivecetabbam, vivecãpetabbam, 
dhammakathã vãssa kãtabbã. 


19. Sace saddhivihãriko garudhammam ajjhãpanno hoti parivãsãraho, 
upajjhãyena ussukkam kãtabbam: “Kinti nu kho sangho saddhivihãrikassa 
parivãsam dadeyyã ”ti? 


20. Sace saddhivihãriko mũlãya patikassanãraho hoti, upajjhãyena 
ussukkam kãtabbam: “Kinti nu kho sangho saddhivihãrikam mũlãya 
patikkasseyyã ”ti? 


21. Sace saddhivihariko manatto araho hoti, upajjhayena ussukkam 
kãtabbam: “Kinti nu kho sangho saddhivihãrikassa mãnattam dadeyyã ”ti? 


22. Sace saddhivihariko abbhanaraho hoti, upajjhayena ussukkam 
kătabbam: “Kinti nu kho sangho saddhivihãrikam abbheyyã ”ti? 


1 vupakasetabba vupakasapetabba - PTS. 
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16. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng đông, các cửa sổ hướng đông nên 
được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng tây, các cửa sổ hướng tây 
nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng bẳc, các cửa sổ 
hướng bâc nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng nam, các 
cửa sổ hướng nam nên được khép lại. Nếu thời tiết lạnh, các cửa sổ nên mở 
ra vào ban ngày và khép lại vào ban đêm. Nếu thời tiết nóng, các cửa sổ nên 
khép lại vào ban ngày và mở ra vào ban đêm. 


17. Nếu phòng có rác bẩn, nên quét phòng. Nếu cổng có rác bẩn, nên quét 
cổng. Nếu phòng hội họp có rác bẩn, nên quét phòng hội họp. Nếu nhà để 
đốt lửa có rác bẩn, nên quét nhà để đốt lửa. Nếu nhà vệ sinh có rác bẩn, nên 
quét nhà vệ sinh. Nếu nước uống không có, nên đem nước uống lại. Nếu 
nước rửa không có, nên đem nước rửa lại. Nếu hũ nước súc miệng không có 
nước, nên đổ nước vào hũ nước súc miệng. 


18. Nếu sự bực bội sanh khởi ở người đệ tử, vị thầy tế độ nên làm cho dịu 
đi, hoặc nhờ vị khác làm cho dịu đi, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp cho 
vị ấy. Nếu nỗi nghi hoặc sanh khởi ở người đệ tử, vị thầy tế độ nên làm cho 
tan biến, hoặc nhờ vị khác làm cho tan biến, hoặc nên tiến hành việc giảng 
Pháp cho vị ấy. Nếu tà kiến sanh khởi ở người đệ tử, vị thầy tế độ nên phân 
giải, hoặc nhờ vị khác phân giải, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp cho vị 
ấy. 


19. Nếu người đệ tử bị phạm tội nặng xứng đáng hình phạt parivãsa, vị 
thầy tế độ nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể ban hình 
phạt parivãsa cho đệ tủ?” 


20. Nếu người đệ tử xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, vị 
thầy tế độ nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể đưa đệ tử 
về lại (hình phạt) ban đầu?” 


21. Nếu người đệ tử xứng đáng hình phạt manatta, vị thầy tế độ nên thể 
hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể ban hình phạt mãnatta cho 
độ tủ?” 


22. Nếu người đệ tử xứng đáng sự giải tội, vị thầy tế độ nên thể hiện sự nô 
lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể giải tội cho đệ tủ?” 
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24. Sace sangho saddhivihãrikassa kammam kattukãmo hoti, tajjanĩyam 
vã niyassam vã pabbãjanĩyam vã patisãranĩyam vã ukkhepanĩyam vã, 
upajjhăyena ussukkam kătabbam: “Kinti nu kho sangho saddhivihãrikassa 
kammam na kareyya, lahutãya vã parinãmeyyã ”ti. Katam vã panassa hoti 
sanghena kammarn tajjanĩyam vã niyassam vã pabbãjanĩyam vã 
patisãranĩyam vã ukkhepanĩyam vã, upajjhãyena assukkam kãtabbam: “Kinti 
nu kho saddhivihãriko sammã vatteyya, lomam pãteyya, netthăram vatteyya, 
sangho tam kammam patippassambheyyã ”ti? 


25. Sace saddhivihãrikassa cĩvaram dhovitabbam hoti, upajjhãyena 
ãcikkhitabbam: “Evam dhoveyyã ”ti, ussukkam vã kãtabbam: “Kinti nu kho 
saddhivihãrikassa cĩvaram dhovĩyethã ”ti? Sace saddhivihãrikassa cĩvaram 
kãtabbam hoti, upajjhãyena ãcikkhitabbam: “Evam kareyyãsĩ ”ti, ussukkam 
vã kãtabbam: “Kinti nu kho saddhivihãrikassa cĩvaram karĩyethã ”ti? Sace 
saddhivihãrikassa rajanam pacitabbam hoti, upajjhãyena acikkhitabbam: 
“Evam paceyyãsĩ ”ti, ussukkam vã kãtabbam: “Kinti nu kho saddhi- 
vihãrikassa rajanam pacĩyethã ”ti? Sace saddhivihãrikassa cĩvaram 
rajetabbam 1 hoti, upajjhãyena ãcikkhitabbam: “Evam rajeyyãsĩ ”ti, ussukkam 
vã kãtabbam: “Kinti nu kho saddhivihãrikassa cĩvaram rajĩyethã ”ti? Cĩvaram 
rajantena sãdhukam samparivattakam samparivattakam rajetabbam. Na ca 
acchinne theve pakkamitabbam. Sace saddhivihãriko gilãno hoti yãvajĩvam 
upatthãtabbo. Vutthãnamassa ãgametabban ”ti. 


Saddhiviharikavattam nitthitam. 

***** 


1. Tena kho pana samayena saddhivihãrikã upajjhãyesu na sammã 
vattanti. Ye te bhikkhũ appicchã, —pe— te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma saddhivihãrikã upajjhãyesu na sammã vattissantĩ ”ti? 


2. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. “Saccam kira 
bhikkhave, saddhivihãrikã upajjhãyesu na sammã vattantĩ ”ti? “Saccam 
bhagavă”ti. —pe— Vigarahitvã dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: 
“Na bhikkhave, saddhivihãrikena upajjhãyamhi na sammã vattitabbam. Yo 
na sammã vatteyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


1 rajitabbam - Ma, PTS. 
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24. Nếu hội chúng có ý định thực hiện hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, 
hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với người đệ tử, vị thầy tế độ 
nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể khỏi thực hiện 
hành sự đối với đệ tử, hoặc đổi thành nhẹ hơn?” Khi hội chúng đã thực hiện 
hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo 
đối với người đệ tử, vị thầy tế độ nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để đệ 
tử có thể làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn 
phận để sửa đổi, và hội chúng có thể thâu hồi hành sự này?” 


25. Nếu y của người đệ tử cần phải giặt, vị thầy tế độ nên chỉ dãn: “Ngươi 
nên giặt như vầy,” hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để y của đệ tử 
được giặt?” Nếu y của người đệ tử cần phải may, vị thầy tế độ nên chỉ dẫn: 
“Ngươi nên may như vầy,” hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để y 
của đệ tử được may?” Nếu thuốc nhuộm của người đệ tử cần phải nấu, vị 
thầy tế độ nên chỉ dẫn: “Ngươi nên nấu như vầy,” hoặc nên thể hiện sự nỗ 
lực: “Làm thế nào để thuốc nhuộm của đệ tử được nấu?” Nếu y của người đệ 
tử cần phải nhuộm, vị thầy tế độ nên chỉ dẫn: “Ngươi nên nhuộm như vầy,” 
hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để y của đệ tử được nhuộm?” 
Trong khi nhuộm y, nên đảo tới đảo lui cho khéo léo. Không nên bỏ đi khi 
nước nhỏ giọt chưa ngừng. Nếu người đệ tử bị bệnh, nên phục vụ cho đến 
trọn đời, nên chờ đợi (đến khi) vị ấy có sự hồi phục.” 


Dứt phận sự đôi với đệ tử. 

***** 


1. Vào lúc bấy giờ, các người đệ tử không thực hành bổn phận đúng dấn 
đối với các vị thầy tế độ. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, -(như trên)- các vị 
ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các người đệ tử lại không thực 
hành bổn phận đúng dấn đối với các vị thầy tế độ?” 


2. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, nghe nói các người đệ tử không thực hành bổn phận đúng đẳn đối 
với các vị thầy tế độ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
— (như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ 
khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, người đệ tử không nên không thực hành bổn 
phận đúng đắn đối với các vị thầy tế độ; vị nào không thực hành đúng đẳn thì 
phạm tội dukkata.” 
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Neva sammã vattanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi, 
bhikkhave, asammãvattantam panãmetum. Evaíìca pana bhikkhave, 
panãmetabbo: “Panãmemi tan ”ti vã “Mãyidha patikkamĩ ”ti vã “Nĩhara te 
pattacĩvaran ”ti vã “Nãham tayã upatthãtabbo ”ti vã kãyena vinnãpeti, vãcãya 
vinnãpeti, kãyena vãcãya vinnãpeti, panãmito hoti saddhivihãriko. Na 
kãyena vinnãpeti, na vãcãya vinnãpeti, na kãyena vãcãya vinnãpeti, na 
panãmito hoti saddhivihãriko. 


3. Tena kho pana samayena saddhivihãrikã panãmitã na khamãpenti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave khamãpetun ”ti. 
Neva khamãpenti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, 
panãmitena na khamãpetabbo. Yo na khamãpeyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


4. Tena kho pana samayena upajjhãyã khamãpiyamãnã na khamanti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave khamitun ”ti. Neva 
khamanti. Saddhivihãrikã pakkamantipi vibbhamantipi titthiyesupi 
sankamanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, khamãpiya- 
mãnena na khamitabbam. Yo na khameyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


5. Tena kho pana samayena upajjhãyã sammãvattantam panãmenti, 
asammãvattantam na panãmenti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na 
bhikkhave, sammãvattanto panãmetabbo. Yo panãmeyya, ãpatti dukkatassa. 
Na ca 1 asammãvattanto na panãmetabbo. Yo na panãmeyya, ãpatti 
dukkatassã ”ti. 


6. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgato saddhivihãriko panãmetabbo: 
Upajjhãyamhi nãdhimattam pemam hoti, nãdhimatto pasãdo hoti, 
nãdhimattã hiri hoti, nãdhimatto gãravo hoti, nãdhimattã bhãvanã hoti. 
Imehi kho bhikkhave, pancahangehi samannãgato saddhivihãriko 
panãmetabbo. 


1 na ca bhikkhave - Ma, PTS. 
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(Các người đệ tử) vẫn không thực hành phận sự đúng đân. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đuổi đi người (đệ 
tử) không thực hành phận sự đúng đân. Và này các tỳ khưu, nên đuổi đi như 
vầy: “Ta đuổi ngươi đi,” hay là “Đừng có quay trở lại đây,” hay là “Hãy đem đi 
y bát của ngươi,” hay là “Ta không giúp đỡ ngươi nữa.” (Nêu) vị (thay tế độ) 
bày tỏ bằng thân, bày tỏ bâng lời nói, bày tỏ bàng thân và lời nói, thì người 
đệ tử đã bị đuổi đi. (Nếu) vị ấy không bày tỏ bâng thân, không bày tỏ bâng lời 
nói, không bày tỏ bâng thân và lời nói, thì người đệ tử không bị đuổi đi. 


3. Vào lúc bấy giờ, những người đệ tử bị đuổi đi đã không xin lỗi. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép xin lỗi.” 
Các người (đệ tử) vẫn không xin lỗi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, người (đệ tử) bị đuổi đi không nên không xin lỗi; vị 
nào không xin lỗi thì phạm tội dukkata.” 


4. Vào lúc bấy giờ, khi được xin lỗi các vị thầy tế độ không tha thứ. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép tha thứ.” 
Các vị (thay tế độ) vẫn không tha thứ. Những người đệ tử bỏ đi, (hoặc) hoàn 
tục, (hoặc) theo ngoại đạo. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, khi được xin lỗi không nên không tha thứ; vị nào không tha thứ 
thì phạm tội dukkaỊa.” 


5. Vào lúc bấy giờ, các vị thầy tế độ đuổi đi những người (đệ tử) thực hành 
phận sự đúng đắn, không đuổi đi những người (đệ tử) không thực hành phận 
sự đúng đẳn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
không nên đuổi đi người (đệ tử) thực hành phận sự đúng đẳn; vị nào đuổi đi 
thì phạm tội dukkata. Và này các tỳ khưu, không nên không đuổi đi người 
(đệ tử) không thực hành phận sự đúng đắn; vị nào không đuổi đi thì phạm tội 
dukkata.” 


6. Này các tỳ khưu, nên đuổi đi người đệ tử có năm yếu tố: Đối với thầy tế 
độ không có nhiều lòng yêu mến, không có nhiều niềm tin, không có nhiều 
nể nang, không có nhiều kính trọng, (và) không có nhiều sự rèn luyện. 1 Này 
các tỳ khưu, nên đuổi đi người đệ tử có năm yếu tố này. 


1 Ngài Buddhaghosa giải thích là sự rèn luyện về tâm từ (VinA. V, 983). 
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7. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgato saddhivihãriko na 
panãmetabbo: Upajjhãyamhi adhimattam pemam hoti, adhimatto pasãdo 
hoti, adhimattã hiri hoti, adhimatto gãravo hoti, adhimattã bhãvanã hoti. 
Imehi kho bhikkhave, pancahangehi samannãgato saddhivihãriko na 
panãmetabbo. 


8. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgato saddhivihãriko alam 
panãmetum: Upajjhăyamhi nãdhimattam pemam hoti, nãdhimatto pasãdo 
hoti, nãdhimattã hiri hoti, nãdhimatto gãravo hoti, nãdhimattã bhăvanã hoti. 
Imehi kho bhikkhave, pancahangehi samannãgato saddhivihãriko alam 
panãmetum. 


9. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgato saddhivihãriko nãlam 
panãmetum: Upajjhãyamhi adhimattam pemam hoti, adhimatto pasãdo 
hoti, adhimattă hiri hoti, adhimatto gãravo hoti, adhimattã bhãvanã hoti. 
Imehi kho bhikkhave, pancahangehi samannãgato saddhivihãriko nãlam 
panãmetum. 


10. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgatam saddhivihãrikam 
apanãmento upajjhãyo sãtisãro hoti, panãmento anatisãro hoti: 
Upajjhãyamhi nãdhimattaĩn pemam hoti, nãdhimatto pasãdo hoti, 
nãdhimattã hiri hoti, nãdhimatto gãravo hoti, nãdhimattã bhãvanã hoti. 
Imehi kho bhikkhave, pancahangehi samannãgatam saddhivihãrikam 
apanãmento upajjhãyo sãtisãro hoti, panãmentto anatisãro hoti. 


11. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgatam saddhivihãrikam 
panãmento upajjhãyo sãtisãro hoti, apanãmento anatisãro hoti: 
Upajjhãyamhi adhimattarn pemam hoti, adhimatto pasãdo hoti, adhimattã 
hiri hoti, adhimatto gãravo hoti, adhimattã bhãvanã hoti. Imehi kho 
bhikkhave, pancahangehi samannãgatam saddhivihãrikam panãmento 
upajjhãyo sãtisãro hoti, apanãmento anatisãro hotĩ ”ti. 


12. Tena kho pana samayena annataro brãhmano (rãdho nãma) bhikkhũ 
upasankamitvã pabbajjam yãci. Tam bhikkhũ na icchimsu pabbãjetum. So 
bhikkhũsu pabbajjam alabhamãno kiso ahosi lũkho dubbanno 
uppanduppandukajãto dhamanisanthatagatto. 
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7. Này các tỳ khưu, không nên đuổi đi người đệ tử có năm yếu tố: Đối với 
thầy tế độ có nhiều lòng yêu mến, có nhiều niềm tin, có nhiều nể nang, có 
nhiều kính trọng, (và) có nhiều sự rèn luyện. Này các tỳ khưu, không nên 
đuổi đi người đệ tử có năm yếu tố này. 


8. Này các tỳ khưu, người đệ tử là đáng bị đuổi đi khi có năm yếu tố: Đối 
với thầy tế độ không có nhiều lòng yêu mến, không có nhiều niềm tin, không 
có nhiều nể nang, không có nhiều kính trọng, (và) không có nhiều sự rèn 
luyện. Này các tỳ khưu, người đệ tử là đáng bị đuổi đi khi có năm yếu tố này. 


9. Này các tỳ khưu, người đệ tử là không đáng bị đuổi đi khi có năm yếu 
tố: Đối với thầy tế độ có nhiều lòng yêu mến, có nhiều niềm tin, có nhiều nể 
nang, có nhiều kính trọng, (và) có nhiều sự rèn luyện. Này các tỳ khưu, người 
đệ tử là không đáng bị đuổi đi khi có năm yếu tố này. 


10. Này các tỳ khưu, vị thầy tế độ là vượt qua quy định khi không đuổi đi, 
không vượt qua quy định khi đuổi đi người đệ tử có năm yếu tố: Đối với thầy 
tế độ không có nhiều lòng yêu mến, không có nhiều niềm tin, không có nhiều 
nể nang, không có nhiều kính trọng, (và) không có nhiều sự rèn luyện. Này 
các tỳ khưu, vị thầy tế độ là vượt qua quy định khi không đuổi đi, không vượt 
qua quy định khi đuổi đi người đệ tử có năm yếu tố này. 


11. Này các tỳ khưu, vị thầy tế độ là vượt qua quy định khi đuổi đi, không 
vượt qua quy định khi không đuổi đi người đệ tử có năm yếu tố: Đối với thầy 
tế độ có nhiều lòng yêu mến, có nhiều niềm tin, có nhiều nể nang, có nhiều 
kính trọng, (và) có nhiều sự rèn luyện. Này các tỳ khưu, vị thầy tế độ là vượt 
qua quy định khi đuổi đi, không vượt qua quy định khi không đuổi đi người 
đệ tử có năm yếu tố này.” 


12. Vào lúc bấy giờ, có người Bà-la-môn nọ (tên Rãdha) đã đi đến gặp các 
tỳ khưu và thỉnh cầu sự xuất gia. Các tỳ khưu đã không ưng thuận cho người 
ấy xuất gia. Người ấy trong khi không đạt được sự xuất gia ở nơi các tỳ khưu 
đã trở nên ốm o, càn cỗi, xuống sâc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân. 
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13. Addasã kho bhagavã tam brãhmanam kisam lũkham dubbannam 
uppanduppandukajãtam dhamanisanthatagattam. Disvãna bhikkhũ 
ãmantesi: “Kinnu kho so bhikkhave, brãhmano kiso lũkho dubbanno 
uppanduppandukajãto dhamanisanthatagatto ”ti? “Eso bhante, brãhmano 
bhikkhũ upasahkamitvă pabbajjam yãci. Tam bhikkhũ na icchimsu 
pabbãjetum. So bhikkhũsu pabbajjam alabhamãno kiso lũkho dubbanno 
uppanduppandukajăto dhamanisanthatagatto ”ti. 


14. Atha kho bhagavã bhikkhũ ãmantesi: “Ko nu kho bhikkhave, tassa 
brãhmanassa adhikãram saratĩ ”ti? Evam vutte ãyasmã sãriputto 
bhagavantam etadavoca: “Aham kho bhante tassa brahmanassa adhikãram 
sarãmĩ ”ti. “Kimpana tvam sãriputta, tassa brãhmanassa adhikãram sarasĩ 
”ti? “Idha me bhante, so brãhmano rậjagahe pindãya carantassa katacchu- 
bhikkham dãpesi. Imarn kho aham bhante, tassa brãhmanassa adhikãram 
sarãmĩ ”ti. “Sãdhu! Sãdhu! Sãriputta, katannuno hi sãriputta, sappurisã 
katavedino. Tena hi tvarn sãriputta, tam brãhamanam pabbặjehi 
upasampãdehĩ ”ti. “Kathãham bhante, tam brãhmanam pabbặjemi 
upasampãdemĩ ”ti? 


15. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Yã sã bhikkhave, mayã tĩhi sarana- 
gamanehi upasampadã anunnãtã, tãham 1 ajjatagge patikkhipãmi. 
Anujãnãmi bhikkhave, natticatutthena kammena upasampadam. 2 Evanca 
pana bhikkhave, upasampãdetabbo: Vyattena bhikkhunã patibalena sangho 
nãpetabbo: 


16. ‘Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmo itthannãmassa 
ãyasmato upasampadãpekho. 3 Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
itthannãmam upasampãdeyya itthannãmena upajjhãyena. Esã natti. 


17. Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmo itthannãmassa 
ãyasmato upasampadãpekho. Sangho itthannãmam upasampãdeti 
itthannãmena upajjhãyena. Yassãyasmato khamati itthannãmassa 
upasampadã itthannãmena upajjhãyena, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhãseyya. 


1 tam - Ma. 

2 upasampãdetum - Ma, PTS. 3 upasampadãpekkho - Ma, Syã, PTS. 
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13. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy người Bà-la-môn ấy ốm o, càn cỗi, xuống 
sâc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân, sau khi nhìn thấy đã bảo các tỳ 
khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, việc gì khiến người Bà-la-môn ấy ốm o, càn 
cỗi, xuống sâc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân vậy?” - “Bạch ngài, 
người Bà-la-môn ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu và thỉnh cầu sự xuất gia. Các tỳ 
khưu đã không ưng thuận cho người ấy xuất gia. Người ấy trong khi không 
đạt được sự xuất gia ở nơi các tỳ khưu đã trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sâc, có 
vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân.” 


14. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, có vị 
nào nhớ được điều tốt đẹp của người Bà-la-môn ấy?” Khi được nói như vậy, 
đại đức Sãriputta đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, con nhớ 
được điều tốt đẹp của người Bà-la-môn ấy.” - “Này Sãriputta, ngươi nhớ 
được điều tốt đẹp gì của người Bà-la-môn ấy?” - “Bạch ngài, trường hợp này 
là khi con đang đi khất thực ở trong thành Rặjagaha, người Bà-la-môn ấy đã 
sai người cho một muỗng vật thực. Bạch ngài, đó là điều tốt đẹp của người 
Bà-la-môn ấy mà con nhớ được.” - “Này Sãriputta, tốt lâm, tốt lắm! Này 
Sãriputta, bởi vì những người tốt là những người biết ơn và nhớ ơn đã thọ. 
Này Sãriputta, chính vì điều ấy ngươi hãy cho người Bà-la-môn ấy xuất gia và 
tu lên bậc trên.” - “Bạch ngài, con cho người Bà-la-môn ấy xuất gia và tu lên 
bậc trên như thế nào?” 


15. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, việc tu lên bậc trên bâng ba sự 
đi đến nương nhờ (Tam Quy) đã được ta cho phép, kể từ nay ta hủy bỏ việc 
ấy. Này các tỳ khưu, ta cho phép tu lên bậc trên bằng hành sự có lời đề nghị 
đến lần thứ tư. Và này các tỳ khưu, nên cho tu lên bậc trên như vầy. Hội 
chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


16. ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị này tên (như vầy) 
có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức tên (như vầy). Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho vị tên (như vầy) tu lên bậc trên với 
thầy tế độ tên (như vầy). Đây là lời đề nghị. 


17. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Vị này tên (như vầy) có 
ý muốn tu lên bậc trên với đại đức tên (như vầy). Hội chúng cho vị tên (như 
vầy) tu lên bậc trên với thầy tế độ tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý sự tu lên 
bậc trên của vị tên (như vầy) với thầy tế độ tên (như vầy) xin im lặng; vị nào 
không đồng ý có the nói lên. 
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18. Dutiyampi etamattham vadãmi. Sunãtu me bhante sangho. Ayam 
itthannãmo itthannãmassa ãyasmato upasampadãpekho. Sangho 
itthannãmam upasampãdeti itthannãmena upajjhãyena. Yassãyasmato 
khamati itthannãmassa upasampadã itthannãmena upajjhãyena, so 
tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhăseyya. 


19. Tatiyampi etamattham vadãmi. Sunãtu me bhante sangho. Ayam 
itthannãmo itthannãmassa ãyasmato upasampadãpekho. Sangho 
itthannãmam upasampãdeti itthannãmena upajjhãyena. Yassãyasmato 
khamati itthannãmassa upasampadã itthannãmena upajjhãyena, so 
tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


20. Upasampanno sanghena itthannamo itthannamena upajjhayena. 
Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 


21. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu upasampanna- 
samanantarã anãcãram ãcarati. Bhikkhũ evamãhamsu: “Mã ãvuso evarũpam 
akãsi. Netam kappatĩ ”ti. So evamãha: “Nevãham ãyasmante yãcim 
‘upasampãdetha man ’ti. Kissa mam tumhe ayãcitam upasampãditthã ”ti? 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, ãyãcitena upasam- 
pãdetabbo. Yo upasampãdeyya, ãpatti dukkatassa. Anujãnãmi bhikkhave, 
yãcitena upasampãdetum. Evam ca pana bhikkhave yãcitabbo: 


Tena upasampadãpekhena sangham upasankamitvã ekamsam 
uttarăsangam karitvã bhikkhũnam pãde vanditvã ukkutikam nisĩditvă 
anjalim paggahetvã evamassa vacanĩyo: ‘Sangham bhante, upasampadam 
yãcãmi, ullumpatu mam bhante sangho anukampam upãdãyã ’ti. Dutiyampi 
yãcitabbo. Tatiyampi yãcitabbo. Vyattena bhikkhunã patibalena sangho 
nãpetabbo: 
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18. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lâng nghe tôi. Vị này tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức 
tên (như vầy). Hội chúng cho vị tên (như vầy) tu lên bậc trên với thầy tế độ 
tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của vị tên (như vầy) với 
thầy tế độ tên (như vầy) xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


19. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lâng nghe tôi. Vị này tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức 
tên (như vầy). Hội chúng cho vị tên (như vầy) tu lên bậc trên với thầy tế độ 
tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của vị tên (như vầy) với 
thầy tế độ tên (như vầy) xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


20. Vị tên (như vầy) đã được hội chúng cho tu lên bậc trên với thầy tế độ 
tên (như vầy). Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận 
sự việc này là nhữ vậy. 


21. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ thực hiện hành động sai trái liền 
ngay sau khi được tu lên bậc trên. Các vị tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này đại 
đức, chớ có hành động như thế, điều ấy không được phép.” Vị ấy đã nói như 
vầy: - “Tôi đâu có thỉnh cầu các đại đức ràng: ‘Các đại đức hãy cho tôi tu lên 
bậc trên.’ Tại sao các ngài khi chưa được tôi thỉnh cầu mà đã cho tu lên bậc 
trên?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên cho tu lên bậc trên người không thỉnh cầu; vị nào ban phép tu lên bậc 
trên thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép ban phép tu lên bậc 
trên đối với người đã thỉnh cầu. Và này các tỳ khưu, nên được thỉnh cầu như 
vầy: 


Vị có ý muốn tu lên bậc trên ấy nên đi đến hội chúng tỳ khưu, đắp thượng 
y một bên vai, đảnh lẽ ở chân các vị tỳ khưu, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và 
nên nói với hội chúng như vầy: - ‘Bạch các ngài, tôi thỉnh cầu hội chúng sự tu 
lên bậc trên. Bạch các ngài, vì lòng thương xót xin hội chúng hãy tế độ tôi.’ 
Nên được thỉnh cầu đến Tân thứ nhi. Nên được thỉnh cầu đến lần thứ ba. Hội 
chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 
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‘Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmo itthannãmassa ãyasmato 
upasampadãpekho. Itthannãmo sangham upasampadam yãcati 
itthannãmena upajjhăyena. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
itthannãmam upasampãdeyya itthannãmena upajjhãyena. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmo itthannãmassa ãyasmato 
upasampadãpekho. Itthanãmo sangham upasampadam yãcati itthannãmena 
upajjhãyena. Sangho itthannãmam upasampãdeti itthannãmena 
upajjhãyena. Yassãyasmato khamati itthannãmassa upasampadã 
itthannãmena upajjhãyena, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Dutiyampi etamattham vadami. —pe— 


Tatiyampi etamattham vadami. —pe— 


Upasampanno sanghena itthannamo itthannamena upajjhayena. 
Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 


22. Tena kho pana samayena rặjagahe panĩtãnam bhattãnam bhatta- 
patipãti atthitã 1 hoti. Atha kho annatarassa brãhmanassa etadahosi: “Ime 
kho samanã sakyaputtiyã sukhasĩlã sukhasamãcãrã subhojanãni bhunjitvã 
nivãtesu sayanesu sayanti. Yannũnãham samanesu sakyaputtiyesu 
pabbajeyyan ”ti. 


23. Atha kho so brãhmano bhikkhũ upasankamitvã pabbajjam yãci. Tam 
bhikkhũ pabbậjesum upasampãdesum. Tasmim pabbajite bhattapatipãti 
khĩyittha. Bhikkhũ evamãhamsu: “Ehi ’dãni ãvuso, pindãya carissãmã ”ti. So 
evamãha: “Nãham ãvuso etam kãranã pabbajito pindãya carissãmĩ ’ti. Sace 
me dassatha, bhunjissãmi. No ce me dassatha, vibbhamissãmĩ ”ti. “Kimpana 
tvam ãvuso, udarassa kãranã pabbajito ”ti? “Evamãvuso ”ti. 


24. Ye te bhikkhũ appicchă, —pe— te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma bhikkhu evam svãkkhãte dhammavinaye udarassa kãranã 
pabbajissatĩ ”ti? Bhagavato 2 etamattham ãrocesum. 


1 adhitthita - PTS. 


2 te bhikkhu bhagavato - Ma, PTS. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị này tên (như vầy) có ý 
muốn tu lên bậc trên với đại đức tên (như vầy). Vị tên (như vầy) thỉnh cầu 
hội chúng sự tu lên bậc trên với thầy tế độ tên (như vầy). Nếu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho vị tên (như vầy) tu lên bậc trên 
với thầy tế độ tên (như vầy). Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Vị này tên (như vầy) có ý 
muốn tu lên bậc trên với đại đức tên (như vầy). Vị tên (như vầy) thỉnh cầu 
hội chúng sự tu lên bậc trên với thầy tế độ tên (như vầy). Hội chúng cho vị 
tên (như vầy) tu lên bậc trên với thầy tế độ tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý 
sự tu lên bậc trên của vị tên (như vầy) với thầy tế độ tên (như vầy) xin im 
lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. — (như trên) — 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. - (như trên)- 


Vị tên (như vầy) đã được hội chúng cho tu lên bậc trên với thầy tế độ tên 
(như vầy). Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này là như vạy.’” 


22. Vào lúc bấy giờ, ở trong thành Rậjagaha sự tuần tự của các bữa trai 
phạn gồm các thức ăn hảo hạng được tiến hành đều đặn. Khi ấy, có người Bà- 
la-môn nọ đã khởi ý điều này: “Những Sa-môn Thích tử này có giới luật thoải 
mái, có sở hành thoải mái, sau khi thọ thực thức ăn ngon rồi nàm ngủ ở 
những cái giường kín gió, hay là ta nên xuất gia nơi các Sa-môn Thích tử 

\__rvJ5 

này? 


23. Sau đó, người Bà-la-môn ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu thinh cầu sự 
xuất gia. Các tỳ khưu đã cho người ấy xuất gia, đã cho tu lên bậc trên. Khi 
người ấy đã được xuất gia, sự tuần tự của các bữa ăn đã hết. Các vị tỳ khưu đã 
nói như vầy: - “Này đại đức, hãy đến. Hôm nay chúng ta sẽ đi khất thực.” Vị 
ấy đã nói như vầy: - “Này các đại đức, tôi đã không xuất gia vì nguyên nhân 
này: ‘Ta sẽ đi khất thực.’ Nếu các vị cho tôi thì tôi sẽ ăn, nếu các vị không cho 
tôi thì tôi sẽ hoàn tục.” - “Này đại đức, có phải ngài đã xuất gia vì nguyên 
nhân của bao tủ?” - “Này các đại đức, đúng vạy.” 


24. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, —(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao vị tỳ khưu lại xuất gia trong Pháp và Luật khéo 
được thuyết giảng như vầy vì nguyên nhân của bao tủ?” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức The Tôn. 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


25. “Saccam kira tvam bhikkhu, udarassa kãranã pabbajito ”ti? “Saccam 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: “Katham hi nãma tvam moghapurisa, 
evam svãkkhãte dhammavinaye udarassa kãranã pabbajissasi? Netam 
moghapurisa, appasannãnam vã pasãdãya pasannãnam vã bhiyyobhãvãya. — 
pe— Vigarahitvã dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: 


26. “Anựjãnãmi bhikkhave, upasampãdentena cattãro nissaye 
ãcikkhitum: Pindiyãlopabhojanam nissãya pabbajjã. Tattha te yãvajĩvam 
ussãho karanĩyo. Atirekalãbho: sanghabhattam uddesabhattarn nimantanam 
salãkabhattam pakkhikam uposathikam pãtipadikam. 


Pamsukũlacĩvaram nissãya pabbajjã. Tattha te yãvajĩvam ussãho 
karanĩyo. Atirekalãbho: khomam kappãsikam koseyyam kambalam sãnam 
bhangam. 


Rukkhamulasenasanam nissaya pabbajja. Tattha te yavajivam ussaho 
karanĩyo. Atirekalãbho: vihãro addhayogo pãsãdo hammiyam guhã. 


Putimuttabhesajjam nissaya pabbajja. Tattha te yavajivam ussaho 
karanĩyo. Atirekalãbho: sappi navanĩtam telam madhu phãnitan ”ti. 

ưpajjhãyavattabhãnavãram nitthitam pancamam. 


1. Tena kho pana samayena annataro mãnavako bhikkhũ upasankamitvã 
pabbajjam yãci. Tassa bhikkhũ patigacceva nissaye ãcikkhimsu. So evamãha: 
“Sace me bhante, pabbajite nissaye ãcikkheyyãtha, abhirameyyancãham. 1 
Nadãnãham bhante, pabbajissãmi. Jegucchã me nissayã patikkũlã ”ti. 


2. Bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, patigacceva 
nissayã acikkhitabbã. Yo ãcikkheyya, ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi 
bhikkhave, upasampannasamanantarã nissaye ãcikkhitun ”ti. 


1 abhirameyyamaham - Ma, Sya; abhirameyyam svaham - PTS. 


126 



Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


25. - “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi đã xuất gia vì nguyên nhân của bao tử, 
có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại xuất gia trong Pháp và Luật khéo 
được thuyết giảng như vầy vì nguyên nhân của bao tủ? Này kẻ rồ dại, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm 
niềm tin của những người đã có đức tin. —(như trên)— Sau khi khiển trách, 
ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


26. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị đang ban phép tu lên bậc trên chi 
dẫn về bốn pháp nương nhờ: Việc xuất gia nương vào thức ăn do khất thực, 
trong trường hợp ấy ngươi nên thể hiện sự nỗ lực cho đến hết đời. Vật thọ 
lãnh ngoại lệ là: bữa ăn dâng hội chúng, bữa ăn được chỉ định, sự mời thỉnh, 
bữa ăn theo thẻ, vào mỗi nửa tháng, vào ngày Uposatha, vào ngày đầu của 
mỗi nửa tháng. 


Việc xuất gia nương vào y làm bâng vải dơ bị quăng bỏ, trong trường hợp 
ấy ngươi nên thể hiện sự nỗ lực cho đến hết đời. Vật thọ lãnh ngoại lệ là: (y 
làm bâng) sợi lanh, bông vải, tơ lụa, sợi len, gai thô, chỉ bố. 


Việc xuất gia nương vào chỗ trú ngụ là gốc cây, trong trường hợp ấy ngươi 
nên thể hiện sự nỗ lực cho đến hết đời. Vật thọ lãnh ngoại lệ là: trú xá, nhà 
một mái, tòa nhà dài, khu nhà lớn, hang động. 


Việc xuất gia nương vào dược phẩm là nước tiểu gia súc, trong trường 
hợp ấy ngươi nên thể hiện sự nỗ lực cho đến hết đời. Vật thọ lãnh ngoại lệ là: 
bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật ong, đường mía.” 

Dứt tụng phầm về phận sự đôi với thay tế độ là thứ năm. 

***** 


1. Vào lúc bấy giờ, có chàng thanh niên nọ đã đi đến gặp các tỳ khưu và 
thỉnh cầu sự xuất gia. Các tỳ khưu đã chỉ dẫn cho chàng trai về các pháp 
nương nhờ trước. Chàng trai đã nói như vầy: - “Thưa các ngài, nếu khi tôi đã 
được xuất gia các ngài mới chỉ dẫn về các pháp nương nhờ thì tôi còn có thể 
thích thú. Thưa các ngài, giờ đây tôi sẽ không xuất gia, đối với tôi các pháp 
nương nhờ là ghê tởm đáng ghét.” 


2. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên chỉ dẫn về các pháp nương nhờ trước; vị nào chỉ dẫn thì phạm tội 
dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ dẫn về các pháp nương nhờ liền 
ngay sau khi đã được tu lên bậc trên.” 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


3. Tena kho pana samayena bhikkhũ duvaggenapi tivaggenapi ganena' 
upasampãdenti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, 
ũnadasavaggena ganena upasampãdetabbo. Yo upasampãdeyya, ãpatti 
dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave, dasavaggena vã atirekadasavaggena vã 
ganena upasampãdetun ”ti. 


4. Tena kho pana samayena bhikkhũ ekavassãpi duvassãpi 
saddhivihãrikam upasampãdenti. Ayasmãpi upaseno vangantaputto 
ekavasso saddhivihãrikam upasampãdesi. So vassam vuttho duvasso 
ekavassam saddhivihãrikam ãdãya yena bhagavã tenupasahkami, 
upasahkamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Acinnam kho 
panetam buddhãnam bhagavantãnam ãgantukehi bhikkhũhi 
patisammoditum. 


5. Atha kho bhagavã ãyasmantam upasenam vangantaputtam etadavoca: 
“Kacci bhikkhũ khamanĩyam? Kacci yãpanĩyam? Kaccittha 2 appakilamathena 
addhãnam ãgatã ”ti? 3 “Khamanĩyam bhagavã. Yãpanĩyam bhagavã. 
Appakilamathena ca mayam bhante addhãnam ãgată ”ti. 


6. Jãnantãpi tathãgatã pucchanti. Jãnantãpi na pucchanti. Kãlam viditvă 
pucchanti. Kãlam viditvã na pucchanti. Atthasamhitam tathãgatã pucchanti 
no anatthasamhitam. Anatthasamhite setughãto tathãgatãnam. Dvĩhi 
ãkãrehi buddhã bhagavanto bhikkhũ patipucchanti: “Dhammam vã 
desessãmi, sãvakãnam vã sikkhãpadam pannãpessãmĩ ”ti. 


7. Atha kho bhagavã ãyasmantam upasenam vangantaputtam etadavoca: 
“Kativasso ’si tvam bhikkhũ ”ti? “Duvasso aham bhagavã ”ti. “Ayam pana 
bhikkhu kativasso ”ti? “Ekavasso bhagavã ”ti. “Kintãyam bhikkhu hotĩ ”ti? 
“Saddhivihãriko me bhagavã ”ti. 


8. Vigarahi buddho bhagavã: “Ananucchaviyam moghapurisa, 
ananulomikam appatirũpam assãmanakam akappiyam akaranĩyam. Katham 
hi nãma tvam moghapurisa, annehi ovadiyo anusãsiyo annam ovaditum 
anusãsitum mannissasi? Atilahum kho tvam moghapurisa, bãhullãya ãvatto 
yadidam ganabandhikam. Netarn moghapurisa, appasannãnam vã pasãdãya 
—pe— Vigarahitvă dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Na 
bhikkhave, ũnadasavassena upasampãdetabbo. Yo upasampãdeyya, ãpatti 
dukkatassa. Anujãnãmi bhikkhave, dasavassena vã atirekadasavassena vã 
upasampãdetun ”ti. 


1 catuvaggenapi ganena - Sya, Manupa, Tovi. 2 kacci tvam - Ma. 3 agato ti - Ma. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


3. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đã ban phép tu lên bậc trên với tập thể là 
nhóm hai vị, nhóm ba vị. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, không nên ban phép tu lên bậc trên với tập thể là nhóm ít hơn 
mười vị; vị nào ban phép tu lên bậc trên thì phạm tội dukkata. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép ban phép tu lên bậc trên với tập thể là nhóm mười vị hoặc 
nhóm trên mười vị.” 


4. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu chỉ được một năm, hai năm đã cho đệ tử 
tu lên bậc trên. Ngay cả đại đức Upasena con trai của Vanganta được một 
năm đã cho người đệ tử tu lên bậc trên. Khi đã sống qua mùa (an cư) mưa là 
được hai năm, vị ấy đã đưa người đệ tử được một năm đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Điều này 
đã trở thành thông lệ của chư Phật Thế Tôn là niềm nở với các tỳ khưu đi 
đến. 


5. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với đại đức Upasena con trai của Vanganta 
điều này: - “Này các tỳ khưu, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có được tốt 
đẹp không? Các ngươi đi đến đường xa có được ít mệt nhọc không?” - “Bạch 
Thế Tôn, sức khoẻ có khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc được tốt đẹp. Và bạch 
ngài, chúng con đi đường xa ít có mệt nhọc.” 


6. Các đấng Như Lai dầu biết vẫn hỏi, dầu biết các vị vẫn không hỏi, biết 
đúng thời các vị mới hỏi, biết đúng thời các vị vẫn không hỏi, có liên quan 
đến lợi ích các đấng Như Lai mới hỏi và không (hỏi việc) không có liên quan 
đến lợi ích, khi không có hên quan đến lợi ích các đấng Như Lai có cách để 
cât đứt vấn đề. Chư Phật Thế Tôn hỏi các tỳ khưu với hai lý do: “Chúng ta sẽ 
thuyết giảng Giáo Pháp hoặc là chúng ta sẽ quy định điều học cho các đệ tử.” 


7. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với đại đức Upasena con trai của Vanganta 
điều này: - “Này tỳ khưu, ngươi được bao nhiêu năm?” - “Bạch Thế Tôn, con 
được hai năm.” - “Còn vị tỳ khưu này được bao nhiêu năm?” - “Bạch Thế Tôn, 
được một năm.” - “Vị tỳ khưu này là gì của ngươi?” - “Bạch Thế Tôn, là đệ tử 
của con.” 


8. Đức Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, thật không đúng 
dân, không hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp Sa-môn, không được 
phép, không nên làm! Này kẻ rồ dại, vì sao (trong khi) ngươi còn cần được 
những người khác giáo huấn giảng dạy lại nghĩ đến giáo huấn giảng dạy 
người khác? Này kẻ rồ dại, ngươi trở thành đa đoan quá nhanh chóng tức là 
việc kết nạp đồ chúng. Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói 
Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, vị dưới mười năm 
không nên ban phép tu lên bậc trên; vị nào ban phép tu lên bậc trên thì phạm 
tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị mười năm hoặc trên mười năm 
được ban phép tu lên bậc trên.” 
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Vinayapỉtake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


9. Tena kho pana samayena bhikkhũ ‘dasavassamha, dasavassamhã ’ti‘ 
bãlã abyattã upasampãdenti. Dissanti upajjhãyã bãlã, saddhivihãrikã 
panditã. Dissanti upajjhãyã abyattã, saddhivihãrikã byattã. Dissanti 
upajjhãyã appassutã, saddhivihãrikã bahussutã. Dissanti upajjhãyã 
duppannã, saddhivihãrikã pannãvanto. 


10. Annataro ’pi annatitthiyapubbo upajjhayena sahadhammikam 
vuccamãno upajjhãyassa vãdam ãropetvã tamyeva titthãyatanam sankami. 


11. Ye te bhikkhũ appicchã, —pe— te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma bhikkhũ ‘dasavassamha, dasavassamhã ’ti bãlã abyattã 
upasampãdessanti? Dissanti upajjhãyã bãlã, saddhivihãrikã panditã. 
Dissanti upajjhãyã abyattã, saddhivihãrikã byattã. Dissanti upajjhãyã 
appassutã, saddhivihãrikã bahussutã. Dissanti upajjhãyã duppannã, 
saddhivihãrikã pannãvanto ”ti. 


12. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. “Saccam kira 
bhikkhave, bhikkhũ ‘dasavassamha, dasavassamhã ’ti bãlã abyattã 
upasampãdenti? Dissanti upajjhãyã bãlã, saddhivihãrikã panditã. Dissanti 
upajjhãyã abyattã, saddhivihãrikã byattã. Dissanti upajjhãyã appassutã, 
saddhivihãrikã bahussutã. Dissanti upajjhãyã duppannã, saddhivihãrikã 
pannãvanto ”ti. 


13. “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: “Katham hi nãma te 
bhikkhave, moghapurisã ‘dasavassamha, dasavassamhã ’ti bãlã abyattã 
upasampãdessanti? Dissanti upajjhãyã bãlã —pe— saddhivihãrikã 
pannãvanto? Netarn bhikkhave, appasannãnam vã pasãdãya —pe— 
Vigarahitvã dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Na bhikkhave, 
bãlena avyattena upasampãdetabbo. Yo upasampãdeyya, ãpatti dukkatassa. 
Anujãnãmi bhikkhave, vyattena bhikkhunã patibalena dasavassena vã 
atirekadasavassena vã upasampãdetun ”ti. 


14. Tena kho pana samayena bhikkhũ upajjhãyesu pakkantesupi 
vibbhantesupi kãlakatesupi pakkhasankantesupi anãcariyakã anovadiya- 
mãnã ananusãsiyamãnã dunnivatthã duppãrutã anãkappasampannã pindãya 
caranti. 


1 dasavassamha dasavassamha ti - Ma, PTS. 
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Chương Trọng Yếu 


9. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu ngu dốt thiếu kinh nghiệm (nghĩ ràng): 
“Ta được mười năm! Ta được mười năm!” rồi ban phép tu lên bậc trên. (Các 
trường hợp) những thầy tế độ ngu dốt và các đệ tử sáng trí được phát hiện, 
những thầy tế độ thiếu kinh nghiệm và các đệ tử có kinh nghiệm được phát 
hiện, những thầy tế độ nghe ít và các đệ tử nghe nhiều được phát hiện, những 
thầy tế độ trí kém và các đệ tử trí tuệ được phát hiện. 


10. Có vị nọ trước đây theo ngoại đạo trong khi được thầy tế độ nói về vấn 
đề thuộc Giáo Pháp đã bắt bẻ lời dạy của thầy tế độ rồi chuyển sang (tu tập 
ở) lãnh vực của chính ngoại đạo ấy. 


11. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các vị tỳ khưu ngu dốt thiếu kinh nghiệm (nghĩ 
rằng): ‘Ta được mười năm! Ta được mười năm!’ rồi ban phép tu lên bậc trên 
khiến (các trường hợp) những thầy tế độ ngu dốt và các đệ tử sáng trí được 
phát hiện, những thầy tế độ thiếu kinh nghiệm và các đệ tử có kinh nghiệm 
được phát hiện, những thầy tế độ nghe ít và các đệ tử nghe nhiều được phát 
hiện, những thầy tế độ trí kém và các đệ tử trí tuệ được phát hiện?” 


12. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, nghe nói các vị tỳ khưu ngu dốt thiếu kinh nghiệm (nghĩ ràng): 
‘Ta được mười năm! Ta được mười năm!’ rồi ban phép tu lên bậc trên khiến 
(các trường hợp) những thầy tế độ ngu dốt và các đệ tử sáng trí được phát 
hiện, những thầy tế độ thiếu kinh nghiệm và các đệ tử có kinh nghiệm được 
phát hiện, những thầy tế độ nghe ít và các đệ tử nghe nhiều được phát hiện, 
những thầy tế độ trí kém và các đệ tử trí tuệ được phát hiện, có đúng không 

Ạ r> 5? 

vậy? 

13. - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - 
“Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy là ngu dốt thiếu kinh nghiệm lại 
(nghĩ rằng): ‘Ta được mười năm! Ta được mười năm!’ rồi ban phép tu lên bậc 
trên khiến (các trường hợp) những thầy tế độ ngu dốt —(như trên)— và các 
đệ tử trí tuệ được phát hiện? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển trách, 
ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, vị ngu 
dốt thiếu kinh nghiệm không nên ban phép tu lên bậc trên; vị nào ban phép 
tu lên bậc trên thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu 
có kinh nghiệm đủ năng lực với mười năm hoặc trên mười năm được ban 
phép tu lên bậc trên.” 


14. Vào lúc bấy giờ, trong khi các vị thầy tế độ rời đi, hoàn tục, từ trần, 
qua bên nhóm khác, các tỳ khưu trở thành không có thầy dạy học, và trong 
khi không được giáo huấn, không được giảng dạy (nên đã) mặc y luộm 
thuộm, trùm y luộm thuộm, hoàn toàn không đúng quy cách rồi đi khất thực. 
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Mahakhandhakam 


15. Manussãnam bhunjamãnãnam upari bhojanepi uttitthapattam 
upanãmenti, upari khãdanĩyepi upari sãyanĩyepi upari pãnĩyepi 
uttitthapattam upanãmenti, sãmam sũpampi odanampi vinnãpetvã 
bhunjanti, bhattaggepi uccãsaddã mahãsaddã viharanti. 


16. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma samanã 
sakyaputtiyã dunnivatthã duppãrutã anãkappasampannã piọdãya carissanti? 
Manussãnam bhunjamãnãnam upari bhojanepi uttitthapattam 
upanãmessanti, upari khãdanĩyepi upari sãyanĩyepi upari pãnĩyepi 
uttitthapattam upanãmessanti, sãmam sũpampi odanampi vinnãpetvã 
bhunjissanti, bhattaggepi uccãsaddã mahãsaddã viharissanti, seyyathãpi 
brãhmanabhojane ”ti? 


17. Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantãnam 
khĩyantãnam vipãcentãnam. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham 
ãrocesum. —pe— 


18. “Saccam kira bhikkhave, —pe— “Saccam bhagavã ”ti. —pe— 
Vigarahitvã dhammim katham katvă bhikkhũ ãmantesi: “Anựjãnãmi, 
bhikkhave, ãcariyam. Acariyo bhikkhave, antevãsikamhi puttacittam 
upatthãpessati. Antevãsiko ãcariyamhi pitucittarn upatthãpessati. Evam te 
annamannam sagãravã sappatissã sabhãgavuttino 1 viharantă imasmim 
dhammavinaye vuddhim virũỊhim vepullam ãpajjissanti. 


19. Anựjãnãmi bhikkhave, dasavassam 2 nissãya vatthum, dasavassena 
nissayam dãtum. Evanca pana bhikkhave, ãcariyo gahetabbo: Ekamsam 
uttarãsangam karitvã pãde vanditvã ukkutikam nisĩditvă anjalim paggahetvã 
evamassa vacanĩyo: “Acariỵo me bhante hohi. Ayasmato nissãya vacchãmi. 
Acariyo me bhante hohi. Ayasmato nissãya vacchãmi. Acariyo me bhante 
hohi. Ayasmato nissãya vacchãmĩ ”ti. “Sãhũ ”ti vã “Lahũ ”ti vã “Opãyikan ”ti 
vã “Patirũpan ”ti vã “Pãsãdikena sampãdehĩ ”ti vã kãyena vinnãpeti, vãcãya 
vinnãpeti, kãyena vãcãya vinnãpeti, gahito hoti ãcariyo. Na kãyena vãcãya 
vinnãpeti, na vãcãya vinnãpeti, na kãyena vãcãya vinnãpeti, na gahito hoti 
ãcariyo. 


20. Antevãsikena bhikkhave, ãcariyamhi sammã vattitabbam. Tatrãyam 
sammã vattanã: Kãlasseva vutthãya upãhanã 3 omuncitvã ekamsam 
uttarăsangam karitvã dantakattham dãtabbam, mukhodakam dãtabbam, 
ãsanam pannãpetabbam. Sace yãgu hoti, bhặjanam dhovitvã yãgu 
upanãmetabbã. Yãgupĩtassa udakam datvã bhãjanam patiggahetvã nĩcam 
katvã sãdhukam aparighamsantena dhovitvã patisãmetabbam. 


1 sabhagavuttika - Sya. 


2 dasa vassani - PTS. 3 upahanam - Ma. 
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Chương Trọng Yếu 


15. Trong khi dân chúng đang ăn, các vị đưa ra bình bát đã mở ở phía trên 
thức ăn loại mềm, các vị đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức ăn loại cứng, 
ở phía trên thức ăn có hương vị, ở phía trên thức uống, các vị còn tự mình 
yêu cầu xúp và cơm rồi thọ thực, các vị sống gây nên sự náo nhiệt, sự ồn ào ở 
trong nhà ăn. 

16. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại mặc y luộm thuộm, trùm y luộm thuộm, hoàn toàn không đúng 
quy cách rồi đi khất thực, và Trong khi dân chúng đang ăn, các vị lại đưa ra 
bình bát đã mở ở phía trên thức ăn loại mềm, các vị lại đưa ra bình bát đã mở 
ở phía trên thức ăn loại cứng, ở phía trên thức ăn có hương vị, ở phía trên 
thức uống, các vị còn tự mình yêu cầu xúp và cơm rồi thọ thực, các vị sống 
gây nên sự náo nhiệt, sự ồn ào ở trong nhà ăn giống như các Bà-la-môn trong 
bữa ăn của các Bà-la-môn vậy?” 

17. Các tỳ khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau 
đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - (như trên)- 

18. - “Này các tỳ khưu, nghe nói —(như trên)- có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói 
Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị thầy 
dạy học. Này các tỳ khưu, vị thầy dạy học sẽ gợi lên ở người học trò tâm của 
người con và người học trò sẽ gợi lên ở vị thầy dạy học tâm của người cha. 
Như thế, trong khi sống cùng nhau có sự tôn kính, có sự phục tùng, có sự cư 
xử hài hòa với nhau, họ sẽ đạt đến sự lớn mạnh, sự tăng trưởng, sự phát triển 
trong Pháp và Luật này. 


19. Này các tỳ khưu, ta cho phép sống nương nhờ mười năm và vị mười 
năm được ban cho sự nương nhờ. Và này các tỳ khưu, vị thầy dạy học nên 
được xác định như vầy: (Người học trò) nên đẳp thượng y một bên vai, đảnh 
lẽ ở chân, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vầy: “Bạch ngài, xin 
ngài hãy là thầy dạy học của con. Con sẽ sống nương nhờ vào đại đức. Bạch 
ngài, xin ngài hãy là thầy dạy học của con. Con sẽ sống nương nhờ vào đại 
đức. Bạch ngài, xin ngài hãy là thầy dạy học của con. Con sẽ sống nương nhờ 
vào đại đức.” (Vị thầy dạy học nên nói rằng): “Tốt rồi!” hay là “Được nhẹ 
nhàng rồi!” hay là “Đúng rồi!” hay là “Được phù hợp rồi!” hay là “Hãy làm 
cho thành tựu với sự hoan hỷ!” (Nếu) vị (thầy dạy học) bày tỏ bằng thân, bày 
tỏ bằng lời nói, bày tỏ bâng thân và lời nói, thì vị thầy dạy học đã được xác 
định. (Nếu) vị ấy không bày tỏ bâng thân, không bày tỏ bằng lời nói, không 
bày tỏ bằng thân và lời nói, vị thầy dạy học đã không được xác định. 


20. Này các tỳ khưu, người học trò nên thực hành bổn phận đúng đẳn đối 
với vị thầy dạy học. Đây là bổn phận đúng đẳn trong trường hợp này: Nên 
thức dậy vào lúc sáng sớm, cởi dép ra, dấp thượng y một bên vai, rồi nên 
dâng gỗ chà răng, nên dâng nước súc miệng, nên sâp xếp chỗ ngồi. Nếu có 
cháo, nên rửa tô rồi đem cháo lại. Khi thầy đã uống cháo xong, nên dâng 
nước, nhận lại tô, để ở chỗ thấp, rửa một cách cẩn thận không làm trầy, rồi 
đem cất. 
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21. Acariyamhi vutthite ãsanam uddharitabbam. Sace so deso uklãpo 
hoti, so deso sammajjitabbo. Sace ãcariyo gãmam pavisitukãmo hoti, 
nivãsanam dãtabbam. Patinivãsanam patiggahetabbam. Kãyabandhanam 
dãtabbam. Sagunam katvã sanghãtiyo dãtabbã. Dhovitvã patto saudako 
dãtabbo. Sace ãcariyo pacchãsamanam ãkankhati, timandalam 
paticchãdentena parimandalam nivãsetvã kãyabandhanam bandhitvã 
sagunam katvã sanghãtiyo pãrupitvã ganthikam patimuncitvă sodhetvã 
pattam gahetvã ãcariyassa pacchãsamanena hotabbam. Nãtidũre 
gantabbam. Nãccãsanne gantabbam. Pattapariyãpannam patiggahetabbam. 


22. Na ãcariyassa bhanamãnassa antarantarã kathã opãtetabbã. Acariyo 
ãpatti sãmantã bhanamãno nivãretabbo. Nivattantena pathamataram 
ãgantvã ãsanam pannãpetabbam. Pãdodakam pãdapĩtham pãdakathabkam 
upanikkhitabbam. Paccuggantvã pattacĩvaram patiggahetabbam. 
Patinivãsanam dãtabbam. Nivãsanam patiggahetabbam. Sace cĩvaram 
sinnam hoti, muhiittam unhe otãpetabbam. Na ca unhe cĩvaram 
niddahitabbam. Cĩvaram sangharitabbam. Cĩvaram sangharantena 
caturangulam kannam ussãdetvã cĩvaram sangharitabbam: “Mã majjhe 
bhango ahosĩ ”ti. Obhoge kãyabandhanam kãtabbam. 


23. Sace pindapãto hoti, ãcariyo ca bhunjitukãmo hoti, udakam datvã 
pindapãto upanãmetabbo. Acariyo pãnĩyena pucchitabbo. Bhuttãvissa 
udakam datvă pattarn patiggahetvã nĩcam katvã sãdhukam aparigham- 
santena dhovitvă vodakam katvã muhuttam unhe otãpetabbo. Na ca unhe 
patto niddahitabbo. Pattacĩvaram nikkhipitabbam. Pattam nikkhipantena 
ekena hatthena pattam gahetvã ekena hatthena hetthã mancam vã hetthã 
pĩtham vã parãmasitvã patto nikkhipitabbo. Na ca anantarahitãya bhũmiyã 
patto nikkhipitabbo. Cĩvaram nikkhipantena ekena hatthena cĩvaram 
gahetvă ekena hatthena cĩvaravamsam vã cĩvararajjum vã pamajjitvă pãrato 
antam orato bhogam katvã cĩvaram nikkhipitabbam. 


24. Acariyamhi vutthite ãsanam uddharitabbam. Pãdodakam pãdapĩtham 
pãdakathabkam patisãmetabbam. Sace so deso uklãpo hoti, so deso 
sammajjitabbo. Sace ãcariyo nahãyitukãmo hoti, nahãnam patiyãdetabbam. 
Sace sĩtena attho hoti, sĩtam patiyãdetabbam. Sace unhena attho, unham 
patiyãdetabbam. 
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21. Khi thầy dạy học đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nếu khu vực ấy 
có rác bẩn thì nên quét khu vực ấy. Nếu thầy dạy học có ý định đi vào làng, 
nên trao y lót trong, nên nhận lại y lót trong (đã thay đổi), nên trao dây thât 
lưng, nên gấp y hai lớp thành nếp rồi dâng lên. Nên trao bình bát còn đẫm 
nước sau khi đã rửa sạch. Nếu thầy dạy học muốn có Sa-môn hầu cận đi 
theo, vị ấy nên mặc y nội tròn đều với sự che phủ ba vòng tròn, buộc dây thât 
lưng, nên gấp y hai lớp thành nếp rồi trùm lên, thât lại dây buộc, rửa bình bát 
và cầm lấy, rồi nên đi theo làm Sa-môn hầu cận cho thầy dạy học. Không nên 
đi quá xa, không nên đi quá gần. Nên nhận lấy bình bát được (vị thầy) hoán 
đổi. 


22. Khi thầy dạy học đang nói, không nên cât ngang lời nói nửa chừng. 
Khi thầy dạy học có khả năng phạm tội lúc đang nói thì nên ngăn lại. Khi 
quay trở về, nên đi về trước tiên và sâp xếp chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa 
chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên đi ra rước y và bình bát. Nên trao y lót 
trong (trước đây), nên nhận lại y lót trong (mặc lúc đi). Nếu y bị thấm mồ 
hôi, nên phơi ở chỗ nâng trong chốc lát. Và không nên để luôn y ở chỗ nâng. 
Nên gấp y lại. Trong khi gấp y nên lùi phần góc vào bốn ngón tay rồi gấp y lại 
(nghĩ rằng): “Không nên để nếp gấp ở phần chính giữa.” Nên đặt dây thât 
lưng ở phần y đã gấp lại. 


23. Nếu có đồ ăn khất thực và thầy dạy học có ý muốn thọ dụng thì nên 
dâng nước (rửa) rồi đem đồ ăn khất thực lại. Nên hỏi ý thầy dạy học về nước 
uống. Khi thầy ăn xong nên dâng nước (rửa), nên nhận lại bình bát, để ở chỗ 
thấp, rửa một cách cẩn thận không làm trầy, nên làm ráo nước, rồi đem phơi 
ở chỗ nấng trong chốc lát. Và không nên để luôn bình bát ở chỗ nâng. Nên 
đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một tay ôm 
bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi nên đặt bình 
bát xuống. Và không nên đặt bình bát trên mặt đất không được trải lót. 
Trong khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y hoặc dây 
phơi y, nên để mép y phía bên kia, còn chỗ gấp y lại ở bên này, rồi máng y 
xuống 


24. Khi thầy dạy học đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nên dọn dẹp 
nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên 
quét khu vực ấy. Nếu thầy dạy học có ý muốn tâm, nên chuẩn bị việc tâm. 
Nếu (thầy dạy học) có nhu cầu về nước lạnh, nên chuẩn bị nước lạnh; nếu có 
nhu cầu về nước nóng, nên chuẩn bị nước nóng. 
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25. Sace ãcariyo jantãgharam pavisitukãmo hoti, cunnam sannetabbam, 
mattikã temetabbã. Jantãgharapĩtham ãdãya ãcariyassa pitthito pitthito 
gantvã jantãgharapĩtham datvã cĩvaram patiggahetvã ekamantam 
nikkhipitabbam. Cunnam dãtabbam. Mattikă dãtabbã. Sace ussahati, 
jantăgharam pavisitabbam. Jantãgharam pavisantena mattikãya mukham 
makkhetvă purato ca pacchato ca paticchãdetvã jantãgharam pavisitabbam. 
Na there bhikkhũ anupakhajja nisĩditabbam. Na navã bhikkhũ ãsanena 
patibãhetabbã. 1 Jantãghare ãcariyassa parikammam kãtabbam. Jantãgharã 
nikkhamantena jantãgharapĩtham ãdãya purato ca pacchato ca 
paticchãdetvã j antãgharã nikkhamitabbam. 


26. Udakepi ãcariyarissa parikammam kãtabbam. Nahãtena 
pathamataram uttaritvã attano gattam vodakam katvã nivãsetvă ãcariyassa 
gattato udakam pamajjitabbam. Nivãsanam dãtabbam. Sanghãti dãtabbã. 
Jantăgharapĩtham ãdãya pathamataram ãgantvã ãsanam pannãpetabbam. 
Pãdodakam pãdapĩtham pãdakathalikam upanikkhipitabbam. Acariyo 
pãnĩyena pucchitabbo. Sace uddisãpetukãmo hoti, uddisãpetabbo. Sace 
paripucchitukãmo hoti, paripucchitabbo. 


27. Yasmim vihãre ãcariyo viharati, sace so vihãro uklãpo hoti, sace 
ussahati, sodhetabbo. Vihãram sodhentena pathamam pattacĩvaram 
nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbam. Nisĩdanapaccattharanam nĩharitvã 
ekamantam nikkhipitabbam. Bhisibimbohanam nĩharitvã ekamantam 
nikkhipitabbam. Manco nĩcam katvã sãdhukam aparighamsantena 
asamghattantena kavãtapittham nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbo. 
Pĩtham nĩcam katvã sãdhukam aparighamsantena asamghattantena 
kavãtapittham nĩharitvã ekamantarn nikkhipitabbam. Mancapatipãdakã 
nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbã. 


28. KheỊamallako nĩharitvă ekamantam nikkhipitabbo. Apassena- 
phalakam nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbam. Bhummattharanam 
yathăpannattam sallakkhetvã nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbam. Sace 
vihãre santãnakam hoti, ullokã pathamam ohãretabbam. Alokasandhi- 
kannabhãgã pamajjitabbã. Sace gerukaparikammakatã bhitti kannakitã hoti, 
coỊakam temetvã pĩỊetvă pamajjitabbã. Sace kãỊavannakatã bhũmi kannakitã 
hoti, coỊakam temetvã pĩỊetvã pamajjitabbã. Sace akatã hoti bhũmi, udakena 
paripphosetvã sammajjitabbã: “Mã vihãro rajena ũhannĩ ”ti. 


1 patibahitabba - Ma. 
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25. Nếu thầy dạy học có ý muốn đi vào nhà tâm hơi, nên trộn bột tâm, 
nên tẩm ướt đất sét. Nên lấy ghế ngồi của nhà tâm hơi rồi đi đến từ phía sau 
lưng và trao ghế ngồi của nhà tâm hơi cho thầy dạy học, nên nhận lấy y, và để 
xuống một bên, nên trao bột tâm, nên trao đất sét. Nếu có nỗ lực, nên đi vào 
nhà tâm hơi. Trong khi đi vào nhà tâm hơi, nên thoa đất sét lên mặt, nên che 
kín cả phía trước lẫn phía sau rồi đi vào nhà tắm hơi. Không nên chen vào 
(chỗ) các tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi xuống. Không nên xua đuổi các tỳ khưu 
mới tu khỏi chỗ ngồi. Ở trong nhà tắm hơi nên kỳ cọ cho thầy dạy học. Trong 
khi rời khỏi nhà tắm hơi, nên cầm lấy cái ghế ngồi của nhà tâm hơi, nên che 
kín cả phía trước lẫn phía sau rồi rời khỏi nhà tắm hơi. 


26. Lúc ở trong nước nên kỳ cọ cho thầy dạy học. Khi đã tắm xong nên đi 
ra (khỏi nước) trước tiên, nên lau khô nước ở thân thể của mình, quấn y lại, 
rồi nên lau khô nước ở thân thể của thầy dạy học. Nên trao y lót trong. Nên 
trao y hai lớp. Nên cầm lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi, đi về trước, và sâp xếp 
chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên hỏi ý 
thầy dạy học về nước uống. Nếu có ý muốn thỉnh (thầy) đọc tụng, nên thỉnh 
(thầy) đọc tụng. Nếu có ý muốn hỏi đạo, thì có thể hỏi đạo. 


27. Ở trú xá nào thầy dạy học cư ngụ, nếu trú xá ấy có rác bẩn, nếu có nỗ 
lực thì nên làm sạch sẽ. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, trước tiên nên đem y 
bát ra ngoài rồi để xuống ở một góc, nên đem vật lót ngồi và tấm trải nằm ra 
ngoài rồi để xuống ở một góc, nên đem nệm gối ra ngoài rồi để xuống ở một 
góc, nên hạ thấp cái giường rồi đem ra ngoài một cách khéo léo không làm 
trầy (mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở 
một góc, nên hạ thấp cái ghế rồi đem ra ngoài một cách khéo léo không làm 
trầy (mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở 
một góc, nên đem khung giường ra ngoài rồi để xuống ở một góc. 


28. Nên đem ống nhổ ra ngoài rồi để xuống ở một góc, nên đem tấm ván 
kê đầu ra ngoài rồi để xuống ở một góc, nên xem xét tấm trải nền được xếp 
đặt như thế nào rồi đem ra ngoài và để xuống ở một góc. Nếu ở trú xá có 
mạng nhện, trước tiên nên gỡ xuống khỏi tấm màn che, nên lau chùi các lỗ 
thông gió và các hốc kẹt. Nếu tường được sơn màu đỏ bị đốm loang lỗ, nên 
thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền được sơn màu đen bị đốm 
loang lỗ, nên thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. Nếu hên không được 
thực hiện, nên rưới nước rồi quét (nghĩ ràng): “Không nên để trú xá bị tràn 
ngập bụi bặm.” 
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29. Sankãram vicinitvã ekamantam chaddetabbam. Bhummattharanam 
otãpetvã sodhetvã papphotetvã atiharitvã yathãpannattam pannãpetabbam. 
Mancapatipãdakã otãpetvã pamajjitvã atiharitvã yathãtthãne thapetabbã. 
Manco otãpetvã sodhetvă papphotetvã nĩcam katvã sãdhukam aparigham- 
santena asamghattantena kavãtapittham atiharitvã yathãpannattam 
pannãpetabbo. Pĩtham otãpetvã sodhetvã papphotetvã nĩcam katvã 
sãdhukam aparighamsantena asamghattantena kavãtapittham atiharitvã 
yathãpannattarn pannãpetabbam. Bhisibimbohanam otãpetvã sodhetvã 
papphotetvă atiharitvã yathãpannattam pannãpetabbam. Nisĩdana- 
paccattharanam otăpetvã sodhetvã papphotetvã atiharitvă yathãpannattarn 
pannãpetabbam. KheỊamallako otãpetvã pamajjitvã atiharitvã yathãtthãne 
thapetabbo. Apassenaphalakam otăpetvã pamajjitvã atiharitvă yathãtthãne 
thapetabbam. 


30. Pattacĩvaram nikkhipitabbam. Pattarn nikkhipantena ekena hatthena 
pattam gahetvã ekena hatthena hetthã mancam vã hetthã pĩtham vã 
parãmasitvã patto nikkhipitabbo. Na ca anantarahitãya bhũmiyã patto 
nikkhipitabbo. Cĩvaram nikkhipantena ekena hatthena cĩvaram gahetvã 
ekena hatthena cĩvaravamsam vã cĩvararajjum vã pamajjitvã pãrato antam 
orato bhogam katvă cĩvaram nikkhipitabbam. 


31. Sace puratthimã sarajã vătã vãyanti, puratthimã vãtapãnã thaketabbã. 
Sace pacchimã sarajã vãtã vãyanti, pacchimã vãtapãnã thaketabbã. Sace 
uttarã sarajã vãtã vãyanti, uttarã vãtapãnã thaketabbã. Sace dakkhinã sarajã 
vãtã vãyanti, dakkhinã vãtapãnã thaketabbã. Sace sĩtakălo hoti, divã 
vãtapãnã vivaritabbã rattim thaketabbã. Sace unhakãlo hoti, divã vãtapãnã 
thaketabbã rattim vivaritabbã. 


32. Sace parivenam uklãpam hoti, parivenam sammajjitabbam. Sace 
kotthako uklapo hoti, kotthako sammajjitabbo. Sace upatthãnasãlã uklãpã 
hoti, upatthãnasãlã sammajjitabbã. Sace aggisãlã uklãpã hoti, aggisãlã 
sammajjitabbã. Sace vaccakuti uklãpã hoti, vaccakuti sammajjitabbã. Sace 
pãnĩyam na hoti, pãnĩyam upatthãpetabbam. Sace paribhojanĩyam na hoti, 
paribhojanĩyam upatthãpetabbam. Sace ãcamanakumbhiyã udakam na hoti, 
ãcamanakumbhiyã udakam ãsincitabbam. 


33. Sace ãcariyassa anabhirati uppannã hoti, antevãsikena 
vũpakãsetabbo, vũpakãsãpetabbo, dhammakathă vãssa kãtabbã. Sace 
ãcariyassa kukkuccam uppannam hoti, antevãsikena vinodetabbam, 
vinodãpetabbam, dhammakathã vãssa kãtabbã. Sace ãcariyassa ditthigatam 
uppannam hoti, antevãsikena vivecetabbam, vivecãpetabbam, dhammakathã 
vãssa kãtabbã. 
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29. Sau khi gom rác lại rồi nên đem đổ bỏ ở một góc. Sau khi phơi nâng 
tấm trải hên, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào trong và sâp đặt như đã 
được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nắng khung giường, nên lau chùi, rồi 
đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi nâng giường, nên làm 
sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một cách khéo léo không 
làm trầy (mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi sâp đặt 
như đã được sâp đặt (trước đây). Sau khi phơi nâng ghế, nên làm sạch sẽ, 
đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một cách khéo léo không làm trầy 
(mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi sâp đặt như đã 
được sâp đặt (trước đây). Sau khi phơi nằng nệm gối, nên làm sạch sẽ, đập 
giũ, rồi đem vào trong và sâp đặt như đã được sâp đặt (trước đây). Sau khi 
phơi nằng vật lót ngồi và đồ trải nẳm, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào 
trong và sắp đặt như đã được sâp đặt (trước đây). Sau khi phơi nấng ống nhổ, 
nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi nấng 
tấm ván kê đầu, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. 


30. Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng 
một tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi 
nên đặt bình bát xuống. Không nên đặt bình bát trên mặt đất không được 
trải lót. Trong khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y 
hoặc dây phơi y, nên để mép y phía bên kia, còn chỗ gấp y lại ở bên này, rồi 
máng y xuống. 


31. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng đông, các cửa sổ hướng đông nên 
được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng tây, các cửa sổ hướng tây 
nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng bắc, các cửa sổ 
hướng bâc nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng nam, các 
cửa sổ hướng nam nên được khép lại. Nếu thời tiết lạnh, các cửa sổ nên mở 
ra vào ban ngày và khép lại vào ban đêm. Nếu thời tiết nóng, các cửa sổ nên 
khép lại vào ban ngày và mở ra vào ban đêm. 


32. Nếu phòng có rác bẩn, nên quét phòng. Nếu cổng có rác bẩn, nên quét 
cổng. Nếu phòng hội họp có rác bẩn, nên quét phòng hội họp. Nếu nhà để 
đốt lửa có rác bẩn, nên quét nhà để đốt lửa. Nếu nhà vệ sinh có rác bẩn, nên 
quét nhà vệ sinh. Nếu nước uống không có, nên đem nước uống lại. Nếu 
nước rửa không có, nên đem nước rửa lại. Nếu hũ nước súc miệng không có 
nước, nên đổ nước vào hũ nước súc miệng. 


33. Nếu sự bực bội sanh khởi ở thầy dạy học, người học trò nên làm cho 
dịu đi, hoặc nhờ vị khác làm cho dịu đi, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp 
cho vị thầy. Nếu nỗi nghi hoặc sanh khởi ở thầy dạy học, người học trò nên 
làm cho tan biến, hoặc nhờ vị khác làm cho tan biến, hoặc nên tiến hành việc 
giảng Pháp cho vị thầy. Nếu tà kiến sanh khởi ở thầy dạy học, người học trò 
nên phân giải, hoặc nhờ vị khác phân giải, hoặc nên tiến hành việc giảng 
Pháp cho vị thầy. 
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34. Sace ãcariyo garudhammam ajjhãpanno hoti parivãsãraho, 
antevãsikena ussukkam kãtabbam: “Kinti nu kho sangho ãcariyassa 
parivãsam dadeyyã ”ti? 


35. Sace acariyo mulaya patikassanaraho hoti, antevasikena ussukkam 
kãtabbam: “Kinti nu kho sangho ãcariyam mũlãya patikkasseyyã ”ti? 


36. Sace acariyo manattaraho hoti, antevasikena ussukkam katabbam: 
“Kinti nu kho sangho ãcariyam mãnattam dadeyyã ”ti? 


37. Sace acariyo abbhanaraho hoti, antevasikena ussukkam katabbam: 
“Kinti nu kho sangho ãcariyam abbheyyã ”ti? 


38. Sace saủgho ãcariyassa kammam kattukãmo hoti, tajjanĩyam vã 
niyassam vã pabbãjanĩyam vã patisãranĩyam vã ukkhepanĩyam vã, 
antevãsikena ussukkam kãtabbam: “Kinti nu kho sangho ãcariyassa 
kammam na kareyya, lahutãya vã parinãmeyyã ”ti. Katam vã panassa hoti 
sanghena kammam tajjanĩyam vã niyassam vã pabbậjanĩyam vã 
patisãranĩyam vã ukkhepanĩyam vã, antevãsikena ussukkam kãtabbam: 
“Kinti nu kho ãcariyo sammã vatteyya, lomarn pãteyya, netthãram vatteyya, 
sangho tam kammam patippassambheyyã ”ti? 


39. Sace ãcariyassa cĩvaram dhovitabbam hoti, antevãsikena 
dhovitabbam, ussukkam vã katãbbam: “Kinti nu kho ãcariyassa cĩvaram 
dhovĩyethă ”ti? Sace ãcariyassa cĩvaram kãtabbam hoti, antevãsikena 
kãtabbam, ussukkam vã kãtabbam: “Kinti nu kho ãcariyassa cĩvaram 
karĩyethã ”ti? Sace ãcariyassa rajanam pacitabbam hoti, antevãsikena 
pacitabbam, ussukkam vã kãtabbam: “Kinti nu kho ãcariyassa rajanam 
pacĩyethã ”ti? Sace ãcariyassa cĩvaram rajetabbam hoti, antevãsikena 
rajetabbam, ussukkam vã kãtabbam: “Kinti nu kho ãcariyassa cĩvaram 
rajĩyethă ”ti? Cĩvaram rajantena sãdhukam samparivattakam 
samparivattakam rajetabbam. Na ca acchinne theve pakkamitabbam. 
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34. Nếu thầy dạy học bị phạm tội nặng xứng đáng hình phạt parỉvãsa, 
người học trò nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể ban 
hình phạt parivãsa cho thầy dạy học?” 


35. Nếu thầy dạy học xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, 
người học trò nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể đưa 
thầy dạy học về lại (hình phạt) ban đầu?” 


36. Nếu thầy dạy học xứng đáng hình phạt mãnatta, người học trò nên 
thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể ban hình phạt mãnatta 
cho thay dạy học?” 


37. Nếu thầy dạy học xứng đáng sự giải tội, người học trò nên thể hiện sự 
nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể giải tội cho thầy dạy học?” 


38. Nếu hội chúng có ý định thực hiện hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, 
hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với thầy dạy học, người học trò 
nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể khỏi thực hiện 
hành sự đối với thầy dạy học, hoặc đổi thành nhẹ hơn?” Khi hội chúng đã 
thực hiện hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, 
hoặc án treo đối với vị thầy dạy học, người học trò nên thể hiện sự nỗ lực: 
“Làm thế nào để thầy dạy học có thể làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, 
trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, và hội chúng có thể thâu hồi hành 
sự này?” 


39. Nếu y của thầy dạy học cần phải giặt, người học trò nên giặt hoặc nên 
thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để y của thầy dạy học được giặt?” Nếu y của 
thầy dạy học cần phải may, người học trò nên may hoặc nên thể hiện sự nỗ 
lực: “Làm thế nào để y của thầy dạy học được may?” Nếu thuốc nhuộm của 
thầy dạy học cần phải nấu, người học trò nên nấu hoặc nên thể hiện sự nỗ 
lực: “Làm thế nào để thuốc nhuộm của thầy dạy học được nấu?” Nếu y của 
thầy dạy học cần phải nhuộm, người học trò nên nhuộm hoặc nên thể hiện sự 
nỗ lực: “Làm thế nào để y của thầy dạy học được nhuộm?” Trong khi nhuộm 
y, nên đảo tới đảo lui cho khéo léo. Không nên bỏ đi khi nước nhỏ giọt chưa 
ngừng. 
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40. Na ãcariyam anãpucchã ekaccassa patto dãtabbo. Na ekaccassa patto 
patiggahetabbo. Na ekaccassa cĩvaram dãtabbam. Na ekaccassa cĩvaram 
patiggahetabbam. Na ekaccassa parikkhãro dãtabbo. Na ekaccassa 
parikkhãro patiggahetabbo. Na ekaccassa kesã chettabbã. Na ekaccassa kesã 
chedãpetabbã. Na ekaccassa parikammam kãtabbam. Na ekaccena 
parikammam kãrãpetabbam. Na ekaccassa veyyãvacco kãtabbo. Na 
ekaccassa veyyãvacco kãrãpetabbo. Na ekaccassa pacchãsamanena 
hotabbam. Na ekacco pacchãsamano ãdãtabbo. Na ekaccassa pindapãto 
nĩharitabbo. Na ekaccena pindapãto nĩharãpetabbo. 


41. Na ãcariyam anãpucchã gãmo pavisitabbo. Na susãnam gantabbam. 
Na disã pakkamitabbã. Sace ãcariyo gilãno hoti, yãvajĩvam upatthãtabbo. 
Vutthãnamassa ãgametabban ”ti. 


Acariyavattam nitthitam. 




1. Acariyena bhikkhave, antevãsikamhi sammã vattitabbam. Tatrãyam 
sammã vattanã: Acariyena bhikkhave, antevãsiko sangahetabbo 
anuggahetabbo uddesena paripucchãya ovãdena anusãsaniyã. 


2. Sace ãcariyassa patto hoti, antevãsikassa patto na hoti, ãcariyena 
antevãsikassa patto dãtabbo, ussukkam vã kãtabbam: “Kinti nu kho 
antevãsikassa patto uppajjĩyethã ”ti? 


3. Sace ãcariyassa cĩvaram hoti, antevãsikassa cĩvaram na hoti, ãcariyena 
antevãsikassa cĩvaram dãtabbam, ussukkam vã kãtabbam: “Kinti nu kho 
antevãsikassa cĩvaram uppajjĩyethă ”ti? 


4. Sace ãcariyassa parikkhãro hoti, antevãsikassa parikkhãro na hoti, 
antevãsikassa parikkhãro dãtabbo, ussukkam vã kãtabbam: “Kinti nu kho 
antevãsikassa parikkhãro uppajjĩyethã ”ti? 


5. Sace antevãsiko gilãno hoti, kãlasseva vutthãya dantakattham 
dãtabbam, mukhodakam dãtabbam, ãsanarn pannãpetabbam. Sace yãgu 
hoti, bhặjanam dhovitvă yãgu upanãmetabbã. Yãgupĩtassa udakarn datvă 
bhặjanam patiggahetvã nĩcarn katvã sãdhukam aparighamsantena dhovitvã 
patisãmetabbam. 
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40. Không có phép của thầy dạy học, không nên cho bình bát đến người 
khác. Không nên thọ lãnh bình bát của người khác. Không nên cho y đến 
người khác. Không nên thọ lãnh y của người khác. Không nên cho vật dụng 
đến người khác. Không nên thọ lãnh vật dụng của người khác. Không nên 
cạo tóc cho người khác. Không nên bảo người khác cạo tóc. Không nên kỳ cọ 
người khác. Không nên bảo người khác kỳ cọ. Không nên hầu hạ người khác. 
Không nên bảo người khác hầu hạ. Không nên làm Sa-môn hầu cận cho 
người khác. Không nên nhận người khác làm vị Sa-môn hầu cận. Không nên 
mang đồ ăn khất thực lại dùm người khác. Không nên nhờ người khác mang 
dùm đồ ăn khất thực lại. 


41. Chưa xin phép thầy dạy học không nên đi vào làng, không nên đi đến 
mộ địa, không nên bỏ đi hướng khác. Nếu thầy dạy học bị bệnh, nên phục vụ 
cho đến trọn đời, nên chờ đợi (đến khi) vị ấy có sự hồi phục.” 


Dứt phận sự đôi với thay dạy học. 




1. Này các tỳ khưu, vị thầy dạy học nên thực hành bổn phận đúng đẳn đối 
với người học trò. Đây là bổn phận đúng đẳn trong trường hợp này: Này các 
tỳ khưu, thầy dạy học nên quan tâm đến người học trò, nên giúp đỡ bàng sự 
đọc tụng, bằng sự vấn hỏi, bảng sự giáo huấn, bâng sự giảng dạy. 


2. Nếu thầy dạy học có bình bát và người học trò không có bình bát, thầy 
dạy học nên cho bình bát đến người học trò, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: 
“Làm thế nào để bình bát có thể phát sanh đến học trò?” 


3. Nếu thầy dạy học có y và người học trò không có y, thầy dạy học nên 
cho y đến người học trò, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để y có 
thể phát sanh đến học tro?” 


4. Nếu thầy dạy học có vật dụng và người học trò không có vật dụng, thầy 
dạy học nên cho vật dụng đến người học trò, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: 
“Làm thế nào để vật dụng có thể phát sanh đến học trò?” 


5. Nếu người học trò bị bệnh, (vị thầy dạy học) nên thức dậy vào lúc sáng 
sớm. Nên trao gỗ chà răng. Nên trao nước súc miệng. Nên sắp xếp chỗ ngồi. 
Nếu có cháo, nên rửa tô rồi đem cháo lại. Khi người học trò đã uống cháo 
xong, nên cho nước, nhận lại tô, để ở chỗ thấp, rửa một cách cẩn thận không 
làm trầy, rồi đem cất. 
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6 . Antevãsikamhi vutthite ãsanam uddharitabbam. Sace so deso uklãpo 
hoti, so deso sammajjitabbo. Sace antevãsiko gãmam pavisitukãmo hoti, 
nivãsanam dãtabbam. Patinivãsanam patiggahetabbam. Kãyabandhanam 
dãtabbam. Sagunam katvã sanghãtiyo dãtabbã. Dhovitvã patto saudako 
dãtabbo. “Ettãvatã nivattissatĩ ”ti ãsanam pannãpetabbam. Pãdodakam 
pãdapĩtham pãdakathalikam upanikkhipitabbam. Paccuggantvã 
pattacĩvaram patiggahetabbam. Sace cĩvaram sinnam hoti, muhuttam unhe 
otãpetabbam. Na ca unhe cĩvaram niddahitabbam. Cĩvaram sangharitabbam. 
Cĩvaram sangharantena caturangulam kannam ussãdetvã cĩvaram 
sangharitabbam: “Mã majjhe bhango ahosĩ ”ti. Obhoge kãyabandhanam 
kãtabbam 


7. Sace pindapãto hoti, antevãsiko ca bhunjitukãmo hoti, udakam datvã 
pindapăto upanãmetabbo. Antevãsiko pãnĩyena pucchitabbo. Bhuttăvissa 
udakam datvã pattam patiggahetvă nĩcam katvă sãdhukam aparigham- 
santena dhovitvã vodakam katvã muhuttam unhe otãpetabbo. Na ca unhe 
patto niddahitabbo. 


8. Pattacĩvaram nikkhipitabbam. Pattam nikkhipantena ekena hatthena 
pattam gahetvã ekena hatthena hetthă mancam vã hetthã pĩtham vã 
parãmasitvã patto nikkhipitabbo. Na ca anantarahitãya bhũmiyã patto 
nikkhipitabbo. Cĩvaram nikkhipantena ekena hatthena cĩvaram gahetvã 
ekena hatthena cĩvaravamsam vã cĩvararajjum vã pamajjitvã pãrato antam 
orato bhogam katvã cĩvaram nikkhipitabbam. 


9. Antevãsikamhi vutthite ãsanam uddharitabbam. Pãdodakam 
pãdapĩtham pãdakathalikam patisãmetabbam. Sace so deso uklãpo hoti, so 
deso sammajjitabbo. Sace antevãsiko nahãyitukãmo hoti, nahãnam 
patiyãdetabbam. Sace sĩtena attho hoti, sĩtam patiyãdetabbam. Sace unhena 
attho hoti, unham patiyãdetabbam. 


10. Sace antevãsiko jantãgharam pavisitukãmo hoti, cunnam 
sannetabbam, mattikã temetabbã. Jantãgharapĩtham ãdãya gantvă 
jantãgharapĩtham datvã cĩvaram patiggahetvã ekamantam nikkhipitabbam. 
Cunnam dãtabbam. Mattikã dãtabbã. Sace ussahati, jantãgharam 
pavisitabbam. Jantãgharam pavisantena mattikãya mukham makkhetvă 
purato ca pacchato ca paticchãdetvã jantãgharam pavisitabbam. Na there 
bhikkhũ anupakhajja nisĩditabbam. Na navã bhikkhũ ãsanena 
patibãhetabbã. ơantãghare antevãsikassa parikammam kãtabbam. 
Jantãgharã nikkhamantena jantãgharapĩtham ãdãya purato ca pacchato ca 
paticchãdetvã j antãgharã nikkhamitabbam. 
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6. Khi người học trò đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nếu khu vực ấy 
có rác bẩn thì nên quét khu vực ấy. Nếu người học trò có ý định đi vào làng, 
nên trao y lót trong, nên nhận lại y lót trong (đã thay đổi), nên trao dây thât 
lưng, nên gấp y hai lớp thành nếp rồi trao cho. Nên trao bình bát còn đẫm 
nước sau khi đã rửa sạch. (Nghĩ rằng): “Đến lúc vị ấy sâp trở về,” nên sâp xếp 
chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên đi ra 
rước y và bình bát. Nên trao y lót trong (trước đây), nên nhận lại y lót trong 
(mặc lúc đi). Nếu y bị thấm mồ hôi, nên phơi ở chỗ nấng trong chốc lát. Và 
không nên để luôn y ở chỗ nấng. Nên gấp y lại. Trong khi gấp y nên lùi phần 
góc vào bốn ngón tay rồi gấp y lại (nghĩ rằng): “Không nên để nếp gấp ở phần 
chính giữa.” Nên đặt dây thât lưng ở phần y đã gấp lại. 


7. Nếu có đồ ăn khất thực và người học trò có ý muốn thọ dụng thì nên 
trao nước (rửa) rồi đem đồ ăn khất thực lại. Nên hỏi ý người học trò về nước 
uống. Khi người học trò ăn xong nên trao nước (rửa). Nên nhận lại bình bát, 
để ở chỗ thấp, rửa một cách cẩn thận không làm trầy, nên làm ráo nước, rồi 
đem phơi ở chỗ nâng trong chốc lát. Và không nên để luôn bình bát ở chỗ 
nâng. 


8. Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng 
một tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi 
nên đặt bình bát xuống. Và không nên đặt bình bát trên mặt đất không được 
trải lót. Trong khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y 
hoặc dây phơi y, nên để mép y phía bên kia, còn chỗ gấp y lại ở bên này, rồi 
máng y xuống 


9. Khi người học trò đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nên dọn dẹp 
nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên 
quét khu vực ấy. Nếu người học trò có ý muốn tắm, nên chuẩn bị việc tâm. 
Nếu (người học trò) có nhu cầu về nước lạnh, nên chuẩn bị nước lạnh; nếu có 
nhu cầu về nước nóng, nên chuẩn bị nước nóng. 


10. Nếu người học trò có ý muốn đi vào nhà tâm hơi, nên trộn bột tâm, 
nên tẩm ướt đất sét. Nên lấy ghế ngồi của nhà tâm hơi, đi đến, trao ghế ngồi 
của nhà tắm hơi, nhận lấy y, rồi để xuống một bên. Nên trao bột tắm. Nên 
trao đất sét. Nếu có nỗ lực, nên đi vào nhà tâm hơi. Trong khi đi vào nhà tâm 
hơi, nên thoa đất sét lên mặt, nên che kín cả phía trước lãn phía sau rồi đi 
vào nhà tâm hơi. Không nên chen vào (chỗ) các tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi 
xuống. Không nên xua đuổi các tỳ khưu mới tu khỏi chỗ ngồi. Ở trong nhà 
tắm hơi nên kỳ cọ cho người học trò. Trong khi rời khỏi nhà tắm hơi, nên 
cầm lấy cái ghế ngồi của nhà tâm hơi, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau 
rồi rời khỏi nhà tắm hơi. 
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11. Udake ’pi antevãsikassa parikammam kãtabbam. Nahãtena 
pathamataram uttaritvã attano gattam vodakam katvã nivãsetvã 
antevãsikassa gattato udakam pamajjitabbam. Nivãsanam dãtabbam. 
Sanghãti dãtabbã. Jantãgharapĩtham ãdãya pathamataram ãgantvă ãsanam 
pannãpetabbam. Pãdodakam pãdapĩtham pãdakathalikam upanikkhipi- 
tabbam. Antevãsiko pãnĩyena pucchitabbo. 


12. Yasmim vihãre antevãsiko viharati, sace so vihãro uklãpo hoti, sace 
ussahati sodhetabbo. Vihãram sodhentena pathamam pattacĩvaram 
nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbam. Nisĩdanapaccattharanam nĩharitvă 
ekamantam nikkhipitabbam. Bhisibimbohanam nĩharitvã ekamantam 
nikkhipitabbam. Manco nĩcam katvã sãdhukam aparighamsantena 
asamghattantena kavãtapittham nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbo. 
Pĩtham nĩcam katvă sãdhukam aparighamsantena asamghattantena 
kavãtapittham nĩharitvã ekamantarn nikkhipitabbam. Mancapatipãdakã 
nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbã. KheỊamallako nĩharitvă ekamantam 
nikkhipitabbo. Apassenaphalakam nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbam. 
Bhummattharanam yathăpannattam sallakkhetvã nĩharitvã ekamantam 
nikkhipitabbam. 


13. Sace vihãre santãnakam hoti, ullokã pathamam ohãretabbam. 
Alokasandhikannabhãgã pamajjitabbã. Sace gerukaparikammakatã bhitti 
kaọnakitã hoti, coỊakam temetvã pĩỊetvă pamajjitabbã. Sace kãlavannakatã 
bhũmi kannakitã hoti, coỊakam temetvã pĩỊetvã pamajjitabbã. Sace akatã hoti 
bhũmi, udakena paripphosetvã sammajjitabbã: “Mã vihãro rajena ũhaíìnĩ ”ti. 
Sankãram vicinitvã ekamantam chaddetabbam. 


14. Bhummattharanam otãpetvã papphotetvã atiharitvă yathă pannattam 
pannãpetabbam. Mancapatipãdakã otãpetvã pamajjitvã atiharitvã 
yathãtthãne thapetabbã. Manco otãpetvã sodhetvã nĩcam katvã sãdhukam 
aparighamsantena asamghattentena kavãtapittham atiharitvă yathã- 
pannattam pannãpetabbo. Pĩtham otãpetvã sodhetvã papphotetvã nĩcam 
katvã sãdhukam aparighamsantena asamghattantena kavãtapittham 
atiharitvă yathăpannattarn pannãpetabbam. Bhisibimbohanam otãpetvã 
sodhetvã papphotetvã atiharitvă yathãpannattam pannãpetabbam. 
Nisĩdanapaccattharanam otãpetvã sodhetvã papphotetvã atiharitvã 
yathãpannattarn pannãpetabbam. 
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11. LÚC ở trong nước nên kỳ cọ cho người học trò. Khi đã tắm xong nên đi 
ra (khỏi nước) trước tiên, nên lau khô nước ở thân thể của mình, quấn y lại, 
rồi nên lau khô nước ở thân thể của người học trò. Nên trao y lót trong. Nên 
trao y hai lớp. Nên cầm lấy ghế ngồi của nhà tâm hơi, đi về trước, và sâp xếp 
chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên hỏi ý 
người học trò về nước uống. 


12. Ở trú xá nào người học trò cư ngụ, nếu trú xá ấy có rác bẩn, nếu có nỗ 
lực thì nên làm sạch sẽ. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, trước tiên nên đem y 
bát ra ngoài rồi để xuống ở một góc, nên đem vật lót ngồi và tấm trải nằm ra 
ngoài rồi để xuống ở một góc, nên đem nệm gối ra ngoài rồi để xuống ở một 
góc, nên hạ thấp cái giường rồi đem ra ngoài một cách khéo léo không làm 
trầy (mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở 
một góc, nên hạ thấp cái ghế rồi đem ra ngoài một cách khéo léo không làm 
trầy (mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở 
một góc, nên đem khung giường ra ngoài rồi để xuống ở một góc, nên đem 
Ống nhổ ra ngoài rồi để xuống ở một góc, nên đem tấm ván kê đầu ra ngoài 
rồi để xuống ở một góc, nên xem xét tấm trải nền được xếp đặt như thế nào 
rồi đem ra ngoài và để xuống ở một góc. 


13. Nếu ở trú xá có mạng nhện, trước tiên nên gỡ xuống khỏi tấm màn 
che, nên lau chùi các lỗ thông gió và các hốc kẹt. Nếu tường được sơn màu đỏ 
bị đốm loang lỗ, nên thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. Nếu hên được 
sơn màu đen bị đốm loang lỗ, nên thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. 
Nếu nền không được thực hiện, nên rưới nước rồi quét (nghĩ rằng): “Không 
nên để trú xá bị tràn ngập bụi bặm.” Sau khi gom rác lại rồi nên đem đổ bỏ ở 
một góc. 


14. Sau khi phơi nâng tấm trải nền, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào 
trong và sâp đặt như đã được sâp đặt (trước đây). Sau khi phơi nâng khung 
giường, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi 
nâng giường, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một 
cách khéo léo không làm trầy (mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và 
khung cửa rồi sâp đặt như đã được sâp đặt (trước đây). Sau khi phơi nâng 
ghế, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một cách 
khéo léo không làm trầy (mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và 
khung cửa rồi sâp đặt như đã được sâp đặt (trước đây). Sau khi phơi nâng 
nệm gối, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào trong và sâp đặt như đã được 
sâp đặt (trước đây). Sau khi phơi nâng vật lót ngồi và tấm trải nằm, nên làm 
sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào trong và sâp đặt như đã được sâp đặt (trước 
đay). 
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15. KheỊamallako otăpetvă pamajjitvã atiharitvã yathãtthãne thapetabbo. 
Apassenaphalakam otãpetvã pamajjitvã atiharitvã yathãtthãne thapetabbam. 
Pattacĩvaram nikkhipitabbam. Pattam nikkhipantena ekena hatthena pattarn 
gahetvã ekena hatthena hetthã mancam vã hetthã pĩtham vã parãmasitvã 
patto nikkhipitabbo. Na ca anantarahitãya bhũmiyã patto nikkhipitabbo. 
Cĩvaram nikkhipantena ekena hatthena cĩvaram gahetvã ekena hatthena 
cĩvaravamsam vã cĩvararajjum vã pamajjitvã pãrato antarn orato bhogam 
katvă cĩvaram nikkhipitabbam. 


16. Sace puratthimã sarajã vãtã vãyanti, puratthimã vãtapãnã thaketabbã. 
Sace pacchimã sarajã vãtã vãyanti, pacchimã vãtapãnã thaketabbã. Sace 
uttarã sarajã vãtã vãyanti, uttarã vãtapãnã thaketabbã. Sace dakkhiụã sarajã 
vãtă vãyanti, dakkhinã vãtapãnã thaketabbã. Sace sĩtakãlo hoti, divã 
vãtapãnã vivaritabbã rattim thaketabbã. Sace unhakãlo hoti, divã vătapãnã 
thaketabbã rattim vivaritabbã. 


17. Sace parivenam uklãpam hoti, parivenam sammajjitabbam. Sace 
kotthako uklapo hoti, kotthako sammajjitabbo. Sace upatthãnasãlã uklãpã 
hoti, upatthãnasãlã sammajjitabbã. Sace aggisãlã uklãpã hoti, aggisãlã 
sammajjitabbã. Sace vaccakuti uklãpã hoti, vaccakuti sammajjitabbã. Sace 
pãnĩyam na hoti, pãnĩyam upatthãpetabbam. Sace paribhojanĩyaĩn na hoti, 
paribhojanĩyam upatthãpetabbam. Sace ãcamanakumbhiyã udakam na hoti, 
ãcamanakumbhiyã udakam ãsincitabbam. 


18. Sace antevãsikassa anabhirati uppannã hoti, ãcariyena 
vũpakãsetabbo, vũpakãsãpetabbo, dhammakathã vãssa kãtabbã. Sace 
antevãsikassa kukkuccam uppannam hoti, ãcariyena vinodetabbam, 
vinodãpetabbam, dhammakathã vãssa kãtabbã. Sace antevãsikassa 
ditthigatam uppannam hoti, ãcariyena vivecetabbam, vivecãpetabbam, 
dhammakathã vãssa kãtabbã. 


19. Sace antevãsiko garudhammam ajjhãpanno hoti parivãsãraho, 
ãcariyena ussukkam kãtabbam: “Kinti nu kho sangho antevãsikassa 
parivãsam dadeyyã ”ti? 


20. Sace antevasiko mulaya patikassanaraho hoti, acariyena ussukkam 
kãtabbam: “Kinti nu kho sangho antevãsikam mũlãya patikkasseyyã ”ti? 


21. Sace antevasiko manatto araho hoti, acariyena ussukkam katabbam: 
“Kinti nu kho sangho antevãsikassa mãnattam dadeyyã ”ti? 
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15. Sau khi phơi nằng ống nhổ, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở 
vị trí như cũ. Sau khi phơi nâng tấm ván kê đầu, nên lau chùi, rồi đem vào 
trong và để lại ở vị trí như cũ. Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình 
bát xuống, nên dùng một tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc 
phía dưới ghế rồi nên đặt bình bát xuống. Không nên đặt bình bát trên mặt 
đất không được trải lót. Trong khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia 
vuốt sào treo y hoặc dây phơi y, nên để mép y phía bên kia, còn chỗ gấp y lại 
ở bên này, rồi máng y xuống. 


16. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng đông, các cửa sổ hướng đông nên 
được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng tây, các cửa sổ hướng tây 
nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng bẳc, các cửa sổ 
hướng bâc nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng nam, các 
cửa sổ hướng nam nên được khép lại. Nếu thời tiết lạnh, các cửa sổ nên mở 
ra vào ban ngày và khép lại vào ban đêm. Nếu thời tiết nóng, các cửa sổ nên 
khép lại vào ban ngày và mở ra vào ban đêm. 


17. Nếu phòng có rác bẩn, nên quét phòng. Nếu cổng có rác bẩn, nên quét 
cổng. Nếu phòng hội họp có rác bẩn, nên quét phòng hội họp. Nếu nhà để 
đốt lửa có rác bẩn, nên quét nhà để đốt lửa. Nếu nhà vệ sinh có rác bẩn, nên 
quét nhà vệ sinh. Nếu nước uống không có, nên đem nước uống lại. Nếu 
nước rửa không có, nên đem nước rửa lại. Nếu hũ nước súc miệng không có 
nước, nên đổ nước vào hũ nước súc miệng. 


18. Nếu sự bực bội sanh khởi ở người học trò, vị thầy dạy học nên làm cho 
dịu đi, hoặc nhờ vị khác làm cho dịu đi, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp 
cho vị ấy. Nếu nỗi nghi hoặc sanh khởi ở người học trò, vị thầy dạy học nên 
làm cho tan biến, hoặc nhờ vị khác làm cho tan biến, hoặc nên tiến hành việc 
giảng Pháp cho vị ấy. Nếu tà kiến sanh khởi ở người học trò, vị thầy dạy học 
nên phân giải, hoặc nhờ vị khác phân giải, hoặc nên tiến hành việc giảng 
Pháp cho vị ấy. 


19. Nếu người học trò bị phạm tội nặng xứng đáng hình phạt parỉvãsa, vị 
thầy dạy học nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể ban 
hình phạt parivãsa cho học trò?” 


20. Nếu người học trò xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, vị 
thầy dạy học nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể đưa 
học trò về lại (hình phạt) ban đầu?” 


21. Nếu người học trò xứng đáng hình phạt mãnatta, vị thầy dạy học nên 
thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể ban hình phạt mãnatta 
cho học trồ?” 
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22. Sace antevasiko abbhanaraho hoti, acariyena ussukkam katabbam: 
“Kinti nu kho sangho antevãsikam abbheyyã ”ti? 


23. Sace sangho antevãsikassa kammam kattukãmo hoti, tajjanĩyam vã 
niyassam vã pabbãjanĩyam vã patisãranĩyam vã ukkhepanĩyam vã, ãcariyena 
ussukkam kãtabbam: “Kinti nu kho sangho antevãsikassa kammam na 
kareyya, lahutãya vã parinãmeyyã ”ti? Katam vã panassa hoti sanghena 
kammam tajjanĩyam vã niyassam vã pabbãjanĩyam vã patisãranĩyam vã 
ukkhepanĩyam vã, ãcariyena ussukkam kãtabbam: “Kinti nu kho antevãsiko 
sammã vatteyya, lomam pãteyya, netthăram vatteyya, sangho tam kammam 
patippassambheyyã ”ti? 


24. Sace antevãsikassa cĩvaram dhovitabbam hoti, ãcariyena 
ãcikkhitabbam: “Evam dhoveyyãsĩ ”ti, ussukkam vã katãbbam: “Kinti nu kho 
antevãsikassa cĩvaram dhovĩyethã ”ti? Sace antevãsikassa cĩvaram kãtabbam 
hoti, ãcariyena ãcikkhitabbam: “Evam kareyyãsĩ ”ti, ussukkam vã kãtabbam: 
“Kinti nu kho antevãsikassa cĩvaram karĩyethă ”ti? Sace antevãsikassa 
rajanam pacitabbam hoti, ãcariyena ãcikkhitabbam: “Evam paceyyãsĩ ”ti, 
ussukkam vã kãtabbam: “Kinti nu kho ãntevãsikassa rajanam pacĩyethã ”ti? 
Sace antevãsikassa cĩvaram rajetabbam hoti, ãcariyena ãcikkhibatabbam: 
“Evam rajeyyãsĩ ”ti, ussukkam vã kãtabbam: “Kinti nu kho antevãsikassa 
cĩvaram rajĩyethã ”ti? Cĩvaram rajantena sãdhukam samparivattakam 
samparivattakam rajetabbam. Na ca acchinne theve pakkamitabbam. Sace 
antevãsiko gilãno hoti, yãvajĩvam upatthãtabbo. Vutthãnamassa 
ãgametabban ”ti. 


Antevasikavattam nitthitam. 

***** 
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22. Nếu người học trò xứng đáng sự giải tội, vị thầy dạy học nên thể hiện 
sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể giải tội cho học trò?” 


23. Nếu hội chúng có ý định thực hiện hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, 
hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với người học trò, vị thầy dạy 
học nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể khỏi thực hiện 
hành sự đối với học trò, hoặc đổi thành nhẹ hơn?” Khi hội chúng đã thực 
hiện hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án 
treo đối với người học trò, vị thầy dạy học nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế 
nào để học trò có thể làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu 
thúc, làm bổn phận để sửa đổi, và hội chúng có thể thâu hồi hành sự này?” 


24. Nếu y của người học trò cần phải giặt, vị thầy dạy học nên chỉ dẫn: 
“Ngươi nên giặt như vầy,” hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để y của 
học trò được giặt?” Nếu y của học trò cần phải may, vị thầy dạy học nên chi 
dẫn: “Ngươi nên may như vầy,” hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để 
y của học trò được may?” Nếu thuốc nhuộm của người học trò cần phải nấu, 
vị thầy dạy học nên chỉ dẫn: “Ngươi nên nấu như vầy,” hoặc nên thể hiện sự 
nỗ lực: “Làm thế nào để thuốc nhuộm của học trò được nấu?” Nếu y của 
người học trò cần phải nhuộm, vị thầy dạy học nên chỉ dẫn: “Ngươi nên 
nhuộm như vầy,” hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để y của học trò 
được nhuộm?” Trong khi nhuộm y, nên đảo tới đảo lui cho khéo léo. Không 
nên bỏ đi khi nước nhỏ giọt chưa ngừng. Nếu người học trò bị bệnh, nên 
phục vụ cho đến trọn đời, nên chờ đợi (đến khi) vị ấy có sự hồi phục.” 


Dứt phận sự đôi với học trò. 

***** 
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1. Tena kho pana samayena antevãsikã ãcariyesu na sammã vattanti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, antevãsikena ãcariyamhi 
na sammã vattitabbam. Yo na sammã vatteyya, ãpatti dukkatassã ”ti. Neva 
sammã vattanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, 
asammãvattantam panãmetum. Evanca pana bhikkhave, panãmetabbo: 
‘Panãmemi tan ’ti vã ‘Mã idha patikkamĩ ’ti vã ‘Nĩhara te pattacĩvaran ’ti vã 
‘Nãham tayã upatthãtabbo ’ti vã kãyena vinnãpeti, vãcãya vinnãpeti, kãyena 
vãcãya vinnãpeti, panãmito hoti antevãsiko. Na kãyena vinnãpeti, na vãcãya 
vinnãpeti, na kãyena vãcãya vinnãpeti, na panãmito hoti antevãsiko ”ti. 


2. Tena kho pana samayena antevãsikã panãmită na khamãpenti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, khamãpetun ”ti. 
Neva khamãpenti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, 
panãmitena na khamãpetabbo. Yo na khamãpeyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


3. Tena kho pana samayena ãcariyã khamãpiyamãnã na khamanti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, khamitun ”ti. 
Neva khamanti. Antevãsikã pakkamantipi vibbhamantipi titthiyesupi 
sankamanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, 
khamãpiyamãnena na khamitabbam. Yo na khameyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


4. Tena kho pana samayena ãcariyã sammãvattantam panãmenti, 
asammãvattantam na panãmenti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na 
bhikkhave, sammãvattanto panãmetabbo. Yo panãmeyya, ãpatti dukkatassa. 
Na ca bhikkhave, asammãvattanto na panãmetabbo.Yo na panãmeyya, ãpatti 
dukkatassã ”ti. 


5. Pancahi bhikkhave, aủgehi samannãgato antevãsiko panãmetabbo: 
Acariyamhi nãdhimattam pemam hoti, nãdhimatto pasãdo hoti, nãdhimattã 
hiri hoti, nãdhimatto gãravo hoti, nãdhimattã bhãvanã hoti. Imehi kho 
bhikkhave, pancahangehi samannãgato antevãsiko panãmetabbo. 


6. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgato antevãsiko na panãmetabbo: 
Acariyamhi adhimattam pemam hoti, adhimatto pasãdo hoti, adhimattă hiri 
hoti, adhimatto gãravo hoti, adhimattã bhãvanã hoti. Imehi kho bhikkhave, 
pancahangehi samannãgato antevãsiko na panãmetabbo. 


7. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgato antevãsiko alam panãmetum: 
Acariyamhi nãdhimattarn pemam hoti, nãdhimatto pasãdo hoti, nãdhimattã 
hiri hoti, nãdhimatto gãravo hoti, nãdhimattã bhãvanã hoti. Imehi kho 
bhikkhave, pancahangehi samannãgato antevãsiko alam panãmetum. 
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Chương Trọng Yếu 


1. Vào lúc bấy giờ, các người học trò không thực hành bổn phận đúng đắn 
đối với các vị thầy dạy học. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, người học trò nên thực hành bổn phận đúng đẳn đối với các vị 
thầy dạy học; vị nào không thực hành đúng dấn thì phạm tội dukkata.” (Các 
người học trò) vẫn không thực hành phận sự đúng đẳn. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đuổi đi người (học 
trò) không thực hành phận sự đúng đẳn. Và này các tỳ khưu, nên đuổi đi như 
vầy: ‘Ta đuổi ngươi đi/ hay là ‘Đừng có quay trở lại đây/ hay là ‘Hãy đem đi y 
bát của ngươi/ hay là ‘Ta không giúp đỡ ngươi nữa/ (Nếu) vị (thầy dạy học) 
bày tỏ bằng thân, bày tỏ bâng lời nói, bày tỏ bâng thân và lời nói, thì người 
học trò đã bị đuổi đi. (Nếu) vị ấy không bày tỏ bâng thân, không bày tỏ bằng 
lời nói, không bày tỏ bâng thân và lời nói, thì người học trò không bị đuổi đi.” 

2. Vào lúc bấy giờ, những người học trò bị đuổi đi không xin lỗi. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép xin lỗi.” Các 
người (học trò) vẫn không xin lỗi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, người (học trò) bị đuổi đi không nên không xin lỗi; vị nào 
không xin lỗi thì phạm tội dukkata.” 

3- Vào lúc bấy giờ, trong khi được xin lỗi các vị thầy dạy học không tha 
thứ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép tha thứ.” Các vị (thầy dạy học) vẫn không tha thứ. Những người học trò 
rời đi, (hoặc) hoàn tục, (hoặc) theo ngoại đạo. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, trong khi được xin lỗi không nên không tha 
thứ; vị nào không tha thứ thì phạm tội dukkata.” 

4- Vào lúc bấy giờ, các vị thầy dạy học đuổi đi những người (học trò) thực 
hành phận sự đúng dấn, không đuổi đi những người (học trò) không thực 
hành phận sự đúng dân. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, không nên đuổi đi người (học trò) thực hành phận sự đúng đẳn; 
vị nào đuổi đi thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, không nên không đuổi 
đi người (học trò) không thực hành phận sự đúng dân; vị nào không đuổi đi 
thì phạm tội dukicata.” 

5- Này các tỳ khưu, nên đuổi đi người học trò có năm yếu tố: Đối với thầy 
dạy học không có nhiều lòng yêu mến, không có nhiều đức tin, không có 
nhiều nể nang, không có nhiều kính trọng, (và) không có nhiều sự rèn luyện. 
Này các tỳ khưu, nên đuổi đi người học trò có năm yếu tố này. 


6. Này các tỳ khưu, không nên đuổi đi người học trò có năm yếu tố: Đối 
với thầy dạy học có nhiều lòng yêu mến, có nhiều đức tin, có nhiều nể nang, 
có nhiều kính trọng, (và) có nhiều sự rèn luyện. Này các tỳ khưu, không nên 
đuổi đi người học trò có năm yếu tố này. 


7- Này các tỳ khưu, người học trò là đáng bị đuổi đi khi có năm yếu tố: Đối 
với thầy dạy học không có nhiều lòng yêu mến, không có nhiều đức tin, 
không có nhiều nể nang, không có nhiều kính trọng, (và) không có nhiều sự 
rèn luyện. Này các tỳ khưu, người học trò là đáng bị đuổi đi khi có năm yếu tố 
này. 
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Mahakhandhakam 


8. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgato antevãsiko nãlam 
panãmetum: Acariyamhi adhimattam pemam hoti, adhimatto pasãdo hoti, 
adhimattã hiri hoti, adhimatto gãravo hoti, adhimattã bhãvanã hoti. Imehi 
kho bhikkhave, pancahangehi samannãgato antevãsiko nãlam panãmetum. 


9. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgatam antevãsikam apanãmento 
ãcariyo sãtisãro hoti, panãmento anatisãro hoti: Acariyamhi nãdhimattam 
pemam hoti, nãdhimatto pasãdo hoti, nãdhimattã hiri hoti, nãdhimatto 
gãravo hoti, nãdhimattã bhãvanã hoti. Imehi kho bhikkhave, pancahangehi 
samannãgatam antevãsikam apanãmento ãcariyo sãtisãro hoti, panãmento 
anatisãro hoti 


10. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgatam antevãsikam panãmento 
ãcariyo sãtisãro hoti, apanãmento anatisãro hoti: Acariyamhi adhimattam 
pemam hoti, adhimatto pasãdo hoti, adhimattã hiri hoti, adhimatto gãravo 
hoti, adhimattă bhãvanã hoti. Imehi kho bhikkhave, pancahangehi 
samannãgatam antevãsikam panãmento ãcariyo sãtisãro hoti, apanãmento 
anatisãro hotĩ ”ti. 


11. Tena kho pana samayena bhikkhũ ‘dasavassamha, dasavassamhã ’ti 
bãlã abyattã nissayam denti. Dissanti ãcariyã bãlã, antevãsikã panditã. 
Dissanti ãcariyã abyattã, antevãsikã byattã. Dissanti ãcariyã appassutã, 
antevãsikã bahussutã. Dissanti ãcariyã duppannã, antevãsikã paníìãvanto. 


12. Ye te bhikkhũ appicchã, —pe— te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma bhikkhũ ‘dasavassamha, dasavassamhã ’ti bãlã abyattã 
nissayam dassanti? Dissanti ãcariyã bãlã, antevãsikã panditã. Dissanti 
ãcariyã abyattã, antevãsikã byattã. Dissanti ãcariyã appassutã, antevãsikã 
bahussutã. Dissanti ãcariyã duppannã, antevãsikã pannãvanto ”ti. 


13. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. “Saccam kira 
bhikkhave, —pe— “Saccam bhagavã ”ti. —pe— Vigarahitvã dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Na bhikkhave, bãlena avyattena nissayo 
dãtabbo. Yo dadeyya, ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave, vyattena 
bhikkhunã patibalena dasavassena vã atirekadasavassena vã nissayam dãtun 
”ti. 


Acariyavattabhanavaram nitthitam chattham. 
•/ • ••• • ••• 

***** 
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Chương Trọng Yếu 


8. Này các tỳ khưu, người học trò là không đáng bị đuổi đi khi có năm yếu 
tố: Đối với thầy dạy học có nhiều lòng yêu mến, có nhiều đức tin, có nhiều nể 
nang, có nhiều kính trọng, (và) có nhiều sự rèn luyện. Này các tỳ khưu, người 
học trò là không đáng bị đuổi đi khi có năm yếu tố này. 

9. Này các tỳ khưu, vị thầy dạy học là vượt qua quy định khi không đuổi 
đi, không vượt qua quy định khi đuổi đi người học trò có năm yếu tố: Đối với 
thầy dạy học không có nhiều lòng yêu mến, không có nhiều đức tin, không có 
nhiều nể nang, không có nhiều kính trọng, (và) không có nhiều sự rèn luyện. 
Này các tỳ khưu, vị thầy dạy học là vượt qua quy định khi không đuổi đi, 
không vượt qua quy định khi đuổi đi người học trò có năm yếu tố này. 

10. Này các tỳ khưu, vị thầy dạy học là vượt qua quy định khi đuổi đi, 
không vượt qua quy định khi không đuổi đi người học trò có năm yếu tố: Đối 
với thầy dạy học có nhiều lòng yêu mến, có nhiều đức tin, có nhiều nể nang, 
có nhiều kính trọng, (và) có nhiều sự rèn luyện. Này các tỳ khưu, vị thầy dạy 
học là vượt qua quy định khi đuổi đi, không vượt qua quy định khi không 
đuổi đi người học trò có năm yếu tố này.” 

11. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu ngu dốt thiếu kinh nghiệm (nghĩ ràng): 
“Ta được mười năm! Ta được mười năm!” rồi ban cho sự nương nhờ. (Các 
trường hợp) những thầy dạy học ngu dốt và các học trò sáng trí được phát 
hiện, những thầy dạy học thiếu kinh nghiệm và các học trò có kinh nghiệm 
được phát hiện, những thầy dạy học nghe ít và các học trò nghe nhiều được 
phát hiện, những thầy dạy học trí kém và các học trò trí tuệ được phát hiện. 

12. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, —(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai ràng: - “Vì sao các vị tỳ khưu ngu dốt thiếu kinh nghiệm (nghĩ 
rằng): ‘Ta được mười năm! Ta được mười năm!’ rồi ban cho sự nương nhờ 
khiến (các trường hợp) những thầy dạy học ngu dốt và các học trò sáng trí 
được phát hiện, những thầy dạy học thiếu kinh nghiệm và các học trò có kinh 
nghiệm được phát hiện, những thầy dạy học nghe ít và các học trò nghe 
nhiều được phát hiện, những thầy dạy học trí kém và các học trò trí tuệ được 
phát hiện?” 


13. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, nghe nói -(như trên)- có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” -(nhưtrên)- Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo 
các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, vị ngu dốt thiếu kinh nghiệm không nên 
ban cho sự nương nhờ; vị nào ban cho thì phạm tội dukkata. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực với mười năm hoặc 
trên mười năm được ban cho sự nương nhờ.” 

Dứt tụng phẩm ve phận sự đôi với thây dạy học là thứ sáu. 

***** 
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1. Tena kho pana samayena bhikkhũ ãcariyupajjhãyesu pakkantesupi 
vibbhantesupi kãlakatesupi pakkhasankantesupi nissayapatippassaddhiyo 
na jãnanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Pancimã bhikkhave, 
nissayapatippassaddhiyo upajjhãyamhã: Upajjhãyo pakkanto vã hoti, 
vibbhanto vã, kãlakato vã, pakkhasankanto vã, ãnattiyeva pancamĩ. Imã kho 
bhikkhave, panca nissayapatippassaddhiyo upajjhãyamhã. 


2. Chayimã bhikkhave, nissayapatippassaddhiyo ãcariyamhã: Acariyo 
pakkanto vã hoti, vibbhanto vã, kãlakato vã, pakkhasankanto vã, ãnattiyeva 
pancamĩ, upajjhãyena vã samodhãnagato hoti. Imã kho bhikkhave, cha 
nissayapatippassaddhiyo ãcariyamhã. 


3. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgatena bhikkhunã na upasam- 
pãdetabbam, na nissayo dãtabbo, na sãmanero upatthãpetabbo: Na 
asekhena sĩlakkhandhena samannãgato hoti, na asekhena samãdhik- 
khandhena samannãgato hoti, na asekhena pannãkkhandhena samannãgato 
hoti, na asekhena vimuttikkhandhena samannãgato hoti, na asekhena 
vimuttinãnadassanakkhandhena samannãgato hoti. Imehi kho bhikkhave, 
pancahangehi samannãgatena bhikkhunã na upasampãdetabbam, na nissayo 
dãtabbo, na sãmanero upatthãpetabbo. 


4. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgatena bhikkhunã upasam- 
pãdetabbam, nissayo dãtabbo, sãmanero upatthãpetabbo: Asekhena 
sĩlakkhandhena samannãgato hoti, asekhena samãdhikkhandhena 
samannãgato hoti, asekhena pannãkkhandhena samannãgato hoti, asekhena 
vimuttikkhandhena samannãgato hoti, asekhena vimuttinãnadassanak- 
khandhena samannãgato hoti. Imehi kho bhikkhave, pancahangehi 
samannãgatena bhikkhunã upasampãdetabbam, nissayo dãtabbo, sãmanero 
upatthãpetabbo. 


5. Aparehipi bhikkhave, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã na 
upasampãdetabbam, na nissayo dãtabbo, na sãmanero upatthăpetabbo: 
Attanã na asekhena sĩlakkhandhena samannãgato hoti, na param asekhe 
sĩlakkhandhe samãdapetă; attanã na asekhena samãdhikkhandhena 
samannãgato hoti, na param asekhe samãdhikkhandhe samãdapetã; attanã 
na asekhena pannãkkhandhena samannãgato hoti, na param asekhe 
pannãkkhandhe samãdapetã; attanã na asekhena vimuttikkhandhena 
samannãgato hoti, na param asekhe vimuttikkhandhe samãdapetă; attanã na 
asekhena vimuttinãnadassanakkhandhena samannãgato hoti, na param 
asekhe vimuttinãnadassanakkhandhe samãdapetă. Imehi kho bhikkhave, 
pancahangehi samannãgatena bhikkhunã na upasampãdetabbam, na nissayo 
dãtabbo, na sãmanero upatthãpetabbo. 
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1. Vào lúc bấy giờ, trongkhi các vị thầy dạy học và thầy tế độ rời đi, hoàn 
tục, từ trần, chuyển qua nhóm khác, các vị tỳ khưu không biết các trường hợp 
đình chỉ sự nương nhờ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, đây là năm trường hợp đình chỉ sự nương nhờ ở thầy tế độ: Thầy tế 
độ rời đi, hoặc hoàn tục, hoặc từ trần, hoặc chuyển qua nhóm khác, hoặc sự 
ra lệnh (đuổi đi) là thứ năm. Này các tỳ khưu, đây là năm trường hợp đình 
chỉ sự nương nhờ ở thầy tế độ. 


2. Này các tỳ khưu, đây là sáu trường hợp đình chỉ sự nương nhờ ở thầy 
dạy học: Thầy dạy học rời đi, hoặc hoàn tục, hoặc từ trần, hoặc chuyển qua 
nhóm khác, hoặc sự ra lệnh (đuổi đi) là thứ năm, hoặc đã được gặp lại thầy tế 
độ. Này các tỳ khưu, đây là sáu trường hợp đình chỉ sự nương nhờ ở thầy dạy 
học. 


3- Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không nên ban phép tu 
lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ: Là 
vị không thành tựu vô học giới uẩn, không thành tựu vô học định uẩn, không 
thành tựu vô học tuệ uẩn, không thành tựu vô học giải thoát uẩn, không 
thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm 
yếu tố này không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, 
không nên để cho sa di phục vụ. 


4- Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố này nên ban phép tu lên bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ: Là vị thành tựu vô học 
giới uẩn, thành tựu vô học định uẩn, thành tựu vô học tuệ uẩn, thành tựu vô 
học giải thoát uẩn, thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn. Này các tỳ khưu, 
vị tỳ khưu có năm yếu tố này nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho nương 
nhờ, nên để cho sa di phục vụ. 


5- Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục 
vụ: Là vị bản thân không thành tựu vô học giới uẩn và không là người khuyến 
khích kẻ khác đạt được vô học giới uẩn, bản thân không thành tựu vô học 
định uẩn và không là người khuyến khích kẻ khác đạt được vô học định uẩn, 
bản thân không thành tựu vô học tuệ uẩn và không là người khuyến khích kẻ 
khác đạt được vô học tuệ uẩn, bản thân không thành tựu vô học giải thoát 
uẩn và không là người khuyến khích kẻ khác đạt được vô học giải thoát uẩn, 
bản thân không thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn và không là người 
khuyến khích kẻ khác đạt được vô học giải thoát tri kiến uẩn. Này các tỳ 
khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không nên ban phép tu lên bậc trên, 
không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ. 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


6 . Pancahi bhikkhave, angehi samannãgatena bhikkhunã upasam- 
pãdetabbam, nissayo dãtabbo, sãmanero upatthãpetabbo: Attanã na 
asekhena sĩlakkhandhena samannãgato hoti, param asekhe sĩlakkhandhe 
samãdapetã; attanã asekhena samãdhikkhandhena samannãgato hoti, 
param asekhe samãdhikkhandhe samãdapetã; attanã asekhena 
pannãkkhandhena samannãgato hoti, param asekhe paíinãkkhandhe 
samãdapetã; attanã na asekhena vimuttikkhandhena samannãgato hoti, 
param asekhe vimuttikkhandhe samãdapetã; attanã na asekhena 
vimuttinãnadassanakkhandhena samannãgato hoti, param asekhe 
vimuttinãnadassanakkhandhe samãdapetã. Imehi kho bhikkhave, 
pancahangehi samannãgatena bhikkhunã upasampãdetabbam, nissayo 
dãtabbo, sãmanero upatthãpetabbo. 


7. Aparehipi bhikkhave, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã na 
upasampãdetabbam, na nissayo dãtabbo, na sãmanero upatthãpetabbo: 
Assaddho hoti, ahiriko hoti, anottãpĩ hoti, kusĩto hoti, mutthassati hoti. 
Imehi kho bhikkhave, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã na 
upasampãdetabbam, na nissayo dãtabbo, na sãmanero upatthãpetabbo. 


8. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgatena bhikkhunã upasam- 
pãdetabbam, nissayo dãtabbo, sãmanero upatthãpetabbo: Saddho hoti, 
hirimã hoti, ottăpĩ 1 hoti, ãraddhaviriyo hoti, uppatthitasati hoti. Imehi kho 
bhikkhave, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã upasampãdetabbam, 
nissayo dãtabbo, sãmanero upatthãpetabbo. 


9. Aparehipi bhikkhave, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã na 
upasampãdetabbam, na nissayo dãtabbo, na sãmanero upatthãpetabbo: 
Adhisĩle sĩlavipanno hoti, ajjhãcãre ãcãravipanno hoti, atiditthiyã 
ditthivipanno hoti, appassuto hoti, duppanno hoti. Imehi kho bhikkhave, 
pancahangehi samannãgatena bhikkhunã na upasampãdetabbam, na nissayo 
dãtabbo, na sãmanero upatthăpetabbo. 


10. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgatena bhikkhunã upasam- 
pãdetabbam, nissayo dãtabbo, sãmanero upatthãpetabbo: Na adhisĩle 
sĩlavipanno hoti, na ajjhãcãre ãcãravipanno hoti, na atiditthiyã ditthivipanno 
hoti, bahussuto hoti, paíìnavã hoti. Imehi kho bhikkhave, pancahangehi 
samannãgatena bhikkhunã upasampãdetabbam, nissayo dãtabbo, sãmanero 
upatthãpetabbo. 


1 ottappi - Ma, PTS; ottapĩ ti Sihalakkharapotthakesu dissati. 


158 



Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


6. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố nên ban phép tu lên bậc trên, 
nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ: Là vị bản thân thành tựu vô 
học giới uẩn và là người khuyến khích kẻ khác đạt được vô học giới uẩn, bản 
thân thành tựu vô học định uẩn và là người khuyến khích kẻ khác đạt được 
vô học định uẩn, bản thân thành tựu vô học tuệ uẩn và là người khuyến khích 
kẻ khác đạt được vô học tuệ uẩn, bản thân thành tựu vô học giải thoát uẩn và 
là người khuyến khích kẻ khác đạt được vô học giải thoát uẩn, bản thân 
thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn và là người khuyến khích kẻ khác đạt 
được vô học giải thoát tri kiến uẩn. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố 
này nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục 
vụ 


7. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục 
vụ: Là vị không có đức tin, không có sự hổ thẹn (tội lỗi), không có sự ghê sợ 
(tội lỗi), biếng nhác, có niệm bị quên lãng. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có 
năm yếu tố này không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho nương 
nhờ, không nên để cho sa di phục vụ. 


8. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố nên ban phép tu lên bậc trên, 
nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ: Là vị có đức tin, có sự hổ thẹn 
(tội lỗi), có sự ghê sợ (tội lỗi), có sự nỗ lực tinh tấn, có niệm được thiết lập. 
Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố này nên ban phép tu lên bậc trên, 
nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ. 


9. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục 
vụ: Là vị bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, 1 bị hư hỏng về hạnh kiểm 
thuộc tăng thượng hạnh, 2 bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan, 3 ít 
học hỏi, trí kém. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không nên 
ban phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di 
phục vụ. 


10. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố nên ban phép tu lên bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ: Là vị không bị hư hỏng 
về giới thuộc tăng thượng giới, không bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng 
thượng hạnh, không bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan, nghe 
nhiều, có trí tuệ. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố này nên ban phép 
tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ. 


1 Ngài Buddhaghosa giải thích râng tăng thượng giới ( adhisĩla ) gồm có bốn tội părăjỉka và 
mười ba tội sanghãdisesa. (VinA. V, 989). 

2 Tăng thượng hạnh ( ajjhãcãra ) là các tội khác thuộc về năm nhóm tội còn lại (Sđd.). 

3 Tri kiến cực đoan ( atỉdỉtthi ) là từ bỏ chánh kiến và chấp nhận hữu biên kiến (Sđd.). Xem 
phần giải thích về hữu biên kiến (antaggãhikă ditthi ) ở Patỉsambhidămagga - Phân Tích 
Đạo tạp 1 (TTPV 37, trang 286-295). 
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Mahakhandhakam 


11. Aparehipi bhikkhave, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã na 
upasampãdetabbam, na nissayo dãtabbo, na sãmanero upatthăpetabbo: Na 
patibalo hoti antevãsim vã saddhivihãrim vã gilãnam upatthãtum vã 
upatthãpetum vã, anabhiratim' vũpakãsetum vã vũpakãsãpetum vã, 
uppannam kukkuccam dhammato vinodetum vã vinodãpetum vã, ãpattim na 
jãnãti, ãpattiyã vutthãnam na jãnãti. Imehi kho bhikkhave, pancahangehi 
samannãgatena bhikkhunã na upasampãdetabbam, na nissayo dãtabbo, na 
sãmanero upatthăpetabbo. 


12. Pancahi bhikkhave, aiigehi samannãgatena bhikkhunã upasam- 
pãdetabbam, nissayo dãtabbo, sãmanero upatthãpetabbo: Patibalo hoti 
antevãsim vã saddhivihãrim vã gilãnam upatthãtum vã upatthãpetum vã, 
anabhiratim 1 vũpakãsetum vã vũpakãsãpetum vã, uppannam kukkuccam 
dhammato vinodetum vã vinodãpetum vã, ãpattim jãnãti, ãpattiyã 
vutthãnam jãnãti. Imehi kho bhikkhave, pancahangehi samannãgatena 
bhikkhunã upasampãdetabbam, nissayo dãtabbo, sãmanero upatthãpetabbo. 


13. Aparehipi bhikkhave, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã na 
upasampãdetabbam, na nissayo dãtabbo, na sãmanero upatthãpetabbo: Na 
patibalo hoti antevãsim vã saddhivihãrim vã ãbhisamãcãrikãya sikkhãya 
sikkhãpetum, ãdibrahmacariyikãya 2 sikkhãya vinetum, abhidhamme 
vinetum, abhivinaye vinetum, uppannam ditthigatam dhammato vivecetum. 
Imehi kho bhikkhave, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã na 
upasampãdetabbam, na nissayo dãtabbo, na sãmanero upatthãpetabbo. 


14. Pancahi bhikkhave, aiigehi samannãgatena bhikkhunã upasam- 
pãdetabbam, nissayo dãtabbo, sãmanero upatthãpetabbo: Patibalo hoti 
antevãsim vã saddhivihãrim vã ãbhisamãcãrikãya sikkhãya sikkhãpetum, 
ãdibrahmacariyikãya sikkhãya vinetum, abhidhamme vinetum, abhivinaye 
vinetum, uppannam ditthigatam dhammato vivecetum. Imehi kho 
bhikkhave, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã upasampãdetabbam, 
nissayo dãtabbo, sãmanero upatthãpetabbo. 


1 anabhiratam - Ma. 


2 adibrahma cariyakaya - Ma. 
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Chương Trọng Yếu 


11. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục 
vụ: Là vị không có khả năng để phục vụ hoặc kiếm người phục vụ cho đệ tử 
hay học trò bị bệnh, để làm cho dịu đi hoặc nhờ người làm cho dịu đi sự bực 
bội (ở đệ tử hay học trò), để làm cho tan biến hoặc nhờ người làm cho tan 
biến đúng theo Pháp nỗi nghi hoặc đã sanh khởi (ở đệ tử hay học trò), không 
biết về sự phạm tội, không biết cách thoát khỏi tội. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu có năm yếu tố này không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho 
nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ. 


12. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố nên ban phép tu lên bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ: Là vị có khả năng để 
phục vụ hoặc kiếm người phục vụ cho đệ tử hay học trò bị bệnh, để làm cho 
dịu đi hoặc nhờ người làm cho dịu đi sự bực bội (ở đệ tử hay học trò), để làm 
cho tan biến hoặc nhờ người làm cho tan biến đúng theo Pháp nỗi nghi hoặc 
đã sanh khởi (ở đệ tử hay học trò), biết về sự phạm tội, biết cách thoát khỏi 
tội. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố này nên ban phép tu lên bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ. 


13. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục 
vụ: Là vị không có khả năng để huấn luyện các điều học thuộc về phận sự căn 
bản, 1 để hướng dẫn các điều học thuộc về phần đầu của Phạm hạnh, 2 để 
hướng dẫn về Thẳng Pháp, để hướng dẫn về Thâng Luật, 3 để phân tách đúng 
theo Pháp xu hướng tà kiến đã sanh khởi cho đệ tử hay học trò. Này các tỳ 
khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không nên ban phép tu lên bậc trên, 
không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ. 


14. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố nên ban phép tu lên bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ: Là vị có khả năng để 
huấn luyện các điều học thuộc về phận sự căn bản, để hướng dẫn các điều 
học thuộc về phần đầu của Phạm hạnh, để hướng dẫn về Thắng Pháp, để 
hướng dẫn về Thắng Luật, để phân tách đúng theo Pháp xu hướng tà kiến đã 
sanh khởi cho đệ tử hay học trò. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố 
này nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục 
vụ 


1 Ngài Buddhaghosa giải thích về các điều học thuộc về phận sự căn bản ( abhỉsamăcărỉkã 
sikkhã ) là các phận sự được quy định ở trong Khandhaka tức là Mahãvagga - Đại Phẩm và 
Cullavagga - Tiểu Phẩm (VinA. V, 990). 

2 Còn các điều học thuộc về phần đầu của Phạm hạnh ( ãdỉbrahmacariyikã sikkhă ) là phần 
quy định dành cho bậc hữu học, tức là hai phần giới bổn Pãtỉmokkha đã được quy định cho 
tỳ khưu và tỳ khưu ni (Sđd.). 

3 Hướng dẫn về Thắng Pháp là có khả năng hướng dãn về sự phân biệt Danh Sâc, và hướng 
dẫn về Thẳng Luật là hướng dẫn về toàn bộ Tạng Luật (Sđd.). 
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Mahakhandhakam 


15. Aparehipi bhikkhave, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã na 
upasampãdetabbam, na nissayo dãtabbo, na sãmanero upatthãpetabbo: 
Apattim na jãnãti, anãpattim na jãnãti, lahukam ãpattim na jãnãti, garukam 
ãpattim na jãnãti, ubhayãni kho panassa pãtimokkhãni vitthãre na svãgatãni 
honti na suvibhattãni na suppavattĩni na suvinicchitãni suttaso 
anubyanjanaso. Imehi kho bhikkhave, pancahangehi samannãgatena 
bhikkhunã na upasampãdetabbam, na nissayo dãtabbo, na sãmanero 
upatthãpetabbo. 


16. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgatena bhikkhunã upasam- 
pãdetabbam, nissayo dãtabbo, sãmanero upatthăpetabbo: Apattim na jãnãti, 
anãpattim na jãnãti, lahukam ãpattim jãnãti, garukam ãpattim jãnãti, 
ubhayãni kho panassa pãtimokkhãni vitthãrena svãgatãni honti suvibhattãni 
suppavattĩni suvinicchitãni suttaso anubyanjanaso. Imehi kho bhikkhave, 
pancahangehi samannãgatena bhikkhunã upasampãdetabbam, nissayo 
dãtabbo, sãmanero upatthăpetabbo. 


17. Aparehipi bhikkhave, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã na 
upasampãdetabbam, na nissayo dãtabbo, na sãmanero upatthãpetabbo: 
Apattim na jãnãti, anãpattim na jãnãti, lahukam ãpattim na jãnãti, garukam 
ãpattim na jãnãti, ũnadasavasso hoti. Imehi kho bhikkhave, pancahangehi 
samannãgatena bhikkhunã na upasampãdetabbam, na nissayo dãtabbo, na 
sãmanero upatthãpetabbo. 


18. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgatena bhikkhunã upasam- 
pãdetabbam, nissayo dãtabbo, sãmanero upatthãpetabbo: Apattim jãnãti, 
anãpattim jãnãti, lahukam ãpattim jãnãti, garukam ãpattim jãnãti, dasavasso 
vã hoti atirekadasavasso vã. Imehi kho bhikkhave, pancahangehi 
samannãgatena bhikkhunã upasampãdetabbam, nissayo dãtabbo, sãmanero 
upatthãpetabbo ”ti. 


Upasampadetabba- 
pancakasoỊasavãram nitthitam . 1 

***** 


1 soỊasavaro nitthito - Ma. 
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Chương Trọng Yếu 


15. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục 
vụ: Là vị không biết về sự phạm tội, không biết về sự không phạm tội, không 
biết về sự phạm tội nhẹ, không biết về sự phạm tội nặng, hơn nữa đối với vị 
này hai bộ giới bổn Pãtimokkha không khéo được truyền thừa một cách chi 
tiết, không khéo được phân tích, không khéo thuộc nằm lòng, không khéo 
được xác định theo từng điều học và từng phần phụ thuộc. Này các tỳ khưu, 
vị tỳ khưu có năm yếu tố này không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên 
cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ. 


16. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố nên ban phép tu lên bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ: Là vị biết về sự phạm tội, 
biết về sự không phạm tội, biết về sự phạm tội nhẹ, biết về sự phạm tội nặng, 
hơn nữa đối với vị này hai bộ giới bổn Pãtimokkha khéo được truyền thừa 
một cách chi tiết, khéo được phân tích, khéo thuộc nàm lòng, khéo được xác 
định theo từng điều và từng phần phụ thuộc. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có 
năm yếu tố này nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên để cho 
sa di phục vụ. 


17. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục 
vụ: Là vị không biết về sự phạm tội, không biết về sự không phạm tội, không 
biết về sự phạm tội nhẹ, không biết về sự phạm tội nặng, chưa đủ mười năm. 
Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không nên ban phép tu lên bậc 
trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ. 


18. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố nên ban phép tu lên bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ: Là vị biết về sự phạm tội, 
biết về sự không phạm tội, biết về sự phạm tội nhẹ, biết về sự phạm tội nặng, 
được mười năm hoặc hơn mười năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu 
tố này nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa di 
phục vụ.” 


Dứt mười sáu nhóm năm 
của phan ‘Nên ban phép tu lên bậc trên.’ 

***** 
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1. Chahi bhikkhave, angehi samannãgatena bhikkhunã na upasam- 
pãdetabbam, na nissayo dãtabbo, na sãmanero upatthãpetabbo: Na 
asekhena sĩlakkhandhena samannãgato hoti, na asekhena samãdhik- 
khandhena samannãgato hoti, na asekhena pannãkkhandhena samannãgato 
hoti, na asekhena vimuttikkhandhena samannãgato hoti, na asekhena 
vimuttinãnadassanakkhandhena samannãgato hoti, ũnadasavasso hoti. 
Imehi kho bhikkhave, chahangehi samannãgatena bhikkhunã na 
upasampãdetabbam, na nissayo dãtabbo, na sãmanero upatthãpetabbo. 


2. Chahi bhikkhave, angehi samannãgatena bhikkhunã upasampãde- 
tabbam, nissayo dãtabbo, sãmanero upatthãpetabbo: Asekhena 
sĩlakkhandhena samannãgato hoti, asekhena samãdhikkhandhena 
samannãgato hoti, asekhena paíinãkkhandhena samannãgato hoti, asekhena 
vimuttikkhandhena samannãgato hoti, asekhena vimuttinãnadassanak- 
khandhena samannãgato hoti, dasavasso vã hoti atirekadasavasso vã. Imehi 
kho bhikkhave, chahangehi samannãgatena bhikkhunã upasampãdetabbam, 
nissayo dãtabbo, sãmanero upatthãpetabbo. 


3. Aparehipi bhikkhave, chahangehi samannãgatena bhikkhunã na 
upasampãdetabbam, na nissayo dãtabbo, na sãmanero upatthãpetabbo: 
Attanã na asekhena sĩlakkhandhena samannãgato hoti, na param asekhe 
sĩlakkhandhe samãdapetã; attanã na asekhena samãdhikkhandhena 
samannãgato hoti, na param asekhe samãdhikkhandhe samãdapetã; attanã 
na asekhena pannãkkhandhena samannãgato hoti, na param asekhe 
pannãkkhandhe samãdapetã; attanã na asekhena vimuttikkhandhena 
samannãgato hoti, na param asekhe vimuttikkhandhe samãdapetă; attanã na 
asekhena vimuttinãnadassanakkhandhena samannãgato hoti, na param 
asekhe vimuttinãnadassanakkhandhe samãdapetă; ũnadasavasso hoti. Imehi 
kho bhikkhave, chahangehi samannãgatena bhikkhunã na upasampãde- 
tabbam, na nissayo dãtabbo, na sãmanero upatthãpetabbo. 


4. Chahi bhikkhave, angehi samannãgatena bhikkhunã upasampãde- 
tabbam, nissayo dãtabbo, sãmanero upatthãpetabbo: Attanã asekhena 
sĩlakkhandhena samannãgato hoti, param asekhe sĩlakkhandhe samãdapetă; 
attanã asekhena samãdhikkhandhena samannãgato hoti, param asekhe 
samãdhikkhandhe samãdapetã; attanã asekhena paníìãkkhandhena 
samannãgato hoti, param asekhe pannãkkhandhe samãdapetã; attanã 
asekhena vimuttikkhandhena samannãgato hoti, param asekhe 
vimuttikkhandhe samãdapetă; attanã asekhena vimuttinãnadassanak- 
khandhena samannãgato hoti, param asekhe vimuttinãnadassanakkhandhe 
samãdapetã; dasavasso vã hoti atirekadasavasso vã. Imehi kho bhikkhave, 
chahangehi samannãgatena bhikkhunã upasampãdetabbam, nissayo 
dãtabbo, sãmanero upatthãpetabbo. 
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Chương Trọng Yếu 


1. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này không nên ban phép tu 
lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ: Là 
vị không thành tựu vô học giới uẩn, không thành tựu vô học định uẩn, không 
thành tựu vô học tuệ uẩn, không thành tựu vô học giải thoát uẩn, không 
thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn, chưa đủ mười năm. Này các tỳ khưu, 
vị tỳ khưu có sáu yếu tố này không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên 
cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ. 


2. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này nên ban phép tu lên bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ: Là vị thành tựu vô học 
giới uẩn, thành tựu vô học định uẩn, thành tựu vô học tuệ uẩn, thành tựu vô 
học giải thoát uẩn, thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn, được mười năm 
hoặc hơn mười năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này nên ban 
phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ. 


3- Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố khác nữa không nên ban phép 
tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ: 
Là vị bản thân không thành tựu vô học giới uẩn và không là người khuyến 
khích kẻ khác đạt được vô học giới uẩn, bản thân không thành tựu vô học 
định uẩn và không là người khuyến khích kẻ khác đạt được vô học định uẩn, 
bản thân không thành tựu vô học tuệ uẩn và không là người khuyến khích kẻ 
khác đạt được vô học tuệ uẩn, bản thân không thành tựu vô học giải thoát 
uẩn và không là người khuyến khích kẻ khác đạt được vô học giải thoát uẩn, 
bản thân không thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn và không là người 
khuyến khích kẻ khác đạt được vô học giải thoát tri kiến uẩn, chưa đủ mười 
năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này không nên ban phép tu 
lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ. 


4- Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này nên ban phép tu lên bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ: Là vị bản thân thành tựu 
vô học giới uẩn và là người khuyến khích kẻ khác đạt được vô học giới uẩn, 
bản thân thành tựu vô học định uẩn và là người khuyến khích kẻ khác đạt 
được vô học định uẩn, bản thân thành tựu vô học tuệ uẩn và là người khuyến 
khích kẻ khác đạt được vô học tuệ uẩn, bản thân thành tựu vô học giải thoát 
uẩn và là người khuyến khích kẻ khác đạt được vô học giải thoát uẩn, bản 
thân thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn và là người khuyến khích kẻ 
khác đạt được vô học giải thoát tri kiến uẩn, được mười năm hoặc hơn mười 
năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này nên ban phép tu lên bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ. 
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5. Aparehipi bhikkhave, chahangehi samannãgatena bhikkhunã na 
upasampãdetabbam, na nissayo dãtabbo, na sãmanero upatthãpetabbo: 
Assaddho hoti, ahiriko hoti, anottapĩ hoti, kusĩto hoti, mutthassati hoti, 
ũnadasavasso hoti. Imehi kho bhikkhave, chahaủgehi samannãgatena 
bhikkhunã na upasampãdetabbam, na nissayo dãtabbo, na sãmanero 
upatthãpetabbo. 


6. Chahi bhikkhave, angehi samannãgatena bhikkhunã upasampãde- 
tabbam, nissayo dãtabbo, sãmanero upatthãpetabbo: Saddho hoti, hirimã 
hoti, ottăpĩ hoti, ãraddhaviriyo hoti, uppatthitasati hoti, dasavasso vã hoti 
atirekadasavasso vã. Imehi kho bhikkhave, chahangehi samannãgatena 
bhikkhunã na upasampãdetabbam, nissayo dãtabbo, sãmanero 
upatthãpetabbo. 


7. Aparehipi bhikkhave, chahangehi samannãgatena bhikkhunã na 
upasampãdetabbam, nissayo dãtabbo, sãmanero upatthãpetabbo: Adhisĩle 
sĩlavipanno hoti, ajjhãcãre ãcãravipanno hoti, atiditthiyã ditthivipanno hoti, 
appassuto hoti, duppanno hoti, ũnadasavasso hoti. Imehi kho bhikkhave, 
chahangehi samannãgatena bhikkhunã na upasampãdetabbam, na nissayo 
dãtabbo, na sãmanero upatthãpetabbo. 


8. Chahi bhikkhave, angehi samannãgatena bhikkhunã upasampãde- 
tabbam, nissayo dãtabbo, sãmanero upatthãpetabbo: Na adhisĩle sĩlavipanno 
hoti, na ajjhãcãre ãcãravipanno hoti, na atiditthiyã ditthivipanno hoti, 
bahussuto hoti, pannavã hoti, dasavasso vã hoti atirekadasavasso vã. Imehi 
kho bhikkhave, chahangehi samannãgatena bhikkhunã upasampãdetabbam, 
nissayo dãtabbo, sãmanero upatthãpetabbo. 


9. Aparehipi bhikkhave, chahangehi samannãgatena bhikkhunã na 
upasampãdetabbam, na nissayo dãtabbo, na sãmanero upatthăpetabbo: Na 
patibalo hoti antevãsim vã saddhivihãrim vã gilãnam upatthãtum vã 
upatthãpetum vã, anabhiratim vũpakãsetum vã vũpakãsãpetum vã, 
uppannam kukkuccam dhammato vinodetum vã vinodãpetum vã, ãpattim na 
jãnãti, ãpattiyã vutthãnam na jãnãti, ũnadasavasso hoti. Imehi kho 
bhikkhave, chahangehi samannãgatena bhikkhunã na upasampãdetabbam, 
na nissayo dãtabbo, na sãmanero upatthăpetabbo. 
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5. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố khác nữa không nên ban phép 
tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ: 
Là vị không có đức tin, không có sự hổ thẹn (tội lỗi), không có sự ghê sợ (tội 
lỗi), biếng nhác, có niệm bị quên lãng, chưa đủ mười năm. Này các tỳ khưu, 
vị tỳ khưu có sáu yếu tố này không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên 
cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ. 


6. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố nên ban phép tu lên bậc trên, 
nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ: Là vị có đức tin, có sự hổ thẹn 
(tội lỗi), có sự ghê sợ (tội lỗi), có sự nỗ lực tinh tấn, có niệm được thiết lập, 
được mười năm hoặc hơn mười năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu 
tố này nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa di 
phục vụ. 


7. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố khác nữa không nên ban phép 
tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ: 
Là vị bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, bị hư hỏng về hạnh kiểm 
thuộc tăng thượng hạnh, bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan, ít học 
hỏi, trí kém, chưa đủ mười năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố 
này không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không 
nên để cho sa di phục vụ. 


8. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố nên ban phép tu lên bậc trên, 
nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ: Là vị không bị hư hỏng về giới 
thuộc tăng thượng giới, không bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng 
hạnh, không bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan, nghe nhiều, có trí 
tuệ, được mười năm hoặc hơn mười năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu 
yếu tố này nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa 
di phục vụ. 


9. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố khác nữa không nên ban phép 
tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ: 
Là vị không có khả năng để phục vụ hoặc kiếm người phục vụ cho đệ tử hay 
học trò bị bệnh, để làm cho dịu đi hoặc nhờ người làm cho dịu đi sự bực bội 
(ở đệ tử hay học trò), để làm cho tan biến hoặc nhờ người làm cho tan biến 
đúng theo Pháp nỗi nghi hoặc đã sanh khởi (ở đệ tử hay học trò), không biết 
về tội, không biết cách thoát khỏi tội, chưa đủ mười năm. Này các tỳ khưu, vị 
tỳ khưu có sáu yếu tố này không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho 
nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ. 
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10. Chahi bhikkhave, angehi samannãgatena bhikkhunã upasampãde- 
tabbam, nissayo dãtabbo, sãmanero upatthãpetabbo: Patibalo hoti 
antevãsim vã saddhivihãrim vã gilãnam upatthãtum vã upatthãpetum vã, 
anabhiratim vũpakãsetum vã vũpakãsãpetum vã, uppannam kukkuccam 
dhammato vinodetum vã vinodãpetum vã, ãpattim jãnãti, ãpattiyã 
vutthãnam jãnãti, dasavasso vã hoti atirekadasavasso vã. Imehi kho 
bhikkhave, chahangehi samannãgatena bhikkhunã upasampãdetabbam, 
nissayo dãtabbo, sãmanero upatthãpetabbo. 


11. Aparehipi bhikkhave, chahangehi samannãgatena bhikkhunã na 
upasampãdetabbam, na nissayo dãtabbo, na sãmanero upatthãpetabbo: Na 
patibalo hoti antevãsim vã saddhivihãrim vã ãbhisamãcãrikãya sikkhãya 
sikkhãpetum, ãdibrahmacariyikãya sikkhãya vinetum, abhidhamme 
vinetum, abhivinaye vinetum, uppannam ditthigatam dhammato vivecetum, 
ũnadasavasso hoti. Imehi kho bhikkhave, chahangehi samannãgatena 
bhikkhunã na upasampãdetabbam, na nissayo dãtabbo, na sãmanero 
upatthãpetabbo. 


12. Chahi bhikkhave, angehi samannãgatena bhikkhunã upasampãde- 
tabbam, nissayo dãtabbo, sãmanero upatthãpetabbo: Patibalo hoti 
antevãsim vã saddhivihãrim vã ãbhisamãcãrikãya sikkhãya sikkhãpetum, 
ãdibrahmacariyikãya sikkhãya vinetum, abhidhamme vinetum, abhivinaye 
vinetum, uppannam ditthigatam dhammato vivecetum, dasavasso vã hoti 
atirekadasavasso vã. Imehi kho bhikkhave, chahangehi samannãgatena 
bhikkhunã upasampãdetabbam, nissayo dãtabbo, sãmanero upatthãpetabbo. 


13. Aparehipi bhikkhave, chahangehi samannãgatena bhikkhunã na 
upasampãdetabbam, na nissayo dãtabbo, na sãmanero upatthãpetabbo: 
Apattim na jãnãti, anãpattim na jãnãti, lahukam ãpattim na jãnãti, garukam 
ãpattim na janãti, ubhayãni kho panassa pãtimokkhãni vitthãrena na 
svãgatãni honti na suvibhattãni na suppavattĩni na suvinicchitãni suttaso 
anubyanjanaso, ũnadasavasso hoti. Imehi kho bhikkhave, chahangehi 
samannãgatena bhikkhunã na upasampãdetabbam, na nissayo dãtabbo, na 
sãmanero upatthãpetabbo. 
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10. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố nên ban phép tu lên bậc trên, 
nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ: Là vị có khả năng để phục vụ 
hoặc kiếm người phục vụ cho đệ tử hay học trò bị bệnh, để làm cho dịu đi 
hoặc nhờ người làm cho dịu đi sự bực bội (ở đệ tử hay học trò), để làm cho 
tan biến hoặc nhờ người làm cho tan biến đúng theo Pháp nỗi nghi hoặc đã 
sanh khởi (ở đệ tử hay học trò), biết về tội, biết cách thoát khỏi tội, được 
mười năm hoặc hơn mười năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này 
nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ. 


11. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục 
vụ: Là vị không có khả năng để huấn luyện các điều học thuộc về phận sự căn 
bản, để hướng dẫn các điều học thuộc về phần đầu của Phạm hạnh, để hướng 
dẫn về Thắng Pháp, để hướng dẫn về Thẳng Luật, để phân tách đúng theo 
Pháp xu hướng tà kiến đã sanh khởi cho đệ tử hay học trò, chưa đủ mười 
năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này không nên ban phép tu 
lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ. 


12. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố nên ban phép tu lên bậc trên, 
nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ: Là vị có khả năng để huấn 
luyện các điều học thuộc về phận sự căn bản, để hướng dẫn các điều học 
thuộc về phần đầu của Phạm hạnh, để hướng dẫn về Thẳng Pháp, để hướng 
dẫn về Thắng Luật, để phân tách đúng theo Pháp xu hướng tà kiến đã sanh 
khởi cho đệ tử hay học trò, được mười năm hoặc hơn mười năm. Này các tỳ 
khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho 
nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ. 


13. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục 
vụ: Là vị không biết về sự phạm tội, không biết về sự không phạm tội, không 
biết về sự phạm tội nhẹ, không biết về sự phạm tội nặng, hơn nữa đối với vị 
này hai bộ giới bổn Pãtimokkha không khéo được truyền thừa một cách chi 
tiết, không khéo được phân tích, không khéo thuộc nằm lòng, không khéo 
được xác định theo từng điều và từng phần phụ thuộc, chưa đủ mười năm. 
Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này không nên ban phép tu lên bậc 
trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ. 


169 



Vinayapỉtake MahavaggapaỊi 1 
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14. Chahi bhikkhave, angehi samannãgatena bhikkhunã upasampãde- 
tabbam, nissayo dãtabbo, sãmanero upatthãpetabbo: Apattim jãnãti, 
anãpattim jãnãti, lahukam ãpattim jãnãti, garukam ãpattim jãnãti, ubhayãni 
kho panassa pãtimokkhãni vitthãrena svãgatãni honti suvibhattãni 
suppavattĩni suvinicchitãni suttaso anubyanjanaso, dasavasso vã hoti 
atirekadasavasso vã. Imehi kho bhikkhave, chahangehi samannãgatena 
bhikkhunã upasampãdetabbam, nissayo dãtabbo, sãmanero upatthãpetabbo 
”ti. 


Upasampadetabba- 
chakkacuddasavãram nitthitam. 

***** 
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14. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố khác nữa nên ban phép tu 
lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ: Là vị biết về sự 
phạm tội, biết về sự không phạm tội, biết về sự phạm tội nhẹ, biết về sự phạm 
tội nặng, hơn nữa đối với vị này hai bộ giới bổn Pãtimokkha khéo được 
truyền thừa một cách chi tiết, khéo được phân tích, khéo thuộc nẳm lòng, 
khéo được xác định theo từng điều và từng phần phụ thuộc, được mười năm 
hoặc hơn mười năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này nên ban 
phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ.” 


Dứt mười bôn mhóm sáu 
của phan ‘Nên ban phép tu lên bậc trên.’ 

***** 
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1. Tena kho pana samayena yo so aníĩatitthiyapubbo upajjhãyena 
sahadhammikam vuccamãno upajjhãyassa vãdam ãropetvã tamyeva 
titthăyatanam sankami. So puna paccãgantvã bhikkhũ upasampadam yãci. 
Bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. “Yo so bhikkhave, annatitthiya- 
pubbo upajjhăyena sahadhammikam vuccamãne upajjhãyassa vãdam 
ãropetvã tamyeva titthãyatanam sankanto, so ãgato na upasampãdetabbo. 


2. Yo 1 bhikkhave, annopi annatitthiyapubbo imasmim dhammavinaye 
ãkankhati pabbajjam ãkankhati upasampadam. Tassa cattãro mãse parivãso 
dãtabbo. Evanca pana bhikkhave dãtabbo: Pathamam kesamassum 
ohãrãpetvă kãsãyãni vatthãni acchãdãpetvã ekamsam uttarãsangam 
kãrãpetvã bhikkhũnam pãde vandãpetvã ukkutikam nisĩdãpetvã anjalim 
pagganhãpetvã ‘evam vadehĩ ’ti vattabbo: ‘Buddham saranam gacchãmi. 
Dhammam saranam gacchãmi. Sangham saranam gacchãmi. Dutiyampi 
buddham saranam gacchãmi. Dutiyampi dhammam saranam gacchãmi. 
Dutiyampi sangham saranam gacchãmi. Tatiyampi buddham saranam 
gacchãmi. Tatiyampi dhammam saranam gacchãmi. Tatiyampi sangham 
saranam gacchãmĩ ’ti. 


3. Tena 2 bhikkhave, annatitthiyapubbena sangham upasankamitvã 
ekamsam uttarãsangam karitvă bhikkhũnam pãde vanditvã ukkutikam 
nisĩditvã anjalim paggahetvã evamassa vacanĩyo: ‘Aham bhante, itthannãmo 
annatitthiyapubbo, imasmim dhammavinaye ãkankhãmi upasampadam. 
Soham bhante, sangham cattãro mãse parivãsam yãcãmĩ ’ti. Dutiyampi 
yãcitabbo. Tatiyampi yãcitabbo. 


4. Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: ‘Sunãtu me bhante 
sangho. Ayam itthannãmo annatitthiyapubbo imasmim dhammavinaye 
ãkankhati upasampadam. So sangham cattăro mãse parivãsam yãcati. Yadi 
sanghassa pattakallam, sangho itthannãmassa annatitthiyapubbassa cattăro 
mãse parivãsam dadeyya. Esã natti. 


5. Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmo annatitthiyapubbo 
imasmim dhammavinaye ãkankhati upasampadam. So sangham cattăro 
mãse parivãsam yãcati. Sangho itthannãmassa aímatitthiyapubbassa cattãro 
mãse parivãsam deti. Yassãyasmato khamati itthannãmassa annatitthiya- 
pubbassa cattăro mãse parivãsassa dãnam, so tunhassa. Yassa nakkhamati, 
so bhãseyya. 


6. Dinno sanghena itthannamassa annatitthiyapubbassa cattaro mase 
parivãso. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ’ti. 


1 yo so - Ma. 


2 tena kho - PTS. 
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1. Vào lúc bấy giờ, có người trước đây theo ngoại đạo trong khi được thầy 
tế độ nói về vấn đề thuộc Giáo Pháp đã bát bẻ lời dạy của thầy tế độ rồi 
chuyển sang (tu tập ở) lãnh vực của chính ngoại đạo ấy. Người ấy đã quay trở 
lại lần nữa và thỉnh cầu các tỳ khưu sự tu lên bậc trên. Các tỳ khưu đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, người nào trước đây theo 
ngoại đạo trong khi được thầy tế độ nói về vấn đề thuộc Giáo Pháp đã bât bẻ 
lời dạy của thầy tế độ rồi chuyển sang (tu tập ở) lãnh vực của chính ngoại đạo 
ấy, người ấy đi đến thì không nên cho tu lên bậc trên. 

2. Này các tỳ khưu, còn có hạng người khác, trước đây theo ngoại đạo, 
mong mỏi sự xuất gia trong Pháp và Luật này, mong mỏi việc tu lên bậc trên, 
nên ban cho vị ấy bốn tháng parivãsaP Này các tỳ khưu, nên ban cho như 
vầy: Trước tiên, nên bảo cạo bỏ râu tóc, bảo khoác lên các tấm vải màu ca-sa, 
bảo đẳp thượng y một bên vai, bảo đảnh lễ ở chân các vị tỳ khưu, bảo ngồi 
chồm hổm, bảo châp tay lên, và nên bảo rằng: ‘Ngươi hãy nói như vầy: ‘Tôi đi 
đến đức Phật là nơi nương nhờ. Tôi đi đến Giáo Pháp là nơi nương nhờ. Tôi 
đi đến Hội Chúng là nơi nương nhờ. Lần thứ nhì, tôi đi đến đức Phật là nơi 
nương nhờ. Lần thứ nhì, tôi đi đến Giáo Pháp là nơi nương nhờ. Lần thứ nhì, 
tôi đi đến Hội Chúng là nơi nương nhờ. Lần thứ ba, tôi đi đến đức Phật là nơi 
nương nhờ. Lần thứ ba, tôi đi đến Giáo Pháp là nơi nương nhờ. Lần thứ ba, 
tôi đi đến Hội Chúng là nơi nương nhờ.’ 


3- Này các tỳ khưu, người trước đây theo ngoại đạo ấy nên đi đến hội 
chúng, nên dấp thượng y một bên vai, nên đảnh lễ ở chân các tỳ khưu, ngồi 
chồm hổm, châp tay lên, và nên nói như vầy: ‘Bạch các ngài, tôi tên (như vầy) 
trước đây theo ngoại đạo mong mỏi việc tu lên bậc trên trong Pháp và Luật 
này. Bạch các ngài, tôi đây thỉnh cầu hội chúng bốn tháng parivãsa .’ Nên 
được thỉnh cầu lần thứ nhì. Nên được thỉnh cầu lần thứ ba. 

4. Hội chúng cần đưc thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 
‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị này tên (như vầy) trước 
đây theo ngoại đạo mong mỏi việc tu lên bậc trên trong Pháp và Luật này. Vị 
ấy thỉnh cầu hội chúng bốn tháng parivãsa. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, hội chúng nên ban cho vị tên (như vầy) trước đây theo ngoại đạo 
bốn tháng parivãsa. Đây là lời đề nghị. 

5. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Vị này tên (như vầy) 
trước đây theo ngoại đạo mong mỏi việc tu lên bậc trên trong Pháp và Luật 
này. Vị ấy thinh cầu hội chúng bốn tháng parivãsa. Hội chúng ban cho vị tên 
(như vầy) trước đây theo ngoại đạo bốn tháng parỉvãsa. Đại đức nào đồng ý 
việc ban cho bốn tháng parivãsa đến vị tên (như vầy) trước đây theo ngoại 
đạo xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

6. Bốn tháng parivãsa đã được hội chúng ban cho vị tên (như vầy) trước 
đây theo ngoại đạo. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.’ 


173 



Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


7. Evam kho bhikkhave, annatitthiyapubbo ãrãdhako hoti evam 
anãrãdhako. Kathanca bhikkhave, annatitthiyapubbo anãrãdhako hoti? Idha 
bhikkhave, annatitthiyapubbo atikãlena gãmam pavisati, atidivã 
patikkamati. Evampi bhikkhave, annatitthiyapubbo anãrãdhako hoti. 


8. Puna ca param bhikkhave, annatitthiyapubbo vesiyagocaro 1 vã hoti, 
vidhavagocaro 2 vã hoti, thullakumãrikagocaro 3 vã hoti, pandakagocaro vã 
hoti, bhikkhunĩgocaro 4 vã hoti. Evampi bhikkhave, annatitthiyapubbo 
anãrãdhako hoti. 


9. Puna ca param bhikkhave, annatitthiyapubbo yãni tãni 
sabrahmacãrinam uccãvacãni kinkaranĩyãni 5 tattha na dakkho hoti na 
analaso, na tatrũpãyãya vĩmamsãya samannãgato, na alam kãtum, na alam 
samvidhãtuĩn. Evampi bhikkhave, annatitthiyapubbo anãrãdhako hoti. 


10. Puna ca param bhikkhave, annatitthiyapubbo na tibbacchando hoti 
uddese, paripucchãya, adhisĩle, adhicitte, adhipannãya. Evampi bhikkhave, 
annatitthiyapubbo anãrãdhako hoti. 


11. Puna ca param bhikkhave, annatitthiyapubbo yassa titthãyatanã 
sankanto hoti, tassa satthuno tassa ditthiyã tassa khantiyã tassa ruciyã tassa 
ãdãyassa avanne bhannamãne kupito hoti anattamano anabhiraddho, 
buddhassa vã dhammassa vã sanghassa vã avanne bhannamãne attamano 
hoti udaggo abhiraddho, yassa vã pana titthãyatanã sankanto hoti, tassa 
satthuno tassa ditthiyã tassa khantiyã tassa ruciyã tassa ãdãyassa vanne 
bhannamãne attamano hoti udaggo abhiraddho, buddhassa vã dhammassa 
vã sanghassa vã vanọe bhannamãne kupito hoti anattamano anabhiraddho. 
Idam bhikkhave, sanghãtanikam annatitthiyapubbassa anãrãdhaniyasmim. 
Evam kho bhikkhave, annatitthiyapubbo anãrãdhako hoti. Evam anãrãdhako 
kho bhikkhave, annatitthiyapubbo ãgato na upasampãdetabbo. 


12. Kathanca bhikkhave, annatitthiyapubbo ãrãdhako hoti? Idha 
bhikkhave, annatitthiyapubbo nãtikãlena gãmam pavisati, nãtidivã 
patikkamati. Evampi bhikkhave, annatitthiyapubbo ãrãdhako hoti. 


1 vesiyagocaro - Ma, PTS. 3 thullakumarikagocaro - Japu, Manupa, Ma. 

2 vidhavã gocaro - Ma, PTS. 4 bhikkhu nigocaro - Ma. 5 karanĩyãni - Ma, PTS. 
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7. Này các tỳ khưu, người trước đây theo ngoại đạo như thế này là người 
đạt yêu cầu, như thế này là người không đạt yêu cầu. Này các tỳ khưu, người 
trước đây theo ngoại đạo như thế nào là người không đạt yêu cầu? Này các tỳ 
khưu, trường hợp người trước đây theo ngoại đạo đi vào làng quá sớm và trở 
về quá trễ. Này các tỳ khưu, người trước đây theo ngoại đạo như thế ấy là 
người không đạt yêu cầu. 

8. Này các tỳ khưu còn có điều khác nữa, người trước đây theo ngoại đạo 
lai vãng với đĩ điếm, hoặc lai vãng với góa phụ, hoặc lai vãng với gái lỡ thời, 
hoặc lai vãng với người vô căn, hoặc lai vãng với tỳ khưu ni. Này các tỳ khưu, 
người trước đây theo ngoại đạo như thế ấy là người không đạt yêu cầu. 

9. Này các tỳ khưu còn có điều khác nữa, có những công việc lớn nhỏ gì đó 
cần phải làm đối với các vị có Phạm hạnh, trong những trường hợp ấy người 
trước đây theo ngoại đạo lại không khéo léo, không năng động, không có sự 
tìm tòi cách giải quyết các vấn đề ấy, không đủ khả năng làm, không đủ khả 
năng hướng dẫn (người khác làm). Này các tỳ khưu, người trước đây theo 
ngoại đạo như thế ấy là người không đạt yêu cầu. 


10. Này các tỳ khưu còn có điều khác nữa, người trước đây theo ngoại đạo 
không có ước muốn mãnh liệt đối với việc đọc tụng, đối với việc học hỏi, đối 
với tăng thượng giới, đối với tăng thượng tâm, đối với tăng thượng tuệ. 1 Này 
các tỳ khưu, người trước đây theo ngoại đạo như thế ấy là người không đạt 
yêu cầu. 


11. Này các tỳ khưu còn có điều khác nữa, người trước đây theo ngoại đạo 
trở nên giận dữ, không hoan hỷ, không hài lòng với lời chê bai nói về vị thầy, 
về quan điểm, về điều mong mỏi, về điều khao khát, về điều nẳm giữ của 
phái ngoại đạo mà từ đó người ấy đã chuyển sang; trở nên hoan hỷ, phấn 
chấn, hài lòng với lời chê bai nói về đức Phật, về Giáo Pháp, hoặc về Hội 
Chúng; trở nên hoan hỷ, phấn chấn, hài lòng với lời khen ngợi nói về vị thầy, 
về quan điểm, về điều mong mỏi, về điều khao khát, về điều nắm giữ của 
phái ngoại đạo mà từ đó người ấy đã chuyển sang; trở nên giận dữ, không 
hoan hỷ, không hài lòng với lời khen ngợi nói về đức Phật, về Giáo Pháp, 
hoặc về Hội Chúng. Này các tỳ khưu, đây là điểm chủ yếu trong việc không 
đạt yêu cầu của người trước đây theo ngoại đạo. Này các tỳ khưu, người trước 
đây theo ngoại đạo như thế ấy là người không đạt yêu cầu. Này các tỳ khưu, 
người trước đây theo ngoại đạo đã đi đến (nếu) là người không đạt yêu cầu 
như thế ấy thì không nên cho tu lên bậc trên. 


12. Này các tỳ khưu, người trước đây theo ngoại đạo như thế nào là người 
đạt yêu cầu? Này các tỳ khưu, trường hợp người trước đây theo ngoại đạo đi 
vào làng không quá sớm và trở về không quá trễ. Này các tỳ khưu, người 
trước đây theo ngoại đạo như thế ấy là người đạt yêu cầu. 


1 Ngài Buddhaghosa giải thích về tăng thượng giới ( adhỉsĩla ) là giới bổn Pãtỉmokkha, tăng 
thượng tâm ( adhỉcỉtta ) là sự tu tập các loại định hợp thế, tăng thượng tuệ ( adhipannã ) là sự 
tu tập (các tâm) Đạo Siêu Thê' (VinA. V, 993). 
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13. Puna ca param bhikkhave, annatitthiyapubbo na vesiyagocaro hoti, na 
vidhavagocaro hoti, na thullakumãrikagocaro hoti, na pandakagocaro hoti, 
na bhikkhunĩgocaro hoti. Evampi bhikkhave, annatitthiyapubbo ãrãdhako 
hoti. 


14. Puna ca param bhikkhave, annatitthiyapubbo yãni tãni 
sabrahmacãrinam uccãvacãni kiủkaranĩyãni, tattha dakkho hoti analaso, 
tatrũpãyãya vĩmamsãya samannãgato, alam kătum, alam samvidhãtum. 
Evampi bhikkhave, annatitthiyapubbo ãrãdhako hoti. 


15. Puna ca param bhikkhave, annatitthiyapubbo tibbacchando hoti 
uddese, paripucchãya, adhisĩle, adhicitte, adhipannãya. Evampi bhikkhave, 
annatitthiyapubbo ãrãdhako hoti. 


16. Puna ca param bhikkhave, annatitthiyapubbo yassa titthãyatanã 
sankanto hoti, tassa satthuno tassa ditthiyã tassa khantiyã tassa ruciyã tassa 
ãdãyassa avanọe bhannamãne attamano hoti udaggo abhiraddho, buddhassa 
vã dhammassa vã sanghassa vã avanne bhannamãne kupito hoti anattamano 
anabhiraddho, yassa vã pana titthãyatanã sankanto hoti, tassa satthuno tassa 
ditthiyã tassa khantiyã tassa ruciyã tassa ãdãyassa vanne bhannamãne 
kupito hoti anattamano anabhiraddho, buddhassa vã dhammassa vã 
sanghassa vã vanne bhannamãne attamano hoti udaggo abhiraddho. Idam 
bhikkhave, sanghãtanikam annatitthiyapubbassa ãrãdhaniyasmim. Evam 
kho bhikkhave, annatitthiyapubbo ãrãdhako hoti. Evam ãrãdhako kho 
bhikkhave, annatitthiyapubbo ãgato upasampãdetabbo. 


17. Sace bhikkhave, annatitthiyapubbo naggo ãgacchati upajjhãya- 
mũlakam cĩvaram pariyesitabbam. Sace acchinnakeso ãgacchati sangho 
apaloketabbo bhandukammãya. Ye te bhikkhave, aggikã jatilakã te ãgatã 
upasampãdetabbã, na tesam parivãso dãtabbo. Tam kissa hetu? 
Kammavãdino ete bhikkhave, kiriyavãdino. Sace bhikkhave, jãtiyã sãkiyo 
annatitthiyapubbo 1 ãgacchati, so ãgato upasampãdetabbo na tassa parivãso 
dãtabbo. Imãham bhikkhave, nãtĩnam ãvenikam parihãram dammĩ ”ti. 

Aíínatitthiyapubbakathã nitthitã. 

Sattamabhãnavãram. 

***** 


1 jatiya sakiyo annatittiyapubboko - Sya. 
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13. Này các tỳ khưu còn có điều khác nữa, người trước đây theo ngoại đạo 
không lai vãng với đĩ điếm, không lai vãng với góa phụ, không lai vãng với 
gái lỡ thời, không lai vãng với người vô căn, không lai vãng với tỳ khưu ni. 
Này các tỳ khưu, người trước đây theo ngoại đạo như thế ấy là người đạt yêu 
cầu. 


14. Này các tỳ khưu còn có điều khác nữa, có những công việc lớn nhỏ gì 
đó cần phải làm đối với các vị có Phạm hạnh, trong những trường hợp ấy 
người trước đây theo ngoại đạo là khéo léo, năng động, có sự tìm tòi cách giải 
quyết các vấn đề ấy, có đủ khả năng làm, có đủ khả năng hướng dẫn (người 
khác làm). Này các tỳ khưu, người trước đây theo ngoại đạo như thế ấy là 
người đạt yêu cầu. 

15. Này các tỳ khưu còn có điều khác nữa, người trước đây theo ngoại đạo 
có ước muốn mãnh liệt đối với việc đọc tụng, đối với việc học hỏi, đối với 
tăng thượng giới, đối với tăng thượng tâm, đối với tăng thượng tuệ. Này các 
tỳ khưu, người trước đây theo ngoại đạo như thế ấy là người đạt yêu cầu. 

16. Này các tỳ khưu còn có điều khác nữa, người trước đây theo ngoại đạo 
trở nên hoan hỷ, phấn chấn, hài lòng với lời chê bai nói về vị thầy, về quan 
điểm, về điều mong mỏi, về điều khao khát, về điều nấm giữ của phái ngoại 
đạo mà từ đó người ấy đã chuyển sang; trở nên giận dữ, không hoan hỷ, 
không hài lòng với lời chê bai nói về đức Phật, về Giáo Pháp, hoặc về Hội 
Chúng; trở nên giận dữ, không hoan hỷ, không hài lòng với lời khen ngợi nói 
về vị thầy, về quan điểm, về điều mong mỏi, về điều khao khát, về điều nẳm 
giữ của phái ngoại đạo mà từ đó người ấy đã chuyển sang; trở nên hoan hỷ, 
phấn chấn, hài lòng với lời khen ngợi nói về đức Phật, về Giáo Pháp, hoặc về 
Hội Chúng. Này các tỳ khưu, đây là điểm chủ yếu trong việc đạt yêu cầu của 
người trước đây theo ngoại đạo. Này các tỳ khưu, người trước đây theo ngoại 
đạo như thế ấy là người đạt yêu cầu. Này các tỳ khưu, người trước đây theo 
ngoại đạo đã đi đến (nếu) là người đạt yêu cầu như thế ấy thì nên cho tu lên 
bạc trên. 

17. Này các tỳ khưu, nếu người trước đây theo ngoại đạo là trần truồng đi 
đến, y là trách nhiệm thuộc về thầy tế độ, cần được tìm kiếm. Nếu người có 
tóc chưa được cât đi đến thì hội chúng nên được thông báo về việc cạo tóc. 
Này các tỳ khưu, những người nào là các vị thờ lửa là các đạo sĩ bện tóc, (nếu) 
các vị ấy đã đi đến thì nên cho tu lên bậc trên, không cần ban cho parivãsa 
đến những người ấy. Lý do của điều ấy là gì? Này các tỳ khưu, những người 
ấy là những người thuyết về Nghiệp, là những người thuyết về Nhân Quả. 
Này các tỳ khưu, nếu người trước đây theo ngoại đạo là người thuộc dòng 
Sakya đi đến, (nếu) người ấy đã đi đến thì nên cho tu lên bậc trên, không cần 
ban cho parivãsa đến người ấy. Này các tỳ khưu, ta ban cho đặc ân ngoại lệ 
này đến các thân quyến.” 

Dứt phan giảng ve người trước đây theo ngoại đạo. 

Tụng phẩm thứ bảy. 

***** 
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1. Tena kho pana samayena magadhesu panca ãbãdhã ussannã honti: 
kuttham, gando, kilãso, soso, apamãro. Manussã pancahi ãbãdhehi phutthã 
jĩvakam komãrabhaccam upasahkamitvã evam vadanti: 1 “Sãdhu no ãcariya 
tikicchãhĩ ”ti. “Ahamayyã 2 bahukicco bahukaranĩyo. Rãjã ca me mãgadho 
seniyo bimbisãro upatthãtabbo, itthãgãram ca, buddhapamukho ca sangho. 3 
Nãham sakkomi tikicchitun ”ti. “Sabbam sãpateyyam ca te ãcariya hotu. 
Mayam ca te dãsã. Sãdhu no ãcariya tikicchãhĩ ”ti. “Ahamayyã 2 bahukicco 
bahukaranĩyo. Rãjã ca me mãgadho seniyo bimbisãro upatthãtabbo, 
itthãgãram ca, buddhapamukho ca sangho. 3 Nãham sakkomi tikicchitun ”ti. 


2. Atha kho tesam manussãnam etadahosi: “Ime kho samanã sakya- 
puttiyã sukhasĩlã sukhasamãcãrã subhojanãni bhunjitvã nivãtesu sayanesu 
sayanti. Yannũna mayam samanesu sakyaputtiyesu pabbajeyyãma. Tattha 
bhikkhũ ceva upatthahissanti jĩvako ca komãrabhacco tikicchissatĩ ”ti. 


3. Atha kho te manussã bhikkhũ upasankamitvã pabbajjam yãcimsu. Te 
bhikkhũ pabbặjesum upasampãdesum. Te bhikkhũ ceva upatthahimsu 
jĩvako ca komãrabhacco tikicchi. 


4. Tena kho pana samayena bhikkhũ bahũ gilãne bhikkhũ upatthahantã 
yãcanabahulã vinnattibahulã viharanti: “Gilãnabhattam detha. 

Gilãnupatthãkabhattam detha. Gilãnabhesajjam dethã ”ti. Jĩvakopi 
komãrabhacco bahũ gilãne bhikkhũ tikicchanto annataram rãjakiccam 
parihãpesi. 


5. Annataro pi puriso pancahi ãbãdhehi puttho jĩvakam komãrabhaccam 
upasankamitvã etadavoca: “Sãdhu mam ãcariya tikicchãhĩ ”ti. “Aham 
khvayyo bahukicco bahukaranĩyo. Rãjã ca me mãgadho seniyo bimbisãro 
upatthãtabbo, itthãgãram ca, buddhapamukho ca sangho. 3 Nãham sakkomi 
tikicchitun ”ti. “Sabbam sãpateyyam ca te ãcariya hotu. Aham ca te dãso. 
Sãdhu mam ãcariya tikicchãhĩ ”ti. “Aham khvayyo bahukicco bahukaranĩyo. 
Rãjã ca me mãgadho seniyo bimbisãro upatthãtabbo, itthăgãram ca, 
buddhapamukho ca sangho. 3 Nãham sakkomi tikicchitun ”ti. 


1 vadenti - Avi, Tovi, Ma, PTS. 3 bhikkhusaủgho - Avi, Tovi, Ma, PTS. 

2 aham khvayyo - Avi, Tovi, Japu, Ma; aham khvayyã - Syã. 
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1. Vào lúc bấy giờ, có năm thứ bệnh phát triển rộng khâp trong dân chúng 
xứ Magadha là: bệnh cùi, bệnh mụt nhọt, bệnh chàm, bệnh lao phổi, bệnh 
động kinh. Những người mẳc phải năm thứ bệnh đi đến gặp Jĩvaka 
Komãrabhacca và nói như vầy: - “Thưa thầy, tốt đẹp thay thầy hãy điều trị 
cho chúng tôi.” - “Các ngài ơi, tôi có nhiều phận sự, có nhiều việc cần phải 
làm. Và tôi còn phải phục vụ đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha, các 
cung phi, và hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu nữa; tôi không thể điều 
trị (các ngài) được.” - “Thưa thầy, tất cả tài sản hãy là của thầy và chúng tôi 
sẽ là đầy tớ của thầy. Tốt đẹp thay thầy hãy điều trị cho chúng tôi.” - “Các 
ngài ơi, tôi có nhiều phận sự, có nhiều việc cần phải làm. Và tôi còn phải 
phục vụ đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha, các cung phi, và hội chúng tỳ 
khưu có đức Phật đứng đầu nữa; tôi không thể điều trị (các ngài) được.” 


2. Khi ấy, những người dân ấy đã khởi ý điều này: “Những Sa-môn Thích 
tử này có giới luật thoải mái, có sở hành thoải mái, sau khi thọ thực thức ăn 
ngon rồi nàm ngủ ở những cái giường kín gió, hay là chúng ta nên xuất gia 
nơi các Sa-môn Thích tủ? Trong trường hợp ấy, chính các vị tỳ khưu sẽ chăm 
sóc (chúng ta) và Jĩvaka Komãrabhacca sẽ điều trị.” 


3- Sau đó, những người dân ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu và thỉnh cầu sự 
xuất gia. Các tỳ khưu đã cho họ xuất gia, đã cho tu lên bậc trên. Và chính các 
tỳ khưu đã chăm sóc họ và Jĩvaka Komãrabhacca đã điều trị. 


4- Vào lúc bấy giờ, trong lúc chăm sóc nhiều tỳ khưu bị bệnh các vị tỳ 
khưu sống có nhiều sự xin xỏ, có nhiều sự yêu cầu: “Hãy bố thí vật thực dành 
cho người bệnh, hãy bố thí vật thực dành cho người chăm sóc bệnh, hãy bố 
thí dược phẩm dành cho người bệnh.” Ngay cả Jĩvaka Komãrabhacca, trong 
lúc điều trị nhiều tỳ khưu bị bệnh, đã xao lãng phận sự nào đó đối với đức 
vua. 


5- Và có người đàn ông nọ cũng mâc phải năm thứ bệnh đã đi đến gặp 
Jĩvaka Komãrabhacca và đã nói điều này: - “Thưa thầy, tốt đẹp thay thầy hãy 
điều trị cho tôi.” - “Ngài ơi, tôi có nhiều phận sự, có nhiều việc cần phải làm. 
Và tôi còn phải phục vụ đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha, các cung phi, 
và hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu nữa; tôi không thể điều trị (ngài) 
được.” - “Thưa thầy, tất cả tài sản hãy là của thầy và tôi sẽ là đầy tớ của thầy. 
Tốt đẹp thay thầy hãy điều trị cho tôi.” - “Ngài ơi, tôi có nhiều phận sự, có 
nhiều việc cần phải làm. Và tôi còn phải phục vụ đức vua Seniya Bimbisãra 
xứ Magadha, các cung phi, và hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu nữa; 
tôi không thể điều trị (ngài) được.” 


179 



Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


6 . Atha kho tassa purisassa etadahosi: “Ime kho samanã sakyaputtiyã 
sukhasĩlã sukhasamãcãrã subhojanãni bhunjitvă nivătesu sayanesu sayanti. 
Yannũnãham samanesu sakyaputtiyesu pabbajeyyam, tattha bhikkhũ ceva 
upatthahissanti jĩvako ca komãrabhacco tikicchissati. Soham 1 arogo 
vibbhamissãmĩ ”ti. 


7. Atha kho so puriso bhikkhũ upasankamitvă pabbajjam yãci. Tam 
bhikkhũ pabbặjesum upasampãdesum. Tam bhikkhũ ceva upatthahimsu 
jĩvako ca komãrabhacco tikicchi. So arogo vibbhami. 


8. Addasã kho jĩvako komãrabhacco tam purisam vibbhantam, disvãna 
tam purisam etadavoca: “Nanu tvam ayyo 2 bhikkhũsu pabbajito ahosĩ ”ti? 
“Evam ãcariyã ”ti. “Kissa pana tvam ayyo 2 evarũpam akãsĩ ”ti? 


9. Atha kho so puriso jĩvakassa komãrabhaccassa etamattham ãrocesi. 
Jĩvako komãrabhacco ựjjhãyati khĩyati vipãceti: “Katham hi nãma bhadantã 3 
pancahi ãbãdhehi phuttham pabbạiessantĩ ”ti? 


10. Atha kho jĩvako komãrabhacco yena bhagavã tenupasahkami, 
upasankamitvã bhagavantarn abhivãdetvă ekamantarn nisĩdi. Ekamantam 
nisinno kho jĩvako komãrabhacco bhagavantam etadavoca: “Sãdhu bhante, 
ayyã pancahi ãbãdhehi phutthã na pabbặjeyyun ”ti. 


11. Atha kho bhagavã jĩvakam komãrabhaccam dhammiyã kathãya 
sandassesi samãdapesi samuttejesi sampahamsesi. Atha kho jĩvako 
komãrabhacco bhagavatã dhammiyã kathăya sandassito samãdapito 
samuttejito sampahamsito utthãyãsanã bhagavantam abhivãdetvã 
padakkhinam katvã pakkãmi. 


12. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Na bhikkhave, pancahi ãbãdhehi phuttho 
pabbãjetabbo. Yo pabbặjeyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


1 somhi - Ma. 


2 ayya - Sya. 


3 bhaddanta - PTS. 
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6. Khi ấy, người đàn ông ấy đã khởi ý điều này: “Những Sa-môn Thích tử 
này có giới luật thoải mái, có sở hành thoải mái, sau khi thọ thực thức ăn 
ngon rồi nằm ngủ ở những cái giường kín gió, hay là ta nên xuất gia nơi các 
Sa-môn Thích tủ? Trong trường hợp ấy, chính các vị tỳ khưu sẽ chăm sóc (ta) 
và Jĩvaka Komãrabhacca sẽ điều trị, khi khỏi bệnh ta đây sẽ hoàn tục.” 


7. Sau đó, người đàn ông ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu và thỉnh cầu sự 
xuất gia. Các tỳ khưu đã cho người ấy xuất gia, đã cho tu lên bậc trên. Và 
chính các tỳ khưu đã chăm sóc người ấy và Jĩvaka Komãrabhacca đã điều trị. 
Người ấy khi khỏi bệnh đã hoàn tục. 


8. Jĩvaka Komãrabhacca đã nhìn thấy người đàn ông hoàn tục ấy, sau khi 
nhìn thấy đã nói với người đàn ông ấy điều này: - “Thưa ngài, có phải ngài đã 
xuất gia nơi các tỳ khưu không?” - “Thưa thầy, đúng vậy.” - “Thưa ngài, điều 
gì khiến ngài đã làm việc như thế?” 


9. Khi ấy, người đàn ông ấy đã kể lại sự việc ấy cho Jĩvaka Komãrabhacca. 
Jĩvaka Komãrabhacca phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Tại sao các đại 
đức lại cho người bị mắc phải năm thứ bệnh xuất gia?” 


10. Sau đó, Jĩvaka Komãrabhacca đã đi đến gặp đức ThếTôn, sau khi đến 
đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, 
Jĩvaka Komãrabhacca đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, tốt đẹp 
thay các ngài đại đức không cho người bị mắc phải năm thứ bệnh xuất gia.” 


11. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho Jĩvaka Komãrabhacca bâng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã 
được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
bảng bài Pháp thoại, Jĩvaka Komãrabhacca đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
đức ThếTôn, hướng vai phải nhiêu quanh, rồi ra đi. 


12. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, không nên cho người bị mâc 
phải năm chứng bệnh xuất gia; vị nào cho xuất gia thì phạm tội dukkata.” 
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13. Tena kho pana samayena raníĩo mãgadhassa seniyassa bimbisãrassa 
paccanto kupito hoti. Atha kho rậjã mãgadho seniyo bimbisãro senãnãyake 
mahãmatte ãnãpesi: “Gacchatha bhane, paccantam uccinathã ”ti. “Evam 
devã ”ti kho senãnãyakã mahãmattã ranno mãgadhassa seniyassa 
bimbisãrassa paccassosum. 


14. Atha kho abhinnãtãnam abhinnãtãnam yodhãnam etadahosi: 
“Mayam kho yuddhãbhinandino gacchantă pãpanca 1 karoma. Bahunca 
apunnam pasavãma. Kena nu kho mayarn upãyena pãpã ca virameyyãma 
kalyãnanca kareyyãmã ”ti? 


15. Atha kho tesam yodhãnam etadahosi: “Ime kho samanã sakyaputtiyã 
dhammacãrino samacãrino brahmacãrino saccavãdino sĩlavanto kalyãna- 
dhammã. Sace kho mayam samanesu sakyaputtiyesu pabbajeyyãma, evam 
mayam pãpã ca virameyyãma kalyãnanca kareyyãmã ”ti. 


16. Atha kho te yodhã bhikkhũ upasahkamitvã pabbajjam yãcimsu. Te 
bhikkhũ pabbậjesum upasampãdesum. Senãnãyakã mahãmattã rãjabhate 
pucchimsu: “Kinnu kho bhane itthannãmo ca itthannãmo ca yodhã na 
dissantĩ ”ti? “Itthannãmo ca itthannãmo ca sãmi, yodhã bhikkhũsu pabbajitã 
”ti. Senãnãyakã mahãmattã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma 
samanã sakyaputtiyã rặjabhatam pabbãjessantĩ ”ti? Senãnãyakã mahãmattã 
ranno mãgadhassa seniyassa bimbisãrassa etamattham ãrocesum. 


17. Atha kho rặjã mãgadho seniyo bimbisãro vohãrike 2 mahãmatte 
pucchi: “Yo bhane, rậjabhatam pabbặjeti, kim so pasavatĩ ”ti? “Upajjhãyassa 
deva, sĩsarn chettabbam, 3 anusãsakassa 4 jivhã uddharitabbã, ganassa 
upaddhaphãsukã bhanjitabbã ”ti. 


18. Atha kho rậjã mãgadho seniyo bimbisãro yena bhagavã 
tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam 
nisĩdi. Ekamantam nisinno kho rãjã mãgadho seniyo bimbisãro 
bhagavantam etadavoca: “Santi bhante, rặjãno assaddhã appasannã, te 
appamattakenapi 6 bhikkhũ vihetheyyum. Sãdhu bhante, ayyã rặjabhatam na 
pabbậịeyyun ”ti. 


1 pãpanca kammam - Syã; pãpakam kammam - Avi, Tovi, Manupa, Japu. 

2 vohãrake - Avi, Tovi, Japu, Manupa. 

3 chedetabbam - Syã, PTS, Japu, Tovi, Manupa; chetabbam - Ma. 

4 anussăvakassa - Ma, Syã, PTS. 6 appamattakepi - Tovi, Manupa. 
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13. Vào lúc bấy giờ, vùng biên địa của đức vua Seniya Bimbisãra xứ 
Magadha bị (trộm cướp) dấy loạn. Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisãra xứ 
Magadha đã ra lệnh cho các quan đại thần lãnh đạo quân đội rằng: - “Này các 
khanh, hãy đi và thâu hồi lại vùng biên địa.” - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Các 
quan đại thần lãnh đạo quân đội đã đáp lại đức vua Seniya Bimbisãra xứ 
Magadha. 


14. Khi ấy, các chiến sĩ danh tiếng lẫy lừng đã khởi ý điều này: “Là những 
người say mê chiến trận, trong khi đi (đánh trận) chúng ta tạo nghiệp ác và 
gây ra nhiều điều bất thiện. Với phương kế gì chúng ta có thể tránh được việc 
ac và có thể làm việc lành?” 


15. Khi ấy, các chiến sĩ ấy đã khởi ý điều này: “Những vị Sa-môn Thích tử 
này là những vị thực hành Giáo Pháp, thực hành sự bình thản, thực hành 
Phạm hạnh, nói lời chân thật, có giới hạnh, có thiện pháp, nếu chúng ta có 
thể xuất gia nơi các Sa-môn Thích tử, như vậy chúng ta có thể tránh được 
việc ác và có thể làm việc lành.” 


16. Sau đó, các chiến sĩ ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu và thỉnh cầu sự xuất 
gia. Các tỳ khưu đã cho họ xuất gia, đã cho tu lên bậc trên. Các quan đại thần 
lãnh đạo quân đội đã hỏi các binh sĩ của đức vua ràng: - “Này các khanh, sao 
các chiến sĩ tên (như vầy) và tên (như vầy) lại không hiện diện?” - “Thưa 
tướng quân, các chiến sĩ tên (như vầy) và tên (như vầy) đã xuất gia nơi các vị 
tỳ khưu.” Các quan đại thần lãnh đạo quân đội phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại cho binh sĩ của đức vua xuất gia?” 
Các quan đại thần lãnh đạo quân đội đã trình sự việc ấy lên đức vua Seniya 
Bimbisãra xứ Magadha. 


17. Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã hỏi các quan đại 
thần phụ trách tòa án ràng: - “Này các khanh, người cho binh sĩ của đức vua 
xuất gia phạm vào điều gì?” - “Tâu bệ hạ, đầu của thầy tế độ nên bị chặt đi, 
lưỡi của vị đọc tuyên ngôn nên bị rút ra, một phần xương sườn của nhóm 
(các vị chứng minh) nên bị bẻ gãy.” 


18. Sau đó, đức vua Seniya Bimbisãra xứMagadha đã đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức ThếTôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi 
xuống một bên, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: - “Bạch ngài, có những vị vua không có đức tin, không có mộ 
đạo, những vị ấy có thể hãm hại các tỳ khưu chỉ vì chuyện không đáng gì. 
Bạch ngài, tốt đẹp thay các ngài đại đức không cho binh sĩ của đức vua xuất 
gia.” 
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19. Atha kho bhagavã rặjãnam mãgadham seniyam bimbisãram 
dhammiyã kathăya sandassesi samãdapesi samuttejesi sampahamsesi. Atha 
kho rặjã mãgadho seniyã bimbisãro bhagavato dhammiyã kathãya 
sandassito samãdapito samuttejito sampahamsito utthãyãsanã bhagavantam 
abhivãdetvã padakkhinam katvă pakkãmi. 


20. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Na bhikkhave, rặjabhato pabbãjetabbo. Yo 
pabbãjeyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


21. Tena kho pana samayena coro ahgulimãlo bhikkhũsu pabbajito hoti. 
Manussã passitvã ubbijjantipi uttasantipi palãyantipi, aíìnenapi gacchanti, 
aíĩnenapi mukham karonti, dvãrampi thakenti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma samanã sakyaputtiyã dhajabandham' coram 
pabbãjessantĩ ”ti? Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantãnam 
khĩyantãnam vipãcentãnam. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Na bhikkhave, dhajabandho coro pabbãjetabbo. Yo pabbậieyya, 
ãpatti dukkatassã ”ti. 


22. Tena kho pana samayena rannã mãgadhena seniyena bimbisãrena 
anunnãtam hoti: “Ye samanesu sakyaputtiyesu pabbajanti, na te labbhã kinci 
kãtum. Svãkkhãto dhammo, carantu brahmacariyam sammã dukkhassa 
antakiriyãyã ”ti. 


23. Tena kho pana samayena annataro puriso corikam katvã kãrãya 
baddho hoti. So kãram bhinditvã palãyitvã bhikkhũsu pabbajito hoti. 
Manussã passitvã evamãhamsu: “Ayam so kãrabhedako coro. Handa nam 
nemã ”ti. Ekacce evamãhamsu: “Mãyyã evam avacuttha. Anunnãtam rannã 
mãgadhena seniyena bimbisãrena: ‘Ye samanesu sakyaputiyesu pabbajanti, 
na te labbhã kinci kãtum. Svãkkhãto dhammo, carantu brahmacariyam 
sammã dukkhassa antakiriyãyã ”’ti. 


24. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Abhayũvarã ime samanã 
sakyaputtiyã. Nayime labbhã kinci kãtum. Katham hi nãma 2 kãrabhedakam 
coram pabbãjessantĩ ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, 
kãrabhedako coro pabbặjetabbo. Yo pabbậịeyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


1 dhajabaddham - Sya, PTS. 2 kathamhi nama samana sakyaputtiya - Ma. 
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19. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha bâng bài Pháp thoại. 
Sau đó, khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo 
niềm phấn khởi bảng bài Pháp thoại, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha 
đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiêu quanh, 
rồi ra đi. 


20. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, không nên cho binh sĩ của đức 
vua xuất gia; vị nào cho xuất gia thì phạm tội dukkata.” 

21. Vào lúc bấy giờ, kẻ cướp có mang chuỗi ngón tay 1 đã được xuất gia ở 
nơi các tỳ khưu. Dân chúng khi nhìn thấy trở nên sợ hãi, hoảng hốt, bỏ chạy, 
rẽ sang hướng khác, quay mặt chỗ khác, đóng cửa lại. Dân chúng phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại cho kẻ cướp có 
mang biểu tượng xuất gia?” Các tỳ khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, 
phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên cho kẻ cướp có mang biểu tượng xuất gia; 
vị nào cho xuất gia thì phạm tội dukkata.” 

22. Vào lúc bấy giờ, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã ra thông 
báo ràng: “Những người nào đã xuất gia nơi các vị Sa-môn Thích tử, không 
được phép làm bất cứ điều gì đến những người ấy. Giáo Pháp đã khéo được 
thuyết giảng, hãy để các vị thực hành Phạm hạnh một cách đúng đẳn ngõ hầu 
châm dứt khổ đau.” 

23. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ sau khi thực hiện vụ trộm đã bị 
giam trong ngục. Người ấy đã phá ngục tẩu thoát và đã được xuất gia ở nơi 
các tỳ khưu. Dân chúng sau khi nhìn thấy đã nói như vầy: - “Chính người này 
là kẻ cướp phá ngục. Nào, chúng ta hãy dẫn gã ấy đi.” Một số người đã nói 
như vầy: - “Này các ngài, chớ có nói như thế. Đức vua Seniya Bimbisãra xứ 
Magadha đã ra thông báo ràng: ‘Những người nào đã xuất gia nơi các vị Sa- 
môn Thích tử, không được phép làm bất cứ điều gì đến những người ấy. Giáo 
Pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy để các vị thực hành Phạm hạnh một 
cách đúng dân ngõ hầu chấm dứt khổ đau.’” 

24. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các vị Sa-môn Thích 
tử này không phải lo sợ nữa rồi. Không được phép làm bất cứ điều gì đến các 
vị này! Nhưng tại sao các Sa-môn Thích tử lại cho kẻ cướp phá ngục xuất 
gia?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên cho kẻ cướp phá ngục xuất gia; vị nào cho xuất gia thì phạm tội 
dukkata.” 


1 Coro angulimãlo: mới xem qua dê lầm tưởng với kẻ cướp tên Aủgulimãla trong bài kệ tụng 
về Tám Phật Lực. Dịch giả I.B. Horner đã nêu lên điều này với lý do không có chữ ‘nãma = 
tên là’ hoặc ‘ỉti’ như được thường dùng trong trường hợp danh từ riêng; hơn nữa ở đây vị này 
được xuất gia ở nơi các tỳ khưu còn vị kia được xuất gia theo lối ‘ehi bhikkhu’ với đức Phật. 
Thêm vào đó, sự biến đối từ nữ tánh sang nam tánh của mãlã trong cụm từ angulimălo xác 
định đây là trường hợp bahubbĩhi làm phận sự của tính từ (ND). 
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25. Tena kho pana samayena annataro 1 puriso corikam katvã palãyitvã 
bhikkhũsu pabbajito hoti. So ca ranno antepure 2 likhito hoti: “Yattha 
passitabbo 3 tattha hantabbo ”ti. Manussã evamãhamsu: “Ayam so likhitako 
coro. Handa nam hanãmã ”ti. Ekacce evamãhamsu: “Mãyyã evam avacuttha. 
Anunnãtam rannã mãgadhena seniyena bimbisãrena: ‘Ye samanesu 
sakyaputtiyesu pabbajanti, na te labbhã kinci kãtum. Svãkkhãto dhammo, 
carantu brahmacariyam sammã dukkhassa antakiriyãyã ”’ti. 


26. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Abhayũvarã ime samanã 
sakyaputtiyã. Nayime labbhă kinci kãtum. Katham hi nãma likhitakam 
coram pabbãjessantĩ ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, 
likhitako coro pabbãjetabbo. Yo pabbậịeyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


27. Tena kho pana samayena annataro puriso kasãhato katadandakammo 
bhikkhũsu pabbajito hoti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi 
nãma samanã sakyaputtiyã kasãhatam katadandakammam pabbajessantĩ 
”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, kasãhato katadanda- 
kammo pabbãjetabbo. Yo pabbậịeyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


28. Tena kho pana samayena annataro puriso lakkhanãhato katadanda- 
kammo bhikkhũsu pabbajito hoti. Manussã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma samanã sakyaputtiyã lakkhanãhatam katadandakammam 
pabbajessantĩ ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, 
lakkhanãhato katadandakammo pabbãjetabbo. Yo pabbãjeyya, ãpatti 
dukkatassã ”ti. 


29. Tena kho pana samayena annataro puriso inãyiko 4 palãyitvã 
bhikkhũsu pabbajito hoti. Dhaniyã passitvã evamãhamsu: “Ayam so 
amhãkam inãyiko. Handa nam nemã ti. Ekacco evamãhamsu: “Mãyyã evam 
avacuttha. Anunnãtam rannã mãgadhena seniyena bimbisãrena: ‘Ye 
samanesu sakyaputtiyesu pabbajanti, na te labbhă kinci kãtum. Svãkkhãto 
dhammo, carantu brahmacariyam sammã dukkhassa antakiriyãyã ”’ti. 


1 annataropi - Avi, Japu. 3 yattha passati - Ma. 

2 so ca antepure - Sĩmu. 4 aíĩnataro inãyiko - Syã, Avi, Tovi, Japu, Manupa. 
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25. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ sau khi thực hiện vụ trộm đã tẩu 
thoát và đã được xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Người ấy đã bị cáo thị tầm nã ở 
hoàng cung ràng: “Được nhìn thấy tại đâu thì được giết tại đấy.” Dân chúng 
đã nói như vầy: - “Chính người này là kẻ cướp bị cáo thị tầm nã. Nào, chúng 
ta hãy giết gã ấy đi.” Một số người đã nói như vầy: - “Này các ngài, chớ có nói 
như thế. Đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã ra thông báo rằng: 
‘Những người nào đã xuất gia nơi các vị Sa-môn Thích tử, không được phép 
làm bất cứ điều gì đến những người ấy. Giáo Pháp đã khéo được thuyết 
giảng, hãy để các vị thực hành Phạm hạnh một cách đúng đắn ngõ hầu chấm 
dứt khổ đau.’” 


26. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các vị Sa-môn Thích 
tử này không phải lo sợ nữa rồi. Không được phép làm bất cứ điều gì đến các 
vị này! Nhưng tại sao các Sa-môn Thích tử lại cho kẻ cướp bị cáo thị tầm nã 
xuất gia?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
không nên cho kẻ cướp bị cáo thị tầm nã xuất gia; vị nào cho xuất gia thì 
phạm tội dukkata.” 


27. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ bị xử hình phạt đánh bằng roi đã 
được xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại cho kẻ bị xử hình phạt đánh bâng roi 
xuất gia?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
không nên cho kẻ bị xử hình phạt đánh bâng roi xuất gia; vị nào cho xuất gia 
thì phạm tội dukkaịa.” 


28. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ bị xử hình phạt đóng dấu đã 
được xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại cho kẻ bị xử hình phạt đóng dấu xuất 
gia?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên cho kẻ bị xử hình phạt đóng dấu xuất gia; vị nào cho xuất gia thì phạm 
tội dukkata.” 


29. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ là kẻ thiếu nợ đã bỏ trốn và đã 
được xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Những người chủ nợ đã nhìn thấy và nói như 
vầy: - “Chính người này là kẻ thiếu nợ của chúng ta. Nào, chúng ta hãy dẫn 
gã ấy đi.” Một SỐ người đã nói như vầy: - “Này các ngài, chớ có nói như thế. 
Đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã ra thông báo rằng: ‘Những người 
nào đã xuất gia nơi các vị Sa-môn Thích tử, không được phép làm bất cứ điều 
gì đến những người ấy. Giáo Pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy để các vị 
thực hành Phạm hạnh một cách đúng đẳn ngõ hầu chấm dứt khổ đau.”’ 
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Mahakhandhakam 


30. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Abhayũvarã ime samanã 
sakyaputtiyã. Nayime labbhã kinci kãtum. Katham hi nãma inãyikam 
pabbãjessantĩ ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, inãyiko 
pabbãjetabbo. Yo pabbãjeyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


31. Tena kho pana samayena annataro dãso palãyitvã bhikkhũsu 
pabbajito hoti. Ayirakã 1 passitvã evamãhamsu: “Ayam so amhãkam dãso. 
Handa nam nemã ”ti. Ekacce evamãhamsu: “Mãyyã evam avacuttha. 
Anunnãtam rannã mãgadhena seniyena bimbisãrena: ‘Ye samanesu 
sakyaputtiyesu pabbajanti, na te labbhã kinci kãtum. Svãkkhăto dhammo, 
carantu brahmacariyam sammã dukkhassa antakiriyãyã ”’ti. 


32. Manussã ựjjhăyanti khĩyanti vipãcenti: “Abhayũvarã ime samanã 
sakyaputtiyã. Nayime labbhã kincikãtum. Katham hi nãma dãsam 
pabbãjessantĩ ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, dãso 
pabbãjetabbo. Yo pabbãjeyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


33. Tena kho pana samayena annataro kammãrabhandu mãtãpitũhi 
saddhim bhanditvã ãrãmam gantvã bhikkhũsu pabbajito hoti. Atha kho tassa 
kammãrabhandussa mãtãpitaro tam kammãrabhandum vicinantã ãrãmam 
gantvã bhikkhũ pucchimsu: “Api bhante, evarũpam dãrakam passeyyãthã ”ti. 
Bhikkhũ ajãnamyeva ãhamsu: “Na jãnãmã ”ti, apassamyeva ãhamsu: “Na 
passãmã ”ti. 


34. Atha kho tassa kammãrabhandussa mãtãpitaro tam kammãra- 
bhandum vicinantã bhikkhũsu pabbajitam disvã ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Alajjino ime samanã sakyaputtiyã dussĩlã musãvãdino. 
Jãnamyeva ãhamsu: ‘Na jãnãmã ’ti, passamyeva ãhamsu: ‘Na passãmã ’ti. 
Ayam dãrako bhikkhũsu pabbajito ”ti. 


35. Assosum kho bhikkhũ tassa kammãrabhandussa mãtăpitunnam 2 
ựjjhãyantãnam khĩyantãnam vipãcentãnam. Atha kho te bhikkhũ bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, sangham apaloketum 
bhandukammãyã ”ti. 


1 ayyaka - Ma; ayyika - Sya, PTS; ayira - Tovi, Manupa. 2 matapitunam - Ma, Sya. 
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Chương Trọng Yếu 


30. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các vị Sa-môn Thích 
tử này không phải lo sợ nữa rồi. Không được phép làm bất cứ điều gì đến các 
vị này! Nhưng tại sao các Sa-môn Thích tử lại cho kẻ thiếu nợ xuất gia?” Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên cho kẻ 
thiếu nợ xuất gia; vị nào cho xuất gia thì phạm tội dukkata.” 


31. Vào lúc bấy giờ, có người nô tỳ nọ đã bỏ trốn và đã được xuất gia ở nơi 
các tỳ khưu. Những người chủ đã nhìn thấy và nói như vầy: - “Chính người 
này là kẻ nô tỳ của chúng ta. Nào chúng ta hãy dẫn gã ấy đi.” Một số người đã 
nói như vầy: - “Này các ngài, chớ có nói như thế. Đức vua Seniya Bimbisãra 
xứ Magadha đã ra thông báo ràng: ‘Những người nào đã xuất gia nơi các vị 
Sa-môn Thích tử, không được phép làm bất cứ điều gì đến những người ấy. 
Giáo Pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy để các vị thực hành Phạm hạnh 
một cách đúng đẳn ngõ hầu chấm dứt khổ đau.’” 


32. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các vị Sa-môn Thích 
tử này không phải lo sợ nữa rồi. Không được phép làm bất cứ điều gì đến các 
vị này! Nhưng tại sao các Sa-môn Thích tử lại cho kẻ nô tỳ xuất gia?” Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên cho kẻ nô 
tỳ xuất gia; vị nào cho xuất gia thì phạm tội dukkata.” 


33. Vào lúc bấy giờ, có người thợ bạc bị sói đầu nọ sau khi cãi vã với cha 
mẹ đã đi đến tu viện và đã được xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Sau đó, cha mẹ 
của người thợ bạc bị sói đầu ấy, trong khi tìm kiếm người thợ bạc bị sói đầu 
ấy, đã đi đến tu viện và đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Thưa các ngài, vậy chớ các 
ngài có nhìn thấy người trai trẻ hình dáng như thế này không?” Các vị tỳ 
khưu trong khi không biết nên đã nói rằng: - “Chúng tôi không biết,” trong 
khi không nhìn thấy nên đã nói ràng: - “Chúng tôi không nhìn thấy.” 


34. Sau đó, cha mẹ của người thợ bạc bị sói đầu ấy, trong lúc tìm kiếm 
người thợ bạc bị sói đầu ấy, nhìn thấy (người ấy) đã được xuất gia ở nơi các 
tỳ khưu nên phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Những Sa-môn Thích tử 
này thật vô liêm sỉ, giới hạnh xấu xa, là những kẻ nói láo, trong khi biết lại 
nói rằng: ‘Chúng tôi không biết,’ trong khi nhìn thấy lại nói ràng: ‘Chúng tôi 
không nhìn thấy.’ Người trai trẻ này đã được xuất gia ở nơi các tỳ khưu.” 


35. Các tỳ khưu đã nghe được cha mẹ của người thợ bạc bị sói đầu ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thông báo đến hội chúng về 
việc cạo tóc.” 
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Mahakhandhakam 


36. Tena kho pana samayena rậjagahe sattarasavaggiyã dãrakã sahãyakã 
honti. Upãlidãrako tesam pãmokkho hoti. Atha kho upãlissa mãtãpitunnam 
etadahosi: “Kena nu kho upãyena upãli amhãkarụ accayena sukhanca jĩveyya 
na ca kilameyyã ”ti? 


37. Atha kho upãlissa mãtãpitunnam etadahosi: “Sace kho upãli lekham 
sikkheyya, evam kho upãli amhãkam accayena sukhanca jĩveyya na ca 
kilameyyã ”ti. 


38. Atha kho upãlissa mãtãpitunnam etadahosi: “Sace kho upãli lekham 
sikkhissati, anguliyo dukkhã bhavissanti. Sace kho upãli gananam sikkheyya, 
evarn kho upãli amhãkam accayena sukhanca jĩveyya na ca kilameyyã ”ti. 


39. Atha kho upãlissa mãtăpitunnam etadahosi: “Sace kho upãli gananam 
sikkhissati, urassa dukkho bhavissati. Sace kho upãli rũpam sikkheyya, evam 
kho upãli amhãkam accayena sukhanca jĩveyya na ca kilameyyã ”ti. 


40. Atha kho upãlissa mãtãpitunnam etadahosi: “Sace kho upãli rũpam 
sikkhissati, akkhĩni dukkhã bhavissanti. Ime kho samanã sakyaputtiyã 
sukhasĩlã sukhasamãcãrã subhojanãni bhunjitvã nivãtesu sayanesu sayanti. 
Sace kho upãli samanesu sakyaputtiyesu pabbajeyya, evam kho upãli 
amhãkam accayena sukhanca jĩveyya na ca kilameyyã ”ti. 


41. Assosi kho upãli dãrako mãtãpitunnam imarn kathãsallãpam. Atha 
kho upãli dãrako yena te dãrakã tenupasankami, upasankamitvă te dãrake 
etadavoca: “Etha mayam ayyã samanesu sakyaputtiyesu pabbajissãmã ”ti. 


42. Atha kho te dãrakã ekamekassa mãtăpitare upasankamitvã 
etadavocum: “Anựjãnãtha marn agãrasmã anagãriyam pabbajjãyã ”ti. Atha 
kho tesam dãrakãnam mãtăpitaro “Sabbepi ’me dãrakã samãnacchandã 
kalyãnãdhippãyã ”ti anựjãnimsu. Te bhikkhũ upasankamitvã pabbajjam 
yãcimsu. Te bhikkhũ pabbậjesum upasampãdesum. Te rattiyã paccũsa- 
samayam paccutthãya rodanti: “Yãgum detha, bhattam detha, khãdanĩyam 
detha ”tí. 


43. Bhikkhũ evamãhamsu: “Agametha ãvuso yãva 1 vibhãyati. Sace yãgu 
bhavissati pivissatha. Sace bhattam bhavissati bhunjissatha. Sace 
khãdanĩyam bhavissati khãdissatha. No ce bhavissati yãgu vã 2 bhattam vã 
khãdanĩyam vã pindãya caritvã bhunjissathă ”ti. 


1 yava ratti - Ma. 


2 yagum va - Avi, Tovi. 
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Chương Trọng Yếu 


36. Vào lúc bấy giờ, trong thành Rãjagaha có nhóm mười bảy thiếu niên 
là bạn bè. Thiếu niên Upãli là thủ lãnh của họ. Khi ấy, cha mẹ của Upãli đã 
khởi ý điều này: “Có phương kế gì để sau khi chúng ta từ trần, Upãli có thể 
sống thoải mái và không bị cực nhọc?” 


37. Rồi cha mẹ của Upãli đã khởi ý điều này: “Nếu Upãli có thể học chữ 
viết, như thế sau khi chúng ta từ trần Upãli có thể sống thoải mái và không bị 
cực nhọc.” 


38. Rồi cha mẹ của Upãli đã khởi ý điều này: “Nếu Upãli học chữ viết thì 
các ngón tay sẽ bị đau. Nếu Upãli có thể học tính toán, như thế sau khi chúng 
ta từ trần Upãli có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc.” 


39. Rồi cha mẹ của Upãli đã khởi ý điều này: “Nếu Upãli học tính toán thì 
ngực sẽ bị đau. Nếu Upãli có thể học hội họa, như thế sau khi chúng ta từ 
trần Upãli có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc.” 


40. Rồi cha mẹ của Upãli đã khởi ý điều này: “Nếu Upãli học hội họa thì 
các con mât sẽ bị đau. Còn những Sa-môn Thích tử này có giới luật thoải mái, 
có sở hành thoải mái, sau khi thọ thực thức ăn ngon rồi nằm ngủ ở những cái 
giường kín gió, nếu Upãli có thể xuất gia nơi các Sa-môn Thích tử, như thế 
sau khi chúng ta từ trần Upãli có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc.” 


41. Thiếu niên Upãli đã nghe được cuộc nói chuyện trao đổi ấy của cha 
mẹ. Sau đó, thiếu niên Upãli đã đi đến gặp những thiếu niên ấy, sau khi đến 
đã nói với những thiếu niên ấy điều này: - “Này các bạn, hãy đi. Chúng ta sẽ 
xuất gia nơi các Sa-môn Thích tử.” 


42. Sau đó, những thiếu niên ấy từng người một đã đi đến gặp cha mẹ của 
mình và đã nói điều này: - “Hãy cho phép con rời nhà xuất gia sống không 
nhà.” Khi ấy, cha mẹ của những thiếu niên ấy (nghĩ ràng): “Tất cả những đứa 
trẻ này có ước muốn giống nhau, có ý định tốt đẹp” nên đã chấp thuận. 
Chúng đã đi đến gặp các tỳ khưu và thỉnh cầu sự xuất gia. Các tỳ khưu đã cho 
chúng xuất gia, đã cho tu lên bậc trên. Những thiếu niên ấy, trong đêm vào 
lúc hừng sáng, sau khi thức dậy đã khóc lóc: - “Hãy cho cháo, hãy cho thức 
ăn, hãy cho vật nhai.” 


43. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này các sư đệ, hãy chờ đến khi trời 
sáng, nếu có cháo thì các đệ sẽ húp cháo, nếu có thức ăn thì các đệ sẽ ăn, nếu 
có vật nhai thì các đệ sẽ nhai; còn nếu không có cháo, hoặc thức ăn, hoặc vật 
nhai, thì các đệ sẽ ăn sau khi đi khất thực.” 
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Mahakhandhakam 


44. Evampi kho te bhikkhũ bhikkhũhi vuccamãnã rodanteva: 1 “Yãgum 
detha, bhattam detha, khãdanĩyam dethã ”ti, senãsanam ũhadantipi 
ummihantipi. 


45. Assosi kho bhagavã rattiyã paccũsasamayam paccutthãya dãraka- 
saddam, sutvãna ãyasmantam ãnandam ãmantesi: “Kinnu kho so ãnanda 
dãrakasaddo ”ti? 


46. Atha kho ãyasmã ãnando bhagavato etamattham ãrocesi. “Saccam 
kira bhikkhave, bhikkhũ jãnam ũnavĩsativassam puggalam upasampãdentĩ 
”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: “Katham hi nãma te 
bhikkhave,_ moghapurisã jãnam ũnavĩsativassam puggalam upasampã- 
dessanti? Unavĩsativasso bhikkhave, puggalo akkhamo hoti sĩtassa unhassa 
jighacchãya pipãsãya, damsamakasavãtãtapasirimsapasamphassãnam, 
duruttãnam durãgatãnam vacanapathãnam uppannam sãrĩrikãnam 
vedanãnam dukkhãnam tippãnam kharãnam katukãnam asãtãnam 
amanãpãnam pãnaharãnam anadhivãsakajãtiko hoti. 


47. Vĩsativasso ca kho bhikkhave, 2 puggalo khamo hoti sĩtassa unhassa 
jighacchãya pipãsãya, damsamakasavãtãtapasirimsapasamphassãnam, 
duruttãnam durãgatãnam vacanapathãnam uppannam sãrĩrikãnam 
vedanãnam dukkhãnam tippãnam kharãnam katukãnam asãtãnam 
amanãpãnam pãnaharãnam adhivãsakajãtiko hoti. Netam bhikkhave, 
appasannãnam vã pasãdãya —pe— Vigarahitvã dhammim katham katvã 
bhikkhũ ãmantesi: “Na bhikkhave, jãnam ũnavĩsativasso puggalo 
upasampãdetabbo. Yo upasampãdeyya yathãdhammo kãretabbo ”ti. 


48. Tena kho pana samayena annataram kulam ahivãtakarogena 
kãlakatarn hoti. Tassa pitãputtakã sesã honti. Te bhikkhũsu pabbajitvã ekato 
pindãya caranti. Atha kho so dãrako pituno bhikkhãya dinnãya upadhãvitvã 
etadavoca: “Mayhampi tãta, dehi. Mayhampi tãta, dehĩ ”ti. Manussã 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Abrahmacãrino ime samanã sakyaputtiyã. 
Ayam 3 dãrako bhikkhuniyã jãto ”ti. 


49. Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantãnam 
khĩyantãnam vipãcentãnam. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Na bhikkhave, ũnapannarasavasso dãrako pabbãjetabbo. Yo 
pabbãjeyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


1 rodantiyeva - Ma. 

2 vĩsativasso va kho bhikkhave - Ma; 3 ayampi - Ma. 

vĩsativasso kho bhikkhave - PTS; vĩsativasso ca bhikkhave - Avi, Japu, Manupa, Tovi. 
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Chương Trọng Yếu 


44. Trong khi được nói như thế bởi các tỳ khưu, các tỳ khưu (thiếu niên) 
ấy vẫn khóc lóc: - “Hãy cho cháo, hãy cho thức ăn, hãy cho vật nhai,” rồi đại 
tiện tiểu tiện ở chỗ nằm ngồi. 


45. Đức Thế Tôn, trong đêm vào lúc hừng sáng, sau khi thức dậy đã nghe 
tiếng của các đứa trẻ, sau khi nghe đã bảo đại đức Ananda rằng: - “Này 
Ananda, tiếng của các đứa trẻ ấy là gì vậy?” 


46. Khi ấy, đại đức Ananda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu trong khi biết vẫn cho tu lên bậc trên người 
chưa đến hai mươi tuổi, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: - “Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ 
dại ấy trong khi biết vẫn cho tu lên bậc trên người chưa đến hai mươi tuổi? 
Này các tỳ khưu, người chưa đến hai mươi tuổi không có khả năng chịu đựng 
đối với sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự khát, các sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, 
nâng, và các loài bò sát, các lối nói lăng mạ công kích, có khuynh hướng 
không cam chịu các cảm thọ khổ, nhức nhối, khốc liệt, sâc bén, gay gắt, 
không chút thích thú, khó chịu, chết người thuộc về cơ thể đã sanh khởi. 


47. Này các tỳ khưu, người đã được hai mươi tuổi có khả năng chịu đựng 
đối với sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự khát, các sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, 
nâng, và các loài bò sát, các lối nói lăng mạ công kích, có khuynh hướng cam 
chịu các cảm thọ khổ, nhức nhối, khốc liệt, sâc bén, gay gât, không chút thích 
thú, khó chịu, chết người thuộc về cơ thể đã sanh khởi. Này các tỳ khưu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, — (như trên) — 
Sau khi khiển trách, Ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này 
các tỳ khưu, người chưa đến hai mươi tuổi, trong khi biết, không nên cho tu 
lên bậc trên; vị nào cho tu lên bậc trên thì nên được hành xử theo Pháp.” 1 


48. Vào lúc bấy giờ, có gia đình nọ bị chết bởi bịnh dịch hạch. Người cha 
và người con trai của gia đình ấy là (những người) còn sót lại. Họ đã xuất gia 
nơi các tỳ khưu rồi đi khất thực chung với nhau. Khi ấy, lúc đồ ăn khất thực 
được bố thí đến người cha, đứa trẻ ấy đã chạy lại gần và nói điều này: - “Cha 
yêu quý, hãy cho con với. Cha yêu quý, hãy cho con với.” Dân chúng phàn 
nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Những Sa-môn Thích tử này không có Phạm 
hạnh. Đứa trẻ này đã được sanh ra bởi tỳ khưu ni.” 


49. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, đứa trẻ dưới mười lăm tuổi không nên cho xuất gia; vị nào cho xuất 
gia thì phạm tội dukkata.” 


1 Liên quan đến tội pacỉttỉya 65 về cho tu lên bậc trên người kém hai mươi tuổi (ND). 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


50. Tena kho pana samayena ãyasmato ãnandassa upatthăkakulam 
saddham pasannam ahivãtakarogena kãlakatam hoti. Dve ca dãrakã sesã 
honti. Te porãnakena ãciọọakappena bhikkhũ passitvã upadhãvanti. 
Bhikkhũ apasãdenti. Te bhikkhũhi apasãdiyamãnã rodanti. 


51. Atha kho ãyasmato ãnandassa etadahosi: “Bhagavatã pannattam ‘na 
ũnapannarasavasso dãrako pabbãjetabbo ’ti. Ime ca dãrakã ũnapanọarasa- 
vassã. Kena nu kho upãyena ime dãrakã na vinasseyyun ”ti? Atha kho 
ãyasmã ãnando bhagavato etamattham ãrocesi. “Ussahanti pana te ãnanda, 
dãrakã kãke uddãpetun "ti? 1 “Ussahanti bhagavã ”ti. Atha kho bhagavã 
etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim katham katvã bhikkhũ 
ãmantesi: “Anựjãnãmi bhikkhave, ũnapanọarasavassam dãrakam 

kãkuddepakam 2 pabbặjetun ”ti. 


52. Tena kho pana samayena ãyasmato upanandassa sakyaputtassa dve 
sãmanerã honti kantako ca mahãko ca. Te annamannam dũsesum. Bhikkhũ 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma sãmanerã evarũpam 
anãcãram ãcarissantĩ ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, 
ekena dve sãmanerã upatthăpetabbã. Yo upatthãpeyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


53. Tena kho pana samayena bhagavã tattheva rậjagahe vassam vasi 
tạttha hemantam tattha gimham. Manussã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Ahundarikã samanãnam sakyaputtiyãnam disã andhakãrã, na imesam disã 
pakkhãyantĩ ”ti. 


54. Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantãnam 
khĩyantãnam vipãcentãnam. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham 
ãrocesum. Atha kho bhagavã ãyasmantam ãnandam ãmantesi: 
“Gacchãnanda, avãpuranam 3 ãdãya anupariveniyam bhikkhũnam ãrocehi: 
‘Icchatãvuso bhagavã dakkhinãgirim cãrikam pakkamitum. Yassãyasmato 
attho, so ãgacchatũ ”’ti. “Evam bhante ”ti kho ãyasmã ãnando bhagavato 
patissutvã 4 avãpuranam ãdãya anupariveniyam bhikkhũnam ãrocesi: 
“Icchatãvuso bhagavã dakkhinãgirim cãrikam pakkamitum. Yassãyasmato 
attho, so ãgacchatũ ”ti. Bhikkhũ evamãhamsu: “Bhagavată ãvuso ãnanda, 
pannattam dasavassãni nissãya vatthum dasavassena nissayam dãtum. 
Tattha ca no gantabbam bhavissati, nissayo ca gahetabbo bhavissati. Ittaro 
ca vãso bhavissati. Puna ca paccãgantabbam bhavissati, puna ca nissayo 
gahetabbo bhavissati. Sace amhãkam ãcariyupajjhãyã gamissanti, mayampi 
gamissãma. No ce amhãkam ãcariyupajjhãyã gamissanti, mayampi na 
gamissãma. Lahucittakatã no ãvuso ãnanda, pannãyissatĩ ”ti. 


1 uttepetum - PTS; 
uddepetun - Syã; 
uddahetum - Tovi, Manupa. 


2 kãkuttepakam - PTS. 

3 apãpuranam - PTS. 

4 patissunitvã - Ma. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


50. Vào lúc bấy giờ, gia đình hộ độ có đức tin mộ đạo của đại đức Ananda 
bị chết bởi bịnh dịch hạch. Và có hai đứa trẻ trai là (những người) còn sót lại. 
Khi nhìn thấy các vị tỳ khưu, chúng theo thói quen được phép trước đây đã 
chạy đến gần. Các tỳ khưu đã đuổi (chúng) đi. Trong khi bị các vị tỳ khưu 
đuổi đi, chúng đã khóc. 

51. Khi ấy, đại đức Ãnanda đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định 
rằng: ‘Đứa trẻ dưới mười lăm tuổi không nên cho xuất gia;’ và những đứa trẻ 
này dưới mười lăm tuổi, vậy bâng phương cách gì để những đứa trẻ này 
không thể bị tiêu hoại đây?” Sau đó, đại đức Ananda đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này Ananda, những đứa trẻ ấy có khả năng để đuổi các con 
quạ bay đi không?” - “Bạch Thế Tôn, chúng có khả năng.” Khi ấy, đức Thế 
Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu 
rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép xuất gia đứa trẻ dưới mười lăm tuổi là 
trẻ (có thể) đuổi được quạ.” 

52. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng Sakya có hai sa di là 
Kantaka và Mahaka. Chúng đã làm điều tồi bại với nhau. Các vị tỳ khưu phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các sa di lại thực hành điều sai trái có 
hình thức như thế ấy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, một vị không nên để cho hai sa di phục vụ; vị nào để cho phục vụ thì 
phạm tội dukkata.” 


53. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn đã sống mùa mưa ở ngay tại nơi ấy trong 
thành Rãjagaha, mùa lạnh ở tại nơi ấy, mùa nóng ở tại nơi ấy. Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các hướng đi của các Sa-môn Thích tử 
bị tât nghẽn, tăm tối. Các hướng đi không còn được các vị này nhận ra nữa.” 

54. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấỵlên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức 
Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda râng: - “Này Ananda, hãy đi, cầm lấy chìa 
khóa, và thông báo cho các vị tỳ khưu ở dãy phòng ràng: ‘Này các đại đức, 
đức Thế Tôn muốn ra đi du hành ở đến núi Dakkhinãgiri.' Đại đức nào có ý 
thíchthì hãy đi.”’ - “Bạch Thế Tôn, xin vâng.” Nghe theo lời đức Thế Tôn, đại 
đức Ananda đã cầm lấy chìa khóa và đã thông báo cho các vị tỳ khưu ở dãy 
phòng rằng: - “Này các đại đức, đức Thế Tôn muốn ra đi du hành đến núi 
Dakkhiọãgiri. Đại đức nào có ý thích thì hãy đi.” Các vị tỳ khưu đã nói như 
vầy: - “Này đại đức Ananda, đức Thế Tôn đã quy định là sống nương nhờ 
mười năm, vị mười năm được cho nương nhờ. Và (nếu) chúng tôi đi đến nơi 
ấy thì sự nương nhờ sẽ cần được xác định (ở nơi ấy). Và việc cư trú sẽ là ngấn 
ngủi và sẽ quay trở về lại, rồi sự nương nhờ sẽ cần được xác định lại. Nếu các 
thầy tế độ hoặc thầy dạy học của chúng tôi sẽ đi thì chúng tôi cũng sẽ đi, nếu 
các thầy tế độ hoặc thầy dạy học của chúng tôi sẽ không đi thì chúng tôi cũng 
sẽ không đi. Này đại đức Ananda, tâm tư nhẹ nhàng là điều sẽ được nhận biết 
ở chúng tôi.” 


1 Dakkhiụagiri nghĩa là ‘ngọn núi ở phía Nam.’ Tuy nhiên, ở phía nam của thành Rajagaha 
có ngọn núi tên là Dakkhỉnãgirỉ, vì là địa danh cho nên giữ nguyên không dịch (ND). 
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Mahakhandhakam 


55. Atha kho bhagavã oganena bhikkhusahghena dakkhinãgirim cãrikam 
pakkãmi. Atha kho bhagavã dakkhinãgirismim yathãbhirattam viharitvă 
punadeva rặjagaham paccãganchi. Atha kho bhagavã ãyasmantam ãnandam 
ãmantesi: “Kinnu kho ãnanda tathãgato oganena bhikkhusanghena 
dakkhinãgirim cãrikam pakkanto ”ti? Atha kho ãyasmã ãnando bhagavato 
etamattham ãrocesi. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane 
dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anựjãnãmi bhikkhave, vyattena 
bhikkhunã patibalena panca vassãni nissãya vatthum avyattena yãvajĩvam. 


56. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgatena bhikkhunã na anissittena 
vatthabbam: Na asekhena sĩlakkhandhena samannãgato hoti, na asekhena 
samãdhikkhandhena samannãgato hoti, na asekhena pannãkkhandhena 
samannãgato hoti, na asekhena vimuttikkhandhena samannãgato hoti, na 
asekhena vimuttinãnadassanakkhandhena samannãgato hoti. Imehi kho 
bhikkhave, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã na anissitena 
vatthabbam. 


57. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgatena bhikkhunã anissitena 
vatthabbam: Asekhena sĩlakkhandhena samannãgato hoti, asekhena 
samãdhikkhandhena samannãgato hoti, asekhena pannãkkhandhena 
samannãgato hoti, asekhena vimuttikkhandhena samannãgato hoti, 
asekhena vimuttinãnadassanakkhandhena samannãgato hoti. Imehi kho 
bhikkhave, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã anissitena vatthabbam. 


58. Aparehipi bhikkhave, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã na 
anissitena vatthabbam: Assaddho hoti, ahiriko hoti, anottăpĩ hoti, kusĩto 
hoti, mutthassati hoti. Imehi kho bhikkhave, pancahangehi samannãgatena 
bhikkhunã na anissitena vatthabbam. 


59. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgatena bhikkhunã na anissitena 
vatthabbam: Saddho hoti, hirimã hoti, ottãpĩ hoti, ãraddhaviriyo hoti, 
upatthitasati hoti. Imehi kho bhikkhave, pancahangehi samannãgatena 
bhikkhunã anissitena vatthabbam. 


60. Aparehipi bhikkhave, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã na 
anissitena vatthabbam: Adhisĩle sĩlavipanno hoti, ajjhãcãre ãcãravipanno 
hoti, atiditthiyã ditthivipanno hoti, appassuto hoti, duppanno hoti. Imehi 
kho bhikkhave, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã na anissitena 
vatthabbam. 
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Chương Trọng Yếu 


55. Sau đó, đức Thế Tôn đã ra đi du hành đến núi Dakkhinãgiri với hội 
chúng tỳ khưu là nhóm số lượng ít ỏi. Sau đó, khi đã ngự tại núi Dakkhiọãgiri 
theo như ý thích, đức Thế Tôn đã quay trở về lại thành Rãjagaha. Khi ấy, đức 
Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda ràng: - “Này Ananda, vì sao Như Lai đã ra đi 
du hành đến núi Dakkhinãgiri với hội chúng tỳ khưu là nhóm số lượng ít ỏi?” 
Khi ấy, đại đức Ananda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế 
Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu 
rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực 
sống nương nhờ năm năm, vị không có kinh nghiệm thì trọn đời. 


56. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố không nên sống không 
nương nhờ: Là vị không thành tựu vô học giới uẩn, không thành tựu vô học 
định uẩn, không thành tựu vô học tuệ uẩn, không thành tựu vô học giải thoát 
uẩn, không thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu có năm yếu tố này không nên sống không nương nhờ. 


57. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố được sống không nương 
nhờ: Là vị thành tựu vô học giới uẩn, thành tựu vô học định uẩn, thành tựu 
vô học tuệ uẩn, thành tựu vô học giải thoát uẩn, thành tựu vô học giải thoát 
tri kiến uẩn. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố này được sống không 
nương nhờ. 


58. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên sống 
không nương nhờ: Là vị không có đức tin, không có sự hổ thẹn (tội lỗi), 
không có sự ghê sợ (tội lỗi), biếng nhác, có niệm bị quên lãng. Này các tỳ 
khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không nên sống không nương nhờ. 


59. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố được sống không nương 
nhờ: Là vị có đức tin, có sự hổ thẹn (tội lỗi), có sự ghê sợ (tội lỗi), có sự nỗ lực 
tinh tấn, có niệm được thiết lập. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố 
này được sống không nương nhờ. 


60. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên sống 
không nương nhờ: Là vị bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, bị hư 
hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri 
kiến cực đoan, ít học hỏi, trí kém. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố 
này không nên sống không nương nhờ. 
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Mahakhandhakam 


61. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgatena bhikkhunã anissitena 
vatthabbam: Na adhisĩle sĩlavipanno hoti, na ajjhãcãre ãcãravipanno hoti, na 
atiditthiyã ditthivipanno hoti, bahussuto hoti, pannavã hoti. Imehi kho 
bhikkhave, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã anissitena vatthabbam. 


62. Aparehipi bhikkhave, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã na 
anissitena vatthabbam: Apattim na jãnãti, anãpattim na jãnãti, lahukam 
ãpattim na jãnãti, garukam ãpattim na jãnãti, ubhayãni kho panassa 
pãtimokkhãni vitthărena na svãgatãni honti na suvibhattãni na suppavattĩni 
na suvinicchitãni suttaso anubyanjanaso. Imehi kho bhikkhave, 
pancahangehi samannãgatena bhikkhunã anissitena vatthabbam. 


63. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgatena bhikkhunã anissitena 
vatthabbam: Apattim jãnãti, anãpattim jãnãti, lahukam ãpattim jãnãti, 
garukam ãpattiĩn jãnãti, ubhayãni kho panassa pãtimokkhãni vitthãrena 
svãgatãni honti suvibhattãni suppavattĩni suvinicchitãni suttaso 
anubyanjanaso. Imehi kho bhikkhave, pancahangehi samannãgatena 
bhikkhunã anissitena vatthabbam. 


64. Aparehipi bhikkhave, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã na 
anissitena vatthabbam: Apattim na jãnãti, anãpattim na jãnãti, lahukam 
ãpattim na jãnãti, garukam ãpattim na janãti, ũnapancavasso hoti. Imehi kho 
bhikkhave, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã na anissitena 
vatthabbam. 


65. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgatena bhikkhunã anissitena 
vatthabbam: Apattim jãnãti, anãpattim jãnãti, lahukam ãpattim jãnãti, 
garukam ãpattim janãti, pancavasso vã hoti atirekapancavasso vã. Imehi kho 
bhikkhave, pancahangehi samannãgatena bhikkhunã anissitena vatthabbarn. 
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61. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố được sống không nương 
nhờ: Là vị không bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, không bị hư 
hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, không bị hư hỏng về tri kiến 
thuộc tri kiến cực đoan, nghe nhiều, có trí tuệ. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có 
năm yếu tố này được sống không nương nhờ. 


62. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên sống 
không nương nhờ: Là vị không biết về sự phạm tội, không biết về sự không 
phạm tội, không biết về sự phạm tội nhẹ, không biết về sự phạm tội nặng, 
hơn nữa đối với vị này hai bộ giới bổn Pãtimokkha không khéo được truyền 
thừa một cách chi tiết, không khéo được phân tích, không khéo thuộc nàm 
lòng, không khéo được xác định theo từng điều và từng phần phụ thuộc. Này 
các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không nên sống không nương nhờ. 


63. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố được sống không nương 
nhờ: Là vị biết về sự phạm tội, biết về sự không phạm tội, biết về sự phạm tội 
nhẹ, biết về sự phạm tội nặng, đối với vị này hơn nữa đối với vị này hai bộ 
giới bổn Pãtimokkha khéo được truyền thừa một cách chi tiết, khéo được 
phân tích, khéo thuộc nằm lòng, khéo được xác định theo từng điều và từng 
phần phụ thuộc. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố này được sống 
không nương nhờ. 


64. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên sống 
không nương nhờ: Là vị không biết về sự phạm tội, không biết về sự không 
phạm tội, không biết về sự phạm tội nhẹ, không biết về sự phạm tội nặng, 
chưa đủ năm năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không nên 
sống không nương nhờ. 


65. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố được sống không nương 
nhờ: Là vị biết về sự phạm tội, biết về sự không phạm tội, biết về sự phạm tội 
nhẹ, biết về sự phạm tội nặng, được năm năm hoặc hơn năm năm. Này các tỳ 
khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố này được sống không nương nhờ. 
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66. Chahi bhikkhave, angehi samannãgatena bhikkhunã na anissitena 
vatthabbam: Na asekhena sĩlakkhandhena samannãgato hoti, na asekhena 
samãdhikkhandhena samannãgato hoti, na asekhena pannãkkhandhena 
samannãgato hoti, na asekhena vimuttikkhandhena samannãgato hoti, na 
asekhena vimuttinãnadassanakkhandhena samannãgato hoti, ũnadasavasso 
hoti. Imehi kho bhikkhave, chahaiìgehi samannãgatena bhikkhunã na 
anissitena vatthabbam. 


67. Chahi bhikkhave, angehi samannãgatena bhikkhunã anissitena 
vatthabbam: Asekhena sĩlakkhandhena samannãgato hoti, asekhena 
samãdhikkhandhena samannãgato hoti, asekhena pannãkkhandhena 
samannãgato hoti, asekhena vimuttikkhandhena samannãgato hoti, 
asekhena vimuttinãnadassanakkhandhena samannãgato hoti, pancavasso vã 
hoti atirekapancavasso vã. Imehi kho bhikkhave, chahangehi samannãgatena 
bhikkhunã anissitena vatthabbam. 


68. Aparehipi bhikkhave, chahangehi samannãgatena bhikkhunã na 
anissitena vatthabbam: Assaddho hoti, ahiriko hoti, anottãpĩ hoti, kusĩto 
hoti, mutthassati hoti, ũnapancavasso hoti. Imehi kho bhikkhave, 
chahangehi samannãgatena bhikkhunã na anissitena vatthabbam. 


69. Chahi bhikkhave, angehi samannãgatena bhikkhunã anissitena 
vatthabbam: Saddho hoti, hirimã hoti, ottăpĩ hoti, ãraddhaviriyo hoti, 
uppatthitasati hoti, pancavasso vã hoti atirekapancavasso vã. Imehi kho 
bhikkhave, chahangehi samannãgatena bhikkhunã anissitena vatthabbam. 


70. Aparehipi bhikkhave, chahangehi samannãgatena bhikkhunã na 
anissitena vatthabbam: Adhisĩle sĩlavipanno hoti, ajjhăcãre ãcãravipanno 
hoti, atiditthiyã ditthivipanno hoti, appassuto hoti, duppanno hoti, 
ũnapancavasso hoti. Imehi kho bhikkhave, chahangehi samannãgatena 
bhikkhunã na anissitena vatthabbam. 


71. Chahi bhikkhave, angehi samannãgatena bhikkhunã anissitena 
vatthabbam: Na adhisĩle sĩlavipanno hoti, na ajjhãcãre ãcãravipanno hoti, na 
atiditthiyã ditthivipanno hoti, bahussuto hoti, pannavã hoti, pancavasso vã 
hoti atirekapancavasso vã. Imehi kho bhikkhave, chahangehi samannãgatena 
bhikkhunã anissitena vatthabbam. 


200 



Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


66. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này không nên sống không 
nương nhờ: Là vị không thành tựu vô học giới uẩn, không thành tựu vô học 
định uẩn, không thành tựu vô học tuệ uẩn, không thành tựu vô học giải thoát 
uẩn, không thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn, chưa đủ năm năm. Này 
các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này không nên sống không nương nhờ. 


67. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này được sống không nương 
nhờ: Là vị thành tựu vô học giới uẩn, thành tựu vô học định uẩn, thành tựu 
vô học tuệ uẩn, thành tựu vô học giải thoát uẩn, thành tựu vô học giải thoát 
tri kiến uẩn, được năm năm hoặc hơn năm năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu 
có sáu yếu tố này được sống không nương nhờ. 


68. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố khác nữa không nên sống 
không nương nhờ: Là vị không có đức tin, không có sự hổ thẹn (tội lỗi), 
không có sự ghê sợ (tội lỗi), biếng nhác, có niệm bị quên lãng, chưa đủ năm 
năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này không nên sống không 
nương nhờ. 


69. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố được sống không nương 
nhờ: Là vị có đức tin, có sự hổ thẹn (tội lỗi), có sự ghê sợ (tội lỗi), có sự nỗ lực 
tinh tấn, có niệm được thiết lập, được năm năm hoặc hơn năm năm. Này các 
tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này được sống không nương nhờ. 


70. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố khác nữa không nên sống 
không nương nhờ: Là vị bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, bị hư 
hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri 
kiến cực đoan, ít học hỏi, trí kém, chưa đủ năm năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu có sáu yếu tố này không nên sống không nương nhờ. 


71. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố được sống không nương nhờ: 
Là vị không bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, không bị hư hỏng về 
hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, không bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri 
kiến cực đoan, nghe nhiều, có trí tuệ, được năm năm hoặc hơn năm năm. 
Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này được sống không nương nhờ. 
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72. Aparehipi bhikkhave, chahangehi samannãgatena bhikkhunã na 
anissitena vatthabbam: Apattim na jãnãti, anãpattim na jãnãti, lahukam 
ãpattim na jãnãti, garukam ãpattim na jãnãti, ubhayãni kho panassa 
pãtimokkhãni vitthărena na svãgatãni honti na suvibhattãni na suppavattĩni 
na suvinicchitãni suttaso anubyanjanaso, ũnapancavasso hoti. Imehi kho 
bhikkhave, chahangehi samannãgatena bhikkhunã na anissitena 
vatthabbam. 


73. Chahi _ bhikkhave, angehi samannãgatena bhikkhunã anissitena 
vatthabbam: Apattim jãnãti, anãpattim jãnãti, lahukam ãpattim jãnãti, 
garukam ãpattim jãnãti, ubhayãni kho panassa pãtimokkhãni vitthãrena 
svãgatãni honti suvibhattãni suppavattĩni suvinicchitãni suttaso 
anubyanjanaso, panca vasso vã hoti atirekapancavasso vã. Imehi kho 
bhikkhave, chahangehi samannãgatena bhikkhunã anissitena vatthabban ”ti. 


Abhayuvarabhanavaram nitthitam atthamam. 

***** 
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72. Này các tỳ khưti, vị tỳ khitu có sáu yếu tố khác nữa không nên sống 
không nương nhờ: Là vị không biết về sự phạm tội, không biết về sự không 
phạm tội, không biết về sự phạm tội nhẹ, không biết về sự phạm tội nặng, đối 
với vị này hơn nữa đối với vị này hai bộ giới bổn Pãtimokkha không khéo 
được truyền thừa một cách chi tiết, không khéo được phân tích, không khéo 
thuộc nằm lòng, không khéo được xác định theo từng điều và từng phần phụ 
thuộc, chưa đủ năm năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố này 
không nên sống không nương nhờ. 


73. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu yếu tố được sống không nương 
nhờ: Là vị biết về sự phạm tội, biết về sự không phạm tội, biết về sự phạm tội 
nhẹ, biết về sự phạm tội nặng, hơn nữa đối với vị này hai bộ giới bổn 
Pãtimokkha khéo được truyền thừa một cách chi tiết, khéo được phân tích, 
khéo thuộc nằm lòng, khéo được xác định theo từng điều và từng phần phụ 
thuộc, được năm năm hoặc hơn năm năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sáu 
yếu tố này được sống không nương nhờ.” 


Dứt tụng phầm ‘Không Phải Lo Sợ’ là thứ tám. 

***** 
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1. Atha kho bhagavã rậjagahe yathăbhirattam viharitvã yena kapilavatthu 
tena cãrikam pakkãmi. Anupubbena cãrikam caramãno yena kapilavatthu 
tadavasari. 


2. Tatrasudam bhagavã sakkesu viharati kapilavatthusmim 
nigrodhãrãme. Atha kho bhagavã pubbanhasamayam nivãsetvã patta- 
cĩvaramãdãya yena suddhodanassa sakkassa nivesanam tenupasankami, 
upasankamitvã pannatte ãsane nisĩdi. 


3. Atha kho rãhulamãtã devĩ rãhulakumãram 1 etadavoca: “Eso te rãhula, 
pită. Gacchassu 2 dãyajjam yãcãhĩ ”ti. Atha kho rãhulo kumãro yena bhagavã 
tenupasahkami, upasankamitvã bhagavato purato atthãsi: “Sukhã te samana 
chây ã ”ti. 


4. Atha kho bhagavã utthăyãsanã pakkãmi. Atha kho rãhulo kumãro 
bhagavantam pitthito pitthito anubandhi: “Dãyajjam me samana dehi. 
Dãyajjam me samana dehĩ ”ti. Atha kho bhagavã ãyasmantam sãriputtam 
ãmantesi: “Tena hi tvam sãriputta, rãhulakumãram pabbậjehĩ ”ti. 
“Kathãhambhante, rãhulakumãram pabbãjemĩ ”ti? 


5. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave, tĩhi sarana- 
gamanehi sãmanerapabbajjam. Evanca pana bhikkhave, pabbãjetabbo: 
Pathamam kesamassum ohãrãpetvã kãsãyãni vatthãni acchãdãpetvã 
ekamsam uttarãsangam kãrãpetvã bhikkhũnam pãde vandãpetvã ukkutikam 
nisĩdãpetvã anjalim pagganhãpetvã ‘Evam vadehĩ ’ti vattabbo: ‘Buddham 
saranam gacchãmi. Dhammam saranam gacchãmi. Sangham saranam 
gacchãmi. Dutiyampi buddham saranam gacchãmi. Dutiyampi dhammam 
saranam gacchãmi. Dutiyampi sangham saranam gacchãmi. Tatiyampi 
buddham saranam gacchãmi. Tatiyampi dhammam saranam gacchãmi. 
Tatiyampi sangham saranam gacchãmĩ ’ti. Anujãnãmi bhikkhave, imehi tĩhi 
saranagamanehi sãmanerapabbajjan ”ti. 


6. Atha kho ãyasmã sãriputto rãhulam kumãram pabbặịesi. Atha kho 
suddhodano sakko yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvã 
bhagavantam abhivãdetvã ekamantarn nisĩdi. Ekamantam nisinno kho 
suddhodano sakko bhagavantam etadavoca: “Ekãham bhante, bhagavantam 
varam yãcãmĩ ”ti. “Atikkantavarã kho gotama, tathãgatã ”ti. “Yanca bhante, 
kappati yanca anavajjan ”ti. “Vadehi gotamã ”ti. 


1 rahulam kumaram - Ma, Sya. 


2 gacchassa - Sya, Manupa, Simu. 
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1. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rãjagaha theo như ý thích, đức ThếTôn đã 
ra đi du hành về phía thành Kapilavatthu. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã 
ngự đến thành Kapilavatthu. 


2. Tại nơi đó giữa dân chúng dòng Sakya, đức Thế Tôn ngự ở thành 
Kapilavatthu, tại tu viện Nigrodha. Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã 
mặc y, cầm y bát, đi đến tư dinh của Suddhodana dòng Sakya, 1 * 1 sau khi đến 
đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sâp đặt sẵn. 


3. Khi ấy, hoàng hậu mẹ của Rãhula đã nói với hoàng tử Rãhula điều này: 
- “Này Rãhula, người kia là cha của con. Hãy đi và cầu xin phần thừa kế.” Khi 
ấy, hoàng tử Rãhula đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đứng ở phía 
trước đức Thế Tôn (nói rằng): - “Này vị Sa-môn, bóng che của ngài thật an 
lạc.” 


4. Sau đó, đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Khi ấy, hoàng tử 
Rãhula đã theo sát phía sau đức Thế Tôn (nói rằng): - “Này vị Sa-môn, hãy 
ban cho con phần thừa kế. Này vị Sa-môn, hãy ban cho con phần thừa kế.” 
Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Sãriputta rằng: - “Này Sãriputta, như thế 
thì ngươi hãy cho hoàng tử Rãhula xuất gia.” - “Bạch ngài, con cho hoàng tử 
Rãhula xuất gia như thế nào?” 


5. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép việc xuất gia sa di 
bâng ba sự đi đến nương nhờ (Tam Quy). Và này các tỳ khưu, nên cho xuất 
gia như vầy: Trước tiên, nên cho cạo bỏ râu tóc, cho choàng lên các tấm vải 
màu ca-sa, cho đâp thượng y một bên vai, bảo đảnh lẽ ở chân các vị tỳ khưu, 
bảo ngồi chồm hổm, bảo chắp tay lên, và nên bảo rằng: ‘Ngươi hãy nói như 
vầy: Tôi đi đến đức Phật là nơi nương nhờ. Tôi đi đến Giáo Pháp là nơi 
nương nhờ. Tôi đi đến Hội Chúng là nơi nương nhờ. Lần thứ nhì, tôi đi đến 
đức Phật là nơi nương nhờ. Lần thứ nhì, tôi đi đến Giáo Pháp là nơi nương 
nhờ. Lần thứ nhì, tôi đi đến Hội Chúng là nơi nương nhờ. Lần thứ ba, tôi đi 
đến đức Phật là nơi nương nhờ. Lần thứ ba, tôi đi đến Giáo Pháp là nơi 
nương nhờ. Lần thứ ba, tôi đi đến Hội Chúng là nơi nương nhờ.’ Này các tỳ 
khưu, ta cho phép việc xuất gia sa di bâng ba sự đi đến nương nhờ này.” 


6. Khi ấy, đại đức Sãriputta đã cho hoàng tử Rãhula xuất gia. Sau đó, 
Suddhodana dòng Sakya đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ 
đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, 
Suddhodana dòng Sakya đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, trầm 
thỉnh cầu đức Thế Tôn một điều ước muốn.” - “Này vị Gotama, các đấng Như 
Lai đã vượt khỏi các điều ước muốn.” - “Bạch ngài, điều ấy là hợp lý, điều ấy 
không bị chê trách.” - “Này vị Gotama, xin hãy nói.” 
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“Bhagavati me bhante, pabbajite anappakam dukkham ahosi. 
Tathãnande adhimattam rãhule. Puttapemam bhante, chavim chindati. 
Chavim chetvã cammam chindati. Cammam chetvã mamsam chindati. 
Mamsam chetvã nhãrum chindati. Nhãrum chetvă atthim chindati. Atthim 
chetvã atthiminjam ãhacca titthati. Sãdhu bhante, ayyã ananunnãtam 
mãtãpitũhi puttarn na pabbậịeyyun ”ti. 


7. Atha kho bhagavã suddhodanam sakkam dhammiyã kathãya 
sandassesi samãdapesi samuttejesi sampahamsesi. Atha kho suddhodano 
sakko bhagavată dhammiyã kathãya sandassito samãdapito samuttejito 
sampahamsito utthãyãsanã bhagavantam abhivãdetvã padakkhinam katvã 
pakkãmi. 


8. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Na bhikkhave, ananuíìnãto mãtãpitũhi 
putto pabbãjetabbo. Yo pabbãjeyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 

Rãhulavatthukathã nitthitã. 

***** 
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- “Bạch ngài, khi đức Thế Tôn đã xuất gia, đau khổ đã khởi lên ở trầm 
không phải là ít, tương tự như vậy trong việc Nandã, 1 (nhưng là sự đau khổ) 
vô cùng mãnh liệt trong việc Rãhula. Bạch ngài, lòng thương yêu đối với 
người con trai cât vào da, sau khi cắt vào da nó cât vào lớp da trong, sau khi 
cât vào lớp da trong nó cât vào thịt, sau khi cât vào thịt nó cât vào gân, sau 
khi cât vào gân nó cât vào xương, sau khi cât vào xương nó đạt đến tủy xương 
rồi trú (ở đó). Bạch ngài, tốt đẹp thay các ngài đại đức không nên cho người 
con trai chưa được phép của cha mẹ xuất gia.” 

7. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho Suddhodana dòng Sakya bâng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã 
được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
bâng bài Pháp thoại, Suddhodana dòng Sakya đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 
lẽ đức ThếTôn, hướng vai phải nhiêu quanh, rồi ra đi. 

8. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, không nên cho người con trai 
chưa được phép của cha mẹ xuất gia; vị nào cho xuất gia thì phạm tội 
dukkata.” 


Dứt phan giảng ve câu chuyện của Rahula. 

***** 


1 Nanda là con trai của đức vua Suddhodana và bà Mahapajapati Gotamĩ, tức em cùng cha 
khác mẹ với đức Phật (ND). 
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1. Atha kho bhagavã kapilavatthusmim yathãbhirattam viharitvã yena 
sãvatthi tena cãrikam pakkãmi. Anupubbena cãrikam caramãno yena 
sãvatthi tadavasari. Tatra sudarn bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmato sãriputtassa 
upatthãkakulam ãyasmato sãriputtassa santike dãrakam pãhesi: “Imam 
dãrakam thero pabbãjetũ ”ti. 


2. Atha kho ãyasmato sãriputassa etadahosi: “Bhagavatã pannattarn ‘na 
ekena dve sãmanerã upatthăpetabbã ’ti. Ayanca me rãhulo sãmanero. 
Kathannu kho mayã patipajjitabban ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesi. 
“Anựjãnãmi bhikkhave, vyattena bhikkhunã patibalena ekena dve sãmanere 
upatthãpetum yãvatake vã pana ussahati ovaditum anusãsitum, tãvatake 
upatthãpetun ”ti. 


3. Atha kho sãmanerãnam etadahosi: “Kati nu kho amhãkam sikkhã- 
padãni? Kattha ca amhehi sikkhitabban ”ti? Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, sãmaụerãnam dasa sikkhãpadãni. Tesu ca 
sãmanerehi sikkhitum. Pãnãtipãtă veramanĩ, adinnãdãnã veramanĩ, 
abrahmacariyã veramanĩ, musãvãdã veramanĩ, surãmerayamajja- 
pamãdatthãnã veramanĩ, vikãlabhojanã veramanĩ, naccagĩtavãditavisũka- 
dassanã veramanĩ, mãlãgandhavilepanadhãranamandanavibhũsanatthãnã 
veramanĩ, uccãsayanamahãsayanã veramanĩ, jãtarũparajatapatiggahanã 
veramanĩ. Anựjãnãmi bhikkhave, sãmanerãnam imãni dasa sikkhãpadãni. 
Imesu ca sãmanerehi sikkhitun ”ti. 


4. Tena kho pana samayena sãmanerã bhikkhũsu agãravã appatissã 
asabhãgavuttikã 1 viharanti. Bhikkhũ ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham 
hi nãma sãmanerã bhikkhũsu agãravã appatissã asabhãgavuttikã viharissantĩ 
”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, pancahangehi 
samannãgatassa sãmanerassa dandakammam kãtum: Bhikkhũnam alãbhãya 
parisakkati, bhikkhũnam anatthãya parisakkati, bhikkhũnam avãsãya 2 
parisakkati, bhikkhũnam akkosati paribhãsati, bhikkhũ bhikkhũhi bhedeti. 
Anujãnãmi bhikkhave, imehi pancahangehi samannãgatassa sãmanerassa 
dandakammam kãtun ”ti. 


5. Atha kho bhikkhũnam etadahosi: “Kinnu kho dandakammam 
kãtabban ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, 
ãvaranam kãtun ”ti. 


1 asabhagavuttino - PTS. 


2 anavasaya - Sya. 
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1. Sau đó, khi đã ngự tại thành Kapilavatthu theo như ý thích, đức Thế 
Tôn đã ra đi du hành về phía thành Sãvatthi. Trong khi tuần tự du hành, ngài 
đã ngự đến thành Sãvatthi. Tại nơi đó trong thành Sãvatthi, đức Thế Tôn ngự 
ở Jetavana, tu viện của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, gia đình hộ độ 
của đại đức Sãriputta đã gởi đứa trẻ trai đến đại đức Sãriputta (nói rằng): 
“Xin ngài trưởng lão hãy cho đứa trẻ này xuất gia.” 


2. Khi ấy, đại đức Sãriputta đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định 
rằng: ‘Một vị không nên để cho hai sa di phục vụ/ và ta đây đã có sa di 
Rãhula. Vậy ta nên thực hành như thế nào?” Rồi đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng 
lực một mình được để cho hai sa di phục vụ, hoặc để cho nhiều (sa di) phục 
vụ với số lượng mà vị ấy vẫn có đủ khả năng để giáo huấn và giảng dạy.” 


3- Sau đó, các vị sa di đã khởi ý điều này: “Chúng ta có bao nhiêu điều 
học? Và chúng ta nên học tập về vấn đề gì?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép mười điều học đến các sa di và (cho 
phép) các sa di học tập về các điều học ấy: Việc tránh xa sự giết hại mạng 
sống, việc tránh xa sự lấy vật không được cho, việc tránh xa điều phi Phạm 
hạnh (sự hành dâm), việc tránh xa sự nói dối, việc tránh xa trường hợp dễ 
duôi uống chất say là rượu và chất lên men, việc tránh xa sự ăn phi thời, việc 
tránh xa sự múa hát dờn và xem trình diên, việc tránh xa trường hợp đeo 
vòng hoa thoa vật thơm và tô điểm bằng đồ trang sức, việc tránh xa chỗ nằm 
ngồi cao và rộng lớn, việc tránh xa sự thọ lãnh vàng bạc. Này các tỳ khưu, ta 
cho phép mười điều học này đến các sa di và (cho phép) các sa di học tập về 
các điều học này.” 


4- Vào lúc bấy giờ, các sa di sống không tôn kính, không vâng lời, có lối cư 
xử không hòa nhã đối với các tỳ khưu. Các vị tỳ khưu phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các sa di lại sống không tôn kính, không vâng lời, có 
lối cư xử không hòa nhã đối với các tỳ khưu?” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thực thi hình phạt đối với vị sa 
di có năm yếu tố: Là vị ra sức làm cho các tỳ khưu không được lợi lộc, ra sức 
làm cho các tỳ khưu không được sự lợi ích, ra sức làm cho các tỳ khưu không 
có chỗ ngụ, mẳng nhiếc gièm pha các tỳ khưu, chia rẽ các tỳ khưu (này) với 
các tỳ khưu (khác). Này các tỳ khưu, ta cho phép thực thi hình phạt đối với vị 
sa di có năm yếu tố này.” 


5. Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Hình phạt gì nên được thực 
hiện?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép thực hiện sự ngăn cấm.” 
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6 . Tena kho pana samayena bhikkhũ sãmanerãnam sabbam 
sanghãrãmam ãvaranam karonti. Sãmanerã ãrãmam pavisitum alabhamãnã 
pakkamantipi vibbhamantipi titthiyesupi sankamanti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, sabbo sanghãrãmo ãvaranam 
kătabbo. Yo kareyya, ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave, yattha vã 
vasati, yattha vã patikkamati, tattha ãvaranam kãtun ”ti. 


7. Tena kho pana samayena bhikkhũ sãmanerãnam mukhadvãrikam 
ãhãram ãvaranam karonti. Manussã yãgupãnampi sanghabhattampi karontã 
sãmanere evam vadenti: 1 “Etha bhante, yãgum pivatha. Etha bhante, 
bhattam bhunjathã ”ti. Sãmanerã evam vadenti: 1 “Nãvuso, labbhã. 
Bhikkhũhi ãvaranam katan ”ti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma bhadantã sãmanerãnam mukhadvãrikam ãhãram 
ãvaranam karissantĩ ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, 
mukhadvãriko ãhãro ãvaranam kãtabbo. Yo kareyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 

Dandakammavatthu nitthitam. 

***** 


1 vadanti - PTS. 
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6. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu thực hiện sự ngăn cấm toàn bộ khu vực 
tu viện của hội chúng đối với các sa di. Các sa di trong khi không thể đi vào tu 
viện nên rời đi, hoàn tục, chuyển sang ngoại đạo. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên thực hiện sự ngăn cấm toàn 
bộ khu vực tu viện của hội chúng; vị nào thực hiện thì phạm tội dukkata. Này 
các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện sự ngăn cấm ở chỗ (tỳ khưu) sinh sống 
hoặc ở chỗ (tỳ khưu) lui tới.” 

7. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu thực hiện sự ngăn cấm thức ăn theo 
đường miệng đối với các sa di. Dân chúng trong lúc làm nước cháo và bữa ăn 
dâng hội chúng nói với các sa di như vầy: - “Này các ngài, hãy đến và húp 
cháo. Này các ngài, hãy đến và thọ dụng bữa ăn.” Các vị sa di nói như vầy: - 
“Này các đạo hữu, không thể được. Các tỳ khưu đã thực hiện sự ngăn cấm.” 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Tại sao các đại đức lại thực 
hiện sự ngăn cấm thức ăn theo đường miệng đối với các sa di?” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên thực hiện sự 
ngăn cấm thức ăn theo đường miệng, vị nào thực hiện thì phạm tội dukkata.” 

Dứt câu chuyện ve hình phạt. 

***** 
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1. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ upajjhãye anãpucchã 
sãmanerãnam ãvaranam karonti. Upajjhãyã gavesanti: “Katharn nu kho 
amhãkam sãmanerã na dissantĩ ”ti? Bhikkhũ evamãhamsu: “Chabbaggiyehi 
ãvuso, bhikkhũhi ãvaranam katan ”ti. Upajjhãyã ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katharn hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ amhe anãpucchã 
amhãkam sãmanerãnam ãvaranam karissantĩ ”ti? Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Na bhikkhave, upajjhãye anãpucchã ãvaranam kãtabbam. Yo 
kareyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


2. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ therãnam bhikkhũnam 
sãmanere apalãỊenti. Therã sãmam dantakatthampi mukhodakampi 
ganhantã kilamanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, 
annassa parisã apalãỊetabbã. Yo apalãỊeyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


3. Tena kho pana samayena ãyasmato upanandassa sakyaputtassa 
kantako nãma sãmanero kantakim nãma bhikkhunim dũsesi. Bhikkhũ 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma sãmanerã evarũpam 
anãcãram ãcarissantĩ ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi 
bhikkhave, dasahangehi samannãgatam sãmaneram nãsetum: Pãnãtipãtĩ 
hoti, adinnãdãyĩ hoti, abrahmacãrĩ hoti, musãvãdĩ hoti, majjapãyĩ hoti, 
buddhassa avannam bhãsati, dhammassa avannam bhãsati, sanghassa 
avannam bhãsati, micchãditthiko hoti, bhikkhunĩdũsako hoti. Anựjãnãmi 
bhikkhave, imehi dasahangehi samannãgatam sãmaneram nãsetun ”ti. 


4. Tena kho pana samayena annataro pandako bhikkhũsu pabbajito hoti. 
So dahare bhikkhũ upasankamitvã evam vadeti: “Etha, mam ãyasmanto 
dũsethã ”ti. Bhikkhũ apasãdenti: “Nassa pandaka. Vinassa pandaka. Ko tayã 
attho ”ti? So bhikkhũhi apasãdito mahante mahante munigalle 1 sãmanere 
upasankamitvã evam vadeti: “Etha, marn ãyasmanto 2 dũsethã ”ti. Sãmanerã 
apasãdenti: “Nassa pandaka. Vinassa pandaka. Ko tayã attho ”ti? 


5. So sãmanerehi apasãdito hatthibhande assabhande upasankamitvã 
evarn vadeti: “Etha, mam ãvuso dũsethã ”ti. Hatthibhandã assabhandã 
dũsesum. Te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Pandakã ime samanã 
sakyaputtiyã. Ye ’pi imesam na pandakã, te ’pi pandake dũsenti. Evam ime 
sabbeva abrahmacãrino ”ti. 


6. Assosum kho bhikkhũ tesam hatthĩbhandãnam assabhandãnam 
ựjjhãyantãnam khĩyantãnam vipãcentãnam. Atha kho te bhikkhũ bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Pandako bhikkhave, anupasampanno na 
upasampãdetabbo. Upasampanno nãsetabbo ”ti. (1) 


1 moỊigalle - Ma; moligalle - Sya, PTS, Avi, Japu. 2 etha mam avuso - Ma, PTS. 
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Chương Trọng Yếu 


1. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư không hỏi các vị thầy tế độ lại 
thực hiện sự ngăn cấm đối với các sa di. Các vị thầy tế độ tìm kiếm (hỏi rằng): 
“Vì sao các sa di của chúng tôi lại không được nhìn thấy?” Các tỳ khưu đã nói 
như vầy: - “Này các đại đức, các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư đã thực hiện sự ngăn 
cấm.” Các vị thầy tế độ phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư không hỏi chúng tôi lại thực hiện sự ngăn cấm đối với các 
sa di của chúng tôi?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, chưa hỏi các vị thầy tế độ không nên thực hiện sự ngăn cấm; vị nào 
thực hiện thì phạm tội dukkata. 

2. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã dụ dỗ các sa di của các tỳ 
khưu trưởng lão. Các vị trưởng lão bị mệt nhọc trong khi tự mình lấy gỗ chà 
răng và nước súc miệng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, không nên dụ dỗ tập thể của vị khác; vị nào dụ dỗ thì phạm tội 
dukkata.” 


3. Vào lúc bấy giờ, sa di tên Kantaka của đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya đã làm nhơ tỳ khưu ni tên Kantakĩ. Các tỳ khưu phàn nàn, phê phán, 
chê bai ràng: - “Vì sao vị sa di lại thực hành điều sai trái có hình thức như 
thế?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép trục xuất sa di có mười yếu tố này: Là kẻ giết hại mạng sống, là kẻ lấy 
vật không được cho, là kẻ phi Phạm hạnh (hành dâm), là kẻ nói dối, là kẻ 
uống chất say, là kẻ phỉ báng đức Phật, phỉ báng Giáo Pháp, phỉ báng Hội 
Chúng, là kẻ có tri kiến sai trái, là kẻ làm nhơ tỳ khưu ni. Này các tỳ khưu, ta 
cho phép trục xuất vị sa di có mười yếu tố này.” 


4. Vào lúc bấy giờ, có người vô căn nọ đã được xuất gia ở nơi các tỳ khưu. 
Người ấy đi đến gặp các vị tỳ khưu trẻ rồi nói như vầy: - “Này các đại đức, hãy 
đi đến. Hãy làm điều nhơ nhớp với tôi.” Các vị tỳ khưu đuổi đi: - “Này kẻ vô 
căn, tiêu mất đi! Này kẻ vô căn, biến mất đi! Ai mà cần đến ngươi?” Bị các tỳ 
khưu xua đuổi, người ấy đi đến gặp các sa di to bự lớn xác rồi nói như vầy: - 
“Này các đại đức, hãy đi đến. Hãy làm điều nhơ nhớp với tôi.” Các vị sa di 
đuổi đi: - “Này kẻ vô căn, tiêu mất đi! Này kẻ vô căn, biến mất đi! Ai mà cần 
đến ngươi?” 


5. Người ấy khi bị các vị sa di xua đuổi lại đi đến gặp những người chăn 
voi, những người giữ ngựa rồi nói như vầy: - “Này các đạo hữu, hãy đi đến. 
Hãy làm điều nhơ nhớp với tôi.” Những người chăn voi, những người giữ 
ngựa đã làm điều nhơ nhớp. Những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Những Sa-môn Thích tử này là những kẻ vô căn. Những người nào 
trong bọn họ không phải là những kẻ vô căn thì những người ấy làm điều nhơ 
nhớp với những kẻ vô căn. Như vậy, chính tất cả những người này không có 
Phạm hạnh.” 

6. Các tỳ khưu đã nghe được những người chăn voi những người giữ ngựa 
phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, kẻ vô căn chưa được tu lên bậc trên thì 
không nên cho tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất.” (1) 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


7. Tena kho pana samayena aíĩnataro purãnakulaputto khĩnakolanno 
sukhumãlo hoti. Atha kho tassa purãnakulaputtassa khĩnakolaímassa 
etadahosi: “Aham kho sukhumãlo, na patibalo anadhigatam vã bhogam 
adhigantum adhigatam vã bhogarn phãtikãtum. 1 Kena nu kho aham upãyena 
sukhanca jĩveyyam na ca kilameyyan ”ti? 


8. Atha kho tassa purãnakulaputtassa khĩnakolaímassa etadahosi: “Ime 
kho samanã sakyaputtiyã sukhasĩlã sukhasamãcãrã subhojanãni bhunjitvã 
nivãtesu sayanesu sayanti. Yannũnãham sãmam pattacĩvaram patiyãdetvă 
kesamassum ohãretvă kãsãyãni vatthãni acchãdetvã ãrãmarn gantvã 
bhikkhũhi saddhim samvaseyyan ”ti. 


9. Atha kho so purãnakulaputto khĩnakolaníìo sãmarn pattacĩvaram 
patiyãdetvã kesamassum ohãretvã kãsãyani vatthãni acchãdetvã ãrãmam 
gantvă bhikkhũ abhivãdeti. Bhikkhũ evamãhamsu: “Kati vassosi tvarn ãvuso 
”ti? “Kim etam ãvuso, kativasso nãmã ”ti? “Ko pana te ãvuso, upajjhãyo ”ti? 
“Kim etarn ãvuso, upajjhãyo nãmã ”ti? Bhikkhũ ãyasmantam upãlim 
etadavocum: “Inghãvuso upãli, imam pabbajitam anuyunjãhĩ ”ti. 


10. Atha kho so purãnakulaputto khĩnakolanno ãyasmatã upãlinã 
anuyunjiyamãno etamattham ãrocesi. Ayasmã upãli bhikkhũnam 
etamattham ãrocesi. Bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Theyyasamvãsako bhikkhave, anupasampanno na upasampãdetabbo. 
Upasampanno nãsetabbo. Titthiyapakkantako bhikkhave, anupasampanno 
na upasampãdetabbo. Upasampanno nãsetabbo ”ti. (2-3) 


11. Tena kho pana samayena annataro nãgo nãgayoniyã attĩyati harãyati 
jigucchati. Atha kho tassa nãgassa etadahosi: “Kena nu kho aham upãyena 
nãgayoniyã ca parimucceyyam, khippanca manussattam patilabheyyan ”ti? 
Atha kho tassa nãgassa etadahosi: “Ime kho samanã sakyaputtiyã 
dhammacãrino samacãrino brahmacãrino saccavãdino sĩlavanto kalyãna- 
dhammã. Sace kho aharn samanesu sakyaputtiyesu pabbajeyyam, evãham 
nãgayoniyã ca parimucceyyam, khippanca manussattam patilabheyyan ”ti. 


12. Atha kho so nãgo mãnavakavannena bhikkhũ upasankamitvã 
pabbajjam yãci. Tam bhikkhũ pabbặjesum upasampãdesum. Tena kho pana 
samayena so nãgo annatarena bhikkhunã saddhim paccantime vihãre 
pativasati. Atha kho so bhikkhu rattiyã paccũsasamayam paccutthãya 
ajjhokãse cankamati. 


1 phatim katum - Ma, Sya, Manupa, Tovi. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


7. Vào lúc bấy giờ, có người con trai của gia đình bị khánh tận không còn 
thân quyến nọ là người mảnh mai. Khi ấy, người con trai của gia đình bị 
khánh tận không còn thân quyến ấy đã khởi ý điều này: “Ta là người mảnh 
mai, không đủ khả năng để đạt đến tài sản chưa có, hoặc làm tăng trưởng tài 
sản đã có, với phương kế gì để ta có thể sống thoải mái và không bị cực 
nhọc?” 


8. Rồi người con trai của gia đình bị khánh tận không còn thân quyến ấy 
đã khởi ý điều này: “Những Sa-môn Thích tử này có giới luật thoải mái, có sở 
hành thoải mái, sau khi thọ thực thức ăn ngon rồi nằm ngủ ở những cái 
giường kín gió, hay là ta nên tự mình chuẩn bị y bát, cạo bỏ râu tóc, khoác lên 
các mảnh vải màu ca-sa, đi đến tu viện, và chung sống với các tỳ khưu?” 


9. Sau đó, người con trai của gia đình bị khánh tận không còn thân quyến 
ấy đã tự mình chuẩn bị y bát, cạo bỏ râu tóc, khoác lên các mảnh vải màu ca- 
sa, đi đến tu viện, và đảnh lễ các vị tỳ khưu. Các vị tỳ khưu đã nói như vầy: - 
“Này đại đức, đại đức được bao nhiêu năm?” - “Được bao nhiêu năm? Này 
các đại đức, điều ấy là gì vậy?” - “Này đại đức, ai là thầy tế độ của đại đức?” - 
“Thầy tế độ? Này các đại đức, điều ấy là gì vậy?” Các vị tỳ khưu đã nói với đại 
đức Upãli điều này: - “Này đại đức Upãli, hãy thẩm tra người đã xuất gia này 
đi.” 


10. Sau đó, người con trai của gia đình bị khánh tận không còn thân 
quyến ấy, trong khi đang được đại đức Upãli thẩm tra, đã kể lại sự việc ấy. 
Đại đức Upãli đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu) 1 * 1 
chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc trên, đã tu lên bậc 
trên rồi thì nên trục xuất. Này các tỳ khưu, kẻ đã đi theo ngoại đạo chưa được 
tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rồi thì 
nên trục xuất.” (2-3) 


11. Vào lúc bấy giờ, có con rồng nọ lo ngại, xấu hổ, và chán ghét với sự 
xuất thân là loài rồng. Sau đó, con rồng ấy đã khởi ý điều này: “Với phương 
kế gì ta có thể hoàn toàn thoát khỏi sự xuất thân là loài rồng và có thể thành 
tựu bản thể của loài người một cách nhanh chóng?” Khi ấy, con rồng ấy đã 
khởi ý điều này: “Những vị Sa-môn Thích tử này là những vị thực hành Giáo 
Pháp, thực hành sự bình thản, thực hành Phạm hạnh, nói lời chân thật, có 
giới hạnh, có thiện pháp; nếu ta có thể xuất gia nơi các vị Sa-môn Thích tử, 
như thế ta có thể hoàn toàn thoát khỏi sự xuất thân là loài rồng và có thể 
thành tựu bản thể của loài người một cách nhanh chóng.” 


12. Sau đó, con rồng ấy với hình dáng của người thanh niên đã đi đến gặp 
các vị tỳ khưu và thỉnh cầu sự xuất gia. Các vị tỳ khưu đã cho người ấy xuất 
gia, đã cho tu lên bậc trên. Vào lúc bấy giờ, con rồng ấy cùng với vị tỳ khưu 
khác ngụ trong trú xá ở chỗ giáp ranh. Khi ấy, trong đêm vào lúc hừng sáng, 
vị tỳ khưu ấy thức dậy và đi kinh hành ở ngoài trời. 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


13. Atha kho so nãgo tassa bhikkhuno nikkhante vissattho niddam 
okkami. Sabbo vihãro ahinã punno. Vãtapãnehi bhogã nikkhantã honti. Atha 
kho so bhikkhu ‘vihãram pavisissãmĩ ’ti kavãtam panãmento addasa sabbam 
vihãram ahinã punnam vãtapãnehi bhoge nikkhante. Disvãna bhĩto 
vissaramakãsi. Bhikkhũ upadhãvitvã tam bhikkhum etadavocum: “Kissa 
tvam ãvuso, vissaramakãsĩ ”ti? “Ayam ãvuso, sabbo vihãro ahinã punno 
vãtapãnehi bhogã nikkhantã ”ti. 


14. Atha kho so nãgo tena saddena patibựjjhitvã sake ãsane nisĩdi. 
Bhikkhũ evamãhamsu: “Ko ’si tvarn ãvuso ”ti? “Aham bhante, nãgo ”ti. 
“Kissa pana tvam ãvuso, evarũpam akãsĩ ”ti? 


15. Atha kho so nãgo bhikkhũnam etamattham ãrocesi. Bhikkhũ 
bhagavato etamattham ãrocesum. Atha kho bhagavã etasmim nidãne 
etasmim pakarane bhikkhusangham sannipãtãpetvã tam nãgam etadavoca: 
“Tumhe ca khvattha 1 nãgã avirũỊhidhammã imasmim dhammavinaye. 
Gaccha tvarn nãga. Tattheva cãtuddase pannarase atthamiyã ca pakkhassa 
uposatham upavasa. Evam tvam nãgayoniyã ca parimuccissasi, khippanca 
manussattam patilabhissasĩ ”ti. 


16. Atha kho so nãgo “AvirũỊhidhammo kirãham imasmim dhamma- 
vinaye”ti dukkhĩ dummano assũni pavattayamãno vissaram karitvã pakkãmi. 
Atha kho bhagavã bhikkhũ ãmantesi: “Dveme bhikkhave, paccayã nãgassa 
sabhãvapãtukammãya: yadã ca sajãtiyã methunam dhammam patisevati, 
yadã ca vissattho niddam okkamati. Ime kho bhikkhave, dve paccayã nãgassa 
sabhãvapãtukammãya. Tiracchãnagato bhikkhave, anupasampanno na 
upasampãdetabbo. Upasampanno nãsetabbo ”ti. (4) 


17. Tena kho pana samayena annataro mãnavako mãtaram jĩvitã 
voropesi. So tena pãpakena kammena attĩyati harãyati jigucchati. Atha kho 
tassa mãnavakassa etadahosi: “Kena nu kho aham upãyena imassa 
pãpakassa kammassa 3 nikkhantim kareyyan ”ti? Atha kho tassa mãnavakassa 
etadahosi: “Ime kho samanã sakyaputtiyã dhammacãrino samacãrino 
brahmacãrino saccavãdino sĩlavanto kalyãnadhammã. Sace kho aham 
samanesu sakyaputtiyesu pabbajeyyam, evãham imassa pãpakassa 
kammassa nikkhantim kareyyan ”ti. 


18. Atha kho so mãnavako bhikkhũ upasahkamitvã pabbajjam yãci. 
Bhikkhũ ãyasmantam upãlim etadavocum: “Pubbepi kho ãvuso, upãli, nãgo 
mãnavakavannena bhikkhũsu pabbajito. Inghãvuso upãli, imam mãnavakam 
anuyunjãhĩ ”ti. 


1 tumhe khottha - Ma; tumhe khvattha - Sya, PTS. 3 papakammassa - Avi, Japu, Manupa. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


13. Sau đó, trong khi vị tỳ khưu ấy đã đi ra ngoài con rồng ấy hết lo âu nên 
đã chìm vào giấc ngủ. Toàn bộ trú xá đã bị tràn ngập bởi (thân của) con rồng 
và các vòng thân còn ló ra khỏi các cửa sổ. Sau đó, vị tỳ khưu ấy (nghĩ rằng): 
“Ta sẽ đi vào trú xá,” trong lúc đẩy cánh cửa đã nhìn thấy toàn bộ trú xá bị 
tràn ngập bởi (thân của) con rồng và các vòng thân đang ló ra khỏi các cửa 
sổ, sau khi nhìn thấy (trở nên) sợ hãi và đã kêu thét lên. Các vị tỳ khưu đã 
chạy lại và nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này đại đức, vì sao đại đức lại 
kêu thét lên vậy?” - “Này các đại đức, toàn bộ trú xá này bị tràn ngập bởi 
(thân của) con rồng và các vòng thân còn ló ra khỏi các cửa sổ.” 

14. Khi ấy, con rồng ấy sau khi thức giấc bởi tiếng động ấy đã ngồi xuống 
trên chỗ ngồi của mình. Các vị tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này đệ, ngươi là ai 
vậy?” - “Thưa các ngài, tôi là rồng.” - “Này đệ, vì sao ngươi lại biến thành 
hình dạng như thế này?” 

15. Khi ấy, con rồng ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự 
kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và nói với con rồng ấy điều này: - 
“Các ngươi là loài rồng không có được pháp tiến bộ trong Pháp và Luật này. 
Này rồng, ngươi hãy đi đi. Và hãy tiến hành Uposatha 1 vào ngày mười bốn, 
ngày mười lăm và ngày thứ tám của mỗi nửa tháng ở ngay nơi ấy, như thế 
ngươi sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự xuất thân là loài rồng và sẽ thành tựu bản 
thể của loài người một cách nhanh chóng.” 

16. Khi ấy, con rồng ấy (nghĩ rằng): “Nghe nói ta không có được pháp tiến 
bộ trong Pháp và Luật này” (trở nên) đau khổ, rầu rĩ, trong khi đang trào ra 
nước mắt đã khóc rống lên, rồi bỏ đi. Sau đó, đức ThếTôn đã bảo các tỳ khưu 
rằng: - “Này các tỳ khưu, đây là hai lý do đưa đến việc hiện ra bản thể thật 
của loài rồng là khi nó thực hiện việc lứa đôi với rồng cái và khi nó hết lo âu 
rồi chìm vào giấc ngủ. Này các tỳ khưu, hai lý do này đưa đến việc hiện ra bản 
thể thật của loài rồng. Này các tỳ khưu, loài thú chưa được tu lên bậc trên thì 
không nên cho tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất.” (4) 

17. Vào lúc bấy giờ, có người thanh niên nọ là kẻ đã đoạt đi mạng sống 
của người mẹ. Người ấy lo ngại, xấu hổ, và chán ghét với hành động ác độc 
ấy. Sau đó, người thanh niên ấy đã khởi ý điều này: “Với phương kế gì ta có 
thể thực hiện sự thoát ly đối với nghiệp ác ấy?” Khi ấy, người thanh niên ấy 
đã khởi ý điều này: “Những vị Sa-môn Thích tử này là những vị thực hành 
Giáo Pháp, thực hành sự bình thản, thực hành Phạm hạnh, nói lời chân thật, 
có giới hạnh, có thiện pháp; nếu ta có thể xuất gia nơi các vị Sa-môn Thích 
tử, như thế ta có thể thực hiện sự thoát ly đối với nghiệp ác ấy.” 

18. Sau đó, người thanh niên ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu và thỉnh cầu sự 
xuất gia. Các tỳ khưu đã nói với đại đức Upãli điều này: - “Này đại đức Upãli, 
cũng trước đây con rồng với hình dáng của người thanh niên đã được xuất 
gia ở nơi các tỳ khưu. Này đại đức Upãli, hãy thẩm tra người thanh niên này.” 


1 Vào các ngày này, các cư sĩ thường thọ trì tám giới hoặc mười giới một ngày đêm (ND). 
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Mahakhandhakam 


19. Atha kho so_ mãnavako ãyasmatã upãlinã anuyunjiyamãno 
etamattham ãrocesi. Ayasmã upãli bhikkhũnam etamattham ãrocesi. 
Bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. “Mãtughãtako bhikkhave, 
anupasampanno na upasampãdetabbo. Upasampanno nãsetabbo ”ti. (5) 


20. Tena kho pana samayena annataro mãnavako pitaram jĩvitã voropesi. 
So tena pãpakena kammena attĩyati harãyati jigucchati. Atha kho tassa 
mãnavakassa etadahosi: “Kena nu kho aham upãyena imassa pãpakassa 
kammassa nikkhantim kareyyan ”ti? Atha kho tassa mãnavakassa etadahosi: 
“Ime kho samanã sakyaputtiyã dhammacãrino samacãrino brahmacãrino 
saccavãdino sĩlavanto kalyãnadhammã. Sace kho aham samanesu 
sakyaputtiyesu pabbajeyyam, evãham imassa pãpakassa kammassa 
nikkhantim kareyyan ”ti. 


21. Atha kho so mãnavako bhikkhũ upasahkamitvă pabbajjam yãci. 
Bhikkhũ ãyasmantam upãlim etadavocum: “Pubbepi kho ãvuso upãli, nãgo 
mãnavakavannena bhikkhũsu pabbajito. Inghãvuso upãli, imam mãnavakam 
anuyunjãhĩ ”ti. 


22. Atha kho so_ mãnavako ãyasmatã upãlinã anuyunjiyamãno 
etamattham ãrocesi. Ayasmã upãli bhikkhũnam etamattham ãrocesi. 
Bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. “Pitughãtako bhikkhave, 
anupasampanno na upasampãdetabbo. Upasampanno nãsetabbo ”ti. (6) 


23. Tena kho pana samayena sambahulã bhikkhũ sãketã sãvatthim 
addhãnamaggapatipannã honti. Antarãmagge corã nikkhamitvã ekacce 
bhikkhũ acchindimsu, ekacce bhikkhũ hanimsu. Sãvatthiyã rậjabhatã 
nikkhamitvã ekacce core aggahesum. Ekacce corã palãyimsu. Ye te 
palãyimsu te bhikkhũsu pabbajimsu. Ye te gahitã te vadhãya onĩyanti. 


24. Addasãsum' kho te pabbajitã 1 2 te core vadhãya onĩyamãne, disvãna 
evamãhamsu: “Sãdhu kho mayam palãyimha. Sacajja 3 mayam 
ganhĩyeyyãma, 4 mayampi evameva haíìneyyãmã ”ti. Bhikkhũ evamãhamsu: 
“Kimpana tumhe ãvuso, akatthã ”ti? Atha kho te pabbajitã bhikkhũnam 
etamattham ãrocesum. Bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Arahanto ete bhikkhave, bhikkhũ. Arahantaghãtako bhikkhave, 
anupasampanno na upasampãdetabbo. Upasampanno nãsetabbo ”ti. (7) 


1 addasamsu - Ma, Syã, PTS. 

2 kho te palãyitvã pabbajitã - Ma. 4 gayheyyãma - Ma, Syã, PTS; 

3 sacã ca - Ma; sace ca - Atthakathã. ganheyyãma - katthaci. 
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Chương Trọng Yếu 


19. Sau đó, trong khi được đại đức Upãli thẩm tra người thanh niên ấy đã 
kể lại sự việc ấy. Đại đức Upãli đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ 
khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, kẻ giết mẹ chưa 
được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rồi 
thì nên trục xuất.” (5) 


20. Vào lúc bấy giờ, có người thanh niên nọ là kẻ đã đoạt đi mạng sống 
của người cha. Người ấy lo ngại, xấu hổ, và chán ghét với nghiệp ác ấy. Sau 
đó, người thanh niên ấy đã khởi ý điều này: “Với phương kế gì ta có thể thực 
hiện sự thoát ly đối với nghiệp ác ấy?” Khi ấy, người thanh niên ấy đã khởi ý 
điều này: “Những vị Sa-môn Thích tử này là những vị thực hành Giáo Pháp, 
thực hành sự bình thản, thực hành Phạm hạnh, nói lời chân thật, có giới 
hạnh, có thiện pháp; nếu ta có thể xuất gia nơi các vị Sa-môn Thích tử, như 
thế ta có thể thực hiện sự thoát ly đối với nghiệp ác ấy.” 


21. Sau đó, người thanh niên ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu và thỉnh cầu sự 
xuất gia. Các tỳ khưu đã nói với đại đức Upãli điều này: - “Này đại đức Upãli, 
cũng trước đây con rồng với hình dáng của người thanh niên đã được xuất 
gia ở nơi các tỳ khưu. Này đại đức Upãli, hãy thẩm tra người thanh niên này.” 


22. Sau đó, trong khi được đại đức Upãli thẩm tra người thanh niên ấy đã 
kể lại sự việc ấy. Đại đức Upãli đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ 
khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, kẻ giết cha chưa 
được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rồi 
thì nên trục xuất.” (6) 


23. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu đi đường xa từ Sãketa đến thành 
Sãvatthi. Giữa đường bọn cướp đã xuất hiện; chúng đã cướp bóc một số tỳ 
khưu và đã giết chết một số tỳ khưu. Các binh lính của đức vua phát xuất từ 
thành Sãvatthi đã bât được một số kẻ cướp. Một số kẻ cướp đã tẩu thoát. 
Những kẻ tẩu thoát ấy đã xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Những kẻ nào đã bị bât 
thì bị đưa đi tử hình. 


24. Những kẻ đã được xuất gia ấy đã nhìn thấy những kẻ cướp ấy đang bị 
đưa đi tử hình, sau khi nhìn thấy đã nói như vầy: - “May mân thay chúng ta 
đã tẩu thoát, nếu hôm nay chúng ta bị bât, chúng ta cũng có thể bị giết y như 
thế này.” Các vị tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này các đại đức, các vị đã nói điều 
gì vậy?” Khi ấy, những kẻ đã được xuất gia ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ 
khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
các vị tỳ khưu ấy là các vị A-la-hán. Này các tỳ khưu, kẻ giết A-la-hán chưa 
được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rồi 
thì nên trục xuất.” (7) 
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25. Tena kho pana samayena sambahulã bhikkhuniyo sãketă sãvatthim 
addhãnamaggapatipannã honti. Antarãmagge corã nikkhamitvã ekaccã 
bhikkhuniyo acchindimsu, ekaccã bhikkhuniyo dũsesum. Sãvatthiyã 
rậjabhatã nikkhamitvă ekacce core aggahesum. Ekacce corã palãyimsu. Ye te 
palãyimsu te bhikkhũsu pabbajimsu. Ye te gahită te vadhãya onĩyanti. 


26. Addasãsum kho te pabbajitã te core vadhãya onĩyamãne, disvãna 
evamãhamsu: “Sãdhu kho mayam palãyimha. Sacajja mayam ganhĩyeyyãma, 
mayampi evameva hanneyyãmã ”ti. Bhikkhũ evamãhamsu: “Kimpana tumhe 
ãvuso, akatthã ”ti? Atha kho te pabbajitã bhikkhũnam etamattham 
ãrocesum. Bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. “Bhikkhunĩdũsako 
bhikkhave, anupasampanno na upasampãdetabbo. Upasampanno nãse- 
tabbo. Sanghabhedako bhikkhave, anupasampanno na upasampãdetabbo. 
Upasampanno nãsetabbo. Lohituppãdako bhikkhave, anupasampanno na 
upasampãdetabbo. Upasampanno nãsetabbo ”ti. (8-9-10) 


27. Tena kho pana samayena annataro ubhatobyanjanako bhikkhũsu 
pabbajito hoti. So karotipi kãrãpetipi. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Ubhatobyanjanako bhikkhave, anupasampanno na upasampãdetabbo. 
Upasampanno nãsetabbo ”ti. (11) 

Anupasampannekãdasavatthu nitthitam. 

***** 
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25. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu ni đi đường xa từ Sãketa đến 
thành Sãvatthi. Giữa đường, bọn cướp đã xuất hiện; chúng đã cướp bóc một 
số tỳ khưu ni, đã làm nhơ nhớp một số tỳ khưu ni. Các binh lính của đức vua 
phát xuất từ thành Sãvatthi đã bât được một số kẻ cướp. Một số kẻ cướp đã 
tẩu thoát. Những kẻ tẩu thoát ấy đã xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Những kẻ nào 
đã bị bât thì bị đưa đi tử hình. 

26. Những kẻ đã được xuất gia ấy đã nhìn thấy những kẻ cướp ấy đang bị 
đưa đi tử hình, sau khi nhìn thấy đã nói như vầy: - “May mân thay chúng ta 
đã tẩu thoát. Nếu hôm nay chúng ta bị bât, chúng ta cũng có thể bị giết y như 
thế này.” Các vị tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này các đại đức, các vị đã nói điều 
gì vậy?” Khi ấy, những kẻ đã được xuất gia ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ 
khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, kẻ 
làm nhơ tỳ khưu ni chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc 
trên, đã tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất. Này các tỳ khưu, kẻ làm chia rẽ 
hội chúng chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc trên, đã tu 
lên bậc trên rồi thì nên trục xuất. Này các tỳ khưu, kẻ làm chảy máu (đức 
Phật) chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc trên, đã tu lên 
bậc trên rồi thì nên trục xuất.” (8-9-10) 

27. Vào lúc bấy giờ, có người lưỡng căn nọ 1 đã được xuất gia ở nơi các tỳ 
khưu. Người ấy hành động (như người nam) rồi bảo (người nam khác) hành 
động (với mình). Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, người lưỡng căn chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên 
bậc trên, đã tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất.” (11) 

Dứt mười một câu chuyện ve người chưa được tu lên bậc trên. 

***** 


1 Người có cả hai bộ phận sinh dục nam và nữ (ND). 
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1. Tena kho pana samayena bhikkhũ anupajjhãyakam upasampãdenti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, anupajjhãyako 
upasampãdetabbo. Yo upasampãdeyya, ãpatti dukkatassã ”ti. (1) 

2. Tena kho pana samayena bhikkhũ sanghena upajjhãyena 
upasampãdenti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, sanghena 
upajjhãyena upasampãdetabbo. Yo upasampãdeyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 
( 2 ) 

3- Tena kho pana samayena bhikkhũ ganena upajjhãyena upasampãdenti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, ganena upajjhãyena 
upasampãdetabbo. Yo upasampãdeyya, ãpatti dukkatassã ”ti. (3) 

4. Tena kho pana samayena bhikkhũ pandakũpajjhãyena upasampãdenti. 
-pe- theyyasamvãsakũpajjhãyena upasampãdenti. 

-pe- titthiyapakkantakũpajjhãyena upasampãdenti. 

—pe- tiracchãnagatũpajjhãyena upasampãdenti. 

-pe— mãtughãtakũpajjhãyena upasampãdenti. 

—pe- pitughãtakũpajjhãyena upasampãdenti. 

-pe- arahantaghãtakũpajjhãyena upasampãdenti. 

-pe- bhikkhunĩdũsakũpajjhãyena upasampãdenti. 

—pe- sahghabhedakũpajjhăyena upasampãdenti. 

-pe- lohituppãdakũpajjhãyena upasampãdenti. 

-pe- ubhatobyanjanakũpajjhãyena upasampãdenti. 

Bhagavato etamattham ãrocesum. 

5. “Na bhikkhave, pandakũpajjhãyena upasampãdetabbo. —pe— 

Na 1 theyyasamvãsakũpajjhãyena upasampãdetabbo. —pe- 

Na titthiyapakkantakũpajjhăyena upasampãdetabbo. —pe- 
na tiracchãnagatũpajjhãyena upasampãdetabbo. —pe— 

Na mãtughãtakũpajjhãyena upasampãdetabbo. —pe— 

Na pitughãtakũpajjhãyena upasampãdetabbo. —pe— 

Na arahantaghãtakũpajjhãyena upasampãdetabbo. — pe- 
Na bhikkhunĩdũsakũpajjhãyena upasampãdetabbo. — pe— 

Na sanghabhedakũpajjhãyena upasampãdetabbo. —pe— 

Na lohituppãdakũpajjhãyena upasampãdetabbo. —pe— 

Na ubhatobyanjanakũpajjhãyena upasampãdetabbo. Yo upasampãdeyya, 
ãpatti dukkatassã ”ti. (4-14) 

6. Tena kho pana samayena bhikkhũ apattakam upasampãdenti. 
Hatthesu pindãya caranti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Seyyathãpi titthiyã ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, 
apattako upasampãdetabbo. Yo upasampãdeyya, ãpatti dukkatassã ”ti. (15) 

1 na bhikkhave - Ma. 
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1. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên người không có thầy 
tế độ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên cho tu lên bậc trên người không có thầy tế độ; vị nào cho tu lên bậc trên 
thì phạm tội dukkata.” (1) 

2. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên với hội chúng là thầy 
tế độ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên cho tu lên bậc trên với hội chúng là thầy tế độ; vị nào cho tu lên bậc trên 
thì phạm tội dukkata.” (2) 


3. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên với nhóm (hai hoặc 
ba vị tỳ khưu) là thầy tế độ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên với nhóm (hai hoặc ba vị tỳ khưu) 
là thầy tế độ; vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội dukkata.” (3) 

4. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên với kẻ vô căn là thầy 
tế độ. —(như trên)- cho tu lên bậc trên với kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu) là 
thầy tế độ. -(như trên)— cho tu lên bậc trên với kẻ đã đi theo ngoại đạo là 
thầy tế độ. —(như trên)— cho tu lên bậc trên với loài thú là thầy tế độ. —(như 
trên)- cho tu lên bậc trên với kẻ giết mẹ là thầy tế độ. —(như trên)- cho tu 
lên bậc trên với kẻ giết cha là thầy tế độ. —(như trên)— cho tu lên bậc trên 
với kẻ giết A-la-hán là thầy tế độ. -(như trên)- cho tu lên bậc trên với kẻ 
làm nhơ tỳ khưu ni là thầy tế độ. —(như trên)— cho tu lên bậc trên với kẻ 
chia rẽ hội chúng là thầy tế độ. —(như trên)- cho tu lên bậc trên với kẻ làm 
chảy máu (đức Phật) là thầy tế độ. —(như trên)- cho tu lên bậc trên với kẻ 
lưỡng căn là thầy tế độ. 


Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

5. - “Này các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên với kẻ vô căn là thầy 
tế độ. —(như trên)— Không nên cho tu lên bậc trên với kẻ trộm tướng mạo 
(tỳ khưu) là thầy tế độ. —(như trên)- Không nên cho tu lên bậc trên với kẻ 
đã đi theo ngoại đạo là thầy tế độ. -(như trên)- Không nên cho tu lên bậc 
trên với loài thú là thầy tế độ. —(như trên)- Không nên cho tu lên bậc trên 
với kẻ giết mẹ là thầy tế độ. —(như trên)— Không nên cho tu lên bậc trên với 
kẻ giết cha là thầy tế độ. -(như trên)— Không nên cho tu lên bậc trên với kẻ 
giết A-la-hán là thầy tế độ. —(như trên)— Không nên cho tu lên bậc trên với 
kẻ làm nhơ tỳ khưu ni là thầy tế độ. —(như trên)— Không nên cho tu lên bậc 
trên với kẻ chia rẽ hội chúng là thầy tế độ. —(như trên)— Không nên cho tu 
lên bậc trên với kẻ làm chảy máu (đức Phật) là thầy tế độ. —(như trên)- 
Không nên cho tu lên bậc trên với kẻ lưỡng căn là thầy tế độ; vị nào cho tu 
lên bậc trên thì phạm tội dukkata.” (4-14) 

6. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên người không có bình 
bát. Các vị đi khất thực bâng hai tay. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Giống như là những kẻ ngoại đạo.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thê'Tôn. - “Này các tỳ khừu, không nên cho tu lển bậc trên ngữời không có 
bình bát; vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội dukkata.” (15) 
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Vinayapỉtake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


7. Tena kho pana samayena bhikkhũ acĩvarakam upasampãdenti. Naggã 
pindãya caranti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathăpi titthiyã 
”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, acĩvarako 
upasampãdetabbo. Yo upasampãdeyya, ãpatti dukkatassã ”ti. (16) 


8. Tena kho pana samayena bhikkhũ apattacĩvarakam upasampãdenti. 
Naggã hatthesu pindãya caranti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Seyyathãpi titthiyã ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, 
apattacĩvarako upasampãdetabbo. Yo upasampãdeyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 

(17) 


9. Tena kho pana samayena bhikkhũ yãcitakena pattena upasampãdenti. 
Upasampanne pattam patiharanti. Hatthesu pindãya caranti. Manussã 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi titthiyã ”ti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Na bhikkhave, yãcitakena pattena upasampãdetabbo. Yo 
upasampãdeyya, ãpatti dukkatassã ”ti. (18) 


10. Tena kho pana samayena bhikkhũ yãcitakena cĩvarena 1 upasam- 
pãdenti. Upasampanne cĩvaram patiharanti. Naggã pindãya caranti. 
Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti. “Seyyathăpi titthiyã ”ti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, yãcitakena cĩvarena 
upasampãdetabbo. Yo upasampãdeyya, ãpatti dukkatassã ”ti. (19) 


11. Tena kho pana samayena bhikkhũ yãcitakena pattacĩvarena upasam- 
pãdenti. Upasampanne pattacĩvaram patiharanti. Naggã hatthesu pindãya 
caranti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti. “Seyyathãpi titthiyã ”ti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, yãcitakena pattacĩvarena 
upasampãdetabbo. Yo upasampãdeyya, ãpatti dukkatassã ”ti. (20) 


Na upasampadetabbavĩsativaram 2 nitthitam. 

***** 


1 civarakena - Manupa, Tovi. 


2 na apasampadetabbekavisativaro - Ma. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


7. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khuu cho tu lên bậc trên người không có y. 
Các vị lõa thể đi khất thực. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - 
“Giống như là những kẻ ngoại đạo.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên người không có y; vị 
nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội dukkata.” (16) 

8. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên người không có y và 
bình bát. Các vị lõa thể đi khất thực bàng hai tay. Dân chúng phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Giống như là những kẻ ngoại đạo.” Các vị đã trình sự 
việc ay lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nền cho tu lên bậc trên 
người không có y và bình bát; vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội 
dukkata.” (17) 


9. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên với bình bát (mượn) 
của người đã được yêu cầu (trước). Khi đã được tu lên bậc trên, các vị trả lại 
bình bát. Các vị đi khất thực bằng hai tay. Dân chúng phàn nàn, phê phán, 
chê bai ràng: - “Giống như là những kẻ ngoại đạo.” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên với bình 
bát mượn; vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội dukkata.” (18) 

10. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên với y (mượn) của 
người đã được yêu cầu (trước). Khi đã được tu lên bậc trên, các vị trả lại y. 
Các vị lõa thể đi khất thực. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Giống như là những kẻ ngoại đạo.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên với y mượn; vị nào 
cho tu lên bậc trên thì phạm tội dukkata.” (19) 

11. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên với y và bình bát 
(mượn) của người đã được yêu cầu (trước). Khi đã được tu lên bậc trên, các 
vị trả lại y và bình bát. Các vị lõa thể đi khất thực bàng hai tay. Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như là những kẻ ngoại đạo.” Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên cho tu 
lên bậc trên với y và bình bát mượn; vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội 
dukkata.” (20) 


Dứt hai mươi trường hợp không nên cho tu lên bậc trên. 

***** 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


1. Tena kho pana samayena bhikkhũ hatthacchinnam pabbãjenti. —pe— 
pãdacchinnam pabbãjenti. —pe- hatthapãdacchinnam pabbặjenti. —pe- 
kannacchinnam pabbãjenti. -pe- nãsacchinnam pabbậịenti. -pe- 
kannanãsacchinnam pabbãjenti. — pe— ahgulicchinnam pabbãjenti. —pe- 
aỊacchinnam pabbajenti. —pe— kandaracchinnam pabbãjenti. —pe- 
phanahatthakam pabbãjenti. -pe— khựjjam pabbãjenti. —pe- vãmanam 
pabbãjenti. —pe- galagandim' pabbãjenti. —pe- lakkhanãhatam 
pabbãjenti. -pe- kasãhatam pabbãjenti. —pe- likhitakam 2 pabbạienti 
—pe— sĩpadim pabbặịenti. —pe- pãparogim pabbậịenti. —pe— 
parisadũsakam pabbậịenti. —pe- kãnam pabbậịenti. —pe- kunim 
pabbãjenti. -pe— khanjam pabbãjenti. -pe- pakkhahatam pabbặịenti. 
—pe- chinniriyãpatham pabbãjenti. -pe- jarãdubbalam pabbãjenti. — pe— 
andham pabbậịenti. -pe- mũgam pabbậịenti. -pe- badhiram pabbặịenti. 
-pe— andhamũgam pabbãjenti. —pe— andhabadhiram pabbặịenti. -pe— 
mũgabadhiram pabbãjenti. —pe- andhamũgabadhiram pabbãjenti. 


Bhagavato etamattham arocesum. 

2. “Na bhikkhave, hatthacchinno pabbãjetabbo. —pe- Na pãdacchinno 
pabbãjetabbo. —pe— Na hatthapãdacchinno pabbãjetabbo. -pe— Na 
kannacchinno pabbãjetabbo. -pe- Na nãsacchinto pabbãjetabbo. -pe- Na 
kannanãsacchinno pabbãjetabbo. -pe- Na angubcchinno pabbãjetabb(). 
-pe- Na aỊacchinno pabbậietabbo. —pe— Na kandaracchinno 
pabbãjetabbo. -pe— Na phanahatthako pabbãjetabbo. —pe- Na khựjjo 
pabbậịetabbo. -pe- Na vãmano pabbậịetabbo. -pe- Na galagandi 
pabbãjetabbo. -pe- Na lakkhanãhato pabbãjetabbo. -pe- Na kasãhato 
pabbãjetabbo. — pe— Na likhitako pabbãjetabbo. -pe- Na sĩpadĩ 
pabbãjetabbo. —pe- Na pãparogĩ pabbãjetabb() —pe- Na parisadũsako 
pabbãjetabbo. -pe- Na kãno pabbãjetabb(). -pe- Na kunĩ pabbãjetabb(). 
-pe- Na khanjo pabbãjetabb(). -pe— Na pakkhahato pabbãjetabbo. —pe- 
Na chinniriyãpatho pabbãjetabbo. —pe- Na jarãdubbalo pabbãjetabb(). 
-pe— Na andho pabbậịetabbo. —pe- Na mũgo pabbãjetabbo. —pe- Na 
badhiro pabbậịetabbo. —pe— Na andhamũgo pabbặịetabbo. -pe- Na 
andhabadhiro pabbậịetabbo. —pe- Na mũgabadhiro pabbãjetabbo. -pe— 
Na andhamũgabadhiro pabbãjetabbo. Yo pabbặịeyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 

N apabbậỊ etabb advattimsavãr am nitthitam. 

I) ã y ai j a b h ã n a V ã r a IỊ1 nitthitam navamam. 

***** 


1 galagaụdikam - Sya. 


2 likhitam - Japu, Manupa, Tovi. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


1. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho người bị đứt cánh tay xuất gia. 
-(như trên)— cho người bị đứt bàn chân xuất gia. ... cho người bị đứt cánh 
tay và bàn chân xuất gia. ... cho người bị sứt tai xuất gia. ... cho người bị sứt 
mũi xuất gia.... cho người bị sứt tai và mũi xuất gia.... cho người bị đút ngón 
tay xuất gia. ... cho người bị đứt móng tay xuất gia. ... cho người bị đứt gân 
chân xuất gia. ... cho người có bàn tay dính liền giống cánh dơi xuất gia. ... 
cho người gù lưng xuất gia.... cho người lùn tịt xuất gia.... cho người có bướu 
cổ xuất gia.... cho người bị xử hình phạt đóng dấu xuất gia.... cho người bị xử 
hình phạt đánh bằng roi xuất gia. ... cho người bị cáo thị tầm nã xuất gia. ... 
cho người phù chân voi xuất gia. ... cho người có bệnh trầm trọng xuất gia.... 
cho người bôi nhọ tập thể xuất gia. ... cho người chột mẳt xuất gia. ... cho 
người có tứ chi bị co rút xuất gia. ... cho người què xuất gia. ... cho người bị 
hệt nửa thân xuất gia. ... cho người đi khập khiễng xuất gia. ... cho người già 
yếu xuất gia. ... cho người mù xuất gia. ... cho người câm xuất gia. ... cho 
người điếc xuất gia.... cho người mù và câm xuất gia.... cho người mù và điếc 
xuất gia. ... cho người câm và điếc xuất gia. ... cho người mù câm điếc xuất 
gia. 


Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

2. - “Này các tỳ khưu, không nên cho người bị đứt cánh tay xuất gia. 
— (như trên)— Không nên cho người bị đứt bàn chân xuất gia. ... Không nên 
cho người bị đứt cánh tay và bàn chân xuất gia. ... Không nên cho người sứt 
tai xuất gia. ... Không nên cho người bị sứt mũi xuất gia. ... Không nên cho 
người bị sứt tai và mũi xuất gia.... Không nên cho người bị đút ngón tay xuất 
gia. ... Không nên cho người bị đứt móng tay xuất gia. ... Không nên cho 
người bị đứt gân chân xuất gia. ... Không nên cho người có bàn tay dính liền 
giống cánh dơi xuất gia. ... Không nên cho người gù lưng xuất gia. ... Không 
nên cho người lùn tịt xuất gia.... Không nên cho người có bướu cổ xuất gia.... 
Không nên cho người bị xử hình phạt đóng dấu xuất gia. ... Không nên cho 
người bị xử hình phạt đánh bằng roi xuất gia. ... Không nên cho người bị cáo 
thị tầm nã xuất gia. ... Không nên cho người phù chân voi xuất gia. ... Không 
nên cho người có bệnh trầm trọng kinh niên xuất gia. ... Không nên cho 
người bôi nhọ tập thể xuất gia. ... Không nên cho người chột mât xuất gia. ... 
Không nên cho người có tứ chi bị co rút xuất gia.... Không nên cho người què 
xuất gia. ... Không nên cho người bị liệt nửa thân xuất gia. ... Không nên cho 
người đi khập khiễng xuất gia. ... Không nên cho người già yếu xuất gia. ... 
Không nên cho người mù xuất gia. ... Không nên cho người câm xuất gia. ... 
Không nên cho người điếc xuất gia. ... Không nên cho người mù và câm xuất 
gia. ... Không nên cho người mù và điếc xuất gia. ... Không nên cho người 
câm và điếc xuất gia. ... Không nên cho người mù câm điếc xuất gia; vị nào 
cho xuất gia thì phạm tội dukkata.” 

Dứt ba mươi hai trường hợp không nên cho xuất gia. 

Dứt tụng phẩm ‘Phan Thừa Kê’ là thứ chín. 

***** 


227 



Vinayapỉtake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


1. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ alajjĩnam nissayam 
denti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, alajjĩnam nissayo 
dãtabbo. Yo dadeyya, ãpatti dukkatassã ”ti. Tena kho pana samayena 
bhikkhũ alajjĩnam nissãya vasanti. Tepi na cirasseva alajjino honti 
pãpabhikkhũ. 1 Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, alajjĩnam 
nissãya vatthabbam. Yo vaseyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


2. Atha kho bhikkhũnam etadahosi: “Bhagavatã pannattam ‘na alajjĩnam 
nissayo dãtabbo. Na alajjĩnam nissãya vatthabban ’ti. Kathannu kho mayam 
jãneyyãma lajjĩ vã alajjĩ vã 2 ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave, catũhapancãham ãgametum yãva bhikkhu- 
sabhãgatam 3 jãnãmĩ ”ti. 


3. Tena kho pana samayena aníĩataro bhikkhu kosalesu janapadesu 4 
addhãnamaggapatipanno hoti. Atha kho tassa bhikkhuno etadahosi: 
“Bhagavatã pannattam ‘na anissitena vatthabban ’ti. Ahancamhi 
nissayakaranĩyo addhãnamaggapatipanno. Kathannu kho mayã 
patipajjitabban ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi 
bhikkhave, addhãnamaggapatipannena bhikkhunã nissayam alabhamãnena 
anissitena vatthun ”ti. 


4. Tena kho pana samayena dve bhikkhũ kosalesu janapadesu 
addhãnamaggapatipannã honti. Te annataram ãvãsam upagacchimsu. 
Tattha eko bhikkhu gilãno hoti. Atha kho tassa gilãnassa bhikkhuno 
etadahosi: “Bhagavatã pannattarn ‘na anissitena vatthabban ’ti. Ahancamhi 
nissayakaranĩyo gilãno. Kathannu kho mayã patipajjitabban ”ti? Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, gilãnena bhikkhunã 
nissayam alabhamãnena anissitena vatthun ”ti. 


5. Atha kho tassa gilãnupatthãkassa bhikkhuno etadahosi: “Bhagavatã 
pannattarn ‘na anissitena vatthabban ’ti. Ahancamhi nissayakaranĩyo. 
Ayanca bhikkhu gilãno. Kathannu kho mayã patipajjitabban ”ti? Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, gilãnupatthãkena bhikkhunã 
nissayam alabhamãnena yãciyamãnena anissitena vatthun ”ti. 


6. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu araíìne viharati. Tassa ca 
tasmim senãsane phãsu hoti. Atha kho tassa bhikkhuno etadahosi: 
“Bhagavatã pannattarn ‘na anissitena vatthabban ’ti. Ahancamhi 
nissayakaranĩyo aranne viharãmi. Mayhanca imasmim senãsane phãsu hoti. 
Kathannu kho mayã patipajjitabban ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. 


1 pãpakã bhikkhũ - Ma. 

2 lajjim vã alajjim vã - Ma, Syã, PTS. 4 janapade - Ma. 

3 bhikkhũnam sabhãgatam - Avi, Japu. 5 tadã tassa nissãya - Ma. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


1. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư ban cho sự nương nhờ đến 
những vị không có liêm si. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, không nên ban cho sự nương nhờ đến những vị không có liêm si; 
vị nào ban cho thì phạm tội dukkata.” Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu sống (với 
pháp) nương nhờ vào những vị không có liêm si. Chẳng bao lâu sau, các vị ấy 
cũng trở thành các tỳ khưu ác xấu, không có liêm sỉ. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên sống (với pháp) nương nhờ 
vào những vị không có liêm si; vị nào sống thì phạm tội dukkata.” 

2. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy 
định rằng: ‘Không nên ban cho sự nương nhờ đến những vị không có liêm si 
và không nên sống (với pháp) nương nhờ vào những vị không có liêm sỉ,’ vậy 
làm thế nào chúng ta biết được (vị nào) là có liêm sỉ hoặc không có liêm si?” 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
chờ đợi bốn năm ngày đến khi (xác định rằng): “Ta biết được bản chất của vị 
tỳ khứu.” 


3- Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ du hành đường xa trong xứ Kosala. 
Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định rằng: 
‘Không nên sống không nương nhờ,’ và ta là cần có sự nương nhờ nhưng 
đang du hành đường xa, vậy ta nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu đang 
du hành đường xa trong khi không đạt được sự nương nhờ thì được sống 
không nương nhờ.” 

4- Vào lúc bấy giờ, có hai vị tỳ khưu du hành đường xa trong xứ Kosala. 
Họ đã đi đến gần trú xứ nọ. Tại đó, một vị tỳ khưu đã bị lâm bệnh. Khi ấy, vị 
tỳ khưu bị bệnh ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định ràng: 
‘Không nên sống không nương nhờ,’ và ta là cần có sự nương nhờ nhưng bị 
bệnh, vậy ta nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu bị bệnh trong khi không 
đạt được sự nương nhờ thì được sống không nương nhờ.” 

5. Khi ấy, vị tỳ khưu chăm sóc vị bị bệnh ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế 
Tôn đã quy định rằng: ‘Không nên sống không nương nhờ,’ và ta là cần có sự 
nương nhờ nhưng vị tỳ khưu này thì bị bệnh, vậy ta nên thực hành như thế 
nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép vị tỳ khưu chăm sóc vị bị bệnh trong khi không đạt được sự nương nhờ 
thì được sống không nương nhờ (dầu) được yêu cầu.” 1 

6. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trú ngụ ở rừng. Và ở chỗ trú ngụ ấy có 
được sự thoải mái cho vị ấy (trong việc tiến tu). Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã khởi 
ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định ràng: ‘Không nên sống không nương 
nhờ,’ và ta là cần có sự nương nhờ nhưng ta trú ngụ ở trong rừng. Và ở chỗ 
trú ngụ này có được sự thoải mái cho ta (trong việc tiến tu), vậy ta nên thực 
hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


1 Được vị bị bệnh yêu cầu là hãy sống nương nhờ vào vị ấy (VinA. V, 1032). 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


“Anujãnãmi bhikkhave, ãraníĩakena bhikkhunã phãsuvihãram 
sallakkhentena nissayam alabhamãnena anissitena vatthum. Yadã patirũpo 
nissayadãyako ãgacchissati, tassa nissãya 5 vasissãmĩ ”ti. 


7. Tena kho pana samayena ãyasmato mahãkassapassa upasampadã- 
pekho hoti. Atha kho ãyasmã mahãkassapo ãyasmato ãnandassa santike 
dũtarn pãhesi: “Agacchatu ãnando, imam anusãvessatũ ”ti. 1 Ayasmã ãnando 
evamãha: “Nãham ussahãmi therassa nãmam gahetum. Garu me thero ”ti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, gottenapi 
anusãvetun ”ti. 


8. Tena kho pana samayena ãyasmato mahãkassapassa dve upasampadã- 
pekhã honti. Te vivadanti: “Aham pathamam upasampajjissãmi. Aham 
pathamam upasampajjissãmĩ ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Amỹãnãmi bhikkhave, dve ekãnusãvane 2 kãtun ”ti. 


9. Tena kho pana samayena sambahulãnam therãnam upasampadãpekhã 
honti. Te vivadanti: “Aham pathamam upasampajjissãmi. Aham pathamam 
upasampajjissãmĩ ”ti. Therã evamãhamsu: “Handa mayam ãvuso sabbeva 
ekãnusãvane karomã ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi 
bhikkhave, dve tayo ekãnusãvane kãtum. Tanca kho ekena upajjhãyena na 
tveva nãnupajjhãyenã ”ti. 


10. Tena kho pana samayena ãyasmã kumãrakassapo gabbhavĩso 
upasampanno hoti. 3 Atha kho ãyasmato kumãrakassapassa etadahosi: 
“Bhagavatã pannattarn ‘na ũnavĩsativasso puggalo upasampãdetabbo ’ti. 
Ahancamhi gabbhavĩso upasampanno. Upasampanno nu khomhi, na nu kho 
upasampanno ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Yam bhikkhave, 
mãtukucchismim pathamam cittam uppannam, pathamam vinnãnam 
pãtubhũtam, tadupãdãya sãvassa jãti. Anựjãnãmi bhikkhave, gabbhavĩsam 
upasampãdetun ”ti. 


11. Tena kho pana samayena upasampannã dissanti kutthikãpi gandikãpi 
kilãsikãpi 4 sosikãpi apamãrikãpi. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave, upasampãdentena terasa 5 antarãyike dhamme 
pucchitum. Evanca pana bhikkhave pucchitabbo: ‘Santi te evarũpã ãbãdhã: 
Kuttham? Gaụdo? Kilãso? Soso? Apamãro? Manussosi? Purisosi? 
Bhựjissosi? Ananosi? Nasi rặjabhato? Anunnãtosi mãtãpitũhi? Paripunna- 
vĩsativassosi? Paripunnarn te pattacĩvaram? Kinnãmosi? Ko nãmo te 
upajjhãyo ”’ti? 


1 anussăvessatũ ti - Ma; anussãvessatĩ ti - Sĩmu, Syã, PTS. 

2 ekãnussãvane - Ma, Syã, PTS; ekãnusãvanena - Tovi, Japu, Avi. 

3 ahosi - Ma. 4 kilãsãpi - Tovi, Manupa. 5 tassa - PTS. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu ở rừng đang quan tâm đến việc 
trú ngụ thoải mái trong khi không đạt được sự nương nhờ thì được sống 
không nương nhờ (nghĩ rằng): “Khi nào có vị ban pháp nương nhờ thích 
đáng đi đến thì ta sẽ sống nương nhờ vào vị ấy.’” 

7. Vào lúc bấy giờ, có người có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức 
Mahãkassapa. Khi ấy,_ đại đức Mahãkassapa đã phái sứ giả đến gặp đại đức 
Ananda nhấn rằng: “Ananda hãy đi đến và đọc tuyên ngôn cho người này.” 
Đại đức Ananda đã nói như vầy: - “Tôi không thể nêu lên tên của ngài trưởng 
lão, ngài trưởng lão là bậc trưởng thượng của tôi.” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đọc tuyên ngôn với tên của 
dòng họ.” 


8. Vào lúc bấy giờ, có hai người có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức 
Mahãkassapa. Họ tranh cãi ràng: “Tôi sẽ tu lên bậc trên trước, tôi sẽ tu lên 
bậc trên trước.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép thực hiện hai (người) trong một lần tuyên ngôn.” 

9. Vào lúc bấy giờ, có những người có ý muốn tu lên bậc trên với nhiều vị 
trưởng lão. Họ tranh cãi rằng: “Tôi sẽ tu lên bậc trên trước tiên, tôi sẽ tu lên 
bậc trên trước tiên.” Các vị trưởng lão đã nói như vầy: - “Này các đại đức, 
chúng ta hãy thực hiện hết thảy tất cả trong một lần tuyên ngôn đi.” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các ty khưu, ta cho phép thực hiện 
hai hoặc ba (người) trong một lần tuyên ngôn. Và điều ấy là với cùng một 
thầy tế độ chứ không phải với thầy tế độ khác nhau.” 

10. Vào lúc bấy giờ, đại đức Kumãrakassapa là hai mươi (tuổi) tính theo 
thai bào đã được tu lên bậc trên. Sau đó, đại đức Kumãrakassapa đã khởi ý 
điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định ràng: ‘Không nên cho tu lên bậc trên 
người chưa đủ hai mươi tuổi/ và ta là hai mươi (tuổi) tính theo thai bào đã 
được tu lên bậc trên, vậy thì ta đã được tu lên bậc trên hay là chưa được tu 
lên bậc trên?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
khi tâm đầu tiên sanh khởi trong bụng của người mẹ thì thức đầu tiên đã 
xuất hiện; do điều ấy nên chính thời điểm đó là sự sanh ra của người ấy. Này 
các tỳ khưu, ta cho phép cho tu lên bậc trên người hai mươi (tuổi) tính theo 
thai bào.” 

11. Vào lúc bấy giờ, các vị đã tu lên bậc trên được phát hiện là có (liên 
quan đến) bệnh cùi, bệnh mụt nhọt, bệnh chàm, bệnh lao phổi, bệnh động 
kinh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép vị đang ban phép tu lên bậc trên được hỏi về mười ba pháp chướng 
ngại. Và này các tỳ khưu, nên hỏi như vầy: ‘Ngươi có các bệnh như vầy 
không: Bệnh cùi? Bệnh mụt nhọt? Bệnh chàm? Bệnh lao phổi? Bệnh động 
kinh? Ngữơi là loài người? Người là người nam? Ngươi là người đữợc tự do 
(không phải nô lệ)? Ngươi không bị thiếu nợ? Ngươi không phải là lính của 
đức vua? Ngươi đã được cha mẹ cho phép? Ngươi đã tròn hai mươi tuổi? 
Ngươi có đầy đủ y bát không? Ngươi tên gì? Vị thầy tế độ của ngươi tên gì?’” 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


12. Tena kho pana samayena bhikkhũ ananusitthe upasampadãpekhe 
antarãyike dhamme pucchanti. Upasampadãpekhã vitthãyanti, mankũ honti, 
na sakkonti vissajjetum. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi 
bhikkhave, pathamam anusãsitvã pacchã antarãyike dhamme pucchitun ”ti. 
Tattheva sanghamajjhe anusãsanti. Upasampadãpekhã tatheva vitthăyanti, 
mankũ honti, na sakkonti vissajjetum. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave, ekamantam anusãsitvã sanghamajjhe antarãyike 
dhamme pucchitum. Evanca pana bhikkhave anusãsitabbo: Pathamam 
upajjham gãhãpetabbo. Upajjham gãhãpetvã pattacĩvaram ãcikkhitabbam: 
‘Ayam te patto. Ayam sanghãti. Ayam uttarãsango. Ayam antaravãsako. 
Gaccha amumhi okãse titthãhĩ ”’ti. 


13. Bãlã abyattã anusãsanti. Duranusitthã upasampadãpekhã vitthãyanti, 
mankũ honti, na sakkonti vissajjetum. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Na bhikkhave, bãlena avyattena anusãsitabbo. Yo anusãseyya, ãpatti 
dukkatassa. Anujãnãmi bhikkhave, vyattena bhikkhunã patibalena 
anusãsitun ”ti. 


14. Asammatã anusãsanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na 
bhikkhave, asammatena anusãsitabbo. Yo anusãseyya, ãpatti dukkatassa. 
Anujãnãmi bhikkhave, sammatena anusãsitum. Evanca pana bhikkhave 
sammannitabbo: Attanã vã 1 attãnam sammannitabbam, parena vã paro 
sammannitabbo. 


15. Kathanca attanã vã attãnam sammannitabbam? Vyattena bhikkhunã 
patibalena sangho nãpetabbo: ‘Sunãtu me bhante saủgho. Itthannãmo 
itthannãmassa ãyasmato upasampadãpekho. Yadi saủghassa pattakallam, 
aham itthannãmam anusãseyyan ’ti. Evam attanã vã attãnam 
sammannitabbam. 


16. Kathanca 2 parena vã paro sammannitabbo? Vyattena bhikkhunã 
patibalena sangho nãpetabbo: ‘Sunãtu me bhante sangho. Itthannãmo 
itthannãmassa ãyasmato upasampadãpekho. Yadi sanghassa pattakallam, 
itthannãmo itthannãmam anusãseyyã ’ti. Evam parena vã 1 paro 
sammannitabbo. 


1 attana va - Simu, Sya, PTS. 

2 kathanca pana - Ma. 3 parena - Ma, PTS, Tovi, Japu, Manupa. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


12. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu hỏi các pháp chướng ngại đến các người 
có ý muốn tu lên bậc trên chưa được giảng dạy trước. Các người có ý muốn tu 
lên bậc trên bị bối rối, trở nên mắc cở, rồi không thể trả lời. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép giảng dạy trước 
rồi hỏi các pháp chướng ngại sau.” Các vị giảng dạy ngay tại chỗ ấy, ở giữa 
hội chúng. Như thế ấy, các người có ý muốn tu lên bậc trên bị bối rối, trở nên 
mắc cở, rồi không thể trả lời. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép giảng dạy ở một góc rồi hỏi các pháp chướng 
ngại ở giữa hội chúng. Và này các tỳ khưu, nên giảng dạy như vầy: Trước tiên, 
nên bảo chọn vị thầy tế độ. Sau khi đã bảo chọn vị thầy tế độ rồi nên chỉ dẫn 
về y và bình bát: ‘Đây là bình bát của ngươi, đây là y hai lớp, đây là thượng y, 
đây là y nội. Hãy đi đến đứng ở chỗ trống đàng kia.’” 


13. Các vị (tỳ khưu) ngu dốt, thiếu kinh nghiệm giảng dạy. Những người 
có ý muốn tu lên bậc trên do được giảng dạy tồi nên đã bị bối rối, trở nên 
mâc cở, rồi không thể trả lời. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, vị (tỳ khưu) ngu dốt thiếu kinh nghiệm không nên giảng 
dạy; vị nào giảng dạy thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị 
tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực được giảng dạy.” 


14. Những vị (tỳ khưu) chưa được chỉ định vẫn giảng dạy. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vị không được chỉ định không 
nên giảng dạy; vị nào giảng dạy thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta 
cho phép giảng dạy đối với vị đã được chỉ định. Và này các tỳ khưu, nên chỉ 
định như vầy: Tự mình chỉ định cho chính mình, hoặc người khác chỉ định 
cho người khác. 


15. Và thế nào là tự mình chỉ định cho chính mình? Hội chúng cần được 
thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: ‘Bạch các ngài, xin hội 
chúng hãy lắng nghe tôi. Người tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với 
đại đức tên (như vầy). Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, tôi sẽ giảng 
dạy cho người tên (như vầy).’ Như vậy là tự mình chỉ định cho chính mình. 


16. Và thế nào là người khác chỉ định cho người khác? Hội chúng cần 
được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: ‘Bạch các ngài, xin 
hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Người tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên 
với đại đức tên (như vầy). Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, vị tên 
(như vầy) sẽ giảng dạy cho người tên (như vầy).’ Như vậy là người khác chi 
định cho người khác. 
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Vinayapỉtake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


17. Tena sammatena bhikkhunã upasampadãpekho upasankamitvã 
evamassa vacanĩyo: “Sunãsi itthannãma, ayam te saccakãlo, bhũtakãlo. Yam 
jãtam tam sanghamajjhe pucchante santam atthĩ ti vattabbam, asantam 
natthĩ ti vattabbam. Mã kho vitthãsi. Mã kho manku ahosi. Evam tam 
pucchissanti: Santi te evarũpã ãbãdhã: Kuttham? Gando? Kilãso? Soso? 
Apamãro? Manussosi? Purisosi? Bhujissosi? Ananosi? Nasi rậjabhato? 
Anunnãtosi mãtãpitũhi? Paripuọnavĩsativassosi? Paripunnam te patta- 
cĩvaram? Kinnãmosi? Ko nãmo te upajjhãyo ”ti? 


18. Ekato agacchanti. “Na bhikkhave, ekato agantabbam. Anusasakena 
pathamataram ãgantvã sangho nãpetabbo: 


19. ‘Sunãtu me bhante sangho. Itthannãmo itthannãmassa ãyasmato 
upasampadãpekho. Anusittho so mayã. Yadi sanghassa pattakallam, 
itthannãmo ãgaccheyyã ”ti. “Agacchãhĩ ”ti vattabbo. 


20. Ekamsam uttarasangam karapetva bhikkhunam pade vandapetva 
ukkutikam nisĩdãpetvã anjalim pagganhãpetvã upasampadam yãcãpetabbo: 


21. “Sangham bhante, upasampadam yãcãmi. Ullumpatu mam bhante, 
sangho anukampam upãdãya. Dutiyampi bhante, sangham upasampadam 
yãcãmi. Ullumpatu mam bhante, sangho anukampam upãdãya. Tatiyampi 
bhante, sangham upasampadam yãcãmi. Ullumpatu mam bhante, sangho 
anukampam upãdãyã ”ti. 


22. Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: “Sunãtu me 
bhante sangho. Ayam itthannãmo itthannãmassa ãyasmato upasampadã- 
pekho. Yadi sanghassa pattakallam, aham itthannãmam antarãyike dhamme 
puccheyyan ”ti. “Sunãsi itthannãma, ayam te saccakãlo, bhũtakãlo. Yam 
jãtam tam pucchãmi. Santam atthĩ ti vattabbam, asantam natthĩ ti 
vattabbam. Santi te evarũpã ãbãdhã: Kuttham? Gando? Kilãso? Soso? 
Apamãro? Manussosi? Purisosi? Bhujissosi? Ananosi? Nasi rậjabhato? 
Anunnãtosi mãtãpitũhi? Paripunnavĩsativassosi? Paripunnam te patta- 
cĩvaram? Kinnãmosi? Ko nãmo te upajjhãyo ”ti? 
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Chương Trọng Yếu 


17. Vị tỳ khưu đã được chỉ định ấy nên đi đến gần người có ý muốn tu lên 
bậc trên và nên nói như vầy: “Này người tên (như vầy), hãy lâng nghe. Đối 
với ngươi, bây giờ là thời điểm của sự thật, là thời điểm của bản chất. Trong 
khi được hỏi ở giữa hội chúng, điều gì được đề cập đến, nếu điều ấy là đúng 
thì nên nói: ‘Đúng;’ nếu không đúng, nên nói: ‘Không đúng.’ Chớ nên bối rối, 
chớ nên mắc cở. Các vị sẽ hỏi ngươi như vầy: ‘Ngươi có các bệnh như thế này 
không: Bệnh cùi? Bệnh mụt nhọt? Bệnh chàm? Bệnh lao phổi? Bệnh động 
kinh? Ngươi là loài người? Ngươi là người nam? Ngươi là người được tự do 
(không phải nô lệ)? Ngươi không thiếu nợ? Ngươi không phải là lính của đức 
vua? Ngươi đã được cha mẹ cho phép? Ngươi đã tròn hai mươi tuổi? Ngươi 
có đầy đủ y bát không? Ngươi tên gì? Vị thầy tế độ của ngươi tên gì?” 


18. Họ đi đến chung (cùng một lúc). - “Này các tỳ khưu, không nên đi đến 
chung (cùng một lúc). Vị giảng dạy nên đi đến trước và thông báo cho hội 
chúng: 


19. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy láng nghe tôi. Người tên (như vầy) 
có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức tên (như vầy). Tôi đã giảng dạy cho 
người ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, thì người tên (như vầy) 
có thể đi đến.” Và nên nói ràng: “Ngươi hãy đi đến.” 


20. Nên bảo (người ấy) đâp thượng y một bên vai, bảo đảnh lễ ở chân các 
tỳ khưu, bảo ngồi chồm hổm, bảo châp tay lên, và bảo thỉnh cầu sự tu lên bậc 
trên: 


21. “Bạch các ngài, tôi thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch các 
ngài, xin hội chúng hãy tế độ tôi vì lòng thương xót. Bạch các ngài, lần thứ 
nhì tôi thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy tế độ tôi vì lòng thương xót. Bạch các ngài, lần thứ ba tôi thỉnh cầu hội 
chúng sự tu lên bậc trên. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy tế độ tôi vì lòng 
thương xót.” 


22. Hội chúng nên được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng 
lực: “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Người này tên (như vầy) 
có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức tên (như vầy). Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, tôi sẽ hỏi người tên (như vầy) về các pháp chướng ngại.” 
“Này người tên (như vầy), hãy lắng nghe. Đối với ngươi, bây giờ là thời điểm 
của sự thật, là thời điểm của bản chất. Trong khi được hỏi ở giữa hội chúng, 
điều gì được đề cập đến, nếu điều ấy là đúng thì nên nói: ‘Đúng;’ nếu không 
đúng, nên nói: ‘Không đúng.’ Ngươi có các bệnh như thế này không: Bệnh 
cùi? Bệnh mụt nhọt? Bệnh chàm? Bệnh lao phổi? Bệnh động kinh? Ngươi là 
loài người? Ngươi là người nam? Ngươi là người được tự do (không phải nô 
lệ)? Ngươi không thiếu nợ? Ngươi không phải là lính của đức vua? Ngươi đã 
được cha mẹ cho phép? Ngươi đã tròn hai mươi tuổi? Ngươi có đầy đủ y bát 
không? Ngươi tên gì? Vị thầy tế độ của ngươi tên gì?” 


235 



Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 
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23. Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: “Sunãtu me 
bhante sangho. Ayam itthannãmo itthannãmassa ãyasmato upasampadã- 
pekho, parisuddho antarãyikehi dhammehi, paripunnassa pattacĩvaram. 
Itthannãmo sangham upasampadam yãcati itthannãmena upajjhãyena. Yadi 
sanghassa pattakallam, sangho itthannãmam upasampãdeyya itthannãmena 
upajjhãyena. Esã natti. 


24. Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmo itthannãmassa 
ãyasmato upasampadãpekho, parisuddho antarãyikehi dhammehi, 
paripuọnassa pattacĩvaram. Itthannãmo sangham upasampadam yãcati 
itthannãmena upajjhãyena. Sangho itthannãmam upasampãdeti 
itthannãmena upajjhãyena. Yassãyasmato khamati itthannãmassa 
upasampadã itthannãmena upajjhãyena, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhãseyya. 


25. Dutiyampi etamattham vadãmi. Sunãtu me bhante sangho. Ayam 
itthannãmo itthannãmassa ãyasmato upasampadãpekho, parisuddho 
antarãyikehi dhammehi, paripunnassa pattacĩvaram. Itthannãmo sangham 
upasampadam yãcati itthannãmena upajjhãyena. Sangho itthannãmam 
upasampãdeti itthannãmena upajjhãyena. Yassãyasmato khamati 
itthannãmassa upasampadã itthannãmena upajjhãyena, so tunhassa. Yassa 
nakkhamati, so bhãseyya. 


26. Tatiyampi etamattham vadãmi. Sunãtu me bhante sangho. Ayam 
itthannãmo itthannãmassa ãyasmato upasampadãpekho, parisuddho 
antarãyikehi dhammehi, paripunnassa pattacĩvaram. Itthannãmo sangham 
upasampadam yãcati itthannãmena upajjhãyena. Sangho itthannãmam 
upasampãdeti itthannãmena upajjhãyena. Yassãyasmato khamati 
itthannãmassa upasampadã itthannãmena upajjhãyena, so tunhassa. Yassa 
nakkhamati, so bhãseyya. 


27. Upasampanno sanghena itthannamo itthannamena upajjhayena. 
Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 

Upasampadãkammam nitthitam. 

***** 
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23. Hội chúng nên được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng 
lực: “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Người này tên (như vầy) 
có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức tên (như vầy), là người trong sạch về 
các pháp chướng ngại, người này có đầy đủ y bát. Người tên (như vầy) thỉnh 
cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với thầy tế độ tên (như vầy). Nếu là thời 
điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho người tên (như vầy) tu lên 
bậc trên với thầy tế độ tên (như vầy). Đây là lời đề nghị. 

24. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Người này tên (như 
vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức tên (như vầy), là người trong sạch 
về các pháp chướng ngại, người này có đầy đủ y bát. Người tên (như vầy) 
thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với thầy tế độ tên (như vầy). Hội 
chúng cho người tên (như vầy) tu lên bậc trên với thầy tế độ tên (như vầy). 
Đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của người tên (như vầy) với thầy tế độ 
tên (như vầy) xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

25. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lâng nghe tôi. Người này tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại 
đức tên (như vầy), là người trong sạch về các pháp chướng ngại, người này có 
đầy đủ y bát. Người tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với 
thầy tế độ tên (như vầy). Hội chúng cho người tên (như vầy) tu lên bậc trên 
với thầy tế độ tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của người 
tên (như vầy) với thầy tế độ tên (như vầy) xin im lặng; vị nào không đồng ý 
có thể nói lên. 


26. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lâng nghe tôi. Người này tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại 
đức tên (như vầy), là người trong sạch về các pháp chướng ngại, người này có 
đầy đủ y bát. Người tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với 
thầy tế độ tên (như vầy). Hội chúng cho người tên (như vầy) tu lên bậc trên 
với thầy tế độ tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của người 
tên (như vầy) với thầy tế độ tên (như vầy) xin im lặng; vị nào không đồng ý 
có thê nói lên. 

27. Người tên (như vầy) đã được hội chúng cho tu lên bậc trên với thầy tế 
độ tên (như vầy). Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.” 

Dứt hành sự tu lên bậc trên. 

***** 
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1. Tavadeva chaya metabba. Utupamanam acikkhitabbam. Divasabhago 
ãcikkhitabbo. Sangĩti ãcikkhitabbã. Cattãro nissayã ãcikkhitabbã. 


2. Pindiyãlopabhojanam nissãya pabbajjã. Tattha te yãvajĩvam ussãho 
karanĩyo. Atirekalãbho - sanghabhattam, uddesabhattam, nimantanam, 
salãkabhattam, pakkhikam, uposathikam, pãtipadikam. (ì) 


3. Pamsukũlacĩvaram nissãya pabbajjã. Tattha te yãvajĩvam ussãho 
karanĩyo. Atirekalãbho - khomam, kappãsikam koseyyam, kambalam, 
sãnam, bhangam. (2) 


4. Rukkhamulasenasanam nissaya pabbajja. Tattha te yavajivam ussaho 
karanĩyo. Atirekalãbho - vihãro, addhayogo, pãsãdo, hammiyam, guhã. (3) 


5. Putimuttabhesajjam nissaya pabbajja. Tattha te yavajivam ussaho 
karanĩyo. Atirekalãbho - sappi, navanĩtam, telam, madhu, phãnitan ”ti. (4) 

Cattãro nissayã nitthitã. 
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1. Ngay khi ấy, bóng nấng cần được đo đạc, việc xác định mùa tiết nên 
được chỉ dạy, việc phân chia ngày (giờ) nên được chỉ dạy, điều đã được kết 
tập lại nên được chỉ dạy, bốn pháp nương nhờ nên được chỉ dạy: 

2. Việc xuất gia nương vào thức ăn do khất thực, trong trường hợp ấy 
ngươi nên thể hiện sự nỗ lực cho đến hết đời; phần thọ lãnh ngoại lệ là bữa 
ăn dâng hội chúng, bữa ăn được chỉ định, sự mời thỉnh, bữa ăn theo thẻ, vào 
mỗi nửa tháng, vào ngày Uposatha, vào ngày đầu của mỗi nửa tháng. (ì) 

3. Việc xuất gia nương vào y làm bâng vải dơ bị quăng bỏ; trong trường 
hợp ấy ngươi nên thể hiện sự nỗ lực cho đến hết đời; phần thọ lãnh ngoại lệ 
là (y làm bâng) sợi lanh, bông vải, tơ lụa, sợi len, gai thô, chỉ bố. (2) 

4. Việc xuất gia nương vào chỗ trú ngụ là gốc cây; trong trường hợp ấy 
ngươi nên thể hiện sự nỗ lực cho đến hết đời; phần thọ lãnh ngoại lệ là trú 
xá, nhà một mái, tòa nhà dài, khu nhà lớn, hang động. (3) 

5. Việc xuất gia nương vào dược phẩm là nước tiểu gia súc, trong trường 
hợp ấy ngươi nên thể hiện sự nỗ lực cho đến hết đời; phần thọ lãnh ngoại lệ 
là bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật, đường mía.” (4) 

Dứt bôn pháp nương nhờ. 

***** 
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1. Tena kho pana samayena bhikkhũ aníĩataram bhikkhum upasampã- 
detvă ekakam ohãya pakkamimsu. So pacchã ekakova' ãgacchanto 
antarãmagge purãnadutiyikãya samãganchi. Sã evamãha: “Kim dãni 
pabbajitosĩ ”ti? 1 2 “Ama, pabbajitomhĩ ”ti. 3 “Dullabho kho pabbajitãnam 
methuno dhammo. Ehi methunam dhammam patisevã ”ti. So tassã 
methunam dhammam patisevitvã 4 cirena agamãsi. Bhikkhũ evamãhamsu: 
“Kissa tvam ãvuso, evam ciram akãsĩ ”ti? Atha kho so bhikkhu bhikkhũnam 
etamattham ãrocesi. Bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. “Amỹãnãmi 
bhikkhave, upasampãdetvã dutiyam dãtum, cattãri ca akaranĩyãni 
ãcikkhitum. 


2. Upasampannena bhikkhunã methuno dhammo na patisevitabbo 
antamaso tiracchãnagatãyapi. Yo bhikkhu methunam dhammam patisevati, 
assamano hoti asakyaputtiyo. Seyyathãpi nãma puriso sĩsacchinno abhabbo 
tena sarĩrabandhanena jĩvitum, evameva bhikkhu methunam dhammam 
patisevitvã assamano hoti asakyaputtiyo. Tam te yãvajĩvam akaranĩyam. (ì) 

3- Upasampannena bhikkhunã adinnam theyyasankhãtam na ãdãtabbam 
antamaso tinasalãkam upãdãya. Yo bhikkhu pãdam vã pãdãraham vã 
atirekapãdam vã adinnam theyyasankhãtam ãdiyati, assamano hoti 
asakyaputtiyo. Seyyathãpi nãma pandupalãso bandhanã pamutto abhabbo 
haritattãya, evameva bhikkhu pãdam vã pãdãraham vã atirekapãdam vã 
adinnam theyyasankhãtam ãdiyitvă assamano hoti asakyaputtiyo. Tam te 
yãvajĩvam akaranĩyam. (2) 

4. Upasampannena bhikkhunã sancicca pãno jĩvitã na 5 voropetabbo 
antamaso kunthakipillikam upãdãya. Yo bhikkhu sancicca manussa- 
viggaham jĩvitã voropeti antamaso gabbhapãtanam upãdãya, assamano hoti 
asakyaputtiyo. Seyyathãpi nãma puthusilã dvedhã bhinnã appatisandhikã 
hoti, evameva bhikkhu sancicca manussaviggaham jĩvitã voropetvã 
assamano hoti asakyaputtiyo. Tam te yãvajĩvam akaranĩyam. (3) 


5. Upasampannena bhikkhunã uttarimanussadhammo na ullapitabbo 
antamaso ‘suíìnãgãre abhiramãmĩ ’ti. Yo bhikkhu pãpiccho icchãpakato 
asantam abhũtam uttarimanussadhammam ullapati jhãnam vã vimokkham 
vã sãmãdhim vã samãpattim vã maggam vã phalam vã, assamano hoti 
asakyaputtiyo. Seyyathãpi nãma tãlo matthakacchinno abhabbo puna 
virũỊhiyã, evameva bhikkhu pãpiccho icchãpakato asantam abhũtam 
uttarimanussadhammam ullapitvã assamano hoti asakyaputtiyo. Tam te 
yãvajĩvam akaranĩyan ”ti. (4) 

Cattãri akaranĩyãni nitthitãni. 

***** 


1 ekako - Avi, Japu, Manupa. 3 pabbajitomhi - Ma. 

2 pabbajitosi - Avi. 4 patisevitvãpacchã - Syã. 5 no - PT s. 
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1. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu sau khi cho tu lên bậc trên vị tỳ khưu nọ 
đã bỏ lại (vị ấy) mỗi một mình rồi ra đi. Sau đó trong khi đang đi chỉ mỗi một 
mình, giữa đường vị ấy đã gặp lại người vợ cũ. Cô ta đã nói như vầy: - “Nay 
chàng đã xuất gia rồi sao?” - “Đúng vậy, tôi đã xuất gia.” - “Đối với các vị xuất 
gia việc đôi lứa là khó đạt được. Hãy đến và thực hiện việc đôi lứa đi.” Vị ấy 
sau khi thực hiện việc đôi lứa với nàng ta đã đi về trễ. Các vị tỳ khưu đã nói 
như vầy: - “Này sư đệ, vì sao sư đệ đã đi về trễ như vậy?” Khi ấy, vị ấy đã kể 
lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ban cho người cộng sự và chỉ dạy bốn 
điều không nên làm ngay sau khi cho tu lên bậc trên: 

2. Vị đã được tu lên bậc trên trở thành tỳ khưu không nên thực hành việc 
đôi lứa, thậm chí với loài thú cái. Vị tỳ khưu nào thực hành việc đôi lứa thì 
không còn là Sa-môn không còn là Thích tử nữa. Cũng giống như người đàn 
ông đã bị chặt đầu không thể sống với việc gắn lại cái đầu ấy vào thân; tương 
tợ như thế, vị tỳ khưu sau khi thực hiện việc đôi lứa thì không còn là Sa-môn 
không còn là Thích tử nữa. Ngươi không nên làm điều ấy cho đến hết đời. (ì) 

3. Vị đã được tu lên bậc trên trở thành tỳ khưu không nên lấy vật không 
được cho được xem là sự trộm câp, thậm chí có liên quan đến cọng cỏ. Vị tỳ 
khưu nào lấy vật không được cho là một pãda hoặc tương đương một pãda 
hoặc hơn một pãda được xem là sự trộm cắp thì không còn là Sa-môn không 
còn là Thích tử nữa. Cũng giống như chiếc lá vàng đã lìa khỏi cành không thể 
trở lại màu xanh; tương tợ như thế, vị tỳ khưu sau khi lấy vật không được cho 
là một pãda hoặc tương đương một pãda hoặc hơn một pãda được xem là sự 
trộm câp thì không còn là Sa-môn không còn là Thích tử nữa. Ngươi không 
nên làm điều ấy cho đến hết đời. (2) 

4. Vị đã được tu lên bậc trên trở thành tỳ khưu không nên tước đoạt lấy 
mạng sống của chúng sanh một cách cố tình thậm chí có liên quan đến loài 
kiến, mối. Vị tỳ khưu nào tước đoạt lấy mạng sống khỏi cơ thể con người một 
cách cố tình thậm chí có hên quan đến việc phá thai thì không còn là Sa-môn 
không còn là Thích tử nữa. Cũng giống như tảng đá lớn đã bị vỡ làm hai 
mảnh không gẳn liền lại được; tương tợ như thế, vị tỳ khưu sau khi tước đoạt 
lấy mạng sống khỏi cơ thể con người một cách cố tình thì không còn là Sa- 
môn không còn là Thích tử nữa. Ngươi không nên làm điều ấy cho đến hết 

đời. (3) 

5. Vị đã được tu lên bậc trên trở thành tỳ khưu không nên khoe khoang về 
pháp của bậc thượng nhân thậm chí (nói rằng): ‘Tôi thỏa thích trong ngôi 
nhà trống vắng.’ Vị tỳ khưu nào có ước muốn xấu xa, bị thúc đẩy bởi ước 
muốn, rồi khoe khoang về pháp của bậc thượng nhân (mà bản thân) không 
có, không thực chứng, là pháp thiền, hoặc là pháp giải thoát, hoặc là sự nhập 
định, hoặc là sự chứng đâc, hoặc là Đạo, hoặc là Quả thì không còn là Sa-môn 
không còn là Thích tử nữa. Cũng giống như cây thốt nốt bị chặt ngọn không 
thể đâm chồi lại được nữa; tương tợ như thế, vị tỳ khưu có ước muốn xấu xa, 
bị thúc đẩy bởi ước muốn, sau khi khoe khoang về pháp của bậc thượng nhân 
(mà bản thân) không có, không thực chứng thì không còn là Sa-môn không 
còn là Thích tử nữa. Ngươi không nên làm điều ấy cho đến hết đời.” (4) 

Dứt bôn điêu không nên làm. 

***** 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


1. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu ãpattiyã adassane 
ukkhittako vibbhami. So puna paccãgantvã bhikkhũ upasampadam yãci. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. 

2. “Idha pana bhikkhave, bhikkhu ãpattiyã adassane ukkhittako 
vibbhamati, so puna paccãgantvã bhikkhũ upasampadam yãcati. So 
evamassa vacanĩyo: ‘Passissasi tam ãpattin ’ti. Sacãham passissãmĩ ’ti, 
pabbãjetabbo. Sacãham na passissãmĩ ’ti, na pabbãjetabb(). Pabbãjetvã 
vattabbo: ‘Passissasi tam ãpattin ’ti. Sacãham passissãmĩ ’ti, upasampã- 
detabbo. Sacãham na passissãmĩ ’ti, na upasampãdetabbo. Upasampãdetvã 
vattabbo: ‘Passissasi tam ãpattin ’ti. Sacãham passissãmĩ ’ti, osãretabbo. 
Sacãham na passissãmĩ ’ti, na osãretabbo. Osãretvã vattabbo: ‘Passãhi 1 tam 
ãpattin ’ti. Sace passati, iccetam kusalam; no ce passati, labbhamãnãya 
sãmaggiyã puna ukkhipitabbo. Alabbhamãnãya sãmaggiyã anãpatti 
sambhoge samvãse. 


3- Idha pana bhikkhave, bhikkhu ãpattiyã appatikamme ukkhittako 
vibbhamati, so puna paccãgantvã bhikkhũ upasampadam yãcati. So 
evamassa vacanĩyo: ‘Patikarissasi tam ãpattin ’ti. Sacãham patikarissãmĩ ’ti, 
pabbãjetabbo. Sacãham na patikarissãmĩ ’ti, na pabbãjetabbo. Pabbãjetvã 
vattabbo: ‘Patikarissasi tam ãpattin ’ti. Sacãham patikarissãmĩ ’ti, 
upasampãdetabbo. Sacãham na patikarissãmĩ ’ti, na upasampãdetabbo. 
Upasampãdetvã vattabbo: ‘Patikarissasi tam ãpattin ’ti. Sacãham 
patikarissãmĩ ’ti, osãretabbo. Sacãham na patikarissãmĩ ’ti, na osãretabbo. 
Osãretvã vattabbo: ‘Patikarohi tam ãpattin ’ti. Sace patikaroti, iccetam 
kusalam; no ce patikaroti, labbhamãnãya sãmaggiyã puna ukkhipitabbo. 
Alabbhamãnãya sãmaggiyã anãpatti sambhoge samvãse. 


4- Idha pana bhikkhave, bhikkhu pãpikãya ditthiyã appatinissagge 
ukkhittako vibbhamati, so puna paccãgantvã bhikkhũ upasampadam yãcati. 
So evamassa vacanĩyo: ‘Patinissajissasi tam pãpikam ditthin ’ti. Sacãham 
patinissajissãmĩ ’ti, pabbãjetabbo. Sacãham na patinissajissãmĩ ’ti, na 
pabbãjetabbo. Pabbãjetvã vattabbo: ‘Patinissajissasi tam pãpikam ditthin ’ti. 
Sacãham patinissajissãmĩ ’ti, upasampãdetabbo. Sacãham na 
patinissajissãmĩ ’ti, na upasampãdetabbo. Upasampãdetvã vattabbo: 
‘Patinissajissasi tam pãpikam ditthin ’ti. Sacãham patinissajissãmĩ ’ti, 
osãretabbo. Sacãham na patinissajissãmĩ ’ti na osãretabbo. Osãretvã 
vattabbo: ‘Patinissajãhi 2 tam pãpikam ditthin ’ti. Sace patinissajati, iccetam 
kusalam; no ce patinissajati, labbhamãnãya sãmaggiyã puna ukkhipitabbo. 
Alabbhamãnãya sãmaggiyã anãpatti sambhoge samvãse ”ti. 

Mahãkkhandhako pathamo. 

***** 


1 passasi - Ma, Sya, PTS; 2 patinissajehi itipipatho; 

passasetam - Tovi, Manupa, Japu. patinissajjãhi - Syã, PTS. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


1. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ là người bị án treo về việc không nhìn 
nhận tội đã hoàn tục. Vị ấy đã quay trở lại và thỉnh cầu các tỳ khưu sự tu lên 
bậc trên. Các vị đã trình sự việc ay ĩên đức Thế Tôn. 

2. - “Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là người bị án treo về việc 
không nhìn nhận tội lại hoàn tục. Vị ấy quay trở lại và thinh cầu các tỳ khưu 
sự tu lên bậc trên. Vị ấy nên được nói như vầy: ‘Ngươi sẽ nhìn nhận tội ấy?’ 
Nếu (trả lời): ‘Tôi sẽ nhìn nhận’ thì nên cho xuất gia. Nếu (trả lời): ‘Tôi sẽ 
không nhìn nhận’ thì không nên cho xuất gia. Sau khi cho xuất gia, nên nói 
rằng: ‘Ngươi sẽ nhìn nhận tội ấy?’ Nếu (trả lời): ‘Tôi sẽ nhìn nhận’ thì nên 
cho tu lên bậc trên. Nếu (trả lời): ‘Tôi sẽ không nhìn nhận’ thì không nên cho 
tu lên bậc trên. Sau khi đã cho tu lên bậc trên, nên nói rằng: ‘Ngươi sẽ nhìn 
nhận tội ấy?’ Nếu (trả lời): ‘Tôi sẽ nhìn nhận’ thì nên phục hồi. Nếu (trả lời): 
‘Tôi sẽ không nhìn nhận’ thì không nên phục hồi. Sau khi đã phục hồi nên 
nói ràng: ‘Ngươi nhìn nhận tội ấy?’ Nếu vị ấy nhìn nhận thì việc ấy được tốt 
đẹp, nếu vị ấy không nhìn nhận thì trong khi đạt được sự hợp nhất (của hội 
chúng) nên phạt án treo lại. Nếu không đạt được sự hợp nhất thì không 
phạm tội trong việc thọ hưởng chung, cư ngụ chung (với vị ấy). 

3- Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là người bị án treo về việc 
không sửa chữa lỗi lại hoàn tục. Vị ấy quay trở lại và thỉnh cầu các tỳ khưu sự 
tu lên bậc trên. Vị ấy nên được nói như vầy: ‘Ngươi sẽ sửa chữa lỗi ấy?’ Nếu 
(trả lời): ‘Tôi sẽ sửa chữa’ thì nên cho xuất gia. Nếu (trả lời): ‘Tôi sẽ không 
sửa chữa’ thì không nên cho xuất gia. Sau khi cho xuất gia, nên nói rằng: 
‘Ngươi sẽ sửa chữa lỗi ấy?’ Nếu (trả lời): ‘Tôi sẽ sửa chữa’ thì nên cho tu lên 
bậc trên. Nếu (trả lời): ‘Tôi sẽ không sửa chữa’ thì không nên cho tu lên bậc 
trên. Sau khi đã cho tu lên bậc trên, nên nói rằng: ‘Ngươi sẽ sửa chữa lỗi ấy?’ 
Nếu (trả lời): ‘Tôi sẽ sửa chữa’ thì nên phục hồi. Nếu (trả lời): ‘Tôi sẽ không 
sửa chữa,’ thì không nên phục hồi. Sau khi đã phục hồi nên nói ràng: ‘Ngươi 
sửa chữa lỗi ấy?’ Nếu vị ấy sửa chữa thì việc ấy được tốt đẹp, nếu vị ấy không 
sửa chữa thì trong khi đạt được sự hợp nhất (của hội chúng) nên phạt án treo 
lại. Nếu không đạt được sự hợp nhất thì không phạm tội trong việc thọ 
hưởng chung, cư ngụ chung (với vị ấy). 

4- Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là người bị án treo về việc 
không từ bỏ tà kiến ác lại hoàn tục. Vị ấy quay trở lại và thỉnh cầu các tỳ khưu 
sự tu lên bậc trên. Vị ấy nên được nói như vầy: ‘Ngươi sẽ từ bỏ tà kiến ác ấy?’ 
Nếu (trả lời): ‘Tôi sẽ từ bỏ’ thì nên cho xuất gia. Nếu (trả lời): ‘Tôi sẽ không 
từ bỏ’ thì không nên cho xuất gia. Sau khi cho xuất gia, nên nói ràng: ‘Ngươi 
sẽ từ bỏ tà kiến ác ấy?’ Nếu (trả lời): ‘Tôi sẽ từ bỏ’ thì nên cho tu lên bậc trên. 
Nếu (trả lời): ‘Tôi sẽ không từ bỏ’ thì không nên cho tu lên bậc trên. Sau khi 
đã cho tu lên bậc trên, nên nói rằng: ‘Ngươi sẽ từ bỏ tà kiến ác ấy?’ Nếu (trả 
lời): ‘Tôi sẽ từ bỏ’ thì nên phục hồi. Nếu (trả lời): ‘Tôi sẽ không từ bỏ’ thì 
không nên phục hồi. Sau khi đã phục hồi nên nói rằng: ‘Ngươi từ bỏ tà kiến 
ác ấy?’ Nếu vị ấy từ bỏ thì việc ấy được tốt đẹp, nếu vị ấy không từ bỏ thì 
trong khi đạt được sự hợp nhất (của hội chúng) nên phạt án treo lại. Nếu 
không đạt được sự hợp nhất thì không phạm tội trong việc thọ hưởng chung, 
cư ngụ chung (với vị ấy).” 

Chương Trọng Yêu là thứ nhất. 

***** 
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Vinayapỉtake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


Imamhi khandhake vatthu ekasatam dvãsattati. 

TASSƯDDÃNAM 

1. Vinayamhi mahatthesu 1 pesalãnam sukhãvahe, 
niggahãnanca pãpicche 2 lajjĩnam paggahesu ca. 

Sãsanãdhãrane ceva 3 sabbannujinagocare, 
ananíìavisaye kheme suppaíĩnatte asamsaye. 

Khandhake vinaye ceva parivãre ca mãtike, 
yathãtthakãrĩ 4 kusalo patipajjati yoniso. 

2. Yo gavam na vijãnãti na so rakkhati goganam, 
evam sĩlam ajãnanto kim so rakkheyya samvaram? 

3. Pamutthamhi ca 5 suttante abhidhamme ca tãvade, 
vinaye avinatthamhi puna titthati sãsanam. 

4. Tasmã sangãhanãhetu 6 uddãnam anupubbaso, 
pavakkhãmi yathãnãyam 7 sunotha 8 mama bhãsato. 

5. Vatthu 9 nidãnam ãpatti nayã peyyãlameva ca, 
dukkaram tam asesetum nayato tam vijãnathã ti. 

6. Bodhi ca rậjãyatanam 10 ajapãlo n sahampati, 
brahmã ãỊãro uddo ca 12 bhikkhu ca upako isi. 

7. Kondanno bhaddiyo vappo 13 mahãnãmo ca assaji, 
yaso cattãro pannãsa 14 sabbe pesesi so disã. 

8. Vatthu mãrehi timsã ca uruvelam tayo jatĩ, 
agyãgãram mahãrặjã sakko brahmã ca kevalã. 15 

9. Pamsukũlam pokkharanĩ silã ca kakudho silã, 
jambu ambo ca ãmalo 16 pãripupphanca 17 ãhari. 

10. Phãliyantu ựjjalantu vijjhãyantu ca kassapa, 
nimujjanti 18 mukhĩ megho gayã latthi ca mãgadho. 

11. Upatisso kolito ca abhinnãtã ca pabbajum, 19 
dunnivatthã panãmanã kiso lũkho ca brãhmano. 


1 mahantesu - Avi, Japu. 

2 niggahe ca pãpicchãnam - PTS. 

3 sãsane dhãrane ceva - Tovi, Manupa. 

4 yathatthakãri - PTS. 

5 pammutthamhi ca - Japu, Avi. 

6 hetum - Japu, Avi, Ma. 

7 yathãnãnam - Syã, PTS. 

8 sunãtha - Ma, PTS. 

9 vatthum - Tovi, Avi, Japu, Manupa. 

10 bodhirãjãyatanam ca - Ma; 
bodhirãjãyatanam - Tovi, Manupa. 


11 ajapãle - Avi, Japu, Manupa, Tovi. 

12 udako - Ma; uddako - Syã, PTS. 

13 vappo bhaddiyo - Ma, PTS, Avi, Sĩmu. 

14 yaso cattãri pannãsa - Avi, Japu, Sĩmu, Syă. 

15 kevalo - Sĩmu. 

16 ãmalako - Ma, PTS; 
ãmando - Syã. 

17 pãrichattapuppham - PTS. 

18 nimujjantu - Tovi, Manupa. 

19 pabbajjam - PTS. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


Trong chương này có một trăm bảy hai sự việc. 

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 

1. Luật, vê các ý nghĩa quan trọng, là ngùôn đem đêh sự an lạc cho các 
tỳ khưu hiên thiện có sự ngăn chặn các ước muôn ve việc ác và có sự khiêm 
nhường trong những việc ra sức. 

Và còn là sự nâng đỡ của Giáo Pháp, là hành xứ của các đăng Toàn Tri 
và các bậc Chiên Thắng, là lãnh vực không xa lạ, được an toàn, đã khéo 
được quy định, không có điêu nghi hoặc. 

Tương tợ như người làm đĩêu lợi ích, (vị tỳ khưu) tốt thực hành một 
cách đúng đắn ve Luật ở bộ Hợp Phan (Đại Phẩm và Tiểu Phẩm), luôn cả 
bộ Tập Yêu và các tiêu đê (bộ Đại Phân Tích). 

2. Người không hiểu biết ve loài bò không chăn giữ đàn bò được. Như 
vậy, trong khi không biết giới, làm sao vị ấy có thể gìn giữ sự thu thúc? 

3- Cho đêh khi Kinh và Vi Diệu Pháp bị quên lãng mà Luật chưa bị tiêu 
hoại thì Giáo Pháp vẫn còn ton tại. 

4- Vi đĩêu đó, với việc kết tập là nguyên nhân, tôi sẽ tuần tự nói ve phan 
tóm lược theo như sự hiểu biết, xin các vị hãy lắng nghe tôi nói. 

5. Câu chuyện, phan duyên khởi, tội vi phạm, phương thức, và luôn cả 
phan trùng lặp, không giản lược phan ấy là việc làm vụng ve, các vị hãy 
hiểu rõ điêu ấy đúng theo phương pháp. 

6. Sự giác ngộ, và cội cây Rãjayatana, cội cây người chăn dê, vị 
Sahampati, đấng Phạm Thiên, vị AỊãra, và vị Uddaka, (năm) tỳ khưu, và 
ẩn sĩ Upaka. 

7. Konậahha, Bhaddiya, Vappa, Mahãnãma, và Assaji, Yasa, bơn 
(người bạn), năm mươi (người bạn), Ngài đã phái đi tất cả, (việc xuăt gia 
ở) các phương. 

8. Câu chuyện với các Ma Vương, và ba mươi (vị vương tử), ba đạo sĩ 
bện tóc ở Uruvelã, nhà thờ lửa, vị đại vương Sakka, Phạm Thiên, và toàn 
thể (dân chúng). 

9. Y pamsukũla, ho nước, tảng đả, và (cành cây) Kakudha, khôĩ đá 
(phơi y), trái Jambu, trái xoài, trái Amalakĩ, và Ngài đã mang lại bông hoa 
san hô. 

10. Này Kassapa, hãy chẻ ra, hãy đốt lên, và hãy dập tắt đi. Các vị hụp 
(xuống nước), chảo lửa, đám mây đen, (đỉnh) Gayã, (khu rừng) Latthi, và 
vua xứ Magadha. 

11. Roi Upatissa và Kolita danh tiếng đã xuăt gia. Các vị mặc y luộm 
thuộm, (cho phép) việc đuối đi, và vị Bà-la-môn bị ốm o cằn cỗi. 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Mahakhandhakam 


12. Anacaram acarati udaram manavo gano, 
vassam bãlehi pakkanto dasavassãni nissayo. 

13. Na vattanti panãmetum bãlã passaddhi panca cha, 1 
yo so anno ca naggo ca acchinnajatisãkiyo. 2 

14. Magadhesu panca ãbãdhã eko rãjã ca aủguli, 3 
mãgadho ca anunnãsi kãrã likhi kasãhato. 

15. Lakkhanã inadãsã ca 4 bhanduko upãli ahi, 
saddham kulam kantako ca 5 ãhundarikameva ca. 

16. Vatthusmim dãrako sikkhã viharanti ca kinnu kho, 
sabbam mukham upajjhãye apalãỊanakantako. 6 

17. Pandako theyyapakkanto ahi ca mãtaram pită, 
arahantabhikkhunĩbhedã ruhirena ca byanjanam. 

18. Anupajjhãyasanghena ganapandaka’pattakă, 7 
acĩvaram tadubhayam yãcitenapi ye tayo. 

19. Hatthã pãdã hatthapãdã kannanãsã tadũbhayam, 
angulĩ aỊakandaram phanam khựjjanca vãmanam. 

20. Galagandĩ lakkhanã ceva 8 kasãlikhita sĩpadĩ, 9 
pãpa parisadũsĩ ca kãnakunĩ 10 tatheva ca. 

21. Khanjam pakkhahatanceva sanchinna-iriyãpatham, 
jarãndhamũgabadhiram andhamũganca yam tahim. 

22. Andhabadhiram yam vuttarn mũgabadhirameva ca, 
andhamũgabadhiranca alajjĩtanca nissayam. 

23. Vatthabbam catathãddhãnam 11 yãcamãnena pekkhanã, 12 
ãgacchatu 13 vivãdenti ekũpajjhena 14 kassapo. 

24. Dissanti upasampannã ãbãdhehi ca pĩỊită, 
ananusittã vitthanti 15 tattheva anusãsanã, 

25. Sanghepi ca atho bãlo 16 asammato ca 17 ekato, 
ullumpatũpasampadã nissayo ekako tayo ”ti. 

Mahãkkhandhake uddãnam nitthitam. 

—00O00-- 


1 bălapassaddhi pancakãyo - Avi, Japu; 
bãlapassaddhi paccayo - Manupa, Tovi. 

2 acchinnajatilasãkiyo - Ma; 
acchinnam jati sãkiyo - Syă, PTS. 

3 bhato coro aủguli - Syã; 
eko coro ca aủguli - PTS. 

4 inã dãso ca - Ma, PTS, Avi. 

5 kaụdako ca - PTS; 
bhaụdako ca - Avi, Japu. 

6 apalẩỊanakandako - PTS. 

7 gaụapandakã’pattako - PTS, Avi, Japu. 


8 lakkhanãkasã - Manupa, Tovi. 

9 likhitaíĩcasĩpadĩ - Manupa, Tovi. 

10 kãnam kuụi - Ma; kãnam kunim - PTS. 

11 kataddhãnam - PTS. 

12 lakkhanã - Ma. 

13 ãgacchantu - Manupa, Tovi; 
agacchanti - Avi; ãgacchantam - PTS. 

14 ekupajjhãyena - Ma, PTS. 

15 vitthenti - Ma; vitthãyanti - PTS. 

16 bãlã - Ma. 

17 asammată ca - Ma. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Trọng Yếu 


12. Vị làm hành động sai trái, (vì) bao tử, chàng trai trẻ, hội chúng (là 
mười vị). (Bao nhiêu) năm, với các vị ngu dôi, trong khi (thay) ra đi, mười 
năm, việc nương nhờ. 

13. Các vị không thực hành, để đuổi đi, các vị ngu dốt, sự đình chỉ, năm, 
sáu (yêu tô), vị nào là ngoại đạo, lõa thể, tóc chưa cắt, đạo sĩ bện tóc, và 
dòng Sakya. 

14. Ở xứ Magadha, năm thứ bệnh, một (trường hợp), (lính của) đức 
vua, và (kẻ cướp đeo) ngón tay, và vua Magadha đã cho phép, kẻ (phá) 
ngục, án ghi, bị phạt roi. 

15. Các dấu hiệu, kẻ nợ và nô tỳ, kẻ sói đâu, (thiếu niên) Upãlỉ, bệnh 
dịch, gia đình có đức tin, sa di Kantaka, và luôn cả chuyện bị tắt nghẽn 
(hướng đi). 

16. Vê việc nương nhờ, đứa trẻ trai, các đĩêu học, chúng sõng, và đĩêu gì 
nữa? (việc ngăn căm) toàn bộ, (thức ăn theo đường) miệng, các thay tế độ, 
việc dụ dỗ, chuyện Kantaka. 

17. Kẻ vô căn, trộm (tướng mạo), chuyển sang (ngoại đạo), con rông, và 
(kẻ giết) mẹ, cha, A-la-hán, (làm nhơ) tỳ khưu ni, chia rẽ, (làm chảy) máu, 
và kẻ lưỡng căn. 

18. Thay tế độ không có, với hội chúng, hoặc nhóm, kẻ vô căn, không 
bình bát, không y, hoặc cả hai, với đô mượn là ba. 

19. Các người (bị đứt) bàn tay, bàn chân, bàn tay và bàn chân, lỗ tai và 
lỗ mũi, hoặc cả hai đĩêu ăy, các ngón, móng tay, và gân chân, tay có màng, 
gù lưng, và người lùn. 

20. Người bị bướu cố, và luôn cả người bị đóng dấu, bị phạt roi, bị tam 
nã, phù chân voi, bệnh nặng, kẻ bôi nhọ hội chúng, người chột mắt và bị 
bệnh co rút, là tương tợ như thế. 

21. Người què, và luôn cả người bị liệt nửa thân, người có tướng đi 
khập khiễng, người già yếu, người mù, người căm, người điếc, người mù 
và câm là ở nơi ăy. 

22. Người mù và điếc đã được nói đến, và luôn cả người bị câm và điếc, 
người bị mù câm điếc, và việc nương nhờ của những kẻ không liêm sỉ. 

23. Có thể sông, và đi đường xa là tương tợ, với vị yêu cdu, những 
người mong muôn, hãy đi đến, chúng tranh cãi, với cùng thay tế độ, vị 
Kumãrakassapa. 

24. Và được thấy những vị đã tu lên bậc trên bị khổ sở vì các thứ bệnh, 
chưa được giảng dạy, các vị bị bôĩ rơi, việc giảng dạy ở ngay chính nơi ấy. 

25. Roi ở nơi hội chúng, kẻ ngu, chưa được chỉ định, cùng một lúc, xin 
hãy tế độ, sự tu lên bậc trên, pháp nương nhờ, môi một mình, ba (trường 
hợp). 

Dứt phan tóm lược của chương Trọng Yêu. 

—00O00-- 
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II. UPOSATHAKKHANDHAKAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã rậjagahe viharati gijjhakũte pabbate. 
Tena kho pana samayena annatitthiyã paribbậjakã cãtuddase pannarase 
atthamiyã ca pakkhassa sannipatitvã dhammam bhãsanti. Te manussã 
upasankamanti dhammasavanãya. Te labhanti annatitthiyesu paribbậjakesu 
pemam, labhanti pasãdam, labhanti aníìatitthiyã paribbậjakã pakkham. 


2. Atha kho ranno mãgadhassa seniyassa bimbisãrassa rahogatassa 
patisallĩnassa evam cetaso parivitakko udapãdi: “Etarahi kho annatitthiyã 
paribbãjakã cãtuddase pannarase atthamiyã ca pakkhassa sannipatitvã 
dhammam bhãsanti. Te manussã upasankamanti dhammasavanãya. Te 
labhanti annatitthiyesu paribbậjakesu pemam, labhanti pasãdam, labhanti 
annatitthiyã paribbặjakã pakkham. Yannũna ayyãpi cãtuddase pannarase 
atthamiyã ca pakkhassa sannipateyyun ”ti. 


3. Atha kho rậjã mãgadho seniyo bimbisãro yena bhagavã tenupasan- 
kami, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. 
Ekamantam nisinno kho rãjã mãgadho seniyo bimbisãro bhagavantam 
etadavoca: 


4. “Idha mayham bhante, rahogatassa patisallĩnassa evam cetaso 
parivitakko udapãdi: ‘Etarahi kho annatitthiyã paribbãjakã cãtuddase 
pannarase atthamiyã ca pakkhassa sannipatitvã dhammam bhãsanti. Te 
manussã upasankamanti dhammasavanãya. Te labhanti aníìatitthiyesu 
paribbậjakesu pemam, labhanti pasãdam, labhanti annatitthiyã paribbậjakã 
pakkham. Yannũna ayyãpi cătuddase pannarase atthamiyã ca pakkhassa 
sannipateyyun ’ti. Sãdhu bhante, ayyãpi cãtuddase pannarase atthamiyã ca 
pakkhassa sannipateyyun ”ti. 


5. Atha kho bhagavã rậjãnam mãgadham seniyam bimbisãram dhammiyã 
kathãya sandassesi samãdapesi samuttejesi sampahamsesi. Atha kho rặjã 
mãgadho seniyo bimbisãro bhagavatã dhammiyã kathãya sandassito 
samãdapito samuttejito sampahamsito utthãyãsanã bhagavantam 
abhivãdetvã padakkhinam katvã pakkãmi. 


6. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave, cãtuddase 
pannarase atthamiyã ca pakkhassa sannipatitun ”ti. 
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II. CHƯƠNG ƯPOSATHA: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, ở núi 
Gijjhakũta. Vào lúc bấy giờ, các du sĩ ngoại đạo tụ hội lại và giảng pháp vào 
ngày mười bốn, vào ngày mười lăm, và vào ngày thứ tám của mỗi nửa tháng. 
Dân chúng đi đến gần các vị ấy để nghe pháp. Họ có lòng mến chuộng, có 
niềm tin vào các du sĩ ngoại đạo; các du sĩ ngoại đạo có được đồ chúng. 


2. Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha trong lúc thiền tịnh ở 
nơi thanh vẳng, có ý nghĩ suy tầm như vầy đã sanh khởi: “Hiện nay, các du sĩ 
ngoại đạo tụ hội lại và giảng pháp vào ngày mười bốn, vào ngày mười lăm, và 
vào ngày thứ tám của mỗi nửa tháng. Dân chúng đi đến gần các vị ấy để nghe 
pháp. Họ có lòng mến chuộng, có niềm tin vào các du sĩ ngoại đạo; các du sĩ 
ngoại đạo có được đồ chúng. Hay là các ngài đại đức cũng nên tụ hội vào 
ngày mười bốn, vào ngày mười lăm, và vào ngày thứ tám của mỗi nửa 
tháng?” 


3. Sau đó, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức ThếTôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi 
xuống một bên, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: 


4. - “Bạch ngài, trường hợp trăm trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vâng, có 
ý nghĩ suy tầm như vầy đã sanh khởi: ‘Hiện nay, các du sĩ ngoại đạo tụ hội lại 
và giảng pháp vào ngày mười bốn, vào ngày mười lăm, và vào ngày thứ tám 
của mỗi nửa tháng. Dân chúng đi đến gần các vị ấy để nghe pháp. Họ có lòng 
mến chuộng, có niềm tin vào các du sĩ ngoại đạo; các du sĩ ngoại đạo có được 
đồ chúng. Hay là các ngài đại đức cũng nên tụ hội vào ngày mười bốn, vào 
ngày mười lăm, và vào ngày thứ tám của mỗi nửa tháng?’ Bạch ngài, tốt đẹp 
thay các ngài đại đức cũng nên tụ hội vào ngày mười bốn, vào ngày mười 
lăm, và vào ngày thứ tám của mỗi nửa tháng.” 


5. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chi dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha bâng bài Pháp thoại. 
Sau đó, khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo 
niềm phấn khởi bâng bài Pháp thoại, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha 
đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiêu quanh, 
rồi ra đi. 


6. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép tụ hội vào ngày 
mười bốn, vào ngày mười lăm, và vào ngày thứ tám của mỗi nửa tháng.” 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Uposathakkhandhakam 


7. Tena kho pana samayena bhikkhũ ‘bhagavatã anunnãtam 1 cãtuddase 
pannarase atthamiyã ca pakkhassa sannipatitun ’ti cãtuddase pannarase 
atthamiyã ca pakkhassa sannipatitvă tunhĩ nisĩdanti. Te manussã 
upasankamanti dhammasavanãya. Te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham 
hi nãma samanã sakyaputtiyã cãtuddase pannarase atthamiyã ca pakkhassa 
sannipatitvã tunhĩ nisĩdissanti seyyathãpi mũgasũkarã? 2 Nanu nãma 
sannipatitehi dhammo bhãsitabbo ”ti? 

8. Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantãnam 
khĩyantãnam vipãcentãnam. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham 
ãrocesum. 


9. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave, cãtuddase 
pannarase atthamiyã ca pakkhassa sannipatitvã dhammam bhãsitun ”ti. 


10. Atha kho bhagavato rahogatassa patisallĩnassa evam cetaso 
parivitakko udapãdi: “Yannũnãham yãni mayã bhikkhũnam pannattãni 
sikkhãpadãni, tãni nesam pãtimokkhuddesam anựjãneyyam, so nesam 
bhavissati uposathakamman ”ti. 


11. Atha kho bhagavã sãyanhasamayam patisallãnã vutthito etasmim 
nidãne etasmim pakarane dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Idha 
mayham bhikkhave, rãhogatassa patisallĩnassa evam cetaso parivitakko 
udapãdi: ‘Yannũnãham yãni mayã bhikkhũnam pannattãni sikkhãpadãni, 
tãni nesam pãtimokkhuddesam anựjãneyyam, so nesam bhavissati 
uposathakamman ’ti. Anựjãnãmi bhikkhave, pãtimokkham uddisitum. 
Evanca pana bhikkhave, uddisitabbam: Vyattena bhikkhunã patibalena 
sangho nãpetabbo: 


12. ‘Sunãtu me bhante sangho. 3 Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
uposatham kareyya pãtimokkham uddiseyya. Kim sanghassa pubbakiccam. 
Pãrisuddhim ãyasmanto ãrocetha. Pãtimokkham uddisissãmi. Tam sabbeva 
santã sãdhukam sunoma, manasi karoma. Yassa siyã ãpatti, so ãvĩkareyya. 4 
Asantiyã ãpattiyã tunhĩ bhavitabbam. Tunhĩbhãvena kho panãyasmante 
parisuddhã ti vedissãmi. Yathã kho pana paccekaputthassa veyyãkaranam 
hoti, evamevam 4 evarũpãya parisãya yãvatatiyam anusãvitam hoti. Yo pana 
bhikkhu yãvatatiyam anusãviyamãne saramãno santim ãpattim nãvĩkareyya, 
sampajãnamusãvãdassa hoti. Sampặjãnamusãvãdo kho panãyasmanto 
antarãyiko dhammo vutto bhagavatã. Tasmã saramãnena bhikkhunã 
ãpannena visuddhãpekkhena santĩ ãpatti ãvĩkãtabbã. Avĩkată hissa phãsu 
hotĩ ’ti. 


1 anunnata - Ma. 3 suụatu me bhante saủgho. ajja uposatho paụụaraso - PTS. 

2 migasũkarã - Avi, Tovi, Manupa. 4 ãvikareyya - Ma, Syã, PTS. 5 evam eva - PTS. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Uposatha 


7. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cho phép 
tụ hội vào ngày mười bốn, vào ngày mười lăm, và vào ngày thứ tám của mỗi 
nửa tháng,” nên sau khi tụ hội vào ngày mười bốn, vào ngày mười lăm, và 
vào ngày thứ tám của mỗi nửa tháng, các vị ấy ngồi im lặng. Dân chúng đi 
đến gần các vị ấy để nghe pháp. Những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
ràng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử sau khi tụ hội vào ngày mười bốn, vào 
ngày mười lăm, và vào ngày thứ tám của mỗi nửa tháng lại ngồi im lặng 
giống như là các con heo đần độn vậy? Sao các vị đã tụ hội lại mà không chịu 
giảng Pháp?” 


8. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

9. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép giảng Pháp sau khi 
tụ hội vào ngày mười bốn, vào ngày mười lăm, và vào ngày thứ tám của mỗi 
nửa tháng.” 


10. Khi ấy, đức Thế Tôn trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng, có ý nghĩ 
suy tầm như vầy đã sanh khởi: “Hay là ta nên cho phép các vị ấy việc đọc 
tụng giới bổn Pãtimokkha gồm các điều học đã được ta quy định cho các tỳ 
khưu, việc ấy sẽ là hành sự Uposatha cho các vị ấy?” 

11. Sau đó vào lúc chiều tối, đức Thế Tôn đã xuất khỏi thiền tịnh rồi nhân 
lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu ràng: - “Này 
các tỳ khưu, trường hợp ta trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vâng, có ý nghĩ 
suy tầm như vầy đã sanh khởi: ‘Hay là ta nên cho phép các vị ấy việc đọc tụng 
Pãtimokkha gồm các điều học đã được ta quy định cho các tỳ khưu, việc ấy sẽ 
là hành sự Uposatha cho các vị ấy?’ Này các tỳ khưu, ta cho phép đọc tụng 
giới bổn Pãtimokkha. Và này các tỳ khưu, nên đọc tụng như vầy: Hội chúng 
cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

12. ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên tiến hành lẽ Uposatha, nên đọc tụng giới 
bổn Pãtimokkha. Phận sự trước tiên của hội chúng là gì? Các đại đức hãy 
tuyên bố sự trong sạch rồi tôi sẽ đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Hết thảy tất 
cả các vị hiện diện (chúng ta) hãy nghiêm chỉnh lâng nghe và hãy chú tâm 
đến điều ấy. Nếu vị nào có phạm tội, vị ấy nên bày tỏ; vị không có phạm tội 
thì nên im lặng. Do thái độ im lặng, tôi sẽ nhận biết về các đại đức rằng: ‘(Các 
vị) được trong sạch.’ Giống như đối với mỗi lần được hỏi đến thì có câu trả 
lời; tương tợ như thế, trong hội chúng như thế này (câu hỏi) được thông báo 
đến lần thứ ba. Trong khi đang được thông báo đến lần thứ ba, vị tỳ khưu nào 
nhớ ra mà không bày tỏ tội đang có thì vị ấy cố tình nói dối. Bạch chư đại 
đức, việc cố tình nói dối là pháp chướng ngại đã được đức Thế Tôn đề cập 
đến; do đó, vị tỳ khưu bị phạm tội mà nhớ ra và có ý muốn được trong sạch 
thì nên bày tỏ ra tội đang có. Bởi vì khi (tội) đã được bày tỏ thì vị ấy sẽ được 
thoải mái.’ 
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13. Patimokkhan ’ti adimetam mukhametam pamukhametam 
kusalãnam dhammãnam, tena vuccati ‘pãtimokkhan ’ti. 

14. Ãyasmanto ’ti piyavacanametam garuvacanametam sagãrava- 
sappatissavãdhivacanametam ‘ãyasmanto ’ti. 

15. Uddisissãmĩ ’ti ãcikkhissãmi, desissãmi, 1 pannapessãmi, 
patthapessãmi, vivarissãmi, vibhajissãmi, uttãnĩ karissãmi, 2 pakãsissãmi. 

16. Tam ’ti pãtimokkham vuccati. 

17. Sabbeva santã ’ti yãvatikã tassã parisãya therã ca navã ca majjhimã 
ca, ete vuccanti ‘sabbeva santã ’ti. 

18. Sãdhukam sunomã ’ti atthĩkatvã 3 manasi katvã sabbacetasã 4 
samannãharãma. 

19. Manasi karomã ’ti ekaggacittã avikkhittacittã avisãhatacittă 
nisãmema. 

20. Yassa siyã ãpattĩ ’ti therassa vã navassa vã majjhimassa vã 
pancannam vã ãpattikkhandhãnam annatarã ãpatti sattannam vã 
ãpattikkhandhãnam annatarã ãpatti. 

21. So ãvĩkareyyã ’ti so deseyya, so vivareyya, so uttãnĩ kareyya, so 
pakãseyya sanghamajjhe vã ganamajjhe vã ekapuggale vã. 

22. Asantĩ nãma ãpatti anajjhãpannã 5 vã hoti, ãpajjitvã vã vutthitã. 5 

23. Tuụhĩ bhavitabbam ’ti adhivãsetabbam, na byãharitabbam. 6 

24. Parisuddhã ti vedissãmĩ ’ti jãnissãmi dhãressãmi. 

25. Yathã kho pana paccekaputthassa veyyãkaranam hotĩ ’ti 

yathă ekena eko puttho byãkareyya, evamevam 7 tassa parisãya jãnitabbam 
mam pucchatĩ ti. Evarũpã nãma parisã bhikkhuparisã vuccati. 

26. Yãvatatiyam anusãvitam hotĩ ’ti sakimpi anusãvitam hoti. 
Dutiyampi anusãvitam hoti. Tatiyampi anusãvitam hoti. 

27. Saramãno ’ti jãnamãno sanjãnamãno. 

28. Santĩ nãma ãpatti ajjhãpannã 8 vã hoti, ãpajjitvã vã avutthitã. 8 

29. Nãvĩkareyyã ’ti na deseyya, na vivareyya, na uttãnĩ kareyya, na 
pakãseyya sanghamajjhe vã ganamajjhe vã ekapuggale vã. 


1 desessãmi - Ma, Syã, PTS. 

2 uttãnim karissãmi - Ma; 
uttãnikarissãmi - PTS. 

3 atthim katvã - Ma; 

aịthikatvã - Syã, PTS. 


sabbam cetasã - Syã, PTS. 
anajjhãpanno ... vutthito - Syã. 
na vyãhãtabbam - PTS. 
evameva - Ma; evam eva - PTS 
ajjhãpanno ... avutthito - Syă. 
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13. Patimokkha: điều này là đầu tiên, điều này là lối đưa vào, điều này 
là đứng đầu của các thiện pháp, do đó được gọi là ‘Pãtimokkha.’ 

14. Các đại đức: điều này là lời nói quý mến, điều này là lời nói kính 
trọng, điều này là lời nói có sự tôn kính và có sự phục tùng, tức là ‘các đại 
đức.’ 


15. Tôi sẽ đọc tụng: Tôi sẽ chỉ ra, tôi sẽ giảng, tôi sẽ cho biết, tôi sẽ bày 
ra, tôi sẽ khai triển, tôi sẽ phân tích, tôi sẽ làm rõ ràng, tôi sẽ cho thấy rõ. 

16. Đĩêu ấy nghĩa là giới bổn Pãtimokkha được nói đến. 

17. Hết thảy tất cả các vị hiện diện: trong hội chúng ấy cho đến các vị 
trưởng lão, các vị mới tu, hoặc các vị trung niên, các vị này được gọi là ‘hết 
thảy tất cả các vị hiện diện.’ 

18. (Chúng ta) hãy nghiêm chỉnh lắng nghe: Sau khi định thân, sau 
khi chú tâm, sau khi tập trung tất cả tâm ý. 

19. (Chúng ta) hãy chú tâm: (chúng ta) hãy chăm chú với tâm trú vào 
một điểm, với tâm không bị xao lãng, với tâm không bị rối loạn. 

20. Nêu vị nào có phạm tội: Bất cứ tội nào thuộc nhóm năm tội hoặc 
bất cứ tội nào thuộc nhóm bảy tội của vị trưởng lão, của vị mới tu, hoặc của 
vị trung niên. 

21. Vị ấy nên bày tỏ: vị ấy nên trình báo, vị ấy nên khai ra, vị ấy nên làm 
rõ ràng, vị ấy nên cho thấy rõ ở giữa hội chúng, hoặc ở giữa nhóm, hoặc nơi 
một cá nhân. 

22. Không có phạm tội nghĩa là vị ấy không phạm tội, hoặc là sau khi 
phạm tội đã được thoát khỏi tội. 

23. Nên im lặng: nên ưng thuận, không nên phát biểu. 

24. Tôi sẽ nhận biết rằng: ‘(Các vị) được trong sạch’: Tôi sẽ biết 
được, tôi sẽ ghi nhận. 

25. Giông như đôi với mỗi rân được hỏi đến thì có câu trả lời: 

Giống như việc một người được một người khác hỏi thì nên trả lời, tương tợ 
như thế đối với hội chúng ấy, điều cần được biết là: ‘Vị ấy hỏi tôi.’ Hội 
chúng như thế này nghĩa là hội chúng các tỳ khưu được nói đến. 

26. Được thông báo đến rân thứ ba: Được thông báo một lần, được 
thông báo đến lần thứ nhì, được thông báo đến lần thứ ba. 

27. (Vị ấy) nhớ ra: (vị ấy) đang biết được, đang nhận ra được. 

28. Tội đang có nghĩa là tội đã vi phạm, hoặc là tội sau khi đã vi phạm 
còn chưa được thoát ra. 

29. Không bày tỏ: (vị ấy) không trình báo, không khai ra, không làm rõ 
ràng, không cho thấy rõ ở giữa hội chúng, hoặc ở giữa nhóm, hoặc nơi một cá 
nhân. 
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30. Sampajanamusãvãdassa hotĩ ’ti sampajanainusavade 1 kim hoti? 
Dukkatam hoti. 

31. Antarãyiko dhammo vutto bhagavatã ’ti kissa antarãyiko? 
Pathamassa jhãnassa adhigamãya antarãyiko. Dutiyassa jhãnassa 
adhigamãya antarãyiko. Tatiyassa jhãnassa adhigamãya antarãyiko. 
Catutthassa jhãnassa adhigamãya antarãyiko. Jhãnãnam vimokkhãnam 
samãdhĩnam samãpattĩnam nekkhammãnam nissaranãnam pavivekãnam 
kusalãnam dhammãnam adhigamãya antarãyiko. 

32. Tasmã ’ti tam kãranã. 

33. Saramãnenã ’ti jãnamãnena sanjãnamãnena. 

34. Visuddhãpekkhenã ’ti vutthãtukãmena visựjjhitukãmena. 

35. Santĩ nãma ãpatti ajjhãpannã vã hoti, ãpajjitvã vã avutthitã. 

36. Ãvĩkãtabbã ’ti ãvĩkãtabbã sanghamajjhe vã ganamajjhe vã 
ekapuggale vã. 

37. Ãvĩkatã hissa phãsu hotĩ ’ti kissa phăsu hoti? Pathamassa 
jhãnassa adhigamãya phãsu hoti. Dutiyassa jhãnassa adhigamãya phãsu hoti. 
Tatiyassa jhãnassa adhigamãya phãsu hoti. Catutthassa jhãnassa 
adhigamãya phãsu hoti. ơhãnãnam vimokkhãnam samãdhĩnam 
sãmãpattĩnam nekkhammãnam nissaranãnam pavivekãnam kusalãnam 
dhammãnam adhigamãya phãsu hotĩ ”ti. 

38. Tena kho pana samayena bhikkhũ ‘bhagavatã pãtimokkhuddeso 
anuíìnãto ’ti devasikam pãtimokkham uddisanti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Na bhikkhave, devasikam pãtimokkham uddisitabbam. Yo 
uddiseyya, ãpatti dukkatassa. Anujãnãmi bhikkhave, uposathe pãtimokkham 
uddisitun ”ti. 

39. Tena kho pana samayena bhikkhũ ‘bhagavatã uposathe 
pãtimokkhuddeso anunnãto ’ti pakkhassa tikkhattum pãtimokkham 
uddisanti cãtuddase pannarase atthamiyã ca pakkhassa. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, pakkhassa tikkhattum pãtimokkham 
uddisitabbam. Yo uddiseyya, ãpatti dukkatassa. Anujãnãmi bhikkhave, 
sakim pakkhassa cãtuddase vã pannarase vã pãtimokkham uddisitun ”ti. 

40. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ yathãparisãya 
pãtimokkham uddisanti sakãya sakãya parisãya. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Na bhikkhave, yathãparisãya pãtimokkham uddisitabbam sakãya 
sakãya parisãya. Yo uddiseyya, ãpatti dukkatassa. Anujanãmi bhikkhave, 
samaggãnam uposathakamman ”ti. 


1 sampajanamusavado - Avi, Japu, Tovi, Manupa, Sya, PTS. 
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30. Vị ấy cô' tình nói dôi: Là điều gì trong việc cố tình nói dối? Là đã 
làm điều sai trái. 

31. Pháp chướng ngại đã được đức Thê'Tôn đê cập đến: Chướng 
ngại của điều gì? Là chướng ngại cho việc chứng đâc sơ thiền, chướng ngại 
cho việc chứng đâc nhị thiền, chướng ngại cho việc chứng đâc tam thiền, 
chướng ngại cho việc chứng đẳc tứ thiền, chướng ngại cho việc chứng đâc của 
các thiền, của các sự giải thoát, của các sự thể nhập định, của các sự xuất ly, 
của các sự ra khỏi (luân hồi), của các sự tịch tịnh, của các thiện pháp. 

32. Do đó: Vì nguyên nhân ấy. 

33. (Với) vị nhớ ra được: (Với) vị đang biết được, (với) vị đang nhận ra 
đượcT 

34. Có ý muôn được trong sạch: có sự mong muốn được thoát ra, có 
sự mong muốn được làm cho trong sạch. 

35. Tội đang có nghĩa là tội đã vi phạm, hoặc là tội sau khi đã vi phạm 
còn chưa được thoát ra. 

36. Nên bày tỏ ra: Nên được bày tỏ ra ở giữa hội chúng, hoặc ở giữa 
nhóm, hoặc nơi một cá nhân. 

37. Bởi vì khi (tội) đã được bày tỏ thì vị ấy sẽ được thoải mái: 

Thoải mái của điều gì? Là sự thoải mái trong việc chứng đâc sơ thiền, là sự 
thoải mái trong việc chứng đâc nhị thiền, là sự thoải mái trong việc chứng 
đâc tam thiền, là sự thoải mái trong việc chứng đắc tứ thiền, là sự thoải mái 
trong việc chứng đâc của các thiền, của các sự giải thoát, của các sự thể nhập 
vào các tầng định, của các sự xuất ly, của các sự ra khỏi (luân hồi), của các sự 
tịch tịnh, của các thiện pháp.” 

38. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu (nghĩ ràng): “Việc đọc tụng giới bổn 
Pãtimokkha đã được đức Thế Tôn cho phép” nên đã đọc tụng giới bổn 
Pãtimokkha hàng ngày. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, không nên đọc tụng giới bổn Pãtimokkha hàng ngày; vị nào đọc 
tụng thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép đọc tụng giới bổn 
Pãtimokkha vào ngày Uposatha.” 

39. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu (nghĩ rằng): “Việc đọc tụng giới bổn 
Pãtimokkha đã được đức Thế Tôn cho phép vào ngày Uposatha” nên đã đọc 
tụng giới bổn Pãtimokkha ba lần trong nửa tháng vào ngày mười bốn, vào 
ngày mười lăm, và vào ngày thứ tám của nửa tháng. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên đọc tụng giới bổn 
Pãtimokkha ba lần trong nửa tháng; vị nào đọc tụng thì phạm tội dukkata. 
Này các tỳ khưu, ta cho phép đọc tụng giới bổn Pãtimokkha một lần vào ngày 
mười bốn hoặc ngày mười lăm của nửa tháng.” 

40. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đọc tụng giới bổn 
Pãtimokkha theo tập thể, nghĩa là theo từng tập thể riêng của mình. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên đọc tụng 
giới bổn Pãtimokkha theo tập thể, nghĩa là theo từng tập thể riêng của mình; 
vị nào đọc tụng thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép hành sự 
Uposatha hợp nhất.” 


255 



Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Uposathakkhandhakam 


41. Atha kho bhikkhũnam etadahosi: “Bhagavatã pannattam 
samaggãnam uposathakamman ’ti. Kittăvatã nu kho sãmaggi hoti yãvatã 
ekãvãso udãhu sabbã puthuvĩ "ti? 1 Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave, ettăvatã sãmaggi yãvatã ekãvãso ”ti. 


42. Tena kho pana samayena ãyasmã mahãkappino rặjagahe viharati 
maddakucchismim migadãye. Atha kho ãyasmato mahãkappinassa 
rahogatassa patisallĩnassa evam cetaso parivitakko udapãdi: “Gaccheyyam 
vãharn uposatham na vã gaccheyyam? Gaccheyyam văharn sanghakammam 
na vã gaccheyyam? Atha khavãham visuddho paramãya visuddhiyã ”ti. 


43. Atha kho bhagavã ãyasmato mahãkappinassa cetasã cetopari- 
vitakkamannãya seyyathăpi nãma balavã puriso samminjitam 2 vã bãham 
pasãreyya, pasãritam vã bãham samminjeyya, evameva gijjhakũte pabbate 
antarahito maddakucchismim migadãye ãyasmato mahãkappinassa 
pamukhe 3 pãturahosi. Nisĩdi bhagavã pannatte ãsane. Ayasmãpi kho 
mahãkappino bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam 
nisinnam kho ãyasmantam mahãkappinam bhagavã etadavoca: 


44. “Nanu te kappina, rahogatassa patisallĩnassa evam cetaso parivitakko 
udapãdi: Gaccheyyam vãham uposatham na vã gaccheyyam? Gaccheyyam 
vãham sanghakammam na vã gaccheyyam? Atha khvãham visuddho 
paramãya visuddhiyã ”ti. “Evam bhante ”ti. “Tumhe ce brãhmanã uposatham 
na sakkarissatha na garukarissatha na mãnessatha na pũjessatha, atha ko 
carahi uposatham sakkarissati garukarissati mãnessati pũjessati? Gaccha 
tvam brãhmana, uposatham mã no agamãsi. Gaccheva 4 sanghakammam mã 
no agamãsĩ ”ti. “Evam bhante ”ti kho ãyasmã mahãkappino bhagavato 
paccassosi. 


45. Atha kho bhagavã ãyasmantam mahãkappinam dhammiyã kathãya 
sandassetvã samãdapetvã samuttejetvã sampahamsetvã seyyathãpi nãma 
balavã puriso samminjitam vã bãham pasãreyya pasãritam vã bãham 
samminjeyya, evameva maddakucchismim migadãye ãyasmato 
mahãkappinassa pamukhe antarahito gijjhakũte pabbate pãturahosi. 


1 pathavi ti - Ma, Sya, PTS. 3 sammukhe - Ma. 

2 saminjitam - Ma. 4 gaccha tvam - Ma; gacchevam - Syã. 
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41. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định 
‘hành sự Uposatha hợp nhất,’ vậy sự hợp nhất có phạm vi đến tận đâu, cho 
đến phạm vi một trú xứ hay toàn bộ trái đất?” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép sự hợp nhất cho đến phạm vi 
một trú xứ.” 


42. Vào lúc bấy giờ, đại đức Mahãkappina ngụ tại Rậjagaha, ở 
Maddakucchi, nơi vườn nai. Khi ấy, đại đức Mahãkappina trong lúc thiền 
tịnh ở nơi thanh vẳng, có ý nghĩ suy tầm như vầy đã sanh khởi: “Ta nên đi 
(tham dự) lễ Uposatha hay là không nên đi, ta nên đi (tham dự) hành sự của 
hội chúng hay là không nên đi, trong khi ta đã được thanh tịnh với sự thanh 
tịnh tối thượng?” 


43. Khi ấy, đức Thế Tôn dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của đại đức 
Mahãkappina, rồi giống như người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi ra cánh 
tay đã được co lại hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra, tương tợ như 
thế (đức Thế Tôn) đã biến mất tại núi Gijjhakũta rồi hiện ra trước mặt đại 
đức Mahãkappina ở Maddakucchi, nơi vườn nai. Đức Thế Tôn đã ngồi xuống 
ở chỗ ngồi được sâp đặt sẵn. Đại đức Mahãkappina đã đảnh lễ đức Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Khi đại đức Mahãkappina đã ngồi xuống một bên, 
đức ThếTôn đã nói với đại đức Mahãkappina điều này: 


44. - “Này Kappina, có phải ngươi trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vẳng, 
có ý nghĩ suy tầm như vầy đã sanh khởi: ‘Ta nên đi (tham dự) lễ Uposatha 
hay là không nên đi, ta nên đi (tham dự) hành sự của hội chúng hay là không 
nên đi, trong khi ta đã được thanh tịnh với sự thanh tịnh tối thượng?’” - 
“Bạch ngài, đúng vậy.” - “Nếu các ngươi là những người có Phạm hạnh không 
trọng vọng, không cung kính, không sùng bái, không cúng dường lễ 
Uposatha thì còn ai sẽ trọng vọng, sẽ cung kính, sẽ sùng bái, sẽ cúng dường 
lễ Uposatha nữa? Này người có Phạm hạnh, ngươi hãy đi (tham dự) lễ 
Uposatha, chớ có không đi. Ngươi hãy đi (tham dự) hành sự của hội chúng, 
chớ có không đi.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Đại đức Mahãkappina đã đáp lời 
đứcThếTôn. 


45. Sau đó, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tinh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho đại đức Mahãkappina bâng bài Pháp thoại rồi giống như 
người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi ra cánh tay đã được co lại hoặc có thể 
co lại cánh tay đã được duỗi ra, tương tợ như thế (đức Thế Tôn) đã biến mất 
trước mặt đại đức Mahãkappina ở Maddakucchi nơi vườn nai rồi hiện ra tại 
núi Gijjhakũta. 
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Uposathakkhandhakam 


46. Atha kho bhikkhũnam etadahosi: “Bhagavatã pannattam ettãvatã 
sãmaggi yãvată ekãvãso ti. Kittãvatã nu kho ekãvãso hotĩ ”ti? Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, sĩmam sammannitum. Evam 
ca pana bhikkhave, sammannitabbã: Pathamam nimittã kittetabbã 
pabbatanimittam pãsãnanimittarụ vananimittam rukkhanimittam 
magganimittam vammikanimittam nadĩnimittam udakanimittam. Nimitte 
kittetvã, vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 


47. ‘Sunãtu me bhante sangho. Yãvatã samantã nimittã kittitã, yadi 
sanghassa pattakallam, sangho etehi nimittehi sĩmam sammanneyya 
samãnasamvãsam ekũposatham. 1 Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Yãvată samantã nimittã kittitã, sangho etehi 
nimittehi sĩmam sammannati sãmanasamvãsam ekũposatham. 
Yassãyasmato khamati etehi nimittehi sĩmãya sammuti 2 samãnasamvãsãya 
ekũposathãya, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Sammata sima sanghena etehi nimittehi samanasamvasa ekuposatha. 
Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 


48. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ ‘bhagavatã 
sĩmãsammuti anunnãtã ’ti atimahatiyo sĩmãyo sammannati catuyojanikãpi 
pancayojanikãpi chayojanikãpi. Bhikkhũ uposatham ãgacchantã 
uddisamãnepi pãtimokkhe ãgacchanti udditthamattepi ãgacchanti antarãpi 
parivasanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, atimahatĩ 
sĩmã sammannitabbã catuyojanikã vã pancayojanikã vã chayojanikã vã. Yo 
sammanneyya, ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave, tiyojanaparamam 
sĩmam sammannitun ”ti. 


49. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ nadipãram sĩmam 3 
sammannanti. Uposatham ãcchantã bhikkhũpi vuyhanti, pattãpi vuyhanti, 
cĩvarãnipi vuyhanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, 
nadĩpãram sĩmã sammannitabbã. Yo sammanneyya, ãpatti dukkatassa. 
Anujãnãmi bhikkhave, yatthassa dhuvanãvã vã dhuvasetu vã, evarũpam 
nadĩpãram sĩmam sammannitun ”ti. 


1 ekuposatham - Ma, Sya, PTS. 2 sammati - Sya. 3 nadiparasimam - Ma, Sya. 
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46. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã cho phép 
‘sự hợp nhất cho đến phạm vi một trú xứ/ vậy (phạm vi của) một trú xứ là 
đến tận đâu?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
ta cho phép ấn định ranh giới. Và này các tỳ khưu, nên ấn định như vầy: 
Trước tiên, các điểm mốc cần được định danh: điểm mốc là ngọn núi, điểm 
mốc là tảng đá, điểm mốc là khu rừng, điểm mốc là cội cây, điểm mốc là 
đường đi, điểm mốc là gò mối, điểm mốc là con sông, điểm mốc là vũng 
nước. Sau khi định danh các điểm mốc, hội chúng cần được thông báo bởi vị 
tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


47. ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các điểm mốc xung 
quanh (phạm vi) đã được định danh. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên ấn định ranh giới với các điểm mốc ấy là (khu vực) 
đồng cộng trú chung một lễ Uposatha. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các điểm mốc xung quanh 
(phạm vi) đã được định danh. Hội chúng ấn định ranh giới với các điểm mốc 
ấy là (khu vực) đồng cộng trú chung một lẽ Uposatha. Đại đức nào đồng ý 
việc ấn định ranh giới với các điểm mốc ấy là (khu vực) đồng cộng trú chung 
một lẽ Uposatha xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

Ranh giới với các điểm mốc ấy đã được hội chúng ấn định là (khu vực) 
đồng cộng trú chung một lẽ Uposatha. Sự việc được hội chúng đồng ý nên 
mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’” 


48. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ ràng): “Đức Thế 
Tôn đã cho phép việc ấn định ranh giới” rồi ấn định các ranh giới quá rộng 
lớn bốn do tuần, 1 năm do tuần, sáu do tuần. Các vị tỳ khưu đi (tham dự) lễ 
Uposatha đi đến trong khi giới bổn Pãtimokkha đang được đọc tụng, đi đến 
khi vừa mới được đọc tụng xong, (hoặc) đã trú ngụ ở khoảng giữa (đường đi). 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên ấn 
định ranh giới quá rộng lớn bốn do tuần, năm do tuần, hoặc sáu do tuần; vị 
nào ấn định thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép ấn định ranh 
giới tối đa ba do tuần.” 


49. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư ấn định ranh giới đến bờ 
bên kia của dòng sông. Trong khi đi đến lẽ Uposatha, các vị tỳ khưu đã bị 
cuốn trôi đi, các bình bát cũng đã bị cuốn trôi đi, các y cũng đã bị cuốn trôi 
đi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên 
ấn định ranh giới đến bờ bên kia của dòng sông; vị nào ấn định thì phạm tội 
dukkata. Này các tỳ khưu, ở nơi nào có thuyền bè thường trực hoặc có cầu cố 
định ta cho phép ấn định ranh giới đến bờ bên kia của dòng sông theo hình 
thức như the.” 


1 Theo từ điển Pali-Englỉsh Dictionary của hội Palỉ Text Socỉety thì 1 yojana có chiều dài 
khoảng 7 miles, từ điển của Childers thì 12 miles, còn tài liệu The Buddhỉst Monastic Code 
cho biết là 10 miles tức vào khoảng 16 km (ND). 


259 



Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Uposathakkhandhakarn 


50. Tena kho pana samayena bhikkhũ anupariveniyam pãtimokkham 
uddisanti. Asanketena 1 ãgantukă bhikkhũ na jãnanti: “Kattha vã ajjuposatho 
kariyissatĩ ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, 
anupariveniyam pãtimokkham uddisitabbam asanketena. Yo uddiseyya, 
ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave, uposathăgãram sammannitvã 
uposatham kãtum, yam sangho ãkankhati vihãram vã addhayogam vã 
pãsãdam vã hammiyam vã guham vã. Evanca pana bhikkhave, 
sammannitabbam: Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 


51. ‘Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
itthannãmam vihãram uposathãgãram sammanneyya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Sangho itthannãmam vihãram 
uposathãgãram sammannati. Yassãyasmato khamati itthannãmassa 
vihãrassa uposathãgãrassa sammuti, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhãseyya. 


Sammato sanghena itthannamo viharo uposathagaram. Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 


52. Tena kho pana samayena annatarasmim ãvãse dve uposathãgãrãni 
sammatãni honti. Bhikkhũ ubhayattha sannipatanti, “Idha uposatho 
karĩyissati. Idha uposatho karĩyissatĩ ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Na bhikkhave, etasmim ãvãse dve uposathãgãrãni sammannitabbãni. Yo 
sammanneyya, ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave, ekam samũhanitvă 2 
ekattha uposatham kãtum. Evanca pana bhikkhave, samũhantabbam: 
Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 


53. ‘Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
itthannãmam uposathăgãram samũhaneyya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Sangho itthannãmam uposathãgãram 
samũhanti. 3 Yassãyasmato khamati itthannãmassa uposathãgãrassa 
samugghãto, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Samuhatam sanghena itthannamam uposathagaram. Khamati sanghassa, 
tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 


1 uddisanti asanketena - Ma, Sya, PTS. 3 samuhati - Tovi, Manupa. 

2 samũhantvã - Ma, PTS. samũhanati - Ma, Syã, PTS. 
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50. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đọc tụng giới bổn Pãtỉmokkha ở dãy 
phòng. Do chưa được quy định trước nên các vị tỳ khưu vãng lai không biết 
được: “Hôm nay lễ Uposatha sẽ được thực hiện ở đâu?” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên đọc tụng giới bổn 
Pãtimokkha ở dãy phòng chưa được quy định trước; vị nào đọc tụng thì 
phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện lẽ Uposatha sau 
khi chỉ định nhà hành lễ Uposatha tùy theo hội chúng mong muốn là trú xá, 
hoặc nhà một mái, hoặc tòa nhà dài, hoặc khu nhà lớn, hoặc hang động. Và 
này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Hội chúng cần được thông báo bởi vị 
tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


51. ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy láng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định trú xá tên (như vầy) làm nhà 
hành lẽ Uposatha. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Hội chúng chỉ định trú xá 
tên (như vầy) làm nhà hành lễ Uposatha. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định 
trú xá tên (như vầy) làm nhà hành lẽ Uposatha xin im lặng; vị nào không 
đồng ý có thể nói lên. 


Trú xá tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định làm nhà hành lễ 
Uposatha. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này là như vạy.’” 


52. Vào lúc bấy giờ, trong trú xứ nọ có hai nhà hành lẽ Uposatha được chi 
định. Các tỳ khưu tụ hội ở cả hai nơi (nghĩ rằng): “Lễ Uposatha sẽ được thực 
hiện ở đây. Lẽ Uposatha sẽ được thực hiện ở đây.” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên chỉ định hai nhà hành lễ 
Uposatha ở trong một trú xứ; vị nào chỉ định thì phạm tội dukkata. Này các 
tỳ khưu, ta cho phép sau khi hủy bỏ một rồi thực hiện lẽ Uposatha ở một nơi 
(còn lại). Và này các tỳ khưu nên hủy bỏ như vầy: Hội chúng cần được thông 
báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


53. ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên hủy bỏ nhà hành lẽ Uposatha tên (như 
vầy). Đây lẩ lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Hội chúng hủy bỏ nhà 
hành lễ Uposatha tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý việc hủy bỏ nhà hành lễ 
Uposatha tên (như vầy) xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Nhà hành lễ Uposatha tên (như vầy) đã được hội chúng hủy bỏ. Sự việc 
được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’” 
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54. Tena kho pana samayena annatarasmim ãvãse atikhuddakam 
uposathãgãram sammatam hoti. Tadahuposathe mahãbhikkhusahgho 
sannipatito hoti. Bhikkhũ asammatãya bhũmiyã nisinnã pãtimokkham 
assosum. Atha kho tesarn bhikkhũnam etadahosi: “Bhagavatã pannattam 
uposathãgãram sammannitvã uposatho kãtabbo ’ti. Mayancamha 
asammatãya bhũmiyã nisinnã pãtimokkham assosumhã. 1 Kato nu kho 
amhãkarụ uposatho, akato nu kho ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Sammatăya vã bhikkhave, bhũmiyã nisinno 2 asammatãya vã yato 
pãtimokkham sunãti, katovassa uposatho. Tena hi bhikkhave, sangho 
yãvamahantam uposathapamukham 3 ãkankhati, tăvamahantam 
uposathapaimikham sammannatu. Evanca pana bhikkhave 
sammannitabbam: Pathamam nimittã kittetabbã. 4 Nimitte kittetvã vyattena 
bhikkhunã patibalena saủgho nãpetabbo: 

55. ‘Sunãtu me bhante sangho. Yãvatã samantã nimittã kittită, yadi 
sanghassa pattakallam, sangho etehi nimittehi uposathapamukham 
sammanneyya. Esã natti. 

Sunãtu me bhante sangho. Yavatã samantã nimittã kittitã, sangho etehi 
nimittehi uposathapamukham sammannati. Yassãyasmato khamati etehi 
nimittehi uposathapamukhassa sammuti, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhãseyya. 

Sammatam sanghena etehi nimittehi uposathapamukham. Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 

56. Tena kho pana samayena annatarasmim ãvãse tadahuposathe navakã 
bhikkhũ pathamataram sannipatitvã ‘na tã va therã ãgacchantĩ ’ti 
pakkamimsu. Uposatho vikalo 5 ahosi. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave, tadahuposathe therehi bhikkhũhi pathamataram 
sannipatitun ”ti. 

57. Tena kho pana samayena rậjagahe sambahulã ãvãsã samãnasĩmã 
honti. Tattha bhikkhũ vivadanti: “Amhãkam ãvãse uposatho karĩyatu. 
Amhãkam ãvãse uposatho karĩyatũ ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Idha pana bhikkhave, sambahulã ãvãsã samãnasĩmã honti. Tattha bhikkhũ 
vivadanti: ‘Amhãkam ãvãse uposatho karĩyatu. Amhãkam ãvãse uposatho 
karĩyatũ ’ti. Tehi bhikkhave, bhikkhũhi sabbeheva ekajjham sannipatitvă 
uposatho kãtabbo. Yattha vã pana thero bhikkhu viharati, 6 tattha 
sannipatitvã uposatho kãtabbo. Natveva vaggena sanghena uposatho 
kãtabbo. Yo kareyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


1 assumhã - Ma, Syã. 

2 nisinnã - PTS. 

3 uposathamukham - Syã. 


4 nimittãni kittetabbãni - Manupa, Tovi. 

5 vikãle - Ma, PTS; vikãlo - Syã. 

6 therã bhikkhũ viharanti - Manupa, Tovi. 
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54. Vào lúc bấy giờ, ở tại trú xứ nọ nhà hành lẽ Uposatha được ấn định 
quá nhỏ. Vào ngày Uposatha, có đại chúng tỳ khưu đã tụ hội lại. Các vị tỳ 
khitu đã ngồi xuống ở khu vực không được ấn định và nghe giới bổn 
Pãtimokkha. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã 
quy định ràng: ‘Lễ Uposatha nên được thực hiện sau khi chỉ định nhà hành 
lẽ Uposatha,’ còn chúng ta đây đã ngồi ở khu vực không được ấn định và 
nghe giới bổn Pãtimokkha, như thế thì lễ Uposatha của chúng ta đã được 
thực hiện hay đã không được thực hiện?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, vị ngồi ở khu vực đã được ấn định hay không được ấn 
định và lắng nghe giới bổn Uposatha thì từ chỗ đó lễ Uposatha của vị ấy đã 
được thực hiện. Này các tỳ khưu, như thế thì hội chúng mong muốn mặt tiền 
của chỗ hành lễ Uposatha rộng tới mức nào thì hội chúng hãy ấn định mặt 
tiền của chỗ hành lễ Uposatha rộng tới mức ấy. Và này các tỳ khưu, nên ấn 
định như vầy: Trước tiên, các điểm mốc cần được định danh. Sau khi định 
danh các điểm mốc, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh 
nghiệm, có năng lực: 

55. ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Các điểm mốc xung 
quanh (phạm vi) đã được định danh. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên ấn định mặt tiền của chỗ hành lễ Uposatha với các 
điểm mốc ấy. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các điểm mốc xung quanh 
(phạm vi) đã được định danh. Hội chúng ấn định mặt tiền của chỗ hành lẽ 
Uposatha với các điểm mốc ấy. Đại đức nào đồng ý việc ấn định mặt tiền của 
chỗ hành lẽ Uposatha với các điểm mốc ấy xin im lặng; vị nào không đồng ý 
CÓ thê nói lên. 


Mặt tiền của chỗ hành lễ Uposatha với các điểm mốc ấy đã được hội 
chúng ấn định. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận 
sựviẹc này là nhừvậỹ.’” 

56. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Uposatha các vị tỳ khưu mới 
tu đã tụ hội trước tiên (nghĩ rằng): “Các vị trưởng lão vẫn chưa có đến” nên 
đã bỏ đi. Lẽ Uposatha đã bị thiếu sót. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu trưởng lão tụ hội trước nhất 
vào ngày lễ Uposatha.” 

57. Vào lúc bấy giờ, trong thành Rậjagaha có nhiều trú xứ là cùng chung 
ranh giới. Các vị tỳ khưu ở đó tranh cãi ràng: “Lễ Uposatha hãy được thực 
hiện ở trú xứ của chúng tôi. Lẽ Uposatha hãy được thực hiện ở trú xứ của 
chúng tôi.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
trong trường hợp có nhiều trú xứ là cùng chung ranh giới và các vị tỳ khưu ở 
đó tranh cãi ràng: “Lễ Uposatha hãy được thực hiện ở trú xứ của chúng tôi. 
Lẽ Uposatha hãy được thực hiện ở trú xứ của chúng tôi.” Này các tỳ khưu, 
toàn bộ tất cả các tỳ khưu ấy nên tụ hội lại một chỗ rồi thực hiện lẽ 
Uposatha, nơi nào có vị tỳ khưu trưởng lão cư ngụ thì nên tụ hội ở nơi ấy rồi 
thực hiện lễ Uposatha. Và lễ Uposatha không được thực hiện bởi hội chúng 
theo phe nhóm; vị nào thực hiện thì phạm tội dukkata.” 
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58. Tena kho pana samayena ãyasmã mahãkassapo andhakavindã 
rậjagaham uposatham ãgacchanto antarãmagge nadim taranto manam vũỊho 
ahosi. Cĩvarãnissa allãni. Bhikkhũ ãyasmantam mahãkassapam etadavocum: 
“Kissa te ãvuso cĩvarãni allãnĩ ”ti? “Idhãham ãvuso andhakavindã rậjagaham 
uposatham ãgacchanto antarãmagge nadim taranto manamhi vũỊho, tena me 
cĩvarãni allãnĩ ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Yã sã bhikkhave, 
sanghena sĩmã sammatã samãnasamvãsã ekũposathă, sangho tam sĩmam 
ticĩvarena avippavãsam sammannatu. Evanca pana bhikkhave 
sammannitabbã: Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 


59. ‘Sunãtu me bhante sangho. Yã sã sanghena sĩmã sammatã samãna- 
samvãsã ekũposathă, yadi sanghassa pattakallam, sangho tam sĩmam 
ticĩvarena avippavãsam sammanneyya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Yã sã sanghena sĩmã sammată samãna- 
samvãsã ekũposathã, sangho tam sĩmam ticĩvarena avippavãsam 
sammannati. Yassãyasmato khamati etissã sĩmãya ticĩvarena avippavãsãya 1 
sammuti, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Sammata sa sima sanghena ticivarena avippavasa. 2 Khamati sanghassa, 
tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 


60. Tena kho pana samayena bhikkhũ ‘bhagavatã ticĩvarena avippavãsa- 
sammuti anunnătã ’ti antaraghare cĩvarãni nikkhipanti. Tãni cĩvarãni 
nassantipi dayhantipi undũrehipi khajjanti. Bhikkhũ duccoỊã honti 
lũkhacĩvarã. Bhikkhũ evamãhamsu: “Kissatumhe ãvuso, duccoỊã lũkhacĩvarã 
”ti? “Idha mayam ãvuso ‘bhagavată ticĩvarena avippavãsa sammuti anunnãtã 
’ti antaraghare cĩvarãni nikkhipimhã. Tãni cĩvarãni natthãnipi daddhãnipi 
undũrehipi khãyitãni. Tena mayam duccoỊã lũkhacĩvarã ”ti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Yã sã bhikkhave, sanghena sĩmã sammatã 
samãnasamvãsã ekũposathã, sangho tam sĩmam ticĩvarena avippavãsam 
sammannatu thapetvã gãmanca gãmũpacãranca. Evanca pana bhikkhave, 
sammannitabbã: Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 


1 avippavasassa - Sya. 


2 avippavaso - Sya. 
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58. Vào lúc bấy giờ, đại đức Mahãkassapa từ Andhakavinda đang đi đến 
lẽ Uposatha ở thành Rậjagaha, trên đường đi trong khi vượt qua con sông đã 
suýt bị nước cuốn trôi. 1 ' 1 Các y của vị ấy bị ướt. Các tỳ khưu đã nói với đại đức 
Mahãkassapa điều này: - “Thưa ngài, vì sao các y của ngài bị ướt?” - “Này các 
đại đức, trường hợp tôi từ Andhakavinda đang đi đến lễ Uposatha ở thành 
Rãjagaha, trên đường đi trong khi vượt qua con sông tôi đã suýt bị nước cuốn 
trôi; vì thế các y của tôi bị ướt.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ranh giới nào đã được hội chúng ấn định là đồng cộng trú 
chung một lễ Uposatha thì hội chúng nên ấn định ranh giới ấy là không (bị 
phạm tội vì) xa lìa ba y. [,] Và này các tỳ khưu, nên ấn định như vầy: Hội 
chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


59. ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Ranh giới nào đã 
được hội chúng ấn định là đồng cộng trú chung một lễ Uposatha, nếu là thời 
điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ấn định ranh giới ấy là không 
(bị phạm tội vì) xa lìa ba y. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Ranh giới nào đã được hội 
chúng ấn định là đồng cộng trú chung một lễ Uposatha, hội chúng ấn định 
ranh giới ấy là không (bị phạm tội vì) xa lìa ba y. Đại đức nào đồng ý việc ấn 
định ranh giới ấy là không (bị phạm tội vì) xa lìa ba y xin im lặng; vị nào 
không đồng ý có thể nói lên. 


Ranh giới ấy đã được hội chúng ấn định là không (bị phạm tội vì) xa lìa ba 
y. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là 
như vậy. 


60. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu (nghĩ rằng): “Sự ấn định về việc không 
(bị phạm tội vì) xa lìa ba y đã được Đức Thế Tôn cho phép” nên để các y 
trong xóm nhà. Các y ấy bị mất, bị cháy, bị chuột gặm nhấm. Các vị tỳ khưu 
trở nên ăn mặc bê bối, y phục luộm thuộm. Các vị tỳ khưu đã nói như vầy: - 
“Này các đại đức, vì sao các vị ăn mặc bê bối, y phục luộm thuộm?” - “Này các 
đại đức, trường hợp chúng tôi (nghĩ rằng): ‘Sự ấn định về việc không (bị 
phạm tội vì) xa lìa ba y đã được Đức Thế Tôn cho phép’ nên đã để các y trong 
xóm nhà. Các y ấy đã bị mất, đã bị cháy, đã bị chuột gặm nhấm; do đó, chúng 
tôi trở nên ăn mặc bê bối, y phục luộm thuộm.” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ranh giới nào đã được hội chúng ấn định là 
đồng cộng trú chung một lễ Uposatha thì hội chúng nên ấn định ranh giới ấy 
là không (bị phạm tội vì) xa lìa ba y, ngoại trừ làng và vùng ven làng. Và này 
các tỳ khưu, nên ấn định như vầy: Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ 
khưu kinh nghiệm, có năng lực: 
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61. ‘Sunãtu me bhante sangho. Yã sã sanghena sĩmã sammatã samãna- 
samvãsã ekũposathă, yadi sanghassa pattakallam, sangho tam sĩmam 
ticĩvarena avippavãsam sammanneyya thapetvã gãmanca gãmũpacãranca. 
Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Yã sã sanghena sĩmã sammatã samãna- 
samvãsã ekũposathã, sangho tam sĩmam ticĩvarena avippavãsam 
sammannati thapetvã gãmanca gãmũpacãranca. Yassãyasmato khamati 
etissã sĩmãya ticĩvarena avippavãsãya sammuti thapetvã gãmanca 
gãmũpacãranca, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Sammata sa sima sanghena ticivarena avippavasa thapetva gamanca 
gãmũpacãranca. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ’ti. 


62. Sĩmam bhikkhave, sammannantena pathamam samãnasamvãsa- 
sĩmã 1 sammannitabbã, pacchã ticĩvarena avippavãso sammannitabbo. 
Sĩmam bhikkhave, samũhanantena pathamam ticĩvarena avippavãso 
samũhantabbo, pacchã samãnasamvãsasĩmã samũhantabbã. Evanca pana 
bhikkhave, ticĩvarena avippavãso samũhantabbo: Vyattena bhikkhunã 
patibalena sangho nãpetabbo: 


63. ‘Sunãtu me bhante sangho. Yo so sanghena ticĩvarena avippavãso 
sammato, yadi sanghassa pattakallam, sangho tam ticĩvarena avippavãsam 
samũhaneyya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Yo so sanghena ticĩvarena avippavãso 
sammato, sangho tam ticĩvarena avippavãsam samũhanti. Yassãyasmato 
khamati etassa ticĩvarena avippavãsassa samugghãto, so tunhassa. Yassa 
nakkhamati, so bhãseyya. 


Samuhato so sanghena ticivarena avippavaso. Khamati sanghassa, tasma 
tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ’ti. 


64. Evanca pana bhikkhave, samanasamvasasima 2 samuhantabba: 
Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 


‘Sunãtu me bhante sangho. Yã sã sanghena sĩmã sammatã samãna- 
samvãsã ekũposathă, yadi sanghassa pattakallam, sangho tam sĩmam 
samũhaneyya samãnasamvãsam ekũposatham. Esã natti. 


1 samanasamvasa sima - Sya. 2 bhikkhave sima - Ma, Avi, Manupa, Tovi, Japu, PTS. 
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61. ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Ranh giới nào đã được 
hội chúng ấn định là đồng cộng trú chung một lễ Uposatha, nếu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ấn định ranh giới ấy là không (bị 
phạm tội vì) xa lìa ba y, ngoại trừ làng và vùng ven làng. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Ranh giới nào đã được hội 
chúng ấn định là đồng cộng trú chung một lẽ Uposatha, hội chúng ấn định 
ranh giới ấy là không (bị phạm tội vì) xa lìa ba y, ngoại trừ làng và vùng ven 
làng. Đại đức nào đồng ý việc ấn định ranh giới ấy là không (bị phạm tội vì) 
xa lìa ba y, ngoại trừ làng và vùng ven làng xin im lặng; vị nào không đồng ý 
có thể nói lên. 


Ranh giới ấy đã được hội chúng ấn định là không (bị phạm tội vì) xa lìa ba 
y, ngoại trừ làng và vùng ven làng. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im 
lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’ 


62. Này các tỳ khưu, trong khi ấn định ranh giới, trước tiên nên ấn định 
ranh giới đồng cộng trú, sau đó nên ấn định việc không (bị phạm tội vì) xa lìa 
ba y. Này các tỳ khưu, trong khi hủy bỏ ranh giới, trước tiên nên hủy bỏ việc 
không (bị phạm tội vì) xa lìa ba y, sau đó nên hủy bỏ ranh giới đồng cộng trú. 
Và này các tỳ khưu, việc không (bị phạm tội vì) xa lìa ba y nên được hủy bỏ 
như vầy: Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng 
lực: 


63. ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Việc không (bị phạm 
tội vì) xa lìa ba y nào đã được hội chúng ấn định, nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng hội chúng nên hủy bỏ việc không (bị phạm tội vì) xa lìa ba y 
ấy. Đấy là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Việc không (bị phạm tội 
vì) xa lìa ba y nào đã được hội chúng ấn định, hội chúng hủy bỏ việc không 
(bị phạm tội vì) xa lìa ba y ấy. Đại đức nào đồng ý sự hủy bỏ việc không (bị 
phạm tội vì) xa lìa ba y ấy xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Việc không (bị phạm tội vì) xa lìa ba y ấy đã được hội chúng hủy bỏ. Sự 
việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như 

_ A__ ĩ 

vậy. 


64. Và này các tỳ khưu, ranh giới đồng cộng trú nên được hủy bỏ như vầy: 
Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Ranh giới nào đã được 
hội chúng ấn định là đồng cộng trú chung một lễ Uposatha, nếu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên hủy bỏ ranh giới ấy. Đây là lời đề 
nghị. 
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Sunãtu me bhante sangho. Yã sã sanghena sĩmã sammată samãna- 
samvãsã ekũposathã, sangho tam sĩmam samũhanti samãnasamvãsam 
ekũposatham. Yassãyasmato khamati etissã sĩmãya samãnasamvãsãya 
ekũposathăya samugghãto, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Samuhata sa sima sanghena samanasamvasa ekuposatha. Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ’ti. 


65. Asammatãya bhikkhave, sĩmãya atthapitãya yam gãmam vã nigamam 
vã upanissãya viharati, yã tassa gãmassa vã gãmasĩmã, nigamassa vã 
nigamasĩmã, ayam tattha samãnasamvãsã ekũposathã. 


66. Agamake ce bhikkhave, aranne samanta sattabbhantara, ayam tattha 
samãnasamvãsã ekũposathã. 


67. Sabbã bhikkhave, nadĩ asĩmã. Sabbo samuddo asĩmo. Sabbo jãtassaro 
asĩmo. Nadiyã vã bhikkhave, samudde vã jãtassare vã yam majjhimassa 
purisassa samantă udakukkhepã, ayam tattha samãnasamvãsã ekũposathã 
”ti. 


68. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ sĩmãya sĩmam 
sambhindanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Yesam bhikkhave, sĩmã 
pathamam sammatã, tesam tam kammam dhammikam akuppam 
thãnãraham. Yesam bhikkhave, sĩmã pacchã sammată, tesam tam kammam 
adhammikam kuppam atthãnãraham. Na bhikkhave, sĩmãya sĩmã 
sambhinditabbã. Yo sambhindeyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


69. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ sĩmãya sĩmam 
ajjhottharanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Yesam bhikkhave, sĩmã 
pathamam sammatã, tesam tam kammam dhammikam akuppam 
thãnãraham. Yesam bhikkhave, sĩmã pacchã sammatã, tesam tam kammam 
adhammikam kuppam atthãnãraham. Na bhikkhave, sĩmãya sĩmã 
ajjhottharitabbã. Yo ajjhotthareyya, ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi 
bhikkhave, sĩmam sammannantena sĩmantarikam thapetvã sĩmam 
sammannitun ”ti. 


70. Atha kho bhikkhũnam etadahosi: “Kati nu kho uposathã "ti? 1 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Dve me bhikkhave, uposathã cãtuddasiko 
ca pannarasiko ca. Ime kho bhikkhave, dve uposathã ”ti. 


1 uposatho ti - Sya. 
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Ranh giới nào đã được hội 
chúng ấn định là đồng cộng trú chung một lễ Uposatha, hội chúng hủy bỏ 
ranh giới đồng cộng trú chung một lễ Uposatha ấy. Đại đức nào đồng ý việc 
hủy bỏ của ranh giới đồng cộng trú chung một lễ Uposatha ấy xin im lặng; vị 
nào không đồng y có thể nói lên. 

Ranh giới đồng cộng trú chung một lễ Uposatha ấy đã được hội chúng 
hủy bỏ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc 

này là như vậy.’ 


65. Này các tỳ khưu, khi ranh giới chưa được ấn định chưa được thiết lập, 
vị (tỳ khưu) sống nương tựa vào ngôi làng hoặc thị trấn nào, trong trường 
hợp ấy ranh giới làng của ngôi làng ấy hoặc ranh giới thị trấn của thị trấn ấy 
là (ranh giới) đồng cộng trú chung một lẽ Uposatha. 

66. Này các tỳ khưu, nếu ở nơi không phải là làng, ở trong rừng, trong 
trường hợp ấy (khu vực) bảy abbhantara n ở xung quanh là (ranh giới) đồng 
cộng trú chung một lẽ Uposatha. 

67. Này các tỳ khưu, toàn bộ dòng sông không phải là ranh giới, toàn bộ 
biển cả không phải là ranh giới, toàn bộ hồ thiên nhiên không phải là ranh 
giới. Này các tỳ khưu, trong dòng sông, trong biển cả, trong hồ thiên nhiên, 
(khu vực) do việc ném nước ra xung quanh của người đàn ông (có sức mạnh) 
trung bình là (ranh giới) đồng cộng trú chung một lẽ Uposatha trong trường 
hợp ay.” 


68. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư làm ranh giới (mới) gối 
lên ranh giới (đã có). Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ranh giới của các vị nào đã được ấn định trước, ranh giới ấy của các vị 
ấy là đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì. Này các tỳ khưu, ranh 
giới của các vị nào được ấn định sau, ranh giới ấy của các vị ấy là sai Pháp, có 
thể sửa đổi, không đáng duy trì. Này các tỳ khưu, không nên làm ranh giới 
(mới) gối lên ranh giới (đã có); vị nào làm gối lên thì phạm tội dukkata.” 

69. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư làm ranh giới (mới) trùm 
lên ranh giới (đã có). Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ranh giới của các vị nào đã được ấn định trước, ranh giới ấy của các vị 
ấy là đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì. Này các tỳ khưu, ranh 
giới của các vị nào được ấn định sau, ranh giới ấy của các vị ấy là sai Pháp, có 
thể sửa đổi, không đáng duy trì. Này các tỳ khưu, không nên làm ranh giới 
(mới) trùm lên ranh giới (đã có); vị nào làm trùm lên thì phạm tội dukkata. 
Này các tỳ khưu, ta cho phép vị ấn định ranh giới được ấn định ranh giới sau 
khi đã chừa ra khoảng cách giữa các ranh giới.” 

70. Sau đó, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Có bao nhiêu lễ 
Uposatha ?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
đây là hai lẽ Uposatha: Lẽ ngày mười bốn và lẽ ngày mười lăm. Này các tỳ 
khưu, đây là hai lễ Uposatha.” 
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71. Atha kho bhikkhũnam etadahosi: “Kati nu kho uposathakammãnĩ ”ti? 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Cattãrimãni bhikkhave, uposatha- 
kammãni adhammena vaggam uposathakammam, adhammena samaggam 
uposathakammam, dhammena vaggam uposathakammam, dhammena 
samaggam uposathakamman ’ti. 1 


72. Tatra bhikkhave, yamidam 2 adhammena vaggam uposathakammam, 
na bhikkhave, evarũpam uposathakammam kãtabbam. Na ca mayã 
evarũpam uposathakammam anunnãtam. 


73. Tatra bhikkhave, yamidam adhammena samaggam uposatha- 
kammam, na bhikkhave, evarũpam uposathakammam kãtabbam. Na ca 
mayã evarũpam uposathakammam anunnãtam. 


74. Tatra bhikkhave, yamidam dhammena vaggam uposathakammam, na 
bhikkhave, evarũpam uposathakammam kãtabbam. Na ca mayã evarũpam 
uposathakammam anunnãtam. 


75. Tatra bhikkhave, yamidam dhammena samaggam uposathakammam, 
evarũpam bhikkhave, uposathakammam kãtabbam. Evarũpanca mayã 
uposathakammam anunnãtam. Tasmãtiha bhikkhave, evarũpam 
uposathakammam karissãma yadidam dhammena samaggan ’ti, evam hi vo 
bhikkhave, sikkhitabban ”ti. 


76. Atha kho bhikkhũnam etadahosi: “Kati nu kho pãtimokkhuddesã ”ti? 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Pancime bhikkhave, pãtimokkhuddesã: 
Nidãnam uddisitvã avasesam sutena sãvetabbam. Ayam pãthamo 
pãtimokkhuddeso. 


77. Nidanam uddisitva cattari parajikani uddisitva avasesam sutena 
sãvetabbam. Ayarn dutiyo pãtimokkhuddeso. 


78. Nidanam uddisitva cattari parajikani uddisitva terasa sanghadisese 
uddisitvã avasesam sutena sãvetabbam. Ayam tatiyo pãtimokkhuddeso. 


79. Nidãnam uddisitvã cattãri pãrặjikãni uddisitvã terasa sanghãdisese 
uddisitvã dve aniyate uddisitvã avasesam sutena sãvetabbam. Ayam catuttho 
pãtimokkhuddeso. 


80. Vitthareneva pancamo. Ime kho bhikkhave, panca patimokkhuddesa 
”ti. 


1 uposathakammam - Sya. 


2 yadidam - Manupa, Ma, Sya. 
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71. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Có bao nhiêu hành sự 
Uposatha ?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
đây là bốn hành sự Uposatha: ‘Hành sự Uposatha sai Pháp theo phe nhóm, 
hành sự Uposatha sai Pháp có sự hợp nhất, hành sự Uposatha đúng Pháp 
theo phe nhóm, hành sự Uposatha đúng Pháp có sự hợp nhất.’ 

72. Này các tỳ khưu, trường hợp này tức là hành sự Uposatha sai Pháp 
theo phe nhóm, này các tỳ khưu, không nên thực hiện hành sự Uposatha có 
hình thức như thế và hành sự Uposatha có hình thức như thế không được ta 
cho phép. 

73. Này các tỳ khưu, trường hợp này tức là hành sự Uposatha sai Pháp có 
sự hợp nhất, này các tỳ khưu, không nên thực hiện hành sự Uposatha có 
hình thức như thế và hành sự Uposatha có hình thức như thế không được ta 
cho phép. 

74. Này các tỳ khưu, trường hợp này tức là hành sự Uposatha đúng Pháp 
theo phe nhóm, này các tỳ khưu, không nên thực hiện hành sự Uposatha có 
hình thức như thế và hành sự Uposatha có hình thức như thế không được ta 
cho phép. 

75. Này các tỳ khưu, trường hợp này tức là hành sự Uposatha đúng Pháp 
có sự hợp nhất, này các tỳ khưu, nên thực hiện hành sự Uposatha có hình 
thức như thế và hành sự Uposatha có hình thức như thế được ta cho phép. 
Này các tỳ khưu, do đó ở đây chúng ta sẽ thực hiện hành sự Uposatha có 
hình thức như thế tức là ‘đúng Pháp có sự hợp nhat.’ Này cắc ty khưu, các 
ngươi nên học tập theo đúng như thê'.” 


76. Sau đó, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Có bao nhiêu cách đọc tụng 
giới bổn Pãtimokkha ?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, đây là năm cách đọc tụng giới bổn Pãtimokkha: Sau khi đọc tụng 
phần mở đầu, nên thông báo phần còn lại bâng cách đã được nghe; đây là 
cách đọc tụng giới bổn Pãtimokkha thứ nhất. 

77. Sau khi đọc tụng phần mở đầu, sau khi đọc tụng bốn điều pãrãjika, 
nên thông báo phần còn lại bằng cách đã được nghe; đây là cách đọc tụng 
giới bổn Pãtimokkha thứ nhì. 

78. Sau khi đọc tụng phần mở đầu, sau khi đọc tụng bốn điều pãrãjika, 
sau khi đọc tụng mười ba điều sanghãdisesa, nên thông báo phần còn lại 
bảng cách đã được nghe; đây là cách đọc tụng giới bổn Pãtimokkha thứ ba. 

79. Sau khi đọc tụng phần mở đầu, sau khi đọc tụng bốn điều pãĩ'ãjika, 
sau khi đọc tụng mười ba điều sanghãdisesa, sau khi đọc tụng hai điều 
aniyata, nên thông báo phần còn lại bằng cách đã được nghe; đây là cách đọc 
tụng giới bổn Pãtimokkha thứ tư. 


80. (Đọc tụng) một cách chi tiết là cách thứ năm. Này các tỳ khưu, đây là 
năm cách đọc tụng giới bổn Pãtimokkha.” 
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81. Tena kho pana samayena bhikkhũ ‘bhagavatã sankhittena 
pãtimokkhuddeso anunnãto ’ti sabbakãlam sankhittena pãtimokkham 
uddisanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, sankhittena 
pãtimokkham uddisitabbam. Yo uddiseyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


82. Tena kho pana samayena kosalesu janapadesu annatarasmim ãvãse 
tadahuposathe savarabhayam 1 ahosi. Bhikkhũ nãsakkhimsu vitthãrena 
pãtimokkham uddisitum. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi 
bhikkhave, sati antarãye sankhittena pãtimokkham uddisitun ”ti. 


83. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ asatĩpi antarãye 
sankhittena pãtimokkham uddisanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na 
bhikkhave, asati antarãye sankhittena pãtimokkham uddisitabbam. Yo 
uddiseyya, ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave, sati antarãye 
sankhittena pãtimokkham uddisitum. Tatrime antarãyã: rặjantarãyo 
corantarãyo agyantarãyo udakantarãyo manussantarãyo amanussantarãyo 
vãỊantarãyo sirimsapantarãyo jĩvitantarãyo brahmacariyantarãyo. 2 
Anujãnãmi bhikkhave, evarũpesu antarãyesu sankhittena pãtimokkham 
uddisitum, asati antarãye vitthărenã ”ti. 


84. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ sanghamajjhe 
anajjhitthã dhammam bhãsanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na 
bhikkhave, sanghamajjhe anajjhitthena dhammo bhãsitabbo. Yo bhãseyya, 
ãpatti dukkatassa. Anujãnãmi bhikkhave, therena bhikkhunã sãmam vã 
dhammam bhãsitum, param vã ajjhesitun ”ti. 


85. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ sanghamajjhe 
asammatã vinayam pucchanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na 
bhikkhave, sanghamajjhe asammatena vinayo pucchitabbo. Yo puccheyya, 
ãpatti dukkatassa. Anujãnãmi bhikkhave, sanghamajjhe sammatena vinayam 
pucchitum. 

86. Evanca pana bhikkhave, sammannitabbo: Attanã vã attãnam 
sammannitabbam. Parena vã paro sammannitabbo. 


87. Kathanca attana va attanam sammannitabbam? Vyattena bhikkhuna 
patibalena sangho nãpetabbo: 


‘Sunãtu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, aham 
itthannãmam vinayam puccheyyan ’ti. Evam attanã vã attãnam 
sammannitabbam. 


1 sancarabhayam - Sya. 


2 brahmacariyantarayo ti - Ma. 


272 



Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Uposatha 


81. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu (nghĩ ràng): “Đức Thế Tôn đã cho phép 
cách đọc tụng giới bổn Pãtimokkha một cách tóm tât” rồi mọi lúc đều đọc 
tụng giới bổn Pãtimokkha một cách tóm tât. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên đọc tụng giới bổn Pãtỉmokkha 
một cách tóm tât; vị nào đọc tụng thì phạm tội dukkata.” 

82. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ trong nước Kosala vào ngày Uposatha 
có sự sợ hãi vì đám lục lâm. Các vị tỳ khưu không thể đọc tụng giới bổn 
Pãtimokkha một cách chi tiết. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép đọc tụng giới bổn Pãtimokkha một cách tóm 
tất khi có sự nguy hiểm.” 

83. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư đọc tụng giới bổn 
Pãtimokkha một cách tóm tât ngay cả khi không có sự nguy hiểm. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên đọc tụng giới 
bổn Pãtimokkha một cách tóm tât khi không có sự nguy hiểm; vị nào đọc 
tụng thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép đọc tụng giới bổn 
Pãtimokkha một cách tóm tât khi có sự nguy hiểm. Đây là mười sự nguy 
hiểm trong trường hợp ấy: Sự nguy hiểm từ đức vua, sự nguy hiểm vì trộm 
cướp, sự nguy hiểm vì hỏa hoạn, sự nguy hiểm vì nước ngập, sự nguy hiểm vì 
loài người, sự nguy hiểm vì phi nhân, sự nguy hiểm vì thú dữ, sự nguy hiểm 
vì rân, sự nguy hiểm cho mạng sống, sự nguy hiểm cho Phạm hạnh. Này các 
tỳ khưu, ta cho phép đọc tụng giới bổn Pãtimokkha một cách tóm tât trong 
những (trường hợp) nguy hiểm có hình thức như thế và (đọc tụng giới bổn 
Pãtimokkha ) một cách chi tiết khi không có sự nguy hiểm.” 


84. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư thuyết Pháp ở giữa hội 
chúng khi không được thỉnh mời. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, vị không được thỉnh mời không nên thuyết Pháp ở giữa 
hội chúng; vị nào thuyết Pháp thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép vị tỳ khưu trưởng lão đích thân thuyết Pháp hoặc thỉnh mời vị khác.” 

85. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư khi chưa được chỉ định vẫn 
hỏi Luật ở giữa hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, vị không được chi định không nên hỏi Luật ở giữa hội chúng; vị 
nào hỏi thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị được chỉ định 
hỏi Luật ở giữa hội chúng. 


86. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Tự mình chỉ định cho chính 
mình, hoặc người khác chi định cho người khác. 

87. Thế nào là tự mình chỉ định cho chính mình? Hội chúng cần được 
thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, tôi sẽ hỏi vị tên (như vầy) về Luật.’ Như vậy là tự mình 
chỉ định cho chính mình. 
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88. Kathanca parena va paro 1 sammannitabbo? Vyattena bhikkhuna 
patibalena sangho nãpetabbo: 

‘Sunãtu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, itthannãmo 
itthannãmam vinayam puccheyyã ’ti. Evam parena vã paro' 
sammannitabbam ”ti. 

89. Tena kho pana samayena pesalã bhikkhũ sanghamajjhe sammatã 
vinayam pucchanti. Chabbaggiyã bhikkhũ labhanti ãghãtam, labhanti 
appaccayam, vadhena tajjenti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Amỹãnãmi bhikkhave, sanghamajjhe sammatenapi parisam oloketvã 
puggalam tulayitvã vinayam pucchitun ”ti. 

90. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ sanghamajjhe 
asammatã vinayam vissajjenti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na 
bhikkhave, sanghamajjhe asammatena vinayo vissajjetabbo. Yo vissajjeyya, 
ãpatti dukkatassa. Anujãnãmi bhikkhave, sanghamajjhe sammatena vinayam 
vissajjetum. 

91. Evanca pana bhikkhave, sammannitabbo: 2 Attanã vã attãnam 
sammannitabbam, parena vã paro sammannitabbo. 

92. Kathanca attanã vã attãnam sammannitabbam? Vyattena bhikkhunã 
patibalena sangho nãpetabbo: 

‘Sunãtu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, aham 
itthannãmena vinayam puttho vissajjeyyan ’ti. 

Evam attanã vã attãnam sammannitabbam. 

93. Kathanca parena vã paro sammannitabbo? Vyattena bhikkhunã 
patibalena sangho nãpetabbo: 

‘Sunãtu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, itthannãmo 
itthannãmena vinayam puttho vissajjeyyã ’ti. 

Evam parena vã paro sammannitabbo ”ti. 

94. Tena kho pana samayena pesalã bhikkhũ sanghamajjhe sammatã 
vinayam vissajjenti. Chabbaggiyã bhikkhũ labhanti ãghãtam, labhanti 
appaccayam, vadhena tajjenti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Amỹãnãmi bhikkhave, sanghamajjhe sammatenapi parisam oloketvã 
puggalam tulayitvã vinayam vissajjetun ”ti. 

95. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ anokãsakatam 
bhikkhum ãpattiyã codenti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na 
bhikkhave, anokãsakato bhikkhu ãpattiyã codetabbo. Yo codeyya, ãpatti 
dukkatassa. Anujãnãmi bhikkhave, okãsam kãrãpetvă ãpattiyã codetum - 
‘Karotu me ãyasmã 3 okãsam, aham tam vattukãmo ”’ti. 


1 parena paro - Avi, Javi, Tovi, Manupa, Ma, Sya, PTS. 

2 sammannitabbam - Ma. 3 karotu ãyasmã - Ma, Syã, PTS, Tovi. 
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88. Thế nào là người khác chỉ định cho người khác? Hội chúng cần được 
thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, vị tên (như vầy) sẽ hỏi vị tên (như vầy) về Luật.’ Như vậy 
là người khác chỉ định cho người khác.” 

89. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu hiền thiện đã được chỉ định rồi hỏi 
Luật ở giữa hội chúng. Các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư có sự giận dữ, có sự bực 
bội, hăm dọa hãm hại. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, ta cho phép vị đã được chỉ định quan sát tập thể và cân nhâc từng cá 
nhân rồi mới hỏi Luật ở giữa hội chúng.” 

90. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trả lời về Luật ở giữa hội 
chúng dầu không được chỉ định. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, vị không được chỉ định không nên trả lời về Luật ở giữa hội 
chúng; vị nào trả lời thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị đã 
được chỉ định trả lời về Luật ở giữa hội chúng. 

91. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Tự mình chỉ định cho chính 
mình, hoặc người khác chỉ định cho người khác. 

92. Thế nào là tự mình chỉ định cho chính mình? Hội chúng cần được 
thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, tôi sẽ trả lời khi được vị tên (như vầy) hỏi về Luật.’ 

Như vậy là tự mình chỉ định cho chính mình. 


93. Thế nào là người khác chỉ định cho người khác? Hội chúng cần được 
thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

- ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, vị tên (như vầy) sẽ trả lời khi được vị tên (như vầy) hỏi về 
Luật.’ 

Như vậy là người khác chi định cho người khác.” 

94. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu hiền thiện, đã được chỉ định, trả lời 
Luật ở giữa hội chúng. Các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư có sự giận dữ, có sự bực 
bội, hăm dọa hãm hại. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, ta cho phép vị đã được chỉ định quan sát tập thể và cân nhâc từng cá 
nhân rồi mới trả lời về Luật ở giữa hội chúng.” 

95. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư buộc tội vị tỳ khưu chưa 
được thỉnh ý trước. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, không nên buộc tội vị tỳ khưu chưa được thỉnh ý trước; vị nào buộc tội 
thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép buộc tội sau khi đã thỉnh 
ý trước rằng: ‘Này đại đức, hãy cho phép. Tôi muốn nói với ngài.”’ 
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96. Tena kho pana samayena pesalã bhikkhũ chabbaggiye bhikkhũ 
okãsam kãrãpetvã ãpattiyã codenti. Chabbaggiyã bhikkhũ labhanti ãghãtam, 
labhanti appaccayam, vadhena tajjenti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave, katepi okãse puggalam tulayitvã ãpattiyã codetun ”ti. 


97. Tena kho pana samayena chabbaggiye bhikkhũ ‘puramhãkam pesalã 
bhikkhũ okãsam kãrãpentĩ ’ti patigacceva suddhãnam bhikkhũnam 
anãpattikãnam avatthusmim akãrane okãsam kãrãpenti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, suddhãnam bhikkhũnam 
anãpattikãnam avatthusmim akãrane okãso kãrãpetabbo. Yo kãrãpeyya, 
ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave, puggalam tulayitvã okãsam 
kãrãpetun "ti. 1 


98. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ sanghamajjhe 
adhammakammam karonti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na 
bhikkhave, adhammakammam kãtabbam. 2 Yo kareyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 
Karontiyeva adhammakammam. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave, adhammakamme kayiramãne patikkositun ”ti. 


99. Tena kho pana samayena pesalã bhikkhũ chabbaggiyehi bhikkhũhi 
adhammakamme kayiramãne patikkosanti. Chabbaggiyã bhikkhũ labhanti 
ãghãtam, labhanti appaccayam, vadhena tajjenti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, ditthimpi ãvĩkãtun ”ti. Tesamyeva santike 
ditthim ãvĩkaronti. Chabbaggiyã bhikkhũ labhanti ãghãtam, labhanti 
appaccayam, vadhena tajjenti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave, catũhi pancahi patikkositum, dvĩhi tĩhi ditthim 
ãvĩkãtum, ekena adhitthãtum - ‘Na metam khamatĩ ”’ti. 


100. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ sanghamajjhe 
pãtimokkham uddisamãnã sancicca na sãventi. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Na bhikkhave, pãtimokkhuddesakena sancicca na sãvetabbam. 
Yo na sãveyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


101. Tena kho pana samayena ãyasmã udãyĩ sanghassa pãtimokkhudde- 
sako hoti kãkassarako. Atha kho ãyasmato udãyissa etadahosi: “Bhagavatã 
pannattarn pãtimokkhuddesakena sãvetabban ’ti. Ahancamhi kãkassarako. 
Kathannu kho mayã patipajjitabban ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave, pãtimokkhuddesakena vãyamitum - ‘Katham 
sãveyyan ’ti. Vãyamantassa anãpattĩ ”ti. 


1 okasam katun ti - Ma. 

2 na bhikkhave sanghamajjhe adhammakammam kãtabbam - PTS. 
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96. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu thỉnh ý trước các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
rồi buộc tội. Các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư có sự giận dữ, có sự bực bội, hăm 
dọa hãm hại. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
mặc dầu đã thỉnh ý rồi, ta cho phép cân nhâc về nhân vật (ấy) rồi mới buộc 
tội.” 


97. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Các vị tỳ khưu 
hiền thiện (sẽ) thỉnh ý chúng ta trước tiên” liền ngay trước đó (đã) thỉnh ý 
(để buộc tội) các vị tỳ khưu trong sạch không phạm tội khi không có sự việc, 
không có nguyên do. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, không nên thỉnh ý (để buộc tội) các vị tỳ khưu trong sạch không phạm 
tội khi không có sự việc, không có nguyên do; vị nào thỉnh ý thì phạm tội 
dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép cân nhắc về nhân vật (ấy) trước rồi 
mới thỉnh ý (để buộc tội).” 


98. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư thực hiện hành sự sai Pháp 
ở giữa hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, không nên thực hiện hành sự sai Pháp; vị nào thực hiện thì phạm tội 
dukkata.” Các vị vẫn thực hiện hành sự sai Pháp. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn.” - “Này các tỳ khưu, trong khi hành sự sai Pháp đang được 
tiến hành, ta cho phép phản đối.” 


99. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu hiền thiện phản đối trong khi hành sự 
sai Pháp đang được tiến hành bởi các tỳ khưu nhóm Lục Sư. Các vị tỳ khưu 
nhóm Lục Sư có sự giận dữ, có sự bực bội, hăm dọa hãm hại. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép bày tỏ quan 
điểm.” Các vị bày tỏ quan điểm trong sự hiện diện của chính các vị kia. Các vị 
tỳ khưu nhóm Lục Sư có sự giận dữ, có sự bực bội, hăm dọa hãm hại. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép phản đối 
với bốn năm vị, bày tỏ quan điểm với hai ba vị, còn một vị thì khẳng định 
rằng: ‘Tôi không đồng ý việc này.’” 


100. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư trong lúc đọc tụng giới 
bổn Pãtimokkha ở giữa hội chúng cố ý không cho nghe được. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vị đọc tụng giới bổn 
Pãtimokkha không nên cố ý làm cho không nghe được; vị nào làm cho không 
nghe được thì phạm tội dukkata.” 


101. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udãyi là vị đọc tụng giới bổn Pãtỉmokkha 
của hội chúng có giọng (nói) như loài quạ. Khi ấy, đại đức Udãyi đã khởi ý 
điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định ràng: ‘Vị đọc tụng giới bổn Pãtimokkha 
nên làm cho nghe được,’ còn ta có giọng (nói) như loài quạ, vậy ta nên thực 
hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép vị đọc tụng giới bổn Pãtimokkha nỗ lực (nghĩ rằng): ‘Bằng 
cách nào ta có thể làm cho (các vị) nghe được?’ Đối với vị đang nỗ lực thì vô 
tội.” 
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102. Tena kho pana samayena devadatto sagahatthãya parisãya 
patimokkham uddisati. Bhagavatato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, 
sagahatthãya parisãya pãtimokkham uddisitabbam. Yo uddiseyya, ãpatti 
dukkatassã ”ti. 


103. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ sanghamajjhe 
anajjhatthã patimokkham uddisanti. Bhagavatato etamattham ãrocesum. 
“Na bhikkhave, sanghamajjhe anajjhitthena pãtimokkham uddisitabbam. Yo 
uddiseyya, ãpatti dukkatassa. Anujãnãmi bhikkhave, therãdhikam 1 
pãtimokkhan ”ti. 


Annatitthiyabhanavãram nitthitam. 

***** 


1 theradheyyam - Atthakatha, Tovi. 
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102. Vào lúc bấy giờ, Devadatta đọc tụng giới bổn Pãtỉmokkha ở hội 
chúng có sự hiện diện của cư sĩ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, không nên đọc tụng giới bổn Pãtimokkha ở hội chúng có 
sự hiện diện của cư sĩ; vị nào đọc tụng thì phạm tội dukkata.” 

103. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư đọc tụng giới bổn 
Pãtimokkha ở giữa hội chúng dầu không được mời thỉnh. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vị không được mời thỉnh không 
nên đọc tụng giới bổn Pãtimokkha ở giữa hội chúng; vị nào đọc tụng thì 
phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép giới bổn Pãtimokkha là 
trách nhiệm của vị trưởng lão.” 

Dứt tụng phẩm ve các ngoại đạo. 

***** 
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1. Atha kho bhagavã rặjagahe yathãbhirattam viharitvã yena codanã- 
vatthu tena cãrikam pakkãmi. Anupubbena cãrikam caramãno yena 
codanãvatthu tadavasari, tatra sudam bhagavã codanãvatthusmim viharati. 1 
Tena kho pana samayena annatarasmim ãvãse sambahulã bhikkhũ viharanti. 
Tattha thero bhikkhu bãlo hoti avyatto. So na jãnãti uposatham vã 
uposathakammam vã pãtimokkham vã pãtimokkhuddesam vã. 


2. Atha kho tesam bhikkhũnam etadahosi: “Bhagavată pannattam 
‘therãdhikam pãtimokkhan ’ti. Ayanca amhãkam thero bãlo avyatto. Na 
jãnãti uposatham vã uposathakammam vã pãtimokkham vã 
pãtimokkhuddesam vã. Kathannu kho amhehi patipajjitabban ”ti? 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, yo tattha bhikkhu 
vyatto patibalo, tassãdheyyam pãtimokkhan ”ti. 


3. Tena kho pana samayena annatarasmim ãvãse tadahuposathe 
sambahulã bhikkhũ viharanti bãlã avyattã. Te na jãnanti uposatham vã 
uposathakammam vã pãtimokkham vã pãtimokkhuddesam vã. Te theram 
ajjhesimsu: “Uddisatu bhante, thero pãtimokkhan ”ti. So evamãha: “Na me 
ãvuso vattatĩ ”ti. Dutiyam theram ajjhesimsu: “Uddisatu bhante, thero 
pãtimokkhan ”ti. Sopi evamãha: “Na me ãvuso vattatĩ ”ti. Tatiyam theram 
ajjhesimsu: “Uddisatu bhante, thero pãtimokkhan ”ti. Sopi evamãha: “Na me 
ãvuso vattatĩ ”ti. Eteneva upãyena yãva sanghanavakam ajjhesimsu: 
“Uddisatu ãyasmã pãtimokkhan ”ti. Sopi evamãha: “Na me bhante vattatĩ ”ti. 


4. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Idha pana bhikkhave, 
annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã bhikkhũ viharanti bãlã 
avyattã. Te na jãnanti uposatham vã uposathakammam vã pãtimokkham vã 
pãtimokkhuddesam vã. Te theram ajjhesanti: ‘Uddisatu bhante, thero 
pãtimokkhan ’ti. So evam vadeti: ‘Na me ãvuso vattatĩ ’ti. Dutiyampi 2 theram 
ajjhesanti: ‘Uddisatu bhante, thero pãtimokkhan ’ti. Sopi evam vadeti: ‘Na 
me ãvuso vattatĩ ’ti. Tatiyampi 3 theram ajjhesanti: ‘Uddisatu bhante, thero 
pãtimokkhan ’ti. Sopi evam vadeti: ‘Na me ãvuso vattatĩ ’ti. Eteneva upãyena 
yãva sanghanavakam ajjhesanti: ‘Uddisatu ãyasmã pãtimokkhan ’ti. Sopi 
evam vadeti: ‘Na me bhante vattatĩ ’ti. 


1 tatra sudam bhagavã codanãvatthusmim viharati iti pãtho Ma, Syã, PTS na dissate. 

2 dutiyam theram - Ma, Syã; dutiyatheram - PTS. 

3 tatiyam theram - Ma, Syã; tatiyatheram - PTS. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Uposatha 


1. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rãjagaha theo như ý thích đức Thế Tôn đã 
ra đi du hành đến Codanãvatthu. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã ngự đến 
Codanãvatthu. Tại nơi ấy, đức Thế Tôn đã trú ngụ ở Codanãvatthu. Vào lúc 
bấy giờ, tại trú xứ nọ có nhiều vị tỳ khưu cư ngụ. Ở đó, vị tỳ khưu trưởng lão 
là ngu dốt thiếu kinh nghiệm. Vị ấy không biết lẽ Uposatha, hay là hành sự 
Uposatha, hay là giới bổn Pãtimokkha, hay là việc đọc tụng giới bổn 
Pãtimokkha. 


2. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định 
ràng: ‘Giới bổn Pãtimokkha là trách nhiệm của vị trưởng lão,’ và vị trưởng 
lão này của chúng ta thì ngu dốt thiếu kinh nghiệm, không biết lễ Uposatha, 
hay là hành sự Uposatha, hay là giới bổn Pãtimokkha, hay là việc đọc tụng 
giới bổn Pãtimokkha, vậy chúng ta nên thực hành như thế nào?” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ở nơi đó vị 
tỳ khưu nào kinh nghiệm, có năng lực thì giới bổn Pãtimokkha là trách 
nhiệm của vị ấy.” 


3- Vào lúc bấy giờ, vào ngày lẽ Uposatha tại trú xứ nọ có nhiều vị tỳ khưu 
ngu dốt thiếu kinh nghiệm cư ngụ. Các vị ấy không biết lẽ Uposatha, hay là 
hành sự Uposatha, hay là giới bổn Pãtimokkha, hay là việc đọc tụng giới bổn 
Pãtimokkha. Các vị ấy đã thỉnh mời vị trưởng lão rằng: - “Thưa ngài, xin 
trưởng lão hãy đọc tụng giới bổn Pãtimokkha.” Vị ấy đã nói như vầy: - “Này 
các đại đức, tôi không làm được.” Các vị đã thỉnh mời vị trưởng lão thứ nhì: - 
“Thưa ngài, xin trưởng lão hãy đọc tụng giới bổn Pãtimokkha.” Vị ấy cũng đã 
nói như vầy: - “Này các đại đức, tôi không làm được.” Các vị đã thỉnh mời vị 
trưởng lão thứ ba: - “Thưa ngài, xin trưởng lão hãy đọc tụng giới bổn 
Pãtimokkha.” Vị ấy cũng đã nói như vầy: - “Này các đại đức, tôi không làm 
được.” Bằng chính phương thức ấy, các vị đã thỉnh mời đến vị mới tu của hội 
chúng: - “Xin đại đức hãy đọc tụng giới bổn Pãtimokkha.” Vị ấy cũng đã nói 
như vầy: - “Thưa các ngài, tôi không làm được.” 


4- Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, trường 
hợp vào ngày lễ Uposatha tại trú xứ nọ có nhiều vị tỳ khưu ngu dốt thiếu 
kinh nghiệm cư ngụ. Các vị ấy không biết lễ Uposatha, hay là hành sự 
Uposatha, hay là giới bổn Pãtimokkha, hay là việc đọc tụng giới bổn 
Pãtimokkha. Các vị ấy thỉnh mời vị trưởng lão rằng: ‘Thưa ngài, xin trưởng 
lão hãy đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. , Vị ấy nói như vầy: ‘Này các đại đức, 
tôi không làm được.’ Các vị thỉnh mời đến vị trưởng lão thứ nhì: ‘Thưa ngài, 
xin trưởng lão hãy đọc tụng giới bổn Pãtimokkha.’ Vị ấy cũng nói như vầy: 
‘Này các đại đức, tôi không làm được.’ Các vị thinh mời đến vị trưởng lão thứ 
ba: ‘Thưa ngài, xin trưởng lão hãy đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. , Vị ấy cũng 
nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi không làm được.’ Bằng chính phương thức 
ấy, các vị thỉnh mời đến vị mới tu của hội chúng: ‘Xin đại đức hãy đọc tụng 
giới bổn Pãtimokkha. , Vị ấy cũng nói như vầy: ‘Thưa các ngài, tôi không làm 
được.’ 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Uposathakkhandhakarn 


Tehi bhikkhave, bhikkhũhi eko bhikkhu sãmantã ãvãsã sajjukam 
pãhetabbo: ‘Gacchãvuso sankhittena vã vitthãrena vã pãtimokkham 
pariyãpunitvã 1 ãgacchã ”’ti. 

5. Atha kho bhikkhũnam etadahosi: “Kena nu kho 2 pãhetabbo ”ti? 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, therena 
bhikkhunã navam bhikkhum ãnãpetun ”ti. Therena ãnattă navã bhikkhũ na 
gacchanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave. therena 
ãnattena agilãnena na gantabbam. Yo na gaccheyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 

6. Atha kho bhagavã codanãvatthusmim yathãbhirattam viharitvã 
punadeva rậjagaham paccãganchi. Tena kho pana samayena manussã 
bhikkhũ pindãya carante pucchanti: “Katamĩ 3 bhante pakkhassã ”ti? Bhikkhũ 
evamãhamsu: “Na kho mayam ãvuso jãnãmã ”ti. Manussã ựjjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Pakkhagananamattampime samanã sakyaputtiyã na 
jãnanti. Kimpanime annam kinci kalyãnam jãnissantĩ ”ti? Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, pakkhagananam uggahetun 
”ti. Atha kho bhikkhũnam etadahosi: “Kena nu kho pakkhagananã 
uggahetabbã ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, 
sabbeheva pakkhagananam uggahetun ”ti. 

7. Tena kho pana samayena manussã bhikkhũ pindãya carante pucchanti: 
“Kĩvatikã bhante bhikkhũ ”ti? Bhikkhũ evamãhamsu: “Na kho mayam ãvuso 
jãnãmã ”ti. Manussã ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Annamannampi ’me 
samanã sakyaputtiyã na jãnanti. Kimpanime annam kinci kalyãnam 
jãnissantĩ ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, 
bhikkhũ ganetun ”ti. Atha kho bhikkhũnam etadahosi: “Kadã nu kho 
bhikkhũ ganetabbã ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi 
bhikkhave, tadãhuposathe nãmaggena 4 vã ganeturn salãkam vã gãhetun ”ti. 5 

8. Tena kho pana samayena bhikkhũ ajãnantã ‘ajjuposatho ’ti dũram 
gãmam 6 pindãya caranti. 7 Te uddissamãnepi pãtimokkhe ãgacchanti, 
udditthamattepi ãgacchanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi 
bhikkhave, ãrocetum ‘ajjuposatho ”’ti. Atha kho bhikkhũnam etadahosi: 
“Kena nu kho ãrocetabbo ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi 
bhikkhave, therena bhikkhunã kãlavato ãrocetun ”ti. 

9. Tena kho pana samayena aíìnataro thero kãlavato nassarati. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, bhattakălepi ãrocetun ”ti. 
Bhattakãlepi nassarati. 8 Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi 
bhikkhave, yam kãlam sarati, tam kãlam ãrocetun ”ti. 


1 pariyãpunitvãna - Ma. 

2 ko nu kho - Syã. 

3 katimĩ - Ma, Syã, PTS. 

4 nãmamattena - Syã; ganamaggena - PTS. 


5 gahetun ti - Syã, PTS. 

6 dũragãmam - Tovi, Japu, Avi. 

7 pindãya gacchanti - Syã. 

8 nassari - Syã, PTS, Tovi, Avi, Japu. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Uposatha 


Này các tỳ khưu, ngay trong hôm ấy một vị tỳ khưu nên được các vị tỳ 
khưu ấy phái đi đến trú xứ lân cận (bảo rằng): ‘Này đại đức, hãy đi và học 
thuộc lòng giới bổn Pãtimokkha một cách tóm tât hoặc chi tiết rồi trở về.’” 

5. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Nên được phái đi bởi vị 
nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.” - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép vị tỳ khưu trưởng lão ra lệnh cho vị tỳ khưu mới tu.” Được ra lệnh bởi vị 
trưởng lão, các vị tỳ khưu mới tu vẫn không đi. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, khi được ra lệnh bởi vị trưởng lão, vị không 
bệnh không nên không đi; vị nào không đi thì phạm tội dukkata.” 

6. Sau đó, khi đã ngự tại Codanãvatthu theo như ý thích đức Thế Tôn đã 
trở về lại thành Rãjagaha. Vào lúc bấy giờ, dân chúng hỏi các vị tỳ khưu đang 
đi khất thực ràng: - “Thưa ngài, là ngày thứ mấy của nửa tháng?” Các vị tỳ 
khưu đã nói như vầy: - “Này các đạo hữu, chúng tôi không biết.” Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Các Sa-môn Thích tử này không biết 
đến việc tính toán (ngày) của nửa tháng thì những người này còn biết được 
điều tốt đẹp gì khác nữa đây?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép học cách tính toán (ngày) của nửa tháng.” Khi 
ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Vị nào nên học cách tính toán (ngày) 
của nửa tháng?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép toàn bộ tất cả đều học cách tính toán (ngày) của nửa 
tháng.” 


7. Vào lúc bấy giờ, dân chúng hỏi các vị tỳ khưu đang đi khất thực rằng: - 
“Thưa ngài, có đến bao nhiêu vị tỳ khưu?” Các vị tỳ khưu đã nói như vầy: - 
“Này các đạo hữu, chúng tôi không biết.” Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Các Sa-môn Thích tử này không biết lẫn nhau thì những người 
này còn biết được điều tốt đẹp gì khác nữa đây?” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đếm số các vị tỳ khưu.” Khi ấy, 
các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Khi nào thì nên đếm số các vị tỳ khưu?” 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vào ngày lễ 
Uposatha ta cho phép hoặc là đếm số bảng cách gọi tên, hoặc là cho rút thẻ.” 

8. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu không biết: “Hôm nay là ngày lẽ 
Uposatha” nên đi khất thực ở làng xa. Các vị ấy trở lại trong khi giới bổn 
Pãtimokkha đang được đọc tụng, trở lại khi giới bổn Pãtimokkha vừa mới 
đọc tụng xong. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
ta cho phép thông báo: ‘Hôm nay là ngày lẽ Uposatha.’” Khi ấy, các vị tỳ 
khưu đã khởi ý điều này: “Nên được thông báo bởi vị nào?” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu trưởng lão 
thông báo vào lúc sáng sớm.” 

9. Vào lúc bấy giờ, có vị trưởng lão nọ vào lúc sáng sớm đã không nhớ. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
thông báo vào lúc thọ thực.” Ngay cả vào lúc thọ thực, vị ấy cũng đã không 
nhớ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép lúc nào nhớ thì thông báo vào lúc ấy.” 


283 



Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Uposathakkhandhakam 


10. Tena kho pana samayena annatarasmim ãvãse uposathãgãram 
uklãpam hoti. Agantukã bhikkhũ ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katharn hi 
nãma bhikkhũ uposathãgãram na sammajjissantĩ ”ti? Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, uposathãgãram sammajjitun ”ti. Atha kho 
bhikkhũnam etadahosi: “Kena nu kho uposathãgãram sammajjitabban ”ti? 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, therena 
bhikkhunã navarn bhikkhum ãnãpetun ”ti. Therena ãnattã navã bhikkhũ na 
sammajjanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, therena 
ãụattena agilãnena na sammajjitabbam. Yo na sammajjeyya, ãpatti 
dukkatassã ”ti. 


11. Tena kho pana samayena uposathãgãre ãsanam apannattam hoti. 
Bhikkhũ chamãyam nisĩdanti. Gattănipi cĩvarãnipi pamsukitãni honti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, uposathăgãre 
ãsanarn pannãpetun ”ti. Atha kho bhikkhũnam etadahosi: “Kena nu kho 
uposathãgãre ãsanam paũnãpetabban ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave, therena bhikkhunã navarn bhikkhum ãnãpetun ”ti. 
Therena ãụattã navã bhikkhũ na pannãpenti. 1 Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Na bhikkhave, therena ãnattena agilãnena 1 na paũnãpetabbam. 
Yo na paníĩãpeyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


12. Tena kho pana samayena uposathãgãre padĩpo na hoti. Bhikkhũ 
andhakãre kãyampi cĩvarampi akkamanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave, uposathăgãre padĩpam kãtun ”ti. Atha kho 
bhikkhũnam etadahosi: “Kena nu kho uposathãgãre padĩpo kãtabbo ”ti? 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, therena 
bhikkhunã navam bhikkhum ãnãpetun ”ti. Therena ãụattã navã bhikkhũ 
nappadĩpenti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, therena 
ãnattena agilãnena nappadĩpetabbo. Yo nappadĩpeyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


13. Tena kho pana samayena annatarasmim ãvãse ãvãsikã bhikkhũ neva 
pãnĩyam upatthãpenti na paribhojanĩyam upatthãpenti. Agantukã bhikkhũ 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katharn hi nãma ãvãsikã bhikkhũ neva 
pãnĩyam upatthãpessanti na paribhojanĩyam upatthãpessantĩ ”ti? Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, pãnĩyam paribhojanĩyam 
upatthãpetun ”ti. Atha kho bhikkhũnam etadahosi: “Kena nu kho pãnĩyam 
paribhojanĩyam upatthăpetabban ”ti? 


1 asanam na pannapenti - Sya. 
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10. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ nhà hành lẽ Uposatha bị rác bẩn. Các tỳ 
khưu vãng lai phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu lại 
không quét nhà hành lễ Uposatha ?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép quét nhà hành lẽ Uposatha.” Khi ấy, các 
vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Vị nào nên quét nhà hành lễ Uposatha ?” Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ 
khưu trưởng lão ra lệnh cho vị tỳ khưu mới tu.” Được ra lệnh bởi vị trưởng 
lão, các vị tỳ khưu mới tu vẫn không quét. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, khi được ra lệnh bởi vị trưởng lão, vị không 
bệnh không nên không quét; vị nào không quét thì phạm tội dukkata.” 


11. Vào lúc bấy giờ, chỗ ngồi không được xếp đặt trong nhà hành lẽ 
Uposatha. Các tỳ khưu ngồi trên nền nhà. Các phần thân thể và các y bị dơ 
bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép xếp đặt chỗ ngồi trong nhà hành lễ Uposatha.” Khi ấy, các vị tỳ khưu đã 
khởi ý điều này: “Vị nào nên xếp đặt chỗ ngồi trong nhà hành lẽ Uposatha ?” 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị 
tỳ khưu trưởng lão ra lệnh cho vị tỳ khưu mới tu.” Được ra lệnh bởi vị trưởng 
lão, các vị tỳ khưu mới tu vẫn không xếp đặt. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, khi được ra lệnh bởi vị trưởng lão, vị không 
bệnh không nên không xếp đặt; vị nào không xếp đặt thì phạm tội dukkata.” 


12. Vào lúc bấy giờ, trong nhà hành lễ Uposatha không có đèn. Trong 
bóng tối, các vị tỳ khưu đạp nhầm cơ thể và luôn cả y nữa. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thắp sáng đèn trong 
nhà hành lẽ Uposatha.” Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Vị nào 
nên thắp sáng đèn trong nhà hành lễ Uposatha ?” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu trưởng lão ra 
lệnh cho vị tỳ khưu mới tu.” Được ra lệnh bởi vị trưởng lão, các vị tỳ khưu 
mới tu vẫn không thâp sáng đèn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, khi được ra lệnh bởi vị trưởng lão, vị không bệnh không 
nên không thâp sáng đèn; vị nào không thâp sáng đèn thì phạm tội dukkata.” 


13. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ các tỳ khưu thường trú không đem lại 
nước uống, không đem lại nước rửa. Các tỳ khưu vãng lai phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu thường trú không đem lại nước 
uống, không đem lại nước rửa?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép đem lại nước uống, nước rửa.” Khi ấy, các vị tỳ 
khưu đã khởi ý điều này: “Vị nào nên đem lại nước uống, nước rửa?” 
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Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, therena 
bhikkhunã navam bhikkhum ãnãpetun ”ti. Therena ãnattă navã bhikkhũ na 
upatthăpenti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, therena 
ãnattena agilãnena na upatthãpetabbam. Yo na upatthãpeyya, ãpatti 
dukkatassã ”ti. 


14. Tena kho pana samayena sambahulã bhikkhũ bãlã abyattã 
disangamikã ãcariyupajjhãye na ãpucchimsu. 1 Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Idha pana bhikkhave, sambahulã bhikkhũ bãlã abyattã 
disaủgamikã ãcariyupajjhãye na ãpucchanti. 2 Te 3 bhikkhave, 
ãcariyupajjhãyehi pucchitabbã: ‘Kaham gamissatha? Kena saddhim 
gamissathă ’ti? 


15. Te ce bhikkhave, bãlã abyattã anne bãle abyatte apadiseyyum, na 
bhikkhave, ãcariyupajjhãyehi anujãnitabbã. Anựjãneyyum ce, ãpatti 
dukkatassa. Te ca 4 bhikkhave, bãlã abyattã ananunnãtã ãcariyupajjhãyehi 
gaccheyyum ceva 5 ãpatti dukkatassa. 


16. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse sambahulã bhikkhũ 
viharanti bãlã abyattã. Te na jãnanti uposatham vã uposathakammam vã 
pãtimokkham vã pãtimokkhuddesam vã. Tattha anno bhikkhu ãgacchati 
bahussuto ãgatăgamo dhammadharo vinayadharo mãtikãdharo pandito 
vyatto medhãvĩ lajjĩ kukkuccako sikkhãkãmo. Tehi bhikkhave, bhikkhũhi so 
bhikkhu sangahetabbo anuggahetabbo upalãpetabbo upatthãpetabbo 
cunnena mattikãya dantakatthena mukhodakena. No ce sanghanheyyum 
anugganheyyum upalãpeyyum upatthãpeyyum cunnena mattikãya 
dantakatthena mukhodakena, ãpatti dukkatassa. 


17. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
bhikkhũ viharanti bãlã abyattã. Te na jãnanti uposatham vã uposatha- 
kammam vã pãtimokkham vã pãtimokkhuddesam vã. Tehi bhikkhave, 
bhikkhũhi eko bhikkhu sãmantã ãvãsã sajjukam pãhetabbo: ‘Gacchãvuso 
sankhittena vã vitthărena vã pãtimokkham pariyãpunitvã ãgacchă ’ti. 
Evancetam labhetha, iccetam kusalam; no ce labhetha, tehi bhikkhave, 
bhikkhũhi sabbeheva yattha jãnanti uposatham vã uposathakammam vã 
pãtimokkham vã pãtimokkhuddesam vã, so ãvãso gantabbo. No ce 
gaccheyyum, ãpatti dukkatassa. 


1 ãpucchimsu - ettha marammakkharapotthake nakãro na dissate. 4 te ce - Ma, Syã, PTS. 

2 ãpucchanti - Ma. 5 gaccheyyum ce - Ma, Syã; 

3 tehi - PTS. gaccheỹyum - PTS. 
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Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
vị tỳ khưu trưởng lão ra lệnh cho vị tỳ khưu mới tu.” Được ra lệnh bởi vị 
trưởng lão, các vị tỳ khưu mới tu vãn không đem lại. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, khi được ra lệnh bởi vị trưởng lão, vị 
không bệnh không nên không đem lại; vị nào không đem lại thì phạm tội 
dukkata.” 


14. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu ngu dốt, thiếu kinh nghiệm lên 
đường đi xa đã không xin phép các vị thầy tế độ và thầy dạy học. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức The Ton. - “Này cấc tỳ khưu, trường hợp nhiều vị tỳ 
khưu ngu dốt, thiếu kinh nghiệm lên đường đi xa không xin phép các vị thầy 
tế độ và thầy dạy học. Này các tỳ khưu, các vị thầy tế độ và thầy dạy học nên 
hỏi các vị ấy rằng: ‘Các ngươi sẽ đi đâu? Các ngươi sẽ đi với ai?’ 


15. Này các tỳ khưu, nếu các vị ngu dốt, thiếu kinh nghiệm ấy nêu ra các vị 
ngu dốt, thiếu kinh nghiệm khác, này các tỳ khưu, các vị thầy tế độ và thầy 
dạy học không nên cho phép; nếu các vị cho phép thì phạm tội dukkata. Và 
này các tỳ khưu, (nếu) các vị ngu dốt, thiếu kinh nghiệm ấy không được các vị 
thầy tế độ và thầy dạy học cho phép mà vẫn đi thì phạm tội dukkata. 


16. Này các tỳ khưu, trường hợp nhiều vị tỳ khưu ngu dốt, thiếu kinh 
nghiệm sống tại trú xứ nọ. Các vị ấy không biết lễ Uposatha, hay là hành sự 
Uposatha, hay là giới bổn Pãtimokkha, hay là việc đọc tụng giới bổn 
Pãtimokkha. Nơi ấy có vị tỳ khưu khác đi đến là vị nghe nhiều, kinh điển 
được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các đầu đề, là 
bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích 
sự học tập. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nọ nên được các vị tỳ khưu ấy tiếp đón 
nồng hậu, nên được quan tâm, nên được chăm sóc, nên được đem lại bột 
tâm, đất sét (để tắm), gỗ chà răng, nước rửa mặt. Nếu các vị không tiếp đón 
nồng hậu, quan tâm, chăm sóc, đem lại bột tâm, đất sét (để tâm), gỗ chà 
răng, nước rửa mặt thì phạm tội dukkata. 


17. Này các tỳ khưu, trường hợp nhiều vị tỳ khưu ngu dốt, thiếu kinh 
nghiệm sống tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha. Các vị ấy không biết lễ 
Uposatha, hay là hành sự Uposatha, hay là giới bổn Pãtimokkha, hay là việc 
đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy ngay trong 
hôm ấy nên phái một vị tỳ khưu đi đến trú xứ lân cận (bảo rằng): ‘Này đại 
đức, hãy đi và học thuộc lòng giới bổn Pãtimokkha một cách tóm tât hoặc chi 
tiết rồi trở về.’ Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Này 
các tỳ khưu, nếu không đạt được (như thẽ) thì nơi nào có các vị biết về lẽ 
Uposatha, hay là hành sự Uposatha, hay là giới bổn Pãtimokkha, hay là việc 
đọc tụng giới bổn Pãtimokkha, toàn bộ tất cả các vị tỳ khưu ấy nên đi đến trú 
xứ ấy; nếu các vị không đi thì phạm tội dukkata. 
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18. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse sambahulã bhikkhũ 
vassam vasanti bãlã abyattă. Te na jãnanti uposatham vã uposathakammam 
vã pãtimokkham vã pãtimokkhuddesam vã. Tehi bhikkhave, bhikkhũhi eko 
bhikkhu sãmantã ãvãsã sajjukam pãhetabbo: ‘Gacchãvuso sankhittena vã 
vitthãrena vã pãtimokkham pariyãpunitvã ãgacchã ’ti. Evancetam labhetha, 
iccetam kusalam; no ce labhetha, eko bhikkhu sattãhakãlikam pãhetabbo: 
‘Gacchãvuso sankhittena vã vitthãrena vã pãtimokkham pariyãpuọitvã 
ãgacchã ’ti. Evancetam labhetha, iccetam kusalam; no ce labhetha, na 
bhikkhave, tehi bhikkhũhi tasmim ãvãse vassam vasitabbam. Vaseyyum ce, 
ãpatti dukkatassã ”ti. 


19. Atha kho bhagavã bhikkhũ ãmantesi: “Sannipatatha bhikkhave, 
sangho uposatham karissatĩ ”ti. Evam vutte annataro bhikkhu bhagavantam 
etadavoca: “Atthi bhante, bhikkhu gilãno, so anãgato ”ti “Anựjãnãmi 
bhikkhave, gilãnena bhikkhunã pãrisuddhim dãtum. Evanca pana bhikkhave 
dãtabbã: Tena gilãnena bhikkhunã ekam bhikkhum upasankamitvă 
ekamsam uttarăsangham karitvã ukkutikam nisĩditvã anjalim paggahetvã 
evamassa vacanĩyo: ‘Pãrisuddhim dammi. Pãrisuddhim me hara. 
Pãrisuddhim me ãrocehĩ ’ti. Kãyena vinnãpeti, vãcãya vinnãpeti, kãyena 
vãcãya vinnãpeti, dinnã hoti pãrisuddhi. Na kãyena vinnãpeti, na vãcãya 
vinnãpeti,na kãyena vãcãya vinnãpeti, na dinnã hoti pãrisuddhi. Evancetam 
labhetha, iccetam kusalam. No ce labhetha, so bhikkhave, gilãno bhikkhu 
mancena vã pĩthena vã sanghamajjhe ãnetvã uposatho kãtabbo. Sace 
bhikkhave, gilãnupatthãkãnam bhikkhũnam evam hoti: ‘Sace kho mayam 
gilãnam thãnã cãvessãma, ãbãdho vã abhivaddhissati, kãlakiriyã vã 
bhavissatĩ ’ti, na bhikkhave, gilãno thãnã cãvetabbo. Sanghena tattha gantvã 
uposatho kãtabbo. Natveva vaggena sanghena uposatho kãtabbo. Kareyya ce, 
ãpatti dukkatassa. 


20. Parisuddhihãrako ce bhikkhave, dinnãya pãrisuddhiyã tattheva 
pakkamati, annassa dãtabbã pãrisuddhi. Pãrisuddhihãrako ce bhikkhave, 
dinnãya pãrisuddhiyã tattheva vibbhamati, kãlam karoti, sãmanero 
patijãnãti, sikkham paccakkhãtako patijãnãti, antimavatthum ajjhãpannako 
patijãnãti, ummattako patijãnãti, khittacitto patijãnãti, vedanatto patijãnãti, 
ãpattiyã adassane ukkhittako patijãnãti, ãpattiyã appatikamme ukkhittako 
patijãnãti, pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhittako patijãnãti, pandako 
patijãnãti, theyyasamvãsako patijãnãti, titthiyapakkantako patijãnãti, 
tiracchãnagato patijãnãti, mãtughãtako patijãnãti, pitughãtako patijãnãti, 
arahantaghãtako patijãnãti, bhikkhunĩdũsako patijãnãti, sanghabhedako 
patijãnãti, lohituppãdako patijãnãti, ubhatobyanjanako patijãnãti, aíìnassa 
dãtabbã pãrisuddhi. 
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18. Này các tỳ khưu, trường hợp nhiều vị tỳ khưu ngu dốt, thiếu kinh 
nghiệm cư trú mùa mưa tại trú xứ nọ. Các vị ấy không biết lẽ Uposatha, hay 
là hành sự Uposatha, hay là giới bổn Pãtimokkha, hay là việc đọc tụng giới 
bổn Pãtimokkha. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy ngay trong hôm ấy nên 
phái một vị tỳ khưu đi đến trú xứ lân cận (bảo rằng): ‘Này đại đức, hãy đi và 
học thuộc lòng giới bổn Pãtimokkha một cách tóm tât hoặc chi tiết rồi trở 
về.’ Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Này các tỳ khưu, 
nếu không đạt được (như thế) thì nên phái đi một vị tỳ khưu trong thời hạn 
bảy ngày (bảo rằng): ‘Này đại đức, hãy đi và học thuộc lòng giới bổn 
Pãtimokkha một cách tóm tât hoặc chi tiết rồi trở về.’ Nếu việc ấy đạt được 
như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Này các tỳ khưu, nếu không đạt được 
(như thế) thì các tỳ khưu ấy không nên cư trú mùa mưa tại trú xứ ấy. Nếu các 
vị ấy cư trú thì phạm tội dukkata.” 

19. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, hãy 
tụ hội lại, hội chúng sẽ thực hiện lẽ Uposatha.” Khi được nói như thế, có vị tỳ 
khưu nọ đã nói với đức ThếTôn điều này: - “Bạch ngài, có vị tỳ khưu bị bệnh. 
Vị ấy không đến.” - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu bị bệnh được 
trao ra sự trong sạch. Và này các tỳ khưu, nên trao ra như vầy: Vị tỳ khưu bị 
bệnh ấy nên đi đến gặp một vị tỳ khưu, nên đắp thượng y một bên vai, nên 
ngồi chồm hổm, chắp tay lên và nên nói như vầy: ‘Tôi xin trao ra sự trong 
sạch. Hãy chuyển đạt sự trong sạch của tôi. Hãy thông báo về sự trong sạch 
của tôi.’ (Nếu) vị ấy thể hiện bâng thân, thể hiện bàng lời nói, thể hiện bằng 
thân và lời nói, thì sự trong sạch đã được trao ra. (Nếu) vị ấy không thể hiện 
bâng thân, không thể hiện bằng lời nói, không thể hiện bàng thân và lời nói, 
thì sự trong sạch đã không được trao ra. Nếu việc ấy đạt được như thế, việc 
ấy như vậy là tốt đẹp. Này các tỳ khưu, nếu không đạt được (như thế) thì nên 
dùng cái giường hoặc cái ghế khiêng vị tỳ khưu bị bệnh ấy đến giữa hội chúng 
rồi thực hiện lễ Uposatha. Này các tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu chăm sóc bệnh 
khởi ý như vầy: ‘Nếu chúng ta di chuyển vị bị bệnh dời khỏi vị trí thì bệnh sẽ 
trầm trọng hơn, hoặc sẽ gây tử vong,’ này các tỳ khưu, không nên di chuyển 
vị bị bệnh khỏi vị trí. Hội chúng nên đi đến và thực hiện lẽ Uposatha ở nơi 
ấy. Nhưng không nên thực hiện lẽ Uposatha bởi hội chúng theo phe nhóm; vị 
nào thực hiện thì phạm tội dukkata. 

20. Này các tỳ khưu, khi sự trong sạch đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
sự trong sạch từ chính chỗ ấy ra đi (đến nơi khác) thì sự trong sạch nên được 
trao ra đến vị khác. Này các tỳ khưu, khi sự trong sạch đã được trao ra, nếu vị 
chuyển đạt sự trong sạch ngay tại chỗ ấy hoàn tục, từ trần, được biết là vị 
(xuống) sa di, được biết là người đã xả bỏ sự học tập, được biết là vị phạm tội 
cực nặng, được biết là vị bị điên, được biết là bị loạn trí, được biết là vị bị thọ 
khổ hành hạ, được biết là vị bị án treo về việc không nhìn nhận tội, được biết 
là vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi, được biết là vị bị án treo về việc 
không từ bỏ tà kiến ác, được biết là kẻ vô căn, được biết là kẻ trộm tướng 
mạo (tỳ khưu), được biết là kẻ đã đi theo ngoại đạo, được biết là loài thú, 
được biết là kẻ giết mẹ, được biết là kẻ giết cha, được biết là kẻ giết A-la-hán, 
được biết là kẻ làm nhơ tỳ khưu ni, được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, được 
biết là kẻ làm chảy máu (đức Phật), được biết là kẻ lưỡng căn thì sự trong 
sạch nên được trao ra đến vị khác. 
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21. Pãrisuddhihãrako ce bhikkhave, dinnãya pãrisuddhiyã antarãmagge 
pakkamati, anãhatã hoti pãrisuddhi. Pãrisuddhihãrako ce bhikkhave, 
dinnãya pãrisuddhiyã antarãmagge vibbhamati, kãlam karoti, —pe— 
ubhatobyanjanako patijãnãti, anãhatã hoti pãrisuddhi. 


22. Pãrisuddhihãrako ce bhikkhave, dinnãya pãrisuddhiyã sanghappatto 
pakkamati, ãhatã hoti pãrisuddhi. Pãrisuddhihãrako ce bhikkhave, dinnãya 
pãrisuddhiyã sanghappatto vibbhamati, kãlam karoti, —pe— ubhatobyan- 
janako patijãnãti, ãhată hoti pãrisuddhi. 


23. Pãrisuddhihãrako ce bhikkhave, dinnãya pãrisuddhiyã sanghappatto 
sutto na ãroceti, pamatto na ãroceti, samãpanno na ãroceti, ãhatã hoti 
pãrisuddhi; pãrisuddhihãrakassa anãpatti. 


24. Pãrisuddhihãrako ce bhikkhave, dinnãya pãrisuddhiyã sanghappatto 
sancicca na ãroceti, ãhată hoti pãrisuddhi; pãrisuddhihãrakassa ãpatti 
dukkatassã ”ti. 


25. Atha kho bhagavã bhikkhũ ãmantesi: “Sannipatatha bhikkhave, 
saiigho kammam karissatĩ ”ti. Evam vutte annataro bhikkhu bhagavantam 
etadavoca: “Atthi bhante, bhikkhu gilãno, so anãgato ”ti “Anujãnãmi 
bhikkhave, gilãnena bhikkhunã chandam dãtum. Evanca pana bhikkhave 
dãtabbo: Tena gilãnena bhikkhunã ekam bhikkhum upasankamitvã 
ekamsam uttarãsangam karitvă ukkutikam nisĩditvã anjalim paggahetvã 
evamassa vacanĩyo: ‘Chandam dammi. Chandam me hara. Chandam me 
ãrocehĩ ’ti. Kãyena vinnãpeti, vãcãya viíìnãpeti, kãyena vãcãya vinnãpeti, 
dinno hoti chando. Na kãyena vinnãpeti, na vãcãya vinnãpeti, na kãyena 
vãcãya vinnãpeti, na dinno hoti chando. Evancetam labhetha, iccetam 
kusalam. No ce labhetha, so bhikkhave, gilãno bhikkhu mancena vã pĩthena 
vã sanghamajjhe ãnetvă kammam kãtabbam. Sace bhikkhave, 
gilãnupatthãkãnam bhikkhũnam evam hoti: ‘Sace kho mayam gilãnam thãnã 
cãvessãma, ãbãdho vã abhivaddhissati, kãlakiriyã vã bhavissatĩ ’ti, na 
bhikkhave, gilãno thãnã cãvetabbo. Sanghena tattha gantvã kammam 
kãtabbam. Natveva vaggena sanghena kammam kãtabbam. Kãreyya ce, 
ãpatti dukkatassa. 
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21. Này các tỳ khưu, khi sự trong sạch đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
sự trong sạch ở khoảng giữa đường lại ra đi (đến nơi khác) thì sự trong sạch 
vẫn chưa được chuyển đạt. Này các tỳ khưu, khi sự trong sạch đã được trao 
ra, nếu vị chuyển đạt sự trong sạch ở khoảng giữa đường lại hoàn tục, từ trần, 
-(như trên)- được biết là kẻ lưỡng căn thì sự trong sạch vẫn chưa được 
chuyển đạt. 


22. Này các tỳ khưu, khi sự trong sạch đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
sự trong sạch đã đến được hội chúng rồi ra đi (đến nơi khác) thì sự trong 
sạch đã được chuyển đạt. Này các tỳ khưu, khi sự trong sạch đã được trao ra, 
nếu vị chuyển đạt sự trong sạch đã đến được hội chúng rồi hoàn tục, từ trần, 
-(như trên)- được biết là kẻ lưỡng căn thì sự trong sạch đã được chuyển 
đạt. 


23. Này các tỳ khưu, khi sự trong sạch đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
sự trong sạch đã đến được hội chúng rồi ngủ quên nên không thông báo, rồi 
lơ đênh nên không thông báo, rồi nhập định nên không thông báo thì sự 
trong sạch đã được chuyển đạt. Vị chuyển đạt sự trong sạch không bị phạm 
tội. 


24. Này các tỳ khưu, khi sự trong sạch đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
sự trong sạch đã đến được hội chúng rồi cố ý không thông báo thì sự trong 
sạch đã được chuyển đạt, và vị chuyển đạt sự trong sạch bị phạm tội 
ẩukkata.” 


25. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, hãy 
tụ hội lại, hội chúng sẽ thực hiện hành sự.” Khi được nói như thế, có vị tỳ 
khưu nọ đã nói với đức ThếTôn điều này: - “Bạch ngài, có vị tỳ khưu bị bệnh. 
Vị ấy không đến.” - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu bị bệnh được 
trao ra sự tùy thuận. Và này các tỳ khưu, nên trao ra như vầy: Vị tỳ khưu bị 
bệnh ấy nên đi đến gặp một vị tỳ khưu, nên đâp thượng y một bên vai, nên 
ngồi chồm hổm, châp tay lên và nên nói như vầy: ‘Tôi xin trao ra sự tùy 
thuận. Hãy chuyển đạt sự tùy thuận của tôi. Hãy thông báo về sự tùy thuận 
của tôi.’ (Nếu) vị ấy thể hiện bâng thân, thể hiện bằng lời nói, thể hiến bằng 
thân và lời nói, thì sự tùy thuận đã được trao ra. (Nếu) vị ấy không thể hiện 
bâng thân, không thể hiện bằng lời nói, không thể hiện bằng thân và lời nói, 
thì sự tùy thuận đã không được trao ra. Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy 
như vậy là tốt đẹp. Này các tỳ khưu, nếu không đạt được (như thế) thì nên 
dùng cái giường hoặc cái ghế khiêng vị tỳ khưu bị bệnh ấy đến giữa hội chúng 
rồi thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu chăm sóc bệnh 
khởi ý như vầy: ‘Nếu chúng ta di chuyển vị bị bệnh dời khỏi chỗ thì bệnh sẽ 
trầm trọng hơn hoặc sẽ gây tử vong,’ này các tỳ khưu, không nên di chuyển vị 
bị bệnh dời khỏi chỗ. Hội chúng nên đi đến và thực hiện hành sự ở nơi ấy. 
Nhưng không nên thực hiện hành sự bởi hội chúng theo phe nhóm; vị nào 
thực hiện thì phạm tội dukkata. 
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26. Chandahãrako ce bhikkhave, dinnãya chande tattheva pakkamati, 
annassa dãtabbo chando. Chandahãrako ce bhikkhave, dinne chande 
tattheva vibbhamati, kãlam karoti, sãmanero patijãnãti, sikkham 
paccakkhãtako patijãnãti, antimavatthum ajjhãpannako patijãnãti, 
ummattako patijãnãti, khittacitto patijãnãti, vedanatto patijãnãti, ãpattiyã 
adassane ukkhittako patijãnãti, ãpattiyã appatikamme ukkhittako patijãnãti, 
pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhittako patijãnãti, pandako patijãnãti, 
theyyasarnvãsako patijãnãti, titthiyapakkantako patijãnãti, tiracchãnagato 
patijãnãti, mãtughãtako patijãnãti, pitughãtako patijãnãti, arahantaghãtako 
patijãnãti, bhikkhunĩdũsako patijãnãti, sanghabhedako patijãnãti, 
lohituppãdako patijãnãti, ubhatobyanjanako patijãnãti, annassa dãtabbo 
chando. 


27. Chandahãrako ce bhikkhave, dinne chande antarãmagge pakkamati, 
anãhato hoti chando. Chandahãrako ce bhikkhave, dinne chan de antarã- 
magge vibbhamati, kãlam karoti, —pe— ubhatobyanjanako patijãnãti, 
anãhato hoti chando. 


28. Chandahãrako ce bhikkhave, dinne chande sanghapatto pakkamati, 
ãhato hoti chando. Chandahãrako ce bhikkhave, dinne chande sanghapatto 
vibbhamati, kãlam karoti, —pe— ubhatobyanjanako patijãnãti, ãhato hoti 
chando. 


29. Chandahãrako ce bhikkhave, dinne chande sanghappatto sutto na 
ãroceti, pamatto na ãroceti, samãpanno na ãroceti, ãhato hoti chando; 
chandahãrakassa anãpatti. 


30. Chandahãrako ce bhikkhave, dinne chande sanghappatto sancicca na 
ãroceti, ãhato hoti chando; chandahãrakassa ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi 
bhikkhave, tadahuposathe pãrisuddhim dentena chandampi dãtum santi 
sanghassa karanĩyan ”ti. 
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26. Này các tỳ khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
sự tùy thuận từ chính chỗ ấy ra đi (đến nơi khác) thì sự tùy thuận nên được 
trao ra đến vị khác. Này các tỳ khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nếu vị 
chuyển đạt sự tùy thuận ngay tại chỗ ấy hoàn tục, từ trần, được biết là vị 
(xuống) sa di, được biết là người đã xả bỏ sự học tập, được biết là vị phạm tội 
cực nặng, được biết là vị bị điên, được biết là bị loạn trí, được biết là bị thọ 
khổ hành hạ, được biết là vị bị án treo về việc không nhìn nhận tội, được biết 
là vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi, được biết là vị bị án treo về việc 
không từ bỏ tà kiến ác, được biết là kẻ vô căn, được biết là kẻ trộm tướng 
mạo (tỳ khưu), được biết là kẻ đã đi theo ngoại đạo, được biết là loài thú, 
được biết là kẻ giết mẹ, được biết là kẻ giết cha, được biết là kẻ giết A-la-hán, 
được biết là kẻ làm nhơ tỳ khưu ni, được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, được 
biết là kẻ làm chảy máu (đức Phật), được biết là kẻ lưỡng căn thì sự tùy thuận 
nên được trao ra đến vị khác. 


27. Này các tỳ khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
sự tùy thuận ở khoảng giữa đường lại ra đi (đến nơi khác) thì sự tùy thuận 
vẫn chưa được chuyển đạt. Này các tỳ khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, 
nếu vị chuyển đạt sự tùy thuận ở khoảng giữa đường lại hoàn tục, từ trần, 
-(như trên)- được biết là kẻ lưỡng căn thì sự tùy thuận vẫn chưa được 
chuyển đạt. 


28. Này các tỳ khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
sự tùy thuận đã đến được hội chúng rồi ra đi (đến nơi khác) thì sự tùy thuận 
đã được chuyển đạt. Này các tỳ khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nếu vị 
chuyển đạt sự tùy thuận đã đến được hội chúng rồi hoàn tục, từ trần, —(như 
trên)- được biết là kẻ lưỡng căn thì sự tùy thuận đã được chuyển đạt. 


29. Này các tỳ khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
sự tùy thuận đã đến được hội chúng rồi ngủ quên nên không thông báo, rồi 
lơ đênh nên không thông báo, rồi nhập định nên không thông báo thì sự tùy 
thuận đã được chuyển đạt. Vị chuyển đạt sự tùy thuận không bị phạm tội. 


30. Này các tỳ khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
sự tùy thuận đã đến được hội chúng rồi cố ý không thông báo thì sự tùy 
thuận đã được chuyển đạt và vị chuyển đạt sự tùy thuận bị phạm tội 
dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép vào ngày lễ Uposatha vị trao ra sự 
trong sạch (đồng thời) trao ra sự tùy thuận (phòng khi) hội chúng có hành sự 
cần được thực hiện.” 
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31. Tena kho pana samayena annataram bhikkhum tadahuposathe nãtakã 
ganhimsu. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Idha pana bhikkhave, 
bhikkhum tadahuposathe nãtakã ganhanti. Te nãtakã bhikkhũhi evamassu 
vacanĩyã: ‘Ingha tumhe ãyasmanto imam bhikkhum muhuttam muncatha, 
yãvãyam bhikkhu uposatham karotĩ ’ti. Evancetam labhetha, iccetam 
kusalam. No ce labhetha, te nãtakã bhikkhũhi evamassu vacanĩyã: Tngha 
tumhe ãyasmanto muhuttam ekamantam hotha, yãvãyam bhikkhu 
pãrisuddhim detĩ ’ti. Evancetam labhetha, iccetam kusalam. No ce labhetha, 
te nãtakã bhikkhũhi evamassu vacanĩyã: ‘Ingha tumhe ãyasmanto imam 
bhikkhum muhuttam nissĩmam netha, yãva sangho uposatham karotĩ ’ti. 
Evancetam labhetha, iccetam kusalam. No ce labhetha, natveva vaggena 
sanghena uposatho kãtabbo. Kareyya ce, 1 ãpatti dukkatassa. 


32. Idha pana bhikkhave, bhikkhum tadahuposathe rậjãno ganhanti — 
pe— corã ganhanti —pe— dhuttã ganhanti —pe— bhikkhupaccatthikã 
ganhanti. Te bhikkhupaccatthikã bhikkhũhi evamassu vacanĩyã: ‘Ingha 
tumhe ãyasmanto imam bhikkhum muhuttarn muncatha, yãvãyam bhikkhu 
uposatham karotĩ ’ti. Evancetam labhetha, iccetam kusalam. No ce labhetha, 
te bhikkhupaccatthikã bhikkhũhi evamassu vacanĩyã: ‘Inga tumhe 
ãyasmanto muhuttam ekamantam hotha, yãvãyam bhikkhu pãrisuddhim 
detĩ ’ti. Evancetam labhetha, iccetam kusalam. No ce labhetha, te bhikkhu- 
paccatthikã bhikkhũhi evamassu vacanĩyã: ‘Inga tumahe ãyasmanto imam 
bhikkhum muhuttam nissĩmam netha, yãva sangho uposatham karotĩ ’ti. 
Evancetam labhetha, iccetam kusalam. No ce labhetha, natveva vaggena 
sanghena uposatho kãtabbo. Kareyya ce, ãpatti dukkatassă ”ti. 


33. Atha kho bhagavã bhikkhũ ãmantesi: “Sannipatatha bhikkhave, atthi 
sanghassa karanĩyan ”ti. Evam vutte annataro bhikkhu bhagavantam 
etadavoca: “Atthi bhante, gaggo nãma bhikkhu ummattako, so anãgato ”ti. 


34. “Dve ’me bhikkhave, ummattakă: Atthi bhikkhu 2 ummattako saratipi 
uposatham, na pi sarati, saratipi sanghakammam, na pi sarati. Atthi neva 
sarati. Agacchatipi uposatham, na pi ãgacchati, ãgacchatipi sanghakammam, 
na pi ãgacchati. Atthi neva ãgacchati. 


1 kareyya ceva - Manupa, Tovi. 


2 atthi bhikkhave bhikkhu - Ma. 
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31. Vào lúc bấy giờ, nhàm ngày lễ Uposatha các thân quyến đã nẳm giữ 
lại vị tỳ khưu nọ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khitu, trường hợp vào ngày lẽ Uposatha các thân quyến nẳm giữ vị tỳ khưu 
lại. Các thân quyến ấy nên được các tỳ khưu nói như vầy: ‘Này các ngài, các 
ngài hãy trả tự do cho vị tỳ khưu này trong chốc lát đến khi nào vị tỳ khưu 
này thực hiện lễ Uposatha xong.’ Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như 
vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt được (như thế), các thân quyến ấy nên được 
các tỳ khưu nói như vầy: ‘Này các ngài, các ngài hãy tránh sang một bên 
trong chốc lát đến khi nào vị tỳ khưu này trao ra sự trong sạch xong.’ Nếu 
việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt được 
(như thế), các thân quyến ấy nên được các tỳ khưu nói như vầy: ‘Này các 
ngài, các ngài hãy dẫn vị tỳ khưu này ra khỏi ranh giới trong chốc lát đến khi 
nào hội chúng thực hiện lễ Uposatha xong.’ Nếu việc ấy đạt được như thế, 
việc ấy như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt được (như thế), vẫn không nên 
thực hiện lẽ Uposatha bởi hội chúng theo phe nhóm; vị nào thực hiện thì 
phạm tội dukkata. 


32. Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ Uposatha các đức vua nẳm 
giữ vị tỳ khưu lại. —(như trên)— Các kẻ trộm cướp nẳm giữ —(như trên) — 
Những kẻ bất lương nẳm giữ —(như trên)— Những kẻ đối nghịch tỳ khưu 
nẳm giữ vị tỳ khưu lại. Những kẻ đối nghịch tỳ khưu ấy nên được các tỳ khưu 
nói như vầy: ‘Này các ngài, các ngài hãy trả tự do cho vị tỳ khưu này trong 
chốc lát đến khi nào vị tỳ khưu này thực hiện lẽ Uposatha xong.’ Nếu việc ấy 
đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt được (như thế), 
những kẻ đối nghịch tỳ khưu ấy nên được các tỳ khưu nói như vầy: ‘Này các 
ngài, các ngài hãy tránh sang một bên trong chốc lát đến khi nào vị tỳ khưu 
này trao ra sự trong sạch xong.’ Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy 
là tốt đẹp. Nếu không thể đạt được (như thế), những kẻ đối nghịch tỳ khưu ấy 
nên được các tỳ khưu nói như vầy: ‘Này các ngài, các ngài hãy dẫn vị tỳ khưu 
này ra khỏi ranh giới trong chốc lát đến khi nào hội chúng thực hiện lễ 
Uposatha xong.’ Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. 
Nếu không thể đạt được (như thế), vẫn không nên thực hiện lẽ Uposatha bởi 
hội chúng theo phe nhóm; vị nào thực hiện thì phạm tội dukkata.” 


33. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, hãy 
tụ hội lại, hội chúng có việc cần phải làm.” Khi được nói như thế, có vị tỳ 
khưu nọ đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, có vị tỳ khưu tên 
Gagga bị điên. Vị ấy không đến.” 


34. - “Này các tỳ khưu, đây là hai trường hợp bị điên. Có vị tỳ khưu điên 
có khi nhớ đến lê Uposatha có khi không nhớ, có khi nhớ đến hành sự của 
hội chúng có khi không nhớ; và có vị hoàn toàn không nhớ. (Có vị) có khi đi 
đến lẽ Uposatha có khi không đi đến, có khi đi đến hành sự của hội chúng có 
khi không đi đến; và có vị không bao giờ đi đến. 
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35. Tatra bhikkhave, yvãyam ummattako saratipi uposatham na pi sarati, 
saratipi sanghakammam na pi sarati, ãgacchatipi uposatham na pi ãgacchati, 
ãgacchatipi pi sanghakammam na pi ãgacchati. Anujãnãmi bhikkhave, 
evarũpassa ummattakassa ummattakasammutim dãtum. Evanca pana 
bhikkhave, dãtabbã: Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 


36. ‘Sunãtu me bhante sangho. Gaggo bhikkhu ummattako saratipi 
uposatham na pi sarati, saratipi sanghakammam na pi sarati, ãgacchatipi 
uposatham na pi ãgacchati, ãgacchatipi saủghakammam na pi ãgacchati. 
Yadi sanghassa pattakallam, saủgho gaggassa bhikkhuno ummattakassa 
ummattakasammutim dadeyya, sareyya vã gaggo bhikkhu uposatham na vã 
sareyya, sareyya vã saủghakammam na vã sareyya, ãgaccheyya vã uposatham 
na vã ãgaccheyya, ãgaccheyya vã sanghakammam na vã ãgaccheyya, sangho 
saha vã gaggena vinã vã gaggena uposatham kareyya sanghakammam 
kareyya. Esã natti. 


37. Sunãtu me bhante sangho. Gaggo bhikkhu ummattako saratipi 
uposatham na pi sarati, saratipi sanghakammam na pi sarati, ãgacchatipi 
uposatham na pi ãgacchati, ãgacchatipi sanghakammam na pi ãgacchati. 
Sangho gaggassa bhikkhuno ummattakassa ummattakasammutim deti, 
sareyya vã gaggo bhikkhu uposatham na vã sareyya, sareyya vã sangha- 
kammam na vã sareyya, ãgaccheyya vã uposatham na vã ãgaccheyya, 
ãgaccheyya vã sanghakammam na vã ãccheyya, sangho saha vã gaggena vinã 
vã gaggena uposatham karissati sanghakammam karissati. Yassãyasmato 
khamati gaggassa bhikkhuno ummattakassa ummattakasammutiyã dãnam, 
sareyya vã gaggo bhikkhu uposatham na vã sareyya, sareyya vã sangha- 
kammam na vã sareyya, ãgaccheyya vã uposatham na vã ãgaccheyya, 
ãgaccheyya vã sanghakammam na vã ãccheyya, sangho saha vã gaggena vinã 
vã gaggena uposatham karissati sanghakammam karissati, so tunhassa. 
Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


38. Dinnã sanghena gaggassa bhikkhuno ummattakassa ummattaka- 
sammuti, sareyya vã gaggo bhikkhu uposatham na vã sareyya, sareyya vã 
sanghakammam na vã sareyya, ãgaccheyya vã uposatham na vã ãgaccheyya, 
ãgaccheyya vã sanghakammam na vã ãgaccheyya, sangho saha vã gaggena 
vinã vã gaggena uposatham karissati sanghakammam karissati. Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametarn dhãrayãmĩ ”’ti. 
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35. Này các tỳ khưu, trường hợp vị bị điên nào có khi nhớ đến lễ 
Uposatha có khi không nhớ, có khi nhớ đến hành sự của hội chúng có khi 
không nhớ, có khi đi đến lễ Uposatha có khi không đi đến, có khi đi đến 
hành sự của hội chúng có khi không đi đến; này các tỳ khưu, ta cho phép ban 
cho sự đồng ý về bệnh điên đến vị bị điên có hình thức như thế. Và này các tỳ 
khưu, nên ban cho như vầy: Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu 
kinh nghiệm, có năng lực: 


36. ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Gagga này bị 
điên có khi nhớ đến lẽ Uposatha có khi không nhớ, có khi nhớ đến hành sự 
của hội chúng có khi không nhớ, có khi đi đến lễ Uposatha có khi không đi 
đến, có khi đi đến hành sự của hội chúng có khi không đi đến. Nếu là thời 
điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho sự đồng ý về bệnh điên 
đến tỳ khưu Gagga là vị bị điên - vị tỳ khưu Gagga có thể nhớ đến lễ 
Uposatha hoặc có thể không nhớ, có thể nhớ đến hành sự của hội chúng 
hoặc có thể không nhớ, có thế đi đến lẽ Uposatha hoặc có thể không đi đến, 
có thể đi đến hành sự của hội chúng hoặc có thể không đi đến — hội chúng 
dầu có Gagga hay không có Gagga vãn có thể thực hiện lễ Uposatha, vẫn có 
thể thực hiện hành sự của hội chúng. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Tỳ khưu Gagga này bị điên 
có khi nhớ đến lễ Uposatha có khi không nhớ, có khi nhớ đến hành sự của 
hội chúng có khi không nhớ, có khi đi đến lẽ Uposatha có khi không đi đến, 
có khi đi đến hành sự của hội chúng có khi không đi đến. Hội chúng ban cho 
sự đồng ý về bệnh điên đến tỳ khưu Gagga là vị bị điên — vị tỳ khưu Gagga có 
thể nhớ đến lễ Uposatha hoặc có thể không nhớ, có thể nhớ đến hành sự của 
hội chúng hoặc có thể không nhớ, có thể đi đến lẽ Uposatha hoặc có thể 
không đi đến, có thể đi đến hành sự của hội chúng hoặc có thể không đi đến 
- hội chúng dầu có Gagga hay không có Gagga sẽ thực hiện lẽ Uposatha, sẽ 
thực hiện hành sự của hội chúng. Đại đức nào đồng ý việc ban cho sự đồng ý 
về bệnh điên đến tỳ khưu Gagga là vị bị điên — vị tỳ khưu Gagga có thể nhớ 
đến lễ Uposatha hoặc có thể không nhớ, có thể nhớ đến hành sự của hội 
chúng hoặc có thể không nhớ, có thể đi đến lẽ Uposatha hoặc có thể không đi 
đến, có thể đi đến hành sự của hội chúng hoặc có thể không đi đến — hội 
chúng dầu có Gagga hay không có Gagga sẽ thực hiện lẽ Uposatha, sẽ thực 
hiện hành sự của hội chúng xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


38. Sự đồng ý về bệnh điên đã được hội chúng ban đến tỳ khưu Gagga là 
vị bị điên — vị tỳ khưu Gagga có thế nhớ đến lẽ Uposatha hoặc có thể không 
nhớ, có thể nhớ đến hành sự của hội chúng hoặc có thể không nhớ, có thể đi 
đến lê Uposatha hoặc có thể không đi đến, có thể đi đến hành sự của hội 
chúng hoặc có thể không đi đến — hội chúng dầu có Gagga hay không có 
Gagga sẽ thực hiện lẽ Uposatha, sẽ thực hiện hành sự của hội chúng. Sự việc 
được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’” 
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39. Tena kho pana samayena annatarasmim ãvãse tadahuposathe cattăro 
bhikkhũ viharanti. Atha kho tesam bhikkhũnam etadahosi: “Bhagavatã 
pannattam ‘uposatho kãtabbo ’ti. Mayancamha' cattãro janã. Kathannu kho 
amhehi uposatho kãtabbo ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave, catunnam pătimokkham uddisitun ”ti. 


40. Tena kho pana samayena annatarasmim ãvãse tadahuposathe tayo 
bhikkhũ viharanti. Atha kho tesam bhikkhũnam etadahosi: “Bhagavatã 
anunnãtam catunnam pãtimokkham uddisitum. Mayancamha 1 tayo janã. 
Kathannu kho amhehi uposatho kătabbo ”ti? Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, tinnam 2 pãrisuddhi-uposatham kãtum. 
Evanca pana bhikkhave kãtabbo: Vyattena bhikkhunã patibalena te bhikkhũ 
nãpetabbã: 

41. “Sunantu me ãyasmantã. 3 Ajjuposatho (pannaraso). Yadãyasman- 
tãnam pattakallam, mayam (annamannam) pãrisuddhi-uposatham 
kareyyãmã ”ti. Therena bhikkhunã ekamsam uttarãsangam karitvã 
ukkutikam nisĩditvã anjalim paggahetvã te bhikkhũ evamassu vacanĩyã: 
“Parisuddho aham ãvuso, parisuddho ti mam dhãretha. Parisuddho aham 
ãvuso, parisuddho ti mam dhãretha. Parisuddho aham ãvuso parisuddho ti 
mam dhãrethã ”ti. 


42. Navakena bhikkhunã ekamsam uttarãsangam karitvã ukkutikam 
nisĩditvã anjalim paggahetvă te bhikkhũ evamahassu vacanĩyã: “Parisuddho 
aham bhante, parisuddho ti mam dhãretha. Parisuddho aham bhante, 
parisuddho ti mam dhãretha. Parisuddho aham bhante, parisuddho ti mam 
dhãrethă ”ti. 


43. Tena kho pana samayena annatarasmim ãvãse tadahuposathe dve 
bhikkhũ viharanti. Atha kho tesam bhikkhũnam etadahosi: “Bhagavatã 
anunnãtam catunnam pãtimokkham uddisitum, tinnannam 2 pãrisuddhi- 
uposatham kãtum, mayancamha 1 dve janã. Kathannu kho amhehi uposatho 
kãtabbo ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, 
dvinnam pãrisuddhi-uposatham kãtum. Evanca pana bhikkhave, kãtabbo: 
Therena bhikkhunã ekamsam uttarãsangam karitvã ukkutikam nisĩditvã 
anjalim paggahetvã navo bhikkhu evamahassa vacanĩyo: “Parisuddho aham 
ãvuso, parisuddho ti mam dhãrehi. Parisuddho aham ãvuso, parisuddho ti 
mam dhãrehi. Parisuddho aham ãvuso parisuddho ti mam dhãrehĩ ”ti. 


44. Navakena bhikkhunã ekamsarn uttarãsangam karitvã ukkutikam 
nisĩditvã anjalim paggahetvă thero bhikkhu evamassa vacanĩyo: “Parisuddho 
aham bhante, parisuddho ti mam dhãretha. Parisuddho aham bhante, 
parisuddho ti mam dhãretha. Parisuddho aham bhante, parisuddho ti mam 
dhãrethã ”ti. 


1 mayancamha - Ma, PTS. 


2 annamannam - Sya. 3 ayasmanto - PTS. 
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39. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có bốn vị tỳ khưu 
cư ngụ. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy 
định rằng: ‘Nên thực hiện lẽ Uposatha’ và chúng ta là bốn người, vậy chúng 
ta nên thực hiện lẽ Uposatha như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đọc tụng giới bổn Pãtimokkha đối 
với bốn vị.” 

40. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có ba vị tỳ khưu cư 
ngụ. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã cho phép 
đọc tụng giới bổn Pãtimokkha đối với bốn vị và chúng ta là ba người, vậy 
chúng ta nên thực hiện lẽ Uposatha như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện lễ Uposatha - bày 
tỏ sự trong sạch đối với ba vị. Và này các tỳ khưu, nên thực hiện như vầy: Các 
vị tỳ khưu ấy cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

41. “Xin các đại đức hãy lâng nghe tôi, hôm nay là ngày lễ Uposatha (vào 
ngày mười lăm). Nếu là thời điểm thích hợp cho các đại đức, chúng ta nên 
thực hiện lễ Uposatha - bày tỏ sự trong sạch (với nhau).” Vị tỳ khưu trưởng 
lão nên đâp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, châp tay lên, và nên nói 
với các vị tỳ khưu ấy như vầy: “Này các sư đệ, tôi được trong sạch, các vị hãy 
ghi nhận về tôi: ‘Là vị trong sạch.’ Này các sư đệ, tôi được trong sạch, các vị 
hãy ghi nhận về tôi: ‘Là vị trong sạch.’ Này các sư đệ, tôi được trong sạch, các 
vị hãy ghi nhận về tôi: ‘Là vị trong sạch.”’ 


42. Vị tỳ khưu mới tu nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, 
chắp tay lên, và nên nói với các vị tỳ khưu ấy như vầy: “Bạch các ngài, tôi 
được trong sạch, các vị hãy ghi nhận về tôi: ‘Là vị trong sạch.’ Bạch các ngài, 
tôi được trong sạch, các vị hãy ghi nhận về tôi: ‘Là vị trong sạch.’ Bạch các 
ngài, tôi được trong sạch, các vị hãy ghi nhận về tôi: ‘Là vị trong sạch.”’ 

43. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Uposatha có hai vị tỳ khưu 
cư ngụ. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã cho 
phép đọc tụng giới bổn Pãtimokkha đối với bốn vị, (cho phép) thực hiện lễ 
Uposatha - bày tỏ sự trong sạch đối với ba vị, và chúng ta là hai người, vậy 
chúng ta nên thực hiện lẽ Uposatha như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện lễ Uposatha - bày 
tỏ sự trong sạch đối với hai vị. Và này các tỳ khưu, nên thực hiện như vầy: Vị 
tỳ khưu trưởng lão nên đâp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, châp tay 
lên, và nên nói với vị tỳ khưu mới tu như vầy: “Này sư đệ, tôi được trong 
sạch, sư đệ hãy ghi nhận về tôi: ‘Là vị trong sạch.’ Này sư đệ, tôi được trong 
sạch, sư đệ hãy ghi nhận về tôi: ‘Là vị trong sạch.’ Này sư đệ, tôi được trong 
sạch, sư đệ hãy ghi nhận về tôi: ‘Là vị trong sạch.”’ 

44. Vị tỳ khưu mới tu nên đâp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, 
chắp tay lên, và nên nói với vị tỳ khưu trưởng lão như vầy: “Bạch ngài, tôi 
được trong sạch, ngài hãy ghi nhận về tôi: ‘Là vị trong sạch.’ Bạch ngài, tôi 
được trong sạch, ngài hãy ghi nhận về tôi: ‘Là vị trong sạch.’ Bạch ngài, tôi 
được trong sạch, ngài hãy ghi nhận về tôi: ‘Là vị trong sạch.”’ 
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45. Tena kho pana samayena annatarasmim ãvãse tadahuposathe eko 
bhikkhu viharati. Atha kho tassa bhikkhuno etadahosi: “Bhagavatã 
anunnãtam catunnam pãtimokkham uddisitum, tinnam 1 pãrisuddhi- 
uposatham kătum, dvinnam pãrisuddhi-uposatham kãtum, ahancamhi 
ekako. Kathannu kho mayã uposatho kãtabbo ”ti? Bhagavato etamattham 
ãrocesum. 


46. “Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe eko 
bhikkhu viharati. Tena bhikkhave, bhikkhunã yattha bhikkhũ patikkamanti 
upatthãnasãlãya vã mandape vã rukkhamũle vã, so deso sammajjitvã 
pãnĩyam paribhojanĩyam upatthãpetvã ãsanam pannãpetvã padĩpam katvã 
nisĩditabbam. Sace anne bhikkhũ ãgacchanti, tehi saddhim uposatho 
kătabbo; no ce ãgacchanti, ‘ajja me uposatho ’ti adhitthãtabbo. No ce 
adhitthaheyya, ãpatti dukkatassa. 


47. Tatra bhikkhave, yattha cattăro bhikkhũ viharanti, na ekassa 
pãrisuddhim ãharitvã tĩhi pãtimokkham uddisitabbam. Uddiseyyum ce 
ãpatti dukkatassa. Tatra bhikkhave, yattha tayo bhikkhũ viharanti, na ekassa 
pãrisuddhim ãharitvã dvĩhi pãrisuddhi-uposatho kãtabbo. Kareyyum ce, 
ãpatti dukkatassa. Tatra bhikkhave, yattha dve bhikkhũ viharanti, na ekassa 
pãrisuddhim ãharitvã ekena adhitthãtabbo. Adhitthaheyya ce, ãpatti 
dukkatassã ”ti. 


48. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu tadahuposathe ãpattim 
ãpanno hoti. Atha kho tassa bhikkhuno etadahosi: “Bhagavatã paíĩnattam ‘na 
sãpattikena uposatho kãtabbo ’ti, ahancamhi ãpattim ãpanno. Kathannu kho 
mayã patipajjitabban ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. 


49. “Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahuposathe ãpattim ãpanno hoti. 
Tena bhikkhave, bhikkhunã ekam bhikkhum upasankamitvã ekamsam 
uttarãsahgam karitvã ukkutikam nisĩditvã anjalim paggahetvă evamassa 
vacanĩyo: ‘Aham ãvuso, itthannãmam ãpattim ãpanno. Tam patidesemĩ ’ti. 
Tena vattabbo: ‘Passasĩ ’ti. ‘Ama passãmĩ ’ti. ‘Ayatim samvareyyãsĩ ’ti. 


50. Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahuposathe ãpattiyã vematiko hoti. 
Tena bhikkhave, bhikkhunã ekam bhikkhum upasankamitvã ekamsam 
uttarãsangam karitvã ukkutikam nisĩditvã anjalim paggahetvă evamassa 
vacanĩyo: ‘Aham ãvuso itthannãmãya ãpattiyã vematiko, yadã nibbematiko 
bhavissãmi, tadã tam ãpattim patikarissãmĩ ’ti. Vatvă uposatho kãtabbo. 
Pãtimokkham sotabbam. Natveva tappaccayã uposathassa antarãyo kãtabbo 
”ti. 


1 annamannam - Sya. 
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45. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Uposatha có một vị tỳ khưu 
cư ngụ. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã cho phép 
đọc tụng giới bổn Pãtimokkha đối với bốn vị, (cho phép) thực hiện lễ 
Uposatha - bày tỏ sự trong sạch đối với ba vị, (cho phép) thực hiện lẽ 
Uposatha - bày tỏ sự trong sạch đối với hai vị và ta chỉ có một mình, vậy ta 
nên thực hiện lễ Uposatha như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 


46. - “Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
một vị tỳ khưu cư ngụ. Này các tỳ khưu, chỗ nào các vị tỳ khưu thường quay 
trở về là ở giảng đường, hoặc ở mái che, hoặc ở gốc cây, vị tỳ khưu ấy nên 
quét khu vực ấy, nên đem lại nước uống, nước rửa, nên sắp đặt chỗ ngồi, nên 
thắp sáng đèn, rồi nên ngồi xuống. Nếu có các tỳ khưu khác đi đến thì nên 
thực hiện lẽ Uposatha với các vị ấy; nếu không có ai đi đến thì nên chú 
nguyện rằng: ‘Hôm nay là lễ Uposatha của tôi;’ nếu không chú nguyện thì 
phạm tội dukkata. 


47. Này các tỳ khưu, trường hợp ở nơi có bốn vị tỳ khưu cư ngụ, không 
nên chuyển đạt sự trong sạch của một vị rồi đọc tụng giới bổn Pãtimokkha 
bởi ba vị; nếu các vị đọc tụng thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, trường 
hợp ở nơi có ba vị tỳ khưu cư ngụ, không nên chuyển đạt sự trong sạch của 
một vị rồi thực hiện lẽ Uposatha - bày tỏ sự trong sạch bởi hai vị; nếu các vị 
thực hiện thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, trường hợp ở nơi có hai vị 
tỳ khưu cư ngụ, không nên chuyển đạt sự trong sạch của một vị rồi chú 
nguyện bởi một vị; nếu chú nguyện thì phạm tội dukkata.” 


48. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị phạm tội vào ngày lẽ Uposatha. 
Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định rằng: ‘Vị 
bị phạm tội không nên tiến hành lễ Uposatha’ và ta thì bị phạm tội, vậy ta 
nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


49. - “Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu bị phạm tội vào ngày lễ 
Uposatha. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên đi đến gặp một vị tỳ khưu, nên 
đắp thượng y một bên vai, nên ngồi chồm hổm, nên chắp tay lên, và nên nói 
như vầy: - ‘Bạch đại đức, tôi đã phạm tội tên (như vầy), tôi xin thú nhận tội 
ấy.’ Vị kia nên nói rằng: - ‘(Đại đức) có thấy (tội ấy) không?’ - ‘Thưa có, tôi 
thấy.’ - ‘(Đại đức) hãy thu thúc trong tương lai.’ 


50. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu có nghi ngờ về sự phạm tội 
vào ngày lẽ Uposatha. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên đi đến gặp một vị tỳ 
khưu, nên đâp thượng y một bên vai, nên ngồi chồm hổm, nên châp tay lên, 
và nên nói như vầy: - ‘Bạch đại đức, tôi có nghi ngờ về sự phạm (một) tội tên 
(như vầy), khi nào tôi dứt khỏi hoài nghi khi ấy tôi sẽ sửa chữa tội ấy.’ Nói 
xong thì nên tiến hành lễ Uposatha, nên lắng nghe giới bổn Pãtimokkha, 
nhưng không nên làm chướng ngại cho lễ Uposatha chỉ vì nguyên nhân ấy.” 
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51. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ sabhãgam ãpattim 
desenti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, sabhãgã ãpatti 
desetabbã. Yo deseyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


52. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ sabhãgam ãpattim 
patigganhanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, sabhãgã 
ãpatti patiggahetabbã. Yo patigganheyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


53. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu pãtimokkhe uddissamãne 
ãpattim sarati. Atha kho tassa bhikkhuno etadahosi: “Bhagavatã pannattam 
‘na sãpattikena uposatho kãtabbo ’ti, ahancamhi ãpattim ãpanno. Kathannu 
kho mayã patipajjitabban ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. 


54. “Idha pana bhikkhave, bhikkhu pãtimokkhe uddissamãne ãpattim 
sarati. Tena bhikkhave, bhikkhunã sãmanto' bhikkhu evamassa vacanĩyo: 
‘Aham ãvuso, itthannãmam ãpattim ãpanno ito vutthahitvã tam ãpattim 
patikarissãmĩ ’ti. Vatvã uposatho kãtabbo, pãtimokkham sotabbam. Natveva 
tappaccayã uposathassa antarãyo kãtabbo. 


55. Idha pana bhikkhave, bhikkhu pãtimokkhe uddissamãne ãpattiyã 
vematiko hoti. Tena bhikkhave, bhikkhunã sãmanto 1 bhikkhu evamassa 
vacanĩyo: ‘Aham ãvuso, itthannãmãya ãpattiyã vematiko yadã nibbematiko 
bhavissãmi, tadã tam ãpattim patikarissãmĩ ’ti. Vatvã uposatho kãtabbo, 
pãtimokkham sotabbam. Natveva tappaccayã uposathassa antarãyo kãtabbo 
”ti. 


56. Tena kho pana samayena annatarasmim ãvãse tadahuposathe sabbo 
sangho sabhãgam ãpattim ãpanno hoti. Atha kho tesam bhikkhũnam 
etadahosi: “Bhagavatã pannattam ‘na sabhãgã ãpatti desetabbã. Na sabhãgã 
ãpatti patiggahetabbo ’ti. Ayanca sabbo sangho sabhãgam ãpattim ãpanno. 
Kathannu kho amhehi patipajjitabban ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. 


57. “Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sabbo 
sangho sabhãgam ãpattim ãpanno hoti. Tehi bhikkhave, bhikkhũhi eko 
bhikkhu sãmantã ãvãsã sajjukam pãhetabbo: ‘Gacchãvuso, tam ãpattim 
patikaritvã ãgaccha, mayam te santike ãpattim patikarissãmã ’ti. Evancetam 
labhetha, iccetam kusalam. No ce labhetha, vyattena bhikkhunã patibalena 
sangho nãpetabbo: 


1 samanta - PTS. 
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51. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư trình báo tội (đã phạm) 
giống nhau. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
không được trình báo tội (đã phạm) giống nhau; vị nào trình báo thì phạm 
tội dukkaịa.” 


52. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm Lục Sư ghi nhận tội (đã phạm) 
giống nhau. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
không được ghi nhận tội (đã phạm) giống nhau; vị nào ghi nhận thì phạm tội 
dukkata.” 


53. Vào lúc bấy giờ, trong lúc giới bổn Pãtỉmokkha đang được đọc tụng có 
vị tỳ khưu nọ nhớ ra tội. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế 
Tôn đã quy định ràng: ‘Vị bị phạm tội không nên tiến hành lễ Uposatha ’ và 
ta thì bị phạm tội, vậy ta nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. 


54. - “Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu nhớ ra tội trong lúc giới bổn 
Pãtimokkha đang được đọc tụng. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên nói với 
vị tỳ khưu bên cạnh như vầy: ‘Bạch đại đức, tôi đã phạm tội tên (như vầy), 
sau khi đứng dậy khỏi đây tôi sẽ sửa chữa tội ấy.’ Nói xong, thì nên tiến hành 
lẽ Uposatha, nên lắng nghe giới bổn Pãtimokkha, nhưng không nên làm 
chướng ngại cho lẽ Uposatha chỉ vì nguyên nhân ấy. 

55. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu có nghi ngờ về sự phạm tội 
trong lúc giới bổn Pãtimokkha đang được đọc tụng. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu ấy nên nói với vị tỳ khưu bên cạnh như vầy: ‘Bạch đại đức, tôi có nghi 
ngờ về sự phạm (một) tội tên (như vầy), khi nào tôi dứt khỏi hoài nghi khi ấy 
tôi sẽ sửa chữa tội ấy.’ Nói xong, thì nên tiến hành lẽ Uposatha, nên lắng 
nghe giới bổn Pãtimokkha, nhưng không nên làm chướng ngại cho lẽ 
Uposatha chỉ vì nguyên nhân ấy.” 


56. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha toàn bộ hội chúng 
đã phạm tội giống nhau. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức 
Thế Tôn đã quy định rằng: ‘Không nên trình báo tội (đã phạm) giống nhau, 
không nên ghi nhận tội (đã phạm) giống nhau’ và toàn bộ hội chúng này đã 
phạm tội giống nhau, vậy chúng ta nên thực hành như thế nào?” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

57. - “Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Uposatha 
toàn bộ hội chúng đã phạm tội giống nhau. Này các tỳ khưu, ngay trong hôm 
ấy các vị tỳ khưu ấy nên phái một vị tỳ khưu đi đến trú xứ lân cận (bảo rằng): 
‘Này đại đức, hãy đi và sau khi sửa chữa tội ấy hãy quay trở về, chúng tôi sẽ 
sửa chữa lại tội ấy trong sự hiện diện của đại đức.’ Nếu việc ấy đạt được như 
thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Này các tỳ khưu, nếu không đạt được (như 
thế) thì hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng 
lực: 
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58. ‘Sunãtu me bhante sangho. Ayam sabbo sangho sabhãgam ãpattim 
ãpanno. Yadã aímam bhikkhum suddham anãpattikam passissati, tadã tassa 
santike tam ãpattim patikarissatĩ ’ti, vatvã uposatho kãtabbo, pãtimokkham 
uddisitabbam. Natveva tappaccayã uposathassa antarãyo kãtabbo. 


59. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sabbo 
sangho sabhãgãya ãpattiyã vematiko hoti. Vyattena bhikkhunã patibalena 
sangho nãpetabbo: ‘Sunãtu me bhante sangho. Ayam sabbo sangho 
sabhãgãya ãpattiyã vematiko. Yadã nibbematiko bhavissati, tadã tam 
ãpattim patikarissatĩ ’ti, vatvã uposatho kãtabbo, pãtimokkham 
uddisitabbam. Natveva tappaccayã uposathassa antarãyo kãtabbo. 


60. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse vassũpagato sangho 
sabhãgam ãpattim ãpanno hoti. Tehi bhikkhave, bhikkhũhi eko bhikkhu 
sãmantã ãvãsã sajjukam pãhetabbo: ‘Gacchãvuso tam ãpattim patikaritvã 
ãgaccha. Mayam te santike tam ãpattim patikarissãmã ’ti. Evancetam 
labhetha, iccetam kusalam. No ce labhetha, eko bhikkhu sattăhakãlikam 
pãhetabbo: ‘Gacchãvuso tam ãpattim patikaritvã ãgaccha. Mayam te santike 
tam ãpattim patikarissãmã ”’ti. 


61. Tena kho pana samayena annatarasmim ãvãse sabbo sangho 
sabhãgam ãpattim ãpanno hoti. So na jãnãti tassã ãpattiyã nãmam, na 
gottam. 1 Tatthaíìno bhikkhu ãgacchati bahussuto ãgatãgamo dhammadharo 
vinayadharo mãtikãdharo pandito vyatto medhãvĩ lajjĩ kukkuccako 
sikkhãkãmo. Tamenam annataro bhikkhu yena so bhikkhu tenupasankami, 
upasankamitvã tam bhikkhum etadavoca: 


62. “Yo nu kho ãvuso, evancevanca karoti, kinnãma so ãpattim ãpajjatĩ 
”ti? So evamãha: “Yo kho ãvuso evancevanca karoti, imannãmam so ãpattim 
ãpajjati. Imannãmam tvam ãvuso, ãpattim ãpanno. Patikarohi tam ãpattin 
”ti. So evamãha: “Na kho aham ãvuso, ekova imam ãpattim ãpanno, ayam 
sabbo sangho imam ãpattim ãpanno ”ti. So evamãha: “Kinte ãvuso, karissati 
paro ãpanno vã anãpanno vã. Ingha tvam ãvuso, sakãya ãpattiyã vutthahã 
”ti. 2 


1 namagottam - Ma; namam gottam - PTS. 


2 vutthahi ti - Ma; vutthati - Avi. 
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58. ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Toàn bộ hội chúng 
này đã phạm tội giống nhau, khi nào (hội chúng) nhìn thấy vị tỳ khưu khác 
trong sạch không phạm tội khi ấy (hội chúng) sẽ sửa chữa tội ấy trong sự 
hiện diện của vị ấy.’ Nói xong, thì lễ Uposatha nên được tiến hành, giới bổn 
Pãtimokkha nên được đọc tụng, nhưng không nên làm chướng ngại cho lẽ 
Uposatha chỉ vì nguyên nhân ấy. 


59. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha toàn 
bộ hội chúng có nghi ngờ về sự phạm tội giống nhau. Hội chúng cần được 
thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: ‘Bạch các ngài, xin hội 
chúng hãy lâng nghe tôi. Toàn bộ hội chúng này có nghi ngờ về sự phạm tội 
giống nhau, khi nào dứt khỏi hoài nghi khi ấy (hội chúng) sẽ sửa chữa tội ấy.’ 
Nói xong, thì lễ Uposatha nên được tiến hành, giới bổn Pãtimokkha nên 
được đọc tụng, nhưng không nên làm chướng ngại cho lễ Uposatha chỉ vì 
nguyên nhân ấy. 


60. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ khi đã vào mùa an cư mưa, 
hội chúng đã phạm tội giống nhau. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy nên 
phái một vị tỳ khưu ngay trong hôm ấy đi đến trú xứ lân cận (bảo ràng): ‘Này 
đại đức, hãy đi và sau khi sửa chữa tội ấy hãy quay trở về, chúng tôi sẽ sửa 
chữa lại tội ấy trong sự hiện diện của đại đức.’ Nếu việc ấy đạt được như thế, 
việc ấy như vậy là tốt đẹp. Này các tỳ khưu, nếu không đạt được (như thế) thì 
nên phái đi một vị tỳ khưu trong thời hạn bảy ngày (bảo rằng): ‘Này đại đức, 
hãy đi và sau khi sửa chữa tội ấy hãy quay trở về, chúng tôi sẽ sửa chữa lại tội 
ấy trong sự hiện diện của đại đức.”’ 


61. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ toàn bộ hội chúng đã phạm tội giống 
nhau. Hội chúng ấy không biết tên và loại của tội ấy. Ở đó, có vị tỳ khưu khác 
đi đến là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ 
về Luật, rành rẽ về các đầu đề, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, 
khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. Có vị tỳ khưu nọ đã đi đến 
gặp vị tỳ khưu ấy, sau khi đến đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: 


62. - “Thưa đại đức, vị hành động như vầy và như vầy thì vị ấy phạm tội 
tên gì?” Vị ấy đã nói như vầy: - “Này đại đức, vị hành động như vầy và như 
vầy thì vị ấy phạm tội tên này. Này đại đức, ngươi đã phạm tội tên này, ngươi 
hãy sửa chữa tội ấy.” Vị nọ đã nói như vầy: - “Thưa đại đức, không phải chỉ 
mình tôi đã phạm tội ấy. Toàn bộ hội chúng này đã phạm tội ấy.” Vị ấy đã nói 
như vầy: - “Này đại đức, người khác phạm tội hay không phạm tội thì điều gì 
sẽ xảy ra cho ngươi? Này đại đức, ngươi hãy tự thoát khỏi tội của bản thân 
mình đi.” 
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63. Atha kho so bhikkhu tassa bhikkhuno vacanena tam ãpattim 
patikaritvã yena te bhikkhũ tenupasankami, upasankamitvã te bhikkhũ 
etadavoca: “Yo kira ãvuso, evancevanca karoti, imam nãma so ãpattim 
ãpajjati. Imam nãma tumhe ãvuso ãpattim ãpannã, patikarotha tam ãpattin 
”ti. Atha kho te bhikkhũ na icchimsu tassa bhikkhuno vacanena tam ãpattim 
patikãtum. Bhagavato etamattham ãrocesum. 


64. “Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse sabbo saiìgho sabhãgam 
ãpattim ãpanno hoti. So na jãnãti tassã ãpattiyã nãmam, na gottam. 1 
Tatthanno 2 bhikkhu ãgacchati bahussuto ãgatãgamo dhammadharo 
vinayadharo mãtikãdharo pandito vyatto medhãvĩ lajjĩ kukkuccako 
sikkhãkãmo. Tamenam annataro bhikkhu yena so bhikkhu tenupasankami, 
upasankamitvã tam bhikkhum evam vadeti: ‘Yo nu kho ãvuso, evancevanca 
karoti, kim nãma so ãpattim ãpajjatĩ ’ti? So evam vadeti: ‘Yo kho ãvuso, 
evancevanca karoti, imam nãma so ãpattim ãpajjati. Imam nãma tvam 
ãvuso, ãpattim ãpanno. Patikarohi tam ãpattin ’ti. So evam vadeti: ‘Na kho 
aham ãvuso, ekova imam ãpattim ãpanno, ayam sabbo sangho imam ãpattim 
ãpanno ’ti. So evam vadeti: ‘Kinte ãvuso, karissati paro ãpanno vã anãpanno 
vã? Ingha tvam ãvuso, sakãya ãpattiyã vutthahã ’ti. So ce bhikkhave, bhikkhu 
tassa bhikkhuno vacanena tam ãpattim patikaritvã yena te bhikkhũ 
tenupasankami, upasankamitvã te bhikkhũ evam vadeti: ‘Yo kira ãvuso, 
evancevanca karoti, imam nãma so ãpattim ãpajjati. Imam nãma tumhe 
ãvuso ãpattim ãpannã, patikarotha tam ãpattin ’ti. Te ce bhikkhave, bhikkhũ 
tassa bhikkhuno vacanena tam ãpattim patikareyyum, iccetam kusalam. No 
ce patikareyyum, na te bhikkhave, bhikkhũ tena bhikkhunã akãmã vacanĩyã 
”ti. 


Codanavatthubhanavaram nitthitam. 


1 namagottam - Ma; namam gottam - PTS. 


2 tattha anno - Ma. 
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63. Khi ấy, vị tỳ khưu nọ sau khi đã sửa chữa tội ấy theo lời khuyên của vị 
tỳ khưu ấy rồi đã đi đến gặp các vị tỳ khưu kia, sau khi đến đã nói với các vị tỳ 
khitu kia điều này: - “Này các đại đức, nghe nói vị hành động như vầy và như 
vầy thì vị ấy phạm tội tên này. Này các đại đức, các vị đã phạm tội tên này, 
các vị hãy sửa chữa tội ấy.” Khi ấy, các vị tỳ khưu kia đã không muốn sửa 
chữa tội ấy theo lời khuyên của vị tỳ khưu nọ. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đứcThếTon. 

64. - “Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ toàn bộ hội chúng đã 
phạm tội giống nhau. Hội chúng ấy không biết tên và loại của tội ấy. Ở đó, có 
vị tỳ khưu khác đi đến là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ 
về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các đầu đề, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, 
thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. Có vị tỳ khưu nọ 
đã đi đến gặp vị tỳ khưu ấy, sau khi đến nói với vị tỳ khưu ấy như vầy: ‘Thưa 
đại đức, vị hành động như vầy và như vầy thì vị ấy phạm tội tên gì?’ Vị ấy nói 
như vầy: ‘Này đại đức, vị hành động như vầy và như vầy thì vị ấy phạm tội tên 
này. Này đại đức, ngươi đã phạm tội tên này, ngươi hãy sửa chữa tội ấy.’ Vị 
nọ nói như vầy: ‘Thưa đại đức, không phải chỉ mình tôi đã phạm tội ấy. Toàn 
bộ hội chúng này đã phạm tội ấy.’ Vị ấy nói như vầy: ‘Này đại đức, người khác 
phạm tội hay không phạm tội thì điều gì sẽ xảy ra cho ngươi? Này đại đức, 
ngươi hãy tự thoát khỏi tội của bản thân mình đi.’ Này các tỳ khưu, nếu sau 
khi sửa chữa tội theo lời khuyên của vị tỳ khưu ấy, vị tỳ khưu nọ đã đi đến 
gặp các vị tỳ khưu kia, sau khi đến đã nói với các vị tỳ khưu kia như vầy: ‘Này 
các đại đức, nghe nói vị hành động như vầy và như vầy thì vị ấy phạm tội tên 
này. Này các đại đức, các vị đã phạm tội tên này, các vị hãy sửa chữa tội ấy.’ 
Này các tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu kia sửa chữa tội ấy theo lời khuyên của vị 
tỳ khưu nọ, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Này các tỳ khưu, nếu các vị không chịu 
sửa chữa, vị tỳ khưu nọ không nên khuyên các vị tỳ khưu ấy (vì họ) không có 
mong muốn.” 


Dứt tụng phầm Codanavatthu. 

***** 
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1. Tena kho pana samayena annatarasmim ãvãse tadahuposathe 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatimsu cattãro vã atirekã vã. Te na 
jãnimsu ‘atthanne ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te dhammasannino 
vinayasannino vaggã samaggasannino uposatham akamsu, pãtimokkham 
uddisimsu. Tehi uddissamãne pãtimokkhe athanne ãvãsikã bhikkhũ 
ãgacchimsu bahutarã. Bhagavato etamattham ãrocesum. 


2. “Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattãro vã atirekã vã. Te na jãnanti ‘atthanne 
ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te dhammasannino vinayasannino vaggã 
samaggasannino uposatham karonti, pãtimokkham uddisanti. Tehi 
uddissamãne pãtimokkhe athanne ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti bahutarã. 
Tehi bhikkhave, bhikkhũhi puna pãtimokkham uddisitabbam. Uddesakãnam 
anãpatti. (ì) 


3- Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattãro vã atirekã vã. Te na jãnanti ‘atthanne 
ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te dhammasannino vinayasannino vaggã 
samaggasannino uposatham karonti, pãtimokkham uddisanti. Tehi 
uddissamãne pãtimokkhe athanne ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti samasamã. 
Uddittham su-uddittham, avasesam sotabbam. Uddesakãnam anãpatti. (2) 


4. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattãro vã atirekã vã. Te na jãnanti ‘atthanne 
ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te dhammasannino vinayasannino vaggã 
samaggasannino uposatham karonti, pãtimokkham uddisanti. Tehi 
uddissamãne pãtimokkhe athanne ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti thokatarã. 
Uddittham su-uddittham, avasesam sotabbam. Uddesakãnam anãpatti. (3) 


5. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattãro vã atirekã vã. Te na jãnanti ‘atthanne 
ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te dhammasannino vinayasannino vaggã 
samaggasannino uposatham karonti, pãtimokkham uddisanti. Tehi 
udditthamatte pãtimokkhe athanne ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti bahutarã. 
Tehi bhikkhave, bhikkhũhi puna pãtimokkham uddisitabbam. Uddesakãnam 
anãpatti. (4) 
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1. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Uposatha có nhiều vị tỳ khưu 
thường trú đã tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy đã không biết rằng: “Có 
những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy tưởng là đúng Pháp, 
tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi đã thực hiện lễ 
Uposatha và đã đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Trong khi giới bổn 
Pãtimokkha đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường trú 
khác (có số lượng) nhiều hơn đã đi đến. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. 


2. - “Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lẽ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Trong khi giới bổn 
Pãtimokkha đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường trú 
khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này các tỳ khưu, giới bổn Pãtimokkha 
nên được đọc tụng lại bởi các vị tỳ khưu ấy. Vô tội đối với các vị đọc tụng. (ì) 


3- Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
ràng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lẽ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Trong khi giới bổn 
Pãtimokkha đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường trú 
khác (có số lượng) tương đương đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được 
đọc tụng tốt đẹp, phần còn lại nên được lâng nghe. Vô tội đối với các vị đọc 
tụng. (2) 


4- Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lẽ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Trong khi giới bổn 
Pãtimokkha đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường trú 
khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng 
tốt đẹp, phần còn lại nên được lắng nghe. Vô tội đối với các vị đọc tụng. (3) 


5. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lẽ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Khi giới bổn 
Pãtimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường trú 
khác (có SỐ lượng) nhiều hơn đi đến. Này các tỳ khưu, giới bổn Pãtimokkha 
nên được đọc tụng lại bởi các vị tỳ khưu ấy. Vô tội đối với các vị đọc tụng. (4) 
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6. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattãro vã atirekã vã. Te na jãnanti ‘atthanne 
ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te dhammasannino vinayasannino vaggã 
samaggasannino uposatham karonti, pãtimokkham uddisanti. Tehi 
udditthamatte pãtimokkhe athanne ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti samasamã. 
Uddittham su-uddittham, tesam santike pãrisuddhi ãrocetabbã. 
Uddesakãnam anãpatti. (5). 


7. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattãro vã atirekã vã. Te na jãnanti ‘atthanne 
ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te dhammasannino vinayasannino vaggã 
samaggasannino uposatham karonti, pãtimokkham uddisanti. Tehi 
udditthamatte pãtimokkhe athanne ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti thokatarã. 
Uddittham su-uddittham, tesam santike pãrisuddhi ãrocetabbã. 
Uddesakãnam anãpatti. (6) 


8. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattãro vã atirekã vã. Te na jãnanti ‘atthaníìe 
ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te dhammasannino vinayasannino vaggã 
samaggasannino uposatham karonti, pãtimokkham uddisanti. Tehi 
udditthamatte pãtimokkhe avutthitãya parisãya athanne ãvãsikã bhikkhũ 
ãgacchanti bahutarã. Tehi bhikkhave, bhikkhũhi puna pãtimokkham 
uddisitabbam. Uddesakãnam anãpatti. (7) 


9. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattãro vã atirekã vã. Te na jãnanti ‘atthaiìne 
ãvãsikã bhikkhũ anãgată ’ti. Te dhammasannino vinayasannino vaggã 
samaggasaíìnino uposatham karonti, pãtimokkham uddisanti. Tehi 
udditthamatte pãtimokkhe avutthitãya parisãya athanne ãvãsikã bhikkhũ 
ãgacchanti samasamã. Uddittham su-uddittham, tesam santike pãrisuddhi 
ãrocetabbã. Uddesakãnam anãpatti. (8). 


10. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattãro vã atirekã vã. Te na jãnanti ‘atthanne 
ãvãsikã bhikkhũ anãgată ’ti. Te dhammasannino vinayasannino vaggã 
samaggasannino uposatham karonti, pãtimokkham uddisanti. Tehi 
udditthamatte pătimokkhe avutthitãya parisãya athanne ãvãsikã bhikkhũ 
ãgacchanti thokatarã. Uddittham su-uddittham, tesam santike pãrisuddhi 
ãrocetabbã. Uddesakãnam anãpatti. (9) 
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6. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Khi giới bổn 
Pãtimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường trú 
khác (có số lượng) tương đương đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được 
đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện của các vị 
ấy. Vô tội đối với các vị đọc tụng. (5) 

7. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Khi giới bổn 
Pãtimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường trú 
khác (có SỐ lượng) ít hơn đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng 
tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện của các vị ấy. Vô tội 
đối với các vị đọc tụng. (6) 

8. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
ràng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lẽ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Khi giới bổn 
Pãtimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, trong khi tập thể chưa 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này 
các tỳ khưu, giới bổn Pãtimokkha nên được đọc tụng lại bởi các vị tỳ khưu ấy. 
Vô tội đối với các vị đọc tụng. (7) 

9. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Khi giới bổn Pãti- 
mokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, trong khi tập thể chưa đứng 
lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. Phần 
đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ 
trong sự hiện diện của các vị ấy. Vô tội đối với các vị đọc tụng. (8) 

10. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Khi giới bổn 
Pãtimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, trong khi tập thể chưa 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Phần đã 
được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ 
trong sự hiện diện của các vị ấy. Vô tội đối với các vị đọc tụng. (9) 
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11. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattãro vã atirekã vã. Te na jãnanti ‘atthanne 
ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te dhammasannino vinayasannino vaggã 
samaggasannino uposatham karonti, pãtimokkham uddisanti. Tehi 
udditthamatte pătimokkhe ekaccãya vutthitãya parisãya athanne ãvãsikã 
bhikkhũ ãgacchanti bahutarã. Tehi bhikkhave, bhikkhũhi puna 
pãtimokkham uddisitabbam. Uddesakãnam anãpatti. (10) 


12. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattãro vã atirekã vã. Te na jãnanti ‘atthaníie 
ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te dhammasannino vinayasannino vaggã 
samaggasannino uposatham karonti, pãtimokkham uddisanti. Tehi 
udditthamatte pătimokkhe ekaccãya vutthitãya parisãya athanne ãvãsikã 
bhikkhũ ãgacchanti samasamã. Uddittham su-udditthain, tesam santike 
pãrisuddhi ãrocetabbã. Uddesakãnam anãpatti. (li) 


13. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattãro vã atirekã vã. Te na jãnanti ‘atthanne 
ãvãsikã bhikkhũ anãgată ’ti. Te dhammasannino vinayasannino vaggã 
samaggasannino uposatham karonti, pãtimokkham uddisanti. Tehi 
udditthamatte pătimokkhe ekaccãya vutthitãya parisãya athanne ãvãsikã 
bhikkhũ ãgacchanti thokatarã. Uddittham su-uddittham, tesam santike 
pãrisuddhi ãrocetabbã. Uddesakãnam anãpatti. (12) 


14. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattãro vã atirekã vã. Te na jãnanti ‘atthaníìe 
ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te dhammasannino vinayasannino vaggã 
samaggasannino uposatham karonti, pãtimokkham uddisanti. Tehi 
udditthamatte pãtimokkhe sabbãya vutthităya parisãya athaíìne ãvãsikã 
bhikkhũ ãgacchanti bahutarã. Tehi bhikkhave, bhikkhũhi puna 
pãtimokkham uddisitabbam. Uddesakãnam anãpatti. (13) 
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11. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Khi giới bổn 
Pãtimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, một số vị ở tập thể đã 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này 
các tỳ khưu, giới bổn Pãtimokkha nên được đọc tụng lại bởi các vị tỳ khưu ấy. 
Vô tội đối với các vị đọc tụng. (10) 


12. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
ràng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lẽ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Khi giới bổn Pãti- 
mokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, một số vị ở tập thể đã đứng 
lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. Phần 
đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ 
trong sự hiện diện của các vị ấy. Vô tội đối với các vị đọc tụng, (li) 


13. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lẽ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Khi giới bổn 
Pãtimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, một số vị ở tập thể đã 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Phần đã 
được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ 
trong sự hiện diện của các vị ấy. Vô tội đối với các vị đọc tụng. (12) 


14. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Khi giới bổn 
Pãtimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, toàn bộ tập thể đã đứng 
lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này các 
tỳ khưu, giới bổn Pãtimokkha nên được đọc tụng lại bởi các vị tỳ khưu ấy. Vô 
tội đối với các vị đọc tụng. (13) 
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15. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattãro vã atirekã vã. Te na jãnanti ‘atthanne 
ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te dhammasannino vinayasannino vaggã 
samaggasannino uposatham karonti, pãtimokkham uddisanti. Tehi 
udditthamatte pãtimokkhe sabbãya vutthitãya parisãya athaíĩne ãvãsikã 
bhikkhũ ãgacchanti samasamã. Uddittham su-uddittham, tesam santike 
pãrisuddhi ãrocetabbã. Uddesakãnam anãpatti. (14) 


16. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattãro vã atirekã vã. Te na jãnanti ‘atthanne 
ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te dhammasannino vinayasannino vaggã 
samaggasannino uposatham karonti, pãtimokkham uddisanti. Tehi 
udditthamatte pãtimokkhe sabbãya vutthitãya parisãya athaníìe ãvãsikã 
bhikkhũ ãgacchanti thokatarã. Udittham su-uddittham, tesam santike 
pãrisuddhi ãrocetabbã. Uddesakãnam anãpatti. (15) 


Anapattipannarasakam nitthitam. 

***** 
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15. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Khi giới bổn 
Pãtimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, toàn bộ tập thể đã đứng 
lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. Phần 
đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ 
trong sự hiện diện của các vị ấy. Vô tội đối với các vị đọc tụng. (14) 

16. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
ràng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Khi giới bổn 
Pãtimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, toàn bộ tập thể đã đứng 
lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Phần đã được 
đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự 
hiện diện của các vị ấy. Vô tội đối với các vị đọc tụng. (15) 


Dứt mười lăm trường hợp vô tội. 

***** 
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1. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattãro vã atirekã vã. Te na jãnanti ‘atthanne 
ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te dhammasannino vinayasannino vaggã 
vaggasannino 1 uposatham karonti, pãtimokkham uddisanti. Tehi 
uddissamãne pãtimokkhe athaníìe ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti bahutarã. 
Tehi bhikkhave, bhikkhũhi puna pãtimokkham uddisitabbam. Uddesakãnam 
dukkatassa. (1) 


2. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattăro vã atirekã vã. Te na jãnanti ‘atthaníie 
ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te dhammasannino vinayasannino vaggã 
vaggasannino 1 uposatham karonti, pãtimokkham uddisanti. Tehi 
uddissamãne pãtimokkhe athanne ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti samasamã. 
Uddittham su-uddittham, avasesam sotabbam. Uddesakãnam ãpatti 
dukkatassa. (2) 


3. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattãro vã atirekã vã. Te jãnanti ‘atthanne 
ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te dhammasannino vinayasannino vaggã 
vaggasaíìnino 1 uposatham karonti, pãtimokkham uddisanti. Tehi 
uddissamãne pãtimokkhe athanne ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti thokatarã. 
Uddittham su-uddittham, avasesam sotabbam. Uddesakãnam ãpatti 
dukkatassa. (3) 


4. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattãro vã atirekã vã. Te jãnanti ‘atthanne 
ãvãsikã bhikkhũ anãgată ’ti. Te dhammasannino vinayasannino vaggã 
vaggasannino 1 uposatham karonti, pãtimokkham uddisanti. Tehi 
udditthamatte pãtimokkhe -pe— avutthitãya parisãya — pe- ekaccãya 
vutthitãya parisãya — pe- sabbãya vutthităya parisãya athanne ãvãsikã 
bhikkhũ ãgacchanti bahutarã —pe- samasamã -pe- thokatarã. Uddittham 
su-uddittham, tesam santike pãrisuddhi ãrocetabbã. Uddesakãnam ãpatti 
dukkatassa. (4-15) 


V aggavaggasanni 2 
panụãrasakam nitthitam. 

***** 


1 vagga samaggasannino - Sya. 


2 vaggasamaggavaggasannino - Sya. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Uposatha 


1. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là đúng 
Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm, rồi 
thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Trong khi giới bổn 
Pãtimokkha đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường trú 
khác (có SỐ lượng) nhiều hơn đi đến. Này các tỳ khưu, giới bổn Pãtimokkha 
nên được đọc tụng lại bởi các vị tỳ khưu ấy. Các vị đọc tụng phạm tội 
dukkata. (1) 

2. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là đúng 
Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm, rồi 
thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Trong khi giới bổn 
Pãtimokkha đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường trú 
khác (có số lượng) tương đương đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được 
đọc tụng tốt đẹp, phần còn lại nên được lắng nghe. Các vị đọc tụng phạm tội 
dukkată. (2) 

3. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là đúng 
Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm, rồi 
thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Trong khi giới bổn 
Pãtimokkha đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường trú 
khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng 
tốt đẹp, phần còn lại nên được lắng nghe. Các vị đọc tụng phạm tội dukkata. 
( 3 ) 


4. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là đúng 
Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm, rồi 
thực hiện lẽ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Khi giới bổn 
Pãtimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, —(như trên)— trong khi 
tập thể chưa đứng lên —(như trên)- một số vị ở tập thể đã đứng lên —(như 
trên)- toàn bộ tập thể đã đứng lên thì có các tỳ khưu thường trú khác (có số 
lượng) nhiều hơn -(như trên)- (có số lượng) tương đương -(như trên)— 
(có số lượng) ít hơn đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt 
đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện của các vị ấy. Các vị 
đọc tụng phạm tội dukkata. (4-15) 

Dứt mười lăm trường hợp 
là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm. 

***** 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Uposathakkhandhakarn 


1. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattãro vã atirekã vã. Te jãnanti ‘atthanne 
ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘kappati nu kho amhãkam uposatho kãtum, 
na nu kho kappatĩ ’ti? vematikã uposatham karonti, pãtimokkham uddisanti. 
Tehi uddissamãne pãtimokkhe athaníìe ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti 
bahutarã. Tehi bhikkhave, bhikkhũhi puna pãtimokkham uddisitabbam. 
Uddesakãnam ãpatti dukkatassa. (1) 


2. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattãro vã atirekã vã. Te jãnanti ‘atthaíìne 
ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘kappati nu kho amhãkam uposatho kãtum, 
na nu kho kappatĩ ’ti? vematikã uposatham karonti, pãtimokkham uddisanti. 
Tehi uddissamãne pãtimokkhe athanne ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti 
samasamã. Uddittham su-uddittham, avasesam sotabbam. Uddesakãnam 
ãpatti dukkatassa. (2) 


3. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattãro vã atirekã vã. Te jãnanti ‘atthanne 
ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘kappati nu kho amhãkam uposatho kãtum, 
na nu kho kappatĩ ’ti? vematikã uposatham karonti, pãtimokkham uddisanti. 
Tehi uddissamãne pãtimokkhe athaníìe ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti 
thokatarã. Uddittham su-uddittham, avasesam sotabbam. Uddesakãnam 
ãpatti dukkatassa. (3) 


4. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattãro vã atirekã vã. Te jãnanti ‘atthaníìe 
ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘kappati nu kho amhãkam uposatho kãtum, 
na nu kho kappatĩ ’ti? vematikã uposatham karonti, pãtimokkham uddisanti. 
Tehi udditthamatte pãtimokkhe -pe- avutthitãya parisãya —pe- ekaccãya 
vutthitãya parisãya —pe- sabbãya vutthitãya parisãya athaíìne ãvãsikã 
bhikkhũ ãgacchanti bahutarã -pe— samasamã -pe— thokatarã. Uddittham 
su-uddittham, tesam santike pãrisuddhi ãrocetabbã. Uddesakãnam ãpatti 
dukkatassa. (4-15) 

Vematikapannarasakam nitthitam. 

***** 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Uposatha 


1. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có sự nghi ngờ 
rằng: ‘Lễ Uposatha của chúng ta được phép thực hiện hay không được phép?’ 
rồi thực hiện lẽ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Trong khi giới 
bổn Pãtimokkha đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường trú 
khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này các tỳ khưu, giới bổn Pãtimokkha 
nên được đọc tụng lại bởi các vị tỳ khưu ấy. Các vị đọc tụng phạm tội 
dukkata. (1) 

2. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có sự nghi ngờ 
rằng: ‘Lễ Uposatha của chúng ta được phép thực hiện hay không được phép?’ 
rồi thực hiện lẽ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Trong khi giới 
bổn Pãtimokkha đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường trú 
khác (có số lượng) tương đương đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được 
đọc tụng tốt đẹp, phần còn lại nên được lẳng nghe. Các vị đọc tụng phạm tội 
dukkată. (2) 

3. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có sự nghi ngờ 
rằng: ‘Lễ Uposatha của chúng ta được phép thực hiện hay không được phép?’ 
rồi thực hiện lẽ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Trong khi giới 
bổn Pãtimokkha đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường trú 
khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng 
tốt đẹp, phần còn lại nên được lâng nghe. Các vị đọc tụng phạm tội dukkata. 
( 3 ) 


4. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có sự nghi ngờ 
rằng: ‘Lễ Uposatha của chúng ta được phép thực hiện hay không được phép?’ 
rồi thực hiện lẽ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Khi giới bổn 
Pãtimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy —(như trên)- trong khi 
tập thể chưa đứng lên —(như trên)— một số vị ở tập thể đã đứng lên —(như 
trên)- toàn bộ tập thể đã đứng lên thì có các tỳ khưu thường trú khác (có số 
lượng) nhiều hơn —(như trên)— (có số lượng) tương đương —(như trên)- 
(có số lượng) ít hơn đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt 
đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện của các vị ấy. Các vị 
đọc tụng phạm tội dukkata. (4-15) 

Dứt mười lăm trường hợp có sự nghi ngờ. 

***** 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Uposathakkhandhakarn 


1. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattãro vã atirekã vã. Te jãnanti ‘atthanne 
ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘kappateva amhãkam uposatho kãtum, 
nãmhãkam na kappatĩ ’ti kukkuccapakatã uposatham karonti, pãtimokkham 
uddisanti. Tehi uddissamãne pătimokkhe athaíìne ãvãsikã bhikkhũ 
ãgacchanti bahutarã. Tehi bhikkhave, bhikkhũhi puna pãtimokkham 
uddisitabbam. Uddesakãnam ãpatti dukkatassa. (1) 


2. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattãro vã atirekã vã. Te jãnanti ‘atthaíìne 
ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘kappateva amhãkam uposatho kãtum, 
nãmhãkam na kappatĩ ’ti kukkuccapakată uposatham karonti, pãtimokkham 
uddisanti. Tehi uddissamãne pãtimokkhe athanne ãvãsikã bhikkhũ 
ãgacchanti samasamã. Uddittham su-uddittham, avasesam sotabbam. 
Uddesakãnam ãpatti dukkatassa. (2) 


3. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattăro vã atirekã vã. Te jãnanti ‘atthanne 
ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘kappateva amhãkam uposatho kãtum, 
nãmhãkam na kappatĩ ’ti kukkuccapakatã uposatham karonti, pãtimokkham 
uddisanti. Tehi uddissamãne pãtimokkhe athaíìne ãvãsikã bhikkhũ 
ãgacchanti thokatarã. Uddittham su-uddittham, avasesam sotabbam. 
Uddesakãnam ãpatti dukkatassa. (3) 


4. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattăro vã atirekã vã. Te jãnanti ‘atthaníìe 
ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘kappateva amhãkam uposatho kãtum, 
nãmhãkam na kappatĩ ’ti kukkuccapakatã uposatham karonti, pãtimokkham 
uddisanti. Tehi udditthamatte pãtimokkhe -pe- avutthităya parisãya — pe— 
ekaccãya vutthitãya parisãya — pe- sabbãya vutthitãya parisãya athanne 
ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti bahutarã -pe— samasamã -pe- thokatarã. 
Uddittham su-uddittham, tesam santike pãrisuddhi ãrocetabbã. 
Uddesakãnam ãpatti dukkatassa. (4-15) 

Kukkuccapakatapannarasakam nitthitam. 

***** 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Uposatha 


1. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ (Nghĩ rằng): ‘Lễ Uposatha 
vẫn được phép thực hiện đối với chúng ta, chứ không phải không được phép 
đối với chúng ta,’ các vị bỏ qua sự ngần ngại rồi thực hiện lẽ Uposatha và đọc 
tụng giới bổn Pãtimokkha. Trong khi giới bổn Pãtimokkha đang được đọc 
tụng bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi 
đến. Này các tỳ khưu, giới bổn Pãtimokkha nên được đọc tụng lại bởi các vị 
tỳ khưu ấy. Các vị đọc tụng phạm tội dukkata. (1) 

2. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ (Nghĩ rằng): ‘Lễ Uposatha 
vẫn được phép thực hiện đối với chúng ta, chứ không phải không được phép 
đối với chúng ta,’ các vị bỏ qua sự ngần ngại rồi thực hiện lẽ Uposatha và đọc 
tụng giới bổn Pãtimokkha. Trong khi giới bổn Pãtimokkha đang được đọc 
tụng bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) tương đương 
đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, phần còn lại nên 
được lâng nghe. Các vị đọc tụng phạm tội dukkata. (2) 

3. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ (Nghĩ rằng): ‘Lễ Uposatha 
vẫn được phép thực hiện đối với chúng ta, chứ không phải không được phép 
đối với chúng ta,’ các vị bỏ qua sự ngần ngại rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc 
tụng giới bổn Pãtimokkha. Trong khi giới bổn Pãtimokkha đang được đọc 
tụng bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. 
Phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, phần còn lại nên được 
lâng nghe. Các vị đọc tụng phạm tội dukkata. (3) 

4. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ (Nghĩ rằng): ‘Lễ Uposatha 
vẫn được phép thực hiện đối với chúng ta, chứ không phải không được phép 
đối với chúng ta,’ các vị bỏ qua sự ngần ngại rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc 
tụng giới bổn Pãtimokkha. Khi giới bổn Pãtimokkha vừa được đọc tụng xong 
bởi các vị ấy -(như trên)— trong khi tập thể chưa đứng lên -(như trên)— 
một số vị ở tập thể đã đứng lên —(như trên) - toàn bộ tập thể đã đứng lên thì 
có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn -(như trên)- (có số 
lượng) tương đương -(như trên)- (có số lượng) ít hơn đi đến. Phần đã được 
đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự 
hiện diện của các vị ấy. Các vị đọc tụng phạm tội dukkata. (4-15) 

Dứt mười lăm trường hợp ‘bỏ qua sự ngan ngại.’ 

***** 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Uposathakkhandhakarn 


1. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattãro vã atirekã vã. Te jãnanti ‘atthanne 
ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi attho ’ti 
bhedapurekkhãrã uposatham karonti, pãtimokkham uddisanti. Tehi 
uddissamãne pãtimokkhe athaníìe ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti bahutarã. 
Tehi bhikkhave, bhikkhũhi puna pãtimokkham uddisitabbam. Uddesakãnam 
ãpatti thullaccayassa. 


2. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattãro vã atirekã vã. Te jãnanti ‘atthanne 
ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi attho ’ti 
bhedapurekkhãrã uposatham karonti, pãtimokkham uddisanti. Tehi 
uddissamãne pãtimokkhe athanne ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti samasamã. 
Uddittham su-uddittham, avasesam sotabbam. Uddesakãnam ãpatti 
thullaccayassa. 


3- Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattăro vã atirekã vã. Te jãnanti ‘atthaníìe 
ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi attho ’ti 
bhedapurekkhãrã uposatham karonti, pãtimokkham uddisanti. Tehi 
uddissamãne pãtimokkhe athanne ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti thokatarã. 
Uddittham su-uddittham, avasesam sotabbam. Uddesakãnam ãpatti 
thullaccayassa. 


4- Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattãro vã atirekã vã. Te jãnanti ‘atthaníĩe 
ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi attho ’ti 
bhedapurekkhãrã uposatham karonti, pãtimokkham uddisanti. Tehi 
udditthamatte pãtimokkhe athanne ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti bahutarã. 
Tehi bhikkhave, bhikkhũhi puna pãtimokkham uddisitabbam. Uddesakãnam 
ãpatti thullaccayassa. 


5- Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattãro vã atirekã vã. Te jãnanti ‘atthanne 
ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi attho ’ti 
bhedapurekkhãrã uposatham karonti, pãtimokkham uddisanti. Tehi 
udditthamatte pãtimokkhe athanne ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti samasamã. 
Uddittham su-uddittham, tesam santike pãrisuddhi ãrocetabbã. 
Uddesakãnam ãpatti thullaccayassa. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Uposatha 


1. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Trong khi 
giới bổn Pãtimokkha đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường 
trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này các tỳ khưu, giới bổn 
Pãtimokkha nên được đọc tụng lại bởi các vị tỳ khưu ấy. Các vị đọc tụng 
phạm tội thullaccaya. 

2. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ ràng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lẽ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Trong khi 
giới bổn Pãtimokkha đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường 
trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được 
đọc tụng tốt đẹp, phần còn lại nên được lắng nghe. Các vị đọc tụng phạm tội 
thullaccaya. 

3- Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lẽ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Trong khi 
giới bổn Pãtimokkha đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường 
trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được đọc 
tụng tốt đẹp, phần còn lại nên được lâng nghe. Các vị đọc tụng phạm tội 
thullaccaya. 

4- Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ ràng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Khi giới 
bổn Pãtimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường 
trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này các tỳ khưu, giới bổn 
Pãtimokkha nên được đọc tụng lại bởi các vị tỳ khưu ấy. Các vị đọc tụng 
phạm tội thullaccaya. 

5- Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Khi giới 
bổn Pãtimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường 
trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được 
đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện của các vị 
ấy. Các vị đọc tụng phạm tội thullaccaya. 
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6. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattãro vã atirekã vã. Te jãnanti ‘atthanne 
ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi attho ’ti 
bhedapurekkhãrã uposatham karonti, pãtimokkham uddisanti. Tehi 
udditthamatte pãtimokkhe athaíĩne ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti thokatarã. 
Uddittham su-uddittham, tesam santike pãrisuddhi ãrocetabbã. Uddesa- 
kãnam ãpatti thullaccayassa. 


7. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattãro vã atirekã vã. Te jãnanti ‘atthaníìe 
ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi attho ’ti 
bhedapurekkhãrã uposatham karonti, pãtimokkham uddisanti. Tehi 
udditthamatte pãtimokkhe avutthităya parisãya athanne ãvãsikã bhikkhũ 
ãgacchanti bahutarã. Tehi bhikkhave, bhikkhũhi puna pãtimokkham 
uddisitabbam. Uddesakãnam ãpatti thullaccayassa. 


8. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattăro vã atirekã vã. Te jãnanti ‘atthanne 
ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi attho ’ti 
bhedapurekkhãrã uposatham karonti, pãtimokkham uddisanti. Tehi 
udditthamatte pãtimokkhe avutthitãya parisãya athanne ãvãsikã bhikkhũ 
ãgacchanti samasamã. Uddittham su-uddittham, tesam santike pãrisuddhi 
ãrocetabbã. Uddesakãnam ãpatti thullaccayassa. 


9. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattãro vã atirekã vã. Te jãnanti ‘atthanne 
ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi attho ’ti 
bhedapurekkhãrã uposatham karonti, pãtimokkham uddisanti. Tehi 
udditthamatte pătimokkhe avutthitãya parisãya athaníĩe ãvãsikã bhikkhũ 
ãgacchanti thokatarã. Uddittham su-uddittham, tesam santike pãrisuddhi 
ãrocetabbã. Uddesakãnam ãpatti thullaccayassa. 
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6. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Khi giới 
bổn Pãtimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, có các tỳ khưu thường 
trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được đọc 
tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện của các vị ấy. 
Các vị đọc tụng phạm tội thullaccaya. 


7. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ ràng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lẽ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Khi giới 
bổn Pãtimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, trong khi tập thể chưa 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này 
các tỳ khưu, giới bổn Pãtimokkha nên được đọc tụng lại bởi các vị tỳ khưu ấy. 
Các vị đọc tụng phạm tội thullaccaya. 


8. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ ràng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Khi giới 
bổn Pãtimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, trong khi tập thể chưa 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. 
Phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được 
bày tỏ trong sự hiện diện của các vị ấy. Các vị đọc tụng phạm tội thullaccaya. 


9. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ ràng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Khi giới 
bổn Pãtimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, trong khi tập thể chưa 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Phần đã 
được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ 
trong sự hiện diện của các vị ấy. Các vị đọc tụng phạm tội thullaccaya. 
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10. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattãro vã atirekã vã. Te jãnanti ‘atthanne 
ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi attho ’ti 
bhedapurekkhãrã uposatham karonti, pãtimokkham uddisanti. Tehi 
udditthamatte pãtimokkhe ekaccãya vutthitãya parisãya athanne ãvãsikã 
bhikkhũ ãgacchanti bahutarã. Tehi bhikkhave, bhikkhũhi puna 
pãtimokkham uddisitabbam. Uddesakãnam ãpatti thullaccayassa. 


11. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattăro vã atirekã vã. Te jãnanti ‘atthanne 
ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi attho ’ti 
bhedapurekkhãrã uposatham karonti, pãtimokkham uddisanti. Tehi 
udditthamatte pătimokkhe ekaccãya vutthitãya parisãya athanne ãvãsikã 
bhikkhũ ãgacchanti samasamã. Uddittham su-uddittham, tesam santike 
pãrisuddhi ãrocetabbã. Uddesakãnam ãpatti thullaccayassa. 


12. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattãro vã atirekã vã. Te jãnanti ‘atthaíìne 
ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi attho ’ti 
bhedapurekkhãrã uposatham karonti, pãtimokkham uddisanti. Tehi 
udditthamatte pãtimokkhe ekaccãya vutthitãya parisãya athanne ãvãsikã 
bhikkhũ ãgacchanti thokatarã. Uddittharn su-uddittham, tesam santike 
pãrisuddhi ãrocetabbã. Uddesakãnam ãpatti thullaccayassa. 


13. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattãro vã atirekã vã. Te jãnanti ‘atthaníìe 
ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi attho ’ti 
bhedapurekkhãrã uposatham karonti, pãtimokkham uddisanti. Tehi 
udditthamatte pătimokkhe sabbãya vutthitãya parisãya athanne ãvãsikã 
bhikkhũ ãgacchanti bahutarã. Tehi bhikkhave, bhikkhũhi puna 
pãtimokkham uddisitabbã. Uddesakãnam ãpatti thullaccayassa. 
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10. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Khi giới 
bổn Pãtimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, một số vị ở tập thể đã 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này 
các tỳ khưu, giới bổn Pãtimokkha nên được đọc tụng lại bởi các vị tỳ khưu ấy. 
Các vị đọc tụng phạm tội thullaccaya. 


11. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ ràng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Khi giới 
bổn Pãtimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, một số vị ở tập thể đã 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. 
Phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được 
bày tỏ trong sự hiện diện của các vị ấy. Các vị đọc tụng phạm tội thullaccaya. 


12. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ ràng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Khi giới 
bổn Pãtimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, một số vị ở tập thể đã 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Phần đã 
được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ 
trong sự hiện diện của các vị ấy. Các vị đọc tụng phạm tội thullaccaya. 


13. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ ràng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Khi giới 
bổn Pãtimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, toàn bộ tập thể đã 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này 
các tỳ khưu, giới bổn Pãtimokkha nên được đọc tụng lại bởi các vị tỳ khưu ấy. 
Các vị đọc tụng phạm tội thullaccaya. 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Uposathakkhandhakarn 


14. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattãro vã atirekã vã. Te jãnanti ‘atthanne 
ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi attho ’ti 
bhedapurekkhãrã uposatham karonti, pãtimokkham uddisanti. Tehi 
udditthamatte pãtimokkhe sabbãya vutthitãya parisãya athaíìne ãvãsikã 
bhikkhũ ãgacchanti samasamã. Uddittham su-uddittham, tesam santike 
pãrisuddhi ãrocetabbã. Uddesakãnam ãpatti thullaccayassa. 


15. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattãro vã atirekã vã. Te jãnanti ‘atthanne 
ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi attho ’ti 
bhedapurekkhãrã uposatham karonti, pãtimokkham uddisanti. Tehi 
udditthamatte pãtimokkhe sabbãya vutthitãya parisãya athaíìne ãvãsikã 
bhikkhũ ãgacchanti thokatarã. Uddittham su-uddittham, tesam santike 
pãrisuddhi ãrocetabbã. Uddesakãnam ãpatti thullaccayassa. 


Bhedapurekkharapannarasakam nitthitam. 

Pancavĩsatitikã nitthitã. 

***** 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Uposatha 


14. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Khi giới 
bổn Pãtimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, toàn bộ tập thể đã 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. 
Phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được 
bày tỏ trong sự hiện diện của các vị ấy. Các vị đọc tụng phạm tội thullaccaya. 

15. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Khi giới 
bổn Pãtimokkha vừa được đọc tụng xong bởi các vị ấy, toàn bộ tập thể đã 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Phần đã 
được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ 
trong sự hiện diện của các vị ấy. Các vị đọc tụng phạm tội thullaccaya. 


Dứt mười lăm trường hợp có dự tính chia rẽ. 

Dứt hai mươi lăm nhóm ba. 

***** 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Uposathakkhandhakarn 


1. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahuposathe sambahulã 
ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti cattãro vã atirekã vã. Te na jãnanti ‘anne 
ãvãsikã bhikkhũ anto sĩmam okkamantĩ ’ti. —pe— Te na jãnanti ‘aíìne 
ãvãsikã bhikkhũ anto sĩmam okkantã ’ti. —pe— Te na passanti anne ãvãsike 
bhikkhũ anto sĩmam okkamante — pe— Te na passanti anne ãvãsike bhikkhũ 
anto sĩmam okkante —pe— Te na sunanti ‘anne ãvãsikã bhikkhũ anto sĩmam 
okkamantĩ ’tị. —pe— Te na sunanti ‘anne ãvãsikã bhikkhũ anto sĩmam 
okkantă ’ti. Avãsikena ãvãsikã ekasatapancasattatitikã' nayato ãvãsikena 
ãgantukã ãgantukena ãvãsikã ãgantukena ãgantukã peyyãlamukhena 
sattatikasatãni honti. 


2. Idha pana bhikkhave, ãvãsikãnam bhikkhũnam cãtuddaso hoti, 
ãgantukãnam pannaraso. Sace ãvãsikã bahutarã honti ãgantukehi 
ãvãsikãnam anuvattitabbam. Sace samasamã honti ãgantukehi ãvãsikãnam 
anuvattitabbam. Sace ãgantukã bahutarã honti ãvãsikehi ãgantukãnam 
anuvattitabbam. 


3. Idha pana bhikkhave, ãvãsikãnam bhikkhũnam pannaraso hoti, 
ãgantukãnam cãtuddaso. Sace ãvãsikã bahutarã honti ãgantukehi 
ãvãsikãnam anuvattitabbam. Sace samasamã honti ãgantukehi ãvãsikãnam 
anuvattitabbam. Sace ãgantukã bahutarã honti ãvãsikehi ãgantukãnam 
anuvattitabbam. 


4. Idha pana bhikkhave, ãvãsikãnam bhikkhũnam pãtipado hoti, 
ãgantukãnam pannaraso. Sace ãvãsikã bahutarã honti ãvãsikehi 
ãgantukãnam na akãmã dãtabbã sãmaggi, ãgantukehi nissĩmam gantvă 
uposatho kătabbo. Sace samasamã honti ãvãsikehi ãgantukãnam na akãmã 
dãtabbã sãmaggi, ãgantukehi nissĩmam gantvã uposatho kătabbo. Sace 
ãgantukã bahutarã honti ãvãsikehi ãgantukãnam sãmaggi vã dãtabbã, 
nissĩmam vã gantabbam. 


5. Idha pana bhikkhave, ãvãsikãnam bhikkhũnam pannaraso hoti, 
ãgantukãnam pãtipado. Sace ãvãsikã bahutarã honti ãgantukehi ãvãsikãnam 
sãmaggi vã dãtabbã, nissĩmam vã gantabbam. Sace samasamã honti 
ãgantukehi ãvãsikãnam sãmaggi vã dãtabbã, nissĩmam vã gantabbam. Sace 
ãgantukã bahutarã honti ãgantukehi ãvãsikãnam na akãmã dãtabbã sãmaggi, 
ãvãsikehi nissĩmam gantvã uposatho kãtabbo. 


1 pancasattatitikanayato - Ma, PTS. 
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Chương Uposatha 


1. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: ‘Các vị tỳ khưu thường trú khác đang đi vào trong ranh giới/ —(như 
trên)- Các vị ấy không biết rằng: ‘Các vị tỳ khưu thường trú khác đã đi vào 
trong ranh giới/ —(như trên)- Các vị ấy không nhìn thấy các vị tỳ khưu 
thường trú khác đang đi vào trong ranh giới, —(như trên)- Các vị ấy không 
nhìn thấy các vị tỳ khưu thường trú khác đã đi vào trong ranh giới, —(như 
trên)- Các vị ấy không nghe rằng: ‘Các vị tỳ khưu thường trú khác đang đi 
vào trong ranh giới/ —(như trên)- Các vị ấy không nghe rằng: ‘Các vị tỳ 
khưu thường trú khác đã đi vào trong ranh giới/ —(như trên) - Theo phương 
thức của một trăm bảy mươi lăm nhóm ba về vị thường trú với vị thường trú, 
về vị vãng lai với vị thường trú, về vị thường trú với vị vãng lai, về vị vãng lai 
với vị vãng lai, bằng cách thức thêm vào những phần tương tợ thì tạo ra được 
bảy trăm nhóm ba. 

2. Này các tỳ khưu, trường hợp ngày mười bốn là của các tỳ khưu thường 
trú, ngày mười lăm là của các tỳ khưu vãng lai. Nếu các vị thường trú (có số 
lượng) nhiều hơn thì các vị vãng lai nên thuận theo các vị thường trú. Nếu 
(có số lượng) tương đương thì các vị vãng lai nên thuận theo các vị thường 
trú. Nếu các vị vãng lai (có số lượng) nhiều hơn thì các vị thường trú nên 
thuận theo các vị vãng lai. 

3- Này các tỳ khưu, trường hợp ngày mười lăm là của các tỳ khưu thường 
trú, ngày mười bốn là của các tỳ khưu vãng lai. Nếu các vị thường trú (có số 
lượng) nhiều hơn thì các vị vãng lai nên thuận theo các vị thường trú. Nếu 
(có số lượng) tương đương thì các vị vãng lai nên thuận theo các vị thường 
trú. Nếu các vị vãng lai (có số lượng) nhiều hơn thì các vị thường trú nên 
thuận theo các vị vãng lai. 

4- Này các tỳ khưu, trường hợp ngày đầu tháng là của các tỳ khưu thường 
trú, ngày mười lăm là của các tỳ khưu vãng lai. Nếu các vị thường trú (có số 
lượng) nhiều hơn và các vị thường trú không mong muốn thì không nên ban 
cho sự hợp nhất đến các vị vãng lai; các vị vãng lai nên đi ra khỏi ranh giới 
rồi tiến hành lẽ Uposatha. Nếu (có số lượng) tương đương và các vị thường 
trú không mong muốn thì không nên ban cho sự hợp nhất đến các vị vãng 
lai; các vị vãng lai nên đi ra khỏi ranh giới rồi tiến hành lễ Uposatha. Nếu các 
vị vãng lai (có số lượng) nhiều hơn thì các vị thường trú nên ban cho sự hợp 
nhất đến các vị vãng lai hoặc là nên đi ra khỏi ranh giới. 

5- Này các tỳ khưu, trường hợp ngày mười lăm là của các tỳ khưu thường 
trú, ngày đầu tháng là của các tỳ khưu vãng lai. Nếu các vị thường trú (có số 
lượng) nhiều hơn thì các vị vãng lai nên ban cho sự hợp nhất đến các vị 
thường trú hoặc là nên đi ra khỏi ranh giới. Nếu (có số lượng) tương đương 
thì các vị vãng lai nên ban cho sự hợp nhất đến các vị thường trú hoặc là nên 
đi ra khỏi ranh giới. Nếu các vị vãng lai (có số lượng) nhiều hơn và các vị 
vãng lai không mong muốn thì không nên ban cho sự hợp nhất đến các vị 
thường trú; các vị thường trú nên đi ra khỏi ranh giới rồi tiến hành lễ 
Uposatha. 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Uposathakkhandhakam 


6 . Idha pana bhikkhave, ãgantukã bhikkhũ passanti ãvãsikãnam 
bhikkhũnam ãvãsikãkãram ãvãsikalingam ãvãsikanimittam ãvãsikuddesam 
suppannattam mancapĩtham bhisibimbohanam pãnĩyam paribhojanĩyam 
sũpatthitam 1 parivenam susammattham, passitvã vematikã honti: ‘Atthi nu 
kho ãvãsikã bhikkhũ natthi nu kho ’ti? Te vematikã na vicinanti, avicinitvã 
uposatham karonti, ãpatti dukkatassa. Te vematikã vicinanti, vicinitvã na 
passanti, apassitvă uposatham karonti, anãpatti. Te vematikã vicinanti, 
vicinitvã passanti, passitvã ekato uposatham karonti, anãpatti. Te vematikã 
vicinanti, vicinitvă passanti, passitvã pãtekkam uposatham karonti, ãpatti 
dukkatassa. Te vematikã vicinanti, vicinitvã passanti, passitvã ‘nassantete, 
vinassantete, ko tehi attho ’ti bhedapurekkhãrã uposatham karonti, ãpatti 
thullaccayassa. 


7. Idha pana bhikkhave, ãgantukã bhikkhũ sunanti ãvãsikãnam 
bhikkhũnam ãvãsikãkãram ãvãsikaliủgam ãvãsikanimittam ãvãsikuddesam 
cankamantãnam padasaddam sajjhãyasaddam ukkãsitasaddam 
khipitasaddam. Sutvã vematikã honti: ‘Atthi nu kho ãvãsikã bhikkhũ natthi 
nu kho ’ti? Te vematikã na vicinanti, avicinitvã uposatham karonti, ãpatti 
dukkatassa. Te vematikã vicinanti, vicinitvã na passanti, apassitvã 
uposatham karonti, anãpatti. Te vematikã vicinanti, vicinitvã passanti, 
passitvã ekato uposatham karonti, anãpatti. Te vematikã vicinanti, vicinitvã 
passanti, passitvã pãtekkam uposatham karonti, ãpatti dukkatassa. Te 
vematikã vicinanti, vicinitvã passanti, passitvã ‘nassantete, vinassantete, ko 
tehi attho ’ti bhedapurekkhãrã uposatham karonti, ãpatti thullaccayassa. 


8. Idha pana bhikkhave, ãvãsikã bhikkhũ passanti ãgantukãnam 
bhikkhũnam ãgantukãkãram ãgantukalingam ãgantukanimittam 
ãgantukuddesam annãtakam pattam annãtakam cĩvaram annãtakam 
nisĩdanam pãdãnam dhotarn udakanissekam, passitvã vematikã honti: ‘Atthi 
nu kho ãgantukă bhikkhũ natthi nu kho ’ti? Te vematikã na vicinanti, 
avicinitvă uposatham karonti, ãpatti dukkatassa. Te vematikã vicinanti, 
vicinitvã na passanti, apassitvã uposatham karonti, anãpatti. Te vematikã 
vicinanti, vicinitvã passanti, passitvã ekato uposatham karonti, anãpatti. Te 
vematikã vicinanti, vicinitvã passanti, passitvă pãtekkam uposatham karonti, 
ãpatti dukkatassa. Te vematikã vicinanti, vicinitvã passanti, passitvã 
‘nassantete, vinassantete, ko tehi attho ’ti bhedapurekkhãrã uposatham 
karonti, ãpatti thullaccayassa. 


1 supatthitam - Ma, PTS. 
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6. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu vãng lai nhìn thấy sự biểu 
hiện của việc cư trú, đặc điểm của việc cư trú, hiện tướng của việc cư trú, dấu 
hiệu của việc cư trú của các tỳ khưu thường trú (như là) giường ghế nệm gối 
được sắp xếp cẩn thận, nước uống nước rửa khéo được bố trí, phòng ốc được 
quét dọn sạch sẽ, sau khi nhìn thấy khởi lên nghi ngờ: ‘Có các tỳ khưu 
thường trú hay không có?’ Các vị nghi ngờ nhưng không tìm kiếm, sau khi 
không tìm kiếm rồi tiến hành lễ Uposatha thì phạm tội dukkata. Các vị nghi 
ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm không nhìn thấy, sau khi không nhìn thấy 
rồi tiến hành lẽ Uposatha thì vô tội. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm 
kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lẽ Uposatha chung thì vô 
tội. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn 
thấy rồi tiến hành lẽ Uposatha riêng rẽ thì phạm tội dukkata. Các vị nghi 
ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy có dự tính 
chia rẽ (nói rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần 
đến các vị ấy?’ rồi tiến hành lẽ Uposatha thì phạm tội thullaccaya. 

7. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu vãng lai nghe được sự biểu 
hiện của việc cư trú, đặc điểm của việc cư trú, hiện tướng của việc cư trú, dấu 
hiệu của việc cư trú của các tỳ khưu thường trú (như là) tiếng bước chân của 
những vị đang đi kinh hành, tiếng học bài, tiếng đẳng hắng, tiếng hât hơi, sau 
khi nghe khởi lên nghi ngờ: ‘Có các tỳ khưu thường trú hay không có?’ Các vị 
nghi ngờ nhưng không tìm kiếm, sau khi không tìm kiếm rồi tiến hành lẽ 
Uposatha thì phạm tội dukkata. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm 
kiếm không nhìn thấy, sau khi không nhìn thấy rồi tiến hành lẽ Uposatha thì 
vô tội. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi 
nhìn thấy rồi tiến hành lễ Uposatha chung thì vô tội. Các vị nghi ngờ rồi tìm 
kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lễ 
Uposatha riêng rẽ thì phạm tội dukkata. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau 
khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy có dự tính chia rẽ (nói rằng): 
‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các vị ấy?’ rồi 
tiến hành lẽ Uposatha thì phạm tội thullaccaya. 


8. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu thường trú nhìn thấy sự biểu 
hiện của việc đi đến, đặc điểm của việc đi đến, hiện tướng của việc đi đến, 
dấu hiệu của việc đi đến của các tỳ khưu vãng lai (như là) bình bát khác lạ, y 
khác lạ, vật lót ngồi khác lạ, sự vung vãi nước rửa các bàn chân, sau khi nhìn 
thấy khởi lên nghi ngờ: ‘Có các vị tỳ khưu vãng lai hay không có?’ Các vị nghi 
ngờ nhưng không tìm kiếm, sau khi không tìm kiếm rồi tiến hành lẽ 
Uposatha thì phạm tội dukkata. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm 
kiếm không nhìn thấy, sau khi không nhìn thấy rồi tiến hành lễ Uposatha thì 
vô tội. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi 
nhìn thấy rồi tiến hành lễ Uposatha chung thì vô tội. Các vị nghi ngờ rồi tìm 
kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lễ 
Uposatha riêng rẽ thì phạm tội dukkata. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau 
khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy có dự tính chia rẽ (nói rằng): 
‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các vị ấy?’ rồi 
tiến hành lẽ Uposatha thì phạm tội thullaccaya. 
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ọ. Idha pana bhikkhave, ãvãsikã bhikkhũ sunanti ãgantukãnam 
bhikkhũnam ãgantukãkãram ãgantukalingam ãgantukanimittam 
ãgantukuddesam ãgacchantãnam padasaddam upãhanapapphothana- 
saddam ukkãsitasaddam khipitasaddam. Sutvã vematikã honti: ‘Atthi nu kho 
ãgantukã bhikkhũ natthi nu kho ’ti? Te vematikã na vicinanti, avicinitvă 
uposatham karonti, ãpatti dukkatassa. Te vematikã vicinanti, vicinitvã na 
passanti, apassitvã uposatham karonti, anãpatti. Te vematikã vicinanti, 
vicinitvã passanti, passitvã ekato uposatham karonti, anãpatti. Te vematikã 
vicinanti, vicinitvã passanti, passitvã pãtekkam uposatham karonti, ãpatti 
dukkatassa. Te vematikã vicinanti, vicinitvă passanti, pãtekkam uposatham 
karonti, ãpatti dukkatassa. Te vematikã vicinanti, vicinitvã passanti, passitvã 
‘nassantete, vinassantete, ko tehi attho ’ti bhedapurekkhãrã uposatham 
karonti, ãpatti thullaccayassa. 


10. Idha pana bhikkhave, ãgantukã bhikkhũ passanti ãvãsike bhikkhũ 
nãnãsamvãsake. Te samãnasamvãsakaditthim patilabhanti. Samãna- 
samvãsakaditthim patilabhitvă na pucchanti, apucchitvã ekato uposatham 
karonti, anãpatti. Te pucchanti, pucchitvã nãbhivitaranti, anabhivitaritvă 
ekato uposatham karonti, ãpatti dukkatassa. Te pucchanti, pucchitvã 
nãbhivitaranti, anabhivitaritvã pãtekkam uposatham karonti, anãpatti. 


11. Idha pana bhikkhave, ãgantukã bhikkhũ passanti ãvãsike bhikkhũ 
samãnasamvãsake. Te nãnãsamvãsakaditthim patilabhanti. Nãnãsamvãsaka- 
ditthim patilabhitvã na pucchanti, apucchitvã ekato uposatham karonti, 
ãpatti dukkatassa. Te pucchanti, pucchitvã abhivitaranti, abhivitaritvã 
pãtekkam uposatham karonti, ãpatti dukkatassa. Te pucchanti, pucchitvã 
abhivitaranti, abhivitaritvã ekato uposatham karonti, anãpatti. 


12. Idha pana bhikkhave, ãvãsikã bhikkhũ passanti ãgantuke bhikkhũ 
nãnãsamvãsake. Te samãnasamvãsakaditthim patilabhanti. Samãna- 
samvãsakaditthiĩn patilabhitvã na pucchanti, apucchitvã ekato uposatham 
karonti, anãpatti. Te pucchanti, pucchitvã nãbhivitaranti, anabhivitaritvã 
ekato uposatham karonti, ãpatti dukkatassa. Te pucchanti, pucchitvã 
nãbhivitaranti, anabhivitaritvã pãtekkam uposatham karonti, anãpatti. 


13. Idha pana bhikkhave, ãvãsikã bhikkhũ passanti ãgantuke bhikkhũ 
samãnasamvãsake. Te nãnãsamvãsakaditthim patilabhanti. Nãnãsamvãsaka- 
ditthim patilabhitvã na pucchanti, apucchitvã ekato uposatham karonti, 
ãpatti dukkatassa. Te pucchanti, pucchitvã abhivitaranti, abhivitaritvă 
pãtekkam uposatham karonti, ãpatti dukkatassa. Te pucchanti, pucchitvã 
abhivitaranti, abhivitaritvã ekato uposatham karonti, anãpatti. 
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9. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu thường trú nghe được sự biểu 
hiện của việc đi đến, đặc điểm của việc đi đến, hiện tướng của việc đi đến, 
dấu hiệu của việc đi đến của các tỳ khưu vãng lai (như là) tiếng bước chân 
của các vị đang đi đến, tiếng động gây nên bởi các đôi dép, tiếng đẳng hâng, 
tiếng hât hơi, sau khi nghe khởi lên nghi ngờ: ‘Có các vị tỳ khưu vãng lai hay 
không có?’ Các vị nghi ngờ nhưng không tìm kiếm, sau khi không tìm kiếm 
rồi tiến hành lễ Uposatha thì phạm tội dukkata. Các vị nghi ngờ rồi tìm 
kiếm, sau khi tìm kiếm không nhìn thấy, sau khi không nhìn thấy rồi tiến 
hành lẽ Uposatha thì vô tội. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm 
thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lẽ Uposatha chung thì vô tội. 
Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn 
thấy rồi tiến hành lẽ Uposatha riêng rẽ thì phạm tội dukkata. Các vị nghi 
ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy có dự tính 
chia rẽ (nói rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần 
đến các vị ấy?’ rồi tiến hành lẽ Uposatha thì phạm tội thullaccaya. 


10. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu vãng lai nhìn thấy các tỳ 
khưu thường trú thuộc nhóm cộng trú khác. Các vị ấy nhận lầm là thuộc cùng 
nhóm cộng trú, sau khi nhận lầm là thuộc cùng nhóm cộng trú rồi không hỏi, 
sau khi không hỏi rồi tiến hành lẽ Uposatha chung thì vô tội. Các vị ấy hỏi, 
sau khi hỏi vẫn không xác quyết, sau khi không xác quyết lại tiến hành lễ 
Uposatha chung thì phạm tội dukkata. Các vị ấy hỏi, sau khi hỏi vẫn không 
xác quyết, sau khi không xác quyết rồi tiến hành lễ Uposatha riêng rẽ thì vô 
tội. 


11. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu vãng lai nhìn thấy các tỳ khưu 
thường trú thuộc cùng nhóm cộng trú. Các vị ấy nhận lầm thuộc nhóm cộng 
trú khác, sau khi nhận lầm thuộc nhóm cộng trú khác rồi không hỏi, sau khi 
không hỏi lại tiến hành lẽ Uposatha chung thì phạm tội dukkata. Các vị ấy 
hỏi, sau khi hỏi rồi xác quyết, sau khi xác quyết lại tiến hành lẽ Uposatha 
riêng rẽ thì phạm tội dukkata. Các vị ấy hỏi, sau khi hỏi rồi xác quyết, sau khi 
xác quyết rồi tiến hành lẽ Uposatha chung thì vô tội. 


12. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu thường trú nhìn thấy các tỳ 
khưu vãng lai thuộc nhóm cộng trú khác. Các vị ấy nhận lầm thuộc cùng 
nhóm cộng trú, sau khi nhận lầm thuộc cùng nhóm cộng trú rồi không hỏi, 
sau khi không hỏi rồi tiến hành lễ Uposatha chung thì vô tội. Các vị ấy hỏi, 
sau khi hỏi vẫn không xác quyết, sau khi không xác quyết lại tiến hành lễ 
Uposatha chung thì phạm tội dukkata. Các vị ấy hỏi, sau khi hỏi vẫn không 
xác quyết, sau khi không xác quyết rồi tiến hành lễ Uposatha riêng rẽ thì vô 
tội. 

13. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu thường trú nhìn thấy các tỳ 
khưu vãng lai thuộc cùng nhóm cộng trú. Các vị ấy nhận lầm thuộc nhóm 
cộng trú khác, sau khi nhận lầm thuộc nhóm cộng trú khác rồi không hỏi, 
sau khi không hỏi lại tiến hành lẽ Uposatha chung thì phạm tội dukkata. Các 
vị ấy hỏi, sau khi hỏi rồi xác quyết, sau khi xác quyết lại tiến hành lễ 
Uposatha riêng rẽ thì phạm tội dukkata. Các vị ấy hỏi, sau khi hỏi rồi xác 
quyết, sau khi xác quyết rồi tiến hành lễ Uposatha chung thì vô tội. 


335 



Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Uposathakkhandhakam 


14. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuka avasa abhikkhuko avaso 
gantabbo annatra sanghena annatra antarãyã. 

15. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukã ãvãsã abhikkhuko anãvãso 
gantabbo annatra sanghena annatra antarãyã. 

16. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukã ãvãsã abhikkhuko ãvãso 
vã anãvãso vã gantabbo annatra sanghena annatra antarãyã. 

17. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukã anãvãsã abhikkhuko ãvãso 
gantabbo annatra sanghena aníìatra antarãyã. 

18. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukã anãvãsã abhikkhuko 
anãvãso gantabbo annatra sanghena annatra antarãyã. 

19. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukã anãvãsã abhikkhuko ãvãso 
vã anãvãso vã gantabbo annatra sanghena annatra antarãyã. 

20. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukã ãvãsã vã anãvãsã vã 
abhikkhuko ãvãso gantabbo annatra sanghena annatra antarãyã. 

21. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukã ãvãsã vã anãvãsã vã 
abhikkhuko anãvãso gantabbo annatra sanghena annatra antarãyã. 

22. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukã ãvãsã vã anãvãsã vã 
abhikkhuko ãvãso vã anãvãso vã gantabbo annatra sanghena annatra 
antarãyã. 

23. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukã ãvãsã sabhikkhuko ãvãso 
gantabbo yatthassu bhikkhũ nãnãsamvãsakã annatra sanghena annatra 
antarãyã. 

24. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukã ãvãsã sabhikkhuko 
anãvãso gantabbo yatthassu bhikkhũ nãnãsamvãsakã aíìnatra sanghena 
aíìnatra antarãyã. 

25. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukã ãvãsã sabhikkhuko ãvãso 
vã anãvãso vã gantabbo yatthassu bhikkhũ nãnãsamvãsakã annatra 
sanghena annatra antarãyã. 

26. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukã anãvãsã sabhikkhuko 
ãvãso gantabbo yatthassu bhikkhũ nãnãsamvãsakã annatra sanghena 
aíìnatra antarãyã. 
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14. Này các tỳ khưu, vào ngày lẽ Uposatha từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
không nên đi đến chỗ trú ngụ không có tỳ khưu trừ phi (đi cùng) với hội 
chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

15. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ không có tỳ khưu trừ phi (đi 
cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

16. Này các tỳ khưu, vào ngày lẽ Uposatha từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ không có tỳ 
khưu trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

17. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ không có tỳ khưu trừ phi (đi 
cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

18. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ không có tỳ 
khưu trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

19. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú 
ngụ không có tỳ khưu trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

20. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ không có tỳ 
khưu trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

21. Này các tỳ khưu, vào ngày lẽ Uposatha từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú 
ngụ không có tỳ khưu trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

22. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ không có tỳ khưu trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi 
có nguy hiểm. 

23. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
không nên đi đến chỗ trú ngụ có tỳ khưu nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc 
nhóm cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

24. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu nhưng các tỳ 
khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với hội chúng, 
trừ phi có nguy hiểm. 

25. Này các tỳ khưu, vào ngày lẽ Uposatha từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với 
hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

26. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ có tỳ khưu nhưng các tỳ khưu ở 
nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi 
có nguy hiểm. 
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27. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukã anãvãsã sabhikkhuko 
anãvãso gantabbo yatthassu bhikkhũ nãnãsamvãsakã aíìnatra sanghena 
aíìnatra antarãyã. 


28. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukã anãvãsã sabhikkhuko 
ãvãso vã anãvãso vã gantabbo yatthassu bhikkhũ nãnãsamvãsakã annatra 
sanghena aíìnatra antarãyã. 


29. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukã ãvãsã vã anãvãsã vã 
sabhikkhuko ãvãso gantabbo yatthassu bhikkhũ nãnãsamvãsakã annatra 
sanghena annatra antarãyã. 


30. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukã ãvãsã vã anãvãsã vã 
sabhikkhuko anãvãso gantabbo yatthassu bhikkhũ nãnãsamvãsakã annatra 
sanghena aíĩnatra antarãyã. 


31. Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukã ãvãsã vã anãvãsã vã 
sabhikkhuko ãvãso vã anãvãso vã gantabbo yatthassu bhikkhũ 
nãnãsamvãsakã annatra sanghena annatra antarãyã. 


32. Gantabbo bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukã ãvãsã sabhikkhuko 
ãvãso yatthassu bhikkhũ samãnasamvãsakã, yam jaíìnã ‘sakkomi ajjeva 
gantun ’ti. 


33. Gantabbo bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukã ãvãsã sabhikkhuko 
anãvãso —pe— sabhikkhuko ãvãso vã anãvãso vã yatthassu bhikkhũ 
samãnasamvãsakã, yam jannã ‘sakkomi ajjeva gantun ’ti. 


34. Gantabbo bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukã anãvãsã 
sabhikkhuko ãvãso —pe— sabhikkhuko anãvãso —pe— sabhikkhuko ãvãso vã 
anãvãso vã yatthassu bhikkhũ samãnasamvãsakã, yam jannã ‘sakkomi ajjeva 
gantun ’ti. 


35. Gantabbo bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhukã ãvãsã vã anãvãsã 
vã sabhikkhuko ãvãso —pe— sabhikkhuko anãvãso —pe— sabhikkhuko ãvãso 
vã anãvãso vã yatthassu bhikkhũ samãnasamvãsakã, yam jannã ‘sakkomi 
ajjeva gantun ’ti. 
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27. Này các tỳ khưu, vào ngày lẽ Uposatha từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
nhung các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với 
hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

28. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ 
phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

29. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với 
hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

30. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ 
phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

31. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm 
cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

32. Này các tỳ khưu, vào ngày lẽ Uposatha từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu có 
thể đi đến chỗ trú ngụ có tỳ khưu và các tỳ khưu ở nơi ấy thuộc cùng nhóm 
cộng trú, nếu biết ràng: ‘Ta có thể đi đến nội trong ngày nay.’ 

33. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu có 
thể đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu — (như trên) — chỗ trú 
ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu và các tỳ khưu ở nơi ấy 
thuộc cùng nhóm cộng trú, nếu biết rằng: ‘Ta có thể đi đến nội trong ngày 
nay.’ 

34. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Uposatha vị tỳ khưu từ nơi không phải là 
chỗ trú ngụ có tỳ khưu có thế đi đến chỗ trú ngụ có tỳ khưu -(như trên)— 
nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu —(nhưtrên)— chỗ trú ngụ hoặc nơi 
không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu và các tỳ khưu ở nơi ấy thuộc cùng 
nhóm cộng trú, nếu biết ràng: ‘Ta có thể đi đến nội trong ngày nay.’ 

35. Này các tỳ khưu, vào ngày lẽ Uposatha vị tỳ khưu từ chỗ trú ngụ hoặc 
nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu có thể đi đến chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
— (như trên)— nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu —(như trên)— chỗ 
trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu và các tỳ khưu ở nơi ấy 
thuộc cùng nhóm cộng trú, nếu biết rằng: ‘Ta có thể đi đến nội trong ngày 
nay.’ 
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36. Na bhikkhave, bhikkhuniya nisinnaparisaya patimokkham 
uddisitabbam. Yo uddiseyya, ãpatti dukkatassa. 

37. Na sikkhamãnãya -pe- na sãmanerassa -pe- na sãmaneriyã — pe— 
na sikkham paccakkhãtakassa 1 -pe— na antimavatthum ajjhãpannakassa 
nisinnaparisãya pãtimokkham uddisitabbam. Yo uddiseyya, ãpatti 
dukkatassa. 


38. Na apattiya adassane ukkhittakassa nisinnaparisaya patimokkham 
uddisitabbam. Yo uddiseyya, yathã dhammo kãretabbo. 

39. Na ãpattiyã appatikamme ukkhittakassa nisinnaparisãya —pe- na 
pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhittakassa nisinnaparisãya 
pãtimokkham uddisitabbam. Yo uddiseyya, yathã dhammo kãretabbo. 


40. Na pandakassa nisinnaparisaya patimokkham uddisitabbam. Yo 
uddiseyya, ãpatti dukkatassa. 

41. Na theyyasamvãsakassa —pe— na titthiyapakkantakassa —pe- na 
tiracchãnagatassa — pe- na mãtughãtakassa -pe- na pitughãtakassa — pe- 
na arahantaghãtakassa — pe- na bhikkhunĩdũsakassa — pe— na sangha- 
bhedakassa -pe- na lohituppãdakassa — pe- na ubhatobyanjanakassa 
nisinnaparisãya pãtimokkham uddisitabbam. Yo uddiseyya, ãpatti 
dukkatassa. 


42. Na bhikkhave, parivasikaparisuddhidanena uposatho katabbo 
annatra avutthităya parisãya. 

43. Na ca bhikkhave, anuposathe uposatho kãtabbo annatra sangha- 
sãmaggiyã ”ti. 


Uposathakkhandhako dutiyo . 2 

T atiy akabhãn avãr am. 

***** 


1 sikkhapaccakkhatakassa - Ma. 


2 uposathakkhandhakam nitthatam - Simu. 
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36. Này các tỳ khưu, không nên đọc tụng giới bổn Patỉmokkha đến hội 
chúng đã ngồi xuống có vị tỳ kliitu ni; vị nào đọc tụng thì phạm tội dukkata. 

37. Này các tỳ khưu, không nên đọc tụng giới bổn Pãtimokkha đến hội 
chúng đã ngồi xuống có cô ni tu tập sự -(như trên)- có vị sa di —(như 
trên)- có vị sa di ni —(như trên)- có người đã xả bỏ sự học tập -(như 
trên)- có vị đã phạm tội cực nặng; vị nào đọc tụng thì phạm tội dukkata. 

38. Không nên đọc tụng giới bổn Pãtimokkha đến hội chúng đã ngồi 
xuống có vị bị án treo về việc không nhìn nhận tội; vị nào đọc tụng thì nên 
được hành xử theo pháp. 

39. Không nên đọc tụng giới bổn Pãtimokkha đến hội chúng đã ngồi 
xuống có vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi —(như trên)— đến hội 
chúng đã ngồi xuống có vị bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác; vị nào 
đọc tụng thì nên được hành xử theo pháp. 

40. Này các tỳ khưu, không nên đọc tụng giới bổn Pãtimokkha đến hội 
chúng đã ngồi xuống có kẻ vô căn; vị nào đọc tụng thì phạm tội dukkata. 

41. Không nên đọc tụng giới bổn Pãtimokkha đến hội chúng đã ngồi 
xuống có kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu) -(như trên)- có kẻ đã đi theo ngoại 
đạo -(như trên)- có loài thú -(như trên)- có kẻ giết mẹ -(như trên)- có 
kẻ giết cha -(nhưtrên)- có kẻ giết A-la-hán —(nhưtrên)- có kẻ làm nhơ tỳ 
khưu ni — (như trên) — có kẻ chia rẽ hội chúng — (như trên) — có kẻ làm chảy 
máu (đức Phật) —(như trên)— có kẻ lưỡng căn; vị nào đọc tụng thì phạm tội 
dukkata. 


42. Này các tỳ khưu, không nên tiến hành lễ Uposatha với việc trao ra sự 
trong sạch của vị hành parivãsa, trừ phi tập thể còn chưa đứng lên. 

43. Này các tỳ khưu, không nên tiến hành lễ Uposatha không nhằm ngày 
Uposatha trừ phi vào lúc hợp nhất hội chúng.” 

Dứt chương Uposatha là thứ nhì. 

Tụng phầm thứ ba. 

***** 
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Imamhi khandhake vatthu cha asĩti. 
TASSUDDÃNAM 

1. Titthiyã bimbisãro ca sannipatitum 1 tunhikã, 

dhammam raho 2 pãtimokkham devasikam tadã sakim. 


2. Yathaparisa samaggam 3 samaggi maddakucchi ca, 
sĩmã mahatĩ nadiyã anu dve khuddakãni ca. 


3. Nava rajagahe ceva sima avippavasana, 

sammanne pathamam sĩmam pacchã sĩmam samũhane. 


4. Asammata gamasima nadiya samudde sare, 

udakukkhepo sambhindanti tathevajjhottharanti ca. 


5. Kati kammani uddeso savara 4 asatipi ca, 

dhammam vinayam tajjenti puna vinayatajjanã. 


6. Codana kate okase adhammapatikkosana, 
catu panca parã ãvĩ sancicca cepi 5 vãyame. 


7. Sagahattha anajjhittha codanamhi na janati, 6 
sambahulã na jãnanti sajjukam na ca gacchare. 


8. Katami kivatika dure arocetunca nassari, 
uklãpam 7 ãsanam dĩpo 8 disã anno 9 bahussuto. 


9. Sajjukam vassuposatho 10 suddhikammanca nataka, 
gaggo catu tayo dveko ãpatti sabhãgã sari. 


1 sannipatitu - Syã; 
sannipatanti - PTS. 

2 dhammaraho - Avi, Manupa. 

3 yathãparisã samaggam - Ma, Syã; 
yathãparisãya, samaggam - PTS; 
yathãparisãya sãmaggã - Manupa, Tovi. 

4 sancarã - Syã. 


5 saíiciccãpica - Syã. 

6 jãyati - Avi, Javi. 

7 ukalăpo - Tovi, Manupa. 

8 padĩpo - PTS. 

9 anne - Tovi, Manupa. 

10 sajjucassuposatho - Avi, Japu, Manupa; 
sajjuvassuposathe - Tovi. 
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Trong chương này có tám mươi sáu sự việc. 

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 

1. Những người ngoại đạo, và đức vua Bimhisãra, (cho phép) tụ hội, 
(ngoi) im lặng, (giảng) Giáo Pháp, nơi thanh vắng, giới bôh Pãtimokkha, 
(đọc tụng) hàng ngày, roi một ĩân. 


2. Tùy theo tập thể, của các vị hợp nhất, có sự hợp nhất, và ở 
Maddakucchi, ranh giới lớn, dòng sông, ở dãy phòng, tại hai chỗ, và các 
(ranh giới) nhỏ. 


3- Các vị mới tu, và ở Rãjagaha nữa, ranh giới với sự không xa lìa, đĩêu 
làm trước trong việc ăn định ranh giới, và đĩêu làm sau trong việc hủy bỏ 
ranh giới. 


4. Ranh giới làng là không ăn định, ở sông, ở bỉêh, ở ao hồ, việc ném ra 
bụm nước, các vị làm gôĩ lên, và tương tợ như thếăy các vị làm trùm lên. 


5. Bao nhiêu cách hành sự? Việc đọc tụng, các kẻ lục lâm, và lúc không 
có, Pháp, Luật, các vị hăm dọa, lại thêm sự hăm dọa vì Luật. 


6 . Việc kết tội, khi đã thỉnh ý, việc phản dõi (hành sự) sai Pháp, bơn năm 
vị, các vị khác bày tỏ (quan điểm), nêu cố ý (không cho nghe), trong sự nỗ 
lực. 


7. Có sự hiện diện của cư sĩ, các vị chưa được mời thỉnh, ở Codana, vị 
không biết, nhiêu vị không biết, ngay trong hôm ấy, và các vị không đi. 


8 . (Là ngày) thứ măy? Có bao nhiêu? (Khất thực) ở vùng xa, và đã 
không nhớ để thông báo, có rác bẩn, chỗ ngoi, đèn, (đi) phương xa, vị khác 
là vị nghe nhĩêu. 


9. Ngay hôm ấy, lễ Uposatha của mùa (an cư) mưa, trong sạch và hành 
sự, các thân quyên, vị Gagga, (lê Uposatha của) bôn, ba, hai, một vị, sự 
phạm tội, tội đông phạm, đã nhớ ra. 
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10. Sabbo sangho vematiko na jananti' bahussuto, 
bahũ samasamã thokã parisã avutthitãya 1 2 ca. 

11. Ekaccã vutthitã sabbã jãnanti ca vematikã, 
kappatevãti kukkuccã jãnam passam sunanti ca. 

12. Ãvãsikena ãgantu 3 cãtupanọaraso puna, 
pãtipado paọnaraso lingasamvãsakã 4 ubho. 


13. Parivasanuposatho 5 annatra sanghasamaggiya, 6 
ete vibhattã uddãnã vatthu vibhũtakãranã ”ti. 


—00O00-- 


1 na jãnăti - Javi, Tovi, Manupa. 3 ãgantukã - Syã. 6 saủghasamaggiyã - Syã. 

2 parisãyãvuthitãya ca - Avi; 4 lingamsamvãsakã - Avi, Javi, Tovi, Manupa. 

parisãvuthitãya ca - Syă; 5 pãrivassănuposatho - Avi, Javi, Tovi, Manupa. 

parisăya avuthităya ca - PTS, Javi, Manupa; parisãya avuthitã - Tovi. 
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10. Toàn bộ hội chúng có sự nghi ngờ, các vị không biết, vị nghe nhĩêu, 
(có số lượng) nhiêu hơn, tương đương, ít hơn, tập thể, và khi chưa đứng 
lên. 


11. Một sô' đã đứng lên, tất cả (đã đứng lên), các vị biết, và có sự nghi 
ngờ, có sự ngan ngại rằng: ‘vẫn là được phép,’ trong khỉ biết, trong khi 
nhìn thấy, và các vị nghe được. 

12. Vê vị vãng lai với vị thường trú, thêm nữa là ngày mười bòn và 
mười lăm, ngày đâu tháng, ngày mười lăm, hiện tướng và việc đông cộng 
trú, ở cả hai (trường hợp). 

13. Vị thực hành parỉvãsa, không nhằm ngày Uposatha, trừ phi vào lúc 
hợp nhăt hội chúng. Những đĩêu tóm tắt được chia chẻ này là đâu môĩ làm 
rõ các sự việc.” 


— 00O00— 


345 



III. VASSUPANAYIKAKKHANDHAKAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã rậjagahe viharati veỊuvane kalandaka- 
nivãpe. 

2. Tena kho pana samayena bhagavatã bhikkhũnam vassãvãso 
appaũnatto hoti. 

3. Tedha 1 bhikkhũ hemantampi gimhampi vassampi cãrikam caranti. 

4. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma samaụã 
sakyaputtiyã hemantampi gimhampi vassampi cãrikam carissanti, haritãni 
tinãni sammaddantã, ekindriyam jĩvam vihethentă, bahũ khuddake pãne 
sanghãtam ãpãdentã? Ime hi nãma annatitthiyã 2 durakkhãtadhammã 
vassãvãsam allĩyissanti sankãsayissanti. 3 Ime hi nãma sakuntakã 
rukkhaggesu kulãvakãni karitvã vassãvãsam allĩyissanti sankãsayissanti. Ime 
hi pana samanã sakyaputtiyã hemantampi gimhampi vassampi cãrikam 
caranti, haritãni tinãni sammaddantă, ekindriyam jĩvam vihethentã, bahũ 
khuddake pãne sanghãtam ãpãdentã ”ti. 

5. Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantãnam 
khĩyantãnam vipãcentãnam. 

6. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. 

7. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave, vassam upagantun 
”ti. 


8. Atha kho bhikkhunam etadahosi: “Kada nu kho vassam upagantabban 
”ti? 


9. Bhagavato etamattham arocesum. “Anựjanami bhikkhave, vassane 
vassam upagantun ”ti. 

10. Atha kho bhikkhũnam etadahosi: “Kati nu kho 4 vassũpanãyikã ”ti? 

11. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Dvemã bhikkhave, vassũpanãyikã 
purimikã pacchimikã ca. 5 Aparajjugatãya ãsãỊhiyã purimikã upagantabbã. 
Mãsagatãya ãsãỊhiyã pacchimikã upagantabbã. Imã kho bhikkhave, dve 
vassũpanãyikã ”ti. 

12. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ vassam upagantvã 
antarãvassam cãrikam caranti. 


1 te idha - Ma. 3 sankasayissanti - Ma; samkapayissanti - PTS. 5 pacchimika ti - PTS. 

2 annatitthiyã paribbãjakã - Syã. 4 kinnu kho - kesuci, Javi, Tovi, Manupa. 
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III. CHƯƠNG VÀO MÙA MƯA: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, VeỊuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. 

2. Vào lúc bấy giờ, việc cư trú mùa mưa chưa được đức Thế Tôn quy định 
cho các tỳ khưu. 

3. Trong trường hợp này, các vị tỳ khưu ấy đi du hành trong mùa lạnh, 
trong mùa nóng, và cả trong mùa mưa nữa. 

4. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại đi du hành trong mùa lạnh, trong mùa nóng, và cả trong mùa 
mưa nữa? Các vị đang dẫm đạp lên các loại cỏ xanh, đang hãm hại mạng 
sống của loài chỉ có một giác quan, và đang gây nên việc giết hại hàng loạt 
nhiều chúng sanh nhỏ nhoi. Ngay cả các ngoại đạo này có giáo lý được thuyết 
tồi tệ vẫn bám víu và sống cố định trong mùa cư trú mưa. Ngay cả những con 
chim này sau khi làm tổ trên các ngọn cây cũng bám víu và sống cố định 
trong mùa cư trú mưa. Còn các Sa-môn Thích tử này lại đi du hành trong 
mùa lạnh, trong mùa nóng, và cả trong mùa mưa nữa. Các vị đang dẫm đạp 
lên các loại cỏ xanh, đang hãm hại mạng sống của loài chỉ có một giác quan, 
và đang gây nên việc giết hại hàng loạt nhiều chúng sanh nhỏ nhoi.” 

5. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 

6. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

7. Khi ấy, đức Thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vào mùa (an cư) mưa.” 

8. Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Khi nào thì nên vào mùa (an 
cư) mưa?” 

9. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép vào mùa (an cư) mưa trong mùa mưa.” 

10. Sau đó, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Có bao nhiêu thời điểm vào 
mùa (an cư) mưa?” 


11. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, đây là 
hai thời điểm vào mùa (an cư) mưa: thời điểm trước và thời điểm sau. Thời 
điểm trước thì nên vào nhằm ngày kế của (ngày trăng tròn) tháng ÃsãỊha, 
thời điểm sau thì nên vào khi (ngày trăng tròn) tháng AsãỊha đã trôi qua một 
tháng. 1 Này các tỳ khưu, đây là hai thời điểm vào mùa (an cư) mưa.” 

12. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi đã vào mùa (an cư) 
mưa vãn đi du hành trong mùa (an cư) mưa. 


1 Tính theo âm lịch của Việt Nam nếu không có tháng nhuần thì thời điểm trước là ngày 16 
tháng 6, thời điểm sau là ngày 16 tháng 7 (ND). 
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13. Manussã tatheva ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma 
samanã sakyaputtiyã hemantampi gimhampi vassampi cãrikam carissanti, 
haritãni tinãni sammaddantă, ekindriyam jĩvam vihethentã, bahũ khuddake 
pãne sanghãtam ãpãdentã? Ime hi nãma annatitthiyã durakkhãtadhammã 
vassãvãsam allĩyissanti sankãsayissanti. Ime hi nãma sakuntakã 
rukkhaggesu kulãvakãni karitvã vassãvãsam allĩyissanti sankãsayissanti. Ime 
pana samanã sakyaputtiyã hemantampi gimhampi vassampi cãrikam 
caranti, haritãni tinãni sammaddantă, ekindriyam jĩvam vihethentă, bahũ 
khuddake pãne sanghãtam ãpãdentã ”ti. 

14. Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantănam 
khĩyantãnam vipãcentãnam. Ye te bhikkhũ appicchã, te ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ vassam upagantvã 
antarãvassam cãrikam carissantĩ ”ti? 


15. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 


16. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Na bhikkhave, vassam upagantvã 
purimam vã temãsam pacchimam vã temãsam avasitvã cãrikã 
pakkamitabbã. Yo pakkameyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


17. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu na icchanti vassam 
upagantum. 


18. Bhagavato emattham arocesum: “Na bhikkhave, vassam na 
upagantabbam. Yo na upagaccheyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 

19. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ tadahu 
vassũpanãyikãya vassam anupagantukãmã sancicca ãvãsam atikkamanti. 

20. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, tadahu 
vassũpanãyikãya vassam anupagantukãmena sancicca ãvãsam 
atikkamitabbo. Yo atikkameyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


21. Tena kho pana samayena rậjã mãgadho seniyo bimbisãro vassam 
ukkaddhitukãmo bhikkhũnam santike dũtam pãhesi: “Yadi panayyã 1 ãgame 
junhe vassam upagaccheyyun ”ti. 


22. Bhagavato emattham arocesum. “Anựjanami bhikkhave, rajunam 
anuvattitun ”ti. 


1 panayya - Ma. 
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13. Dân chúng lại phàn nàn, phê phán, chê bai giống y như thế: - “Tại sao 
các Sa-môn Thích tử lại đi du hành trong mùa lạnh, trong mùa nóng, và cả 
trong mùa mưa nữa? Các vị đang dẫm đạp lên các loại cỏ xanh, đang hãm hại 
mạng sống của loài chỉ có một giác quan, và đang gây nên việc giết hại hàng 
loạt nhiều chúng sanh nhỏ nhoi. Ngay cả các ngoại đạo này có giáo lý được 
thuyết tồi tệ vẫn bám víu và sống cố định trong mùa cư trú mưa, ngay cả 
những con chim này sau khi làm tổ trên các ngọn cây cũng bám víu và sống 
cố định trong mùa cư trú mưa; còn các Sa-môn Thích tử này lại đi du hành 
trong mùa lạnh, trong mùa nóng, và cả trong mùa mưa nữa. Các vị đang dẫm 
đạp lên các loại cỏ xanh, đang hãm hại mạng sống của loài chỉ có một giác 
quan, và đang gây nên việc giết hại hàng loạt nhiều chúng sanh nhỏ nhoi.” 

14. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi đã vào mùa (an cư) mưa vẫn 
đi du hành trong mùa (an cư) mưa?” 


15. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

16. Khi ấy, đức Thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, sau khi đã vào mùa (an cư) mưa, 
không nên không cư trú ba tháng thuộc thời điểm trước hoặc ba tháng thuộc 
thời điểm sau, và không nên ra đi du hành; vị nào ra đi thì phạm tội 
dukkata.” 


17. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư không chịu vào mùa (an cư) 
mưa. 


18. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên không vào mùa (an cư) mưa; vị nào không vào thì phạm tội dukkata.” 

19. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư có ý định không vào mùa 
(an cư) mưa nên cố tình bỏ đi khỏi chỗ trú ngụ vào ngày (đầu tiên) của thời 
điểm vào mùa (an cư) mưa. 


20. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vào 
ngày (đầu tiên) của thời điểm vào mùa (an cư) mưa vị có ý định không vào 
mùa (an cư) mưa không nên cố tình bỏ đi khỏi chỗ trú ngụ; vị nào bỏ đi thì 
phạm tội dukkata.” 

21. Vào lúc bấy giờ, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha có ý định dời 
lại mùa (an cư) mưa nên đã phái sứ giả đến gặp các tỳ khưu nói ràng: - “Nếu 
các ngài đại đức có thể vào mùa (an cư) mưa nhằm vào ngày ràm sâp đến?” 

22. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép thuận theo các vị vua.” 


349 



Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Vassupanayikakkhandhakarn 


23. Atha kho bhagavã rậjagahe yathãbhirattam viharitvã yena sãvatthi 
tena cãrikam pakkãmi. Anupubbena cãrikam caramãno yena sãvatthi 
tadavasari. Tatra sudam bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. 


24. Tena kho pana samayena kosalesu janapadesu udenena upasakena 
sangham uddissa vihãro kãrãpito hoti. 


25. So bhikkhunam santike dutam pahesi: 1 “Agacchantu bhadanta, 
icchãmi dãnam ca dãtum, dhammam ca sotum, bhikkhũ ca passitun ”ti. 


26. Bhikkhũ evamãhamsu: “Bhagavatã ãvuso, pannattam na vassam 
upagantvă purimam vã temãsam pacchimam vã temãsam avasitvã cãrikã 
pakkamitabbã ’ti. Agametu udeno upãsako yãva bhikkhũ vassam vasanti. 
Vassam vutthã ãgamissanti. Sace panassa accãyikam karanĩyam, tattheva 
ãvãsikãnam bhikkhũnam santike vihãram patitthãpetũ ”ti. 


27. Udeno upasako ựjjhayati khiyati vipaceti: “Katham hi nama bhadanta 
mayã pahite na ãgamissanti? 2 Aham hi dãyako kãrako sanghũpatthãko ”ti. 


28. Assosum kho bhikkhu udenassa upasakassa ựjjhayantassa 
khĩyantassa vipãcentassa. 


29. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. Atha kho 
bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim katham katvã 
bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave, sattannam sattãhakaranĩyena 
pahite gantum, na tveva appahite bhikkhussa bhikkhuniyã sikkhamãnãya 
sãmanerassa sãmaneriyã upãsakassa upãsikãya. Anựjãnãmi bhikkhave, 
imesam sattannam sattãhakaranĩyena pahite gantum, na tveva appahite. 
Sattãham sannivatto kãtabbo. 


30. Idha pana bhikkhave, upãsakena sangham uddissa vihãro kãrãpito 
hoti. So ce bhikkhũnam santike dũtam pahineyya: ‘Agacchantu bhadantã, 
icchãmi dãnam ca dãtum, dhammam ca sotum, bhikkhũ ca passitun ’ti. 
Gantabbam bhikkhave, sattãhakaranĩyena pahite, na tveva appahite. 
Sattãham sannivatto kãtabbo. 


1 paheti - Sya. 


2 agacchissanti - Ma, Sya, PTS. 
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23. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rãjagaha theo như ý thích đức Thế Tôn 
đã ra đi du hành đến thành Sãvatthi. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã ngự 
đến thành Sãvatthi. Tại nơi đó ở Sãvatthi, đức Thế Tôn ngự tại ơetavana, tu 
viện của ông Anãthapindika. 


24. Vào lúc bấy giờ, ở trong xứ Kosala, trú xá được cho xây dựng dành cho 
hội chúng bởi nam cư sĩ Udena. 


25. Vị ấy đã phái sứ giả đến gặp các tỳ khưu nói rằng: - “Xin các ngài đại 
đức hãy đi đến. Tôi muốn cúng dường vật thí, muốn nghe Pháp, và muốn 
nhìn thấy các vị tỳ khưu.” 


26. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này đạo hữu, đức Thế Tôn đã quy định 
rằng: ‘Sau khi đã vào mùa (an cư) mưa, không nên không an cư ba tháng 
thuộc thời điểm trước hoặc ba tháng thuộc thời điểm sau, và không nên ra đi 
du hành.’ Nam cư sĩ Udena hãy chờ đợi trong khi các tỳ khưu sống mùa (an 
cư) mưa, khi đã sống qua mùa (an cư) mưa rồi (các vị) sẽ đi đến. Nếu vị ấy có 
việc cấp bách cần làm thì hãy cho thiết lập trú xá trong sự hiện diện của các 
tỳ khưu thường trú ở ngay tại nơi ấy.” 

27. Nam cư sĩ Udena phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các 
ngài đại đức khi đã được tôi phái người đi (thỉnh mời) lại không đi đến? 
Chính tôi là người thí chủ, là người phục vụ, và là người hộ độ hội chúng 
mà.” 

28. Các tỳ khưu đã nghe được nam cư sĩ Udena phàn nàn, phê phán, chê 
bai. 


29. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ 
khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đi khi được thỉnh mời với công 
việc có thể giải quyết trong bảy ngày của bảy hạng người là tỳ khưu, tỳ khưu 
ni, cô ni tu tập sự, sa di, sa di ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, nhưng không (nên đi) 
khi không được thỉnh mời. Này các tỳ khưu, ta cho phép đi khi được thỉnh 
mời với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày của bảy hạng người này, 
nhưng không (nên đi) khi không được thinh mời. Việc trở về nên được thực 
hiện trong bảy ngày. 

30. Này các tỳ khưu, trường hợp trú xá được cho xây dựng dành cho hội 
chúng bởi vị nam cư sĩ. Nếu vị ấy phái sứ giả đến gặp các tỳ khưu nói rằng: 
‘Xin các ngài đại đức hãy đi đến. Tôi muốn cúng dường vật thí, muốn nghe 
Pháp, và muốn nhìn thấy các vị tỳ khưu.’ Này các tỳ khưu, nên đi đến khi 
được thỉnh mời với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày, nhưng không 
(nên đi) khi không được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện trong bảy 
ngày. 
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31. Idha pana bhikkhave, upãsakena sangham uddissa addhayogo 
kãrãpito hoti. -pe- pãsãdo kãrãpito hoti. -pe- hammiyam kãrãpitam hoti. 
-pe- guhã kãrãpitã hoti. -pe- parivenam kãrãpitam hoti. —pe- kotthako 
kãrãpito hoti. —pe- upatthănasãlã kãrãpitã hoti. —pe- aggisãlã kãrãpitã 
hoti. —pe— kappiyakuti kãrãpitã hoti. —pe- vaccakuti kãrãpitã hoti. —pe- 
cankamo kãrãpito hoti. -pe- cankamanasãlã kãrãpitã hoti. -pe— udapãno 
kãrãpito hoti. — pe— udapãnasãlã kãrãpită hoti. -pe— jantãgharam 
kãrãpitam hoti. -pe- jantãgharasãlã kãrãpitã hoti. -pe- pokkharanĩ 
kãrãpitã hoti. -pe- mandapo kãrãpito hoti. -pe— ãrãmo kãrãpito hoti. 
-pe- ãrãmavatthu kãrãpitam hoti. So ce bhikkhũnam santike dũtam 
pahiọeyya: ‘Agacchantu bhadantã, icchãmi dãnam ca dãtum, dhammam ca 
sotum, bhikkhũ ca passitun ’ti. Gantabbam bhikkhave, sattãhakaranĩyena 
pahite, na tveva appahite. Sattãham sannivatto kãtabbo. 


32. Idha pana bhikkhave, upãsakena sambahule bhikkhũ uddissa —pe- 
ekam bhikkhum uddissa vihãro kãrãpito hoti. Addhayogo kãrãpito hoti. 
Pãsãdo kãrãpito hoti. Hammiyam kãrãpitam hoti. Guhã kãrãpită hoti. 
Parivenam kãrãpitam hoti. Kotthako kãrãpito hoti. Upatthãnasãlã kãrãpitã 
hoti. Aggisãlã kãrãpitã hoti. Kappiyakuti kãrãpită hoti. Vaccakuti kãrãpitã 
hoti. Cankamo kãrãpito hoti. Cankamanasãlã kãrãpitã hoti. Udapãno 
kãrãpito hoti. Udapãnasãlã kãrãpitã hoti. Jantãgharam kãrãpitam hoti. 
Jantăgharasãlã kãrãpită hoti. Pokkharanĩ kãrãpită hoti. Mandapo kãrãpito 
hoti. Ãrãmo kãrãpito hoti. Ãrãmavatthu kãrãpitam hoti. So ce bhikkhũnam 
santike dũtam pahineyya: ‘Agacchantu bhadantă, icchãmi dãnam ca dãtum, 
dhammanca sotum, bhikkhũ ca passitun ’ti. Gantabbam bhikkhave, 
sattãhakaranĩyena pahite, na tveva appahite. Sattãham sannivatto kãtabbo. 


33. Idha pana bhikkhave, upãsakena bhikkhunĩsangham uddissa —pe- 
sambahulã bhikkhuniyo uddissa — pe— ekam bhikkhunim uddissa — pe— 
sambahulã sikkhamãnãyo uddissa — pe— ekam sikkhamãnam uddissa — pe— 
sabbahule sãmanere uddissa — pe- ekam sãmaneram uddissa — pe- 
sambahulã sãmaneriyo uddissa — pe— ekam sãmanerim uddissa — pe— 
Vihãro kãrãpito hoti. Addhayogo kãrãpito hoti. Pãsãdo kãrãpito hoti. 
Hammiyam kãrãpitam hoti. Guhã kãrãpitã hoti. Parivenam kãrãpitam hoti. 
Kotthako kãrãpito hoti. Upatthãnasãlã kãrãpitã hoti. Aggisãlã kãrãpitã hoti. 
Kappiyakuti kãrãpitã hoti. Vaccakuti kãrãpitã hoti. Cankamo kãrãpito hoti. 
Cankamanasãlã kãrãpitã hoti. Udapãno kãrãpito hoti. Udapãnasãlã kãrãpitã 
hoti. Pokkharanĩ kãrãpită hoti. Mandapo kãrãpito hoti. Arãmo kãrãpito hoti. 
Arãmavatthu kãrãpitam hoti. So ce bhikkhũnam santike dũtam pahineyya: 
‘Agacchantu bhadantã, icchãmi dãnam ca dãtum, dhammam ca sotum, 
bhikkhũ ca passitun ’ti. Gantabbam bhikkhave, sattãhakaranĩyena pahite, na 
tveva appahite. Sattãham sannivatto kãtabbo. 
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31. Này các tỳ khưu, trường hợp nhà một mái được cho xây ... tòa nhà dài 
được cho xây ... khu nhà lớn được cho xây ... hang động được cho xây ... 
phòng ở được cho xây ... cổng ra vào được cho xây ... nhà phục vụ được cho 
xây ... nhà đốt lửa được cho xây ... nhà làm thành được phép được cho xây ... 
nhà vệ sinh được cho xây ... đường kinh hành được cho xây ... gian nhà ở 
đường kinh hành được cho xây ... giếng nước được cho xây ... gian nhà ở 
giếng nước được cho xây ... phòng tâm hơi được cho xây ... gian nhà ở phòng 
tắm hơi được cho xây ... hồ trữ nước được cho xây ... mái che được cho xây ... 
tu viện được cho xây ... khuôn viên của tu viện được cho xây dựng dành cho 
hội chúng bởi vị nam cư sĩ. Nếu vị ấy phái sứ giả đến gặp các tỳ khưu nói 
ràng: ‘Xin các ngài đại đức hãy đi đến. Tôi muốn cúng dường vật thí, muốn 
nghe Pháp, và muốn nhìn thấy các vị tỳ khưu.’ Này các tỳ khưu, nên đi đến 
khi được thỉnh mời với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày, nhưng 
không (nên đi) khi không được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện 
trong bảy ngày. 

32. Này các tỳ khưu, trường hợp trú xá được cho xây, nhà một mái được 
cho xây, tòa nhà dài được cho xây, khu nhà lớn được cho xây, hang động 
được cho xây, phòng ở được cho xây, cổng ra vào được cho xây, nhà phục vụ 
được cho xây, nhà đốt lửa được cho xây, nhà làm thành được phép được cho 
xây, nhà vệ sinh được cho xây, đường kinh hành được cho xây, gian nhà ở 
đường kinh hành được cho xây, giếng nước được cho xây, gian nhà ở giếng 
nước được cho xây, phòng tâm hơi được cho xây, gian nhà ở phòng tắm hơi 
được cho xây, hồ trữ nước được cho xây, mái che được cho xây, tu viện được 
cho xây, khuôn viên của tu viện được cho xây dựng dành cho nhiều vị tỳ khưu 
— (như trên) — dành cho một vị tỳ khưu bởi vị nam cư sĩ. Nếu vị ấy phái sứ giả 
đến gặp các tỳ khưu nói rằng: ‘Xin các ngài đại đức hãy đi đến. Tôi muốn 
cúng dường vật thí, muốn nghe Pháp, và muốn nhìn thấy các vị tỳ khưu.’ Này 
các tỳ khưu, nên đi đến khi được thỉnh mời với công việc có thể giải quyết 
trong bảy ngày, nhưng không (nên đi) khi không được thỉnh mời. Việc trở về 
nên được thực hiện trong bảy ngày. 

33. Này các tỳ khưu, trường hợp trú xá được cho xây, nhà một mái được 
cho xây, tòa nhà dài được cho xây, khu nhà lớn được cho xây, hang động 
được cho xây, phòng ở được cho xây, cổng ra vào được cho xây, nhà phục vụ 
được cho xây, nhà đốt lửa được cho xây, nhà làm thành được phép được cho 
xây, đường kinh hành được cho xây, gian nhà ở đường kinh hành được cho 
xây, giếng nước được cho xây, gian nhà ở giếng nước được cho xây, hồ trữ 
nước được cho xây, mái che được cho xây, tu viện được cho xây, khuôn viên 
của tu viện được cho xây dựng dành cho hội chúng tỳ khưu ni ... dành cho 
nhiều vị tỳ khưu ni... dành cho một vị tỳ khưu ni... dành cho nhiều cô ni tu 
tập sự... dành cho một cô ni tu tập sự... dành cho nhiều vị sa di... dành cho 
một vị sa di... dành cho nhiều vị sa di ni ... dành cho một vị sa di ni bởi vị 
nam cư sĩ. Nếu vị ấy phái sứ giả đến gặp các tỳ khưu nói rằng: ‘Xin các ngài 
đại đức hãy đi đến. Tôi muốn cúng dường vật thí, muốn nghe Pháp, và muốn 
nhìn thấy các vị tỳ khưu.’ Này các tỳ khưu, nên đi đến khi được thỉnh mời với 
công việc có thể giải quyết trong bảy ngày, nhưng không (nên đi) khi không 
được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 
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34. Idha pana bhikkhave, upãsakena attano atthãya nivesanam kãrãpitam 
hoti. —pe- sayanigharam kãrãpitam hoti. -pe- uddosito 1 kãrãpito hoti. 
-pe- atto kãrãpito hoti. -pe- mãlo kãrãpito hoti. -pe- ãpano kãrãpito 
hoti. —pe— ãpanasãlã kãrãpitã hoti. —pe- pãsãdo kãrãpito hoti. —pe— 
hammiyam kãrãpitam hoti. — pe— guhã kãrãpitã hoti. — pe— parivenam 
kãrãpitam hoti. —pe- kotthako kãrãpito hoti. —pe- upatthãnasãlã kãrãpitã 
hoti. -pe- aggisãlã kãrãpitã hoti. -pe— rasavatĩ kãrãpitã hoti. —pe- 
vaccakuti kãrãpitã hoti. -pe— cankamo kãrãpito hoti. -pe- cankamanasãlã 
kãrãpitã hoti. -pe- udapãno kãrãpito hoti. — pe— udapãnasãlã kãrãpitã 
hoti. -pe— jantãgharam kãrãpitam hoti. -pe— jantãgharasãlã kãrãpitã hoti. 
-pe- pokkharanĩ kãrãpitã hoti. —pe- mandapo kãrãpito hoti. —pe- ãrãmo 
kãrãpito hoti. —pe- ãrãmavatthu kãrãpitam hoti. -pe- puttassa vã 
vãreyyam hoti. -pe— dhĩtuyã vã vãreyyam hoti. -pe— gilãno vã hoti. —pe— 
abhinnãtam vã suttannam bhanati. So ce bhikkhũnam santike dũtam 
pahineyya: ‘Agacchantu bhadantã. Imam suttantam pariyãpunissanti, 
purãyam suttanto palựjjatĩ ’ti. 2 Annataram vã panassa kiccam hoti karanĩyam 
vã, so ce bhikkhũnam santike dũtam pahineyya: ‘Agacchantu bhadantã, 
icchãmi dãnanca dãtum, dhammanca sotum, bhikkhũ ca passitun ’ti. 
Gantabbam bhikkhave, sattãhakaranĩyena pahite, na tveva appahite. 
Sattãham sannivatto kãtabbo. 


35. Idha pana bhikkhave, upãsikãya sangham uddissa vihãro kãrãpito 
hoti. Sã ce bhikkhũnam santike dũtam pahiọeyya: ‘Agacchantu ayyã, icchãmi 
dãnanca dãtum, dhammanca sotum, bhikkhũ ca passitun ’ti. Gantabbam 
bhikkhave, sattãhakaranĩyena pahite, na tveva appahite. Sattãham 
sannivatto kãtabbo. 


36. Idha pana bhikkhave, upãsikãya saủgham uddissa addhayogo 
kãrãpito hoti. Pãsãdo kãrãpito hoti. Hammiyam kãrãpitam hoti. Guhã 
kãrãpitã hoti. Parivenam kãrãpitam hoti. Kotthako kãrãpito hoti. 
Upatthãnasãlã kãrãpitã hoti. Aggisãlã kãrãpitã hoti. Kappiyakuti kãrãpitã 
hoti. Vaccakuti kãrãpită hoti. Cankamo kãrãpito hoti. Cankamanasãlã 
kãrãpitã hoti. Udapãno kãrãpito hoti. Udapãnasãlã kãrãpitã hoti. 
Jantãgharam kãrãpitam hoti. Jantãgharasãlã kãrãpitã hoti. Pokkharanĩ 
kãrãpitã hoti. Mandapo kãrãpito hoti. Arãmo kãrãpito hoti. Arãmavatthu 
kãrãpitam hoti. Sã ce bhikkhũnam santike dũtam pahineyya: ‘Agacchantu 
ayyã, icchãmi dãnanca dãtum, dhammanca sotum, bhikkhũ ca passitun ’ti. 
Gantabbam bhikkhave, sattăhakaranĩyena pahite, na tveva appahite. 
Sattãham sannivatto kãtabbo. 


1 udasito - Ma. 


2 na palujjati ti - Sya. 
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34. Này các tỳ khưu, trường hợp căn nhà được cho xây ... phòng ngủ được 
cho xây ... kho chứa đồ được cho xây ... tháp ngấm được cho xây ... tòa nhà 
bốn góc được cho xây ... cửa hiệu được cho xây ... gian hàng được cho xây ... 
tòa nhà dài được cho xây ... khu nhà lớn được cho xây ... hang động được cho 
xây ... phòng ở được cho xây ... cổng ra vào được cho xây ... nhà phục vụ được 
cho xây ... nhà đốt lửa được cho xây ... nhà bếp được cho xây ... nhà vệ sinh 
được cho xây ... đường kinh hành được cho xây ... gian nhà ở đường kinh 
hành được cho xây ... giếng nước được cho xây ... gian nhà ở giếng nước được 
cho xây ... phòng tâm hơi được cho xây ... gian nhà ở phòng tắm hơi được cho 
xây ... hồ trữ nước được cho xây ... mái che được cho xây ... khu vườn được 
cho xây ... khuôn viên của khu vườn được cho xây dựng vì nhu cầu của bản 
thân bởi vị nam cư sĩ ... hoặc có đám cưới của con trai ... hoặc có đám cưới 
của con gái... hoặc vị ấy bị bệnh ... hoặc vị ấy đọc lại bài kinh nổi tiếng. Nếu 
vị ấy phái sứ giả đến gặp các tỳ khưu nói ràng: ‘Xin các ngài đại đức hãy đi 
đến. Các vị sẽ học bài kinh này trước khi bài kinh này bị quên lãng.’ Hoặc vị 
ấy có công việc gì khác cần phải làm. Nếu vị ấy phái sứ giả đến gặp các tỳ 
khưu nói rằng: ‘Xin các ngài đại đức hãy đi đến. Tôi muốn cúng dường vật 
thí, muốn nghe Pháp, và muốn nhìn thấy các vị tỳ khưu.’ Này các tỳ khưu, 
nên đi đến khi được thỉnh mời với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày, 
nhưng không (nên đi) khi không được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực 
hiện trong bảy ngày. 


35. Này các tỳ khưu, trường hợp trú xá được cho xây dựng dành cho hội 
chúng bởi vị nữ cư sĩ. Nếu người nữ ấy phái sứ giả đến gặp các tỳ khưu nói 
rằng: ‘Xin các ngài hãy đi đến. Tôi muốn cúng dường vật thí, muốn nghe 
Pháp, và muốn nhìn thấy các vị tỳ khưu.’ Này các tỳ khưu, nên đi đến khi 
được thỉnh mời với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày, nhưng không 
(nên đi) khi không được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện trong bảy 
ngày. 


36. Này các tỳ khưu, trường hợp nhà một mái được cho xây, tòa nhà dài 
được cho xây, khu nhà lớn được cho xây, hang động được cho xây, phòng ở 
được cho xây, cổng ra vào được cho xây, nhà phục vụ được cho xây, nhà đốt 
lửa được cho xây, nhà làm thành được phép được cho xây, nhà vệ sinh được 
cho xây, đường kinh hành được cho xây, gian nhà ở đường kinh hành được 
cho xây, giếng nước được cho xây, gian nhà ở giếng nước được cho xây, 
phòng tâm hơi được cho xây, gian nhà ở phòng tâm hơi được cho xây, hồ trữ 
nước được cho xây, mái che được cho xây, tu viện được cho xây, khuôn viên 
của tu viện được cho xây dựng dành cho hội chúng bởi vị nữ cư sĩ. Nếu người 
nữ ấy phái sứ giả đến gặp các tỳ khưu nói rằng: ‘Xin các ngài hãy đi đến. Tôi 
muốn cúng dường vật thí, muốn nghe Pháp, và muốn nhìn thấy các vị tỳ 
khưu.’ Này các tỳ khưu, nên đi đến khi được thỉnh mời với công việc có thể 
giải quyết trong bảy ngày, nhưng không (nên đi) khi không được thỉnh mời. 
Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 
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37. Idha pana bhikkhave, upãsikãya sambahule bhikkhũ uddissa — pe- 
ekam bhikkhum uddissa — pe— bhikkhunĩsangham uddissa — pe— 
sambahulã bhikkhuniyo uddissa — pe— ekam bhikkhunim uddissa — pe— 
sambahulã sikkhamãnãyo uddissa — pe— ekam sikkhamãnam uddissa — pe— 
sambahule sãmanere uddissa — pe- ekam sãmaneram uddissa —pe— 
sambahulã sãmaneriyo uddissa — pe— ekam sãmanerim uddissa — pe— 
attano atthăya nivesanam kãrãpitam hoti. Sayanĩgharam kãrãpitam_ hoti. 
Uddosito kãrãpito hoti. Atto kãrãpito hoti. Mãlo kãrãpito hoti. Apano 
kãrãpito hoti. Apanasãlã kãrãpită hoti. Pãsãdo kãrãpito hoti. Hammiyam 
kãrãpitam hoti. Guhã kãrãpită hoti. Parivenam kãrãpitam hoti. Kotthako 
kãrãpito hoti. Upatthãnasãlã kãrãpitã hoti. Aggisãlã kãrãpită hoti. Rasavatĩ 
kãrãpitã hoti. Vaccakuti kãrãpită hoti. Cankamo kãrãpito hoti. Cankamana- 
sãlã kãrãpitã hoti. Udapãno kãrãpito hoti. Udapãnasãlã kãrãpită hoti. 
ơantãgharam kãrãpitam hoti. Jantãgharasãlã kãrãpitã hoti. _ Pokkharanĩ 
kãrãpitã hoti. Mandapo kãrãpito hoti. Arãmo kãrãpito hoti. Arãmavatthu 
kãrãpitam hoti. Puttassa vã vãreyyam hoti. Dhĩtuyã vã vãreyyam hoti. Gilãnã 
vã hoti. Abhinnãtam vã suttantam bhanati. Sã ce bhikkhũnam santike dũtam 
pahineyya: ‘Agacchantu ayyã. Imam suttantam pariyãpunissanti, purãyam 
suttanto palựjjatĩ 'ti. 1 Annataram vã panassã kiccam hoti karanĩyam vã, sã ce 
bhikkhũnam santike dũtam pahineyya: ‘Agacchantu ayyã, icchãmi dãnanca 
dãtum, dhammanca sotum, bhikkhũ ca passitun ’ti. Gantabbam bhikkhave, 
sattãhakaranĩyena pahite, na tveva appahite. Sattãham sannivatto kãtabbo. 


38. Idha pana bhikkhave, bhikkhunã sangham uddissa — pe— 
bhikkhuniyã sangham uddissa -pe- sikkhamãnãya sangham uddissa — pe— 
sãmanerena sangham uddissa —pe- sãmaneriyã sangham uddissa —pe- 
sambahule bhikkhũ uddissa — pe— ekam bhikkhum uddissa — pe— 
bhikkhunĩsangham uddissa — pe— sambahulã bhikkhuniyo uddissa — pe— 
ekam bhikkhunim uddissa -pe- sambahulã sikkhamãnãyo uddissa — pe- 
ekam sikkhamãnam uddissa — pe— sambahule sãmanere uddissa — pe— 
ekam sãmaneram uddissa -pe— sambahulã sãmaneriyo uddissa — pe- 
ekam sãmanerim uddissa — pe— attano atthãya vihãro kãrãpito hoti. 
Addhayogo kãrãpito hoti. Pãsãdo kãrãpito hoti. Hammiyam kãrãpitam hoti. 
Guhã kãrãpitã hoti. Parivenam kãrãpitam hoti. Kotthako kãrãpito hoti. 
Upatthãnasãlã kãrãpitã hoti. Aggisălã kãrãpitã hoti. Kappiyakuti kãrãpitã 
hoti. Cankamo kãrãpito hoti. Cankamanasãlã kãrãpitã hoti. Udapãno 
kãrãpito hoti. Udapãnasãlã kãrãpită hoti. Pokkharanĩ kãrãpitã hoti. 
Mandapo kãrãpito hoti. Arãmo kãrãpito hoti. Arậmavatthu kãrãpitam hoti. 
Sã ce bhikkhũnam santike dũtam pahineyya: ‘Agacchantu ayyã, icchãmi 
dãnanca dãtum, dhammanca sotum, bhikkhũ ca passitun ’ti. Gantabbam 
bhikkhave, sattãhakaranĩyena pahite, na tveva appahite. Sattãham 
sannivatto kãtabbo ”ti. 


1 na palujjati ti - Sya. 
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37. Này các tỳ khưu, trường hợp căn nhà được cho xây, phòng ngủ được 
cho xây, kho chứa đồ được cho xây, tháp ngấm được cho xây, tòa nhà bốn góc 
được cho xây, cửa hiệu được cho xây, gian hàng được cho xây, tòa nhà dài 
được cho xây, khu nhà lớn được cho xây, hang động được cho xây, phòng ở 
được cho xây, cổng ra vào được cho xây, nhà phục vụ được cho xây, nhà đốt 
lửa được cho xây, nhà bếp được cho xây, nhà vệ sinh được cho xây, đường 
kinh hành được cho xây, gian nhà ở đường kinh hành được cho xây, giếng 
nước được cho xây, gian nhà ở giếng nước được cho xây, phòng tắm hơi được 
cho xây, gian nhà ở phòng tâm hơi được cho xây, hồ trữ nước được cho xây, 
mái che được cho xây, khu vườn được cho xây, khuôn viên của khu vườn 
được cho xây dựng dành cho nhiều vị tỳ khưu ... dành cho một vị tỳ khưu ... 
dành cho hội chúng tỳ khưu ni... dành cho nhiều vị tỳ khưu ni... dành cho 
một vị tỳ khưu ni... dành cho nhiều cô ni tu tập sự... dành cho một cô ni tu 
tập sự... dành cho nhiều vị sa di... dành cho một vị sa di... dành cho nhiều vị 
sa di ni... dành cho một vị sa di ni... vì nhu cầu của bản thân bởi vị nữ cư sĩ. 
Hoặc có đám cưới của con trai. Hoặc có đám cưới của con gái. Hoặc vị ấy bị 
bệnh. Hoặc vị ấy đọc lại bài kinh nổi tiếng. Nếu người nữ ấy phái sứ giả đến 
gặp các tỳ khưu nói ràng: ‘Xin các ngài hãy đi đến. Các vị sẽ học bài kinh này 
trước khi bài kinh này bị quên lãng.’ Hoặc người nữ ấy có công việc gì khác 
cần phải làm. Nếu người nữ ấy phái sứ giả đến gặp các tỳ khưu nói rằng: ‘Xin 
các ngài hãy đi đến. Tôi muốn cúng dường vật thí, muốn nghe Pháp, và muốn 
nhìn thấy các vị tỳ khưu.’ Này các tỳ khưu, nên đi đến khi được thỉnh mời với 
công việc có thể giải quyết trong bảy ngày, nhưng không (nên đi) khi không 
được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 


38. Này các tỳ khưu, trường hợp trú xá được cho xây, nhà một mái được 
cho xây, tòa nhà dài được cho xây, khu nhà lớn được cho xây, hang động 
được cho xây, phòng ở được cho xây, cổng ra vào được cho xây, nhà phục vụ 
được cho xây, nhà đốt lửa được cho xây, nhà làm thành được phép được cho 
xây, đường kinh hành được cho xây, gian nhà ở đường kinh hành được cho 
xây, giếng nước được cho xây, gian nhà ở giếng nước được cho xây, hồ trữ 
nước được cho xây, mái che được cho xây, tu viện được cho xây, khuôn viên 
của tu viện được cho xây dựng dành cho hội chúng bởi vị tỳ khưu ... dành cho 
hội chúng bởi vị tỳ khưu ni... dành cho hội chúng bởi cô ni tu tập sự... dành 
cho hội chúng bởi vị sa di... dành cho hội chúng bởi vị sa di ni ... dành cho 
nhiều vị tỳ khưu ... dành cho một vị tỳ khưu ... dành cho hội chúng tỳ khưu ni 
... dành cho nhiều vị tỳ khưu ni ... dành cho một vị tỳ khưu ni ... dành cho 
nhiều cô ni tu tập sự... dành cho một cô ni tu tập sự... dành cho nhiều vị sa 
di... dành cho một vị sa di... dành cho nhiều vị sa di ni... dành cho một vị sa 
di ni... vì nhu cầu của bản thân bởi vị sa di ni. Nếu cô ấy phái sứ giả đến gặp 
các tỳ khưu nói rằng: ‘Xin các ngài hãy đi đến. Tôi muốn cúng dường vật thí, 
muốn nghe Pháp, và muốn nhìn thấy các vị tỳ khưu.’ Này các tỳ khưu, nên đi 
đến khi được thỉnh mời với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày, nhưng 
không (nên đi) khi không được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện 
trong bảy ngày.” 
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Vassupanayikakkhandhakarn 


39. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilãno hoti. So 
bhikkhũnam santike dũtam pãhesi: “Aham hi' gilãno. Agacchantu bhikkhũ. 
Icchãmi bhikkhũnam ãgatan ”ti. 


40. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, 
pancannam sattãhakaranĩyena appahitepi gantum pageva pahite bhikkhussa 
bhikkhuniyã sikkhamãnãya sãmanerassa sãmaneriyã. 2 Anựjãnãmi 
bhikkhave, imesam pancannam sattãhakaranĩyena appahitepi gantum, 
pageva pahite. Sattãham sannivatto kãtabbo. 


41. Idha pana bhikkhave, bhikkhu gilãno hoti. So ce bhikkhũnam santike 
dũtam pahineyya: ‘Aham hi gilãno. Agacchantu bhikkhũ. Icchãmi 
bhikkhũnam ãgatan ’ti. Gantabbam bhikkhave, sattãhakaranĩyena 
appahitepi pageva pahite: ‘Gilãnabhattam vã pariyesissãmi, gilãnupatthãka- 
bhattam vã pariyesissãmi, gilãnabhesajjam vã pariyesissãmi, pucchissãmi vã, 
upatthahissãmi vã ’ti. Sattãham sannivatto kãtabbo. 


42. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa anabhirati uppannã hoti. So ce 
bhikkhũnam santike dũtam pahineyya: ‘Anabhirati me uppannã, ãgacchantu 
bhikkhũ. Icchãmi bhikkhũnam ãgatan ’ti. Gantabbam bhikkhave, 
sattãhakaranĩyena appahitepi pageva pahite: ‘Anabhiratim vũpakãsessãmi 
vã, vũpakãsãpessãmi vã, dhammakatham vãssa karissãmĩ ’ti. Sattãham 
sannivatto kãtabbo. 


43. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa kukkuccam uppannam hoti. So ce 
bhikkhũnam santike dũtam pahineyya: ‘Kukkuccam me uppannam, 
ãgacchantu bhikkhũ. Icchãmi bhikkhũnam ãgatan ’ti. Gantabbam bhikkhave, 
sattãhakaranĩyena appahitepi pageva pahite: ‘Kukkuccam vinodessãmi vã, 
vinodãpessãmi vã, dhammakatham vãssa karissãmĩ ’ti. Sattãham sannivatto 
kãtabbo. 


44. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa ditthigatam uppannam hoti. So ce 
bhikkhũnam santike dũtam pahineyya: ‘Ditthigatam me uppannam, 
ãgacchantu bhikkhũ. Icchãmi bhikkhũnam ãgatan ’ti. Gantabbam bhikkhave, 
sattãhakaranĩyena appahitepi pageva pahite: ‘Ditthigatam vivecessãmi vã, 
vivecãpessãmi vã, dhammakatham vãssa karissãmĩ ’ti. Sattăham sannivatto 
kătabbo. 


1 aham - Avi, Javi, Tovi, Manupa. 


2 sameneraya - Simu. 
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39. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Vị ấy đã phái sứ giả đi đến 
gặp các tỳ khưu (nói rằng): “Bởi vì tôi bị bệnh. Xin các vị tỳ khưu hãy đi đến. 
Tôi mong muốn sự đi đến của các tỳ khưu.” 


40. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, với 
công việc có thể giải quyết trong bảy ngày của năm hạng người là tỳ khưu, tỳ 
khưu ni, cô ni tu tập sự, sa di, sa di ni, ta cho phép đi dầu không được thỉnh 
mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt. Này các tỳ khưu, với công việc có thể 
giải quyết trong bảy ngày của năm hạng người này, ta cho phép đi dầu không 
được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt. Việc trở về nên được thực 
hiện trong bảy ngày. 

41. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu bị bệnh. Nếu vị ấy phái sứ giả 
đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): ‘Bởi vì tôi bị bệnh. Xin các vị tỳ khưu hãy 
đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các tỳ khưu.’ Này các tỳ khưu, với công 
việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, 
nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho 
người bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người nuôi bệnh, hoặc ta sẽ tìm 
kiếm dược phẩm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, hoặc ta sẽ phục vụ.’ 
Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 


42. Này các tỳ khưu, trường hợp có sự bực bội sanh khởi đến vị tỳ khưu. 
Nếu vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): ‘Có sự bực bội đã 
sanh khởi đến tôi. Xin các vị tỳ khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến 
của các tỳ khưu.’ Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy 
ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ làm dịu đi sự bực bội, hoặc ta sẽ nhờ người làm dịu đi, 
hoặc ta sẽ tiến hành việc giảng Pháp cho vị ấy.’ Việc trở về nên được thực 
hiện trong bảy ngày. 


43. Này các tỳ khưu, trường hợp có nỗi nghi hoặc sanh khởi đến vị tỳ 
khưu. Nếu vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): ‘Có nỗi nghi 
hoặc đã sanh khởi đến tôi. Xin các vị tỳ khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn sự 
đi đến của các tỳ khưu.’ Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong 
bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng 
tốt (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ làm cho tan biến nỗi nghi hoặc, hoặc ta sẽ nhờ người 
làm cho tan biến, hoặc ta sẽ tiến hành việc giảng Pháp cho vị ấy.’ Việc trở về 
nên được thực hiện trong bảy ngày. 


44. Này các tỳ khưu, trường hợp có tà kiến sanh khởi đến vị tỳ khưu. Nếu 
vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): ‘Có tà kiến đã sanh khởi 
đến tôi. Xin các vị tỳ khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các tỳ 
khưu.’ Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên 
đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): 
‘Ta sẽ phân giải tà kiến, hoặc ta sẽ nhờ người phân giải, hoặc ta sẽ tiến hành 
việc giảng Pháp cho vị ấy.’ Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 
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45. Idha pana bhikkhave, bhikkhu garudhammam ajjhãpanno hoti 
parivãsãraho. So ce bhikkhũnam santike dũtarn pahineyya: Aharn hi 
garudhammam ajjhãpanno parivãsãraho. Agacchantu bhikkhũ. Icchãmi 
bhikkhũnam ãgatan ’ti. Gantabbam bhikkhave, sattãhakaranĩyena 
appahitepi pageva pahite: ‘Parivãsadãnam ussukkam karissãmi vã, 
anusãvessãmi vã, ganapũrako vã bhavissãmĩ ’ti. Sattãham sannivatto 
kãtabbo. 


46. Idha pana bhikkhave, bhikkhu mũlãya patikassanãraho hoti. So ce 
bhikkhũnam santike dũtam pahineyya: Aham hi mũlãya patikassanãraho. 
Agacchantu bhikkhũ. Icchãmi bhikkhũnam ãgatan ’ti. Gantabbam 
bhikkhave, sattãhakaranĩyena appahitepi pageva pahite: ‘Mũlãya 
patikassanam ussukkam karissãmi vã, anusãvessãmi vã, ganapũrako vã 
bhavissãmĩ ’ti. Sattãham sannivatto kãtabbo. 


47. Idha pana bhikkhave, bhikkhu mãnattăraho hoti. So ce bhikkhũnam 
santike dũtarn pahineyya: ‘Aham hi mãnattãraho. Agacchantu bhikkhũ. 
Icchãmi bhikkhũnam ãgatan ’ti. Gantabbam bhikkhave, sattãhakaranĩyena 
appahitepi pageva pahite: ‘Mãnattadãnam ussukam karissãmi vã, 
anusãvessãmi vã, ganapũrako vã bhavissãmĩ ’ti. Sattăham sannivatto 
kãtabbo. 


48. Idha pana bhikkhave, bhikkhu abbhãnãraho hoti. So ce bhikkhũnam 
santike dũtam pahineyya: ‘Aham hi abbhãnãraho. Agacchantu bhikkhũ. 
Icchãmi bhikkhũnam ãgatan ’ti. Gantabbam bhikkhave, sattãhakaranĩyena 
appahitepi pageva pahite: ‘Abbhãnam ussukkarn karissãmi vã, anusãvessãmi 
vã, ganapũrako vã bhavissãmĩ ’ti. Sattãham sannivatto kãtabbo. 


49. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa sangho kammam kattukãmo hoti, 
tajjanĩyam vã niyassam vã pabbãjanĩyam vã patisãranĩyam vã ukkhepanĩyam 
vã. So ce bhikkhũnam santike dũtam pahineyya: ‘Sangho me kammam 
kattukãmo. Agacchantu bhikkhũ. Icchãmi bhikkhũnam ãgatan ’ti. 
Gantabbam bhikkhave, sattăhakaranĩyena appahitepi pageva pahite: ‘Kinti 
nu kho sangho kammam na kareyya lahutãya vã parinãmeyyã ’ti. Sattãham 
sannivatto kãtabbo. 
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45. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm tội nặng và là xứng đáng 
hình phạt parivãsa. Nếu vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): 
‘Bởi vì tôi đã phạm tội nặng, xứng đáng hình phạt parivãsa. Xin các vị tỳ 
khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các tỳ khưu.’ Này các tỳ khưu, 
với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được 
thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nỗ lực về việc 
ban cho hình phạt parivãsa, hoặc ta sẽ đọc tuyên ngôn, hoặc ta sẽ là người 
làm cho đủ nhóm.’ Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 


46. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là xứng đáng việc đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu. Nếu vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): 
‘Bởi vì tôi xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Xin các vị tỳ khưu 
hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các tỳ khưu.’ Này các tỳ khưu, với 
công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh 
mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nỗ lực cho việc đưa 
về lại (hình phạt) ban đầu, hoặc ta sẽ đọc tuyên ngôn, hoặc ta sẽ là người làm 
cho đủ nhóm.’ Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 


47. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là xứng đáng hình phạt 
mãnatta. Nếu vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): ‘Bởi vì tôi 
xứng đáng hình phạt mãnatta. Xin các vị tỳ khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn 
sự đi đến của các tỳ khưu.’ Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết 
trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thinh mời, nếu được thỉnh mời thì 
càng tốt (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ nỗ lực về việc ban cho hình phạt mãnatta, hoặc ta 
sẽ đọc tuyên ngôn, hoặc ta sẽ là người làm cho đủ nhóm.’ Việc trở về nên 
được thực hiện trong bảy ngày. 


48. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là xứng đáng sự giải tội. Nếu 
vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói ràng): ‘Bởi vì tôi xứng đáng sự 
giải tội. Xin các vị tỳ khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các tỳ 
khưu.’ Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên 
đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): 
‘Ta sẽ nỗ lực về việc giải tội, hoặc ta sẽ đọc tuyên ngôn, hoặc ta sẽ là người 
làm cho đủ nhóm.’ Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 


49. Này các tỳ khưu, trường hợp hội chúng có ý định thực hiện hành sự 
khiển trách, hoặc chi dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đến vị tỳ 
khưu. Nếu vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói ràng): ‘Hội chúng có ý 
định thực hiện hành sự đến tôi. Xin các vị tỳ khưu hãy đi đến. Tôi mong 
muốn sự đi đến của các tỳ khưu.’ Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải 
quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh 
mời thì càng tốt (nghĩ rằng): ‘Làm thế nào để hội chúng có thể khỏi thực hiện 
hành sự hoặc đổi sang (hình phạt) nhẹ hơn?’ Việc trở về nên được thực hiện 
trong bảy ngày. 
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50. Katarụ vã panassa hoti sanghena tajjanĩyam vã niyassam vã 
pabbãjanĩyam vã patisãranĩyam vã ukkhepanĩyam vã. So ce bhikkhũnam 
santike dũtam pahineyya: ‘Sangho me kammam akãsi. Agacchantu bhikkhũ. 
Icchãmi bhikkhũnam ãgatan ’ti. Gantabbam bhikkhave, sattãhakaranĩyena 
appahitepi pageva pahite: ‘Kinti nu kho sammã vatteyya, lomam pãteyya, 
netthãram vatteyya, sangho tam kammam patippassambheyyã ’ti. Sattãham 
sannivatto kãtabbo. 


51. Idha pana bhikkhave, bhikkhunĩ gilãnã_ hoti. Sã ce bhikkhũnam 
santike dũtam pahineyya: ‘Aham hi gilãnã. Agacchantu ayyã. Icchãmi 
ayyãnam ãgatan ’ti. Gantabbam bhikkhave, sattãhakaraụĩyena appahitepi 
pageva pahite: ‘Gilãnabhattam vã pariyesissãmi. Gilãnupatthãkabhattam vã 
pariyesissãmi. Gilãnabhesajjam vã pariyesissãmi, pucchissãmi vã, 
upatthahissãmi vã ’ti. Sattãham sannivatto kãtabbo. 


52. Idha pana bhikkhave, bhikkhuniyã anabhirati uppannã hoti. Sã ce 
bhikkhũnam santike dũtarụ pahineyya: ‘Anabhirati me uppannã. Agacchantu 
ayyã. Icchãmi ayyãnam ãgatan ’ti. Gantabbam bhikkhave, sattãhakaranĩyena 
appahitepi pageva pahite: ‘Anabhiratim vũpakãsessãmi vã vũpakãsãpessãmi 
vã, dhammakatham vãssã karissãmĩ ’ti. Sattãham sannivatto kãtabbo. 


53. Idha pana bhikkhave, bhikkhuniyã kukkuccam upannam hoti. Sã ce 
bhikkhũnam santike dũtam pahineyya: ‘Kukkuccam me uppannam. 
Agacchantu ayyã. Icchãmi ayyãnam ãgatan ’ti. Gantabbam bhikkhave, 
sattãhakaranĩyena appahitepi pageva pahite: ‘Kukkuccam vinodessãmi vã, 
vinodãpessãmi vã, dhammakatham vãssã karissãmĩ ’ti. Sattãham sannivatto 
kãtabbo. 


54. Idha pana bhikkhave, bhikkhuniyã ditthigatarụ uppannã hoti. Sã ce 
bhikkhũnam santike dũtam pahineyya: ‘Ditthigatam me uppannam. 
Agacchantu ayyã. Icchãmi ayyãnam ãgatan ’ti. Gantabbam bhikkhave, 
sattãhakaranĩyena appahitepi pageva pahite: ‘Ditthigatam vivecessãmi vã, 
vivecãpessãmi vã, dhammakatham vãssã karissãmĩ ’ti. Sattãham sannivatto 
kãtabbo. 
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50. Hoặc là khi hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc 
hòa giải, hoặc án treo đã được tiến hành đến vị ấy. Nếu vị ấy phái sứ giả đi 
đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): ‘Hội chúng đã thực hiện hành sự đến tôi. Xin 
các vị tỳ khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các tỳ khưu.’ Này các 
tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không 
được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): ‘Làm thế nào 
để vị ấy có thể làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm 
bổn phận để sửa đổi, và hội chúng có thể thâu hồi hành sự ấy?’ Việc trở về 
nên được thực hiện trong bảy ngày. 


51. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu ni bị bệnh. Nếu vị ni ấy phái sứ 
giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói ràng): ‘Bởi vì tôi bị bệnh. Xin các ngài hãy đi 
đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các ngài.’ Này các tỳ khưu, với công việc 
có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu 
được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người 
bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người nuôi bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm 
dược phẩm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, hoặc ta sẽ phục vụ.’ Việc trở 
về nên được thực hiện trong bảy ngày. 


52. Này các tỳ khưu, trường hợp có sự bực bội sanh khởi đến vị tỳ khưu 
ni. Nếu vị ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): ‘Có sự bực bội 
đã sanh khởi đến tôi. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của 
các ngài.’ Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì 
nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ 
ràng): ‘Ta sẽ làm dịu đi sự bực bội, hoặc ta sẽ nhờ người làm dịu đi, hoặc ta 
sẽ tiến hành việc giảng Pháp cho vị ni ấy.’ Việc trở về nên được thực hiện 
trong bảy ngày. 


53. Này các tỳ khưu, trường hợp có nỗi nghi hoặc sanh khởi đến vị tỳ 
khưu ni. Nếu vị ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói ràng): ‘Có nỗi 
nghi hoặc đã sanh khởi đến tôi. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong muốn sự 
đi đến của các ngài.’ Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong 
bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng 
tốt (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ làm cho tan biến nỗi nghi hoặc, hoặc ta sẽ nhờ người 
làm cho tan biến, hoặc ta sẽ tiến hành việc giảng Pháp cho vị ni ấy.’ Việc trở 
về nên được thực hiện trong bảy ngày. 


54. Này các tỳ khưu, trường hợp có tà kiến sanh khởi đến vị tỳ khưu ni. 
Nếu vị ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): ‘Có tà kiến đã sanh 
khởi đến tôi. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các ngài.’ 
Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu 
không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ 
phân giải tà kiến, hoặc ta sẽ nhờ người phân giải, hoặc ta sẽ tiến hành việc 
giảng Pháp cho vị ni ấy.’ Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 
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55. Idha pana bhikkhave, bhikkhunĩ garudhammam ajjhãpannã hoti 
mãnattãrahã. Sã ce bhikkhũnam santike dũtarn pahineyya: Aharn hi 
garudhammam ajjhãpannã mãnattãrahã. Agacchantu ayyã. Icchãmi 
ayyãnam ãgatan ’ti. Gantabbam bhikkhave, sattãhakaranĩyena appahitepi 
pageva pahite: ‘Mãnattadãnam ussukkam karissãmĩ ’ti. Sattãham sannivatto 
kãtabbo. 


56. Idha pana bhikkhave, bhikkhunĩ mũlãya patikassanãrahã hoti. Sã ce 
bhikkhũnam santike dũtarn pahineyya: Aharn hi mũlãya patikassanãrahã. 
Agacchantu ayyã. Icchãmi ayyãnam ãgatan ’ti. Gantabbam bhikkhave, 
sattãhakaranĩyena appahitepi pageva pahite: ‘Mũlãya patikassanam 
ussukkam karissãmĩ ’ti. Sattãham sannivatto kãtabbo. 


57. Idha pana bhikkhave, bhikkhunĩ abbhãnãrahã hoti. Sã ce 
bhikkhũnam santike dũtam pahineyya: ‘Aham hi abbhãnãrahã. Agacchantu 
ayyã. Icchãmi ayyãnam ãgatan ’ti. Gantabbam bhikkhave, sattãhakaranĩyena 
appahitepi pageva pahite: Abbhãnam ussukkam karissãmĩ ’ti. Sattãham 
sannivatto kãtabbo. 


58. Idha pana bhikkhave, bhikkhuniyã sangho kammam kattukãmo hoti, 
tajjanĩyam vã niyassam vã pabbãjanĩyam vã patisãranĩyam vã ukkhepanĩyam 
vã. Sã ce bhikkhũnam santike dũtam pahineyya: ‘Sangho me kammam 
kattukãmo. Agacchantu ayyã. Icchãmi ayyãnam ãgatan ’ti. Gantabbam 
bhikkhave, sattãhakaranĩyena appahitepi pageva pahite: ‘Kinti nu kho 
sangho kammam na kareyya, lahutăya vã parinãmeyyã ’ti. Sattãham 
sannivatto kãtabbo. 


59. Katarn vã panassã hoti sanghena kammam tajjanĩyam vã niyassam vã 
pabbãjanĩyam vã patisãranĩyam vã ukkhepanĩyam vã. Sã ce bhikkhũnam 
santike dũtarn pahineyya: ‘Sangho me kammam akãsi. Agacchantu ayyã. 
Icchãmi ayyãnam ãgatan ’ti. Gantabbam bhikkhave, sattãhakaranĩyena 
appahitepi pageva pahite: ‘Kinti nu kho sammãvatteyya, lomarn pãteyya, 
netthãram vatteyya, sangho tam kammam patippassambheyyã ’ti. Sattãham 
sannivatto kãtabbo. 


60. Idha pana bhikkhave, sikkhamãnã gilãnã hoti. Sã ce bhikkhũnam 
santike dũtarn pahineyya: ‘Aham hi gilãnã. Agacchantu ayyã. Icchãmi 
ayyãnam ãgatan ’ti. Gantabbam bhikkhave, sattãhakaranĩyena appahitepi 
pageva pahite: ‘Gilãnabhattarn vã pariyesissãmi, gilãnupatthãkabhattam vã 
pariyesissãmi, gilãnabhesajjam vã pariyesissãmi, pucchissãmi vã, 
upatthahissãmi vã ’ti. Sattãham sannivatto kãtabbo. 
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55. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu ni phạm tội nặng, xứng đáng 
hình phạt mãnatta. Nếu vị ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói 
rằng): ‘Bởi vì tôi đã phạm tội nặng, xứng đáng hình phạt mãnatta. Xin các 
ngài hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các ngài.’ Này các tỳ khưu, với 
công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh 
mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ nỗ lực về việc ban 
cho hình phạt mãnatta.’ Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 

56. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu ni là xứng đáng việc đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu. Nếu vị ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói 
rằng): ‘Bởi vì tôi xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Xin các ngài 
hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các ngài.’ Này các tỳ khưu, với công 
việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, 
nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ nỗ lực cho việc đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu.’ Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 

57. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu ni là xứng đáng sự giải tội. 
Nếu vị ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): ‘Bởi vì tôi xứng 
đáng sự giải tội. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các 
ngài.’ Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên 
đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): 
‘Ta sẽ nỗ lực về việc giải tội.’ Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 

58. Này các tỳ khưu, trường hợp hội chúng có ý định thực hiện hành sự 
khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đến vị tỳ 
khưu ni. Nếu vị ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): ‘Hội 
chúng có ý định thực hiện hành sự đến tôi. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong 
muốn sự đi đến của các ngài.’ Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết 
trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì 
càng tốt (nghĩ rằng): ‘Làm thế nào để hội chúng có thể khỏi thực hiện hành 
sự hoặc đổi sang (hình phạt) nhẹ hơn?’ Việc trở về nên được thực hiện trong 
bay ngày. 

59. Hoặc là khi hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc 
hòa giải, hoặc án treo đã được tiến hành đến vị ni ấy. Nếu vị ni ấy phái sứ giả 
đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): ‘Hội chúng đã thực hiện hành sự đến tôi. 
Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các ngài.’ Này các tỳ 
khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không 
được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): ‘Làm thế nào 
để vị ấy có thể làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm 
bổn phận để sửa đổi, và hội chúng có thể thâu hồi hành sự ấy?’ Việc trở về 
nên được thực hiện trong bảy ngày. 

60. Này các tỳ khưu, trường hợp vị ni tu tập sự bị bệnh. Nếu vị ni ấy phái 
sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): ‘Bởi vì tôi bị bệnh. Xin các ngài hãy 
đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các ngài.’ Này các tỳ khưu, với công 
việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, 
nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho 
người bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người nuôi bệnh, hoặc ta sẽ tìm 
kiếm dược phẩm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, hoặc ta sẽ phục vụ.’ 
Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 
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61. Idha pana bhikkhave, sikkhamãnãya anabhirati uppannã hoti. —pe— 
sikkhamãnãya kukkuccam uppannã hoti. —pe— sikkhamãnãya ditthigatam 
uppannam hoti. —pe— sikkhamãnãya sikkhã kupịtă hoti. Sã ce bhikkhũnam 
santike dũtam pahineyya: ‘Sikkhã me kupitã. Agacchantu ayyã. Icchãmi 
ayyãnam ãgatan ’ti. Gantabbam bhikkhave, sattãhakaranĩyena appahitepi 
pageva pahite: ‘Sikkhãsamãdãnam ussukkam karissãmĩ ’ti. Sattãham 
sannivatto kãtabbo. 


62. Idha pana bhikkhave, sikkhamãnã upasampajjitukãmã hoti. Sã ce 
bhikkhũnam santike dũtam pahineyya: ‘Aham hi upasampajjitukãmã. 
Agacchantu ayyã. Icchãmi ayyãnam ãgatan ’ti. Gantabbam bhikkhave, 
sattãhakaranĩyena appahitepi pageva pahite: ‘Upasampadam ussukkam 
karissãmi vã, anusãvessãmi vã, ganapũrako vã bhavissãmĩ ’ti. Sattãham 
sannivatto kãtabbo. 


63. Idha pana bhikkhave, sãmanero gilãno hoti. So ce bhikkhũnam 
santike dũtam pahineyya: ‘Aham hi gilãno. Agacchantu bhikkhũ. Icchãmi 
bhikkhũnam ãgatan ’ti. Gantabbam bhikkhave, sattãhakaranĩyena 
appahitepi pageva pahite: ‘Gilãnabhattam vã pariyesissãmi, 

gilãnupatthãkabhattain vã pariyesissãmi, gilãnabhesajjam vã pariyesissãmi, 
pucchissãmi vã, upatthahissãmi vã ’ti. Sattãham sannivatto kãtabbo. 


64. Idha pana bhikkhave, sãmanerassa anabhirati uppannã hoti. —pe— 
sãmanerassa kukkuccam uppannã hoti. —pe— sãmanerassa ditthigatam 
uppannam hoti. —pe— sãmanero vassam pucchitukãmo hoti. So ce 
bhikkhũnam santike dũtam pahineyya: ‘Aham vassam pucchitukãmo. 
Agacchantu bhikkhũ. Icchãmi bhikkhũnam ãgatan ’ti. Gantabbam 
bhikkhave, sattãhakaranĩyena appahitepi pageva pahite: ‘Pucchissãmi vã 
ãcikkhissãmi vã ’ti. Sattãham sannivatto kãtabbo. 


65. Idha pana bhikkhave, sãmanero upasampajjitukãmo hoti. So ce 
bhikkhũnam santike dũtam pahineyya: ‘Aham hi upasampajjitukãmo. 
Agacchantu bhikkhũ. Icchãmi bhikkhũnam ãgatan ’ti. Gantabbam 
bhikkhave, sattãhakaranĩyena appahitepi pageva pahite: ‘Upasampadam 
ussukkam karissãmi vã, anusãvessãmi vã, ganapũrako vã bhavissãmĩ ’ti. 
Sattãham sannivatto kãtabbo. 
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61. Này các tỳ khưu, trường hợp có sự bực bội sanh khởi đến vị ni tu tập 
sự. —(như trên)— có nỗi nghi hoặc sanh khởi đến vị ni tu tập sự. —(như 
trên) — có tà kiến sanh khởi đến vị ni tu tập sự. — (như trên) — các điều học 
của vị ni tu tập sự bị gián đoạn. Nếu vị ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ 
khưu (nói rằng): ‘Các điều học của tôi bị gián đoạn. Xin các ngài hãy đi đến. 
Tôi mong muốn sự đi đến của các ngài.’ Này các tỳ khưu, với công việc có thể 
giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được 
thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ nỗ lực về việc thọ trì các điều học.’ 
Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 


62. Này các tỳ khưu, trường hợp vị ni tu tập sự có ý muốn được tu lên bậc 
trên. Nếu vị ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói ràng): ‘Bởi vì tôi có ý 
muốn được tu lên bậc trên. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi 
đến của các ngài.’ Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy 
ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nỗ lực về việc tu lên bậc trên, hoặc ta sẽ đọc tuyên ngôn, 
hoặc ta sẽ là người làm cho đủ nhóm.’ Việc trở về nên được thực hiện trong 
bảy ngày. 


63. Này các tỳ khưu, trường hợp vị sa di bị bệnh. Nếu vị ấy phái sứ giả đi 
đến gặp các tỳ khưu (nói ràng): ‘Bởi vì tôi bị bệnh. Xin các vị tỳ khưu hãy đi 
đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các tỳ khưu.’ Này các tỳ khưu, với công 
việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, 
nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho 
người bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người nuôi bệnh, hoặc ta sẽ tìm 
kiếm dược phẩm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, hoặc ta sẽ phục vụ.’ 
Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 


64. Này các tỳ khưu, trường hợp có sự bực bội sanh khởi đến vị sa di.... có 
nỗi nghi hoặc sanh khởi đến vị sa di.... có tà kiến sanh khởi đến vị sa di. ... vị 
sa di có ý muốn hỏi về mùa (an cư) mưa. Nếu vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các 
tỳ khưu (nói rằng): ‘Bởi vì tôi có ý muốn hỏi về mùa (an cư) mưa. Xin các vị 
tỳ khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các tỳ khưu.’ Này các tỳ 
khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không 
được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ hỏi hoặc 
ta sẽ chỉ dạy.’ Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 


65. Này các tỳ khưu, trường hợp vị sa di có ý muốn được tu lên bậc trên. 
Nếu vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói ràng): ‘Bởi vì tôi có ý muốn 
được tu lên bậc trên. Xin các vị tỳ khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến 
của các tỳ khưu.’ Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy 
ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nỗ lực về việc tu lên bậc trên, hoặc ta sẽ đọc tuyên ngôn, 
hoặc ta sẽ là người làm cho đủ nhóm.’ Việc trở về nên được thực hiện trong 
bảy ngày. 
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66. Idha pana bhikkhave, sãmanerĩ 1 gilãnã_ hoti. Sã ce bhikkhũnam 
santike dũtarn pahineyya: Aham hi gilãnã. Agacchantu ayyã. Icchãmi 
ayyãnam ãgatan ’ti. Gantabbam bhikkhave, sattãhakaranĩyena appahitepi 
pageva pahite: ‘Gilãnabhattam vã pariyesissãmi, gilãnupatthãkabhattam vã 
pariyesissãmi, gilãnabhesajjam vã pariyesissãmi, pucchissãmi vã, 
upatthahissãmi vã ’ti. Sattãham sannivatto kãtabbo. 


67. Idha pana bhikkhave, sãmaneriyã anabhirati uppannã hoti. —pe— 
sãmaneriyã kukkuccam uppannam hoti. —pe— sãmaneriyã ditthigatam 
uppannam hoti. —pe— sãmaneri vassam pucchitukãmã hoti. Sã ce 
bhikkhũnam santike dũtarn pahineyya: Aharn hi vassam pucchitukãmã. 
Agacchantu ayyã. Icchãmi ayyãnam ãgatan ’ti. Gantabbam bhikkhave, 
sattãhakaranĩyena appahitepi pageva pahite: ‘Pucchissãmi vã, ãcikkhissãmi 
vã ’ti. Sattãham sannivatto kãtabbo. 


68. Idha pana bhikkhave, sãmanerĩ sikkham samãdiyitukãmã hoti. Sã ce 
bhikkhũnam santike dũtam pahineyya: ‘Aham hi sikkham samãdiyitukãmã. 
Agacchantu ayyã. Icchãmi ayyãnam ãgatan ’ti. Gantabbam bhikkhave, 
sattãhakaranĩyena appahitepi pageva pahite: ‘Sikkhãsamãdãnam ussukkam 
karissãmĩ ’ti. Sattãham sannivatto kãtabbo ”ti. 


69. Tena kho pana samayena aíĩnatarassa bhikkhuno mătă gilãnã hoti. Sã 
puttassa santike dũtam pãhesi: “Aham hi gilãnã. Agacchatu me putto. 2 
Icchãmi puttassa ãgatan ”ti. 

70. Atha kho tassa bhikkhuno etadahosi: “Bhagavatã pannattam 
sattannam sattăhakaranĩyena pahite gantum na tveva appahite, pancannam 
sattãhakaranĩyena appahitepi gantum, pageva pahite. 3 Ayam ca me mãtã 
gilãnã. Sã ca anupãsikã. Katham nu kho mayã patipajjitabban ”ti? 


71. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, sattannam 
sattãhakaranĩyena appahitepi gantum, pageva pahite bhikkhussa 
bhikkhuniyã sikkhamãnãya sãmanerassa sãmaneriyã mãtuyã ca pitussa ca. 
Anujãnãmi bhikkhave, imesam sattannam sattãhakaranĩyena appahitepi 
gantum, pageva pahite. Sattãham sannivatto kãtabbo. 

72. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa mãtã gilãnã hoti. Sã ce puttassa 
santike dũtarn pahineyya: ‘Aharn hi gilãnã. Agacchatu me putto. Icchãmi 
puttassa ãgatan ’ti. Gantabbam bhikkhave, sattăhakaranĩyena appahitepi 
pageva pahite: ‘Gilãnabhattam vã pariyesissãmi, gilãnupatthãkabhattam vã 
pariyesissãmi, gilãnabhesajjam vã pariyesissãmi, pucchissãmi vã, 
upatthahissãmi vã ’ti. Sattãham sannivatto kãtabbo. 


1 samaụera - Simu. 

2 ãgacchatu me putto - Syãmapotthake na dissate. 3 pahite ti - Ma. 
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66. Này các tỳ khưu, trường hợp vị sa di ni bị bệnh. Nếu vị ni ấy phái sứ 
giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói ràng): ‘Bởi vì tôi bị bệnh. Xin các ngài hãy đi 
đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các ngài.’ Này các tỳ khưu, với công việc 
có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu 
được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người 
bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người nuôi bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm 
dược phẩm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, hoặc ta sẽ phục vụ.’ Việc trở 
về nên được thực hiện trong bảy ngày. 

67. Này các tỳ khưu, trường hợp có sự bực bội sanh khởi đến vị sa di ni. 
— (nhưtrên)— có nỗi nghi hoặc sanh khởi đến vị sa di ni. —(nhưtrên)— có tà 
kiến sanh khởi đến vị sa di ni. —(nhưtrên)— vị sa di ni có ý muốn hỏi về mùa 
(an cư) mưa. Nếu vị ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): ‘Bởi 
vì tôi có ý muốn hỏi về mùa (an cư) mưa. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong 
muốn sự đi đến của các ngài.’ Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết 
trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì 
càng tốt (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ hỏi hoặc ta sẽ chi dạy.’ Việc trở về nên được thực 
hiện trong bảy ngày. 

68. Này các tỳ khưu, trường hợp vị sa di ni có ý muốn thọ trì điều học. 
Nếu vị ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): ‘Bởi vì tôi có ý 
muốn thọ trì điều học. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của 
các ngài.’ Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì 
nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ 
rằng): ‘Ta sẽ nỗ lực về việc thọ trì các điều học.’ Việc trở về nên được thực 
hiện trong bảy ngày.” 

69. Vào lúc bấy giờ, người mẹ của vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Bà ấy đã nhờ sứ 
giả đi đến gặp người con trai (nói rằng): “Bởi vì tôi bị bệnh. Con trai của tôi 
hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của người con trai.” 

70. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định 
với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày của bảy hạng người thì nên đi 
khi được thỉnh mời, nhưng không (nên đi) khi không được thỉnh mời. Với 
công việc có thể giải quyết trong bảy ngày của năm hạng người thì nên đi dầu 
không được thỉnh mời, nếu được thinh mời thì càng tốt. Và đây là mẹ của ta, 
lại bị bệnh. Và bà không phải là nữ cư sĩ. Vậy ta nên thực hành như thế nào?” 

71. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày của bảy hạng người là tỳ 
khưu, tỳ khưu ni, cô ni tu tập sự, sa di, sa di ni, mẹ, và cha thì được đi dầu 
không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt. Này các tỳ khưu, ta 
cho phép với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày của bảy hạng người 
này thì được đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt. 
Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 

72. Này các tỳ khưu, trường hợp người mẹ của vị tỳ khưu bị bệnh. Nếu bà 
ấy nhờ sứ giả đi đến gặp người con trai (nói rằng): ‘Bởi vì tôi bị bệnh. Con 
trai của tôi hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của người con trai.’ Này các 
tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không 
được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ tìm kiếm 
thức ăn cho người bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người nuôi bệnh, 
hoặc ta sẽ tìm kiếm dược phẩm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, hoặc ta 
sẽ phục vụ.’ Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 
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73. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa pitã gilãno hoti. So ce puttassa 
santike dũtam pahineyya: Aham hi gilãno. Agacchatu me putto. Icchãmi 
puttassa ãgatan ’ti. Gantabbam bhikkhave, sattãhakaranĩyena appahitepi 
pageva pahite: ‘Gilãnabhattam vã pariyesissãmi, gilãnupatthãkabhattam vã 
pariyesissãmi, gilãnabhesajjam vã pariyesissãmi, pucchissãmi vã, 
upatthahissãmi vã ’ti. Sattãham sannivatto kãtabbo. 


74. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa bhătă gilãno hoti. So ce bhãtuno 
santike dũtam pahineyya: Aham hi gilãno. Agacchatu me bhãtã. Icchãmi 
bhãtuno ãgatan ’ti. Gantabbam bhikkhave, sattãhakaranĩyena pahite, na 
tveva appahite. Sattãham sannivatto kãtabbo. 


75. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa bhaginĩ gilãnã hoti. Sã ce bhãtuno 
santike dũtam pahiọeyya: ‘Aham hi gilãnã. Agacchatu me bhătã. Icchãmi 
bhătuno ãgatan ’ti. Gantabbam bhikkhave, sattãhakaranĩyena pahite, na 
tveva appahite. Sattãham sannivatto kãtabbo. 


76. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa nătako gilãno hoti. So ce 
bhikkhussa santike dũtam pahineyya: ‘Aham hi gilãno. Agacchatu bhadanto. 
Icchãmi bhadantassa ãgatan ’ti. Gantabbam bhikkhave, sattăhakaranĩyena 
pahite, na tveva appahite. Sattãham sannivatto kãtabbo. 


77. Idha pana bhikkhave, bhikkhubhatiko^ gilãno hoti. So ce bhikkhũnam 
santike dũtam pahineyya: ‘Aham hi gilãno. Agacchantu bhadantă. 2 Icchãmi 
bhadantãnam ãgatan ’ti. 3 Gantabbam bhikkhave, sattãhakaranĩyena pahite, 
na tveva appahite. Sattãham sannivatto kãtabbo ”ti. 4 


78. Tena kho pana samayena sanghassa mahãvihãro 5 udrĩyati. 
Annatarena upãsakena aranne bhandam chedãpitam hoti. So bhikkhũnam 
santike dũtam pãhesi: “Sace bhadantă tam bhandam ãvahãpeyyum, 6 
dajjãham bhadantãnam tam bhandan ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựịãnãmi bhikkhave, sanghakaranĩyena gantum. Sattãham sannivatto 
kãtabbo ”ti. 


Vassavãsabhanavaram nitthitam. 

***** 


bhikkhugatiko - Ma, PTS, Javi; 
bhikkhugatiko - Atthakathă. 
ãgacchantu bhikkhũ - Syă, PTS. 
icchãmi bhadantănam ăgatan ti - Syã, PTS. 


kătabbo - Ma, Avi, Javi, Tovi, Manupa. 

5 vihãro - Ma, PTS, Javi, Avi. 

6 avahãpeyyum - Syã; 
avahareyyum - PTS. 
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73. Này các tỳ khim, trường hợp người cha của vị tỳ khưu bị bệnh. Nếu 
ông ấy nhờ sứ giả đi đến gặp người con trai (nói rằng): ‘Bởi vì tôi bị bệnh. 
Con trai của tôi hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của đứa con trai.’ Này 
các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu 
không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ 
tìm kiếm thức ăn cho người bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người nuôi 
bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm dược phẩm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, 
hoặc ta sẽ phục vụ.’ Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 

74. Này các tỳ khưu, trường hợp người anh (em) trai của vị tỳ khưu bị 
bệnh. Nếu người ấy nhờ sứ giả đi đến gặp người con trai (nói ràng): ‘Bởi vì 
tôi bị bệnh. Anh (em) trai của tôi hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của 
người anh (em) trai.’ Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong 
bảy ngày thì nên đi nếu được thỉnh mời, không (nên đi) khi không được 
thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 

75. Này các tỳ khưu, trường hợp người chị (em) gái của vị tỳ khưu bị 
bệnh. Nếu cô ấy nhờ sứ giả đi đến gặp vị tỳ khưu (nói rằng): ‘Bởi vì tôi bị 
bệnh. Anh (em) trai của tôi hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của người 
anh (em) trai.’ Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày 
thì nên đi nếu được thỉnh mời, không (nên đi) khi không được thỉnh mời. 
Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 

76. Này các tỳ khưu, trường hợp thân quyến của vị tỳ khưu bị bệnh. Nếu 
người ấy nhờ sứ giả đi đến gặp vị tỳ khưu (nói ràng): ‘Bởi vì tôi bị bệnh. Đại 
đức hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của đại đức.’ Này các tỳ khưu, với 
công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi nếu được thỉnh mời, 
không (nên đi) khi không được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện 
trong bảy ngày. 

77. Này các tỳ khưu, trường hợp người phụ giúp công việc cho vị tỳ khưu 
bị bệnh. Nếu người ấy nhờ sứ giả đi đến gặp vị tỳ khưu (nói rằng): ‘Bởi vì tôi 
bị bệnh. Các vị tỳ khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các vị tỳ 
khưu.’ Này các tỳ khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên 
đi nếu được thỉnh mời, không (nên đi) khi không được thỉnh mời. Việc trở về 
nên được thực hiện trong bảy ngày.” 


78. Vào lúc bấy giờ, trú xá lớn của hội chúng bị sụp đổ. Có nam cư sĩ nọ 
đã cho xẻ một SỐ gỗ ở trong rừng. Người ấy đã phái sứ giả đi đến gặp các tỳ 
khưu (nói rằng): “Nếu các đại đức có thể cho chuyển đi số gỗ ấy thì tôi sẽ 
dâng số gỗ ấy đến các đại đức.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép đi với công việc cần phải làm của hội chúng. 
Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.” 

Dứt tụng phẩm ve việc cư trú mùa mưa. 

***** 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Vassupanayikakkhandhakarn 


1. Tena kho pana samayena kosalesu janapadesu annatarasmim ãvãse 
vassũpagatã bhikkhũ vãỊehi ubbãỊhã honti. Ganhimsupi paripãtimsupi. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Idha pana bhikkhave, vassũpagatã 
bhikkhũ vãỊehi ubbãỊhã honti. Ganhantipi paripãtentipi. ‘Eseva antarãyo ’ti 
pakkamitabbam. Anãpatti vassacchedassa. 

2. Idha pana bhikkhave, vassũpagatã bhikkhũ sirimsapehi ubbãỊhã honti. 
Damsantipi paripãtentipi. ‘Eseva 1 antarãyo ’ti pakkamitabbam. Anãpatti 
vassacchedassa. 

3- Idha pana bhikkhave, vassũpagatã bhikkhũ corehi ubbãỊhã honti. 
Vilumpantipi ãkotentipi. ‘Eseva antarãyo ’ti pakkamitabbam. Anãpatti 
vassacchedassa. 

4- Idha pana bhikkhave, vassũpagatã bhikkhũ pisãcehi ubbãỊhã honti. 
Avisantipi ojampi haranti. 2 ‘Eseva antarãyo ’ti pakkamitabbam. Anãpatti 
vassacchedassa. 

5- Idha pana bhikkhave, vassũpagatãnam bhikkhũnam gãmo agginã 
daddho hoti. Bhikkhũ pindakena kilamanti. ‘Eseva antarãyo ’ti 
pakkamitabbam. Anãpatti vassacchedassa. 


6. Idha pana bhikkhave, vassũpagatãnam bhikkhũnam senãsanam agginã 
daddham hoti. Bhikkhũ senãsanena kilamanti. ‘Eseva antarãyo ’ti 
pakkamitabbam. Anãpatti vassacchedassa. 


7. Idha pana bhikkhave, vassũpagatãnam bhikkhũnam gãmo udakena 
vũỊho hoti. Bhikkhũ pindakena kilamanti. ‘Eseva antarãyo ’ti 
pakkamitabbam. Anãpatti vassacchedassa. 


8. Idha pana bhikkhave, vassũpagatãnam bhikkhũnam senãsanam 
udakena vũỊham hoti. Bhikkhũ senãsanena kilamanti. ‘Eseva antarãyo ’ti 
pakkamitabbam. Anãpatti vassacchedassã ”ti. 

9. Tena kho pana samayena annatarasmim ãvãse vassũpagatãnam 
bhikkhũnam gãmo corehi vutthãpito 3 hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave, yena gãmo tena gantun ”ti. Gãmo dvedhã 
pabhijjittha. 4 Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, yena 
bahutarã tena gantun ”ti. Bahutarã assaddhã honti appasannã. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, yena saddhã pasannã tena 
gantun ”ti. 


1 eso - Manupa. 3 vutthasi - Ma, PTS, Sya, Manupa, Tovi. 

2 hanantipi - Ma; harantipi - Syã. 4 bhijjittha - Ma, PTS, Syã, Tovi, Avi, Manupa, Javi. 


372 



Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Vào Mùa Mưa 


1. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ ở trong xứ Kosala, các vị tỳ khưu đã vào 
mùa (an cư) mưa bị khuấy nhiêu bởi các thú dữ. Chúng đã vồ lấy, chúng đã 
giết hại. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
trường hợp các vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa bị khuấy nhiễu bởi các thú 
dữ. Chúng vồ lấy, chúng giết hại. (Nghĩ rằng): ‘Chính điều này là sự chướng 
ngại!’ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cât đứt mùa (an cư) mưa. 

2. Này các tỳ khưu, trường hợp các vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa bị 
khuấy nhiễu bởi các loài rân. Chúng cấn, chúng giết hại. (Nghĩ rằng): ‘Chính 
điều này là sự chướng ngại!’ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cât đứt mùa (an cư) 
mưa. 

3- Này các tỳ khưu, trường hợp các vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa bị 
khuấy nhiêu bởi những kẻ trộm cướp. Chúng cướp đoạt, chúng đánh đập. 
(Nghĩ rằng): ‘Chính điều này là sự chướng ngại!’ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc 
cât đứt mùa (an cư) mưa. 

4- Này các tỳ khưu, trường hợp các vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa bị 
khuấy nhiễu bởi các yêu tinh. Chúng nhập vào (thân), đoạt lấy thần trí. (Nghĩ 
rằng): ‘Chính điều này là sự chướng ngại!’ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cât 
đứt mùa (an cư) mưa. 

5- Này các tỳ khưu, trường hợp ngôi làng mà các vị tỳ khưu đã vào mùa 
(an cư) mưa bị lửa đốt cháy. Các vị tỳ khưu bị khó nhọc bởi đồ ăn khất thực. 
(Nghĩ rằng): ‘Chính điều này là sự chướng ngại!’ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc 
cât đứt mùa (an cư) mưa. 

6. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ trú ngụ mà các vị tỳ khưu đã vào mùa 
(an cư) mưa bị lửa đốt cháy. Các vị tỳ khưu bị khó nhọc về chỗ trú ngụ. (Nghĩ 
rằng): ‘Chính điều này là sự chướng ngại!’ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cât 
đứt mùa (an cư) mưa. 

7- Này các tỳ khưu, trường hợp ngôi làng mà các vị tỳ khưu đã vào mùa 
(an cư) mưa bị nước ngập. Các vị tỳ khưu bị khó nhọc bởi đồ ăn khất thực. 
(Nghĩ rằng): ‘Chính điều này là sự chướng ngại!’ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc 
cất đứt mùa (an cư) mưa. 

8. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ trú ngụ mà các vị tỳ khưu đã vào mùa 
(an cư) mưa bị nước ngập. Các vị tỳ khưu bị khó nhọc về chỗ trú ngụ. (Nghĩ 
rằng): ‘Chính điều này là sự chướng ngại!’ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cât 
đứt mùa (an cư) mưa.” 

9- Vào lúc bấy giờ, ngôi làng mà các vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa ở 
tại trú xứ nọ đã di chuyển vì bọn trộm cướp. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đi đến ngôi làng.” 1 * 1 Ngôi làng đã bị 
tách ra làm hai. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép đi đến nhóm đông hơn.” Nhóm đông hơn không có đức 
tin, không lòng mộ đạo. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, ta cho phép đi đến nhóm có đức tin, có lòng mộ đạo.” 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Vassupanayikakkhandhakarn 


10. Tena kho pana samayena kosalesu janapadesu annatarasmim ãvãse 
vassũpagată bhikkhũ na labhimsu lũkhassa vã panĩtassa vã bhojanassa 
yãvadattham pãripũrim. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Idha pana 
bhikkhave, vassũpagatã bhikkhũ na labhanti lũkhassa vã panĩtassa vã 
bhojanassa yãvadattham pãripũrim. ‘Eseva antarãyo ’ti pakkamitabbam. 
Anãpatti vassacchedassa. 


11. Idha pana bhikkhave, vassũpagată bhikkhũ labhanti lũkhassa vã 
panĩtassa vã bhojanassa yãvadattham pãripũrim, na labhanti sappãyãni 
bhojanãni. ‘Eseva antarãyo ’ti pakkamitabbam. Anãpatti vassacchedassa. 


12. Idha pana bhikkhave, vassũpagatã bhikkhũ labhanti lũkhassa vã 
panĩtassa vã bhojanassa yãvadattham pãripũrim, labhanti sappãyãni 
bhojanãni, na labhanti sappãyãni bhesajjãni. ‘Eseva antarãyo ’ti 
pakkamitabbam. Anãpatti vassacchedassa. 


13. Idha pana bhikkhave, vassũpagatã bhikkhũ labhanti lũkhassa vã 
panĩtassa vã bhojanassa yãvadattham pãripũrim, labhanti sappãyãni 
bhojanãni, labhanti sappãyãni bhesajjãni, na labhanti patirũpam 
upatthãkam. ‘Eseva antarãyo ’ti pakkamitabbam. Anãpatti vassacchedassa. 


14. Idha pana bhikkhave, vassũpagatam bhikkhum itthĩ nimanteti: ‘Ehi 
bhante, hirannam vã te demi. Suvannam vã te demi. Khettam vã te demi. 
Vatthum vã te demi. Gãvum vã te demi. Gãvim vã te demi. Dãsam vã te demi. 
Dãsim vã te demi. Dhĩtaram vã te demi bhariyatthãya. Aham vã te bhariyã 
homi. Annam vã te bhariyam ãnemĩ ’ti. Tatra ce bhikkhuno evam hoti: 
‘Lahuparivattam kho cittam vuttarn bhagavatã. Siyãpi me brahmacariyassa 
antarãyo ’ti pakkamitabbam. Anãpatti vassacchedassa. 


15. Idha pana bhikkhave, vassũpagatam bhikkhum vesĩ nimanteti: —pe— 
thullakumãrĩ nimanteti —pe— pandako nimanteti —pe— nãtakã nimantenti 
—pe— rậjãno nimantenti —pe— corã nimantenti —pe— dhuttã nimantenti: 
‘Ehi bhante, hirannam vã te dema. Suvaọnam vã te dema. Khettam vã te 
dema. Vatthum vã te dema. Gãvum vã te dema. Gãvim vã te dema. Dãsam vã 
te dema. Dãsim vã te dema. Dhĩtaram vã te dema bhariyatthãya. Annam vã 
te bhariyam ãnemã ’ti. Tatra ce bhikkhuno evam hoti: ‘Lahuparivattam kho 
cittarn vuttam bhagavatã. Siyãpi me brahmacariyassa antarãyo ’ti 
pakkamitabbam. Anãpatti vassacchedassa. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Vào Mùa Mưa 


10. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ trong xứ Kosala các vị tỳ khưu vào mùa 
(an cư) mưa đã không nhận được sự đầy đủ theo nhu cầu về thức ăn thô thiển 
hoặc hảo hạng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
trường hợp các vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa không nhận được sự đầy 
đủ theo nhu cầu về thức ăn thô thiển hoặc hảo hạng. (Nghĩ rằng): ‘Chính điều 
này là sự chướng ngại!’ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cât đứt mùa (an cư) mưa. 

11. Này các tỳ khưu, trường hợp các vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa 
nhận được sự đầy đủ theo nhu cầu về thức ăn thô thiển hoặc hảo hạng, 
(nhưng) không nhận được các thức ăn thích hợp. (Nghĩ rằng): ‘Chính điều 
này là sự chướng ngại!’ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cât đứt mùa (an cư) mưa. 

12. Này các tỳ khưu, trường hợp các vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa 
nhận được sự đầy đủ theo nhu cầu về thức ăn thô thiển hoặc hảo hạng, nhận 
được các thức ăn thích hợp, (nhưng) không nhận được các dược phẩm thích 
hợp. (Nghĩ rằng): ‘Chính điều này là sự chướng ngại!’ rồi nên ra đi. Vô tội cho 
việc cất đứt mùa (an cư) mưa. 

13. Này các tỳ khưu, trường hợp các vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa 
nhận được sự đầy đủ theo nhu cầu về thức ăn thô thiển hoặc hảo hạng, nhận 
được các thức ăn thích hợp, nhận được các dược phẩm thích hợp, (nhưng) 
không nhận được người phục vụ phù hợp. (Nghĩ rằng): ‘Chính điều này là sự 
chướng ngại!’ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cât đứt mùa (an cư) mưa. 

14. Này các tỳ khưu, trường hợp người phụ nữ thỉnh mời vị tỳ khưu đã 
vào mùa (an cư) mưa (nói rằng): ‘Thưa ngài, hãy đến, tôi cho ngài vàng khối, 
hoặc tôi cho ngài vàng ròng, hoặc tôi cho ngài ruộng, hoặc tôi cho ngài vườn, 
hoặc tôi cho ngài bò đực, hoặc tôi cho ngài bò cái, hoặc tôi cho ngài tôi trai, 
hoặc tôi cho ngài tớ gái, hoặc tôi cho ngài con gái ruột để làm vợ, hoặc tôi trở 
thành vợ của ngài, hoặc tôi đưa đến cho ngài người vợ khác.’ Trường hợp ấy, 
nếu vị tỳ khưu khởi ý như vầy: ‘Đức Thế Tôn đã nói là tâm thay đổi nhanh 
chóng. (Việc này) cũng có thể là nguy hiểm cho Phạm hạnh của ta’ rồi nên ra 
đi. Vô tội cho việc cât đứt mùa (an cư) mưa. 


15. Này các tỳ khưu, trường hợp cô gái điếm thỉnh mời —(như trên)— cô 
gái lỡ thời thỉnh mời —(như trên)— kẻ vô căn thỉnh mời —(như trên)— các 
thân quyến thỉnh mời —(như trên)— các vị vua thỉnh mời —(như trên)— 
những kẻ trộm cướp thỉnh mời —(nhưtrên)— những kẻ vô lại thỉnh mời vị tỳ 
khưu đã vào mùa (an cư) mưa rằng: ‘Thưa ngài, hãy đến, chúng tôi cho ngài 
vàng khối, hoặc chúng tôi cho ngài vàng ròng, hoặc chúng tôi cho ngài ruộng, 
hoặc chúng tôi cho ngài vườn, hoặc chúng tôi cho ngài bò đực, hoặc chúng tôi 
cho ngài bò cái, hoặc chúng tôi cho ngài tôi trai, hoặc chúng tôi cho ngài tớ 
gái, hoặc chúng tôi cho ngài con gái ruột để làm vợ, hoặc chúng tôi đưa đến 
cho ngài người vợ khác.’ Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vầy: ‘Đức 
Thế Tôn đã nói là tâm thay đổi nhanh chóng. (Việc này) cũng có thể là nguy 
hiểm cho Phạm hạnh của ta’ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa (an cư) 
mưa. 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Vassupanayikakkhandhakarn 


16. Idha pana bhikkhave, vassũpagato bhikkhu assãmikam nidhim 
passati. Tatra ce bhikkhuno evam hoti: ‘Lahuparivattam kho cittam vuttam 
bhagavatã. Siyãpi me brahmacariyassa antarãyo ’ti pakkamitabbam. 
Anãpatti vassacchedassa. 


17. Idha pana bhikkhave, vassũpagato bhikkhu passati sambahule 
bhikkhũ sanghabhedãya parakkamante. Tatra ce bhikkhuno evam hoti: 
‘Garuko kho sanghabhedo vutto bhagavatã. Mã mayi sammukhĩbhũte 
sangho bhijjĩ ’ti pakkamitabbam. Anãpatti vassacchedassa. 


18. Idha pana bhikkhave, vassũpagato bhikkhu sunãti: ‘Asukasmim kira 
ãvãse sambahulã bhikkhũ sanghabhedãya parakkamantĩ ’ti. Tatra ce 
bhikkhuno evam hoti: ‘Garuko kho sanghabhedo vutto bhagavatã. Mã mayi 
sammukhĩbhũte sangho bhijjĩ ’ti pakkamitabbam. Anãpatti vassacchedassa. 


19. Idha pana bhikkhave, vassũpagato bhikkhu sunãti: ‘Asukasmim kira 
ãvãse sambahulã bhikkhũ sanghabhedãya parakkamantĩ ’ti. Tatra ce 
bhikkhuno evam hoti: ‘Te kho me bhikkhũ mittã. Tyãham vakkhãmi: Garuko 
kho ãvuso, sanghabhedo vutto bhagavatã. Mã ãyasmantãnam sanghabhedo 
ruccitthă ti. Karissanti me vacanam, sussũsissanti, sotam odahissantĩ ’ti 
pakkamitabbam. Anãpatti vassacchedassa. 


20. Idha pana bhikkhave, vassũpagato bhikkhu sunãti: ‘Asukasmim kira 
ãvãse sambahulã bhikkhũ sanghabhedãya parakkamantĩ ’ti. Tatra ce 
bhikkhuno evam hoti: ‘Te kho me bhikkhũ na mittã. Api ca ye tesam mittã, te 
me mittă. Tyãham vakkhãmi. Te vuttã te vakkhanti: Garuko kho ãvuso 
sanghabhedo vutto bhagavată. Mã ãyasmantãnam sanghabhedo ruccitthã ti. 
Karissanti me 1 vacanam, sussũsissanti, sotam odahissantĩ ’ti 
pakkamitabbam. Anãpatti vassacchedassa. 


21. Idha pana bhikkhave, vassũpagato bhikkhu sunãti: ‘Asukasmim kira 
ãvãse sambahulehi bhikkhũhi sangho bhinno ’ti. Tatra ce bhikkhuno evam 
hoti: ‘Te kho me bhikkhũ mittã, tyãham vakkhãmi: Garuko kho ãvuso 
sanghabhedo vutto bhagavatã. Mã ãyasmantãnam sanghabhedo ruccitthã ti. 
Karissanti me vacanam, sussũsissanti, sotam odahissantĩ ’ti pakkamitabbam. 
Anãpatti vassacchedassa. 


1 tesam - Ma, Avi, Japu. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Vào Mùa Mưa 


16. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa nhìn 
thấy của cải chôn giấu không có chủ. Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý 
như vầy: ‘Đức Thế Tôn đã nói là tâm thay đổi nhanh chóng. (Việc này) cũng 
có thể là nguy hiểm cho Phạm hạnh của ta’ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cât 
đứt mùa (an cư) mưa. 


17. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa nhìn 
thấy nhiều vị tỳ khưu đang ra sức chia rẽ hội chúng. Trường hợp ấy, nếu vị tỳ 
khưu khởi ý như vầy: ‘Đức Thế Tôn đã nói việc chia rẽ hội chúng là nghiêm 
trọng. Hội chúng chớ có bị chia rẽ trong khi ta còn hiện diện’ rồi nên ra đi. 
Vô tội cho việc cât đứt mùa (an cư) mưa. 


18. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa nghe 
được rằng: ‘Nghe nói ở trú xứ kia nhiều vị tỳ khưu ra sức chia rẽ hội chúng.’ 
Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vầy: ‘Đức Thế Tôn đã nói việc chia 
rẽ hội chúng là nghiêm trọng. Hội chúng chớ có bị chia rẽ trong khi ta còn 
hiện diện’ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cât đứt mùa (an cư) mưa. 


19. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa nghe 
được ràng: ‘Nghe nói ở trú xứ kia nhiều vị tỳ khưu ra sức chia rẽ hội chúng.’ 
Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vầy: ‘Các vị tỳ khưu ấy là những 
người bạn của ta. Ta sẽ nói với họ rằng: -Này các đại đức, đức Thế Tôn đã nói 
việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các đại đức chớ có thích thú với việc 
chia rẽ hội chúng.- Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ để 
vào tai’ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cât đứt mùa (an cư) mưa. 


20. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa nghe 
được ràng: ‘Nghe nói ở trú xứ kia nhiều vị tỳ khưu ra sức chia rẽ hội chúng.’ 
Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vầy: ‘Các vị tỳ khưu ấy không phải 
là những người bạn của ta. Tuy nhiên những người bạn của những người ấy 
là những người bạn của ta. Vậy ta sẽ nói với những người bạn của ta. Khi họ 
đã được nói, họ sẽ nói với những người ấy rằng: -Này các đại đức, đức Thế 
Tôn đã nói việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các đại đức chớ có thích 
thú với việc chia rẽ hội chúng.- Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lâng nghe, 
họ sẽ để vào tai’ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cât đứt mùa (an cư) mưa. 


21. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa nghe 
được ràng: ‘Nghe nói ở trú xứ kia nhiều vị tỳ khưu đã chia rẽ hội chúng.’ 
Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vầy: ‘Các vị tỳ khưu ấy là những 
người bạn của ta. Ta sẽ nói với họ rằng: -Này các đại đức, đức Thế Tôn đã nói 
việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các đại đức chớ có thích thú với việc 
chia rẽ hội chúng.- Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ để 
vào tai’ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cât đứt mùa (an cư) mưa. 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Vassupanayikakkhandhakarn 


22. Idha pana bhikkhave, vassũpagato bhikkhu sunãti: ‘Asukasmim kira 
ãvãse sambahulehi bhikkhũhi sangho bhinno ’ti. Tatra ce bhikkhuno evam 
hoti: ‘Te kho me bhikkhũ na mittã. Api ca ye tesam mittã, te me mittã. 
Tyãham vakkhãmi. Te vuttã te vakkhanti: Garuko kho ãvuso sanghabhedo 
vutto bhagavatã. Mã ãyasmantãnam sanghabhedo ruccitthã ti. Karissanti 
me 1 vacanam, sussũsissanti, sotam odahissantĩ ’ti pakkamitabbam. Anãpatti 
vassacchedassa. 


23. Idha pana bhikkhave, vassũpagato bhikkhu sunãti: ‘Asukasmim 2 kira 
ãvãse sambahulã bhikkhuniyo sanghabhedãya parakkamantĩ ’ti. Tatra ce 
bhikkhuno evam hoti: ‘Tã kho me bhikkhuniyo mittã. Tãham vakkhãmi: 
Garuko kho bhaginiyo sanghabhedo vutto bhagavatã. Mã bhaginĩnam 
sanghabhedo ruccitthã ti. Karissanti me vacanam, sussũsissanti, sotam 
odahissantĩ ’ti pakkamitabbam. Anãpatti vassacchedassa. 


24. Idha pana bhikkhave, vassũpagato bhikkhu sunãti: ‘Asukasmim 2 kira 
ãvãse sambahulã bhikkhuniyo sanghabhedãya parakkamantĩ ’ti. Tatra ce 
bhikkhuno evam hoti: ‘Tã kho me bhikkhuniyo na mittã. Api ca yã tãsam 
mittã, tã me mittã. Tãham vakkhãmi. Tã vuttã tã vakkhanti: Garuko kho 
bhaginiyo sanghabhedo vutto bhagavatã. Mã bhaginĩnam sanghabhedo 
ruccitthă ti. Karissanti me vacanam, sussũsissanti, sotam odahissantĩ ’ti 
pakkamitabbam. Anãpatti vassacchedassa. 


25. Idha pana bhikkhave, vassũpagato bhikkhu sunãti: ‘Asukasmim kira 
ãvãse sambahulãhi bhikkhunĩhi sangho bhinno ’ti. Tatra ce bhikkhuno evam 
hoti: ‘Tã kho me bhikkhuniyo mittă. Tãham vakkhãmi: Garuko kho 
bhaginiyo sanghabhedo vutto bhagavată. Mã bhaginĩnam sanghabhedo 
ruccitthã ti. Karissanti me vacanam, sussũsissanti, sotam odahissantĩ ’ti 
pakkamitabbam. Anãpatti vassacchedassa. 


26. Idha pana bhikkhave, vassũpagato bhikkhu sunãti: ‘Asukasmim 2 kira 
ãvãse sambahulãhi bhikkhunĩhi sangho bhinno ’ti. Tatra ce bhikkhuno evam 
hoti: ‘Tã kho me bhikkhuniyo na mittã. Api ca yã tãsam mittã, tã me mittã. 
Tãham vakkhãmi. Tã vuttã tã vakkhanti: Garuko kho bhaginiyo sanghabhedo 
vutto bhagavată. Mã bhaginĩnam sanghabhedo ruccitthã ti. Karissanti me 
vacanam, sussũsissanti, sotam odahissantĩ ’ti pakkamitabbam. Anãpatti 
vassacchedassã ”ti. 3 


1 tesam - Ma, Avi, Japu. 2 amukasmim - Ma, Sya, PTS. 3 vassacchedassa - Sya, PTS. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Vào Mùa Mưa 


22. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa nghe 
được rằng: ‘Nghe nói ở trú xứ kia nhiều vị tỳ khưu đã chia rẽ hội chúng.’ 
Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vầy: ‘Các vị tỳ khưu ấy không phải 
là những người bạn của ta, tuy nhiên những người bạn của những người ấy là 
những người bạn của ta. Vậy ta sẽ nói với những người bạn của ta. Khi họ đã 
được nói, họ sẽ nói với những người ấy rằng: -Này các đại đức, đức Thế Tôn 
đã nói việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các đại đức chớ có thích thú 
với việc chia rẽ hội chúng.- Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ láng nghe, họ 
sẽ để vào tai’ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cât đứt mùa (an cư) mưa. 


23. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa nghe 
được ràng: ‘Nghe nói ở trú xứ kia nhiều vị tỳ khưu ni ra sức chia rẽ hội 
chúng.’ Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vầy: ‘Các vị tỳ khưu ni ấy là 
những người bạn của ta, ta sẽ nói với các cô ấy rằng: -Này các chị gái, đức 
Thế Tôn đã nói việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các chị gái chớ có 
thích thú với việc chia rẽ hội chúng.- Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lắng 
nghe, họ sẽ để vào tai’ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cât đứt mùa (an cư) mưa. 


24. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa nghe 
được rằng: ‘Nghe nói ở trú xứ kia nhiều vị tỳ khưu ni ra sức chia rẽ hội 
chúng.’ Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vầy: ‘Các vị tỳ khưu ni ấy 
không phải là những người bạn của ta, tuy nhiên các cô bạn của những cô ấy 
là những người bạn của ta. Vậy ta sẽ nói với các cô bạn của ta. Khi họ đã được 
nói, họ sẽ nói với những cô ấy ràng: -Này các chị gái, đức Thế Tôn đã nói việc 
chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các chị gái chớ có thích thú với việc chia rẽ 
hội chúng.- Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lẳng nghe, họ sẽ để vào tai’ 
rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa (an cư) mưa. 


25. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa nghe 
được rằng: ‘Nghe nói ở trú xứ kia nhiều vị tỳ khưu ni đã chia rẽ hội chúng.’ 
Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vầy: ‘Các vị tỳ khưu ni ấy là những 
người bạn của ta, ta sẽ nói với các cô ấy rằng: -Này các chị gái, đức Thế Tôn 
đã nói việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các chị gái chớ có thích thú với 
việc chia rẽ hội chúng.- Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ 
để vào tai’ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cât đứt mùa (an cư) mưa. 


26. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa nghe 
được ràng: ‘Nghe nói ở trú xứ kia nhiều vị tỳ khưu ni đã chia rẽ hội chúng.’ 
Trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu khởi ý như vầy: ‘Các vị tỳ khưu ni ấy không 
phải là những người bạn của ta, tuy nhiên các cô bạn của những cô ấy là 
những người bạn của ta. Vậy ta sẽ nói với các cô bạn của ta. Khi họ đã được 
nói, họ sẽ nói với những cô ấy ràng: -Này các chị gái, đức Thế Tôn đã nói việc 
chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các chị gái chớ có vui mừng với việc chia 
rẽ hội chúng.- Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ để vào tai’ 
rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa (an cư) mưa.” 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Vassupanayikakkhandhakarn 


27. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu vaje vassam upagantu- 
kãmo hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, vaje 
vassam upagantun ”ti. Vajo vutthãsi. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave, yena vajo tena gantun ”ti. 

28. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu upakatthãya 

vassũpanãyikãya satthena gantukãmo hoti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, satthe vassam upagantun ”ti. 

29. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu upakatthãya 

vassũpanãyikãya nãvãya gantukãmo hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave, nãvãya vassam upagantun ”ti. 

30. Tena kho pana samayena bhikkhũ rukkhasusire vassam 

upagacchanti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi pisãcillikã 
”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, rukkhasusire vassam 
upagantabbam. Yo upagaccheyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 

31. Tena kho pana samayena bhikkhũ rukkhavitabhiyã vassam 
upagacchanti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi 
migaluddakã ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, rukkha- 
vitabhiyã vassam upagantabbam. Yo upagaccheyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 

32. Tena kho pana samayena bhikkhũ ajjhokãse vassam upagacchanti. 
Deve vassante rukkhamũlampi nibbakosampi 1 upadhãvanti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, ajjhokãse vassam upagantabbam. Yo 
upagaccheyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 

33. Tena kho pana samayena bhikkhũ asenãsanikã 2 vassam upagacchanti. 
Sĩtenapi 3 unhenapi kilamanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na 
bhikkhave, asenãsanikena vassam upagantabbam. Yo upagaccheyya, ãpatti 
dukkatassã ”ti. 


34. Tena kho pana samayena bhikkhũ chavakutikãya vassam 
upagacchanti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi chava- 
dãhakã ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, chavakutikãya 
vassam upagantabbam. Yo upagaccheyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 

35. Tena kho pana samayena bhikkhũ chatte vassam upagacchanti. 
Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gopãlakã ”ti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, chatte vassam upagantabbam. Yo 
upagaccheyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


1 nimbakosampi - Sya, PTS. 2 asenasanaka - PTS. 3 sitenapi kilamanti - Ma. 
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Chương Vào Mùa Mưa 


27. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định vào mùa (an cư) mưa ở khu 
rào gia súc. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép vào mùa (an cư) mưa ở khu rào gia súc.” Khu rào gia súc di chuyển. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép di 
chuyển theo khu rào gia súc.” 


28. Vào lúc bấy giờ, khi việc vào mùa (an cư) mưa đang đến gần, có vị tỳ 
khưu nọ có ý định đi theo đoàn xe tải. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vào mùa (an cư) mưa ở trong xe tải.” 

29. Vào lúc bấy giờ, khi việc vào mùa (an cư) mưa đang đến gần, có vị tỳ 
khưu nọ có ý định đi theo chiếc thuyền. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vào mùa (an cư) mưa ở trong chiếc 
thuyền.” 

30. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu vào mùa (an cư) mưa ở trong bọng cây. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như là các yêu tinh.” 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên vào 
mùa (an cư) mưa ở trong bọng cây; vị nào vào thì phạm tội dukkata.” 

31. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đã vào mùa (an cư) mưa ở trên chạc ba 
của cây. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như là các 
người săn thú.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, không nên vào mùa (an cư) mưa ở trên chạc ba của cây; vị nào vào thì 
phạm tội dukkata.” 

32. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu vào mùa (an cư) mưa ở ngoài trời. Trong 
khi trời mưa, các vị chạy đến gốc cây, đến hốc cây nimba. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên vào mùa (an cư) mưa 
ở ngoài trời; vị nào vào thì phạm tội dukkata.” 

33. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu vào mùa (an cư) mưa không có chỗ trú 
ngụ nên bị khó nhọc bởi vì sự lạnh, bởi vì sự nóng. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vị không có chỗ trú ngụ không nên vào 
mùa (an cư) mưa; vị nào vào thì phạm tội dukkata.” 

34. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu vào mùa (an cư) mưa ở nhà quàng tử thi. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như là những người 
thiêu xác chết.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, không nên vào mùa (an cư) mưa ở nhà quàng tử thi; vị nào vào thì 
phạm tội dukkata.” 

35. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu vào mùa (an cư) mưa ở chiếc lọng che. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như là những người 
chăn bò.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
không nên vào mùa (an cư) mưa ở chiếc lọng che; vị nào vào thì phạm tội 
dukkata.” 
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36. Tena kho pana samayena bhikkhũ cãtiyã vassam upagacchanti. 
Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathăpi titthiyã ”ti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, cãtiyã vassam upagantabbam. Yo 
upagaccheyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


37. Tena kho pana samayena sãvatthiyã sanghena katikã 1 katã hoti: 
“Antarãvassam na pabbãjetabban ”ti. Visãkhãya migãramãtuyã nattă 
bhikkhũ upasahkamitvă pabbajjam yãci. Bhikkhũ evamãhamsu: “Sanghena 
kho ãvuso katikã 1 katã ‘antarãvassam na pabbậietabban ’ti. Agamehi ãvuso, 
yãva bhikkhũ vassam vasanti. Vassam vutthã pabbặjessantĩ ”ti. 


38. Atha kho te bhikkhũ vassarn vutthã visãkhãya migãramãtuyã 
nattãram etadavocum: “Ehidãni ãvuso pabbajãhĩ ”ti. So evamãha: “Sacãham 
bhante pabbajito assam, abhirameyyam cãham. 2 Na ‘dãnãham bhante, 
pabbajissãmĩ ”ti. Visãkhã migãramãtã ựjjhãyati khĩyati vipãceti: “Katham hi 
nãma ayyã evarũpain katikam karissanti: ‘Antarãvassam na pabbãjetabban 
’ti. Kam kãlam dhammo na caritabbo ”ti? 


39. Assosum kho bhikkhũ visãkhãya migãramãtuyã ựjjhăyantiyã 
khĩyantiyã vipãcentiyã. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Na bhikkhave, evarũpã katikã kãtabbã: ‘Antarãvassam na 
pabbãjetabban ’ti. Yo kareyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


40. Tena kho pana samayena ayasmata upanandena sakyaputtena raíĩno 
pasenadissa kosalassa vassãvãso patissuto hoti purimikãya. 


41. So tam ãvãsa gacchanto addasa antarãmagge dve ãvãse bahucĩvarake. 
Tassa etadahosi: “Yannũnãham imesu dvĩsu ãvãsesu vassam vaseyyam, evam 
me bahum cĩvaram 3 uppajjissatĩ ”ti. 


42. So tesu dvĩsu ãvãsesu vassam vasi. Rậjã pasenadi kosalo ựjjhãyati 
khĩyati vipãceti: “Katham hi nãma ayyo upanando sakyaputto amhãkam 
vassãvãsam patissunitvã visamvãdessati? Na nu bhagavatã aneka pariyãyena 
musãvãdo garahito, musãvãdã veramanĩ pasatthã ”ti? 


1 evarupa katika - Ma. 

2 abhirameyyãmaham - Ma, Syã, PTS. 3 bahucĩvaram - PTS, Avi, Japu, Tovi. 
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36. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu vào mùa (an cư) mưa ở trong vại đất 
nung. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như là những 
kẻ ngoại đạo.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
không nên vào mùa (an cư) mưa ở trong vại đất nung; vị nào vào thì phạm 
tội dukkata.” 


37. Vào lúc bấy giờ, hội chúng ở thành Sãvatthi thực hiện điều thỏa thuận 
là: “Không được cho xuất gia trong mùa (an cư) mưa.” Người cháu trai của bà 
Visãkhã mẹ của Migãra đã đi đến gặp các vị tỳ khưu và thỉnh cầu sự xuất gia. 
Các vị tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này đạo hữu, hội chúng thực hiện điều thỏa 
thuận là: ‘Không được cho xuất gia trong mùa (an cư) mưa.’ Này đạo hữu, 
hãy chờ đến khi các vị tỳ khưu trải qua mùa (an cư) mưa; khi đã trải qua mùa 
(an cư) mưa các vị sẽ cho xuất gia.” 


38. Sau đó, khi đã trải qua mùa (an cư) mưa, các vị tỳ khưu ấy đã nói với 
người cháu trai của bà Visãkhã mẹ của Migãra điều này: - “Này đạo hữu, giờ 
đây hãy đi đến và hãy xuất gia.” Người ấy đã nói như vầy: - “Thưa các ngài, 
nếu tôi đã được xuất gia thì tôi còn có thể vui thích. Thưa các ngài, giờ đây tôi 
sẽ không xuất gia.” Bà Visăkhã mẹ của Migãra phàn nàn, phê phán, chê bai 
ràng: - “Vì sao các ngài đại đức lại thực hiện điều thỏa thuận có hình thức 
như vầy: ‘Không được cho xuất gia trong mùa (an cư) mưa,’ có khi nào mà 
Giáo Pháp lại không được thực hành?” 


39. Các tỳ khưu đã nghe được bà Visãkhã mẹ của Migãra phàn nàn, phê 
phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, không nên thực hiện điều thỏa thuận có hình thức như vầy: 
‘Không được cho xuất gia trong mùa (an cư) mưa.’ Vị nào thực hiện thì phạm 
tội dukkata.” 


40. Vào lúc bấy giờ, chỗ cư trú mùa mưa của đức vua Pasenadi xứ Kosala 
đã được đại đức Upananda con trai dòng Sakya nhận lời cho thời điểm trước. 


41. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vào khoảng giữa đường vị ấy đã nhìn 
thấy hai trú xứ có nhiều y. Vị ấy đã khởi ý điều này: “Hay là ta nên sống mùa 
(an cư) mưa ở hai trú xứ này, như thế có nhiều y sẽ được phát sanh đến ta?” 


42. Vị ấy đã sống mùa (an cư) mưa ở hai trú xứ ấy. Đức vua Pasenadi xứ 
Kosala phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao ngài đại đức Upananda 
con trai dòng Sakya sau khi nhận lời chỗ cư trú mùa mưa của chúng tôi lại 
nuốt lời? Không phải rằng đức Thế Tôn bâng nhiều phương thức đã khiển 
trách việc nói láo và khen ngợi việc tránh xa sự nói láo hay sao?” 
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43. Assosum kho bhikkhũ ranno pasenadissa kosalassa ựjjhãyantassa 
khĩyantassa vipãcentassa. Ye te bhikkhũ appicchã, te ựjjhăyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma ãyasmã upanando sakyaputto ranno 
pasenadissa kosalassa vassãvãsam patissunitvă visamvãdessati? Na nu 
bhagavatã anekapariyãyena musãvãdo garahito, musãvãdã veramanĩ 
pasatthã ”ti? 

44. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. Atha kho 
bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhusangham 
sannipãtãpetvã ãyasmantam upanandam sakyaputtam patipucchi: “Saccam 
kira tvam upananda, raíìno pasenadissa kosalassa vassãvãsam patissunitvã 
visamvãdesĩ ”ti? “Saccarn bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: “Katham hi 
nãma tvam moghapurisa, ranno pasenadissa kosalassa vassãvãsam 
patissunitvã visamvãdessasi? Nanu mayã moghapurisa, anekapariyãyena 
musãvãdo garahito, musãvãdã veramanĩ pasatthã? Netam moghapurisa, 
appasannãnam vã pasãdãya —pe— Vigarahitvã dhammim katham katvã 
bhikkhũ ãmantesi: 

45. “Idha pana bhikkhave, bhikkhunã vassãvãso patissuto hoti 
purimikãya. So tam ãvãsam gacchanto passati antarãmagge dve ãvãse 
bahucĩvarake. Tassa evam hoti: ‘Yannũnãham imesu dvĩsu ãvãsesu vassam 
vaseyyam. Evam me bahum cĩvaram uppajjissatĩ ’ti. So tesu dvĩsu ãvãsesu 
vassam vasati. Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimikã ca na paíìnãyati, 
patissave ca ãpatti dukkatassa. 

46. Idha pana bhikkhave, bhikkhunã vassãvãso patissuto hoti 
purimikãya. So tam ãvãsam gacchanto bahiddhã uposatham karoti, 
pãtipadei vihãram upeti, senãsanam pannãpeti, pãnĩyam paribhojanĩyam 
upatthãpeti, parivenam sammajjati. So tadaheva akaranĩyo pakkamati. Tassa 
bhikkhave, bhikkhuno purimikã ca na pannãyati, patissave ca ãpatti 
dukkatassa. 


47. Idha pana bhikkhave, bhikkhunã vassãvãso patissuto hoti 

purimikãya. So tam ãvãsam gacchanto bahiddhã uposatham karoti, pãtipade 
vihãram upeti, senãsanam pannãpeti, pãnĩyam paribhojanĩyam upatthãpeti, 
parivenam sammajjati. So tadaheva sakaranĩyo pakkamati. Tassa bhikkhave, 
bhikkhuno purimikã ca na pannãyati, patissave ca ãpatti dukkatassa. 

48. Idha pana bhikkhave, bhikkhunã vassãvãso patissuto hoti 

purimikãya. So tam ãvãsam gacchanto bahiddhã uposatham karoti, pãtipade 
vihãram upeti, senãsanam paíìnãpeti, pãnĩyam paribhojanĩyam upatthãpeti, 
parivenam sammajjati. So dvĩhatĩham vasitvã akaranĩyo pakkamati. Tassa 
bhikkhave, bhikkhuno purimikã ca na pannãyati, patissave ca ãpatti 
dukkatassa. 


1 patipadena - PTS. 
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43. Các tỳ khưu đã nghe được đức vua Pasenadi xứ Kosala phàn nàn, phê 
phán, chê bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya sau khi nhận 
lời chỗ cư trú mùa mưa của đức vua Pasenadi xứ Kosala lại nuốt lời? Không 
phải rằng đức Thế Tôn bằng nhiều phương thức đã khiển trách việc nói láo 
và khen ngợi việc tránh xa sự nói láo hay sao?” 

44. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại 
và đã hỏi đại đức Upananda con trai dòng Sakya rằng: - “Này Upananda, 
nghe nói ngươi sau khi nhận lời chỗ cư trú mùa mưa của đức vua Pasenadi xứ 
Kosala lại nuốt lời, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi sau khi nhận 
lời chỗ cư trú mùa mưa của đức vua Pasenadi xứ Kosala lại nuốt lời? Này kẻ 
rồ dại, không phải ta bâng nhiều phương thức đã khiển trách việc nói láo và 
khen ngợi việc tránh xa sự nói láo hay sao? Này kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển 
trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 

45. - “Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ 
khưu nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vào 
khoảng giữa đường vị ấy nhìn thấy hai trú xứ có nhiều y. Vị ấy khởi ý như 
vầy: ‘Hay là ta nên sống mùa (an cư) mưa ở hai trú xứ này, như thế có nhiều y 
sẽ được phát sanh đến ta?’ Vị ấy sống mùa (an cư) mưa ở hai trú xứ ấy. Này 
các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu ấy thời điểm trước không được ghi nhận và tội 
dukkata ở sự nhận lời. 

46. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện 
lễ Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. 1 Vị ấy sắp 
đặt chỗ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Rồi ngay ngày 
hôm ấy, vị ấy ra đi, không vì công việc cần thiết. Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ 
khưu ấy thời điểm trước không được ghi nhận và tội dukkata ở sự nhận lời. 

47. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện 
lễ Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp 
đặt chỗ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Rồi ngay ngày 
hôm ấy, vị ấy ra đi, có công việc cần thiết. Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu 
ấy thời điểm trước không được ghi nhận và tội dukkata ở sự nhận lời. 

48. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện 
lẽ Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp 
đặt chỗ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Sau khi sống 
hai ba ngày, vị ấy ra đi, không vì công việc cần thiết. Này các tỳ khưu, đối với 
vị tỳ khưu ấy thời điểm trước không được ghi nhận và tội dukkata ở sự nhận 
lời. 


1 Tức là ngày mười sáu tháng sáu theo âm lịch của Việt Nam nếu không có tháng nhuần. Việc 
tính âm lịch theo nửa tháng trăng hiện đang được sử dụng ở một số quốc gia (ND). 
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49. Idha pana bhikkhave, bhikkhunã vassãvãso patissuto hoti 
purimikãya. So tam ãvãsam gacchanto bahiddhã uposatham karoti, pãtipade 
vihãram upeti, senãsanam pannãpeti, pãnĩyam paribhojanĩyam upatthãpeti, 
parivenam sammajjati. So dvĩhatĩham vasitvã sakaranĩyo pakkamati. Tassa 
bhikkhave, bhikkhuno purimikã ca na pannãyati, patissave ca ãpatti 
dukkatassa. 


50. Idha pana bhikkhave, bhikkhunã vassãvãso patissuto hoti 
purimikãya. So tam ãvãsam gacchanto bahiddhã uposatham karoti, pãtipade 
vihãram upeti, senãsanam paíìnãpeti, pãnĩyam paribhojanĩyam upatthãpeti, 
parivenam sammajjati. So dvĩhatĩham vasitvã sattãhakaranĩyena pakkamati. 
So tam sattãham bahiddhã vĩtinãmeti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimikã 
ca na pannãyati, patissave ca ãpatti dukkatassa. 

51. Idha pana bhikkhave, bhikkhunã vassãvãso patissuto hoti purimikãya. 
So tam ãvãsam gacchanto bahiddhã uposatham karoti, pãtipade vihãram 
upeti, senãsanam pannãpeti, pãnĩyam paribhojanĩyam upatthãpeti, 
parivenam sammajjati. So dvĩhatĩham vasitvã sattãhakaranĩyena pakkamati. 
So tam sattãham anto sannivattam karoti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno 
purimikã ca pannãyati, patissave ca anãpatti. 

52. Idha pana bhikkhave, bhikkhunã vassãvãso patissuto hoti 
purimikãya. So tam ãvãsam gacchanto bahiddhã uposatham karoti, pãtipade 
vihãram upeti, senãsanam pannãpeti, pãnĩyam paribhojanĩyam upatthãpeti, 
parivenam s_ammajjati. So sattãham anãgatăya pavãranãya sakaranĩyo 
pakkamati. Agaccheyya vã so bhikkhave, bhikkhu tam ãvãsam, na vã 
ãgaccheyya, tassa bhikkhave, bhikkhuno purimikã ca pannãyati, patissave ca 
anãpatti. 


53. Idha pana bhikkhave, bhikkhunã vassãvãso patissuto hoti 
purimikãya. So tam ãvãsam gantvă uposatham karoti, pãtipade vihãram 
upeti, senãsanam pannãpeti, pãnĩyam paribhojanĩyam upatthãpeti, 
parivenam sammajjati. So tadaheva akaranĩyo pakkamati. Tassa bhikkhave, 
bhikkhuno purimikã ca na pannãyati, patissave ca ãpatti dukkatassa. 

54. Idha pana bhikkhave, bhikkhunã vassãvãso patissuto hoti 
purimikãya. So tam ãvãsam gantvã uposatham karoti, pãtipade vihãram 
upeti, senãsanam paíìnãpeti, pãnĩyam paribhojanĩyam upatthãpeti, 
parivenam sammajjati. So tadaheva sakaranĩyo pakkamati. —pe— So 
dvĩhatĩham vasitvă akaranĩyo pakkamati. —pe— So dvĩhatĩham vasitvã 
sakaranĩyo pakkamati. —pe— So dvĩhatĩham vasitvã sattãhakaranĩyena 
pakkamati. So tam sattãham bahiddhã vĩtinãmeti. Tassa bhikkhave, 
bhikkhuno purimikã ca na pannãyati, patissave ca ãpatti dukkatassa. —pe— 
So dvĩhatĩham vasitvã sattãhakaranĩyena pakkamati. So tam sattãham anto 
sannivattam karoti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimikã ca paíĩnãyati, 
patissave ca anãpatti. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Vào Mùa Mưa 


49. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện 
lễ Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp 
đặt chỗ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Sau khi sống 
hai ba ngày, vị ấy ra đi, có công việc cần thiết. Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ 
khưu ấy thời điểm trước không được ghi nhận và tội dukkata ở sự nhận lời. 

50. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện 
lẽ Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sâp 
đặt chỗ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Sau khi sống 
hai ba ngày, vị ấy ra đi, bởi công việc có thể giải quyết trong bảy ngày. Vị ấy 
vượt quá (thời hạn) bảy ngày ấy ở bên ngoài. Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ 
khưu ấy thời điểm trước không được ghi nhận và tội dukkata ở sự nhận lời. 

51. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện 
lễ Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sâp 
đặt chỗ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Sau khi sống 
hai ba ngày, vị ấy ra đi, bởi công việc có thể giải quyết trong bảy ngày. Vị ấy 
thực hiện việc trở về trong (thời hạn) bảy ngày ấy. Này các tỳ khưu, thời điểm 
trước của vị tỳ khưu ấy được ghi nhận và vô tội ở sự nhận lời. 

52. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện 
lễ Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp 
đặt chỗ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Bảy ngày trước 
lễ Pavãranã, vị ấy ra đi, có công việc cần thiết. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy 
có thể trở lại chỗ cư trú ấy hoặc không có thể trở lại., 1 này các tỳ khưu, thời 
điểm trước của vị tỳ khưu ấy được ghi nhận và vô tội ở sự nhận lời. 

53. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Vị ấy sau khi đi đến chỗ cư trú ấy, thực hiện lẽ 
Uposatha, và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sâp đặt chỗ trú ngụ, 
đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Rồi ngay ngày hôm ấy, vị ấy ra 
đi, không vì công việc cần thiết. Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu ấy thời 
điểm trước không được ghi nhận và tội dukkata ở sự nhận lời. 

54. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Vị ấy sau khi đi đến chỗ cư trú ấy, thực hiện lẽ 
Uposatha, và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sâp đặt chỗ trú ngụ, 
đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Rồi ngay ngày hôm ấy, vị ấy ra 
đi, có công việc cần thiết. — nt— Sau khi sống hai ba ngày, vị ấy ra đi, không 
vì công việc cần thiết. —nt— Sau khi sống hai ba ngày, vị ấy ra đi, có công 
việc cần thiết. —nt— Sau khi sống hai ba ngày, vị ấy ra đi, bởi công việc có 
thể giải quyết trong bảy ngày. Vị ấy vượt quá (thời hạn) bảy ngày ấy ở bên 
ngoài. Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu ấy thời điểm trước không được ghi 
nhận và tội dukkata ở sự nhận lời. —nt— Sau khi sống hai ba ngày, vị ấy ra 
đi, bởi công việc có thể giải quyết trong bảy ngày. Vị ấy thực hiện việc trở về 
trong (thời hạn) bảy ngày ấy. Này các tỳ khưu, thời điểm trước của vị tỳ khưu 
ấy được ghi nhận và vô tội ở sự nhận lời. 


1 “... na va agaccheyya” là ‘không có thể trở lại’ không nên hiểu ‘có thể không trở lại’ (ND). 
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Vassupanayikakkhandhakarn 


55. Idha pana bhikkhave, bhikkhunã vassãvãso patissuto hoti 
purimikãya. So tam ãvãsam gantvă uposatham karoti, pãtipade vihãram 
upeti, senãsanam pannãpeti, pãnĩyam paribhojanĩyam upatthãpeti, 
parivenam s_ammajjati. So sattãham anãgatăya pavãranãya sakaranĩyo 
pakkamati. Agaccheyya vã so bhikkhave, bhikkhu tam ãvãsam, na vã 
ãgaccheyya, tassa bhikkhave, bhikkhuno purimikã ca pannãyati, patissave ca 
anãpatti. 


56. Idha pana bhikkhave, bhikkhunã vassãvãso patissuto hoti 
pacchimikãya. So tam ãvãsam gacchanto bahiddhã uposatham karoti, 
pãtipade vihãram upeti, senãsanam paíìnãpeti, pãnĩyam paribhojanĩyam 
upatthãpeti, parivenam sammajjati. So tadaheva akaranĩyo pakkamati. Tassa 
bhikkhave, bhikkhuno pacchimikã ca na pannãyati, patissave ca ãpatti 
dukkatassa. 


57. Idha pana bhikkhave, bhikkhunã vassãvãso patissuto hoti 
pacchimikãya. So tam ãvãsam gacchanto bahiddhã uposatham karoti, 
pãtipade vihãram upeti, senãsanam pannãpeti, pãnĩyam paribhojanĩyam 
upatthãpeti, parivenam sammajjati. So tadaheva sakaranĩyo pakkamati. 
Tassa bhikkhave, bhikkhuno pacchimikã ca na pannãyati, patissave ca ãpatti 
dukkatassa. 


58. Idha pana bhikkhave, bhikkhunã vassãvãso patissuto hoti 
pacchimikãya. So tam ãvãsam gacchanto bahiddhã uposatham karoti, 
pãtipade vihãram upeti, senãsanam pannãpeti, pãnĩyam paribhojanĩyam 
upatthãpeti, parivenam sammajjati. So dvĩhatĩham vasitvã akaranĩyo 
pakkamati. Tassa bhikkhave, bhikkhuno pacchimikã ca na pannãyati, 
patissave ca ãpatti dukkatassa. 


59. Idha pana bhikkhave, bhikkhunã vassãvãso patissuto hoti 
pacchimikãya. So tam ãvãsam gacchanto bahiddhã uposatham karoti, 
pãtipade vihãram upeti, senãsanam paíìnãpeti, pãnĩyam paribhojanĩyam 
upatthãpeti, parivenam sammajjati. So dvĩhatĩham vasitvã sakaranĩyo 
pakkamati. Tassa bhikkhave, bhikkhuno pacchimikã ca na pannãyati, 
patissave ca ãpatti dukkatassa. 


60. Idha pana bhikkhave, bhikkhunã vassãvãso patissuto hoti 
pacchimikãya. So tam ãvãsam gacchanto bahiddhã uposatham karoti, 
pãtipade vihãram upeti, senãsanam paíĩnãpeti, pãnĩyam paribhojanĩyam 
upatthãpeti, parivenam sammajjati. So dvĩhatĩham vasitvã 
sattãhakaranĩyena pakkamati, so tam sattãham bahiddhã vĩtinãmeti. Tassa 
bhikkhave, bhikkhuno pacchimikã ca na paíĩnãyati, patissave ca ãpatti 
dukkatassa. 
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Chương Vào Mùa Mưa 


55. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Vị ấy sau khi đi đến chỗ cư trú ấy, thực hiện lễ 
Uposatha, và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sâp đặt chỗ trú ngụ, 
đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Bảy ngày trước ngày lễ 
Pavãranã, vị ấy ra đi, có công việc cần thiết. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy 
có thể trở lại chỗ cư trú ấy hoặc không có thể trở lại, này các tỳ khưu, thời 
điểm trước của vị tỳ khưu ấy được ghi nhận và vô tội ở sự nhận lời. 


56. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp đặt 
chỗ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Rồi ngay ngày hôm 
ấy, vị ấy ra đi, không vì công việc cần thiết. Này các tỳ khưu, thời điểm sau 
của vị tỳ khưu ấy không được ghi nhận và tội dukkata ở sự nhận lời. 


57. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sâp đặt 
chỗ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Rồi ngay ngày hôm 
ấy, vị ấy ra đi, có công việc cần thiết. Này các tỳ khưu, thời điểm sau của vị tỳ 
khưu ấy không được ghi nhận và tội dukkata ở sự nhận lời. 


58. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện lẽ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sâp đặt 
chỗ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Sau khi sống hai ba 
ngày, vị ấy ra đi, không vì công việc cần thiết. Này các tỳ khưu, thời điểm sau 
của vị tỳ khưu ấy không được ghi nhận và tội dukkata ở sự nhận lời. 


59. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp đặt 
chỗ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Sau khi sống hai ba 
ngày, vị ấy ra đi, có công việc cần thiết. Này các tỳ khưu, thời điểm sau của vị 
tỳ khưu ấy không được ghi nhận và tội dukkata ở sự nhận lời. 


60. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp đặt 
chỗ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Sau khi sống hai ba 
ngày, vị ấy ra đi, bởi công việc có thể giải quyết trong bảy ngày. Vị ấy vượt 
quá (thời hạn) bảy ngày ấy ở bên ngoài. Này các tỳ khưu, thời điểm sau của vị 
tỳ khưu ấy không được ghi nhận và tội dukkata ở sự nhận lời. 
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61. Idha pana bhikkhave, bhikkhunã vassãvãso patissuto hoti 
pacchimikãya. So tam ãvãsam gacchanto bahiddhã uposatham karoti, 
pãtipade vihãram upeti, senãsanam pannãpeti, pãnĩyam paribhojanĩyam 
upatthãpeti, parivenam sammajjati. So dvĩhatĩham vasitvã sattăha- 
karanĩyena pakkamati. So tam sattãham anto sannivattam karoti. Tassa 
bhikkhave, bhikkhuno pacchimikã ca na pannãyati, patissave ca anãpatti. 

62. Idha pana bhikkhave, bhikkhunã vassãvãso patissuto hoti 

pacchimikãya. So tam ãvãsam gacchanto bahiddhã uposatham karoti, 
pãtipade vihãram upeti, senãsanam pannãpeti, pãnĩyam paribhojanĩyam 
upatthãpeti, parivenam sammajjati. _ So sattãham anãgatãya komudiyã 
cãtumãsiniyã sakaranĩyo pakkamati. Agaccheyya vã so bhikkhave, bhikkhu 
tam ãvãsam, na vã ãgaccheyya, tassa bhikkhave, bhikkhuno pacchimikã ca 
pannãyati, patissave ca anãpatti. 

63. Idha pana bhikkhave, bhikkhunã vassãvãso patissuto hoti 

pacchimikãya. So tam ãvãsam gantvã uposatham karoti, pãtipade vihãram 
upeti, senãsanam paíìnãpeti, pãnĩyam paribhojanĩyam upatthãpeti, 

parivenam sammajjati. So tadaheva akaranĩyo pakkamati. Tassa bhikkhave, 
bhikkhuno pacchimikã ca na paíĩnãyati, patissave ca ãpatti dukkatassa. 

64. Idha pana bhikkhave, bhikkhunã vassãvãso patissuto hoti 

pacchimikãya. So tam ãvãsam gantvã uposatham karoti, pãtipade vihãram 
upeti, senãsanam pannãpeti, pãnĩyam paribhojanĩyam upatthãpeti, 

parivenam sammajjati. So tadaheva sakaranĩyo pakkamati. —pe— So 
dvĩhatĩham vasitvã akaranĩyo pakkamati. —pe— So dvĩhatĩham vasitvã 
sakaranĩyo pakkamati. —pe— So dvĩhatĩham vasitvã sattãhakaranĩyena 
pakkamati. So tam sattãham bahiddhã vĩtinãmeti. Tassa bhikkhave, 
bhikkhuno pacchimikã ca na paníìãyati, patissave ca ãpatti dukkatassa. — 
pe— So dvĩhatĩham vasitvă sattãhakaranĩyena pakkamati. So tam sattãham 
anto sannivattarn karoti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno pacchimikã ca 
pannãyati, patissave ca anãpatti. 

65. Idha pana bhikkhave, bhikkhunã vassãvãso patissuto hoti 
pacchimikãya. So tam ãvãsam gantvã uposatham karoti, pãtipade vihãram 
upeti, senãsanam pannãpeti, pãnĩyam paribhojanĩyam upatthãpeti, 
parivenam sammajjati L So sattãham anãgatãya komudiyã cãtumãsiniyã 
sakaranĩyo pakkamati. Agaccheyya vã so bhikkhave, bhikkhu tam ãvãsam, na 
vã ãgaccheyya, tassa bhikkhave, bhikkhuno pacchimikã ca paníĩãyati, 
patissave ca anãpatti. 

Vassũpanãyikakkhandhako nitthito tatiyo . 1 

***** 


1 khandhakam nitthitam tatiyam - Avi, Tovi, Javi, Manupa, Simu. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Vào Mùa Mưa 


61. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện lẽ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sâp đặt 
chỗ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Sau khi sống hai ba 
ngày, vị ấy ra đi, bởi công việc có thể giải quyết trong bảy ngày. Vị ấy thực 
hiện việc trở về trong (thời hạn) bảy ngày ấy. Này các tỳ khưu, thời điểm sau 
của vị tỳ khưu ấy được ghi nhận và vô tội ở sự nhận lời. 

62. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện lẽ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp đặt 
chỗ trú ngụ, đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Bảy ngày trước 
ngày trăng tròn tháng Kattika là ngày lễ hội Cãtumãsinĩ, 1 vị ấy ra đi, có công 
việc cần thiết. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy có thể trở lại chỗ cư trú ấy hoặc 
không có thể trở lại, này các tỳ khưu, thời điểm sau của vị tỳ khưu ấy được 
ghi nhận và vô tội ở sự nhận lời. 

63. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Vị ấy sau khi đi đến chỗ cư trú ấy, thực hiện lễ 
Uposatha, và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sâp đặt chỗ trú ngụ, 
đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Rồi ngay ngày hôm ấy, vị ấy ra 
đi, không vì công việc cần thiết. Này các tỳ khưu, thời điểm sau của vị tỳ khưu 
ấy không được ghi nhận và tội dukkata ở sự nhận lời. 

64. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Vị ấy sau khi đi đến chỗ cư trú ấy, thực hiện lẽ 
Uposatha, và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sâp đặt chỗ trú ngụ, 
đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Rồi ngay ngày hôm ấy, vị ấy ra 
đi, có công việc cần thiết, -(như trên)— Sau khi sống hai ba ngày, vị ấy ra đi, 
không vì công việc cần thiết, -(nhưtrên)- Sau khi sống hai ba ngày, vị ấy ra 
đi, có công việc cần thiết, —(như trên)- Sau khi sống hai ba ngày, vị ấy ra đi, 
bởi công việc có thể giải quyết trong bảy ngày. Vị ấy vượt quá (thời hạn) bảy 
ngày ấy ở bên ngoài. Này các tỳ khưu, thời điểm sau của vị tỳ khưu ấy không 
được ghi nhận và tội dukkata ở sự nhận lời. —(như trên)— Sau khi sống hai 
ba ngày, vị ấy ra đi, bởi công việc có thể giải quyết trong bảy ngày. Vị ấy thực 
hiện việc trở về trong (thời hạn) bảy ngày ấy. Này các tỳ khưu, thời điểm sau 
của vị tỳ khưu ấy được ghi nhận và vô tội ở sự nhận lời. 

65. Này các tỳ khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị tỳ khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Vị ấy sau khi đi đến chỗ cư trú ấy, thực hiện lễ 
Uposatha, và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sâp đặt chỗ trú ngụ, 
đem lại nước uống nước rửa, quét phòng ốc. Bảy ngày trước ngày trăng tròn 
tháng Kattỉka là ngày lễ hội Cãtumãsinĩ, vị ấy ra đi do công việc cần thiết. 
Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy có thể trở lại chỗ cư trú ấy hoặc không có thể 
trở lại, này các tỳ khưu, thời điểm sau của vị tỳ khưu ấy được ghi nhận và vô 
tội ở sự nhận lời.” 


Dứt chương Vào Mùa Mưa là thứ ba. 

***** 


1 Tức là rằm tháng mười âm lịch (ND). 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Vassupanayikakkhandhakarn 


Imamhi khandhake vatthũ 1 dve panụasa . 2 

TASSƯDDÃNAM 

1. Upagantum 3 kadã ceva kati antara 4 vassa ca, 
na icchanti ca sancicca ukkaddhitum upãsako. 

2. Gilãno mãtă pitã ca 5 bhătă ca atha nãtako, 
bhikkhũbhatiko 6 vihãro vãỊã cãpi sirimsapã. 7 

3. Corã ceva pisãcã ca daddhã 8 tadubhayena ca, 
vũỊhodakena vutthãsi bahutarã ca dãyakã. 

4. Lũkhappanĩtasappãyabhesajjupatthakena ca 
itthi vesĩ kumãri ca pandako nãtakena ca. 

5. Rãjã corã 9 dhuttã nidhi 10 bhedã atthavidhena ca, 11 
vajo sattho ca 12 nãvã ca susire vitabhãya ca. 13 

6. Ajjhokãse 14 vassãvãso asenãsanikena ca, 
chavakutikã chatte ca cãtiyã ca upenti te. 

7. Katikã patisunitvã bahiddhã ca uposathã, 15 
purimikã pacchimikã yathã nãyena yojaye. 

8. Akaranĩyo 16 pakkamati sakaranĩyo 17 tatheva ca, 
dvĩhatĩham vasitvãna 18 sattăhakaranena ca. 19 

9. Sattãhanãgatã ceva ãgaccheyya na eyya vã, 
vatthuddãne antarikã tantimaggam nisãmaye ”ti. 

—00O00-- 


1 vatthũni - Ma; vatthu - Syã, PTS. 

2 paụụãsã - Avi, Javi. 

3 upagantu - Avi, Javi, Manupa, Tovi. 

4 antarã - Ma, PTS. 

5 mãtã ca pitã - Ma, Syã, PTS. 

6 bhikkhugatiko - Ma, PTS; 
bhikkhubhatiko - Syã. 

7 sarĩsapã - Ma. 

8 daddho - PTS. 

9 rãjacorã - Manupa, Tovi. 

10 dhuttã ca nidhi - Tovi, Manupa. 


11 bheda-atthavidhena ca - Ma. 

12 vajasatthã ca - Ma; 

vajã satthã ca - Syã, PTS, Tovi, Manupa. 

13 vitabhiyã ca - Ma. 

14 ajjhokãse ca - Manupa, Tovi. 

15 uposatho - Avi, Javi. 

16 akaranĩ - Ma. 

17 sakaranĩ - Ma. 

18 dvĩhatĩhã ca puna ca - Ma, Manupa, Tovi; 
dvĩhatĩhã ca puna - Syã, PTS. 

19 sattãhakaraụĩyena ca - Ma, Syã, PTS. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Vào Mùa Mưa 


Trong chương này có năm mươi hai sự việc. 

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 

1. (Chophép) vào mùa (an cư mưa), và luôn cả khi nào? bao nhiêu (thời 
điểm)? và trong mùa (an cư) mưa, các vị không muôh và cố tình (bỏ đi), 
(muôn) dời lại, người nam cư sĩ. 

2. Vị bị bệnh, mẹ và cha, anh (em) trai, và thân quyên, người làm công 
việc cho các tỳ khưu, trú xá, các thú dữ, và các loại rắn nữa. 

3- Những kẻ trộm cướp, luôn cả các yêu tinh, với cả hai đêu bị chảy, vì 
nước ngập, (ngôi làng) đã đi chuyển, nhóm đông hơn, và các thí chủ. 

4. (Thức ăn) thô thiển hoặc hảo hạng, dược phẩm thích hợp, với người 
phục vụ, phụ nữ, gái diêm, cô gái lỡ thời, kẻ vô căn, và bởi thân quyên. 

5. Đức vua, các kẻ cướp, bọn bất lương, của cải chôn giấu, và các sự 
chia rẽ với tám trường hợp, bãi nhôi thú, và đoàn xe tải, chiếc thuyên, ở 
bọng cây, và ở chạc ba cây. 


ố. Sự cư trú mùa mưa ở ngoài trời, và với vị không chỗ trú ngụ, các nhà 
quàng tử thi, ở chiếc lọng che, và các vị vào mùa (an cư) mưa ở vại đất 
nung. 


7. Điêu thỏa thuận, sau khi nhận lời, và các lễ Uposatha ở bên ngoài, các 
thời điểm trước và các thời điểm sau nên kết hợp theo cách thức như thế. 

8. Vị ra đi không vì công việc can thiết, và có công việc can thiết là 
tương tợ như thế ấy, sau khi sông hai ba ngày, và bởi công việc trong bảy 
ngày. 

9. Và bảy ngày sắp đêh, vị có thể trở lại, hoặc không có thể. Vê các 
khoảng giữa ở phan tóm lược các sự việc, thì nên xem xét đường lối của 
mạch văn.” 


—00O00— 
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IV. PAVARANAKKHANDHAKAM 

• • 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapiọdikassa ãrãme. Tena kho pana samayena sambahulã sanditthã 
sambhattã bhikkhũ kosalesu janapadesu annatarasmim ãvãse vassarn 
upagacchimsu. 


2. Atha kho tesam bhikkhũnam etadahosi: “Kena nu kho mayam upãyena 
samaggã sammodamãnã avivadamãnã phãsukam vassam vaseyyãma, na ca 
pindakena kilameyyãmã ”ti? 


3. Atha kho tesam bhikkhũnam etadahosi: “Sace kho mayam 
annamannam neva ãlapeyyãma na sallapeyyãma, yo pathamam gãmato 
pindãya patikkameyya so ãsanam pannãpeyya, pãdodakam pãdapĩtham 
pãdakathalikam upanikkhipeyya, avakkãrapãtim dhovitvã upatthãpeyya, 
pãnĩyam paribhojanĩyam upatthãpeyya. Yo pacchã gãmato piọdãya 
patikkameyya, sacassa bhuttãvaseso, sace ãkankheyya bhunjeyya, no ce 
ãkankheyya appaharite vã chaddeyya, appãnake vã udake opilãpeyya, so 
ãsanam uddhareyya, pãdodakam pãdapĩtham pãdakathalikam patisãmeyya, 
avakkãrapãtim dhovitvã patisãmeyya, pãnĩyam paribhojanĩyam patisãmeyya, 
bhattaggam sammajjeyya. Yo passeyya pãnĩyaghatam vã paribhojanĩya- 
ghatam vã vaccaghatam vã rittam tuccham, so upatthãpeyya, sacassa hoti 
avisayham, hatthavikãrena dutiyam ãmantetvã hatthavilanghakena 
upatthãpeyya, natveva tappaccayã vãcam bhindeyya. Evam kho mayam 
samaggã sammodamãnã avivadamãnã phãsukam vassam vaseyyãma, na ca 
pindakena kilameyyãmã ”ti. 


4. Atha kho te bhikkhũ annamannam neva ãlapimsu na sallapimsu. Yo 
pathamam gãmato pindãya patikkamati so ãsanam paíìnãpeti, pãdodakam 
pãdapĩtham pãdakathalikam upanikkhipati, avakkãrapãtim dhovitvã 
upatthãpeti, pãnĩyam paribhojanĩyam upatthãpeti. Yo pacchã gãmato 
pindãya patikkamati, sace hoti bhuttăvaseso, sace ãkankhati bhunjati, no ce 
ãkankhati appaharite vã chaddeti, appãnake vã udake opilãpeti, so ãsanarn 
uddharati, pãdodakam pãdapĩtham pãdakathalikam patisãmeti, 
avakkãrapãtim dhovitvã patisãmeti, pãnĩyam paribhojanĩyam patisãmeti, 
bhattaggam sammajjati. Yo passati pãnĩyaghatam vã paribhojanĩyaghatam 
vã vaccaghatam vã rittam tuccham, so upatthãpeti, sacassa hoti avisayham, 
hatthavikãrena dutiyam ãmantetvã hattavilanghakena upatthăpeti, na tveva 
tappaccayã vãcam bhindati. 
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IV. CHƯƠNG PAVARANA: 

1. LÚC bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu là bạn bè đồng 
quan điểm, thân thiết, đã vào mùa (an cư) mưa tại trú xứ nọ ở trong xứ 
Kosala. 


2. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Chúng ta có sự hợp nhất, 
thân thiện, không cãi vã nhau, vậy bảng phương thức nào có thể sống mùa 
(an cư) mưa một cách thoải mái, và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực?” 


3. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Nếu chúng ta có thể 
không nói với nhau và cũng không chuyện trò, vị nào đi khất thực từ làng trở 
về trước tiên, vị ấy sắp xếp chỗ ngồi, chuẩn bị nước rửa chân, ghế kê chân, 
tấm chà chân, rửa và đem lại chậu đựng đồ thừa, rồi đem lại nước uống nước 
rửa. Vị nào đi khất thực từ làng trở về sau cùng, nếu vật thực được ăn còn 
thừa lại, nếu muốn có thể ăn; nếu không muốn có thể đem quăng bỏ ở nơi 
không có cỏ xanh, hoặc đổ xuống ở nước không có sinh vật. Vị ấy xếp chỗ 
ngồi lại, dọn dẹp nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, rửa chậu đựng 
đồ thừa rồi cất đi, dọn dẹp nước uống nước rửa, và quét nhà ăn. Vị nào thấy 
lu nước uống, hoặc lu nước rửa, hoặc lu nước nhà vệ sinh hết nước, trống 
trơn, vị ấy có thể đem (nước) lại. Nếu vị ấy không làm nổi, có thể ra hiệu 
bảng tay mời vị thứ hai và có thể đem (nước) lại với dấu hiệu bâng tay, 
nhưng không vì lý do đó lại có thể phát ra lời nói. Như thế, chúng ta có sự 
hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, có thể sống mùa (an cư) mưa một 
cách thoải mái, và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực.” 


4. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã không nói với nhau và cũng không chuyện 
trò. Vị nào đi khất thực từ làng trở về trước tiên, vị ấy sâp xếp chỗ ngồi, 
chuẩn bị nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, rửa và đem lại chậu 
đựng đồ thừa, rồi đem lại nước uống nước rửa. Vị nào đi khất thực từ làng trở 
về sau cùng, nếu vật thực được ăn còn thừa lại, nếu muốn thì vị ấy ăn; nếu 
không muốn thì đem quăng bỏ ở nơi không có cỏ xanh hoặc đổ xuống ở nước 
không có sinh vật. Vị ấy xếp chỗ ngồi lại, dọn dẹp nước rửa chân, ghế kê 
chân, tấm chà chân, rửa chậu đựng đồ thừa rồi cất đi, dọn dẹp nước uống 
nước rửa, và quét nhà ăn. Vị nào thấy lu nước uống, hoặc lu nước rửa, hoặc lu 
nước nhà vệ sinh hết nước, trống trơn, vị ấy đem (nước) lại. Nếu không làm 
nổi, vị ấy ra hiệu bằng tay mời vị thứ hai và đem (nước) lại với dấu hiệu bàng 
tay, nhưng không vì lý do đó mà phát ra lời nói. 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Pavaranakkhandhakam 


5. Ãcinnam kho panetam vassam vutthãnam bhikkhũnam bhagavantam 
dassanãya upasankamitum. Atha kho te bhikkhũ vassam vutthã 
temãsaccayena senãsanam samsãmetvã pattacĩvaramãdãya yena sãvatthi 
tena pakkamimsu. Anupubbena yena sãvatthi jetavanam anãthapiọdikassa 
ãrãmo, yena bhagavã tenupasahkamimsu, upasankamitvã bhagavantam 
abhivãdetvã ekamantam nisĩdimsu. 


6. Acinnam kho panetam buddhãnam bhagavantãnam ãgantukehi 
bhikkhũhi saddhim patisammoditum. Atha kho bhagavã te bhikkhũ 
etadavoca: “Kacci bhikkhave, khamanĩyam? Kacci yãpanĩyam? Kacci 
samaggã sammodamãnã avivadamãnã phãsukam vassam vasittha, na ca 
pindakena kilamitthã ”ti? 


7. “Khamanĩyam bhagavã, yãpanĩyam bhagavã. Samaggã ca mayam 
bhante, sammodamãnã avivadamãnã phãsukam vassam vasimha, na ca 
pindakena kilamimhã ”ti. 


8. Jãnantãpi tathãgatã pucchanti. Jãnantãpi na pucchanti. Kãlam viditvã 
pucchanti. Kãlam viditvã na pucchanti. Atthasamhitam tathãgatã pucchanti 
no anatthasamhitain. Anatthasamhite setughãto tathãgatãnam. 


9. Dvihakarehi buddha bhagavanto bhikkhu patipucchanti: “Dhammam 
vã desessãma, sãvakãnam vã sikkhãpadam pannãpessãmã ”ti. 


10. Atha kho bhagavã te bhikkhũ etadavoca: “Yathã kathampana tumhe 
bhikkhave, samaggã sammodamãnã avivadamãnã phãsukam vassam 
vasittha, na ca pindakena kilamitthã ”ti? 


11. “Idha mayam bhante, sambahulã sanditthã sambhattã bhikkhũ 
kosalesu janapadesu annatarasmim ãvãse vassam upagacchimhã. Tesam no 
bhante, amhãkam etadahosi: ‘Kena nu kho mayam upãyena samaggã 
sammodamãnã avivadamãnã phãsukam vassarn vaseyyãma, na ca pindakena 
kilameyyãmã ’ti? 
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5. Điều này đã trở thành thông lệ của các tỳ khưu đã sống qua mùa (an 
cư) mưa là đi đến để diện kiến đức Thế Tôn. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy khi đã 
sống qua mùa (an cư) mưa với thời gian ba tháng đã thu xếp chỗ trú ngụ, 
cầm y bát, ra đi về phía thành Sãvatthi. Tuần tự, các vị đã đi đến Jetavana tu 
viện của ông Anãthapiọdika gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 


6. Điều này đã trở thành thông lệ của chư Phật Thế Tôn là niềm nở với 
các vị tỳ khưu đi đến. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với các vị tỳ khưu ấy điều 
này: - “Này các tỳ khưu, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp 
không? Các ngươi có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, có phải đã 
sống mùa (an cư) mưa một cách thoải mái, và không bị khó nhọc vì đồ ăn 
khất thực không?” 


7. - “Bạch Thế Tôn, sức khoẻ khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc được tốt đẹp. 
Và bạch ngài, chúng con có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, đã 
sống mùa (an cư) mưa một cách thoải mái, và không bị khó nhọc vì đồ ăn 
khất thực.” 


8. Các đấng Như Lai dầu biết vẫn hỏi, dầu biết các vị vẫn không hỏi, biết 
đúng thời các vị mới hỏi, biết đúng thời các vị vẫn không hỏi, có liên quan 
đến lợi ích các đấng Như Lai mới hỏi và không có liên quan đến lợi ích thì 
không (hỏi), khi không có liên quan đến lợi ích các đấng Như Lai có cách để 
cât đứt vấn đề. 


9. Chư Phật Thế Tôn hỏi các vị tỳ khưu với hai lý do: “Chúng ta sẽ thuyết 
giảng Giáo Pháp hoặc là chúng ta sẽ quy định điều học cho các đệ tử.” 


10. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với các vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này các 
tỳ khưu, các ngươi có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, đã sống 
mùa (an cư) mưa một cách thoải mái, và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất 
thực là như thế nào?” 


11. - “Bạch ngài, trường hợp chúng con gồm nhiều vị tỳ khưu là bạn bè 
đồng quan điểm, thân thiết, đã vào mùa (an cư) mưa tại trú xứ nọ ở xứ 
Kosala. Bạch ngài, chúng con đây đã khởi ý điều này: ‘Chúng ta có sự hợp 
nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, vậy bằng phương thức nào có thể sống 
mùa (an cư) mưa một cách thoải mái, và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất 
thực? 
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12. Tesam no bhante, amhãkam etadahosi: ‘Sace kho mayam 
annamannam neva ãlapeyyãma na sallapeyyãma, yo pathamam gãmato 
pindãya patikkameyya, so ãsanam pannãpeyya, pãdodakam pãdapĩtham 
pãdakathalikam upanikkhipeyya, avakkãrapãtim dhovitvã upatthăpeyya, 
pãnĩyam paribhojanĩyam upatthãpeyya. Yo pacchã gãmato pindãya 
patikkameyya, sacassa bhuttãvaseso, sace ãkankheyya bhunjeyya, no ce 
ãkankheyya appaharite vã chaddeyya, appãnake vã udake opilãyeyya, so 
ãsanam uddhareyya, pãdodakam pãdapĩtham pãdakathalikam patisãmeyya, 
avakkãrapãtim dhovitvã patisãmeyya, pãnĩyam paribhojanĩyam patisãmeyya, 
bhattaggam sammajjeyya. Yo passeyya pãnĩyaghatam vã paribhojanĩya- 
ghatam vã vaccaghatam vã rittam tuccham, so upatthãpeyya, sacassa hoti 
avisayham, hatthavikãrena dutiyam ãmantetvã hatthavilanghakena 
upatthãpeyya, na tveva tappaccayã vãcam bhindeyya. Evam kho mayam 
samaggã sammodamãnã avivadamãnã phãsukam vassam vaseyyãma, na ca 
pindakena kilameyyãmã ’ti. 


13. Atha kho mayam bhante, annamannam neva ãlapimhã na sallapimhã. 
Yo pathamam gãmato piọdãya patikkamati, so ãsanam pannãpeti, 
pãdodakam pãdapĩtham pãdakathalikam upanikkhipati, avakkãrapãtim 
dhovitvă upatthãpeti, pãnĩyam paribhojanĩyam upatthãpeti. Yo pacchã 
gãmato pindãya patikkamati, sace hoti bhũttãvaseso, sace ãkankhati 
bhunjati, no ce ãkankhati appaharite vã chaddeti, appãnake vã udake 
opilãpeti, so ãsanam uddharati, pãdodakam pãdapĩtham pãdakathalikam 
patisãmeti, avakkãrapãtim dhovitvã patisãmeti, pãnĩyam paribhojanĩyam 
patisãmeti, bhattaggam sammajjati. Yo passati pãnĩyaghatam vã 
paribhojanĩyaghatam vã vaccaghatam vã rittarn tuccham, so upatthãpeti, 
sacassa hoti avisayham, hatthavikãrena dutiyam ãmantetvã hattha- 
vilanghakena upatthãpeti, natveva tappaccayã vãcam bhindati. Evam kho 
mayam bhante, samaggã sammodamãnã avivadamãnã phãsukam vassam 
vasimhã, na ca piọdakena kilamimhã ”ti. 


14. Atha kho bhagavã bhikkhũ ãmantesi: “Aphãsukanneva 1 kira ’me 2 
bhikkhave, moghapurisã vutthã 3 samãnã phãsukamha 4 vutthă ’ti patijãnanti. 
Pasusamvãsanneva kira ’me bhikkhave, moghapurisã vutthã samãnã 
phãsukamha vutthã ’ti patijãnanti. EỊakasamvãsaíìneva kira ’me bhikkhave, 
moghapurisã vutthã samãnã phãsukamha vutthã ’ti patijãnanti. Sapatta- 
samvãsanneva kira ’me bhikkhave, moghapurisã vutthã samãnã phãsukamha 
vutthã ’ti patijãnanti. Katham hi nãm ’ime 5 bhikkhave, moghapurisã 
mũgabbatam 6 titthiyasamãdãnam samãdiyissanti? Netam bhikkhave, 
appasannãnam vã pasãdãya —pe— 


1 aphãsunííeva - Ma, Syã, PTS. 4 phãsumhã - Ma, PTS; phãsumha - Syã. 

2 kirime - Javi. 5 katham hi nãma me bhikkhave - Avi, Manupa. 

3 vutthã - Ma. 6 mũgabbattam - Syã. 
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12. Bạch ngài, chúng con đây đã khởi ý điều này: ‘Nếu chúng ta có thể 
không nói với nhau và cũng không chuyện trò, vị nào đi khất thực từ làng trở 
về trước tiên vị ấy sâp xếp chỗ ngồi, chuẩn bị nước rửa chân, ghế kê chân, 
tấm chà chân, rửa và đem lại chậu đựng đồ thừa, rồi đem lại nước uống nước 
rửa. Vị nào đi khất thực từ làng trở về sau cùng, nếu vật thực được ăn còn 
thừa lại, nếu muốn có thể ăn; nếu không muốn có thể đem quăng bỏ ở nơi 
không có cỏ xanh hoặc đổ xuống ở nước không có sinh vật. Vị ấy xếp chỗ 
ngồi lại, dọn dẹp nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, rửa chậu đựng 
đồ thừa rồi cất đi, dọn dẹp nước uống nước rửa, và quét nhà ăn. Vị nào thấy 
lu nước uống, hoặc lu nước rửa, hoặc lu nước nhà vệ sinh hết nước, trống 
trơn, vị ấy có thể đem (nước) lại. Nếu vị ấy không làm nổi, có thể ra hiệu 
bâng tay mời vị thứ hai và có thể đem (nước) lại với dấu hiệu bâng tay, 
nhưng không vì lý do đó lại có thể phát ra lời nói. Như thế, chúng ta có sự 
hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, có thể sống mùa (an cư) mưa một 
cách thoải mái, và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực.’ 


13. Bạch ngài, sau đó chúng con đã không nói với nhau và cũng không 
chuyện trò. Vị nào đi khất thực từ làng trở về trước tiên vị ấy sắp xếp chỗ 
ngồi, chuẩn bị nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, rửa và đem lại chậu 
đựng đồ thừa, rồi đem lại nước uống nước rửa. Vị nào đi khất thực từ làng trở 
về sau cùng, nếu vật thực được ăn còn thừa lại, nếu muốn thì vị ấy ăn; nếu 
không muốn có thể đem quăng bỏ ở nơi không có cỏ xanh hoặc đổ xuống ở 
nước không có sinh vật. Vị ấy xếp chỗ ngồi lại, dọn dẹp nước rửa chân, ghế kê 
chân, tấm chà chân, rửa chậu đựng đồ thừa rồi cất đi, dọn dẹp nước uống 
nước rửa, và quét nhà ăn. Vị nào thấy lu nước uống, hoặc lu nước rửa, hoặc lu 
nước nhà vệ sinh hết nước, trống trơn, vị ấy đem (nước) lại. Nếu không làm 
nổi, vị ấy ra hiệu bằng tay mời vị thứ hai và đem (nước) lại với dấu hiệu bằng 
tay, nhưng không vì lý do đó mà phát ra lời nói. Bạch ngài, chúng con có sự 
hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, đã sống mùa (an cư) mưa một cách 
thoải mái, và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực là như thế.” 


14. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, thật 
ra những kẻ rồ dại này trong khi đã sống một cách không thoải mái lại bảo 
rằng: ‘Chúng con đã sống một cách thoải mái.’ Này các tỳ khưu, thật ra 
những kẻ rồ dại này trong khi đã sống với lối sống chung của loài thú lại bảo 
rằng: ‘Chúng con đã sống một cách thoải mái.’ Này các tỳ khưu, thật ra 
những kẻ rồ dại này trong khi đã sống với lối sống chung của loài cừu lại bảo 
rằng: ‘Chúng con đã sống một cách thoải mái.’ Này các tỳ khưu, thật ra 
những kẻ rồ dại này trong khi đã sống với lối cộng trú của những kẻ lười 
biếng lại bảo rằng: ‘Chúng con đã sống một cách thoải mái.’ Này các tỳ khưu, 
vì sao những kẻ rồ dại này lại thọ trì lối thực hành của ngoại đạo là sự hành 
trì như kẻ câm. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, — (như trên) — 
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Vigarahitvã dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Na bhikkhave, 
mũgabbatam titthiyasamãdãnam samãdiyitabbam. Yo samãdiyeyya, ãpatti 
dukkatassa. Anujãnãmi bhikkhave, vassam vutthãnam bhikkhũnam tĩhi 
thãnehi pavãretum ditthena vã sutena vã parisankãya vã. Sã vo bhavissati 
annamannãnulomatã ãpattivutthãnatã vinayapurekkhãratã. Evanca pana 
bhikkhave, pavãretabbam: Vyattena bhikkhunã patibalena sangho 
nãpetabbo: 

‘Sunãtu me bhante sangho. Ajja pavãranã. Yadi sanghassa pattakallam, 
sangho pavãreyyã ’ti. 

15. Therena bhikkhunã ekamsam uttarãsangam karitvã ukkutikam 
nisĩditvã anjalim paggahetvã evamassa vacanĩyo: ‘Sangham ãvuso pavãremi 
ditthena vã sutena vã parisankãya vã. Vadantu mam ãyasmanto anukampam 
upãdãya. Passanto patikarissãmi. Dutiyampi ãvuso sangham pavãremi 
ditthena vã sutena vã parisankãya vã. Vadantu mam ãyasmanto anukampam 
upãdãya. Passanto patikarissãmi. Tatiyampi ãvuso sangham pavãremi 
ditthena vã sutena vã parisankãya vã. Vadantu mam ãyasmanto anukampam 
upãdãya. Passanto patikarissãmĩ ’ti. 

16. Navakena bhikkhunã ekamsam uttarãsangam karitvă ukkutikam 
nisĩditvã anjalim paggahetvã evamassa vacanĩyo: ‘Sangham bhante pavãremi 
ditthena vã sutena vã parisankãya vã. Vadantu mam ãyasmanto anukampam 
upãdãya. Passanto patikarissãmi. Dutiyampi bhante sangham pavãremi — 
pe— Tatiyampi bhante sangham pavãremi ditthena vã sutena vã parisankãya 
vã. Vadantu mam ãyasmanto anukampam upãdãya. Passanto patikarissãmĩ 
”’ti. 


17. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ theresu bhikkhũsu 
ukkutikam nisinnesu pavãrayamãnesu ãsanesu acchanti. Ye te bhikkhũ 
appicchã, te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma chabbaggiyã 
bhikkhũ theresu bhikkhũsu ukkutikam nisinnesu pavãrayamãnesu ãsanesu 
acchissantĩ ”ti? 

18. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. “Saccam kira 
bhikkhave, chabbaggiyã bhikkhũ theresu bhikkhũsu ukkutikam nisinnesu 
pavãrayamãnesu ãsanesu acchantĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. 

Vigarahi buddho bhagavã: “Katham hi nãma te bhikkhave, moghapurisã 
theresu bhikkhũsu ukkutikam nisinnesu pavãrayamãnesu ãsanesu 
acchissanti? 

19. Netam bhikkhave, appasannãnam vã pasãdãya —pe— Vigarahitvã 
dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Na bhikkhave, theresu 
bhikkhũsu ukkutikam nisinnesu pavãrayamãnesu ãsanesu acchitabbam. Yo 
accheyya, ãpatti dukkatassa. Anujãnãmi bhikkhave, sabbeheva ukkutikam 
nisinnehi pavãretun ”ti. 
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Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - 
“Này các tỳ khưu, không nên thọ trì lối thực hành của ngoại đạo là sự hành 
trì như kẻ câm; vị nào thọ trì thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, đối với 
các tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) mưa ta cho phép thinh cầu dựa trên ba 
tình huống là do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ. 
Việc ấy sẽ giúp cho các ngươi có được sự hài hòa với nhau, có được sự thoát 
ra khỏi tội, và có được sự tôn vinh Luật. Và này các tỳ khưu, nên thỉnh cầu 
như vầy: Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng 
lực: 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Hôm nay là ngày lẽ 
PavãranãP Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên tiến 
hành lẽ Pavãranã’ 

15. Vị tỳ khưu trưởng lão nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, 
chắp tay lên, và nên nói như vầy: ‘Này các sư đệ, tôi xin thinh cầu hội chúng 
do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương 
xót xin các đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa. Này các 
sư đệ, lần thứ nhì tôi xin thinh cầu hội chúng do đã được thấy, hoặc do đã 
được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót xin các đại đức hãy nói 
với tôi. Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa. Này các sư đệ, lần thứ ba tôi xin 
thỉnh cầu hội chúng do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi 
ngờ, vì lòng thương xót xin các đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra tôi 
sẽ sửa chữa.’ 

16. Vị tỳ khưu mới tu nên đâp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, 
chắp tay lên, và nên nói như vầy: ‘Bạch các ngài, tôi xin thinh cầu hội chúng 
do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương 
xót xin các đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa. Bạch 
các ngài, lần thứ nhì tôi xin thỉnh cầu hội chúng -(như trên)- Bạch các ngài, 
lần thứ ba tôi xin thỉnh cầu hội chúng do đã được thấy, hoặc do đã được 
nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót xin các đại đức hãy nói với tôi. 
Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa.”’ 

17. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư ngồi yên trên chỗ ngồi trong 
lúc các tỳ khưu trưởng lão đang ngồi chồm hổm thỉnh cầu. Các tỳ khưu nào ít 
ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Vì sao các tỳ khưu 
nhóm Lục Sư lại ngồi yên trên chỗ ngồi trong lúc các tỳ khưu trưởng lão đang 
ngồi chồm hổm thinh cầu?” 

18. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm Lục Sư ngồi yên trên chỗ ngồi trong 
lúc các tỳ khưu trưởng lão ngồi đang chồm hổm thỉnh cầu, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: - “Này các tỳ khưu, vì sao những 
kẻ rồ dại này lại ngồi yên trên chỗ ngồi trong lúc các tỳ khưu trưởng lão đang 
ngồi chồm hổm thỉnh cầu. 

19. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, —(như trên)- Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, không nên ngồi yên trên chỗ 
ngồi trong lúc các tỳ khưu trưởng lão đang ngồi chồm hổm thỉnh cầu; vị nào 
ngồi yên thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép toàn bộ tất cả 
ngồi chồm hổm để thỉnh cầu.” 
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20. Tena kho pana samayena annataro thero jaradubbalo ‘y ava sabbe 
pavãrentĩ 'ti 1 ukkutikam nisinno ãgamayamãno mucchito papati. 

21. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, tadanan- 
tarã 2 ukkutikam nisĩditum yãva pavãreti, pavãretvã ãsane nisĩditun "ti. 

22. Atha kho bhikkhũnam 3 etadahosi: “Kati nu kho pavãranã "ti? 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Dve 'mã bhikkhave pavãranã: 
cãtuddasikã 4 paọnarasikã ca. Imã kho bhikkhave, dve pavãranã "ti. 

23. Atha kho bhikkhũnam etadahosi: “Kati nu kho pavãranakammãnĩ 
"ti?” 5 Bhagavato etamattham ãrocesum. “Cattãrimãni bhikkhave, pavãrana- 
kammãni: adhammena vaggam pavãranakammam, adhammena samaggam 
pavãranakammam, dhammena vaggam pavãranakamma, dhammena 
samaggam pavãranakammam. 

24. Tatra bhikkhave, yamidam adhammena vaggam pavãranakammam, 
na bhikkhave, evarũpam pavãranakammam kãtabbam. Na ca mayã 
evarũpam pavãranakammam anunnãtam. 

25. Tatra bhikkhave, yamidam adhammena samaggam pavãrana- 
kammam, na bhikkhave, evarũpam pavãranakammam kătabbam. Na ca 
mayã evarũpam pavãranakammam anunnãtam. 

26. Tatra bhikkhave, yamidam dhammena vaggam pavãranakammam, na 
bhikkhave, evarũpam pavãranakammam kãtabbam. Na ca mayã evarũpam 
pavãranakammam anunnãtam. 

27. Tatra bhikkhave, yamidam dhammena samaggam pavãranakammam, 
evarũpam bhikkhave, pavãranakammam kătabbam. Evarũpam mayã 
pavãranakammam anunnãtam. 

28. Tasmătiha bhikkhave, evarũpam pavãranakammam karissãma, 
yadidam ‘dhammena samaggan 'ti, evam hi vo bhikkhave, sikkhitabban "ti. 

29. Atha kho bhagavã bhikkhũ ãmantesi: “Sannipatatha bhikkhave, 
sahgho pavãressatĩ "ti. 

30. Evam vutte annataro bhikkhu bhagavantam etadavoca: “Atthi bhante, 
bhikkhu gilãno. So anãgato "ti. “Anựjãnãmi, bhikkhave, gilãnena bhikkhunã 
pavãranam dãtum. Evanca pana bhikkhave, dãtabbã: Tena gilãnena 
bhikkhunã ekam bhikkhum upasankamitvă ekamsam uttarãsangam karitvã 
ukkutikam nisĩditvã anjalim paggahetvã evamassa vacanĩyo: ‘Pavãranam 
dammi. Pavãranam me hara. Pavãranam me ãrocehi. 6 Mamatthãya pavãrehĩ 
'ti. 


1 pavãrenti - Syã, Avi. 3 tesam bhikkhũnam - Avi, Javi, Tovi. 

2 tadamantarã - Ma; 4 cãtuddasikã ca - Ma, Javi, Manupa. 

tadantarã - PTS. 5 pavãranãkammãni - Syã. 

6 pavãranam me ãrocehi iti ayam pãtho Sĩmu, Syã, PTS potthakesu na dissate. 
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20 . Vào lúc bấy giờ, có vị trưởng lão nọ già yếu ngồi chồm hổm (nghĩ 
rằng): “Đến khi tất cả thỉnh cầu xong,” trong lúc chờ đợi bị ngất xiu ngã 
xuống. 

21. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép ngồi chồm hổm trong khoảng thời gian chờ đợi cho đến khi thỉnh cầu, 
sau khi thỉnh cầu thì được ngồi xuống trên chỗ ngồi.” 

22. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Có bao nhiêu lễ 
Pavãranã?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
đây là hai lễ Pavãranã: Lẽ ngày mười bốn và lẽ ngày mười lăm. Này các tỳ 
khưu, đây là hai lễ Pavãranã.” 

23. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Có bao nhiêu hành sự 
Pavãranã?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
đây là bốn hành s ự Pavãranã: Hành s ự Pavãranã sai Pháp theo phe nhóm, 
hành sự Pavãranã sai Pháp có sự hợp nhất, hành sự Pavãranã đúng Pháp 
theo phe nhóm, hành s ự Pavãranã đúng Pháp có sự hợp nhất. 

24. Này các tỳ khưu, trường hợp này tức là hành sự Pavãranã sai Pháp 
theo phe nhóm, này các tỳ khưu, không nên thực hiện hành sự Pavãranã có 
hình thức như thế và hành sự Pavãranã có hình thức như thế không được ta 
cho phép. 

25. Này các tỳ khưu, trường hợp này tức là hành sự Pavãranã sai Pháp có 
sự hợp nhất, này các tỳ khưu, không nên thực hiện hành sự Pavãranã có 
hình thức như thế và hành sự Pavãranã có hình thức như thế không được ta 
cho phép. 

26. Này các tỳ khưu, trường hợp này tức là hành s ự Pavãranã đúng Pháp 
theo phe nhóm, này các tỳ khưu, không nên thực hiện hành sự Pavãranã có 
hình thức như thế và hành sự Pavãranã có hình thức như thế không được ta 
cho phép. 

27. Này các tỳ khưu, trường hợp này tức là hành sự Pavãranã đúng Pháp 
có sự hợp nhất, này các tỳ khưu, nên thực hiện hành sự Pavãranã có hình 
thức như thế và hành sự Pavãranã có hình thức như thế được ta cho phép. 

28. Này các tỳ khưu, do đó ở đây chúng ta sẽ thực hiện hành sự Pavãranã 
có hình thức như thế tức là: ‘Đúng Pháp có sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, các 
ngươi nên học tập theo đúng như thê'.” 

29. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, hãy 
tụ hội lại, hội chúng sẽ thực hiện lẽ Pavãranã.” 

30. Khi được nói như thế, có vị tỳ khưu nọ đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: - “Bạch ngài, có vị tỳ khưu bị bệnh. Vị ấy không đến.” - “Này các tỳ khưu, 
ta cho phép vị tỳ khưu bị bệnh được trao ra lời thỉnh cầu. Và này các tỳ khưu, 
nên trao ra như vầy: Vị tỳ khưu bị bệnh nên đi đến gặp một vị tỳ khưu, nên 
đắp thượng y một bên vai, nên ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như 
vầy: ‘Tôi xin trao ra lời thỉnh cầu. Hãy chuyển đạt lời thỉnh cầu của tôi. Hãy 
thông báo lời thỉnh cầu của tôi. Hãy thỉnh cầu vì sự lợi ích của tôi.’ 
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Kãyena viníĩãpeti, vãcãya vinnãpeti, kãyena vãcãya viníĩãpeti, dinnã hoti 
pavãranã. Na kãyena vinnãpeti, na vãcãya vinnãpeti, na kãyena vãcãya 
viíinãpeti, na dinnã hoti pavãranã. Evancetam labhetha, iccetam kusalam. 
No ce labhetha, so bhikkhave, gilãno bhikkhu mancena vã pĩthena vã 
sanghamajjhe ãnetvã pavãretabbam. Sace bhikkhave, gilãnupatthãkãnam 
bhikkhũnam evam hoti: 1 ‘Sace kho mayam gilãnam thãnã cãvessãma, 
ãbãdho vã abhivaddhissati, kãlakiriyã vã bhavissatĩ ’ti. Na bhikkhave, gilãno 2 
thãnã cãvetabbo. Sanghena tattha gantvã pavãretabbam. Na tveva vaggena 
sanghena pavãretabbam. Pavãreyya ce, ãpatti dukkatassa. 


31. Pavãranãhãrako 3 ce bhikkhave, dinnãya pavãranãya tattheva 
pakkamati, aíĩnassa dãtabbã pavãranã. Pavãranãhãrako ce bhikkhave, 
dinnãya pavãranãya tattheva vibbhamati -pe- kãlam karoti — pe— 
‘Sãmanero’ patijãnãti -pe— ‘Sikkham paccakkhãtako’ patijãnãti —pe- 
‘Antimavatthum ajjhãpannako’ patijãnãti -pe- ‘Ummattako’ pạtijãnãti 
-pe— ‘Khittacitto’ patijãnãti —pe— ‘Vedanatto’ patijãnãti —pe- ‘Apattiyã 
adassane ukkhittako’ patijãnãti -pe- ‘Apattiyã appatikamme ukkhittako’ 
patijãnãti — pe- ‘Pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhittako’ patijãnãti 
-pe— ‘Pandako’ patijãnãti -pe— ‘Theyyasamvãsako’ patijãnãti —pe- 
‘Titthiyapakkantako’ patijãnãti -pe- ‘Tiracchãnagato’ patijãnãti —pe— 
‘Mãtughãtako’ patijãnãti —pe— ‘Pitughãtako’ pitajãnãti — pe— 
‘Arahantaghãtako’ patijãnãti -pe- ‘Bhikkhunĩdũsako’ patijãnãti —pe— 
‘Sanghabhedako’ patijãnãti -pe— ‘Lohituppãdako’ patijãnãti —pe— 
‘Ubhatobyanjanako’ patijãnãti, annassa dãtabbã pavãranã. 


32. Pavãranãhãrako ce bhikkhave, dinnãya pavãranãya antarãmagge 
pakkamati, anãhatã hoti pavãranã. Pavãranãhãrako ce bhikkhave, dinnãya 
pavãranãya antarãmagge vibbhamati -pe- kãlam karoti —pe— ‘Sãmanero’ 
patijãnãti —pe— ‘Sikkham paccakkhãtako’ patijãnãti — pe- ‘Antimavatthum 
ajjhãpannako’ patijãnãti —pe- ‘Ummattako’ patijãnãti -pe- ‘Khittacitto’ 
patijãnãti — pe- ‘Vedanatto’ patijãnãti — pe- ‘Apattiyã adassane ukkhittako’ 
patijãnãti -pe- ‘Apattiyã appatikamme ukkhittako’ patijãnãti — pe- 
‘Pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhittako’ patijãnãti -pe- ‘Pandako’ 
patijãnãti — pe- ‘Theyyasamvãsako’ patijãnãti -pe- ‘Titthiyapakkantako’ 
patijãnãti -pe— ‘Tiracchãnagato’ patijãnãti —pe— ‘Mãtũghãtako’ patijãnãti 
—pe— ‘Pitughãtako’ patijãnãti -pe— ‘Arahantaghãtako’ patijãnãti —pe— 
‘Bhikkhunĩdũsako’ patijãnãti -pe- ‘Sanghabhedako’ patijãnãti -pe— 
‘Lohituppãdako’ patijãnãti —pe— ‘Ubhatobyanjanako’ patijãnãti, anãhatã 
hoti pavãranã. 


1 etadahosi - Ma. 2 gilano bhikkhu - Ma. 


3 pavaranaharako - Ma. 
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(Nếu) vị ấy thể hiện bàng thân, thể hiện bằng lời nói, thể hiện bàng thân 
và lời nói, thì lời thỉnh cầu đã được trao ra. (Nếu) vị ấy không thể hiện bằng 
thân, không thể hiện bằng lời nói, không thể hiện bâng thân và lời nói, thì lời 
thỉnh cầu đã không được trao ra. Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như 
vậy là tốt đẹp. Này các tỳ khưu, nếu không đạt được (như thế) thì nên dùng 
cái giường hoặc cái ghế khiêng vị tỳ khưu bị bệnh ấy đến giữa hội chúng rồi 
nên thực hiện lẽ Pavãranã. Này các tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu chăm sóc 
bệnh khởi ý như vầy: ‘Nếu chúng ta di chuyển vị bị bệnh dời khỏi vị trí thì 
bệnh sẽ trầm trọng hơn hoặc sẽ gây tử vong,’ này các tỳ khưu, không nên di 
chuyển vị bị bệnh khỏi vị trí. Hội chúng nên đi đến và thực hiện lễ Pavãranã 
ở nơi ấy. Nhưng không nên thực hiện lễ Pavãranã bởi hội chúng theo phe 
nhóm; vị nào thực hiện thì phạm tội dukkata. 


31. Này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
lời thinh cầu từ chính chỗ ấy ra đi (đến nơi khác) thì lời thỉnh cầu nên được 
trao ra đến vị khác. Này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, nếu vị 
chuyển đạt lời thỉnh cầu ngay tại chỗ ấy hoàn tục,... từ trần,... được biết là vị 
(xuống) sa di, ... được biết là người đã xả bỏ sự học tập, ... được biết là vị 
phạm tội cực nặng, ... được biết là vị bị điên, ... được biết là bị loạn trí, ... 
được biết là bị thọ khổ hành hạ, ... được biết là vị bị án treo về việc không 
nhìn nhận tội, ... được biết là vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi, ... được 
biết là vị bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, ... được biết là kẻ vô căn, ... 
được biết là kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu),... được biết là kẻ đã đi theo ngoại 
đạo,... được biết là loài thú, ... được biết là kẻ giết mẹ, ... được biết là kẻ giết 
cha, ... được biết là kẻ giết A-la-hán,... được biết là kẻ làm nhơ tỳ khưu ni,... 
được biết là kẻ chia rẽ hội chúng,... được biết là kẻ làm chảy máu (đức Phật), 
... được biết là kẻ lưỡng căn thì lời thỉnh cầu nên được trao ra đến vị khác. 


32. Này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
lời thỉnh cầu ở khoảng giữa đường lại ra đi (đến nơi khác) thì lời thỉnh cầu 
vẫn chưa được chuyển đạt. Này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, 
nếu vị chuyển đạt lời thỉnh cầu ở khoảng giữa đường lại hoàn tục, ... từ trần, 
... được biết là vị (xuống) sa di,... được biết là người đã xả bỏ sự học tập, ... 
được biết là vị phạm tội cực nặng, ... được biết là vị bị điên,... được biết là bị 
loạn trí,... được biết là bị thọ khổ hành hạ,... được biết là vị bị án treo về việc 
không nhìn nhận tội, ... được biết là vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi, 
... được biết là vị bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, ... được biết là kẻ 
vô căn,... được biết là kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu), ... được biết là kẻ đã đi 
theo ngoại đạo,... được biết là loài thú,... được biết là kẻ giết mẹ,... được biết 
là kẻ giết cha, ... được biết là kẻ giết A-la-hán, ... được biết là kẻ làm nhơ tỳ 
khưu ni, ... được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, ... được biết là kẻ làm chảy máu 
(đức Phật), ... được biết là kẻ lưỡng căn thì lời thỉnh cầu vẫn chưa được 
chuyển đạt. 
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33. Pavãranãhãrako ce bhikkhave, dinnãya pavãranãya sanghappatto 
pakkamati, ãhată hoti pavãranã. Pavãranãhãrako ce bhikkhave, dinnãya 
pavãranãya sanghappatto vibbhamati -pe- kãlam karoti —pe— ‘Sãmanero’ 
patijãnãti —pe— ‘Sikkham paccakkhãtako’ patijãnãti -pe- ‘Antimavatthum 
ajjhãpannako’ patijãnãti —pe- ‘Ummattako’ patijãnãti —pe- ‘Khittacitto’ 
patijãnãti -pe- ‘Vedanatto’ patijãnãti -pe- ‘Apattiyã adassane ukkhittako’ 
patijãnãti -pe- ‘Apattiyã appatikamme ukkhittako’ patijãnãti —pe— 
‘Pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhittako’ patijãnãti -pe- ‘Pandako’ 
patijãnãti -pe- ‘Theyyasamvãsako’ patijãnãti -pe- ‘Titthiyapakkantako’ 
patijãnãti — pe— ‘Tiracchãnagato’ patijãnãti —pe— ‘Mãtughãtako’ patijãnãti 
—pe— ‘Pitughãtako’ patijãnãti -pe- Arahantaghãtako’ patijãnãti —pe— 
‘Bhikkhunĩdũsako’ patijãnãti —pe- ‘Sanghabhedako’ patijãnãti —pe— 
‘Lohituppãdako’ patijãnãti -pe- ‘Ubhatobyanjanako’ patijãnãti, ãhată hoti 
pavãranã. 


34. Pavãranãhãrako ce bhikkhave, dinnãya pavãranãya sanghappatto 
sutto nãroceti, ãhatã hoti pavãranã. Pavãranãhãrakassa anãpatti. 1 Pavãranã- 
hãrako ce bhikkhave, dinnãya pavãranãya sanghappatto pamatto nãroceti 
-pe- samãpanno nãroceti, ãhatã hoti pãvaranã. Pavãranãhãrakassa 
anãpatti. 


35. Pavãranãhãrako ce bhikkhave, dinnãya pavãranãya sanghappatto 
sancicca nãroceti, ãhatã hoti pavãranã. Pavãranãhãrakassa ãpatti 
dukkatassa. Anựjãnãmi, bhikkhave, tadahu pavãranãya pavãranam dentena 
chandampi dãtum santi sanghassa karanĩyan ”ti. 


36. Tena kho pana samayena annataram bhikkhum tadahu pavãranãya 
íìãtakã ganhimsu. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Idha pana bhikkhave, 
bhikkhum tadahu pavãranãya nãtakã ganhanti. Te nãtakã bhikkhũhi 
evamassu vacanĩyã: ‘Ingha tumhe ãyasmanto imam bhikkhum muhuttam 
muncatha, 2 yãvãyam bhikkhu pavãretĩ ’ti. Evancetam labhetha, iccetam 
kusalam. No ce labhetha, te íĩãtakã bhikkhũhi evamassu vacanĩyã: Tngha 
tumhe ãyasmanto muhuttam ekamantarn hotha. Yãvãyam bhikkhu 
pavãranam detĩ ’ti. Evancetam labhetha, iccetam kusalam. No ce labhetha, te 
íìãtakã bhikkhũhi evamassu vacanĩyã: ‘Ingha tumhe ãyasmanto imam 
bhikkhum muhuttam nissĩmam netha, yãva sangho pavãretĩ ’ti. Evancetam 
labhetha, iccetam kusalam. No ce labhetha, natveva vaggena sanghena 
pavãretabbam. Pavãreyya ce, ãpatti dukkatassa. 


1 pavaranaharakassa anapatti ti kesuci potthakesu na dissate. 

2 muíícetha - Tovi, Manupa, Avi. 
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33. Này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
lời thỉnh cầu đã đến được hội chúng rồi ra đi (đến nơi khác) thì lời thỉnh cầu 
đã được chuyển đạt. Này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, nếu vị 
chuyển đạt lời thỉnh cầu đã đến được hội chúng rồi hoàn tục, ... từ trần, ... 
được biết là vị (xuống) sa di, ... được biết là người đã xả bỏ sự học tập, ... 
được biết là vị phạm tội cực nặng, ... được biết là vị bị điên,... được biết là bị 
loạn trí,... được biết là bị thọ khổ hành hạ,... được biết là vị bị án treo về việc 
không nhìn nhận tội, ... được biết là vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi, 
... được biết là vị bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, ... được biết là kẻ 
vô căn,... được biết là kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu), ... được biết là kẻ đã đi 
theo ngoại đạo,... được biết là loài thú,... được biết là kẻ giết mẹ,... được biết 
là kẻ giết cha, ... được biết là kẻ giết A-la-hán, ... được biết là kẻ làm nhơ tỳ 
khưu ni, ... được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, ... được biết là kẻ làm chảy máu 
(đức Phật),... được biết là kẻ lưỡng căn thì lời thỉnh cầu đã được chuyển đạt. 


34. Này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
lời thỉnh cầu đã đến được hội chúng rồi ngủ quên nên không thông báo thì 
lời thỉnh cầu đã được chuyển đạt. Vị chuyển đạt lời thỉnh cầu không bị phạm 
tội. Này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt lời 
thỉnh cầu đã đến được hội chúng rồi lơ đênh — (như trên) — rồi nhập định 
nên không thông báo thì lời thỉnh cầu đã được chuyển đạt. Vị chuyển đạt lời 
thỉnh cầu không bị phạm tội. 


35. Này các tỳ khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
lời thỉnh cầu đã đến được hội chúng rồi cố ý không thông báo thì lời thỉnh 
cầu đã được chuyển đạt và vị chuyển đạt lời thỉnh cầu bị phạm tội dukkata. 
Này các tỳ khưu, ta cho phép vào ngày lẽ Pavãranã vị trao ra lời thỉnh cầu 
(đồng thời) trao ra sự tùy thuận (phòng khi) hội chúng có hành sự cần được 
thực hiện.” 


36. Vào lúc bấy giờ, vào ngày lẽ Pavãranã các thân quyến đã nẳm giữ lại 
vị tỳ khưu nọ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
trường hợp vào ngày lễ Pavãranã các thân quyến nâm giữ vị tỳ khưu lại. Các 
thân quyến ấy nên được các tỳ khưu nói như vầy: ‘Này các ngài, các ngài hãy 
trả tự do cho vị tỳ khưu này trong chốc lát đến khi nào vị tỳ khưu này thực 
hiện lẽ Pavãranã xong.’ Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt 
đẹp. Nếu không đạt được (như thế), các thân quyến ấy nên được các tỳ khưu 
nói như vầy: ‘Này các ngài, các ngài hãy tránh sang một bên trong chốc lát 
đến khi nào vị tỳ khưu này trao ra lời thỉnh cầu xong.’ Nếu việc ấy đạt được 
như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt được (như thế), các thân 
quyến ấy nên được các tỳ khưu nói như vầy: ‘Này các ngài, các ngài hãy dẫn 
vị tỳ khưu này ra khỏi ranh giới trong chốc lát đến khi nào hội chúng thực 
hiện lẽ Pavãranã xong.’ Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt 
đẹp. Nếu không đạt được (như thế), vẫn không nên thực hiện lẽ Pavãranã 
bởi hội chúng theo phe nhóm; vị nào thực hiện thì phạm tội dukkata. 
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37. Idha pana bhikkhave, bhikkhum tadahu pãvãranãya rãjãno ganhanti, 
—pe— corã ganhanti, —pe— dhuttã ganhanti, —pe— bhikkhupaccatthikã 
ganhanti, te bhikkhupaccatthikã bhikkhũhi evamassu vacanĩyã: ‘Ingha 
tumhe ãyasmanto imam bhikkhum muhuttam muncatha, yãvãyam bhikkhu 
pavãretĩ ’ti. Evancetam labhetha, iccetam kusalam. No ce labhetha, te 
bhikkhũ paccatthikã bhikkhũhi evamassu vacanĩyã: ‘Ingha tumhe ãyasmanto 
muhuttam ekamantam hotha, yãvãyam bhikkhu pavãranam detĩ ’ti. 
Evancetam labhetha, iccetam kusalam. No ce labhetha, te bhikkhu- 
paccatthikã bhikkhũhi evamassu vacanĩyã: ‘Ingha tumhe ãyasmanto imam 
bhikkhum muhuttam nissĩmam netha, yãva sangho pavãretĩ ’ti evancetam 
labhetha, iccetam kusalam; no ce labhetha, natveva vaggena sanghena 
pavãretabbam. Pavãreyya ce, ãpatti dukkatassã ”ti. 

38. Tena kho pana samayena annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
panca bhikkhũ viharanti. Atha kho tesam bhikkhũnam etadahosi: 
“Bhagavatã pannattarn sanghena pavãretabban ’ti. Mayancamha panca janã. 
Kathannu kho amhehi pavãretabban ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum 
“Anựjãnãmi bhikkhave, pancannam sanghe' pavãretun ”ti. 

39. Tena kho pana samayena annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
cattãro bhikkhũ viharanti. Atha kho tesam bhikkhũnam etadahosi: 
“Bhagavatã anunnãtam pancannam sanghe' pavãretum. 2 Mayancamha 
cattãro janã. Kathannu kho amhehi pavãretabban ”ti? Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, catuntam annamannam 
pavãretum. Evanca pana bhikkhave, pavãretabbam: Vyattena bhikkhunã 
patibalena te bhikkhũ nãpetabbã: 

40. ‘Sunantu me ãyasmanto. Ajja pavãranã. Yadãyasmantãnam 
pattakallam, mayam annamannam pavãreyyãmã ’ti. Therena bhikkhunã 
ekamsam uttarãsangam karitvã ukkutikam nisĩditvă anjalim paggahetvã te 
bhikkhũ evamassu vacanĩyã: ‘Aham ãvuso ãyasmante pavãremi ditthena vã 
sutena vã parisankãya vã. Vadantu mam ãyasmanto anukampam upãdãya. 
Passanto patikarissãmi. Dutiyampi aham ãvuso ãyasmante pavãremi —pe— 
Tatiyampi aham ãvuso ãyasmante pavãremi ditthena vã sutena vã 
parisankãya vã. Vadantu mam ãyasmanto anukampam upãdãya. Passanto 
patikarissãmĩ ’ti. 

41. Navakena bhikkhunã ekamsam uttarãsangam karitvã ukkutikam 
nisĩditvã anjalim paggahetvã te bhikkhũ evamassu vacanĩyã: Aham bhante 
ãyasmante pavãremi ditthena vã sutena vã parisankãya vã. Vadantu mam 
ãyasmanto anukampam upãdãya. Passanto patikarissãmi. Dutiyampi aham 
bhante ãyasmante pavãremi —pe— Tatiyampi aham bhante ãyasmante 
pavãremi ditthena vã sutena vã parisankãya vã. Vadantu mam ãyasmanto 
anukampam upãdãya. Passanto patikarissãmĩ ”’ti. 


1 saủghena - Sya. 


2 pavaretunti - Ma. 
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37. Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavãranã các đức vua nẳm 
giữ vị tỳ khưu lại. —(như trên)— các kẻ trộm cướp nâm giữ —(như trên)— 
những kẻ bất lương nẳm giữ — (nhưtrên)— những kẻ đối nghịch tỳ khưu nẳm 
giữ vị tỳ khưu lại. Những kẻ đối nghịch tỳ khưu ấy nên được các tỳ khưu nói 
như vầy: ‘Này các ngài, các ngài hãy trả tự do cho vị tỳ khưu này trong chốc 
lát đến khi nào vị tỳ khưu này thực hiện lẽ Pavãranã xong.’ Nếu việc ấy đạt 
được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt được (như thế), 
những kẻ đối nghịch tỳ khưu ấy nên được các tỳ khưu nói như vầy: ‘Này các 
ngài, các ngài hãy tránh sang một bên trong chốc lát đến khi nào vị tỳ khưu 
này trao ra lời thinh cầu xong.’ Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy 
là tốt đẹp. Nếu không đạt được (như thế), những kẻ đối nghịch tỳ khưu ấy 
nên được các tỳ khưu nói như vầy: ‘Này các đạo hữu, các người hãy dẫn vị tỳ 
khưu này ra khỏi ranh giới trong chốc lát đến khi nào hội chúng thực hiện lễ 
Pavãranã xong.’ Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. 
Nếu không thể đạt được (như thế), vãn không nên thinh cầu bởi hội chúng 
theo phe nhóm; nếu vị nào thỉnh cầu thì phạm tội dukkata.” 

38. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavãranã có năm vị tỳ khưu 
cư ngụ. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy 
định ràng: ‘Hội chúng nên tiến hành lẽ Pavãranã’ và chúng ta là năm người, 
vậy chúng ta nên thực hiện lẽ Pavãranã như thế nào?” Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thỉnh cầu hội chúng đối 
với năm vị.” 

39. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Pavãranã có bốn vị tỳ khưu 
cư ngụ. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã cho 
phép thỉnh cầu hội chúng đối với năm vị và chúng ta là bốn người, vậy chúng 
ta nên thực hiện lẽ Pavãranã như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thỉnh cầu lẫn nhau đối với bốn vị. 
Và này các tỳ khưu, nên thỉnh cầu như vầy: Các vị tỳ khưu ấy nên được thông 
báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

40. ‘Xin các đại đức hãy lắng nghe tôi, hôm nay là ngày lẽ Pavãranã. Nếu 
là thời điểm thích hợp cho các đại đức, chúng ta nên thinh cầu lẫn nhau.’ Vị 
tỳ khưu trưởng lão nên đâp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, châp tay 
lên, và nên nói với các vị tỳ khưu ấy như vầy: ‘Này các sư đệ, tôi xin thỉnh cầu 
các đại đức do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì 
lòng thương xót xin các đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa 
chữa. Này các sư đệ, lần thứ nhì tôi xin thỉnh cầu các đại đức — (như trên) — 
Này các sư đệ, lần thứ ba tôi xin thỉnh cầu các đại đức do đã được thấy, hoặc 
do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót xin các đại đức hãy 
nói với tôi. Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa.’ 

41. Vị tỳ khưu mới tu nên đẳp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, 
chắp tay lên, và nên nói với vị các tỳ khưu ấy như vầy: ‘Bạch các ngài, tôi xin 
thỉnh cầu các đại đức do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự 
nghi ngờ, vì lòng thương xót xin các đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận 
ra tôi sẽ sửa chữa. Bạch các ngài, lần thứ nhì tôi xin thỉnh cầu các đại đức 
-(như trên)— Bạch các ngài, lần thứ ba tôi xin thỉnh cầu các đại đức do đã 
được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót xin 
các đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa.”’ 
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42. Tena kho pana samayena annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
tayo bhikkhũ viharanti. Atha kho tesam bhikkhũnam etadahosi: “Bhagavatã 
anunnãtam pannannam sanghe pavãretum, catunnam annamannam 
pavãretum. Mayancamha tayo janã. Kathannu kho amhehi pavãretabban ”ti? 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, tinnannam 
annamannam pavãretum. Evanca pana bhikkhave, pavãretabbam: Vyattena 
bhikkhunã patibalena te bhikkhũ nãpetabbã: 


43. ‘Sunantu me ãyasmanto. Ajja pavãranã. Yadãyasmantănam 
pattakallam, mayam annamannam pavãreyyãmã ’ti. Therena bhikkhunã 
ekamsam uttarãsangam karitvã ukkutikam nisĩditvă anjalim paggahetvã te 
bhikkhũ evamassu vacanĩyã: Aham ãvuso ãyasmante pavãremi ditthena vã 
sutena vã parisankãya vã. Vadantu mam ãyasmantã anukampam upãdãya. 
Passanto patikarissãmi. Dutiyampi aham ãvuso ãyasmante pavãremi —pe— 
Tatiyampi aham ãvuso ãyasmante pavãremi ditthena vã sutena vã 
parisankãya vã. Vadantu mam ãyasmantã anukampam upãdãya. Passanto 
patikarissãmĩ ’ti. 


44. Navakena bhikkhunã ekamsam uttarãsangam karitvă ukkutikam 
nisĩditvă anjalim paggahetvã te bhikkhũ evamassu vacanĩyã: Aham bhante 
ãyasmante pavãremi ditthena vã sutena vã parisankãya vã. Vadantu mam 
ãyasmantă anukampam upãdãya. Passanto patikarissãmi. Dutiyampi aham 
bhante ãyasmante pavãremi —pe— Tatiyampi aham bhante ãyasmante 
pavãremi ditthena vã sutena vã parisankãya vã. Vadantu mam ãyasmantã 
anukampam upãdãya. Passanto patikarissãmĩ ”’ti. 


45. Tena kho pana samayena annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
dve bhikkhũ viharanti. Atha kho tesam bhikkhũnam etadahosi: “Bhagavatã 
anunnãtam pancannam sanghe pavãretum, catunnam aníìamannam 
pavãretum, tinnannam annamannam pavãretum. Mayancamha dve janã. 
Kathannu kho amhehi pavãretabban ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave, dvinnam annamaníìam pavãretum. Evanca pana 
bhikkhave, pavãretabbam: Therena bhikkhunã ekamsam uttarãsangam 
karitvã ukkutikam nisĩditvă anjalim paggahetvã navo bhikkhu evamassu 
vacanĩyã: ‘Aham ãvuso ãyasmantam pavãremi ditthena vã suttena vã 
parisankãya vã. Vadatu mam ãyasmã anukampam upãdãya. Passanto 
patikarissãmi. Dutiyampi aham ãvuso ãyasmantam pavãremi ditthena vã 
sutena vã parisankãya vã. Vadatu mam ãyasmã anukampam upãdãya. 
Passanto patikarissãmi. Tatiyampi aham ãvuso ãyasmantam pavãremi 
ditthena vã sutena vã parisankãya vã. Vadatu mam ãyasmã anukampam 
upãdãya. Passanto patikarissãmĩ ’ti. 
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42. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Pavãranã có ba vị tỳ khưu 
cư ngụ. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã cho 
phép thỉnh cầu hội chúng đối với năm vị, thỉnh cầu lẫn nhau đối với bốn vị và 
chúng ta là ba người, vậy chúng ta nên thực hiện lễ Pavãranã như thế nào?” 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
thỉnh cầu lẫn nhau đối với ba vị. Và này các tỳ khưu, nên thỉnh cầu như vầy: 
Các vị tỳ khưu ấy cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng 
lực: 


43. ‘Xin các đại đức hãy lâng nghe tôi, hôm nay là ngày lẽ Pavãranã. Nếu 
là thời điểm thích hợp cho các đại đức, chúng ta nên thinh cầu lẫn nhau.’ Vị 
tỳ khưu trưởng lão nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, châp tay 
lên, và nên nói với vị các tỳ khưu ấy như vầy: ‘Này các sư đệ, tôi xin thỉnh cầu 
các đại đức do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì 
lòng thương xót xin các đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa 
chữa. Này các sư đệ, lần thứ nhì tôi xin thỉnh cầu các đại đức - (như trên)— 
Này các sư đệ, lần thứ ba tôi xin thỉnh cầu các đại đức do đã được thấy, hoặc 
do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót xin các đại đức hãy 
nói với tôi. Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa.’ 


44. Vị tỳ khưu mới tu nên đâp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, 
chắp tay lên, và nên nói với các vị tỳ khưu ấy như vầy: ‘Bạch các ngài, tôi xin 
thỉnh cầu các đại đức do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự 
nghi ngờ, vì lòng thương xót xin các đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận 
ra tôi sẽ sửa chữa. Bạch các ngài, lần thứ nhì tôi xin thỉnh cầu các đại đức 
-(như trên)- Bạch các ngài, lần thứ ba tôi xin thỉnh cầu các đại đức do đã 
được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót xin 
các đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa.’” 


45. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Pavãranã có hai vị tỳ khưu 
cư ngụ. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã cho 
phép thỉnh cầu hội chúng đối với năm vị, thỉnh cầu lãn nhau đối với bốn 
vị,thỉnh cầu lẫn nhau đối với ba vị và chúng ta là hai người, vậy chúng ta nên 
thực hiện lẽ Pavãranã như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thỉnh cầu lẫn nhau đối với hai vị. Và này 
các tỳ khưu, nên thỉnh cầu như vầy: Vị tỳ khưu trưởng lão nên dấp thượng y 
một bên vai, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói với vị tỳ khưu mới tu 
như vầy: ‘Này sư đệ, tôi xin thỉnh cầu đại đức do đã được thấy, hoặc do đã 
được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót xin đại đức hãy nói với 
tôi. Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa. Này sư đệ, lần thứ nhì tôi xin thỉnh cầu 
đại đức do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng 
thương xót xin đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa. Này 
sư đệ, lần thứ ba tôi xin thỉnh cầu đại đức do đã được thấy, hoặc do đã được 
nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót xin đại đức hãy nói với tôi. 
Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa.’ 
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46. Navakena bhikkhunã ekamsam uttarãsangam karitvă ukkutikam 
nisĩditvã anjalim paggahetvã thero bhikkhu evamassa vacanĩyo: ‘Aham 
bhante ãyasmantam pavãremi ditthena vã sutena vã parisankãya vã. Vadatu 
mam ãyasmã anukampam upãdãya. Passanto patikarissãmi. Dutiyampi 
aham bhante ãyasmantam pavãremi ditthena vã sutena parisankãya vã. 
Vadatu mam ãyasmã anukampam upãdãya. Passanto patikarissãmi. 
Tatiyampi aham bhante ãyasmantam pavãremi ditthena vã sutena vã 
parisankãya vã. Vadatu mam ãyasmã anukampam upãdãya. Passanto 
patikarissãmĩ ”’ti. 


47. Tena kho pana samayena annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya eko 
bhikkhu viharati. Atha kho tassa bhikkhuno etadahosi: “Bhagavatã 
anunnãtam pancannam sanghe pavãretum, catunnam aímamannam 
pavãretum, tinnannam annamannam pavãretum, dvinnam annamannam 
pavãretum. Ahancamhi ekako. Kathannu kho mayã pavãretabban ”ti? 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Idha pana bhikkhave, annatarasmim 
ãvãse tadahu pavãranãya eko bhikkhu viharati. Tena bhikkhave, bhikkhunã 
yattha bhikkhũ patikkamanti upatthănasãlãya vã mandape vã rukkhamũle 
vã, so deso 1 sammajjitvã pãnĩyam paribhojanĩyam upatthăpetvã ãsanam 
pannapetvã padĩpam katvã nisĩditabbam. Sace anne bhikkhũ ãgacchanti, 
tehi saddhim pavãretabbam. No ce ãgacchanti ‘Ajja me pavãranã ’ti 
adhitthãtabbam. No ce adhitthaheyya, ãpatti dukkatassa. 


Tatra bhikkhave, yattha panca bhikkhũ viharanti, na ekassa pavãranam 
ãharitvă catũhi sanghe pavãretabbam. Pavãreyyum ce, ãpatti dukkatassa. 
Tatra bhikkhave, yattha cattăro bhikkhũ viharanti, na ekassa pavãranam 
ãharitvã tĩhi aíìnamannarn pavãretabbam. Pavãreyyum ce, ãpatti dukkatassa. 
Tatra bhikkhave, yattha tayo bhikkhũ viharanti, na ekassa pavãranam 
ãharitvã dvĩhi annamannam pavãretabbam. Pavãreyyum ce, ãpatti 
dukkatassa. Tatra bhikkhave, yattha dve bhikkhũ viharanti, na ekassa 
pavãranam ãharitvã ekena adhitthătabbam. Adhitthaheyya ce, 2 ãpatti 
dukkatassã ”ti. 


48. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu tadahu pavãranãya 
ãpattim ãpanno hoti. Atha kho tassa bhikkhuno etadahosi: “Bhagavatã 
pannattarn ‘na sãpattikena pavãretabban ’ti. Ahancamhi ãpattim ãpanno. 
Kathannu kho mayã patipajjitabban ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavãranãya ãpattim ãpanno hoti. 
Tena bhikkhave, bhikkhunã ekam bhikkhum upasankamitvã ekamsam 
uttarăsangam karitvã ukkutikam nisĩditvã anjalim paggahetvã evamassa 
vacanĩyo: ‘Aham ãvuso itthannãmam ãpattim ãpanno. Tam patidesemĩ ’ti. 
Tena vattabbo: ‘Passasĩ ’ti. ‘Ama pasasãmĩ ’ti. ‘Ayatim samvareyyãsĩ ’ti. 


1 so deso sammajjitvati = tam desam sammajjitva - upayogatthe paccattam atthakatha. 

2 adhittheyya - Ma. 


412 



Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Pavarana 


46. Vị tỳ khưu mới tu nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, 
châp tay lên, và nên nói với vị tỳ khưu trưởng lão như vầy: ‘Bạch ngài, tôi xin 
thỉnh cầu đại đức do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi 
ngờ, vì lòng thương xót xin đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra tôi sẽ 
sửa chữa. Bạch ngài, lần thứ nhì tôi xin thỉnh cầu đại đức do đã được thấy, 
hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót xin đại đức 
hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa. Bạch ngài, lần thứ ba tôi 
xin thỉnh cầu đại đức do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự 
nghi ngờ, vì lòng thương xót xin đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra tôi 
sẽ sửa chữa.’” 


47. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavãranã có một vị tỳ khưu 
cư ngụ. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã cho phép 
thỉnh cầu hội chúng đối với năm vị, thỉnh cầu lẫn nhau đối với bốn vị, thỉnh 
cầu lẫn nhau đối với ba vị, thỉnh cầu lẫn nhau đối với hai vị và ta chỉ có một 
mình, vậy ta nên thực hiện lẽ Pavãranã như thế nào?” Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ 
Pavãranã có một vị tỳ khưu cư ngụ. Này các tỳ khưu, chỗ nào các vị tỳ khưu 
thường quay trở về là ở giảng đường, hoặc ở mái che, hoặc ở gốc cây, vị tỳ 
khưu ấy nên quét khu vực ấy, nên đem lại nước uống nước rửa, nên sắp đặt 
chỗ ngồi, nên thâp sáng đèn, rồi nên ngồi xuống. Nếu có các tỳ khưu khác đi 
đến thì nên thực hiện lễ Pavãranã với các vị ấy; nếu không có ai đi đến thì 
nên chú nguyện rằng: ‘Hôm nay là lễ Pavãranã của tôi.’ Nếu không chú 
nguyện thì phạm tội dukkata. 


Này các tỳ khưu, trường hợp ở nơi có năm vị tỳ khưu cư ngụ, không nên 
chuyển đạt lời thỉnh cầu của một vị rồi thỉnh cầu hội chúng bởi bốn vị. Nếu 
các vị thinh cầu thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, trường hợp ở nơi có 
bốn vị tỳ khưu cư ngụ, không nên chuyển đạt lời thỉnh cầu của một vị rồi 
thỉnh cầu lẫn nhau bởi ba vị. Nếu các vị thỉnh cầu thì phạm tội dukkata. Này 
các tỳ khưu, trường hợp ở nơi có ba vị tỳ khưu cư ngụ, không nên chuyển đạt 
lời thỉnh cầu của một vị rồi thỉnh cầu lẫn nhau bởi hai vị. Nếu các vị thỉnh 
cầu thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, trường hợp ở nơi có hai vị tỳ 
khưu cư ngụ, không nên chuyển đạt lời thỉnh cầu của một vị rồi chú nguyện 
bởi một vị. Nếu chú nguyện thì phạm tội dukkata.” 


48. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị phạm tội vào ngày lẽ Pavãranã. 
Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định ràng: ‘Vị 
bị phạm tội không nên tiến hành lẽ Pavãranã’ và ta thì bị phạm tội; vậy ta 
nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu bị phạm tội vào ngày lẽ Pavãranã. 
Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên đi đến gặp một vị tỳ khưu, nên đâp thượng 
y một bên vai, nên ngồi chồm hổm, nên châp tay lên, và nên nói như vầy: - 
‘Bạch đại đức, tôi đã phạm tội tên (như vầy), tôi xin thú nhận tội ấy.’ Vị kia 
nên nói ràng: - ‘(Đại đức) có thấy (tội ấy) không?’ - ‘Thưa có, tôi thấy.’ - ‘(Đại 
đức) hãy thu thúc trong tương lai.’ 
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49. Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavãranãya ãpattiyã vematiko 
hoti. Tena bhikkhave, bhikkhunã ekam bhikkhum upasahkamitvã ekamsam 
uttarăsangam karitvã ukkutikam nisĩditvã anjalim paggahetvă evamassa 
vacanĩyo: ‘Aham ãvuso itthannãmãya ãpattiyã vematiko. Yadã nibbematiko 
bhavissãmi, 1 tadã tam ãpattim patikarissãmĩ ’ti. Vatvã pavãretabbam. Na 
tveva tappaccayã pavãranãya antarãyo kătabbo ”ti. 


50. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu pavãrayamãno ãpattim 
sarati. 2 Atha kho tassa bhikkhuno etadahosi: “Bhagavatã paníìattam ‘na 
sãpattikena pavãretabban ’ti. Ahancamhi ãpattim ãpanno. Kathannu kho 
mayã patipajjitabban ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Idha pana 
bhikkhave, bhikkhu pavãrayamãno ãpattim sarati. Tena bhikkhave, 
bhikkhunã sãmanto bhikkhu evamassa vacanĩyo: ‘Aham ãvuso itthãnãmam 
ãpattim ãpanno. Ito vutthahitvã tam ãpattim patikarissãmĩ ’ti. Vatvã 
pavãretabbam. Na tveva tappaccayã pavãranãya antarãyo kãtabbo ’ti. Idha 
pana bhikkhave, bhikkhu pavãrayamãno ãpattiyã vematiko hoti. Tena 
bhikkhave, bhikkhunã sãmanto bhikkhu emassa vacanĩyo: ‘Aham ãvuso 
itthannãmãya ãpattiyã vematiko. Yadã nibbematiko bhavissãmi. Tadã tam 
ãpattim patikarissãmĩ ’ti vatvã pavãretabbam. Na tveva tappaccayã 
pavãranãya antarãyo kãtabbo ”ti. 


51. Tena kho pana samayena annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sabbo sangho sabhãgam ãpattim ãpanno hoti. Atha kho tesam bhikkhũnam 
etadahosi: “Bhagavată pannattam ‘na sabhãgã ãpatti desetabbã. Na sabhãgã 
ãpatti patiggahetabbã ’ti. Ayanca sabbo sangho sabhãgam ãpattim ãpanno. 
Kathannu kho amhehi patipajjitabban ”ti? 


52. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Idha pana bhikkhave, 
annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya sabbo sangho sabhãgam ãpattim 
ãpanno hoti. Tehi bhikkhave, bhikkhũhi eko bhikkhu sãmantã ãvãsã 
sajjukam pãhetabbo: ‘Gacchãvuso, tam ãpattim patikaritvã ãgaccha. Mayam 
te santike tam ãpattim patikarissãmã ’ti. Evancetam labhetha, iccetam 
kusalam. No ce labhetha, vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 


53. ‘Sunãtu me bhante sangho. Ayam sabbo sangho sabhãgam ãpattim 
ãpanno. Yadã annam bhikkhum suddham anãpattikam passissati, tadã tassa 
santike tam ãpattim patikarissatĩ ’ti vatvã pavãretabbam. Na tveva 
tappaccayã pavãranãya antarãyo kãtabbo. 


1 bhavissami ti - Avi, Tovi, Manupa. 2 sari - Avi, Javi Manupa, Tovi. 
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49. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu có nghi ngờ về sự phạm tội 
vào ngày lẽ Pavãranã. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên đi đến gặp một vị 
tỳ khưu, nên đâp thượng y một bên vai, nên ngồi chồm hổm, nên châp tay 
lên, và nên nói như vầy: - ‘Bạch đại đức, tôi có nghi ngờ về sự phạm (một) tội 
tên (như vầy), khi nào tôi dứt khỏi hoài nghi khi ấy tôi sẽ sửa chữa tội ấy.’ Nói 
xong thì lẽ Pavãranã nên được tiến hành, nhưng không nên làm chướng ngại 
cho lễ Pavãranã chỉ vì nguyên nhân ấy.” 


50. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc đang được thỉnh cầu thì 
nhớ ra tội. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy 
định rằng: ‘Vị bị phạm tội không nên thỉnh cầu’ và ta thì bị phạm tội; vậy ta 
nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu trong lúc đang được thỉnh cầu thì 
nhớ ra tội. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên nói với vị tỳ khưu bên cạnh 
như vầy: ‘Bạch đại đức, tôi đã phạm tội tên (như vầy), sau khi đứng dậy khỏi 
đây tôi sẽ sửa chữa tội ấy.’ Nói xong thì nên thỉnh cầu, nhưng không nên làm 
chướng ngại cho việc thỉnh cầu chỉ vì nguyên nhân ấy. Này các tỳ khưu, 
trường hợp vị tỳ khưu trong lúc đang được thỉnh cầu thì có nghi ngờ về sự 
phạm tội. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên nói với vị tỳ khưu bên cạnh như 
vầy: ‘Bạch đại đức, tôi có nghi ngờ về sự phạm (một) tội tên (như vầy), khi 
nào tôi dứt khỏi hoài nghi khi ấy tôi sẽ sửa chữa tội ấy.’ Nói xong thì nên 
thỉnh cầu, nhưng không nên làm chướng ngại cho việc thỉnh cầu chi vì 
nguyên nhân ấy.” 


51. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Pavãraụã toàn bộ hội chúng 
đã phạm tội giống nhau. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức 
Thế Tôn đã quy định rằng: ‘Không nên trình báo tội (đã phạm) giống nhau, 
không nên ghi nhận tội (đã phạm) giống nhau’ và toàn bộ hội chúng này đã 
phạm tội giống nhau, vậy chúng ta nên thực hành như thế nào?” 


52. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, trường 
hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavãranã toàn bộ hội chúng đã phạm tội giống 
nhau. Này các tỳ khưu, ngay trong hôm ấy các vị tỳ khưu ấy nên phái một vị 
tỳ khưu đi đến trú xứ lân cận (bảo rằng): ‘Này đại đức, hãy đi và sau khi sửa 
chữa tội ấy hãy quay trở về, chúng tôi sẽ sửa chữa lại tội ấy trong sự hiện diện 
của đại đức.’ Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Này các 
tỳ khưu, nếu không đạt được (như thế) thì hội chúng cần được thông báo bởi 
vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


53. ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Toàn bộ hội chúng 
này đã phạm tội giống nhau, khi nào (hội chúng) nhìn thấy vị tỳ khưu khác 
trong sạch không phạm tội khi ấy (hội chúng) sẽ sửa chữa tội ấy trong sự 
hiện diện của vị ấy.’ Nói xong, thì lễ Pavãranã nên được tiến hành, nhưng 
không nên làm chướng ngại cho lẽ Pavãranã chỉ vì nguyên nhân ấy. 
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Pavaranakkhandhakam 


54. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pãvãranãya sabbo 
sangho sabhãgãya ãpattiyã vematiko hoti. Vyattena bhikkhunã patibalena 
sangho nãpetabbo: ‘Sunãtu me bhante sangho. Ayam sabbo sangho 
sabhãgãya ãpattiyã vematiko. Yadã nibbematiko bhavissati, tadã tam 
ãpattim patikarissatĩ ’ti. Vatvă pavãretabbam. Na tveva tappaccayã 
pavãranãya antarãyo kãtabbo ”ti. 


Pathamaka bhanavaram nitthitam . 1 

***** 


1 pathamabhaụavaro nitthito - Ma; pathamabhaụavaram nitthitam - PTS. 
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54. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Pavãranã toàn 
bộ hội chúng có nghi ngờ về sự phạm tội giống nhau. Hội chúng cần được 
thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: ‘Bạch các ngài, xin hội 
chúng hãy lâng nghe tôi. Toàn bộ hội chúng này có nghi ngờ về sự phạm tội 
giống nhau, khi nào (hội chúng) dứt khỏi hoài nghi khi ấy (hội chúng) sẽ sửa 
chữa tội ấy.’ Nói xong, thì lễ Pavãranã nên được tiến hành, nhưng không 
nên làm chướng ngại cho lẽ Pavãranã chỉ vì nguyên nhân ấy.” 

Dứt tụng phẩm thứ nhất. 

***** 
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Pavaranakkhandhakam 


1. Tena kho pana samayena annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatimsu panca vã atirekã vã. Te na jãnimsu 
‘atthanne ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te dhammasannino vinayasannino 
vaggã samaggasannino pavãresum. Tehi pavãriyamãne athanne ãvãsikã 
bhikkhũ ãgacchimsu bahutarã. Bhagavato etamattham ãrocesum. 


2. “Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te na jãnanti 
‘atthanne ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te dhammasannino vinayasaníiino 
vaggã samaggasannino pavãrenti. Tehi pavãriyamãne athanne ãvãsikã 
bhikkhũ ãgacchanti bahutarã. Tehi bhikkhave, bhikkhũhi puna 
pavãretabbam. Pavãritãnam ãnãpatti. (ì) 


3. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te na jãnanti 
‘atthanne ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te dhammasannino vinayasannino 
vaggã samaggasannino pavãrenti. Tehi pavãriyamãne athanne ãvãsikã 
bhikkhũ ãgacchanti samasamã. Pavãritã suppavãritã, avasesehi 
pavãretabbam. Pavãritãnam ãnãpatti. (2) 


4. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te na jãnanti 
‘atthanne ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te dhammasannino vinayasannino 
vaggã samaggasannino pavãrenti. Tehi pavãriyamãne athanne ãvãsikã 
bhikkhũ ãgacchanti thokatarã. Pavãritã suppavãritã, avasesehi 
pavãretabbam. Pavãritãnam ãnãpatti. (3) 


5. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te na jãnanti 
‘atthanne ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te dhammasannino vinayasannino 
vaggã samaggasannino pavãrenti. Tehi pavãritamatte athanne ãvãsikã 
bhikkhũ ãgacchanti bahutarã. Tehi bhikkhave, bhikkhũhi puna 
pavãretabbam. Pavãritãnam ãnãpatti. (4) 


6. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te na jãnanti 
‘atthanne ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te dhammasannino vinayasannino 
vaggã samaggasannino pavãrenti. Tehi pavãritamatte athanne ãvãsikã 
bhikkhũ ãgacchanti samasamã. Pavãritã suppavãritã, tesam santike 
pavãretabbam. Pavãritãnam ãnãpatti. (5) 
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Chương Pavarana 


1. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Pavãranã có nhiều vị tỳ khưu 
thường trú đã tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy đã không biết rằng: “Có 
những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy tưởng là đúng Pháp, 
tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi đã thực hiện lễ 
Pavãranã. Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu, có các tỳ khưu thường trú 
khác (có số lượng) nhiều hơn đã đi đến. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. 

2. - “Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lẽ Pavãranã. Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu thì có các tỳ khưu 
thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này các tỳ khưu, các vị tỳ 
khưu ấy nên thỉnh cầu lại. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (ì) 

3- Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lẽ Pavãranã. Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu, có các tỳ khưu thường 
trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. Các vị đã thinh cầu là đã thỉnh 
cầu tốt đẹp, các vị còn lại nên thỉnh cầu. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (2) 

4. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lẽ Pavãranã. Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu, có các tỳ khưu thường 
trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt 
đẹp, các vị còn lại nên thỉnh cầu. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (3) 

5. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
ràng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lẽ Pavãranã. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, có các tỳ khưu thường 
trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy 
nên thỉnh cầu lại. Vô tội đối với các vị đã thinh cầu. (4) 

6. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
ràng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lẽ Pavãranã. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, có các tỳ khưu thường 
trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. Các vị đã thinh cầu là đã thỉnh 
cầu tốt đẹp, (các vị đến sau) nên thỉnh cầu trong sự hiện diện của các vị ấy. 
Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (5) 
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7. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te na jãnanti 
‘atthanne ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te dhammasannino vinayasannino 
vaggã samaggasannino pavãrenti. Tehi pavãritamatte athanne ãvãsikã 
bhikkhũ ãgacchanti thokatarã. Pavãrită suppavãritã, tesam santike 
pavãretabbam. Pavãritãnam anãpatti. (6) 


8. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te na jãnanti 
‘atthanne ãvãsikã bhikkhũ anãgată ’ti. Te dhammasannino vinayasannino 
vaggã samaggasannino pavãrenti. Tehi pavãritamatte avutthitãya parisãya 
athanne ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti bahutarã. Tehi bhikkhave, bhikkhũhi 
puna pavãretabbam. Pavãritãnam ãnãpatti. (7) 


9. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te na jãnanti 
‘atthanne ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te dhammasannino vinayasannino 
vaggã samaggasannino pavãrenti. Tehi pavãritamatte avutthitãya parisãya 
athanne ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti samasamã. Pavãritã suppavãritã, tesam 
santike pavãretabbam. Pavãritãnam ãnãpatti. (8) 


10. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te na jãnanti 
‘atthanne ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te dhammasannino vinayasannino 
vaggã samaggasaníìino pavãrenti. Tehi pavãritamatte avutthitãya parisãya 
athanne ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti thokatarã. Pavãritã suppavãrită, tesam 
santike pavãretabbam. Pavãritãnam ãnãpatti. (9) 


11. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te na jãnanti 
‘atthanne ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te dhammasannino vinayasannino 
vaggã samaggasannino pavãrenti. Tehi pavãritamatte ekaccãya vutthitãya 
parisãya athanne ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti bahutarã. Tehi bhikkhave, 
bhikkhũhi puna pavãretabbam. Pavãritãnam ãnãpatti. (10) 


12. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te na jãnanti 
‘atthaníìe ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te dhammasannino vinayasannino 
vaggã samaggasannino pavãrenti. Tehi pavãritamatte ekaccãya vutthitãya 
parisãya athanne ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti samasamã. Pavãritã 
suppavãritã, tesam santike pavãretabbam. Pavãritãnam ãnãpatti. (11) 
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7. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lẽ Pavãranã. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, có các tỳ khưu thường 
trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt 
đẹp, (các vị đến sau) nên thinh cầu trong sự hiện diện của các vị ấy. Vô tội 
đối với các vị đã thinh cầu. (6) 

8. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Pavãranã. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, trong khi tập thể chưa 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này 
các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy nên thỉnh cầu lại. Vô tội đối với các vị đã thỉnh 
cầu. (7) 

9. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lẽ Pavãranã. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, trong khi tập thể chưa 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. 
Các vị đã thỉnh cầu là đã thinh cầu tốt đẹp, (các vị đến sau) nên thỉnh cầu 
trong sự hiện diện của các vị ấy. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (8) 

10. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Pavãranã. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, trong khi tập thể chưa 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Các vị 
đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, (các vị đến sau) nên thinh cầu trong sự 
hiện diện của các vị ấy. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (9) 

11. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
ràng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lẽ Pavãranã. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, một số vị ở tập thể đã 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này 
các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy nên thỉnh cầu lại. Vô tội đối với các vị đã thỉnh 
cầu. (10) 

12. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Pavãranã. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, một số vị ở tập thể đã 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. 
Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, (các vị đến sau) nên thỉnh cầu 
trong sự hiện diện của các vị ấy. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (11) 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Pavaranakkhandhakam 


13. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te na jãnanti 
‘atthanne ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te dhammasannino vinayasannino 
vaggã samaggasannino pavãrenti. Tehi pavãritamatte ekaccãya vutthitãya 
parisãya athanne ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti thokatarã. Pavãritã 
suppavãritã, tesam santike pavãretabbam. Pavãritãnam anãpatti. (12) 


14. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te na jãnanti 
‘atthaníie ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te dhammasannino vinayasannino 
vaggã samaggasannino pavãrenti. Tehi pavãritamatte sabbãya vutthitãya 
parisãya athaíìne ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti bahutarã. Tehi bhikkhave, 
bhikkhũhi puna pavãretabbam. Pavãritãnam ãnãpatti. (13) 


15. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te na jãnanti 
‘atthanne ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te dhammasannino vinayasannino 
vaggã samaggasannino pavãrenti. Tehi pavãritamatte sabbãya vutthitãya 
parisãya athanne ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti samasamã. Pavãritã 
suppavãritã, tesam santike pavãretabbam. Pavãritãnam ãnãpatti. (14) 


16. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te na jãnanti 
‘atthaníìe ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te dhammasannino vinayasannino 
vaggã samaggasannino pavãrenti. Tehi pavãritamatte sabbãya vutthitãya 
parisãya athanne ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti thokatarã. Pavãritã 
suppavãritã, tesam santike pavãretabbam. Pavãritãnam ãnãpatti. (15) 

Anãpattipannarasakam nitthitam. 

***** 


422 



Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Pavarana 


13. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lẽ Pavãranã. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, một số vị ở tập thể đã 
đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Các vị 
đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, (các vị đến sau) nên thỉnh cầu trong sự 
hiện diện của các vị ấy. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (12) 

14. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lẽ Pavãranã. Khi các vị ấy vừa thinh cầu xong, toàn bộ tập thể đã đứng 
lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này các 
tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy nên thỉnh cầu lại. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. 

(13) 

15. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
ràng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lễ Pavãranã. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, toàn bộ tập thể đã đứng 
lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. Các vị 
đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, (các vị đến sau) nên thỉnh cầu trong sự 
hiện diện của các vị ấy. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (14) 

16. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: ‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực 
hiện lẽ Pavãranã. Khi các vị ấy vừa thinh cầu xong, toàn bộ tập thể đã đứng 
lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Các vị đã 
thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, (các vị đến sau) nên thỉnh cầu trong sự hiện 
diện của các vị ấy. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (15) 

Dứt mười lăm trường hợp vô tội. 

***** 
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1. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te jãnanti 
‘atthanne ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te dhammasannino vinayasannino 
vaggã vaggasannino pavãrenti. Tehi pavãriyamãne athanne ãvãsikã bhikkhũ 
ãgacchanti bahutarã. Tehi bhikkhave, bhikkhũhi puna pavãretabbam. 
Pavãritãnam ãpatti dukkatassa. (1) 


2. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te jãnanti 
‘atthaníìe ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te dhammasannino vinayasannino 
vaggã vaggasannino pavãrenti. Tehi pavãriyamãne athanne ãvãsikã bhikkhũ 
ãgacchanti samasamã. Pavãritã suppavãritã, avasesehi pavãretabbam. 
Pavãritãnam ãpatti dukkatassa. (2) 


3. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te jãnanti 
‘atthaníìe ãvãsikã bhikkhũ anãgată ’ti. Te dhammasannino vinayasannino 
vaggã vaggasannino pavãrenti. Tehi pavãriyamãne athaíìne ãvãsikã bhikkhũ 
ãgacchanti thokatarã. Pavãrită suppavãritã, avasesehi pavãretabbam. 
Pavãritãnam ãpatti dukkatassa. (3) 


4. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te jãnanti 
‘atthaníìe ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te dhammasannino vinayasaníìino 
vaggã vaggasannino pavãrenti. Tehi pavãritamatte athanne ãvãsikã bhikkhũ 
ãgacchanti bahutarã -pe— samasamã -pe- thokatarã -pe- avutthitãya 
parisãya -pe— bahutarã —pe- samasamã -pe— thokatarã -pe— ekaccãya 
vutthitãya parisãya — pe- bahutarã -pe- samasamã — pe— thokatarã 
—pe— sabbãya vutthitãya parisãya athanne ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti 
bahutarã -pe- samasamã -pe- thokatarã. Pavãritã suppavãritã, tesam 
santike pavãretabbam. Pavãritãnam ãpatti dukkatassa. (4-15) 

Vaggãvaggasannĩ- 
pannarasakam nitthitam. 
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Chương Pavarana 


1. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là đúng 
Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm, rồi 
thực hiện lễ Pavãranã. Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu, có các tỳ khưu 
thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này các tỳ khưu, các vị tỳ 
khưu ấy nên thỉnh cầu lại. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội dukkata. (1) 

2. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là đúng 
Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm, rồi 
thực hiện lễ Pavãranã. Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu, có các tỳ khưu 
thường trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã 
thỉnh cầu tốt đẹp, các vị còn lại nên thỉnh cầu. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm 
tội dukkata. (2) 

3. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là đúng 
Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm, rồi 
thực hiện lễ Pavãranã. Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu, có các tỳ khưu 
thường trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh 
cầu tốt đẹp, các vị còn lại nên thỉnh cầu. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội 
dukkata. (3) 

4. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy tưởng là đúng 
Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm, rồi 
thực hiện lẽ Pavãranã. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, có các tỳ khưu 
thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn ... tương đương ... ít hơn đi đến. 
-(như trên)- trong khi tập thể chưa đứng lên, ... nhiều hơn ... tương đương 
...ít hơn —(như trên)— một số vị ở tập thể đã đứng lên, ... nhiều hơn ... 
tương đương ... ít hơn -(như trên)- toàn bộ tập thể đã đứng lên, có các tỳ 
khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn ... tương đương ... ít hơn đi 
đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, (các vị đến sau) nên thỉnh 
cầu trong sự hiện diện của các vị ấy. Các vị đã thinh cầu thì phạm tội 
dukkata. (4-15) 


Dứt mười lăm trường hợp 
là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm. 

***** 


425 



Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 
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1. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te jãnanti 
‘atthanne ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘kappati nu kho amhãkam 
pavãretum, na nu kho kappatĩ ’ti vematikã pavãrenti. Tehi pavãriyamãne 
athanne ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti bahutarã. Tehi bhikkhave, bhikkhũhi 
puna pavãretabbam. Pavãritãnam ãpatti dukkatassa. (1) 


2. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te jãnanti 
‘atthanne ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘kappati nu kho amhãkam 
pavãretum, na nu kho kappatĩ ’ti vematikã pavãrenti. Tehi pavãriyamãne 
athanne ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti samasamã. Pavãritã suppavãritã, 
avasesehi pavãretabbam. Pavãritãnam ãpatti dukkatassa. (2) 


3. Idha pana bhikkhave, annatarasmirn ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te jãnanti 
‘atthanne ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘kappati nu kho amhãkam 
pavãretum, na nu kho kappatĩ ’ti vematikã pavãrenti. Tehi pavãriyamãne 
athanne ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti thokatarã. Pavãritã suppavãritã, 
avasesehi pavãretabbam. Pavãritãnam ãpatti dukkatassa. (3) 


4. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te jãnanti 
‘atthanne ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘kappati nu kho amhãkam 
pavãretum, na nu kho kappatĩ ’ti vematikã pavãrenti. Tehi pavãritamatte 
-pe- bahutarã — pe— samasamã -pe- thokatarã -pe- avutthitãya 
parisãya -pe- bahutarã —pe— samasamã -pe- thokatarã -pe- ekaccãya 
vutthitãya parisãya -pe- bahutarã — pe— samasamã -pe- thokatarã 
-pe— sabbãya vutthitãya parisãya athanne ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti 
bahutarã -pe- samasamã -pe— thokatarã. Pavãritã suppavãritã, tesam 
santike pavãretabbam. Pavãritãnam ãpatti dukkatassa. (4-15) 

Vematikapannarasakam nitthitam. 

***** 
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1. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có sự nghi ngờ 
rằng: ‘Lễ Pavãranã của chúng ta được phép thực hiện hay không được 
phép?’ rồi thực hiện lẽ Pavãranã. Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu, có các 
tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này các tỳ khưu, các 
vị tỳ khưu ấy nên thỉnh cầu lại. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội dukkata. (1) 

2. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có sự nghi ngờ 
rằng: ‘Lẽ Pavãranã của chúng ta được phép thực hiện hay không được 
phép?’ rồi thực hiện lẽ Pavãranã. Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu, có các 
tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. Các vị đã thỉnh 
cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, các vị còn lại nên thỉnh cầu. Các vị đã thỉnh cầu 
thì phạm tội dukkata. (2) 

3. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có sự nghi ngờ 
ràng: ‘Lẽ Pavãranã của chúng ta được phép thực hiện hay không được 
phép?’ rồi thực hiện lễ Pavãranã. Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu, có các 
tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã 
thỉnh cầu tốt đẹp, các vị còn lại nên thỉnh cầu. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm 
tội dukkata. (3) 

4. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có sự nghi ngờ 
ràng: ‘Lẽ Pavãranã của chúng ta được phép thực hiện hay không được 
phép?’ rồi thực hiện lẽ Pavãranã. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, —(như 
trên)— nhiều hơn ... tương đương ... ít hơn —(như trên)— trong khi tập thể 
chưa đứng lên,... nhiều hơn ... tương đương ... ít hơn —(như trên)— một số vị 
ở tập thể đã đứng lên, ... nhiều hơn ... tương đương ... ít hơn — (như trên)— 
toàn bộ tập thể đã đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) 
nhiều hơn ... tương đương ... ít hơn đi đến. Các vị đã thinh cầu là đã thỉnh 
cầu tốt đẹp, (các vị đến sau) nên thỉnh cầu trong sự hiện diện của các vị ấy. 
Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội dukkata. (4-15) 

Dứt mười lăm trường hợp có sự nghi ngờ. 

***** 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Pavaranakkhandhakam 


1. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te jãnanti 
‘atthanne ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘kappateva amhãkam pavãretum. 
Nãmhãkam 1 na kappatĩ’ ti kukkuccapakatã pavãrenti. Tehi pavãriyamãne 
athanne ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti bahutarã. Tehi bhikkhave, bhikkhũhi 
puna pavãretabbam. Pavãritãnam ãpatti dukkatassa. (1) 


2. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te jãnanti 
‘atthanne ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘kappateva amhãkam pavãretum. 
Nãmhãkam na kappatĩ’ ti kukkuccapakată pavãrenti. Tehi pavãriyamãne 
athanne ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti samasamã. Pavãritã suppavãritã, 
avasesehi pavãretabbam. Pavãritãnam ãpatti dukkatassa. (2) 


3. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te jãnanti 
‘atthanne ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘kappateva amhãkam pavãretum. 
Nãmhãkam na kappatĩ’ ti kukkuccapakatã pavãrenti. Tehi pavãriyamãne 
athaníìe ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti thokatarã. Pavãritã suppavãritã, 
avasesehi 2 pavãretabbam. Pavãritãnam ãpatti dukkatassa. (3) 


4. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te jãnanti 
‘atthanne ãvãsikã bhikkhũ anãgată ’ti. Te ‘kappateva amhãkam pavãretum. 
Nãmhãkam na kappatĩ ’ti kukkuccapakatã pavãrenti. Tehi pavãritamatte 
-pe- bahutarã — pe- samasamã -pe- thokatarã — pe— avutthitãya 
parisãya -pe- bahutarã -pe— samasamã -pe- thokatarã -pe- ekaccãya 
vutthitãya parisãya — pe- bahutarã -pe- samasamã -pe- thokatarã 
-pe- sabbãya vutthitãya parisãya athaíìne ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti 
bahutarã -pe- samasamã -pe— thokatarã. Pavãritã suppavãritã, tesam 
santike pavãretabbam. Pavãritãnam ãpatti dukkatassa. (4-15) 

Kukkuccapakatapannarasakam nitthitam. 

***** 


1 namhakam - Sya, PTS. 


2 avasesehi tesam santike ityapi. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Pavarana 


1. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ (Nghĩ rằng): ‘Lễ Pavãranã 
vẫn được phép thực hiện đối với chúng ta, chứ không phải không được phép 
đối với chúng ta,’ các vị bỏ qua sự ngần ngại rồi thực hiện lẽ Pavãranã. 
Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu, có các tỳ khưu thường trú khác (có số 
lượng) nhiều hơn đi đến. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy nên thỉnh cầu lại. 
Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội dukkata. (1) 

2. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ (Nghĩ rằng): ‘Lẽ Pavãranã 
vãn được phép thực hiện đối với chúng ta, chứ không phải không được phép 
đối với chúng ta,’ các vị bỏ qua sự ngần ngại rồi thực hiện lẽ Pavãranã. 
Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu, có các tỳ khưu thường trú khác (có số 
lượng) tương đương đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, các vị 
còn lại nên thỉnh cầu. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội dukkata. (2) 

3. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ (Nghĩ ràng): ‘Lễ Pavãranã 
vẫn được phép thực hiện đối với chúng ta, chứ không phải không được phép 
đối với chúng ta,’ các vị bỏ qua sự ngần ngại rồi thực hiện lẽ Pavãranã. 
Trong khi các vị ấy đang thinh cầu, có các tỳ khưu thường trú khác (có số 
lượng) ít hơn đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, các vị còn lại 
nên thỉnh cầu. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội dukkata. (3) 

4. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ (Nghĩ rằng): ‘Lễ Pavãranã 
vẫn được phép thực hiện đối với chúng ta, chứ không phải không được phép 
đối với chúng ta,’ các vị bỏ qua sự ngần ngại rồi thực hiện lẽ Pavãranã. Khi 
các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, -(như trên)- nhiều hơn ... tương đương ... ít 
hơn —(như trên)— trong khi tập thể chưa đứng lên, ... nhiều hơn ... tương 
đương ... ít hơn -(như trên)- một số vị ở tập thể đã đứng lên, ... nhiều hơn 
... tương đương ... ít hơn -(nhưtrên)— toàn bộ tập thể đã đứng lên, có các tỳ 
khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn ... tương đương ... ít hơn đi 
đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, (các vị đến sau) nên thỉnh 
cầu trong sự hiện diện của các vị ấy. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội 
dukkata. (4-15) 

Dứt mười lăm trường hợp ‘bỏ qua sự ngan ngại.’ 

***** 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Pavaranakkhandhakam 


1. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te jãnanti 
‘atthanne ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho ’ti bhedapurekkhãrã pavãrenti. Tehi pavãriyamãne athanne ãvãsikã 
bhikkhũ ãgacchanti bahutarã. Tehi bhikkhave, bhikkhũhi puna 
pavãretabbam. Pavãritãnam ãpatti thullaccayassa. (1) 


2. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te jãnanti 
‘atthanne ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho ’ti bhedapurekkhãrã pavãrenti. Tehi pavãriyamãne athanne ãvãsikã 
bhikkhũ ãgacchanti samasamã. Pavãritã suppavãritã, avasesehi 
pavãretabbam. Pavãritãnam ãpatti thullaccayassa. (2) 


3. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te jãnanti 
‘atthanne ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho ’ti bhedapurekkhãrã pavãrenti. Tehi pavãriyamãne athanne ãvãsikã 
bhikkhũ ãgacchanti thokatarã. Pavãritã suppavãritã, avasesehi 
pavãretabbam. Pavãritãnam ãpatti thullaccayassa. (3) 


4. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te jãnanti 
‘atthanne ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho ’ti bhedapurekkhãrã pavãrenti. Tehi pavãritamatte athaníĩe ãvãsikã 
bhikkhũ ãgacchanti bahutarã. Tehi bhikkhave, bhikkhũhi puna 
pavãretabbam. Pavãritãnam ãpatti thullaccayassa. (4) 


5. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te jãnanti 
‘atthanne ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho ’ti bhedapurekkhãrã pavãrenti. Tehi pavãritamatte athaníĩe ãvãsikã 
bhikkhũ ãgacchanti samasamã. Pavãritã suppavãritã, avasesehi 
pavãretabbam. 1 Pavãritãnam ãpatti thullaccayassa. (5) 


1 tesam santike pavaretabbam - Ma. 


430 



Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Pavarana 


1. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lễ Pavãranã. Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu, có các 
tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này các tỳ khưu, các 
vị tỳ khưu ấy nên thinh cầu lại. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội thullaccaya. 
( 1 ) 


2. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ ràng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lễ Pavãranã. Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu, có các 
tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. Các vị đã thỉnh 
cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, các vị còn lại nên thinh cầu. Các vị đã thỉnh cầu 
thì phạm tội thullaccaya. (2) 


3. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lễ Pavãranã. Trong khi các vị ấy đang thỉnh cầu, có các 
tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã 
thỉnh cầu tốt đẹp, các vị còn lại nên thỉnh cầu. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm 
tội thullaccaya. (3) 


4. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lễ Pavãranã. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, có các tỳ 
khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn đi đến. Này các tỳ khưu, các vị 
tỳ khưu ấy nên thỉnh cầu lại. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội thullaccaya. 
( 4 ) 


5. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lễ Pavãranã. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, có các tỳ 
khưu thường trú khác (có số lượng) tương đương đi đến. Các vị đã thỉnh cầu 
là đã thỉnh cầu tốt đẹp, các vị còn lại nên thỉnh cầu. Các vị đã thỉnh cầu thì 
phạm tội thullaccaya. (5) 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Pavaranakkhandhakam 


6. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te jãnanti 
‘atthaníìe ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho ’ti bhedapurekkhãrã pavãrenti. Tehi pavãritamatte athaníĩe ãvãsikã 
bhikkhũ ãgacchanti thokatarã. Pavãritã suppavãritã, tesam santike 
pavãretabbam. Pavãritãnam ãpatti thullaccayassa. (6) 


7- Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te jãnanti 
‘atthanne ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho ’ti bhedapurekkhãrã pavãrenti. Tehi pavãritamatte avutthităya parisãya 
athanne ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti bahutarã. Tehi bhikkhave, bhikkhũhi 
puna pavãretabbam. Pavãritãnam ãpatti thullaccayassa. (7) 


8. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te jãnanti 
‘atthaíìne ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho ’ti bhedapurekkhãrã pavãrenti. Tehi pavãritamatte avutthitãya parisãya 
athanne ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti samasamã. Pavãritã suppavãritã, 
avasesehi pavãretabbam. 1 Pavãritãnam ãpatti thullaccayassa. (8) 


9. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te jãnanti 
‘atthaíìne ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho ’ti bhedapurekkhãrã pavãrenti. Tehi pavãritamatte avutthitãya parisãya 
athanne ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti thokatarã. Pavãritã suppavãrită, tesam 
santike pavãretabbam. Pavãritãnam ãpatti thullaccayassa. (9) 


10. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te jãnanti 
‘atthaníìe ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho ’ti bhedapurekkhãrã pavãrenti. Tehi pavãritamatte ekaccãya vutthitãya 
parisãya athanne ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti bahutarã. Tehi bhikkhave, 
bhikkhũhi puna pavãretabbam. Pavãritãnam ãpatti thullaccayassa. (10) 


1 tesam santike pavaretabbam - Ma. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Pavarana 


6. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lẽ Pavãranã. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, có các tỳ 
khưu thường trú khác (có số lượng) ít hơn đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã 
thỉnh cầu tốt đẹp, (các vị đến sau) nên thỉnh cầu trong sự hiện diện của các vị 
ấy. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội thullaccaya. (6) 


7- Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ ràng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lẽ Pavãranã. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, trong khi 
tập thể chưa đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều 
hơn đi đến. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy nên thỉnh cầu lại. Các vị đã 
thỉnh cầu thì phạm tội thullaccaya. (7) 


8. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lẽ Pavãranã. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, trong khi 
tập thể chưa đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) tương 
đương đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, các vị còn lại nên 
thỉnh cầu. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội thullaccaya. (8) 


9. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ ràng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lẽ Pavãranã. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, trong khi 
tập thể chưa đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) ít hơn đi 
đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, (các vị đến sau) nên thỉnh 
cầu trong sự hiện diện của các vị ấy. Các vị đã thinh cầu thì phạm tội 
thullaccaya. (9) 


10. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ ràng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lẽ Pavãranã. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, một số vị 
ở tập thể đã đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều 
hơn đi đến. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy nên thỉnh cầu lại. Các vị đã 
thỉnh cầu thì phạm tội thullaccaya. (10) 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Pavaranakkhandhakam 


11. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te jãnanti 
‘atthanne ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho ’ti bhedapurekkhãrã pavãrenti. Tehi pavãritamatte ekaccãya vutthitãya 
parisãya athaíĩne ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti samasamã. Pavãritã suppa- 
vãritã, avasesehi pavãretabbam. 1 Pavãritãnam ãpatti thullaccayassa. (li) 


12. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te jãnanti 
‘atthaníìe ãvãsikã bhikkhũ anãgată ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho ’ti bhedapurekkhãrã pavãrenti. Tehi pavãritamatte ekaccãya vutthitãya 
parisãya athanne ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti thokatarã. Pavãrită suppa- 
vãritã, tesam santike pavãretabbam. Pavãritãnam ãpatti thullaccayassa. (12) 


13. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te jãnanti 
‘atthanne ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho ’ti bhedapurekkhãrã pavãrenti. Tehi pavãritamatte sabbãya vutthitãya 
parisãya athaíìne ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti bahutarã. Tehi bhikkhave, 
bhikkhũhi puna pavãretabbam. Pavãritãnam ãpatti thullaccayassa. (13) 


14. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te jãnanti 
‘atthanne ãvãsikã bhikkhũ anãgatã ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho ’ti bhedapurekkhãrã pavãrenti. Tehi pavãritamatte sabbãya vutthitãya 
parisãya athanne ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti samasamã. Pavãritã suppa- 
vãritã, avasesehi pavãretabbam. 1 Pavãritãnam ãpatti thullaccayassa. (14) 


15. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti panca vã atirekã vã. Te jãnanti 
‘atthaníìe ãvãsikã bhikkhũ anãgată ’ti. Te ‘nassantete, vinassantete, ko tehi 
attho ’ti bhedapurekkhãrã pavãrenti. Tehi pavãritamatte sabbãya vutthitãya 
parisãya athanne ãvãsikã bhikkhũ ãgacchanti thokatarã. Pavãritã suppa- 
vãritã, tesam santike pavãretabbam. Pavãritãnam ãpatti thullaccayassa. (15) 

Bhedapurekkhãrapannarasakam nitthitam. 

Pancavĩsatitikã nitthitã. 

***** 


1 tesam santike pavaretabbam - Ma. 
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Chương Pavarana 


11. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lẽ Pavãranã. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, một số vị 
ở tập thể đã đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) tương 
đương đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, các vị còn lại nên 
thỉnh cầu. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội thullaccaya. (n) 

12. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ ràng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lẽ Pavãranã. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, một số vị 
ở tập thể đã đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) ít hơn đi 
đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, (các vị đến sau) nên thỉnh 
cầu trong sự hiện diện của các vị ấy. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội 
thullaccaya. (12) 

13. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ ràng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lễ Pavãranã. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, toàn bộ 
tập thể đã đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) nhiều hơn 
đi đến. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy nên thỉnh cầu lại. Các vị đã thỉnh 
cầu thì phạm tội thullaccaya. (13) 

14. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lẽ Pavãranã. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, toàn bộ 
tập thể đã đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) tương 
đương đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, các vị còn lại nên 
thỉnh cầu. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội thullaccaya. (14) 

15. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
‘Có những tỳ khưu thường trú khác chưa đi đến.’ Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
(nghĩ ràng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?’ rồi thực hiện lẽ Pavãranã. Khi các vị ấy vừa thỉnh cầu xong, toàn bộ 
tập thể đã đứng lên, có các tỳ khưu thường trú khác (có số lượng) ít hơn đi 
đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, (các vị đến sau) nên thỉnh 
cầu trong sự hiện diện của các vị ấy. Các vị đã thinh cầu thì phạm tội 
thullaccaya. (15) 

Dứt mười lăm trường hợp có dự tính chia rẽ. 

Dứt hai mươi lăm nhóm ba. 

***** 
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Pavaranakkhandhakam 


1. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
sambahulã ãvãsikã bhikkhũ sannipatanti paíĩca vã atirekã vã. Te na jãnanti' 
‘anne 2 ãvãsikã bhikkhũ anto sĩmam okkamantĩ ’ti. —pe— Te na jãnanti 1 ‘aíĩne 
ãvãsikã bhikkhũ antosĩmam okkantã ’ti. —pe— Te na passanti 3 anne ãvãsike 
bhikkhũ antosĩmam okkamante —pe— Te na passanti 3 anne ãvãsike bhikkhũ 
antosĩmam okkante —pe— Te na sunanti 4 ‘anne ãvãsikã bhikkhũ antosĩmam 
okkamantĩ ’tị. — pe— Te na sunanti 4 ‘aníìe ãvãsikã bhikkhũ antosĩmam 
okkantă ’ti. Avãsikena ãvãsikã ekasatapancasattatitikã nayato 5 ãvãsikena 
ãgantukă ãgantukena ãvãsikã ãgantukena ãgantukã peyyãlamukhena 
sattatikasatãni honti. 


2. Idha pana bhikkhave, ãvãsikãnam bhikkhũnam cãtuddaso hoti, 
ãgantukãnam pannaraso. Sace ãvãsikã bahutarã honti ãgantukehi 
ãvãsikãnam anuvattitabbam. Sace samasamã honti ãgantukehi ãvãsikãnam 
anuvattitabbam. Sace ãgantukã bahutarã honti ãvãsikehi ãgantukănam 
anuvattitabbam. 


3. Idha pana bhikkhave, ãvãsikãnam bhikkhũnam pannaraso hoti, 
ãgantukãnam cătuddaso. Sace ãvãsikã bahutarã honti ãgantukehi 
ãvãsikãnam anuvattitabbam. Sace samasamã honti ãgantukehi ãvãsikãnam 
anuvattitabbam. Sace ãgantukã bahutarã honti ãvãsikehi ãgantukănam 
anuvattitabbam. 


4. Idha pana bhikkhave, ãvãsikãnam bhikkhũnam pãtipado hoti, 
ãgantukãnam pannaraso. Sace ãvãsikã bahutarã honti ãvãsikehi 
ãgantukãnam na akãmã dãtabbã sãmaggi. Agantukehi nissĩmam gantvã 
pavãretabbam. Sace samasamã honti ãvãsikehi ãgantukãnam na akãmã 
dãtabbã sãmaggi. Agattukehi nissĩmam gantvã pãvãretabbam. Sace ãgantukã 
bahutarã honti ãvãsikehi ãgantukãnam sãmaggi vã dãtabbã, nissĩmam vã 
gantabbam. 


5. Idha pana bhikkhave, ãvãsikãnam bhikkhũnam pannaraso hoti, 
ãgantukãnam pãtipado. Sace ãvãsikã bahutarã honti ãgantukehi ãvãsikãnam 
sãmaggi vã dãtabbã, nissĩmam vã gantabbam. Sace samasamã honti 
ãgantukehi ãvãsikãnam sãmaggi vã dãtabbã, nissĩmam vã gantabbam. Sace 
ãgantukã bahutarã honti ãgantukehi ãvãsikãnam na akãmã dãtabbã sãmaggi, 
ãvãsikehi nissĩmam gantvã pavãretabbam. 


1 te jãnanti - PTS. 

2 athanne - Tovi; atthanne ti bahũsu sĩhalakkharapotthakesu dissate. 4 te suụanti - PTS. 

3 te passanti - PTS. 5 ekasatapancasattatikanayato - Ma, Syă, PTS. 
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Chương Pavarana 


1. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Pavãranã có 
nhiều tỳ khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
rằng: ‘Các vị tỳ khưu thường trú khác đang đi vào trong ranh giới/ —(như 
trên)- Các vị ấy không biết rằng: ‘Các vị tỳ khưu thường trú khác đã đi vào 
trong ranh giới/ —(như trên)- Các vị ấy không nhìn thấy các vị tỳ khưu 
thường trú khác đang đi vào trong ranh giới, —(như trên)- Các vị ấy không 
nhìn thấy các vị tỳ khưu thường trú khác đã đi vào trong ranh giới, —(như 
trên)- Các vị ấy không nghe rằng: ‘Các vị tỳ khưu thường trú khác đang đi 
vào trong ranh giới/ —(như trên)- Các vị ấy không nghe rằng: ‘Các vị tỳ 
khưu thường trú khác đã đi vào trong ranh giới/ —(như trên) - Theo phương 
thức của một trăm bảy mươi lăm nhóm ba về vị thường trú với vị thường trú, 
về vị vãng lai với vị thường trú, về vị thường trú với vị vãng lai, về vị vãng lai 
với vị vãng lai, bằng cách thức thêm vào những phần tương tợ thì tạo ra được 
bảy trăm nhóm ba. 

2. Này các tỳ khưu, trường hợp ngày mười bốn là của các tỳ khưu thường 
trú, ngày mười lăm là của các tỳ khưu vãng lai. Nếu các vị thường trú (có số 
lượng) nhiều hơn thì các vị vãng lai nên thuận theo các vị thường trú. Nếu 
(có số lượng) tương đương thì các vị vãng lai nên thuận theo các vị thường 
trú. Nếu các vị vãng lai (có số lượng) nhiều hơn thì các vị thường trú nên 
thuận theo các vị vãng lai. 

3- Này các tỳ khưu, trường hợp ngày mười lăm là của các tỳ khưu thường 
trú, ngày mười bốn là của các tỳ khưu vãng lai. Nếu các vị thường trú (có số 
lượng) nhiều hơn thì các vị vãng lai nên thuận theo các vị thường trú. Nếu 
(có số lượng) tương đương thì các vị vãng lai nên thuận theo các vị thường 
trú. Nếu các vị vãng lai (có số lượng) nhiều hơn thì các vị thường trú nên 
thuận theo các vị vãng lai. 

4- Này các tỳ khưu, trường hợp ngày đầu tháng là của các tỳ khưu thường 
trú, ngày mười lăm là của các tỳ khưu vãng lai. Nếu các vị thường trú (có số 
lượng) nhiều hơn và các vị thường trú không mong muốn thì không nên ban 
cho sự hợp nhất đến các vị vãng lai; các vị vãng lai nên đi ra khỏi ranh giới 
rồi tiến hành lễ Pavãranã. Nếu (có số lượng) tương đương và các vị thường 
trú không mong muốn thì không nên ban cho sự hợp nhất đến các vị vãng 
lai; các vị vãng lai nên đi ra khỏi ranh giới rồi tiến hành lẽ Pavãranã. Nếu 
các vị vãng lai (có số lượng) nhiều hơn thì các vị thường trú nên ban cho sự 
hợp nhất đến các vị vãng lai hoặc là nên đi ra khỏi ranh giới. 

5- Này các tỳ khưu, trường hợp ngày mười lăm là của các tỳ khưu thường 
trú, ngày đầu tháng là của các tỳ khưu vãng lai. Nếu các vị thường trú (có số 
lượng) nhiều hơn thì các vị vãng lai nên ban cho sự hợp nhất đến các vị 
thường trú hoặc là nên đi ra khỏi ranh giới. Nếu (có số lượng) tương đương 
thì các vị vãng lai nên ban cho sự hợp nhất đến các vị thường trú hoặc là nên 
đi ra khỏi ranh giới. Nếu các vị vãng lai (có số lượng) nhiều hơn và các vị 
vãng lai không mong muốn thì không nên ban cho sự hợp nhất đến các vị 
thường trú; các vị thường trú nên đi ra khỏi ranh giới rồi tiến hành lễ 
Pavãranã. 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Pavaranakkhandhakam 


6 . Idha pana bhikkhave, ãgantukã bhikkhũ passanti ãvãsikãnam 
bhikkhũnam ãvãsikãkãram ãvãsikalingam ãvãsikanimittam ãvãsikuddesam 
suppannattam mancapĩtham bhisibimbohanam pãnĩyam paribhojanĩyam 
sũpatthitam parivenam susammattham, passitvã vematikã honti: ‘Atthi nu 
kho ãvãsikã bhikkhũ natthi nu kho ’ti. Te vematikã na vicinanti, avicinitvă 
pavãrenti, ãpatti dukkatassa. —pe- Te vematikã vicinanti, vicinitvã na 
passanti, apassitvã pavãrenti, anãpatti. -pe- Te vematikã vicinanti, 
vicinitvã passanti, passitvã ekato pavãrenti, anãpatti. -pe- Te vematikã 
vicinanti, vicinitvã passanti, passitvã pãtekkam pavãrenti, ãpatti dukkatassa. 
—pe— Te vematikã vicinanti, vicinitvã passanti, passitvã ‘nassantete, 
vinassantete, ko tehi attho ’ti bhedapurekkhãrã pavãrenti, ãpatti 
thullaccayassa. 


7. Idha pana bhikkhave, ãgantukã bhikkhũ sunanti ãvãsikãnam 
bhikkhũnam ãvãsikãkãram ãvãsikaliủgam ãvãsikanimittam ãvãsikuddesam 
cankamantãnam padasaddam sajjhãyasaddam ukkãsitasaddam 
khipitasaddam, sutvã vematikã honti: ‘Atthi nu kho ãvãsikã bhikkhũ natthi 
nu kho ’ti. Te vematikã na vicinanti, avicinitvã pavãrenti, ãpatti dukkatassa. 
-pe- Te vematikã vicinanti, vicinitvã na passanti, apassitvã pavãrenti, 
anãpatti. -pe- Te vematikã vicinanti, vicinitvã passanti, passitvã ekato 
pavãrenti, anãpatti -pe- Te vematikã vicinanti, vicinitvã passanti, passitvã 
pãtekkam pavãrenti, ãpatti dukkatassa. —pe- Te vematikã vicinanti, 
vicinitvã passanti, passitvã ‘nassantete, vinassantete, ko tehi attho ’ti 
bhedapurekkhãrã pavãrenti, ãpatti thullaccayassa. 


8. Idha pana bhikkhave, ãvãsikã bhikkhũ passanti ãgantukãnam 
bhikkhũnam ãgantukãkãram ãgantukalingam ãgantukanimittam 
ãgantukuddesam annãtakam pattarn annãtakam cĩvaram annãtakam 
nisĩdanam pãdãnam dhotarn udakanissekam. 1 Passitvã vematikã honti: 
‘Atthi nu kho ãgantukã bhikkhũ natthi nu kho ’ti. Te vematikã na vicinanti, 
avicinitvã pavãrenti, ãpatti dukkatassa. —pe— Te vematikã vicinanti, 
vicinitvã na passanti, apassitvã pavãrenti, anãpatti. -pe- Te vematikã 
vicinanti, vicinitvã passanti, passitvã ekato pavãrenti, anãpatti. -pe- Te 
vematikã vicinanti, vicinitvă passanti, passitvã pãtekkam pavãrenti, ãpatti 
dukkatassa. -pe- Te vematikã vicinanti, vicinitvã passanti, passitvă 
‘nassantete, vinassantete, ko tehi attho ’ti bhedapurekkhãrã pavãrenti, ãpatti 
thullaccayassa. 


1 udakanisekam itipi - Atthakatha. 
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Chương Pavarana 


6. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu vãng lai nhìn thấy sự biểu 
hiện của việc cư trú, đặc điểm của việc cư trú, hiện tướng của việc cư trú, dấu 
hiệu của việc cư trú của các vị tỳ khưu thường trú (như là) giường ghế nệm 
gối được sắp xếp cẩn thận, nước uống nước rửa khéo được bố trí, phòng ốc 
được quét dọn sạch sẽ, sau khi nhìn thấy khởi lên nghi ngờ: ‘Có các tỳ khưu 
thường trú hay không có?’ Các vị nghi ngờ nhưng không tìm kiếm, sau khi 
không tìm kiếm rồi tiến hành lễ Pavãranã thì phạm tội dukkata. —(như 
trên) — Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm không nhìn thấy, sau 
khi không nhìn thấy rồi tiến hành lẽ Pavãranã thì vô tội. Các vị nghi ngờ rồi 
tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lẽ 
Pavãranã chung thì vô tội. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì 
nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lễ Pavãranã riêng rẽ thì phạm tội 
dukkata. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau 
khi nhìn thấy có dự tính chia rẽ (nói rằng): ‘Các vị này tiêu mất đi! Các vị này 
biến mất đi! Ai mà cần đến các vị ấy?’ rồi tiến hành lễ Pavãranã thì phạm tội 
thullaccaya. 

7. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu vãng lai nghe được sự biểu 
hiện của việc cư trú, đặc điểm của việc cư trú, hiện tướng của việc cư trú, dấu 
hiệu của việc cư trú của các vị tỳ khưu thường trú (như là) tiếng bước chân 
của những vị đang đi kinh hành, tiếng học bài, tiếng đẳng hắng, tiếng hât 
hơi, sau khi nghe khởi lên nghi ngờ: ‘Có các tỳ khưu thường trú hay không 
có?’ Các vị nghi ngờ nhưng không tìm kiếm, sau khi không tìm kiếm rồi tiến 
hành lẽ Pavãranã thì phạm tội dukkata. —(như trên)— Các vị nghi ngờ rồi 
tìm kiếm, sau khi tìm kiếm không nhìn thấy, sau khi không nhìn thấy rồi tiến 
hành lễ Pavãranã thì vô tội. —(như trên)— Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau 
khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lễ Pavãranã 
chung thì vô tội. —(như trên)— Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm 
kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lẽ Pavãranã riêng rẽ thì 
phạm tội dukkata. —(như trên)— Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm 
kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy có dự tính chia rẽ (nói rằng): ‘Các vị 
này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các vị ấy?’ rồi tiến 
hành lễ Pavãranã thì phạm tội thullaccaya. 

8. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu thường trú nhìn thấy sự biểu 
hiện của việc đi đến, đặc điểm của việc đi đến, hiện tướng của việc đi đến, 
dấu hiệu của việc đi đến của các tỳ khưu vãng lai (như là) bình bát khác lạ, y 
khác lạ, vật lót ngồi khác lạ, sự vung vãi nước rửa các bàn chân, sau khi nhìn 
thấy khởi lên nghi ngờ: ‘Có các vị tỳ khưu vãng lai hay không có?’ Các vị nghi 
ngờ nhưng không tìm kiếm, sau khi không tìm kiếm rồi tiến hành lễ 
Pavãranã thì phạm tội dukkata. —(nhưtrên)— Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, 
sau khi tìm kiếm không nhìn thấy, sau khi không nhìn thấy rồi tiến hành lễ 
Pavãranã thì vô tội. —(nhưtrên)— Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm 
kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lẽ Pavãranã chung thì vô 
tội. —(như trên)— Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn 
thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lẽ Pavãranã riêng rẽ thì phạm tội 
dukkata. —(như trên)— Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì 
nhìn thấy, sau khi nhìn thấy có dự tính chia rẽ (nói rằng): ‘Các vị này tiêu 
mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các vị ấy?’ rồi tiến hành lễ 
Pavãranã thì phạm tội thullaccaya. 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Pavaranakkhandhakam 


ọ. Idha pana bhikkhave, ãvãsikã bhikkhũ sunanti ãgantukãnam 
bhikkhũnam ãgantukãkãram ãgantukalingam ãgantukanimittam 
ãgantukuddesam ãgacchantãnam padasaddam upãhanãpapphothana- 
saddam' ukkãsitasaddam khipitasaddam. Sutvã vematikã honti: ‘Atthi nu 
kho ãgantukã bhikkhũ natthi nu kho ’ti? Te vematikã na vicinanti, avicinitvã 
pavãrenti, ãpatti dukkatassa. -pe- Te vematikã vicinanti, vicinitvã na 
passanti, apassitvã pavãrenti, anãpatti. —pe- Te vematikã vicinanti, 
vicinitvã passanti, passitvã ekato pavãrenti, anãpatti. -pe- Te vematikã 
vicinanti, vicinitvã passanti, passitvã pãtekkam pavãrenti, ãpatti dukkatassa. 
—pe— Te vematikã vicinanti, vicinitvã passanti passitvã ‘nassantete, 
vinassantete, ko tehi attho ’ti bhedapurekkhãrã pavãrenti, ãpatti 
thullaccayassa. 


10. Idha pana bhikkhave, ãgantukã bhikkhũ passanti ãvãsike bhikkhũ 
nãnãsamvãsake. Te samãnasamvãsakaditthirn patilabhanti. Samãna- 
samvãsakaditthim patilabhitvã na pucchanti, apucchitvã ekato pavãrenti, 
anãpatti. -pe- Te pucchanti, pucchitvã nãbhivitaranti, anabhivitaritvã 
ekato pavãrenti, ãpatti dukkatassa. -pe- Te pucchanti, pucchitvã 
nãbhivitaranti, anabhivitaritvă pãtekkam pavãrenti, anãpatti. 


11. Idha pana bhikkhave, ãgantukã bhikkhũ passanti ãvãsike bhikkhũ 
samãnasamvãsake. Te nãnãsamvãsakaditthim patilabhanti. Nãnãsamvãsaka- 
ditthim patilabhitvã na pucchanti, apucchitvã ekato pavãrenti, ãpatti 
dukkatassa. —pe— Te pucchanti, pucchitvã abhivitaranti, abhivitaritvã 
pãtekkam pavãrenti, ãpatti dukkatassa. —pe— Te pucchanti, pucchitvã 
abhivitaranti, abhivitaritvã ekato pavãrenti, anãpatti. 


12. Idha pana bhikkhave, ãvãsikã bhikkhũ passanti ãgantuke bhikkhũ 
nãnãsamvãsake. Te samãnasarnvãsakaditthim patilabhanti. Samãna- 
samvãsakaditthim patilabhitvã na pucchanti, apucchitvã ekato pavãrenti, 
anãpatti. -pe- Te pucchanti, pucchitvã nãbhivitaranti, anabhivitaritvã 
ekato pavãrenti, ãpatti dukkatassa. —pe- Te pucchanti, pucchitvã 
nãbhivitaranti, anabhivitaritvã pãtekkam pavãrenti, anãpatti. 


13. Idha pana bhikkhave, ãvãsikã bhikkhũ passanti ãgantuke bhikkhũ 
samãnasamvãsake. Te nãnãsamvãsakaditthim patilabhanti. Nãnãsamvãsaka- 
ditthim patilabhitvã na pucchanti, apucchitvã ekato pavãrenti, ãpatti 
dukkatassa. —pe- Te pucchanti, pucchitvã abhivitaranti, abhivitaritvã 
pãtekkam pavãrenti, ãpatti dukkatassa. —pe- Te pucchanti, pucchitvã 
abhivitaranti, abhivitaritvã ekato pavãrenti, anãpatti. 


1 upahanapapphothanasaddam - Ma, Avi, Tovi. 
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Chương Pavarana 


9. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu thường trú nghe được sự biểu 
hiện của việc đi đến, đặc điểm của việc đi đến, hiện tướng của việc đi đến, 
dấu hiệu của việc đi đến của các tỳ khưu vãng lai (như là) tiếng bước chân 
của các vị đang đi đến, tiếng động gây nên bởi các đôi dép, tiếng đẳng hắng, 
tiếng hât hơi, sau khi nghe khởi lên nghi ngờ: ‘Có các vị tỳ khưu vãng lai hay 
không có?’ Các vị nghi ngờ nhưng không tìm kiếm, sau khi không tìm kiếm 
rồi tiến hành lễ Pavãranã thì phạm tội dukkata. —(như trên)— Các vị nghi 
ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm không nhìn thấy, sau khi không nhìn thấy 
rồi tiến hành lễ Pavãranã thì vô tội. —(như trên)— Các vị nghi ngờ rồi tìm 
kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lẽ 
Pavãranã chung thì vô tội. —(như trên)— Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau 
khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy rồi tiến hành lẽ Pavãranã riêng 
rẽ thì phạm tội dukkata. —(nhưtrên)— Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi 
tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thấy có dự tính chia rẽ (nói rằng): ‘Các vị 
này tiêu mất đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các vị ấy?’ rồi tiến 
hành lễ Pavãranã thì phạm tội thullaccaya. 

10. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu vãng lai nhìn thấy các tỳ 
khưu thường trú thuộc nhóm cộng trú khác. Các vị ấy nhận lầm là thuộc cùng 
nhóm cộng trú, sau khi nhận lầm là thuộc cùng nhóm cộng trú rồi không hỏi, 
sau khi không hỏi rồi tiến hành lẽ Pavãranã chung thì vô tội. — (như trên)— 
Các vị ấy hỏi, sau khi hỏi vẫn không xác quyết, sau khi không xác quyết lại 
tiến hành lẽ Pavãranã chung thì phạm tội dukkata. —(như trên)— Các vị ấy 
hỏi, sau khi hỏi vẫn không xác quyết, sau khi không xác quyết rồi tiến hành lễ 
Pavãranã riêng rẽ thì vô tội. 

11. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu vãng lai nhìn thấy các tỳ khưu 
thường trú thuộc cùng nhóm cộng trú. Các vị ấy nhận lầm thuộc nhóm cộng 
trú khác, sau khi nhận lầm thuộc nhóm cộng trú khác lại không hỏi, sau khi 
không hỏi lại tiến hành lẽ Pavãranã chung thì phạm tội dukkata. —(như 
trên)- Các vị ấy hỏi, sau khi hỏi rồi xác quyết, sau khi xác quyết lại tiến hành 
lẽ Pavãranã riêng rẽ thì phạm tội dukkata. —(như trên)— Các vị ấy hỏi, sau 
khi hỏi rồi xác quyết, sau khi xác quyết rồi tiến hành lẽ Pavãranã chung thì 
vô tội 

12. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu thường trú nhìn thấy các tỳ 
khưu vãng lai thuộc nhóm cộng trú khác. Các vị ấy nhận lầm thuộc cùng 
nhóm cộng trú, sau khi nhận lầm là thuộc cùng nhóm cộng trú rồi không hỏi, 
sau khi không hỏi rồi tiến hành lẽ Pavãranã chung thì vô tội. — (như trên)— 
Các vị ấy hỏi, sau khi hỏi vẫn không xác quyết, sau khi không xác quyết lại 
tiến hành lẽ Pavãranã chung thì phạm tội dukkata. —(như trên)— Các vị ấy 
hỏi, sau khi hỏi vẫn không xác quyết, sau khi không xác quyết rồi tiến hành lẽ 
Pavãranã riêng rẽ thì vô tội. 

13. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu thường trú nhìn thấy các tỳ 
khưu vãng lai thuộc cùng nhóm cộng trú. Các vị ấy nhận lầm thuộc nhóm 
cộng trú khác, sau khi nhận lầm thuộc nhóm cộng trú khác rồi không hỏi, 
sau khi không hỏi lại tiến hành lễ Pavãranã chung thì phạm tội dukkata. 
— (như trên)— Các vị ấy hỏi, sau khi hỏi rồi xác quyết, sau khi xác quyết lại 
tiến hành lễ Pavãranã riêng rẽ thì phạm tội dukkata. —(như trên)— Các vị 
ấy hỏi, sau khi hỏi rồi xác quyết, sau khi xác quyết rồi tiến hành lẽ Pavãranã 
chung thì vô tội. 
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14. Na bhikkhave, tadahu pavaranaya sabhikkhuka avasa abhikkhuko 
ãvãso gantabbo annatra sanghena aíìnatra antarãyã. 

15. Na bhikkhave, tadahu pavãranãya sabhikkhukã ãvãsã abhikkhuko 
anãvãso gantabbo annatra sanghena annatra antarãyã. 

16. Na bhikkhave, tadahu pavãranãya sabhikkhukã ãvãsã abhikkhuko 
ãvãso vã anãvãso vã gantabbo annatra sanghena annatra antarãyã. 

17. Na bhikkhave, tadahu pavãranãya sabhikkhukã anãvãsã abhikkhuko 
ãvãso gantabbo annatra sanghena annatra antarãyã. 

18. Na bhikkhave, tadahu pavãranãya sabhikkhukã anãvãsã abhikkhuko 
anãvãso gantabbo annatra sanghena annatra antarãyã. 

19. Na bhikkhave, tadahu pavãranãya sabhikkhukã anãvãsã abhikkhuko 
ãvãso vã anãvãso vã gantabbo annatra sanghena annatra antarãyã. 

20. Na bhikkhave, tadahu pavãranãya sabhikkhukã ãvãsã vã anãvãsã vã 
abhikkhuko ãvãso gantabbo annatra sanghena annatra antarãyã. 

21. Na bhikkhave, tadahu pavãranãya sabhikkhukã ãvãsã vã anãvãsã vã 
abhikkhuko anãvãso gantabbo annatra sanghena aíĩnatra antarãyã. 

22. Na bhikkhave, tadahu pavãranãya sabhikkhukã ãvãsã vã anãvãsã vã 
abhikkhuko ãvãso vã anãvãso vã gantabbo annatra sanghena annatra 
antarãyã. 

23. Na bhikkhave, tadahu pavãranãya sabhikkhukã ãvãsã sabhikkhuko 
ãvãso gantabbo yatthassu bhikkhũ nãnãsamvãsakã annatra sanghena 
aíìnatra antarãyã. 

24. Na bhikkhave, tadahu pavãranãya sabhikkhukã ãvãsã sabhikkhuko 
anãvãso gantabbo yatthassu bhikkhũ nãnãsamvãsakã aíìnatra sanghena 
annatra antarãyã. 

25. Na bhikkhave, tadahu pavãranãya sabhikkhukã ãvãsã sabhikkhuko 
ãvãso vã anãvãso vã gantabbo yatthassu bhikkhũ nãnãsamvãsakã annatra 
sanghena aíìnatra antarãyã. 

26. Na bhikkhave, tadahu pavãranãya sabhikkhukã anãvãsã sabhikkhuko 
ãvãso gantabbo yatthassu bhikkhũ nãnãsamvãsakã annatra sanghena 
annatra antarãyã. 
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14. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pavãranã từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
không nên đi đến chỗ trú ngụ không có tỳ khưu trừ phi (đi cùng) với hội 
chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

15. Này các tỳ khưu, vào ngày lẽ Pavãranã từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ không có tỳ khưu trừ phi (đi 
cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

16. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pavãranã từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ không có tỳ 
khưu trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

17. Này các tỳ khưu, vào ngày lẽ Pavãranã từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ không có tỳ khưu trừ phi (đi 
cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

18. Này các tỳ khưu, vào ngày lẽ Pavãranã từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ không có tỳ 
khưu trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

19. Này các tỳ khưu, vào ngày lẽ Pavãranã từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú 
ngụ không có tỳ khưu trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

20. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pavãranã từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ không có tỳ 
khưu trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

21. Này các tỳ khưu, vào ngày lẽ Pavãranã từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú 
ngụ không có tỳ khưu trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

22. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pavãranã từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ không có tỳ khưu trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi 
có nguy hiểm. 

23. Này các tỳ khưu, vào ngày lẽ Pavãranã từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
không nên đi đến chỗ trú ngụ có tỳ khưu nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc 
nhóm cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

24. Này các tỳ khưu, vào ngày lẽ Pavãranã từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu nhưng các tỳ 
khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với hội chúng, 
trừ phi có nguy hiểm. 

25. Này các tỳ khưu, vào ngày lẽ Pavãranã từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với 
hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

26. Này các tỳ khưu, vào ngày lẽ Pavãranã từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ có tỳ khưu nhưng các tỳ khưu ở 
nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi 
có nguy hiểm. 
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27. Na bhikkhave, tadahu pavãranãya sabhikkhukã anãvãsã sabhikkhuko 
anãvãso gantabbo yatthassu bhikkhũ nãnãsamvãsakã aíìnatra sanghena 
aíìnatra antarãyã. 


28. Na bhikkhave, tadahu pavãranãya sabhikkhukã anãvãsã sabhikkhuko 
ãvãso vã anãvãso vã gantabbo yatthassu bhikkhũ nãnãsamvãsakã annatra 
sanghena aíìnatra antarãyã. 


29. Na bhikkhave, tadahu pavãranãya sabhikkhukã ãvãsã vã anãvãsã vã 
sabhikkhuko ãvãso gantabbo yatthassu bhikkhũ nãnãsamvãsakã annatra 
sanghena annatra antarãyã. 


30. Na bhikkhave, tadahu pavãranãya sabhikkhukã ãvãsã vã anãvãsã vã 
sabhikkhuko anãvãso gantabbo yatthassu bhikkhũ nãnãsamvãsakã annatra 
sanghena aíìnatra antarãyã. 


31. Na bhikkhave, tadahu pavãranãya sabhikkhukã ãvãsã vã anãvãsã vã 
sabhikkhuko ãvãso vã anãvãso vã gantabbo yatthassu bhikkhũ 
nãnãsamvãsakã annatra sanghena annatra antarãyã. 


32. Gantabbo bhikkhave, tadahu pavãranãya sabhikkhukã ãvãsã 
sabhikkhuko ãvãso yatthassu bhikkhũ samãnasamvãsakã yam jannã 
‘sakkomi ajjeva gantun ’ti. 


33. Gantabbo bhikkhave, tadahu pavãranãya sabhikkhukã ãvãsã 
sabhikkhuko anãvãso —pe— sabhikkhuko ãvãso vã anãvãso vã yatthassu 
bhikkhũ samãnasamvãsakã yam jannã ‘sakkomi ajjeva gantun ’ti. 


34. Gantabbo bhikkhave, tadahu pavãranãya sabhikkhukã anãvãsã 
sabhikkhuko ãvãso —pe— sabhikkhuko anãvãso —pe— sabhikkhuko ãvãso vã 
anãvãso vã yatthassu bhikkhũ samãnasamvãsakã yam jannã ‘sakkomi ajjeva 
gantun ’ti. 


35. Gantabbo bhikkhave, tadahu pavãranãya sabhikkhukã ãvãsã vã 
anãvãsã vã sabhikkhuko ãvãso —pe— sabhikkhuko anãvãso —pe— 
sabhikkhuko ãvãso vã anãvãso vã yatthassu bhikkhũ samãnasamvãsakã yam 
jannã ‘sakkomi ajjeva gantun ’ti. 
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27. Này các tỳ khưu, vào ngày lẽ Pavãranã từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với 
hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

28. Này các tỳ khưu, vào ngày lẽ Pavãranã từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ 
phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

29. Này các tỳ khưu, vào ngày lẽ Pavãranã từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với 
hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

30. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pavãranã từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có tỳ khưu nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác trừ 
phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

31. Này các tỳ khưu, vào ngày lẽ Pavãranã từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu nhưng các tỳ khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm 
cộng trú khác trừ phi (đi cùng) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

32. Này các tỳ khưu, vào ngày lẽ Pavãranã từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu có 
thể đi đến chỗ trú ngụ có tỳ khưu và các tỳ khưu ở nơi ấy thuộc cùng nhóm 
cộng trú, nếu biết ràng: ‘Ta có thể đi đến nội trong ngày nay.’ 

33. Này các tỳ khưu, vào ngày lẽ Pavãranã từ chỗ trú ngụ có tỳ khưu có 
thể đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu — (như trên) — chỗ trú 
ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu và các tỳ khưu ở nơi ấy 
thuộc cùng nhóm cộng trú, nếu biết rằng: ‘Ta có thể đi đến nội trong ngày 
nay.’ 

34. Này các tỳ khưu, vào ngày lẽ Pavãranã vị tỳ khưu từ nơi không phải là 
chỗ trú ngụ có tỳ khưu có thể đi đến chỗ trú ngụ có tỳ khưu —(như trên)— 
nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu — (như trên) — chỗ trú ngụ hoặc nơi 
không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu và các tỳ khưu ở nơi ấy thuộc cùng 
nhóm cộng trú, nếu biết rằng: ‘Ta có thể đi đến nội trong ngày nay.’ 

35. Này các tỳ khưu, vào ngày lễ Pavãranã vị tỳ khưu từ chỗ trú ngụ hoặc 
nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu có thể đi đến chỗ trú ngụ có tỳ khưu 
— (như trên)— nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu — nt— chỗ trú ngụ 
hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ có tỳ khưu và các tỳ khưu ở nơi ấy thuộc 
cùng nhóm cộng trú, nếu biết rằng: ‘Ta có thể đi đến nội trong ngày nay.’ 
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36. Na bhikkhave, bhikkhuniya nisinnaparisaya pavaretabbam. Yo 
pavãreyya, ãpatti dukkatassa. 

37. Na sikkhamãnãya — pe- na sãmanerassa — pe— na sãmanerãya 
—pe- na sikkham paccakkhãtakassa -pe— na antimavatthum 
ajjhãpannakassa nisinnaparisãya pavãretabbam. Yo pavãreyya, ãpatti 
dukkatassa. 

38. Na ãpattiyã adassane ukkhittakassa nisinnaparisãya pavãretabbam. 
Yo pavãreyya yathãdhammo kãretabbo. 

39. Na ãpattiyã appatikamme ukkhittakassa —pe— Na pãpikãyaditthiyã 
appatinissagge ukkhittakassa nisinnaparisãya pavãretabbam. Yo pavãreyya 
yathãdhammo kãretabbo. 

40. Na pandakassa nisinnaparisãya pavãretabbam. Yo pavãreyya, ãpatti 
dukkatassa. 

41. Na theyyasamvãsakassa —pe— Na titthiyapakkantakassa —pe— Na 
tiracchãnagatassa —pe— Na mãtughãtakassa —pe— Na pitughãtakassa — 
pe— Na arahantaghãtakassa —pe— Na bhikkhunĩdũsakassa —pe— Na 
sanghabhedakassa —pe— Na lohituppãdakassa —pe— Na ubhato- 
byanjanakassa nisinnaparisãya pavãretabbam. Yo pavãreyya, ãpatti 
dukkatassa. 

42. Na bhikkhave, pãrivãsikapavãranãdãnena pavãretabbam, annatra 
avutthitãya parisãya. 

43. Na ca bhikkhave, apavãranãya pavãretabbam, aníĩatra sangha- 
sãmaggiyã ”ti. 


Dutiyakabhanavaram nitthitam . 1 

***** 


1 dutiyabhaụavaro nitthito - Ma. 
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36. Này các tỳ khưu, không nên thỉnh cầu với hội chúng đã ngồi xuống có 
vị tỳ khưu ni; vị nào thỉnh cầu thì phạm tội dukkata. 

37. Này các tỳ khưu, không nên thỉnh cầu với hội chúng đã ngồi xuống có 
cô ni tu tập sự —(như trên)— có vị sa di -(như trên)— có vị sa di ni -(như 
trên)- có người đã xả bỏ sự học tập —(như trên)- có vị đã phạm tội cực 
nặng; vị nào thỉnh cầu thì phạm tội dukkata. 


38. Không nên thỉnh cầu với hội chúng đã ngồi xuống có vị bị án treo về 
việc không nhìn nhận tội; vị nào thỉnh cầu thì nên được hành xử theo pháp. 

39. Không nên thỉnh cầu với hội chúng đã ngồi xuống có vị bị án treo về 
việc không sửa chữa lỗi -(như trên)- có vị bị án treo về việc không từ bỏ tà 
kiến ác; vị nào thỉnh cầu thì nên được hành xử theo pháp. 

40. Này các tỳ khưu, không nên thỉnh cầu với hội chúng đã ngồi xuống có 
kẻ vô căn; vị nào thỉnh cầu thì phạm tội dukkata. 

41. Không nên thỉnh cầu với hội chúng đã ngồi xuống có kẻ trộm tướng 
mạo (tỳ khưu) —(như trên)— có kẻ đã đi theo ngoại đạo -(như trên)- có 
loài thú —(như trên)— có kẻ giết mẹ —(như trên)— có kẻ giết cha —(như 
trên)— có kẻ giết A-la-hán —(như trên)— có kẻ làm nhơ tỳ khưu ni —(như 
trên) — có kẻ chia rẽ hội chúng — (như trên) — có kẻ làm chảy máu (đức Phật) 
— (như trên) — có kẻ lưỡng căn; vị nào thinh cầu thì phạm tội dukkata. 

42. Này các tỳ khưu, lễ Pavãranã không nên tiến hành với việc trao ra sự 
trong sạch của vị hành parivãsa, trừ trường hợp tập thể còn chưa đứng lên. 

43. Này các tỳ khưu, không nên tiến hành lẽ Pavãranã không nhằm ngày 
Pavãranã trừ phi vào lúc hợp nhất hội chúng.” 

Dứt tụng phầm thứ nhì. 

***** 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Pavaranakkhandhakam 


1. Tena kho pana samayena kosalesu janapadesu annatarasmim ãvãse 
tadahu pavãranãya savarakabhayam 1 ahosi. Bhikkhũ nãsakkhimsu 
tevãcikam pavãretum. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi 
bhikkhave, dvevãcikam pavãretun ”ti. BãỊhataram savarakabhayam ahosi. 
Bhikkhũ nãsakkhimsu dvevãcikam pavãretum. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, ekavãcikam pavãretun ”ti. BãỊhataram 
savarakabhayam ahosi.Bhikkhũ nãsakkhimsu ekavãcikam pavãretum. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, samãnavassikam 
pavãretun ”ti. 


2. Tena kho pana samayena annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
manussehi dãnam dentehi yebhuyyena ratti khepitã hoti. Atha kho tesam 
bhikkhũnam etadahosi: “Manussehi dãnam dentehi yebhuyyena ratti 
khepitã. Sace sangho tevãcikam pavãressati, appavãrito ’va sangho 
bhavissati. Athãyam ratti vibhãyissati. Kathannu kho amhehi patipajjitabban 
”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Idha pana bhikkhave, annatarasmim 
ãvãse tadahu pavãranãya manussehi dãnam dentehi yebhuyyena ratti 
khepitã hoti. Tatra ce bhikkhũnam 2 evam hoti: ‘Manussehi dãnam dentehi 
yebhuyyena ratti khepitã. Sace sangho tevãcikam pavãressati appavãrito Va 
sangho bhavissati. Athăyam ratti vibhãyissatĩ ’ti. Vyattena bhikkhunã 
patibalena sangho nãpetabbo: ‘Sunãtu me bhante sangho. Manussehi dãnam 
dentehi yebhuyyena ratti khepitã. Sace sangho tevãcikam pavãressati 
appavãrito Va sangho bhavissati. Athãyam ratti vibhãyissati. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho dvevãcikam —pe— ekavãcikam —pe— samãnavassikam 
pavãreyyã ’ti. 


3- Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
bhikkhũhi dhammam bhanantehi —pe— suttantikehi suttantam 
sangãyantehi —pe— vinayadharehi vinayam vinicchinantehi 3 —pe— 
dhammakathikehi dhammam sãkacchantehi —pe— bhikkhũhi kalaham 
karontehi yebhuyyena ratti khepitã hoti. Tatra ce bhikkhũnam evam hoti — 
pe— ‘Bhikkhũhi kalaham karontehi yebhuyyena ratti khepitã, sace sangho 
tevãcikam pavãressati appavãrito Va sangho bhavissati. Athãyam ratti 
vibhãyissatĩ ’ti. Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: ‘Sunãtu 
me bhante sangho. Bhikkhũhi kalaham karontehi yebhuyyena ratti khepită, 
sace sangho tevãcikam pavãressati appavãrito Va sangho bhavissati. 
Athăyam ratti vibhãyissati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho dvevãcikam 
—pe— ekavãcikam —pe— samãnavassikam pavãreyyã ”’ti. 


1 savarabhayam - sabattha. 

2 bhikkhave bhikkhũnam - Ma. 3 vinicchantehi - Tovi, Manupa, Javi. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Pavarana 


1. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ trong xứ Kosala vào ngày lễ Pavãranã đã 
có sự sợ hãi vì đám lục lâm. Các vị tỳ khưu đã không thể thỉnh cầu ba lần đọc. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
thỉnh cầu hai lần đọc.” Đã có sự sợ hãi dữ dội hơn vì đám lục lâm. Các vị tỳ 
khưu đã không thể thỉnh cầu hai lần đọc. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thỉnh cầu một lần đọc.” Đã có sự sợ 
hãi dữ dội hơn vì đám lục lâm. Các vị tỳ khưu đã không thể thỉnh cầu một lần 
đọc. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép thỉnh cầu (cùng một lượt) theo sự đồng năm tu.” 


2. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Pavãraụã trong khi dân 
chúng còn đang cúng dường vật thí thì đêm đã gần tàn. Khi ấy, các vị tỳ khưu 
ấy đã khởi ý ràng: “Trong khi những người này còn đang cúng dường vật thí 
thì đêm đã gần tàn, nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu ba lần đọc thì hội chúng sẽ 
không thỉnh cầu xong và khi ấy đêm nay sẽ hừng sáng, vậy chúng ta nên thực 
hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavãranã trong khi dân chúng 
còn đang cúng dường vật thí thì đêm đã gần tàn. Nếu các vị tỳ khưu ở đó 
khởi ý như vầy: ‘Trong khi những người này còn đang cúng dường vật thí thì 
đêm đã gần tàn, nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu ba lần đọc thì hội chúng sẽ 
không thỉnh cầu xong và khi ấy đêm nay sẽ hừng sáng.’ Hội chúng cần được 
thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: ‘Bạch các ngài, xin hội 
chúng hãy lâng nghe tôi. Trong khi dân chúng còn đang cúng dường vật thí 
thì đêm đã gần tàn, nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu ba lần đọc thì hội chúng sẽ 
không thỉnh cầu xong và khi ấy đêm nay sẽ hừng sáng. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên thỉnh cầu hai lần đọc —(như trên)— một 
lần đọc —(như trên)— theo sự đồng năm tu.’ 


3- Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavãranã, trong 
khi các vị tỳ khưu đang giảng Pháp —(như trên)— trong khi các vị chuyên về 
Kinh đang trùng tụng về Kinh —(như trên)— trong khi các vị chuyên về Luật 
đang hỏi về Luật —(như trên)— trong khi các vị Pháp sư đang thảo luận về 
Pháp —(như trên)— trong khi các vị tỳ khưu đang tranh cãi thì đêm đã gần 
tàn. Nếu các vị tỳ khưu ở đó khởi ý như vầy: ‘Trong khi các vị tỳ khưu đang 
tranh cãi thì đêm đã gần tàn, nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu ba lần đọc thì hội 
chúng sẽ không thỉnh cầu xong và khi ấy đêm nay sẽ hừng sáng.’ Hội chúng 
cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: ‘Bạch các ngài, 
xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Trong khi các vị tỳ khưu đang tranh cãi thì 
đêm đã gần tàn, nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu ba lần đọc thì hội chúng sẽ 
không thỉnh cầu xong và khi ấy đêm nay sẽ hừng sáng. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên thỉnh cầu hai lần đọc —(như trên)— một 
lần đọc —(như trên)— theo sự đồng năm tu.”’ 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Pavaranakkhandhakam 


4. Tena kho pana samayena kosalesu janapadesu annatarasmim ãvãse 
tadahu pavãranãya mahãbhikkhusangho sannipatito hoti. Parittanca 
anovassikam 1 hoti. Mahã ca megho 2 uggato hoti. Atha kho tesam 
bhikkhũnam etadahosi: “Ayam kho mahãbhikkhusangho sannipatito. 
Parittanca anovassikam mahã ca megho uggato. Sace sangho tevãcikam 
pavãressati, appavãrito Va sangho bhavissati. Athãyam megho pavassissati. 3 
Kathannu kho amhehi patipajjitabban ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Idha bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya mahãbhikkhu- 
sangho sannipatito hoti. Parittanca anovassikam hoti. Mahã ca megho 
uggato hoti. Tatra ce bhikkhũnam evam hoti: ‘Ayam kho mahãbhikkhu- 
sangho sannipatito. Parittanca anovassikam mahã ca megho uggato. Sace 
sangho tevãcikam pavãressati. Appavãrito ’va sangho bhavissati. Athăyam 
megho pavassissatĩ ’ti. Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 
‘Sunãtu me bhante sangho, ayam mahãbhikkhusangho sannipatito. 
Parittanca anovassikam mahã ca megho uggato. Sace sangho tevãcikam 
pavãressati, appavãrito Va sangho bhavissati, athãyam megho pavassissati. 
Yadi sanghassa pattakallam, sangho dvevãcikam -pe- ekavãcikam — pe- 
samãnavassikam pavãreyyã ’ti. 


5. Idha pana bhikkhave, annatarasmim ãvãse tadahu pavãranãya 
rặjantarãyo hoti — pe- corantarãyo hoti -pe- agyantarãyo hoti — pe- 
udakantarãyo hoti -pe- manussantarãyo hoti — pe- amanussantarãyo hoti 
-pe- vãỊantarãyo hoti -pe- sirimsapantarãyo hoti -pe- jĩvitantarãyo hoti 
-pe- brahmacariyantarãyo hoti. Tatra ce bhikkhũnam evam hoti: ‘Ayam 
kho brahmacariyantarãyo. Sace sangho tevãcikam pavãressati, appavãrito Va 
sangho bhavissati. Athãyam brahmacariyantarãyo bhavissatĩ ’ti. Vyattena 
bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: ‘Sunãtu me bhante sangho. Ayam 
brahmacariyantarãyo. Sace sangho tevãcikam pavãressati, appavãrito Va 
sangho bhavissati. Athăyam brahmacariyantarãyo bhavissati. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho dvevãcikam — pe— ekavãcikam — pe— samãnavassikam 
pavãreyyã ”’ti. 


6. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ sãpattikã pavãrenti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, sãpattikena 
pavãretabbam. Yo pavareyya, ãpatti dukkatassa. Anujãnãmi bhikkhave, yo 
sãpattiko pavãreti, tassa okãsam kãrãpetvã ãpattiyã codetun ”ti. 


1 anovassakam - Avi, Javi, Tovi. 2 mahamegho - Javi. 3 vassissati - Tovi, Manupa. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Pavarana 


4. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ trong xứ Kosala vào ngày lẽ Pavãranã, có 
hội chúng tỳ khưu đông đảo đã tụ hội lại. Chỗ trú mưa thì ít ỏi và đám mây 
đen lớn đã kéo đến. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Hội chúng 
tỳ khưu đông đảo này đã tụ hội lại. Chỗ trú mưa thì ít ỏi và đám mây đen lớn 
đã kéo đến. Nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu ba lần đọc thì hội chúng sẽ không 
thỉnh cầu xong và đám mây đen này sẽ đổ mưa, vậy chúng ta nên thực hành 
như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Pavãranã, có hội chúng tỳ khưu đông 
đảo tụ hội lại. Chỗ trú mưa thì ít ỏi và đám mây đen lớn đã kéo đến. Nếu các 
vị tỳ khưu ở đó khởi ý như vầy: ‘Hội chúng tỳ khưu đông đảo này đã tụ hội 
lại. Chỗ trú mưa thì ít ỏi và đám mây đen lớn đã kéo đến. Nếu hội chúng sẽ 
thỉnh cầu ba lần đọc thì hội chúng sẽ không thỉnh cầu xong và đám mây đen 
này sẽ đổ mưa.’ Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, 
có năng lực: ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng tỳ 
khưu đông đảo này đã tụ hội lại. Chỗ trú mưa thì ít ỏi và đám mây đen lớn đã 
kéo đến. Nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu ba lần đọc thì hội chúng sẽ không thỉnh 
cầu xong và đám mây đen này sẽ đổ mưa. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên thỉnh cầu hai lần đọc —(như trên)— một lần đọc — 
(nhưtrên)— theo sự đồng năm tu.’ 


5. Này các tỳ khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lẽ Pavãranã, có sự 
nguy hiểm từ đức vua —(như trên)— có sự nguy hiểm vì trộm cướp —(như 
trên)— có sự nguy hiểm vì hỏa hoạn —(như trên)— có sự nguy hiểm vì nước 
ngập —(như trên)— có sự nguy hiểm vì loài người —(như trên)— có sự nguy 
hiểm vì phi nhân —(như trên)— có sự nguy hiểm vì thú dữ —(như trên)— có 
sự nguy hiểm vì rắn —(như trên)— có sự nguy hiểm cho mạng sống —(như 
trên)— có sự nguy hiểm cho Phạm hạnh. Nếu các vị tỳ khưu ở đó khởi ý như 
vầy: ‘Đây là sự nguy hiểm cho Phạm hạnh. Nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu ba lần 
đọc thì hội chúng sẽ không thỉnh cầu xong và điều này sẽ là sự nguy hiểm cho 
Phạm hạnh.’ Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có 
năng lực: ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Đây là sự nguy 
hiểm cho Phạm hạnh. Nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu ba lần đọc thì hội chúng sẽ 
không thỉnh cầu xong và điều này sẽ là sự nguy hiểm cho Phạm hạnh. Nếu là 
thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thỉnh cầu hai lần đọc — 
(như trên)— một lần đọc —(như trên)— theo sự đồng năm tu.”’ 


6. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư là những vị có phạm tội tiến 
hành lẽ Pavãranã. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, vị có phạm tội không nên thỉnh cầu; vị nào thỉnh cầu thì phạm tội 
dukkata. Này các tỳ khưu, vị nào có phạm tội mà thỉnh cầu thì ta cho phép 
buộc tội vị ấy sau khi đã thỉnh ý trước.” 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Pavaranakkhandhakam 


7. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ okãsam kãrãpiyamãnã 
na icchanti okãsam kãtum. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi 
bhikkhave, okãsam akarontassa pavãranam thapetum. Evanca pana 
bhikkhave, thapetabbã: Tadahu pavãranãya cătuddase vã pannarase vã 
tasmim puggale sammukhĩbhũte sanghamajjhe udãharitabbam: ‘Sunãtu me 
bhante sangho. Itthannãmo puggalo sãpattiko. Tassa pavãranam thapemi. 
Na tasmim sammukhĩbhũte pavãretabban ’ti. Thapită hoti pavãranã ”ti. 


8. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ ‘puramhãkam pesalã 
bhikkhũ pavãranam thapentĩ ’ti patigacceva suddhãnam bhikkhũnam 
anãpattikãnam avatthusmim akãrane pavãranam thapenti. Pavãritãnampi 
pavãranam thapenti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, 
suddhãnam bhikkhũnam anãpattikãnam avatthusmim akãrane pavãranã 
thapetabbã. Yo thapeyya, ãpatti dukkatassa. Na ca bhikkhave, pavãritãnampi 
pavãranã thapetabbã. Yo thapeyya, ãpatti dukkatassa. 


9. Evam kho bhikkhave, thapitã hoti pavãranã, evam atthapitã. Katham 
ca bhikkhave, atthapitã hoti pavãranã? Tevãcikãya ce bhikkhave, pavãranãya 
bhãsitãya lapitãya pariyositãya pavãranam thapeti, atthapitã hoti pavãranã. 
Dvevãcikãya ce bhikkhave, -pe- Ekavãcikãya ce bhikkhave, — pe- 
Samãnavassikãya ce bhikkhave, pavãranãya bhãsitãya lapitãya pariyositãya 
pavãranam thapeti, atthapitã hoti pavãranã. Evam kho bhikkhave, atthapitã 
hoti pavãranã. 


10. Kathanca bhikkhave, thapitã hoti pavãranã? Tevãcikãya ce bhikkhave, 
pavãranãya bhãsitãya lapitãya apariyositãya pavãranam thapeti, thapită hoti 
pavãranã. Dvevãcikãya ce bhikkhave, -pe- Ekavãcikãya ce bhikkhave, 
-pe- Samãnavassikãya ce bhikkhave, pavãranãya bhãsitãya lapitãya 
apariyositãya pavãranam thapeti, thapitã hoti pavãranã. Evam kho 
bhikkhave, thapitã hoti pavãranã. 


11. Idha pana bhikkhave, tadahu pavãranãya bhikkhu bhikkhussa 
pavãranam thapeti. Tance bhikkhum anne bhikkhũ jãnanti: ‘Ayam kho 
ãyasmã aparisuddhakãyasamãcãro aparisuddhavacĩsamãcãro aparisuddhã- 
jĩvo bãlo avyatto na patibalo anuyunjiyamãno anuyogam dãtun ’ti. ‘Alam 
bhikkhu, mã bhandanam, mã kalaham, mã viggaham mã vivãdan ’ti 
omadditvã sanghena pavãretabbam. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Pavarana 


7. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong khi được thỉnh ý trước 
đã không muốn để cho thỉnh ý. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép đình chi sự thỉnh cầu đối với vị không cho 
thỉnh ý. Và này các tỳ khưu, nên đình chỉ như vầy: Vào ngày lễ Pavãranã là 
ngày mười bốn hoặc mười lăm, trong khi nhân vật ấy có hiện diện ở giữa hội 
chúng, nên trình lên rằng: ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. 
Nhân vật tên (như vầy) có phạm tội. Tôi đình chỉ sự thỉnh cầu của vị ấy. 
Không nên thỉnh cầu trong sự hiện diện của vị ấy.’ Sự thỉnh cầu đã được đình 
chỉ.” 


8. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Trước hết, các 
vị tỳ khưu hiền thiện sẽ đình chỉ sự thỉnh cầu của chúng ta” nên ra tay trước 
đình chỉ sự thỉnh cầu của các vị tỳ khưu trong sạch không phạm tội không có 
cơ sở không có nguyên nhân. Các vị cũng đình chỉ sự thỉnh cầu của các vị đã 
thỉnh cầu xong. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, không nên đình chỉ sự thỉnh cầu của các vị tỳ khưu trong sạch không 
phạm tội khi không có cơ sở không có nguyên nhân; vị nào đình chỉ thì phạm 
tội dukkata. Và này các tỳ khưu, không nên đình chỉ sự thỉnh cầu của các vị 
đã thỉnh cầu xong; vị nào đình chỉ thì phạm tội dukkata. 

9. Này các tỳ khưu, như vầy là sự thỉnh cầu bị đình chỉ, như vầy là không 
bị đình chỉ. Này các tỳ khưu, thế nào là sự thỉnh cầu không bị đình chi? Này 
các tỳ khưu, trong sự thỉnh cầu với ba lần đọc, nếu đình chỉ sự thỉnh cầu vào 
lúc đã đọc, đã nói, đã hoàn tất thì sự thỉnh cầu không bị đình chi. Này các tỳ 
khưu, trong sự thỉnh cầu hai lần đọc, nếu —(như trên)— Này các tỳ khưu, 
trong sự thỉnh cầu một lần đọc, nếu —(như trên)— Này các tỳ khưu, trong sự 
thỉnh cầu (đọc một lượt) theo sự đồng năm tu, nếu đình chỉ sự thỉnh cầu vào 
lúc đã đọc, đã nói, đã hoàn tất thì sự thỉnh cầu không bị đình chi. Này các tỳ 
khưu, như thế là sự thỉnh cầu không bị đình chỉ. 


10. Này các tỳ khưu, thế nào là sự thỉnh cầu bị đình chỉ? Này các tỳ khưu, 
trong sự thinh cầu ba lần đọc, nếu đình chỉ sự thỉnh cầu vào lúc đã đọc, đã 
nói, (nhưng) chưa được hoàn tất thì sự thỉnh cầu bị đình chỉ. Này các tỳ 
khưu, trong sự thỉnh cầu hai lần đọc, nếu —(như trên)— Này các tỳ khưu, 
trong sự thỉnh cầu một lần đọc, nếu —(như trên)— Này các tỳ khưu, trong sự 
thỉnh cầu (đọc một lượt) theo sự đồng năm tu, nếu đình chỉ sự thỉnh cầu vào 
lúc đã đọc, đã nói, (nhưng) chưa được hoàn tất thì sự thỉnh cầu bị đình chỉ. 
Này các tỳ khưu, như thế là sự thỉnh cầu bị đình chi. 

11. Này các tỳ khưu, trường hợp trong ngày lẽ Pavãranã, có vị tỳ khưu 
đình chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ khưu. Nếu các vị tỳ khưu khác biết về vị tỳ 
khưu (đình chỉ) ấy ràng: ‘Đại đức này có sở hành về thân không được trong 
sạch, có sở hành về khẩu không được trong sạch, có sự nuôi mạng không 
được trong sạch, (là vị) ngu dốt, không kinh nghiệm, không có năng lực đối 
đáp lại khi bị tra hỏi.’ Sau khi đã răn đe rằng: ‘Này tỳ khưu, thôi đi! Chớ có sự 
xung đột, chớ có sự cãi cọ, chớ có sự tranh luận, chớ có sự tranh tụng!’ rồi hội 
chúng nên tiến hành lẽ Pavãranã. 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Pavaranakkhandhakam 


12. Idha pana bhikkhave, tadahu pavãranãya bhikkhu bhikkhussa 
pavãranam thapeti. Tance bhikkhum anne bhikkhũ jãnanti: ‘Ayam kho 
ãyasmã parisuddhakãyasamãcãro aparisuddhavacĩsamãcãro aparisuddhặjĩvo 
bãlo avyatto na patibalo anuyunjiyamãno anuyogam dãtun ’ti. ‘Alam 
bhikkhu, mã bhandanam, mã kalaham, mã viggaham, mã vivãdan ’ti 
omadditvã sanghena pavãretabbam. 


13. Idha pana bhikkhave, tadahu pavãranãya bhikkhu bhikkhussa 
pavãranam thapeti. Tance bhikkhum anne bhikkhũ jãnanti: ‘Ayam kho 
ãyasmã parisuddhakãyasamãcãro parisuddhavacĩsamãcãro aparisuddhãjĩvo 
bãlo avyatto na patibalo amtyunjiyamãno anuyogam dãtun ’ti. ‘Alam 
bhikkhu, mã bhandanam mã kalaham, mã viggaham, mã vivãdan ’ti. 
Omadditvã sanghena pavãretabbam. 


14. Idha pana bhikkhave, tadahu pavãranãya bhikkhu bhikkhussa 
pavãranam thapeti. Tance bhikkhum anne bhikkhũ jãnanti: ‘Ayam kho 
ãyasmã parisuddhakãyasamãcãro parisuddhavacĩsamãcãro parisuddhậjĩvo, 
bãlo avyatto na patibalo anuyunjiyamãno anuyogarn dãtun ’ti. ‘Alam 
bhikkhu, mã bhandanam, mã kalaham, mã viggaham, mã vivãdan ’ti. 
Omadditvã sanghena pavãretabbam. 


15. Idha pana bhikkhave, tadahu pavãranãya bhikkhu bhikkhussa 
pavãranam thapeti. Tance bhikkhum anne bhikkhũ jãnanti: ‘Ayam kho 
ãyasmã parisuddhakãyasamãcãro parisuddhavacĩsamãcãro parisuddhãjĩvo 
pandito vyatto patibalo anuyunjiyamãno anuyogam dãtun ’ti. So evamassa 
vacanĩyo: ‘Yam kho tvam ãvuso, imassa bhikkhụno pavãranam thapesi, 
kimhi nam thapesi? Sĩlavipattiyã 1 thapesi? Acãravipattiyã thapesi? 
Ditthivipattiyã thapesĩ ’ti? 


16. So ce evam vadeyya: ‘Sĩlavipattiyã vã thapemi, ãcãravipattiyã vã 
thapemi, ditthivipattiyã vã thapemĩ ’ti. So evamassa vacanĩyo: ‘Jãnãti 2 
panãyasmã sĩlavipattim? ơãnãti ãcãravipattim? Jãnãti ditthivipattin ’ti? So ce 
evam vadeyya: ‘ơãnãmi kho aham ãvuso sĩlavipattim, jãnãmi ãcãravipattim 
jãnãmi ditthivipattin ’ti. So evamassa vacanĩyo: ‘Katamã panãvuso 
sĩlavipatti? Katamã ãcãravipatti? Katamã ditthivipattĩ ’ti? 


17. So ce evam vadeyya: ‘Cattãri pãrặjikãni terasa sanghãdisesã ayam 
sĩlavipatti. Thullaccayam pãcittiyam pãtidesanĩyam dukkatam dubbhãsitam 
ayam ãcãravipatti. Micchãditthi antaggãhikãditthi ayam ditthivipattĩ ’ti. So 
evamassa vacanĩyo: ‘Yam kho tvam ãvuso imassa bhikkhuno pavãranam 
thapesi, ditthena thapesi? Sutena thapesi? Parisankãya thapesĩ ’ti? 


1 silavipattiya va - Ma. 


2 janasi - Ma. 
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Chương Pavarana 


12. Này các tỳ khưu, trường hợp trong ngày lẽ Pavãranã, có vị tỳ khưu 
đình chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ khưu. Nếu các vị tỳ khưu khác biết về vị tỳ 
khưu (đình chi) ấy rằng: ‘Đại đức này có sở hành về thân được trong sạch, có 
sở hành về khẩu không được trong sạch, có sự nuôi mạng không được trong 
sạch, (là vị) ngu dốt, không kinh nghiệm, không có năng lực đối đáp lại khi bị 
tra hỏi.’ Sau khi đã răn đe rằng: ‘Này tỳ khưu, thôi đi! Chớ có sự xung đột, 
chớ có sự cãi cọ, chớ có sự tranh luận, chớ có sự tranh tụng!’ rồi hội chúng 
nên tiến hành lẽ Pavãranã. 

13. Này các tỳ khưu, trường hợp trong ngày lẽ Pavãranã, có vị tỳ khưu 
đình chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ khưu. Nếu các vị tỳ khưu khác biết về vị tỳ 
khưu (đình chỉ) ấy rằng: ‘Đại đức này có sở hành về thân được trong sạch, có 
sở hành về khẩu được trong sạch, có sự nuôi mạng không được trong sạch, 
(là vị) ngu dốt, không kinh nghiệm, không có năng lực đối đáp lại khi bị tra 
hỏi.’ Sau khi đã răn đe rằng: ‘Này tỳ khưu, thôi đi! Chớ có sự xung đột, chớ có 
sự cãi cọ, chớ có sự tranh luận, chớ có sự tranh tụng!’ rồi hội chúng nên tiến 
hành lẽ Pavãranã. 

14. Này các tỳ khưu, trường hợp trong ngày lễ Pavãranã, có vị tỳ khưu 
đình chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ khưu. Nếu các vị tỳ khưu khác biết về vị tỳ 
khưu (đình chi) ấy ràng: ‘Đại đức này có sở hành về thân được trong sạch, có 
sở hành về khẩu được trong sạch, có sự nuôi mạng được trong sạch, (là vị) 
ngu dốt, không kinh nghiệm, không có năng lực đối đáp lại khi bị tra hỏi.’ 
Sau khi đã răn đe rằng: ‘Này tỳ khưu, thôi đi! Chớ có sự xung đột, chớ có sự 
cãi cọ, chớ có sự tranh luận, chớ có sự tranh tụng!’ rồi hội chúng nên tiến 
hành lẽ Pavãranã. 

15. Này các tỳ khưu, trường hợp trong ngày lẽ Pavãranã, có vị tỳ khưu 
đình chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ khưu. Nếu các vị tỳ khưu khác biết về vị tỳ 
khưu (đình chi) ấy rằng: ‘Đại đức này có sở hành về thân được trong sạch, có 
sở hành về khẩu được trong sạch, có sự nuôi mạng được trong sạch, (là vị) 
sáng trí, có kinh nghiệm, có năng lực đối đáp lại khi bị tra hỏi.’ Vị (đình chỉ) 
ấy nên được nói như sau: ‘Này đại đức, việc đại đức đình chỉ sự thỉnh cầu của 
vị tỳ khưu này, đại đức đình chỉ vị này do điều gì? Đại đức đình chỉ do sự hư 
hỏng về giới, đình chỉ do sự hư hỏng về hạnh kiểm, đình chỉ do sự hư hỏng về 
tri kiến?’ 

16. Nếu vị ấy nói như vầy: ‘Hoặc là tôi đình chỉ do sự hư hỏng về giới, 
hoặc là tôi đình chi do sự hư hỏng về hạnh kiểm, hoặc là tôi đình chỉ do sự hư 
hỏng về tri kiến.’ Vị ấy nên được nói như sau: ‘Vậy vị đại đức có biết sự hư 
hỏng về giới không, có biết sự hư hỏng về hạnh kiểm không, có biết sự hư 
hỏng về tri kiến không?’ Nếu vị ấy nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi biết sự 
hư hỏng về giới, tôi biết sự hư hỏng về hạnh kiểm, tôi biết sự hư hỏng về tri 
kiến.’ Vị ấy nên được nói như sau: ‘Này đại đức, điều gì là sự hư hỏng về giới, 
điều gì là sự hư hỏng về hạnh kiểm, điều gì là sự hư hỏng về tri kiến?’ 

17. Nếu vị ấy nói như vầy: ‘Bốn pãrãjika, mười ba sanghãdisesa, đó là sự 
hư hỏng về giới. Tội thullaccaya, tội pãcừtiya, tội pãtidesanĩya, tội dukkata , 
tội dubbhãsừa, đó là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tà kiến, tri kiến cực đoan, đó 
là sự hư hỏng về tri kiến.’ Vị ấy nên được nói như sau: ‘Này đại đức, việc đại 
đức đình chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ khưu này, có phải đại đức đình chỉ do đã 
được thấy, đình chỉ do đã được nghe, đình chỉ do sự nghi ngờ?’ 
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Pavaranakkhandhakam 


18. So ce evam vadeyya: ‘Ditthena vã thapemi, sutena vã thapemi, 
parisankãya vã thapemĩ ’ti. So evamassa vacanĩyo: ‘Yam kho tvam ãvuso, 
imassa bhikkhuno ditthena pavãranam thapesi. Kinte dittham? Kinti te 
dittham? Kadã te dittham? Kattha te dittham? Pãrậjikam ajjhãpanno dittho? 
Sahghãdisesam ajjhãpanno dittho? Thullaccayam -pe— Pãcittiyam —pe— 
Pãtidesanĩyam — pe- Dukkatam — pe- Dubbhãsitam ajjhãpanno dittho? 
Kattha ca tvam ahosi? Kattha cãyam bhikkhu ahosi? Kinca 1 tvam karosi? 
Kincãyam bhikkhu karotĩ ’ti? 


19. So ce evam vadeyya: ‘Na kho aham ãvuso imassa bhikkhuno ditthena 
pavãranam thapemi, api ca sutena pavãranam thapemĩ ’ti. So evamassa 
vacanĩyo: ‘Yam kho tvam ãvuso, imassa bhikkhuno sutena pavãranam 
thapesi. Kinte sutam? Kinti te sutam? Kadã te sutam? Kattha te sutam? 
Pãrậjikam ajjhãpannoti sutam? Sanghãdisesam ajjhãpannoti sutam? 
Thullaccayam -pe- Pãcittiyam -pe- Pãtidesanĩyam -pe- Dukkatam 
—pe— Dubbhãsitam ajjhãpannoti sutam? Bhikkhussa sutam? Bhikkhuniyã 
sutam? Sikkhamãnãya sutam? Sãmanerassa sutam? Sãmaneriyã sutam? 
Upãsakassa sutam? Upãsikãya sutam? Rãjũnam sutam? Rậjamahãmattãnam 
sutam? Titthiyãnam sutam? Titthiyasãvakãnam sutan ’ti? 


20. So ce evam vadeyya: ‘Na kho aham ãvuso imassa bhikkhuno sutena 
pavãranam thapemi, api ca parisankãya pavãranam thapemĩ ’ti. So evamassa 
vacanĩyo: ‘Yam kho tvam ãvuso, imassa bhikkhuno parisankãya pavãranam 
thapesi. Kim parisankasi? Kinti parisankasi? Kadã parisankasi? Kattha 
parisankasi? Pãrậjikam ajjhãpannoti parisankasi? Sanghãdisesam 
ajjhãpannoti parisankasi? Thullaccayam -pe- Pãcittiyam — pe— 
Pãtidesanĩyam -pe- Dukkatam — pe— Dubbhãsitam ajjhãpannoti 
parisankasi? Bhikkhussa sutvã parisankasi? Bhikkhuniyã sutvă parisankasi? 
Sãmanerassa sutvã parisankasi? Sãmaneriyã sutvã parisankasi? Upãsakassa 
sutvã parisankasi? Upãsikãya sutvã parisankasi? Rậjũnam sutvã 
parisankasi? Rãjamahãmattãnam sutvã parisankasi? Titthiyãnam sutvã 
parisankasi? Titthiyasãvakãnam sutvã parisankasĩ ’ti? 


21. So ce evam vadeyya: ‘Na kho aham ãvuso imassa bhikkhuno 
parisankãya pavãranam thapemi, api ca aham 2 na jãnãmi kena aham 3 imassa 
bhikkhuno pavãranam thapemĩ ’ti. So ce bhikkhave, codako bhikkhu 
anuyogena vinnũnam sabrahmacãrĩnam cittarn na ãrãdheti, ‘ananuvãdo 
cudito bhikkhũ ’ti alam vacanãya. So ce bhikkhave, codako bhikkhu 
anuyogena vinnũnam sabrahmacãrĩnam cittam ãrãdheti, ‘sãnuvãdo cudito 
bhikkhũ ’ti alam vacanãya. 


1 kinci - Sya; kim ca - PTS. 3 kena panaham - Ma; 

2 api ca ahampi - Ma, Syã. kenapãham - Syã. 
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18. Nếu vị ấy nói như vầy: ‘Hoặc là tôi đình chỉ do đã được thấy, hoặc là 
tôi đình chỉ do đã được nghe, hoặc là tôi đình chỉ do sự nghi ngờ.’ Vị ấy nên 
được nói như sau: ‘Này đại đức, việc đại đức đình chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ 
khưu này do đã được thấy, đại đức đã thấy gì? Đại đức đã thấy thế nào? Đại 
đức đã thấy khi nào? Đại đức đã thấy ở đâu? Có phải đã thấy vị này đang 
phạm pãrãjika, đã thấy đang phạm sanghãdisesa, đã thấy đang phạm tội 
thullaccaya ... tội pãcừtiya ... tội pãtidesanĩya ... tội dukkata ... tội 
dubbhãsừa ? Và đại đức đã ở đâu, và vị tỳ khưu này đã ở đâu, và đại đức đã 
làm gì, và vị tỳ khưu này đã làm gì?’ 

19. Nếu vị ấy nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi không đình chỉ sự thỉnh 
cầu của vị tỳ khưu này do đã được thấy, tuy nhiên tôi đình chỉ sự thỉnh cầu do 
đã được nghe.’ Vị ấy nên được nói như sau: ‘Này đại đức, việc đại đức đình 
chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ khưu này do đã được nghe, đại đức đã nghe gì? Đại 
đức đã nghe thế nào? Đại đức đã nghe khi nào? Đại đức đã nghe ở đâu? Có 
phải đã nghe ràng: ‘Vị này đã phạm tội pãrãjika , l Có phải đã nghe rằng: ‘Vị 
này đã phạm tội sanghãdisesa ’? Có phải đã nghe rằng: ‘Vị này đã phạm tội 
thullaccaya ... tội pãcừtiya ... tội pãtidesanĩya ... tội dukkata ... tội 
dubbhãsỉta ’1 Có phải đại đức đã nghe từ vị tỳ khưu, đã nghe từ vị tỳ khưu ni, 
đã nghe từ cô ni tu tập sự, đã nghe từ vị sa di, đã nghe từ vị sa di ni, đã nghe 
từ nam cư sĩ, đã nghe từ nữ cư sĩ, đã nghe từ các đức vua, đã nghe từ các quan 
đại thần của đức vua, đã nghe từ các ngoại đạo, đã nghe từ các đệ tử của 
ngoại đạo?’ 

20. Nếu vị ấy nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi không đình chỉ sự thỉnh 
cầu của vị tỳ khưu này do đã được nghe, tuy nhiên tôi đình chỉ sự thỉnh cầu 
do sự nghi ngờ.’ Vị ấy nên được nói như sau: ‘Này đại đức, việc đại đức đình 
chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ khưu này do sự nghi ngờ, đại đức nghi ngờ gì, nghi 
ngờ như thế nào, nghi ngờ khi nào, nghi ngờ ở đâu? Có phải đại đức nghi ngờ 
rằng: ‘Vị này đã phạm tội pãrãjika , ? Có phải đại đức nghi ngờ ràng: ‘Vị này 
đã phạm tội sanghãdisesa ’? Có phải đại đức nghi ngờ rằng: ‘Vị này đã phạm 
tội thullaccaya ... tội pãcittiya ... tội pãtidesanĩya ... tội dukkata ... tội 
dubbhãsita ’1 Có phải đại đức nghi ngờ sau khi nghe từ vị tỳ khưu, nghi ngờ 
sau khi nghe từ vị tỳ khưu ni, nghi ngờ sau khi nghe từ cô ni tu tập sự, nghi 
ngờ sau khi nghe từ vị sa di, nghi ngờ sau khi nghe từ vị sa di ni, nghi ngờ sau 
khi nghe từ nam cư sĩ, nghi ngờ sau khi nghe từ nữ cư sĩ, nghi ngờ sau khi 
nghe từ các đức vua, nghi ngờ sau khi nghe từ các quan đại thần của đức vua, 
nghi ngờ sau khi nghe từ các ngoại đạo, nghi ngờ sau khi nghe từ các đệ tử 
của ngoại đạo?’ 


21. Nếu vị ấy nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi không đình chỉ sự thỉnh 
cầu của vị tỳ khưu này do sự nghi ngờ, hơn nữa tôi cũng không biết do điều gì 
tôi đình chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ khưu này.’ Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu 
buộc tội không làm thỏa mãn tâm của các vị đồng Phạm hạnh thông minh 
bảng lời đối đáp thì vừa đủ cho lời nói rằng: ‘Vị bị buộc tội là không đáng 
khiển trách.’ Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu buộc tội làm thỏa mãn tâm của 
các vị đồng Phạm hạnh thông minh bằng lời đối đáp thì vừa đủ cho lời nói 
rằng: ‘Vị bị buộc tội là đáng khiển trách.’ 
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22. So ce bhikkhave, codako bhikkhu amũlakena pãrặjikena 

anuddhamsitam patijãnãti, sanghãdisesam ãropetvã sanghena 

pavãretabbam. So ce bhikkhave, codako bhikkhu amũlakena sanghãdisesena 
anuddhamsitam patijãnãti, yathãdhammam kãrãpetvã sanghena 

pavãretabbam. So ce bhikkhave, codako bhikkhu amũlakena thullaccayena 
—pe- pãcittiyena — pe- pãtidesanĩyena — pe- dukkatena — pe- 
dubbhãsitena anuddhamsitam patijãnãti, yathãdhammam kãrãpetvã 
sanghena pavãretabbam. 


23. So ce bhikkhave, cudito bhikkhu pãrặjikam ajjhãpanno ’ti patijãnãti, 
nãsetvã sanghena pavãretabbam. So ce bhikkhave, cudito bhikkhu 
sanghãdisesam ajjhãpanno ’ti patijãnãti, sanghãdisesam ãropetvã sanghena 
pavãretabbam. So ce bhikkhave, cudito bhikkhu thullaccayam — pe— 
pãcittiyam -pe- pãtidesanĩyam — pe— dukkatam — pe— dubbhãsitiam 
ajjhãpanno ’ti patijãnãti, yathãdhammam kãrãpetvã sanghena 
pavãretabbam. 


24. Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavãranãya thullaccayam 
ajjhãpanno hoti. Ekacce bhikkhũ thullaccayaditthino honti, ekacce bhikkhũ 
sanghãdisesaditthino honti. Ye te bhikkhave, bhikkhũ thullaccayaditthino, 
tehi so bhikkhave, bhikkhu ekamantam apanetvã yathãdhammam kãrãpetvã 
sangham upasankamitvã evamassa vacanĩyo: ‘Yam kho so ãvuso bhikkhu 
ãpattim ãpanno, sãssa yathãdhammam patikatã. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho pavãreyyã ’ti. 


Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavãranãya thullaccayam 
ajjhãpanno hoti. Ekacce bhikkhũ thullaccayaditthino honti, ekacce bhikkhũ 
pãcittiyaditthino honti. -pe- Ekacce bhikkhũ thullaccayaditthino honti, 
ekacce bhikkhũ pãtidesanĩyaditthino honti. — pe— Ekacce bhikkhũ 
thullaccayaditthino honti, ekacce bhikkhũ dukkataditthino honti. —pe— 
Ekacce bhikkhũ thullaccayaditthino honti, ekacce bhikkhũ dubbhãsita- 
ditthino honti. Ye te bhikkhave, bhikkhũ thullaccayaditthino, tehi so 
bhikkhave, bhikkhu ekamantam apanetvã yathãdhammam kãrãpetvă 
sangham upasankamitvã evamassa vacanĩyo: ‘Yam kho so ãvuso bhikkhu 
ãpattim ãpanno, sãssa yathãdhammam patikatã. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho pavãreyyã ’ti. 
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22. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu buộc tội thú nhận là (vị kia) đã bị bôi 
nhọ với tội pãĩ'ãjika không có căn cứ, sau khi khép (vị buộc tội) vào tội 
sanghãdisesa rồi hội chúng nên tiến hành lễ Pavãranã. Này các tỳ khưu, nếu 
vị tỳ khưu buộc tội thú nhận là (vị kia) đã bị bôi nhọ với tội saĩìghãdisesa 
không có căn cứ, sau khi cho hành xử (vị buộc tội) theo Pháp rồi hội chúng 
nên tiến hành lẽ Pavãranã. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu buộc tội thú 
nhận là (vị kia) đã bị bôi nhọ với tội thullaccaya, ... với tội pãcừtiya, ... với 
tội pãtidesanĩya, ... với tội dukkata, ... với tội dubbhãsita không có căn cứ, 
sau khi cho hành xử (vị buộc tội) theo Pháp rồi hội chúng nên tiến hành lẽ 
Pavãranã. 


23. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu bị buộc tội thú nhận rằng: ‘Đã phạm 
tội pãrãjỉkcL,’ sau khi trục xuất rồi hội chúng nên tiến hành lẽ Pavãranã. Này 
các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu bị buộc tội thú nhận ràng: ‘Đã phạm tội 
sanghãdisesa,'’ sau khi khép vào tội sanghãdisesa rồi hội chúng nên tiến 
hành lễ Pavãraụã. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu bị buộc tội thú nhận ràng: 
‘Đã phạm tội thullaccaya ... tội pãcừtiya ... tội pãtidesanĩya ... tội dukkata ... 
tội dubbhãsita, : ’ sau khi cho hành xử (vị ấy) theo Pháp rồi hội chúng nên tiến 
hành lẽ Pavãranã. 


24. Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavãranã có vị tỳ khưu 
phạm tội thullaccaya. Một số tỳ khưu có quan điểm là tội thullaccaya, một 
số tỳ khưu có quan điểm là tội sanghãdisesa. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu 
nào có quan điểm là tội thullaccaya, này các tỳ khưu, các vị ấy nên dẫn vị ấy 
đi ra một góc, sau khi cho (vị ấy) hành xử theo Pháp, rồi đi đến gặp hội chúng 
và nên nói như vầy: ‘Này các đại đức, vị tỳ khưu ấy phạm tội nào, tội ấy của vị 
ấy đã được sửa chữa theo Pháp. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, 
hội chúng nên tiến hành lẽ Pavãranã.’ 


Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavãranã có vị tỳ khưu phạm tội 
thullaccaya. Một số tỳ khưu có quan điểm là tội thullaccaya, một số tỳ khưu 
có quan điểm là tội pãcừtiya, -(như trên)- Một số tỳ khưu có quan điểm là 
tội thullaccaya, một số tỳ khưu có quan điểm là tội pãtidesanĩya. -(như 
trên)- Một số tỳ khưu có quan điểm là tội thullaccaya, một số tỳ khưu có 
quan điểm là tội dukkata. —(như trên)- Một số tỳ khưu có quan điểm là tội 
thullaccaya, một số tỳ khưu có quan điểm là tội dubbhãsừa. Này các tỳ khưu, 
các vị tỳ khưu nào có quan điểm là tội thullaccaya, này các tỳ khưu, các vị ấy 
nên dẫn vị ấy đi ra một góc, sau khi cho (vị ấy) hành xử theo Pháp, rồi đi đến 
gặp hội chúng và nên nói như vầy: ‘Này các đại đức, vị tỳ khưu ấy phạm tội 
nào, tội ấy của vị ấy đã được sửa chữa theo Pháp. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên tiến hành lẽ Pavãranã.’ 
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25. 1 Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavãranãya pãcittiyam 
ajjhãpanno hoti. [Ekacce bhikkhũ pãcittiyaditthino honti, ekacce bhikkhũ 
sanghãdisesaditthino honti. Ye te bhikkhave, bhikkhũ pãcittiyaditthino, tehi 
so bhikkhave, bhikkhu ekamantam apanetvã yathãdhammam kãrãpetvã 
sangham upasankamitvã evamassa vacanĩyo: ‘Yam kho so ãvuso bhikkhu 
ãpattim ãpanno, sãssa yathãdhammam patikatã. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho pavãreyyã ’ti. 


Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavãranãya pãcittiyam ajjhãpanno 
hoti. Ekacce bhikkhũ pãcittiyaditthino honti, ekacce bhikkhũ thullaccaya- 
ditthino honti. — pe— Ekacce bhikkhũ pãcittiyaditthino honti, ekacce 
bhikkhũ pãtidesanĩyaditthino honti — pe— Ekacce bhikkhũ pãcittiyaditthino 
honti, ekacce bhikkhũ dukkataditthino honti. —pe— Ekacce bhikkhũ 
pãcitiyaditthino honti, ekacce bhikkhũ dubbhãsitaditthino honti. Ye te 
bhikkhave, bhikkhũ pãcittiyaditthino, tehi so bhikkhave, bhikkhu ekaman- 
tam apanetvã yathãdhammam kãrãpetvã sangham upasankamitvă evamassa 
vacanĩyo: ‘Yam kho so ãvuso bhikkhu ãpattim ãpanno, sãssa yathã- 
dhammam patikatã. Yadi sanghassa pattakallam, sangho pavãreyyã ’ti.] 


26. [Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavãranãya] pãtidesanĩyam 
ajjhãpanno hoti. [Ekacce bhikkhũ pãtidesanĩyaditthino honti, ekacce 
bhikkhũ sanghãdisesaditthino honti. Ye te bhikkhave, bhikkhũ pãtidesanĩya- 
ditthino, tehi so bhikkhave, bhikkhu ekamantam apanetvã yathãdhammam 
kãrãpetvã sangham upasankamitvã evamassa vacanĩyo: ‘Yam kho so ãvuso 
bhikkhu ãpattim ãpanno, sãssa yathãdhammam patikatã. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho pavãreyyã ’ti. 


Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavãranãya pãtidesanĩyam 
ajjhãpanno hoti. -pe- Ekacce bhikkhũ pãtidesanĩyaditthino honti, ekacce 
bhikkhũ thullaccayaditthino honti. -pe- Ekacce bhikkhũ pãtidesanĩya- 
dithino honti, ekacce bhikkhũ pãcittiyaditthino honti — pe— Ekacce bhikkhũ 
pãtidesanĩyaditthino honti, ekacce bhikkhũ dukkataditthino honti. — pe— 
Ekacce bhikkhũ pãtidesanĩyaditthino honti, ekacce bhikkhũ dubbhãsita- 
ditthino honti. Ye te bhikkhave, bhikkhũ pãtidesanĩyaditthino, tehi so 
bhikkhave, bhikkhu ekamantam apanetvã yathãdhammam kãrãpetvă 
sangham upasankamitvã evamassa vacanĩyo: ‘Yam kho so ãvuso bhikkhu 
ãpattim ãpanno, sãssa yathădhammam patikatã. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho pavãreyyã ’ti.] 


1 25 - 28 - Idha pana pãcittiyato yãva dubbhãsitãpattiyã ăgatã pãỊi vattamãna potthakesu 
“Idha pana bhikkhave bhikkhu tadahu pavãranăya păcittiyam ajjhãpanno hoti 
pãtidesanĩyam ajjhãpanno hoti” iccãdinã peyyãlamukhena atisankhittattã avisadã 
tasmãmhehi sukhagahaụatthãya ãpattivãravasena “[ - ]” imehi antaritapadãni pãỊinayam 
nissãya peyyãlamukhena uddharitãni. 
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25. Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavãranã có vị tỳ khưu đã 
phạm tội pãcừtiya. Một số tỳ khưu có quan điểm là tội pãcừtiya, một số tỳ 
klnm có quan điểm là tội saĩìghãdisesa. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu nào 
có quan điểm là tội pãcừtiya, này các tỳ khưu, các vị ấy nên dẫn vị ấy đi ra 
một góc, sau khi cho (vị ấy) hành xử theo Pháp, rồi đi đến gặp hội chúng và 
nên nói như vầy: ‘Này các đại đức, vị tỳ khưu ấy phạm tội nào, tội ấy của vị ấy 
đã được sửa chữa theo Pháp. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội 
chúng nên tiến hành lẽ Pavãranã.’ 


Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lẽ Pavãranã có vị tỳ khưu đã phạm 
tội pãcừtiya. Một số tỳ khưu có quan điểm là tội pãcừtiya, một số tỳ khưu có 
quan điểm là tội thullaccaya. -(như trên)- Một số tỳ khưu có quan điểm là 
tội pãcừtiya, một số tỳ khưu có quan điểm là tội pãtidesanĩya. -(như 
trên)- Một số tỳ khưu có quan điểm là tội pãcừtiya, một số tỳ khưu có quan 
điểm là tội dukkata. Một số tỳ khưu có quan điểm là tội pãcittiya, một số tỳ 
khưu có quan điểm là tội dubbhãsừa. —(như trên)— Này các tỳ khưu, các vị 
tỳ khưu nào có quan điểm là tội pãcừtiya, này các tỳ khưu, các vị ấy nên dẫn 
vị ấy đi ra một góc, sau khi cho (vị ấy) hành xử theo Pháp, rồi đi đến gặp hội 
chúng và nên nói như vầy: ‘Này các đại đức, vị tỳ khưu ấy phạm tội nào, tội 
ấy của vị ấy đã được sửa chữa theo Pháp. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên tiến hành lẽ Pavãranã’ 


26. Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavãranã có vị tỳ khưu đã 
phạm tội pãtidesanĩya. Một số tỳ khưu có quan điểm là tội pãtidesanĩya, 
một số tỳ khưu có quan điểm là tội saĩìghãdisesa. Này các tỳ khưu, các vị tỳ 
khưu nào có quan điểm là tội pãtidesanĩya, này các tỳ khưu, các vị ấy nên 
dẫn vị ấy đi ra một góc, sau khi cho (vị ấy) hành xử theo Pháp, rồi đi đến gặp 
hội chúng và nên nói như vầy: ‘Này các đại đức, vị tỳ khưu ấy phạm tội nào, 
tội ấy của vị ấy đã được sửa chữa theo Pháp. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, hội chúng nên tiến hành lễ Pavãranã. , 


Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavãranã có vị tỳ khưu đã phạm 
tội pãtidesanĩya. Một số tỳ khưu có quan điểm là tội pãtidesanĩya, một số tỳ 
khưu có quan điểm là tội thullaccaya. —(như trên)— Một số tỳ khưu có quan 
điểm là tội pãtidesanĩya, một số tỳ khưu có quan điểm là tội pãcừtiya. 
— (như trên)- Một số tỳ khưu có quan điểm là tội pãtidesanĩya, một số tỳ 
khưu có quan điểm là tội dukkata. Một số tỳ khưu có quan điểm là tội 
pãtidesanĩya, một số tỳ khưu có quan điểm là tội dubbhãsừa. — (như trên) — 
Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu nào có quan điểm là tội pãtidesanĩya, này các 
tỳ khưu, các vị ấy nên dẫn vị ấy đi ra một góc, sau khi cho (vị ấy) hành xử 
theo Pháp, rồi đi đến gặp hội chúng và nên nói như vầy: ‘Này các đại đức, vị 
tỳ khưu ấy phạm tội nào, tội ấy của vị ấy đã được sửa chữa theo Pháp. Nếu là 
thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên tiến hành lẽ Pavãranã.’ 
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27. [Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavãranãya] dukkatam 
ajjhãpanno hoti. [Ekacce bhikkhũ dukkataditthino honti, ekacce bhikkhũ 
sanghãdisesaditthino honti. Ye te bhikkhave, bhikkhũ dukkataditthino, tehi 
so bhikkhave, bhikkhu ekamantam apanetvã yathãdhammam kãrãpetvã 
sangham upasankamitvã evamassa vacanĩyo: ‘Yam kho so ãvuso bhikkhu 
ãpattim ãpanno, sãssa yathãdhammam patikatã. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho pavãreyyã ’ti. 


Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavãranãya dukkatam ajjhãpanno 
hoti. Ekacce bhikkhũ dukkataditthino honti, ekacce bhikkhũ thullaccaya- 
ditthino honti. — pe— Ekacce bhikkhũ dukkataditthino honti, ekacce bhikkhũ 
pãcittiyaditthino honti — pe— Ekacce bhikkhũ dukkataditthino honti, ekacce 
bhikkhũ pãtidesanĩyaditthino honti. —pe— Ekacce bhikkhũ dukkataditthino 
honti, ekacce bhikkhũ dubbhãsitaditthino honti. Ye te bhikkhave, bhikkhũ 
dukkataditthino, tehi so bhikkhave, bhikkhu ekamantam apanetvã yathã- 
dhammam kãrãpetvã sangham upasankamitvã evamassa vacanĩyo: ‘Yam kho 
so ãvuso bhikkhu ãpattim ãpanno, sãssa yathãdhammam patikatã. Yadi 
sanghassa pattakallam, sangho pavãreyyã ’ti.] 


28. [Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavãranãya] dubbhãsitam 
ajjhãpanno hoti. [Ekacce bhikkhũ dubbhãsitaditthino honti, ekacce bhikkhũ 
sanghãdisesaditthino honti. Ye te bhikkhave, bhikkhũ dubbhãsitaditthino, 
tehi so bhikkhave, bhikkhu ekamantam apanetvã yathãdhammam kãrãpetvã 
sangham upasankamitvã evamassa vacanĩyo: ‘Yam kho so ãvuso bhikkhu 
ãpattim ãpanno, sãssa yathãdhammam patikatã. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho pavãreyyã ’ti. 


Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pãvãranãya dubbhãsitam 
ajjhãpanno hoti. Ekacce bhikkhũ dubbhãsitaditthino honti, ekacce bhikkhũ 
thullaccayaditthino honti. -pe- Ekacce bhikkhũ dubbhãsitaditthino honti, 
ekacce bhikkhũ pãcittiyaditthino honti. -pe- Ekacce bhikkhũ dubbhãsita- 
ditthino honti, ekacce bhikkhũ pãtidesanĩyaditthino honti. — pe— Ekacce 
bhikkhũ dubbhãsitaditthino honti, ekacce bhikkhũ dukkataditthino honti. Ye 
te bhikkhave, bhikkhũ dubbhãsitaditthino, tehi so bhikkhave, bhikkhu 
ekamantam apanetvã yathãdhammam kãrãpetvã sangham upasankamitvã 
evamassa vacanĩyo: ‘Yam kho so ãvuso bhikkhu ãpattim ãpanno, sãssa 
yathãdhammam patikatã. Yadi sanghassa pattakallam, sangho pavãreyyã ’ti. 


29. Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavãranãya sanghamajjhe 
udãhareyya: ‘Sunãtu me bhante sangho. Idam vatthu pannãyati, na puggalo. 
Yadi sanghassa pattakallam, vatthum thapetvã sangho pavãreyyã ’ti. So 
evamassa vacanĩyo: ‘Bhagavată kho ãvuso visuddhãnam pavãranã pannattã. 
Sace vatthu pannãyati, na puggalo, idãneva nam vadehĩ ’ti. 


462 



Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Pavarana 


27. Này các tỳ khim, trường hợp vào ngày lẽ Pavãranã có vị tỳ khưu đã 
phạm tội dukkata. Một số tỳ khưu có quan điểm là tội dukkata, một số tỳ 
khưu có quan điểm là tội sanghãdisesa. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu nào 
có quan điểm là tội dukkata, này các tỳ khưu, các vị ấy nên dẫn vị ấy đi ra 
một góc, sau khi cho (vị ấy) hành xử theo Pháp, rồi đi đến gặp hội chúng và 
nên nói như vầy: ‘Này các đại đức, vị tỳ khưu ấy phạm tội nào, tội ấy của vị ấy 
đã được sửa chữa theo Pháp. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội 
chúng nên tiến hành lẽ Pavãranã 

Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lẽ Pavãranã có vị tỳ khưu đã phạm 
tội dukkata. Một số tỳ khưu có quan điểm là tội dukkata, một số tỳ khưu có 
quan điểm là tội thullaccaya. -(như trên)- Một số tỳ khưu có quan điểm là 
tội dukkata, một số tỳ khưu có quan điểm là tội pãcừtiya. —(nhưtrên)— Một 
số tỳ khưu có quan điểm là tội dukkata, một số tỳ khưu có quan điểm là tội 
pãtidesanĩya. —(như trên)— Một số tỳ khưu có quan điểm là tội dukkata, 
một số tỳ khưu có quan điểm là tội dubbhãsừa. Này các tỳ khưu, các vị tỳ 
khưu nào có quan điểm là tội dukkata, này các tỳ khưu, các vị ấy nên dẫn vị 
ấy đi ra một góc, sau khi cho (vị ấy) hành xử theo Pháp, rồi đi đến gặp hội 
chúng và nên nói như vầy: ‘Này các đại đức, vị tỳ khưu ấy phạm tội nào, tội 
ấy của vị ấy đã được sửa chữa theo Pháp. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên tiến hành lễ Pavãranã .’ 

28. Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavãranã có vị tỳ khưu đã 
phạm tội dubbhãsita. Một số tỳ khưu có quan điểm là tội dubbhãsừa, một số 
tỳ khưu có quan điểm là tội saĩìghãdisesa. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu 
nào có quan điểm là tội dubbhãsừa, này các tỳ khưu, các vị ấy nên dẫn vị ấy 
đi ra một góc, sau khi cho (vị ấy) hành xử theo Pháp, rồi đi đến gặp hội chúng 
và nên nói như vầy: ‘Này các đại đức, vị tỳ khưu ấy phạm tội nào, tội ấy của vị 
ấy đã được sửa chữa theo Pháp. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, 
hội chúng nên tiến hành lẽ Pavãranã.’ 

Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lẽ Pavãranã có vị tỳ khưu đã phạm 
tội dubbhãsừa. Một số tỳ khưu có quan điểm là tội dubbhãsừa, một số tỳ 
khưu có quan điểm là tội thullaccaya. —(như trên)- Một số tỳ khưu có quan 
điểm là tội dubbhãsừa, một số tỳ khưu có quan điểm là tội pãcừtiya. -(như 
trên)- Một số tỳ khưu có quan điểm là tội dubbhãsừa, một số tỳ khưu có 
quan điểm là tội pãtidesanĩya. —(như trên)- Một số tỳ khưu có quan điểm 
là tội dubbhãsita, một số tỳ khưu có quan điểm là tội dukkata. Này các tỳ 
khưu, các vị tỳ khưu nào có quan điểm là tội dubbhãsừa, này các tỳ khưu, các 
vị ấy nên dẫn vị ấy đi ra một góc, sau khi cho (vị ấy) hành xử theo Pháp, rồi đi 
đến gặp hội chúng và nên nói như vầy: ‘Này các đại đức, vị tỳ khưu ấy phạm 
tội nào, tội ấy của vị ấy đã được sửa chữa theo Pháp. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên tiến hành lẽ Pavãranã.’ 

29. Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lẽ Pavãranã có vị tỳ khưu nêu 
lên ở giữa hội chúng rằng: ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Sự 
việc này được biết và nhân sự thì không (biết). Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên loại trừ sự việc rồi tiến hành lễ Pavãranã .’ Vị 
ấy nên được nói như vầy: ‘Này đại đức, đức Thế Tôn đã quy định lẽ Pavãranã 
là của các vị trong sạch. Nếu sự việc này được biết và nhân vật thì không 
(biết), thì ngay bây giờ đại đức hãy nói về việc ấy.’ 
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Pavaranakkhandhakam 


30. Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavãranãya sanghamajjhe 
udãhareyya: ‘Sunãtu me bhante sangho, ayam puggalo pannãyati, na vatthu. 
Yadi sanghassa pattakallam, puggalam thapetvã sangho pavãreyyã ’ti. So 
evamassa vacanĩyo: ‘Bhagavatã ãvuso visuddhãnanca samaggãnanca' 
pavãranã pannattã. Sace puggalo pannãyati, na vatthu, idãneva nam vadehĩ 
‘ti. 


31. Idha pana bhikkhave, bhikkhu tadahu pavãranãya sanghamajjhe 
udãhareyya: ‘Sunãtu me bhante sangho. Idam vatthu ca puggalo ca 
pannãyati. Yadi saủghassa pattakallam, vatthunca puggalanca thapetvã 
sangho pavãreyyã ’ti. So evamassa vacanĩyo: ‘Bhagavatã kho ãvuso 
visuddhãnanca samaggãnanca pavãranã paníĩattã. Sace vatthu ca puggalo ca 
pannãyati, idãneva nam vadehĩ ’ti. Pubbe ce bhikkhave, pavãranãya vatthu 
pannãyati, pacchã puggalo, kallam vacanãya. Pubbe ce bhikkhave, 
pavãranãya puggalo pannãyati, pacchã vatthu, kallam vacanãya. Pubbe ce 
bhikkhave, pavãranãya vatthu ca puggalo ca pannãyati, tance katãya 
pavãranãya ukkoteti. Ukkotanakam pãcittiyan ”ti. 


32. Tena kho pana samayena sambahulã sanditthã sambhattã bhikkhũ 
kosalesu janapadesu annatarasmim ãvãse vassam upagacchimsu. Tesam 
sãmantã anne bhikkhũ bhandanakãrakã kalahakãrakã vivãdakãrakã 
bhassakãrakã sanghe adhikaranakãrakã vassam upagacchimsu: “Mayam 
tesam bhikkhũnam vassam vutthãnam pavãranãya pavãranam thapessãmã 
”ti. Assosum kho te bhikkhũ: “Amhãkam kira sãmantă anne bhikkhũ 
bhandanakãrakã kalahakãrakã vivãdakãrakã bhassakãrakã sanghe 
adhikaranakãrakã vassam upagatã. Mayam tesam bhikkhũnam vassam 
vutthãnam pavãranãya pavãranam thapessãmã ’ti. Kathannu kho amhehi 
patipajjitabban ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. 


33. “Idha pana bhikkhave, sambahulã sanditthă sambhattã bhikkhũ 
annatarasmim ãvãse vassam upagacchanti. Tesam sãmantă anne bhikkhũ 
bhandanakãrakã kalahakãrakã vivãdakãrakã bhassakãrakã sanghe 
adhikaranakãrakã vassam upagacchanti: ‘Mayam tesam bhikkhũnam vassam 
vutthãnam pavãranãya pavãranam thapessãmã ’ti. Anựjãnãmi bhikkhave, 
tehi bhikkhũhi dve tayo uposathe cãtuddasike kãtum ‘katham mayam tehi 
bhikkhũhi pathamataram pavãreyyãmã ’ti. 


1 samagganam pavaraụa (visuddhanam iti na dissate) - Ma, Sya, PTS. 
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30. Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lẽ Pavãranã có vị tỳ khưu nêu 
lên ở giữa hội chúng rằng: ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. 
Nhân vật này được biết và sự việc thì không (biết). Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên loại trừ nhân vật rồi tiến hành lẽ 
Pavãranã.’ Vị ấy nên được nói như vầy: ‘Này đại đức, đức Thế Tôn đã quy 
định lẽ Pavãranã là của các vị trong sạch và của các sự hợp nhất. Nếu nhân 
vật này được biết và sự việc thì không (biết), thì ngay bây giờ đại đức hãy nói 
về việc ấy.’ 

31. Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lẽ Pavãranã có vị tỳ khưu nêu 
lên ở giữa hội chúng rằng: ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Sự 
việc này và nhân vật được biết. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội 
chúng nên loại trừ sự việc và nhân vật rồi tiến hành lẽ Pavãranã. , Vị ấy nên 
được nói như vầy: ‘Này đại đức, đức Thế Tôn đã quy định lẽ Pavãranã là của 
các vị trong sạch và của các sự hợp nhất. Nếu sự việc và nhân vật được biết, 
thì ngay bây giờ đại đức hãy nói về việc ấy.’ Này các tỳ khưu, nếu sự việc được 
biết trước ngày lễ Pavãranã, còn nhân vật (được biết) sau đó thì thích hợp 
cho lời nói. Này các tỳ khưu, nếu nhân vật được biết trước ngày lẽ Pavãranã, 
còn sự việc (được biết) sau đó thì thích hợp cho lời nói. Này các tỳ khưu, nếu 
sự việc và nhân vật được biết trước ngày lẽ Pavãranã và khi lẽ Pavãranã đã 
được thực hiện, nếu khơi lại việc ấy thì phạm tội pãcừtiya về việc bươi móc.” 1 

32. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu là bạn bè đồng quan điểm, thân 
thiết, đã vào mùa (an cư) mưa tại trú xứ nọ ở trong xứ Kosala. Ở khu vực lân 
cận của các vị ấy, có những tỳ khưu khác là những vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội 
chúng (cũng) đã vào mùa (an cư) mưa (nói rằng): - “Khi các vị tỳ khưu ấy đã 
sống qua mùa (an cư) mưa, chúng tôi sẽ đình chỉ sự thỉnh cầu (của các vị ấy) 
vào ngày lẽ Pavãranã.” Các vị tỳ khưu ấy đã nghe được rằng: “Nghe nói ở 
khu vực lân cận của chúng ta, có những tỳ khưu khác là những vị thường gây 
nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng 
trong hội chúng (cũng) đã vào mùa (an cư) mưa (nói rằng): ‘Khi các vị tỳ 
khưu ấy đã sống qua mùa (an cư) mưa, chúng tôi sẽ đình chỉ sự thỉnh cầu của 
các vị ấy vào ngày lễ Pavãranã ,’ vậy chúng ta nên thực hành như thế nào?” 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


33. - “Này các tỳ khưu, trường hợp nhiều vị tỳ khưu là bạn bè đồng quan 
điểm, thân thiết, vào mùa (an cư) mưa tại trú xứ nọ. Ở khu vực lân cận của 
các vị ấy, có những tỳ khưu khác là những vị thường gây nên các sự xung đột, 
cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng 
(cũng) vào mùa (an cư) mưa (nói ràng): ‘Khi các vị tỳ khưu ấy đã sống qua 
mùa (an cư) mưa, chúng tôi sẽ đình chỉ sự thỉnh cầu của các vị ấy vào ngày lễ 
Pavãranã.’ Này các tỳ khưu, ta cho phép các vị tỳ khưu ấy thực hiện hai hay 
ba lẽ Uposatha vào ngày mười bốn (nghĩ rằng): ‘Làm thế nào chúng ta có thể 
tiến hành lẽ Pavãranã sớm hơn các vị tỳ khưu ấy?’ 


1 Liên quan đến tội pacittiya 63 về việc khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết đúng theo 
pháp (ND). 
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34. Te ce bhikkhave, bhikkhũ bhandanakãrakã kalahakãrakã vivãda- 
kãrakã bhassakãrakã sanghe adhikaranakãrakã tam ãvãsam ãgacchanti, tehi 
bhikkhave, ãvãsikehi bhikkhũhi lahum lahum sannipatitvã pavãretabbam. 
Pavãretvă vattabbã: ‘Pavãritã kho mayam ãvuso. Yathăyasmantã mannanti, 
tathã karontũ ’ti. 


35. Te ce bhikkhave, bhikkhũ bhandanakãrakã kalahakãrakã vivãda- 
kãrakã bhassakãrakã sanghe adhikaranakãrakã asamvihitã tam ãvãsam 
ãgacchanti, tehi bhikkhave, ãvãsikehi bhikkhũhi ãsanam pannãpetabbam, 
pãdodakam pãdapĩtham pãdakathalikam upanikkhipitabbam, paccugantvã 
pattacĩvaram patiggahetabbam, pãnĩyena pucchitabbã. 1 Te samvikkhitvã 2 
nissĩmam gantvã pavãretabbam. Pavãretvã vattabbã: ‘Pavãritã kho mayam 
ãvuso, yathăyasmantã mannanti, tathă karontũ ’ti. Evancetam labhetha, 
iccetam kusalam. No ce labhetha, ãvãsikena bhikkhave, bhikkhunã vyattena 
patibalena ãvãsikã bhikkhũ nãpetabbã: ‘Sunantu me ãyasmantã ãvãsikã. 
Yadãyasmantãnam pattakallam, idãni uposatham kareyyãma, pãtimokkham 
uddiseyyãma. Agame kãỊe pavãreyyãmã ’ti. 


36. Te ce bhikkhave, bhikkhũ bhandanakãrakã kalahakãrakã vivãda- 
kãrakã bhassakãrakã sanghe adhikaranakãrakã te bhikkhũ evam vadeyyum: 
‘Sãdhãvuso, idãneva no pavãrethã ’ti. Te evamassu vacanĩyã: ‘Anissarã kho 
tumhe ãvuso amhãkam pavãranãya. Na tăva mayam pavãreyyãmã ’ti. 3 


37. Te ce bhikkhave, bhikkhũ bhandanakãrakã kalahakãrakã vivãda- 
kãrakã bhassakãrakã sanghe adhikaranakãrakã tarn kãỊam anuvaseyyum, 
ãvãsikena bhikkhave, bhikkhunã 4 vyattena patibalena ãvãsikã bhikkhũ 
íìãpetabbã: ‘Sunantu me ãyasmantã ãvãsikã. Yadãyasmantãnam pattakallam, 
idãni uposatham kareyyãma, pãtimokkham uddiseyyãma. Agame junhe 
pavãreyyãmã ’ti. 


38. Te ce bhikkhave, bhikkhũ bhandanakãrakã kalahakãrakã vivãda- 
kãrakã bhassakãrakã sanghe adhikaranakãrakã te bhikkhũ evam vadeyyum: 
‘Sãdhãvuso, idãneva no pavãrethã ’ti. 5 Te evamassu vacanĩyã: ‘Anissarã kho 
tumhe ãvuso amhãkam pavãranãya. Na tãva pavãreyyãmã ’ti. 3 


39. Te ce bhikkhave, bhikkhũ bhandanakãrakã kalahakãrakã vivãda- 
kãrakã bhassakãrakã sanghe adhikaranakãrakã tampi junham anuvaseyyum, 
tehi bhikkhave, bhikkhũhi sabbeheva ãgame junhe komudiyã cãtumãsiniyã 
akãmã pavãretabbam. 


1 paripucchitabbã - Ma. 3 pavãressãmã ti - Syă, PTS. 

2 tesam vikkhitvã - Ma, Syã, PTS; 4 ãvãsikena bhikkhunã - Syã, Tovi, Manupa. 

vikkhipăpetvă ti ekacce, ãcikkhitvã ti anne. 5 pavãreyyãthã ti - Ma. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Pavarana 


34. Này các tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu là những vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội 
chúng ấy đi đến chỗ trú xứ ấy, này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu thường trú ấy 
nên tụ hội lại thật nhanh chóng và tiến hành lễ Pavãranã. Sau khi tiến hành 
lẽ Pavãranã nên nói rằng: ‘Này các đại đức, chúng tôi đã thực hiện lẽ 
Pavãranã, các đại đức hãy làm theo như điều mà các vị suy nghĩ.’ 

35. Này các tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu là những vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội 
chúng ấy đi đến trú xứ ấy không báo trước, này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu 
thường trú ấy nên sâp đặt chỗ ngồi, nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, 
tấm chà chân, rồi đi ra đón, nên rước y và bình bát, và nên hỏi ý về nước 
uống. Sau khi xem chừng các vị ấy rồi nên đi ra khỏi ranh giới và nên tiến 
hành lẽ Pavãranã. Sau khi tiến hành lẽ Pavãranã nên nói rằng: ‘Này các đại 
đức, chúng tôi đã thực hiện lẽ Pavãranã, các đại đức hãy làm theo như điều 
mà các vị suy nghĩ.’ Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. 
Nếu không đạt được (nhưthẽ), các vị tỳ khưu thường trú ấy cần được thông 
báo bởi vị tỳ khưu thường trú kinh nghiệm, có năng lực: ‘Xin các đại đức 
thường trú hãy lẳng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho các đại đức, giờ 
đây chúng ta nên tiến hành lẽ Uposatha, chúng ta nên đọc tụng giới bổn 
Pãtimokkha. Chúng ta có thể tiến hành lẽ Pavãranã vào hạ huyền tới.’ 1 

36. Này các tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu là những vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội 
chúng ấy nói với các vị tỳ khưu ấy như vầy: ‘Này các đại đức, tốt đẹp thay các 
vị hãy tiến hành lẽ Pavãranã với chúng tôi ngay hôm nay.’ Các vị tỳ khưu ấy 
nên nói như vầy: ‘Này các đại đức, các vị không có quyền hành về lễ 
Pavãranã của chúng tôi. Chúng tôi không thể thỉnh cầu cho đến lúc ấy.’ 

37. Này các tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu là những vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội 
chúng ấy cư ngụ cho đến thời gian ấy, này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu thường 
trú ấy cần được thông báo bởi vị tỳ khưu thường trú kinh nghiệm, có năng 
lực: ‘Xin các đại đức thường trú hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho các đại đức, giờ đây chúng ta nên tiến hành lẽ Uposatha, chúng ta nên 
đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. Chúng ta có thể tiến hành lễ Pavãranã vào 
ngày trăng tròn tới.’ 

38. Này các tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu là những vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội 
chúng ấy nói với các vị tỳ khưu ấy như vầy: ‘Này các đại đức, tốt đẹp thay các 
vị hãy tiến hành lẽ Pavãranã với chúng tôi ngay hôm nay.’ Các vị tỳ khưu ấy 
nên nói như vầy: ‘Này các đại đức, các vị không có quyền hành về lễ 
Pavãranã của chúng tôi. Chúng tôi không thể thỉnh cầu cho đến lúc ấy.’ 

39. Này các tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu là những vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội 
chúng ấy cư ngụ cho đến ngày trăng tròn ấy, này các tỳ khưu, toàn bộ tất cả 
các vị tỳ khưu ấy nên tiến hành lẽ Pavãranã vào ngày trăng tròn tháng 
Kattika sâp đến tức là ngày lễ hội Cãtumãsinĩ cho dầu không muốn. 


1 Ngày này chính là ngày cuối tháng âm lịch của Việt Nam, tức là ngày 29 hoặc 30 (ND). 
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Vinayapỉtake MahavaggapaỊi 1 


Pavaranakkhandhakam 


40. Tehi ce bhikkhave, bhikkhũhi pavãriyamãne gilãno agilãnassa 
pavãranam thapeti, so evamassa vacanĩyo: ‘Ayasmã kho gilãno; gilãno ca 
ananuyogakkhamo vutto bhagavată. Agamehi ãvuso yãva arogo hosi. Arogo 
ãkankhamãno codessasĩ ’ti. Evam ce vuccamãno codeti, anãdariye 
pãcittiyam. 


41. Tehi ce bhikkhave, bhikkhũhi pavãriyamãne agilãno gilãnassa 
pavãranam thapeti, so evamassa vacanĩyo: ‘Ayam kho ãvuso bhikkhu gilãno. 
Gilãno ca ananuyogakkhamo vutto bhagavată. Agamehi ãvuso yãvayam 
bhikkhu arogo hoti. Arogam ãkankhamãno codessasĩ ’ti. Evance vuccamãno 
codeti, anãdariye pãcittiyam. 


42. Tehi ce bhikkhave, bhikkhũhi pavãriyamãne gilãno gilãnassa 
pavãranam thapeti, so evamassa vacanĩyo: Ayasmantã kho gilãnã. Gilãno ca 
ananuyogakkhamo vutto bhagavatã. Agamehi ãvuso yãva arogã hotha. Arogo 
arogam ãkankhamãno codessasĩ ’ti. Evarn ce vuccamãno codeti, anãdariye 
pãcittiyam. 


43. Tehi ce bhikkhave, bhikkhũhi pavãriyamãne agilãno agilãnassa 
pavãranam thapeti. Ubho sanghena samanuyunjitvã samanugãhitvã 
samanubhãsitvã 1 yathãdhammam kãrãpetvă sanghena pavãretabban ”ti. 


44. Tena kho pana samayena sambahulã sanditthã sambhattã bhikkhũ 
kosalesu janapadesu annatarasmim ãvãse vassam upagacchimsu. Tesam 
samaggãnam sammodamãnãnam avivadamãnãnam viharatam annataro 
phãsuvihãro adhigato hoti. Atha kho tesam bhikkhũnam etadahosi: 
“Amhãkam kho samaggãnam sammodamãnãnam avivãdamãnãnam 
viharatam aíĩnataro phãsuvihãro adhigato. Sace mayam idãni pavãressãma, 
siyãpi bhikkhũ pavãretvã cãrikam pakkameyyum. Evam mayam imamhã 
phãsuvihãrã paribãhirã bhavissãma. Kathannu kho amhehi patipajjitabban 
”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. 


45. “Idha pana bhikkhave, sambahulã sanditthă sambhattã bhikkhũ 
annatarasmim ãvãse vassam upagacchanti, tesam samaggãnam 
sammodamãnãnam avivadamãnãnam viharatam annataro phãsuvihãro 
adhigato hoti. Tatra ce bhikkhũnam evam hoti: ‘Amhãkam kho samaggãnam 
sammodamãnãnam avivadamãnãnam viharatam annataro phãsuvihãro 
adhigato. Sace mayam idãni pavãressãma, siyãpi bhikkhũ pavãretvã cãrikam 
pakkameyyum. Evam mayam imamhã phãsuvihãrã paribãhirã bhavissãmã 
di. 


1 samanubhasitva iti ekaccesu sihalakkharapotthakesu ca marammakkharapotthake ca na 
dissate. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Pavarana 


40. Này các tỳ khưu, trong khi các vị tỳ khưu ấy đang tiến hành lễ 
Pavãranã, nếu vị bị bệnh đình chỉ sự thỉnh cầu của vị không bệnh, vị ấy nên 
được nói như vầy: ‘Đại đức đang bị bệnh. Và đức Thế Tôn đã nói là vị bị bệnh 
không chịu đựng được sự thẩm vấn. Này đại đức, hãy chờ đến khi đại đức hết 
bệnh. Khi hết bệnh thì đại đức sẽ buộc tội nếu mong muốn.’ Và khi được nói 
như thế mà vẫn buộc tội thì phạm tội pãcừtiya về việc không tôn trọng. 1 

41. Này các tỳ khưu, trong khi các vị tỳ khưu ấy đang tiến hành lẽ 
Pavãranã, nếu vị không bị bệnh đình chỉ sự thỉnh cầu của vị bị bệnh, vị ấy 
nên được nói như vầy: ‘Này đại đức, vị tỳ khưu này bị bệnh. Và đức Thế Tôn 
đã nói là vị bị bệnh không chịu đựng được sự thẩm vấn. Này đại đức, hãy chờ 
cho đến khi vị tỳ khưu này hết bệnh. Rồi đại đức sẽ buộc tội vị không bệnh 
nếu mong muốn.’ Và khi được nói như thế mà vẫn buộc tội thì phạm tội 
pãcừtiya về việc không tôn trọng. 

42. Này các tỳ khưu, trong khi các vị tỳ khưu ấy đang tiến hành lễ 
Pavãranã, nếu vị bị bệnh đình chỉ sự thỉnh cầu của vị bị bệnh, vị ấy nên được 
nói như vầy: ‘Các đại đức đang bị bệnh. Và đức Thế Tôn đã nói là vị bị bệnh 
không chịu đựng được sự thẩm vấn. Này đại đức, hãy chờ đến khi các vị hết 
bệnh. Rồi khi không bệnh đại đức sẽ buộc tội vị không bệnh nếu mong 
muốn.’ Và khi được nói như thế mà vẫn buộc tội thì phạm tội pãcừtiya về 
việc không tôn trọng. 


43. Này các tỳ khưu, trong khi các vị tỳ khưu ấy đang tiến hành lễ 
Pavãranã, nếu vị không bệnh đình chỉ sự thỉnh cầu của vị không bệnh. Cả 
hai nên được hội chúng thẩm vấn, tra hỏi, nhắc nhở, cho hành xử theo Pháp, 
rồi hội chúng nên tiến hành lẽ Pavãranã.” 

44. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu là bạn bè đồng quan điểm, thân 
thiết, đã vào mùa (an cư) mưa tại trú xứ nọ ở trong xứ Kosala. Trong khi các 
vị ấy sống có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, có (trạng thái) trú 
ngụ thoải mái nào đó đã được đạt đến. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý 
điều này: “Trong khi chúng ta sống có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã 
nhau, có (trạng thái) trú ngụ thoải mái nào đó đã được đạt đến. Nếu bây giờ 
chúng ta tiến hành lễ Pavãranã, cũng có thể là sau khi tiến hành lễ 
Pavãranã các vị tỳ khưu sẽ ra đi du hành, như thế chúng ta sẽ bị ra khỏi 
(trạng thái) trú ngụ thoải mái này; vậy chúng ta nên thực hành như thế nào?” 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

45. - “Này các tỳ khưu, trường hợp có nhiều vị tỳ khưu là bạn bè đồng 
quan điểm, thân thiết, đã vào mùa (an cư) mưa tại trú xứ nọ. Trong khi các vị 
ấy sống có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, có (trạng thái) trú ngụ 
thoải mái nào đó đã được đạt đến. Nếu các vị tỳ khưu ở đó khởi ý như vầy: 
‘Trong khi chúng ta sống có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, có 
(trạng thái) trú ngụ thoải mái nào đó đã được đạt đến. Nếu bây giờ chúng ta 
sẽ tiến hành lễ Pavãranã, cũng có thể là sau khi tiến hành lẽ Pavãranã các vị 
tỳ khưu sẽ ra đi du hành, như thế chúng ta sẽ bị ra khỏi (trạng thái) trú ngụ 
thoải mái này.’ 


1 Liên quan đến tội pacittiya 54 về sự không tôn trọng (ND). 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Pavaranakkhandhakam 


46. Anựjãnãmi bhikkhave, tehi bhikkhũhi pavãranãsangaham kãtum. 
Evanca pana bhikkhave, kãtabbo: Sabbeheva ekajjham sannipatitabbam. 
Sannipatitvã vyattena bhikkhunã patibalena saiìgho nãpetabbo: 


47. ‘Sunãtu me bhante sangho. Amhãkam samaggãnam sammo- 
damãnãnam avivadamãnãnam viharatam annataro phãsuvihãro adhigato. 
Sace mayam idãni pavãressãma, siyãpi bhikkhũ pavãretvã cãrikam 
pakkameyyum. Evam mayam imamhã phãsuvihãrã paribãhirã bhavissãma. 
Yadi sanghassa pattakallam, sangho pavãranãsangaham kareyya, idãni 
uposatham kareyya, pãtimokkham uddiseyya, ãgame' komudiyã 
cãtumãsiniyã pavãreyya. Esã natti. 


48. Sunãtu me bhante sangho. Amhãkam samaggãnam sammo- 
damãnãnam avivadamãnãnam viharatam annataro phãsuvihãro adhigato. 
Sace mayam idãni pavãressãma, siyãpi bhikkhũ pavãretvã cãrikam 
pakkameyyum. Evam mayam imamhã phãsuvihãrã paribãhirã bhavissãma. 
Sangho pavãranãsangaham karoti, idãni uposatham karissati, pãtimokkham 
uddisissati, ãgame komudiyã cãtumãsiniyã pavãressati. Yassãyasmato 
khamati pavãranãsangahassa karanam, idãni uposatham karissati, 
pãtimokkham uddisissati, ãgame komudiyã cãtumãsiniyã pavãressati, so 
tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


49. Kato sanghena pavãranãsangaho, idãni uposatham karissati, 
pãtimokkham uddisissati, ãgame komudiyã cãtumãsiniyã pavãressati. 
Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ’ti. 


50. Tehi ce bhikkhave, bhikkhũhi kate pavãranãsangahe annataro 
bhikkhu evam vadeyya: ‘Icchãmaham ãvuso janapadacãrikam pakkamitum, 
atthi me janapade karanĩyan ’ti. So evamassa vacanĩyo: ‘Sãdhãvuso, 
pavãretvã gacchãhĩ ’ti. 


51. So ce bhikkhave, bhikkhu pavãrayamãno annatarassa bhikkhuno 
pavãranam thapeti. So evamassa vacanĩyo: ‘Anissaro kho me tvam ãvuso 
pavãranãya. Na tăvãham pavãressãmĩ ’ti. Tassa ce bhikkhave, bhikkhuno 
pavãrayamãnassa aníĩataro bhikkhu pavãranam thapeti, 1 2 ubho sanghena 
samanuyunjitvã samanugãhitvã samanubhãsitvã yathãdhammam 
kãrãpetabbã. 


1 agame juụhe - Ma. 

2 aníĩataro bhikkhu tassa bhikkhuno pavãraụam thapeti - Ma, Syã, PTS, Tovi, Javi, Tovi. 
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Chương Pavarana 


46. Này các tỳ khưu, ta cho phép các vị tỳ khưu ấy thực hiện việc hoãn lại 
ngày lễ Pavãranã. Và này các tỳ khưu, nên thực hiện như vầy: Toàn bộ tất cả 
(các vị ấy) nên tụ hội lại một chỗ. Sau khi đã tụ hội lại, hội chúng cần được 
thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

47. ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Trong khi chúng ta 
sống có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, có (trạng thái) trú ngụ 
thoải mái nào đó đã được đạt đến. Nếu bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lễ 
Pavãranã, cũng có thể là sau khi tiến hành lẽ Pavãranã các vị tỳ khưu sẽ ra 
đi du hành, như thế chúng ta sẽ bị ra khỏi (trạng thái) trú ngụ thoải mái này. 
Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực hiện việc hoãn 
lại ngày lễ Pavãranã, bây giờ chúng ta nên tiến hành lễ Uposatha, nên đọc 
tụng giới bổn Pãtimokkha, và nên tiến hành lễ Pavãranã vào ngày trăng tròn 
tháng Kattika sâp đến tức là ngày lễ hội Cãtumãsinĩ. Đây là lời đề nghị. 

48. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Trong khi chúng ta 
sống có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, có (trạng thái) trú ngụ 
thoải mái nào đó đã được đạt đến. Nếu bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lẽ 
Pavãranã, cũng có thể là sau khi tiến hành lẽ Pavãranã các vị tỳ khưu sẽ ra 
đi du hành, như thế chúng ta sẽ bị ra khỏi (trạng thái) trú ngụ thoải mái này. 
Hội chúng thực hiện việc hoãn lại ngày lễ Pavãranã, bây giờ sẽ tiến hành lễ 
Uposatha, sẽ đọc tụng giới bổn Pãtimokkha, và sẽ tiến hành lẽ Pavãranã 
vào ngày trăng tròn tháng Kattika sắp đến tức là ngày lẽ hội Cãtumãsinĩ. Đại 
đức nào đồng ý việc thực hiện việc hoãn lại ngày lẽ Pavãranã, bây giờ (hội 
chúng) sẽ tiến hành lẽ Uposatha, sẽ đọc tụng giới bổn Pãtimokkha, và sẽ tiến 
hành lẽ Pavãranã vào ngày trăng tròn tháng Kattika sắp đến tức là ngày lễ 
hội Cãtumãsinĩ xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

49. Việc hoãn lại ngày lễ Pavãranã đã được hội chúng thực hiện, bây giờ 
(hội chúng) sẽ tiến hành lẽ Uposatha, sẽ đọc tụng giới bổn Pãtimokkha, và 
sẽ tiến hành lễ Pavãranã vào ngày trăng tròn tháng Kattika sâp đến tức là 
ngày lẽ hội Cãtumãsinĩ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi 
ghi nhận sự việc này là như vậy.’ 

50. Này các tỳ khưu, khi việc hoãn lại ngày lễ Pavãranã đã được các vị tỳ 
khưu ấy thực hiện, nếu có vị tỳ khưu nọ nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi 
muốn ra đi du hành ở trong xứ sở. Tôi có công việc cần làm ở trong xứ sở.’ Vị 
ấy nên được nói như vầy: ‘Này đại đức, tốt lâm! Hãy thực hiện lễ Pavãranã 
rồi hãy đi.’ 


51. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ấy trong khi đang thỉnh cầu lại đình 
chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ khưu khác. Vị ấy nên được nói như vầy: ‘Này đại 
đức, đại đức không có quyền hành về lẽ Pavãranã của tôi, tôi sẽ không thỉnh 
cầu cho đến lúc ấy.’ Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ấy trong khi đang thinh 
cầu, có vị tỳ khưu khác đình chỉ lẽ Pavãranã của vị tỳ khưu ấy. Cả hai nên 
được hội chúng thẩm vấn, tra hỏi, nhâc nhở, rồi cho hành xử theo Pháp. 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 1 


Pavaranakkhandhakam 


52. So ce bhikkhave, bhikkhu janapade tam karanĩyam tĩretvă punadeva 
antokomudiyã cãtumãsiniyã tam ãvãsam ãgacchati, tehi ce bhikkhave, 
bhikkhũhi pavãriyamãne annataro bhikkhu tassa bhikkhuno pavãranam 
thapeti, so evamassa vacanĩyo: ‘Anissaro kho me tvam ãvuso pavãranãya, 
pavãrito ahan ’ti. Tehi ce bhikkhave, bhikkhũhi pavãriyamãne so bhikkhu 
annatarassa bhikkhuno pavãranam thapeti, ubho sanghena samanuyunjitvã 
samanugãhitvã samanubhãsitvã yathãdhammam kãrãpetvã sanghena 
pavãretabban ”ti. 


Pavaraụakkhandhako nitthito catuttho. 




Imamhi khandhake vatthu chacattãrĩsa. 

TASSƯDDÃNAM 

1. Vassam vutthã kosalesu ãgamma 1 satthudassanam, 2 
aphãsu 3 pasusamvãsam annamannãnulomatã. 

2. Pavãrentãsane dve ca 4 kammam 5 gilãnanãtakã, 
rậjã corã ca dhuttã ca bhikkhupaccatthikã tathã. 

3. Panca catu tayo dveko ãpanno vematĩ sarĩ, 
sabbo sangho vematiko bahu samã ca 6 thokikã. 

4. Ãvãsikã cãtuddaso 7 lingasamvãsakã ubho, 
gantabbam na nisinnãya 8 chandadãne pavãranã. 9 

5. Savarehi khepitã megho antarã ca pavãranã, 

na karonti 10 puramhãkam 11 atthapită ca bhikkhuno. 

6. Kimhi cãti 12 katamanca ditthena sutasamkayã, 13 
codako cuditako ca thullaccaya 14 vatthu bhandanam, 15 
pavãranã 16 sangaho ca anissaro pavãraye ”ti. 17 

—00O00— 


1 agamum - Ma, PTS. 

2 satthum dassanam - Avi. 

3 aphãsum - Ma. 

4 pavãrentã panãmaíĩca - Ma; 
pavãrentãpanã dve ca - PTS. 

5 kamma - Syã, Tovi, Manupa. 

6 bahusamăna - Avi, Tovi, Javi. 

7 cãtuddasa - Ma; 
catuddasã - Syã, PTS, Tovi. 

8 nisinnãya - Tovi, Manupa. 


9 chandadãnapavãraụã itipi. 

10 na icchanti - Ma. 

11 punamhãkam - Manupa, Tovi. 

12 kimhivãti - Ma, PTS. 

13 sutasaủkãya - Ma, Syã, PTS. 

14 thullaccayam - Ma, Avi, Javi. 

15 thullaccayamca bhaụdanam - Manupa, Tovi. 

16 pavãranassa - Syã, Manupa, Tovi. 

17 pavãreti - Manupa, Tovi; 
pavãraụã - Javi. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Pavarana 


52. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ấy sau khi hoàn tất công việc cần làm 
ấy ở trong xứ sở lại quay trở về trú xứ ấy trước ngày trăng tròn tháng Kattika 
tức là ngày lẽ hội Cãtumãsinĩ. Này các tỳ khưu, nếu trong khi các vị tỳ khưu 
ấy đang thỉnh cầu, có vị tỳ khưu nọ đình chỉ lẽ Pavãranã của vị tỳ khưu ấy. Vị 
nọ nên được nói như vầy: ‘Này đại đức, đại đức không có quyền hành về lễ 
Pavãranã của tôi. Tôi đã thỉnh cầu rồi.’ Này các tỳ khưu, nếu trong khi các vị 
tỳ khưu ấy đang thỉnh cầu, vị tỳ khưu ấy đình chỉ sự thỉnh cầu của vị tỳ khưu 
khác. Cả hai nên được hội chúng thẩm vấn, tra hỏi, nhắc nhở, cho hành xử 
theo Pháp, rồi hội chúng nên tiến hành lẽ Pavãranã.” 

Dứt chương Pavãranã là thứ tư. 

***** 


Trong chương này có bôn mươi sáu sự việc. 

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 

1. (Các vị) đã sòng qua mùa (an cư) mưa ở xứ Kosala đã đi diện kiên 
bậc Đạo Sư, sự sông chung như loài thú một cách không thoải mái, ve sự 
hài hòa với nhau. 

2. Trong khi đang cdu thỉnh (ngoi yên) ở chỗ ngồi, và có hai (ngày lễ), 
hành sự, vị bị bệnh, các thân quyêh, roi đức vua, bọn cướp, lũ băt lương, 
các kẻ đôĩ nghịch tỳ khưu cũng giông y như thế. 

3. Năm, bôn, ba, hai, một vị, bị phạm tội, có sự nghi ngờ, vị đã nhớ lại, 
tất cả hội chúng có sự nghi ngờ, nhĩêu hơn, tương đương, và ít hơn. 

4. Các vị thường trú, ngày mười bôn, đặc điểm, các vị đông cộng trú, cả 
hai, nên đi đêh, không với vị ni đã ngoi xuống, về việc bày tỏ sự tùy thuận, 
lễ Pavãranã. 

5. Vĩ đám lục lâm, (đêm) đã tàn, đảm mây đen, các đĩêu nguy hiểm, và 
sự thỉnh câu, các vị không để cho thỉnh ý, trước chúng ta, đã không bị đình 
chỉ, và của vị tỳ khưu. 

6. Và do đĩêu gì? và thếnào? do đã thăy, do đã nghe, do sự nghi ngờ, vị 
kết tội, và vị bị kết tội, tội thullaccaya, sự việc, (gây ra) sự xung đột, lễ 
Pavãranã, và sự hoãn lại, không có quy en hành, (hội chúng) nên tiến hành 
lễ Pavãranã.” 


—00O00— 
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V. CAMMAKKHANDHAKAM 

• 

1. Tena samayena buddho bhagavã rậjagahe viharati gijjhakũte pabbate. 
Tena kho pana samayena rậjã mãgadho seniyo bimbisãro asĩtiyã gãma- 
sahassesu 1 issariyãdhipaccam rajjam kãreti. 2 Tena kho pana samayena 
campãyam sono nãma koỊivĩso 3 setthiputto sukhumãỊo hoti. Tassa 
pãdatalesu lomãni jãtãni honti. Atha kho rậjã mãgadho seniyo bimbisãro 
tãni asĩti gãmikasahassãni sannipãtãpetvã kenacideva karanĩyena sonassa 
koỊivĩsassa santike dũtam pãhesi: “Agacchatu sono, icchãmi sonassa ãgatan 
”ti.' 


2. Atha kho sonassa koỊivĩsassa mãtăpitaro sonam koỊivĩsam etadavocum: 
“Rãjã te tãta sona, pãde dakkhitukãmo. Mã kho tvam tãta sona, yena rậjã 
tena pãde abhippasãreyyãsi. Ranno purato pallankena nisĩda. Nisinnassa te 
rậjã pãde dakkhissatĩ ”ti. 


3. Atha kho sonam koỊivĩsam sivikãya ãnesum. Atha kho sono koỊivĩso 
yena rậjã mãgadho seniyo bimbisãro tenupasankami, upasankamitvã 
rậjãnam mãgadham seniyam bimbisãram abhivãdetvã raíìno purato 
pallankena nisĩdi. Addasã 4 kho rậjã mãgadho seniyo bimbisãro sonassa 
koỊivĩsassa pãdatalesu lomãni jãtãni. 


4. Atha kho rậjã mãgadho seniyo bimbisãro tãni asĩti gãmikasahassãni 
ditthadhammike atthe anusãsitvã uyyojesi: “Tumhe khvattha bhane, mayã 
ditthadhammike atthe anusitthã. 5 Gacchatha tam bhagavantam 6 
payirupãsatha. So no bhagavã samparãyike atthe anusãsissatĩ ”ti. Atha kho 
tãni asĩti gãmikasahassãni yena gijjhakũto pabbato tenupasahkamimsu. 


5. Tena kho pana samayena ãyasmã sãgato bhagavato upatthãko hoti. 
Atha kho tãni asĩti gãmikasahassãni yenãyasmã sãgato tenupasankamimsu, 
upasankamitvã ãyasmantam sãgatam etadavocum: “Imãni bhante, asĩti 
gãmikasahassãni idhũpasankantãni bhagavantam dassanãya. Sãdhu mayam 
bhante, labheyyãma bhagavantam dassanãyã ”ti. “Tena hi tumhe ãyasmanto 
muhuttarn idheva tăva hotha, yãvãham bhagavantam pativedemĩ ”ti. 


6. Atha kho ãyasmã sãgato tesam asĩtiyã gãmikasahassãnam purato 
pekkhamãnãnam pãtikãya nimmựjjitvã bhagavato purato ummựjjitvã 
bhagavantarn etadavoca: “Imãni bhante, asĩti gãmikasahassãni 
idhũpasankantãni bhagavantam dassanãya. Yassadãni bhante, bhagavã 
kãlam mannatĩ ”ti. 


1 gãmikasahassesu - Syã. 4 addasa - PTS. 

2 karoti - Tovi, Avi, Manupa. 5 anusăsitã - Ma, Syã, PTS. 

3 koỊiviso - Ma, Syã, PTS. 6 gacchatha bhagavantam - Syã. 
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V. CHƯƠNG DA THÚ: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, ở núi 
Gijjhakũta. Vào lúc bấy giờ, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha cai trị 
vương quốc bằng quyền thống lãnh tối cao trong tám mươi ngàn ngôi làng. 
Vào lúc bấy giờ, ở xứ Campã, người con trai nhà đại phú tên Sona KoỊivĩsa là 
người (có vóc dáng) mảnh mai. Ở hai lòng bàn chân của vị ấy có các sợi lông 
mọc. Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisãsa xứ Magadha sau khi cho triệu tập tám 
mươi ngàn người trưởng làng ấy lại vì công việc cần làm nào đó rồi đã phái 
sứ giả đến gặp Sona KoỊivĩsa (nói rằng): - “Sona hãy đến. Trẫm muốn sự đi 
đến của Sona.” 


2. Khi ấy, cha mẹ của Sona KoỊivĩsa đã nói với Sona KoỊivĩsa điều này: - 
“Này Sona yêu quý, đức vua có ý muốn xem hai bàn chân của con. Này Sona 
yêu quý, con chớ có duỗi thẳng hai bàn chân về hướng đức vua. Con hãy ngồi 
với thế kiết già ở phía trước đức vua, khi con đã ngồi xuống thì đức vua sẽ 
thấy được hai bàn chân của con.” 


3. Rồi họ đã đưa Sona KoỊivĩsa đi bâng kiệu. Sau đó, Sona KoỊivĩsa đã đi 
đến gặp đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha, sau khi đến đã cung kính 
chào đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha rồi đã ngồi với thế kiết già ở 
phía trước đức vua. Đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã nhìn thấy các 
lông mọc ở hai lòng bàn chân của Sona KoỊivĩsa. 


4. Sau đó, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã chỉ bảo về các điều 
lợi ích trong thời hiện tại đến tám mươi ngàn người trưởng làng ấy rồi giải 
tán (nói rằng): - “Này các khanh, ở đây các khanh đã được ta chỉ bảo về các 
điều lợi ích trong đời hiện tại. Các khanh hãy đi đến và hầu cận đức Thế Tôn 
ấy. Đức Thế Tôn ấy sẽ giảng dạy cho chúng ta về các điều lợi ích trong đời vị 
lai.” Sau đó, tám mươi ngàn người trưởng làng ấy đã đi đến núi Gijjhakũta. 


5. Vào lúc bấy giờ, đại đức Sãgata là thị giả của đức Thế Tôn. Khi ấy, tám 
mươi ngàn người trưởng làng ấy đã đi đến gặp đại đức Sãgata, sau khi đến đã 
nói với đại đức Sãgata điều này: - “Thưa ngài, tám mươi ngàn người trưởng 
làng này đi đến đây để diện kiến đức Thế Tôn. Thưa ngài, tốt đẹp thay nếu 
chúng tôi có thể diện kiến đức Thế Tôn.” - “Này quý vị, nếu vậy thì các vị hãy 
ở ngay tại đây trong chốc lát chờ tôi báo cho đức Thế Tôn biết.” 


6. Sau đó, đại đức Sãgata đã biến mất ở nơi bậc cấp trước tám mươi ngàn 
người trưởng làng ấy đang chăm chú nhìn rồi đã hiện ra ở trước đức Thế Tôn 
và đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, tám mươi ngàn người 
trưởng làng này đi đến đây để diện kiến đức Thế Tôn. Bạch ngài, giờ đây xin 
đức Thế Tôn hãy suy nghĩ về thời điểm của việc ấy.” 
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Vinayapỉtake MahaưaggapaỊi 1 


Cammakkhandhakarn 


7. “Tena hi tvam sãgata, vihãrapacchãyãyam ãsanam pannapehĩ ”ti. 
“Evam bhante ”ti. Kho ãyasmã sãgato bhagavato patissunitvã pĩtham gahetvã 
bhagavato purato nimmựjjitvã tesam asĩtiyã gãmikasahassãnam purato 
pekkhamãnãnam pãtikãya ummựjjitvã vihãrapacchăyãyam ãsanam 
pannapesi. 1 


8. Atha kho bhagavã vihãrã nikkhamitvã vihãrapacchãyãyam paíìnatte 
ãsane nisĩdi. Atha kho tãni asĩti gãmikasahassãni yena bhagavã 
tenupasahkamimsu, upasahkamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam 
nisĩdimsu. 


9. Atha kho tãni asĩti gãmikasahassani ãyasmantamyeva sãgatam 
samannãharanti, no tathã bhagavantam. Atha kho bhagavã tesam asĩtiyã 
gãmikasahassãnam cetasã cetoparivitakkamaímãya ãyasmantam sãgatam 
ãmantesi: “Tena hi tvam sãgata, bhiyyosomattãya uttarimanussadhammam 2 
iddhipãtihãriyam dassehĩ ”ti. “Evam bhante ”ti. Kho ãyasmã sãgato 
bhagavato patissunitvã vehãsam abbhuggantvã ãkãse antalikkhe 
cankamatipi, titthatipi, nisĩdatipi, seyyampi kappeti, dhũpãyatipi, 3 
pajjalatipi, antaradhãyatipi. 


10. Atha kho ãyasmã sãgato ãkãse antalikkhe anekavihitam uttari- 
manussadhammam iddhipãtihãriyam dassetvã bhagavato pãdesu sirasã 
nipatitvă bhagavantam etadavoca: “Satthã me bhante bhagavã, sãvako 
’hamasmi. Satthã me bhante bhagavã, sãvako 'hamasmĩ ”ti. 


11. Atha kho tãni asĩti gãmikasahassãni ‘Acchariyam vata bho! Abbhutam 
vata bho! Sãvako hi 4 nãma evam mahiddhiko bhavissati, evam 
mahãnubhãvo. Aho nũna satthã ’ti bhagavantamyeva samannãharanti, no 
tathã ãyasmantam sãgatam. 

12. Atha kho bhagavã tesam asĩtiyã gãmikasahassãnam cetasã ceto- 
parivitakkamannãya ãnupubbĩkatham kathesi, seyyathĩdam dãnakatham 
sĩlakatham saggakatham kãmãnam ãdĩnavam okãram sankilesam 
nekkhamme ãnisamsam pakãsesi. 


13. Yadã te bhagavã annãsi kallacitte muducitte vinĩvaranacitte udagga- 
citte pasannacitte, atha yã buddhãnam sãmukkamsikã dhammadesanã, tam 
pakãsesi: dukkham samudayam nirodham maggam. Seyyathãpi nãma 
suddham vattham apagatakãỊakam sammadeva rajanam patiganheyya, 
evameva tesam asĩtiyã gãmikasahassãnam tasmimyeva ãsane virajam 
vĩtamalam dhammacakkhum udapãdi: “Yam kinci samudayadhammam 
sabbam tam nirodhadhamman ”ti. 


1 paíĩnapeti - Ma. 3 dhumayatipi - Ma; padhupayatipi- Sya. 

2 uttarimanussadhammã - Sĩmu. 4 sãvako pi - Ma, PTS. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Da Thú 


7. - “Này Sãgata, nếu vậy thì ngươi hãy sắp đặt chỗ ngồi ở nơi có bóng 
râm của trú xá.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Đại đức Sãgata nghe theo đức Thế 
Tôn đã cầm lấy chiếc ghế rồi biến mất ở trước đức Thế Tôn và hiện ra ở bậc 
cấp trước tám mươi ngàn người trưởng làng đang chăm chú nhìn, rồi đã sâp 
đặt chỗ ngồi ở nơi có bóng râm của trú xá. 

8. Sau đó, đức Thế Tôn đã từ trú xá đi ra và ngồi xuống trên chỗ ngồi đã 
được sâp đặt ở nơi có bóng râm của trú xá. Khi ấy, tám mươi ngàn người 
trưởng làng ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. 

9. Sau đó, tám mươi ngàn người trưởng làng ấy chỉ hướng tâm đến chính 
đại đức Sãgata, còn đức Thế Tôn thì không được như thế. Khi ấy, đức Thế 
Tôn đã dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của tám mươi ngàn người trưởng 
làng ấy nên đã bảo đại đức Sãgata ràng: - “Này Sãgata, nếu vậy thì ngươi hãy 
phô bày sự diệu kỳ của thần thông là pháp thượng nhân nhiều hơn nữa.” - 
“Bạch ngài, xin vâng.” Rồi đại đức Sãgata nghe theo đức Thế Tôn đã bay lên 
không trung, đi qua lại ở khoảng không trên bầu trời, rồi đứng lại, rồi ngồi 
xuống, rồi nằm xuống, rồi phun khói, rồi phát sáng, rồi biến mất. 


10. Sau đó, khi đã phô bày sự diệu kỳ của thần thông là pháp thượng nhân 
theo nhiều cách ở khoảng không trên bầu trời, đại đức Sãgata đã quỳ xuống 
đê đầu ở hai bàn chân của đức Thế Tôn rồi nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, đức Thế Tôn là bậc đạo sư của con, con là người đệ tử. Bạch ngài, 
đức Thế Tôn là bậc đạo sư của con, con là người đệ tử.” 


11. Khi ấy, tám mươi ngàn người trưởng làng ấy (nghĩ rằng): “Thật kỳ 
diệu thay! Thật phi thường thay! Bởi vì vị đệ tử còn có đại thần lực như thế 
này, đại oai lực như thế này, ât hẳn vị đạo sư sẽ còn hơn thế nữa!” rồi đã 
hướng tâm đến chính đức Thế Tôn, còn đại đức Sãgata thì không được như 
thế. 


12. Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của 
tám mươi ngàn người trưởng làng ấy rồi đã thuyết Pháp theo thứ lớp. Tức là 
ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về 
cõi trời, sự tai hại sự thấp kém sự ô nhiêm của các dục, sự lợi ích của việc 
xuất ly. 


13. Khi đức Thế Tôn biết được những người ấy có tâm đã sẵn sàng, dê uốn 
nân, không còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, ngài đã phô bày Pháp 
thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng giống 
như tấm vải đã được làm sạch, không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu một 
cách toàn vẹn; tương tợ như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy Pháp nhãn không 
nhiêm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến tám mươi ngàn người 
trưởng làng ấy: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có 
bản tánh hoại diệt.” 
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14. Te ditthadhammã pattadhammã viditadhammã pariyogãỊhadhammã 
tinnavicikicchã vigatakathamkathã vesãrajjappattã aparappaccayã satthu- 
sãsane bhagavantam etadavocum: “Abhikkantam bhante, abhikkantam 
bhante. Seyyathăpi bhante, nikkựjjitam vã ukkựjjeyya, paticchannam vã 
vivareyya, mũỊhassa vã maggam ãcikkheyya, andhakãre vã telapajjotam 
dhãreyya ‘cakkhumanto rũpãni dakkhintĩ ’ti. Evamevam bhagavatã 
anekapariyãyena dhammo pakãsito. Ete mayam bhante, bhagavantam 
saranam gacchãma dhammanca bhikkhusanghanca. Upãsake no bhagavã 
dhãretu ajjatagge pãnupete saranam gate ”ti. 


15. Atha kho sonassa koỊivĩsassa etadahosi: “Yathă yathã kho aham 
bhagavată dhammam desitam ặjãnãmi, nayidam sukaram agãram 
ajjhãvasatã ekantaparipunnam ekantaparisuddham sankhalikhitam 
brahmacariyam caritum. Yannũnãham kesamassum ohãretvã kãsãyãni 
vatthãni acchãdetvã agãrasmã anagãriyam pabbajeyyan ”ti. 


16. Atha kho tãni asĩti gãmikasahassãni bhagavato bhãsitam abhinandi- 
tvă anumoditvã utthãyãsanã bhagavantam abhivãdetvă padakkhinam katvã 
pakkamimsu. Atha kho sono koỊivĩso acirapakkantesu tesu asĩtiyã gãmika- 
sahassesu yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam 
abhivãdetvă ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho sono koỊivĩso 
bhagavantam etadavoca: “Yathă yathãham bhante, bhagavatã dhammam 
desitam ặjãnãmi, nayidam sukaram agãram ajjhãvasatã ekantaparipunnam 
ekantaparisuddham sahkhalikhitam brahmacariyam caritum. Icchãmaham 
bhante, kesamassum ohãretvã kãsãyãni vatthãni acchãdetvã agãrasmã 
anagãriyam pabbajitum. Pabbãjetu mam bhante, bhagavã ”ti. Alattha kho 
sono koỊivĩso bhagavato santike pabbajjam, alattha upasampadam. 


17. Acirũpasampanno ca panãyasmã sono sĩtavane viharati. Tassa 
accãraddhaviriyassa cankamato pãdã bhijjimsu. Cankamo lohitena phuttho' 
hoti, seyyathãpi gavãghãtanam. 


18. Atha kho ãyasmato sonassa rahogatassa patisallĩnassa evam cetaso 
parivitakko udapãdi: “Ye kho keci bhagavato sãvakã ãraddhaviriyã viharanti, 
aham tesam annataro. Atha ca pana me na anupãdãya ãsavehi cittam 
vimuccati. Samvijjanti kho pana me kule bhogã. Sakkã bhoge ca bhunjitum 
puníĩãni ca kãtum. Yannũnãham hĩnãyãvattitvã bhoge ca bhunjeyyam 
puíìnãni ca kareyyan ”ti. 


19. Atha kho bhagavã ãyasmato sonassa cetasã cetoparivitakkamannãya 
seyyathãpi nãma balavã puriso samminjitam vã bãham pasãreyya, pasãritam 
vã bãham samminjeyya, evameva gijjhakũte pabbate antarahito sĩtavane 
pãturahosi. 


1 phutho - Ma, PTS. 
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14. Khi đã thấy được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được Pháp, 
đã thấm nhuần Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã 
thành tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc đạo sư, không còn cần sự trợ 
duyên của người khác, những người ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, giống 
như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ 
đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối (nghĩ rằng): ‘Những ai 
có mắt sẽ thấy được các hình dáng;’ tương tợ như thế, Pháp đã được đức Thế 
Tôn chỉ rõ bằng nhiều phương tiện. Bạch ngài, chúng con đây xin đi đến 
nương nhờ đức Thế Tôn, Giáo Pháp, và Hội Chúng tỳ khưu. Xin đức Thế Tôn 
chấp nhận chúng con là những nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay 
cho đến trọn đời.” 

15. Khi ấy, Sona KoỊivĩsa đã khởi ý điều này: “Theo như ta hiểu về Pháp 
đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì việc ấy không phải là việc dễ làm đối 
với người đang sống ở gia đình để thực hành Phạm hạnh một cách đầy đủ 
trọn vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc được cạo sạch, hay là ta nên cạo bỏ 
râu tóc, khoác các y màu ca-sa, rời nhà xuất gia sống không nhà?” 

16. Sau đó, khi đã được hoan hỷ, đã được hài lòng với lời giảng dạy của 
đức Thế Tôn, tám mươi ngàn người trưởng làng ấy đã từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiêu quanh, rồi ra đi. Sau đó, khi tám 
mươi ngàn người trưởng làng ra đi không lâu, Sona KoỊivĩsa đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Khi đã ngồi xuống một bên, Sona KoỊivĩsa đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, theo như con hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì 
việc ấy không phải là việc dễ làm đối với người đang sống ở gia đình để thực 
hành Phạm hạnh một cách đầy đủ trọn vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc 
được cạo sạch. Bạch ngài, con muốn cạo bỏ râu tóc, khoác các y màu ca-sa, 
rời nhà xuất gia sống không nhà. Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy cho con 
xuất gia.” Rồi Sona KoỊivĩsa đã đạt được sự xuất gia trong sự hiện diện của 
đức Thế Tôn, đã đạt được sự tu lên bậc trên. 

17. Và khi đã được tu lên bậc trên không bao lâu, đại đức Sona sống ở khu 
rừng Sĩta. Trong khi vị ấy đang đi kinh hành với sự tinh tấn nỗ lực quá mức, 
các bàn chân đã bị rách. Đường kinh hành trở nên vấy đầy máu như là chỗ 
giết trâu bò. 

18. Sau đó, đại đức Sona trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vâng có ý nghĩ 
suy tầm như vầy đã sanh khởi: “Ta là một trong số các vị đệ tử của đức Thế 
Tôn sống có sự tinh tấn nỗ lực, nhưng tâm của ta vẫn còn chấp thủ và không 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Hơn nữa, ở gia đình của ta lại có các tài 
sản, có thể thọ dụng những tài sản (ấy) và làm các việc phước báu. Hay là ta 
nên quay về cuộc sống thấp kém rồi thọ dụng những tài sản (ấy) và làm các 
việc phước báu?” 

19. Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của 
đại đức Sona, rồi cũng giống như người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi ra 
cánh tay đã được co lại hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra, tương tợ 
như thế Ngài đã biến mất tại núi Gijjhakũta và hiện ra ở khu rừng Sĩta. 
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20. Atha kho bhagavã sambahulehi bhikkhũhi saddhim senãsanacãrikam 
ãhindanto yenãyasmato sonassa cankamo tenupasankami. Addasã 1 kho 
bhagavã ãyasmato sonassa cankamam lohitena phuttham, 2 disvãna bhikkhũ 
ãmantesi: “Kassa khvãyam bhikkhave, cankamo lohitena phuttho, 3 
seyyathãpi gavãghãtanan ”ti? “Ayasmato bhante, sonassa accãraddha- 
viriyassa cankamato pãdã bhijjimsu. Tassãyam cankamo lohitena phuttho, 
seyyathãpi gavãghãtanan ”ti. 


21. Atha kho bhagavã yenãyasmato sonassa vihãro tenupasankami, 
upasankamitvã pannatte ãsane nisĩdi. Ayasmãpi kho sono bhagavantam 
abhivãdetvă ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinnam kho ãyasmantam 
sonam bhagavã etadavoca: “Nanu te sona, rahogatassa patisallĩnassa evam 
cetaso parivitakko udapãdi: ‘Ye kho keci bhagavato sãvakã ãraddhaviriyã 
viharanti, aham tesam annataro. Atha ca pana me na anupãdãya ãsavehi 
cittam vimuccati. Samvijjanti kho pana me kule bhogã. Sakkã bhoge ca 
bhunjitum puíìnãni ca kãtum. Yannũnãham hĩnãyãvattitvã bhoge ca 
bhunjeyyam punnãni ca kareyyan ”’ti. “Evam bhante ”ti. 


22. “Tam kimmaíìnasi sona, kusalo tvam pubbe agãrikabhũto vĩnãya 
tantissare ”ti? “Evam bhante ”ti. “Tam kimmannasi sona, yadã te vĩnãya 
tantiyo accãyatã 4 honti, api nu te vĩnã tasmim samaye saravatĩ vã hoti 
kammannã vã ”ti? “No hetarn bhante ”ti. “Tam kimmannasi sona, yadã te 
vinãya tantiyo atisithilã honti, api nu te vĩụã tasmim samaye saravatĩ vã hoti 
kammaũnã vã ”ti? “No hetarn bhante ”ti. “Tam kimmannasi soụa, yadã te 
vĩụãya tantiyo neva accãyatã honti nãtisithilã, same gune patitthitã, api nu te 
vĩụã tasmim samaye saravatĩ vã hoti kammaũnã vã ”ti? “Evam bhante ”ti. 


23. “Evameva kho soụa, accãraddhaviriyam uddhaccãya samvattati, 
atilĩnaviriyam kosajjãya samvattati. Tasmãtiha tvam soụa, viriyasamatam 5 
adhitthaha, 6 indriyãnanca samatam 5 pativijjha. Tattha ca nimittam ganhãhĩ 
”ti. “Evam bhante ”ti. Kho ãyasmã sono bhagavato paccassosi. 


24. Atha kho bhagavã ãyasmantam sonarn iminã ovãdena ovaditvã 
seyyathãpi nãma balavã puriso samminjitam vã bãham pasãreyya, pasãritam 
vã bãham sammiũjeyya, evameva sĩtavane ãyasmato sonassa pamukhe 
antarahito gijjhakũte pabbate pãturahosi. 


1 addasa - PTS. 

2 phutham - Ma, PTS. 


3 phutho - Ma, PTS. 

4 accãyikã - Syã. 


5 °samatham - Javi. 

6 adhitthãhi - Syã. 
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20. Sau đó, trong khi cùng với nhiều vị tỳ khưu đi dạo quanh các chỗ trú 
ngụ, đức Thế Tôn đã đi đến gần đường kinh hành của đại đức Sona. Đức Thế 
Tôn đã nhìn thấy đường kinh hành của đại đức Sona bị vấy đầy máu, sau khi 
nhìn thấy đã nói với các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, đường kinh hành 
này của vị nào lại bị vấy đầy máu, giống như là chỗ giết trâu bò vậy?” - “Bạch 
ngài, đại đức Sona trong khi đi kinh hành với sự tinh tấn nỗ lực quá mức nên 
hai bàn chân đã bị rách. Đường kinh hành bị vấy đầy máu này là của vị ấy, 
giống như là chỗ giết trâu bò vậy.” 

21. Sau đó, đức Thế Tôn đã đi đến trú xá của đại đức Sona, sau khi đến đã 
ngồi xuống trên chỗ ngồi được sâp đặt sẵn. Đại đức Sona đã đảnh lẽ đức Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đại đức Sona đã ngồi xuống một bên, đức 
Thế Tôn đã nói với đại đức Sona điều này: - “Này Sona, có phải ngươi trong 
lúc thiền tịnh ở nơi thanh vâng có ý nghĩ suy tầm như vầy đã sanh khởi: ‘Ta 
là một trong số các vị đệ tử của đức Thế Tôn sống có sự tinh tấn nỗ lực, 
nhưng tâm của ta vẫn còn chấp thủ và không được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc. Hơn nữa, ở gia đình của ta lại có các tài sản, có thể thọ dụng những tài 
sản (ấy) và làm các việc phước báu; hay là ta nên quay về cuộc sống thấp kém 
rồi thọ dụng những tài sản (ấy) và làm các việc phước báu?’” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vạy.” 

22. - “Này Sona, ngươi nghĩ thế nào về điều này: Có phải trước đây khi 
còn là kẻ tại gia ngươi rành rẽ về âm điệu của sợi dây ở đàn vĩnã?” 1 - “Bạch 
ThếTôn, đúng vậy.” - “Này Sona, ngươi nghĩ thế nào về điều này: Khi những 
sợi dây ở đàn vĩnã của ngươi là quá căng, phải chăng vào lúc ấy cây đàn vĩnã 
của ngươi có được âm sâc, hoặc thích hợp để sử dụng?” - “Bạch ngài, điều ấy 
không đúng.” - “Này Sona, ngươi nghĩ thế nào về điều này: Khi những sợi dây 
ở đàn vĩnã của ngươi là quá chùng, phải chăng vào lúc ấy cây đàn vĩnã của 
ngươi có được âm sâc, hoặc thích hợp để sử dụng?” - “Bạch ngài, điều ấy 
không đúng.” - “Này Sona, ngươi nghĩ thế nào về điều này: Khi những sợi dây 
ở đàn vĩnã của ngươi không là quá căng và cũng không là quá chùng, được 
đặt vào mức độ trung hòa, phải chăng vào lúc ấy cây đàn vĩnã của ngươi có 
được âm sâc, hoặc thích hợp để sử dụng?” - “Bạch ngài, đúng vậy.” 

23. - “Này Sona, tương tợ y như thế sự tinh tấn nỗ lực quá mức đưa đến sự 
loạn động, sự tinh tấn quá uể oải đưa đến sự biếng nhác. Này Sona, do đó ở 
đây ngươi phải xác định mức đều đều của sự tinh tấn, phải thấu triệt sự cân 
bảng của các quyền, và ở đó ngươi phải nẳm giữ ấn chứng.” - “Bạch ngài, xin 
vâng.” Đại đức Sona đã trả lời đức Thế Tôn. 

24. Sau đó, khi đã giáo huấn cho đại đức Sona bâng lời giáo huấn ấy, rồi 
cũng giống như một người đàn ông có sức mạnh có thế duỗi ra cánh tay đã 
được co lại hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra, tương tợ như thế tại 
khu rừng Sĩta đức Thế Tôn đã biến mất trước mặt đại đức Sona rồi hiện ra ở 
núi Gijjhakũta. 


1 Vĩna là một loại đàn dây có hình dáng tương tợ như đàn tỳ-bà (ND). 
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25. Atha kho ãyasmã sono aparena samayena viriyasamatam adhitthãsi, 
indriyãnanca samatam pativijjhi. Tattha ca nimittam aggahesi. Atha kho 
ãyasmã sono eko vũpakattho appamatto ătăpĩ pahitatto viharanto na 
cirasseva yassatthãya kulaputtã sammadeva agãrasmã anagãriyam 
pabbajanti, tadanuttaram brahmacariyapariyosãnam dittheva dhamme 
sayam abhinnã sacchikatvã upasampajja vihãsi. “Khĩnã jãti vusitam 
brahmacariyam katam karanĩyam, nãparam itthattăyã ”ti abbhannãsi. 1 
Annataro ca panãyasmã sono arahatarn ahosi. 


26. Atha kho ãyasmato sonassa arahattarn pattassa etadahosi: “Yannũ- 
nãham bhagavato santike annam byãkareyyan ”ti. Atha kho ãyasmã sono 
yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã 
ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho ãyasmã sono bhagavantam 
etadavoca: 


27. “Yo so bhante, bhikkhu araham khĩnãsavo vusitavã katakaranĩyo 
ohitabhãro anuppattasadattho parikkhĩnabhavasannojano sammadannã 
vimutto, so cha thãnãni adhimutto hoti: Nekkhammãdhimutto hoti, 
pavivekãdhimutto hoti, abyãpajjhãdhimutto hoti, upãdãnakkhayãdhimutto 
hoti, tanhakkhayãdhimutto hoti, asammohãdhimutto hoti. 


28. Siyã kho pana bhante idhekaccassa ãyasmato evamassa ‘kevalam 
saddhãmattakam nũna ayamãyasmã nissãya nekkhammãdhimutto ’ti. Na 
kho panetam bhante, evam datthabbam. Khĩnãsavo bhante, bhikkhu 
vusitavã katakaranĩyo karanĩyamattano 2 asamanupassanto katassa vã 
paticayam, khayã rãgassa vĩtarãgattã nekkhammãdhimutto hoti, khayã 
dosassa vĩtadosattã nekkhammãdhimutto hoti, khayã mohassa vĩtamohattă 
nekkhammãdhimutto hoti. 


29. Siyã kho pana bhante, idhekaccassa ãyasmato evamassa ‘lãbha- 
sakkãrasilokam nũna ayamãyasmã nikãmayamãno pavivekãdhimutto ’ti. Na 
kho panetam bhante, evam datthabbam. Khĩnãsavo bhante, bhikkhu 
vusitavã katakaranĩyo karanĩyamattano asamanupassanto katassa vã 
paticayam, khayã rãgassa vĩtarãgattã pavivekãdhimutto hoti, khayã dosassa 
vĩtadosattã pavivekãdhimutto hoti, khayã mohassa vĩtamohattã 
pavivekãdhimutto hoti. 


1 abhiíínasi - Ma. 

2 karanĩyamattãnam - Sĩmu, Ma, Syã; karanĩyam attano - AủguttarapãỊi. 
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25. Sau đó, đại đức Sona đã xác định mức đều đều của sự tinh tấn, đã 
thấu triệt sự cân bằng của các quyền, và ở đó đã nấm giữ được ấn chứng. Khi 
ấy, đại đức Sona trong khi sống một mình, tách biệt, không lười biếng, có sự 
nỗ lực, có sự quyết tâm, nên chẳng bao lâu sau ngay trong kiếp hiện tại này 
nhờ vào thắng trí của mình đã chứng ngộ, đạt đến, và an trú vào vào mục 
đích tối thượng ấy của Phạm hạnh, vì mục đích này mà những người con trai 
của các gia đình cao quý rời nhà xuất gia một cách chân chánh sống không 
nhà. Vị ấy biết được ràng: “Sự tái sanh đã cạn kiệt, Phạm hạnh đã sống, việc 
cần làm đã làm, không còn gì khác (phải làm) đối với bản thể (A-la-hán) này 
nữa.” Và trong số các vị A-la-hán đã có thêm một vị nữa là đại đức Sona. 


26. Sau đó, khi đã chứng đạt quả vị A-la-hán đại đức Sona đã khởi ý điều 
này: “Hay là ta nên công bố trí chứng ngộ này trong sự hiện diện của đức Thế 
Tôn?” Khi ấy, đại đức Sona đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh 
lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức 
Sona đã nói với đức ThếTôn điều này: 


27. - “Bạch ngài, vị tỳ khưu nào là bậc A-la-hán, có lậu hoặc đã được cạn 
kiệt, sống theo Phạm hạnh, các việc cần làm đã làm, gánh nặng đã được đặt 
xuống, mục đích tốt đẹp đã đạt được, sự ràng buộc vào hiện hữu đã được diệt 
tận, đã được giải thoát nhờ vào trí chứng ngộ chân chánh, vị ấy đã thành tựu 
sáu việc: vị ấy đã thành tựu sự xuất ly, vị ấy đã thành tựu sự viễn ly, vị ấy đã 
thành tựu sự không hãm hại, vị ấy đã thành tựu sự diệt tận của chấp thủ, vị 
ấy đã thành tựu sự diệt tận của luyến ái, vị ấy đã thành tựu sự không còn si 
mê. 


28. Bạch ngài, ở đây có thể một vị đại đức nào đó sẽ khởi ý như vầy: 
‘Không lẽ vị đại đức này đã thành tựu sự xuất ly chỉ hoàn toàn nhờ vào đức 
tin?’ Bạch ngài, điều ấy không nên được xem xét như thế. Bạch ngài, vị tỳ 
khưu có lậu hoặc đã được cạn kiệt, sống theo Phạm hạnh, các việc cần làm đã 
làm xong, không còn quán xét đến việc cần phải làm của bản thân hoặc sự 
tích lũy của (việc) đã làm, nhờ vào sự đoạn tận của tham ái và sự lìa khỏi 
tham ái mà đã thành tựu sự xuất ly, nhờ vào sự đoạn tận của sân hận và sự 
lìa khỏi sân hận mà đã thành tựu sự xuất ly, nhờ vào sự đoạn tận của si mê và 
sự ha khỏi si mê mà đã thành tựu sự xuất ly. 


29. Bạch ngài, ở đây có thể một vị đại đức nào đó sẽ khởi ý như vầy: 
‘Không lẽ vị đại đức này đã thành tựu sự viên ly trong khi còn thèm muốn lợi 
lộc, sự trọng vọng, và sự tôn vinh?’ Bạch ngài, điều ấy không nên được xem 
xét như thế. Bạch ngài, vị tỳ khưu có lậu hoặc đã được cạn kiệt, sống theo 
Phạm hạnh, các việc cần làm đã làm xong, không còn quán xét đến việc cần 
phải làm của bản thân hoặc sự tích lũy của (việc) đã làm, nhờ vào sự đoạn 
tận của tham ái và sự lìa khỏi tham ái mà đã thành tựu sự viễn ly, nhờ vào sự 
đoạn tận của sân hận và sự lìa khỏi sân hận mà đã thành tựu sự viễn ly, nhờ 
vào sự đoạn tận của si mê và sự ha khỏi si mê mà đã thành tựu sự viên ly. 
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30. Siyã kho pana bhante, idhekaccassa ãyasmato evamassa ‘sĩlabbata- 
parãmãsam nũna ayamãyasmã sãrato paccãgacchanto abyãpajjhãdhimutto 
’ti. Na kho panetam evam datthabbam. Khĩnãsavo bhante, bhikkhu vusitavã 
katakaranĩyo karanĩyamattano asamanupassanto katassa vã paticayam, 
khayã rãgassa vĩtarãgattã abyãpajjhãdhimutto hoti, khayã dosassa 
vĩtadosattã abyãpajjhãdhimutto hoti, khayã mohassa vĩtamohattã 
abyãpajjhãdhimutto hoti. — pe- khayã rãgassa vĩtarãgattă 
upãdãnakkhayãdhimutto hoti, khayã dosassa vĩtadosattã 
upãdãnakkhayãdhimutto hoti, khayã mohassa vĩtamohattă 
upãdãnakkhayãdhimutto hoti. — pe— khayã rãgassa vĩtarãgattã 
tanhakkhayãdhimutto hoti, khayã dosassa vĩtadosattã tanhakkhayãdhimutto 
hoti, khayã mohassa vĩtamohattã tanhakkhayãdhimutto hoti. — pe- khayã 
rãgassa vĩtarãgattã asammohãdhimutto hoti, khayã dosassa vĩtadosattã 
asammohãdhimutto hoti, khayã mohassa vĩtamohattã asammohãdhimutto 
hoti. 


31. Evam sammã vimuttacittassa bhante, bhikkhuno bhusã cepi cakkhu 
vinneyyã rũpã cakkhussa ãpãtham ãgacchanti, nevassa cittam pariyãdiyanti, 
amissĩkatamevassa cittam hoti thitam ãneryappattam, 1 vayancassãnupassati. 
Bhusã cepi sotavinneyyã saddã -pe- ghãnaviímeyyã gandhã —pe— 
jivhãvinneyyã rasã -pe- kãyavinneyyã photthabbã -pe— manovinneyyã 
dhammã manassa ãpãtham ãgacchanti, nevassa cittam pariyãdiyanti, 
amissĩkatamevassa cittam hoti thitam ãnenjappattam, vayancassãnupassati. 


32. Seyyathãpi bhante, selo pabbato acchiddo asusiro ekaghano, 
puratthimãya cepi disãya ãgaccheyya bhusã vãtavutthi, neva nam 
sankampeyya, na sampakampeyya, na sampavedheyya. Pacchimãya cepi 
disãya ãgaccheyya bhusã vãtavutthi, -pe— uttarăya cepi disãya ãgaccheyya 
bhusã vãtavutthi, -pe- dakkhinãya cepi disãya ãgaccheyya bhusã 
vătavutthi, neva nam sankampeyya, na sampakampeyya, na sampavedheyya. 
Evameva kho bhante, evam sammã vimuttacittassa bhikkhuno bhusã cepi 
cakkhuvinneyyã rũpã cakkhussa ãpãtham ãgacchanti, nevassa cittam 
pariyãdiyanti, amissĩkatamevassa cittam hoti thitam ãnenjappattam, 

vayancassãnupassati. Bhusã cepi sotavinneyyã saddã -pe— ghãnavinneyyã 
gandhã -pe- jivhãvinneyyã rasã -pe- kãyavinneyyã photthabbã —pe— 
manovinneyyã dhammã manassa ãpãtham ãgacchanti, nevassa cittam 
pariyãdiyanti, amissĩkatamevassa cittarn hoti thitam ãnenjappattam, 

vayancassãnupassatĩ ”ti. 


1 anejjappattam - PTS. 
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30. Bạch ngài, ở đây có thể một đại đức nào đó sẽ khởi ý như vây: “Không 
lẽ đại đức này đã thành tựu sự không hãm hại trong khi lìa bỏ cốt lõi quay về 
với sự bám víu vào giới cấm và nghi thức?” Bạch ngài, điều ấy không nên 
được xem xét như thế. Bạch ngài, vị tỳ khưu có lậu hoặc đã được cạn kiệt, 
sống theo Phạm hạnh, các việc cần làm đã làm xong, không còn quán xét đến 
việc cần phải làm của bản thân hoặc sự tích lũy của (việc) đã làm, nhờ vào sự 
đoạn tận của tham ái và sự lìa khỏi tham ái mà đã thành tựu sự không hãm 
hại, nhờ vào sự đoạn tận của sân hận và sự lìa khỏi sân hận mà đã thành tựu 
sự không hãm hại, nhờ vào sự đoạn tận của si mê và sự lìa khỏi si mê mà đã 
thành tựu sự không hãm hại. —(như trên)— Nhờ vào sự đoạn tận của tham ái 
và sự lìa khỏi tham ái mà đã thành tựu sự đoạn tận của chấp thủ, nhờ vào sự 
đoạn tận của sân hận và sự lìa khỏi sân hận mà đã thành tựu sự đoạn tận của 
chấp thủ, nhờ vào sự đoạn tận của si mê và sự lìa khỏi si mê mà đã thành tựu 
sự đoạn tận của chấp thủ. —(như trên)— Nhờ vào sự đoạn tận của tham ái và 
sự lìa khỏi tham ái mà đã thành tựu sự đoạn tận của luyến ái, nhờ vào sự 
đoạn tận của sân hận và sự lìa khỏi sân hận mà đã thành tựu sự đoạn tận của 
luyến ái, nhờ vào sự đoạn tận của si mê và sự lìa khỏi si mê mà đã thành tựu 
sự đoạn tận của luyến ái. —(như trên)— Nhờ vào sự đoạn tận của tham ái và 
sự lìa khỏi tham ái mà đã thành tựu sự không còn si mê, nhờ vào sự đoạn tận 
của sân hận và sự lìa khỏi sân hận mà đã thành tựu sự không còn si mê, nhờ 
vào sự đoạn tận của si mê và sự lìa khỏi si mê mà đã thành tựu sự không còn 
si mê. 


31. Bạch ngài, đối với vị tỳ khưu có tâm đã được hoàn toàn giải thoát, nếu 
các hình dáng được nhận biết bởi mât, dầu cho nổi bật, đi vào nhãn giới cũng 
không xâm chiếm được tâm của vị ấy, bởi vì tâm của vị ấy không còn bị xáo 
trộn, bền vững, đạt đến bất động, và vị ấy quan sát sự diệt đi của điều ấy. Nếu 
các âm thanh được nhận thức bởi tai ... các mùi hương được nhận thức bởi 
mũi ... các vị nếm được nhận thức bởi lưỡi ... các sự xúc chạm được nhận 
thức bởi thân ... các pháp được nhận thức bởi ý, dầu cho nổi bật, đi vào ý giới 
cũng không xâm chiếm được tâm của vị ấy, bởi vì tâm của vị ấy không còn bị 
xáo trộn, bền vững, đạt đến bất động, và vị ấy quan sát sự diệt đi của điều ấy. 

32. Bạch ngài, cũng giống như hòn núi đá không có kẽ nứt, không có lỗ 
hổng, liền lặn một khối, nếu có cơn mưa bão dữ dội đi đến từ hướng đông 
cũng không thể làm nó rung chuyển, không thể làm lay động, không thể làm 
chấn động. Nếu có cơn mưa bão dữ dội đi đến từ hướng tây ... Nếu có cơn 
mưa bão dữ dội đi đến từ hướng bâc ... Nếu có cơn mưa bão dữ dội đi đến từ 
hướng nam cũng không thể làm nó rung chuyển, không thể làm lay động, 
không thể làm chấn động. Bạch ngài, tương tợ như thế đối với vị tỳ khưu có 
tâm đã được hoàn toàn giải thoát, nếu các hình dáng được nhận thức bởi 
mât, dầu cho nổi bật, đi vào nhãn giới cũng không xâm chiếm được tâm của 
vị ấy bởi vì tâm của vị ấy không còn bị xáo trộn, bền vững, đạt đến bất động, 
và vị ấy quan sát sự diệt đi của điều ấy. Nếu các âm thanh được nhận thức 
bởi tai ... các mùi hương được nhận thức bởi mũi ... các vị nếm được nhận 
thức bởi lưỡi ... các sự xúc chạm được nhận thức bởi thân ... các pháp được 
nhận thức bởi ý, dầu cho nổi bật, đi vào ý giới cũng không xâm chiếm được 
tâm của vị ấy bởi vì tâm của vị ấy không còn bị xáo trộn, bền vững, đạt đến 
bất động, và vị ấy quan sát sự diệt đi của điều ấy.” 
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33. “Nekkhammam adhimuttassa pavivekanca cetaso, 
abyãpajjhãdhimuttassa upãdãnakkhayassa ca. 
Tanhakkhayãdhimuttassa asammohanca cetaso, 
disvã ãyatanuppãdam sammã cittam vimuccati. 

34. Tassa sammã vimuttassa santacittassa bhikkhuno, 
katassa paticayo natthi karanĩyam na vijjati. 

35. Selo yathã ekaghano vãtena na samĩrati, 
evam rũpã rasã saddã gandhã phassã ca kevalã. 

Itthã dhammã anitthã ca nappavedhenti tãdino, 
thitam cittam vippamuttam vayancassãnupassatĩ ”ti. 


36. Atha kho bhagavã bhikkhũ ãmantesi: “Evam kho bhikkhave, 
kulaputtã annam vyãkaronti. Attho ca vutto, attã ca anupanĩto. Atha ca 
panidhekacce moghapurisã hasamãnakã 1 maníie annam vyãkaronti. Te 
pacchã vighãtam ãpajjantĩ ”ti. 

37. Atha kho bhagavã ãyasmantam sonam ãmantesi: “Tvam kho ’si sona, 
sukhumãlo. Anujãnãmi te sona, ekapalãsikam upãhanan ”ti. “Aham kho 
bhante, asĩtisakatavãhe hirannam ohãya agãrasmã anagãriyam pabbajito 
sattahatthikanca anĩkam. Athãham bhante, ekapalãsikam ce upãhanam 
pariharissãmi, 2 tassa me bhavissanti vattãro: ‘Sono koỊivĩso asĩtisakatavãhe 
hirannam ohãya ãgarasmã anagãriyam pabbajito sattahatthikanca anĩkam. 
So dãnãyam ekapalãsikãsu upãhanãsu satto ’ti. Sace bhagavã 
bhikkhusanghassa anựjãnissati, ahampi paribhunjissãmi. No ce bhagavã 
bhikkhusanghassa anujãnissati, ahampi na paribhunjissãmĩ ”ti. 

38. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anựjãnãmi bhikkhave, ekapalãsikam 
upãhanam. Na bhikkhave, digunã upãhanã dhãretabbã, na tigunã upãhanã 
dhãretabbã, na gananganũpãhanã 3 dhãretabbã. Yo dhãreyya, ãpatti 
dukkatassã ”ti. 

39. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ sabbanĩlikã 4 
upãhanãyo dhãrenti. -pe- sabbapĩtikã 5 upãhanãyo dhãrenti, sabbalohitikã 6 
upãhanãyo dhãrenti, sabbamanjetthikã 7 upãhanãyo dhãrenti, sabbakanhã 8 
upãhanãyo dhãrenti, sabbamahãrangarattã upãhanãyo dhãrenti, 
sabbamahãnãmarattã upãhanãyo dhãrenti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ kãmabhogino ”ti. 


1 hasamãnakam - Ma, Syã, PTS, Manupa, Tovi; hasamãnã - Atthakathã. 

2 athăham bhante ekapalãsikam ce upãhanam pariharissamĩ ti sĩhalakkharapotthakesu na 
dissate marammarakkharapotthake upãhanam na dissate. 

3 gunaủguụũpãhanã - Ma. 

4 sabbanĩlikãyo - Avi, Manupa, Tovi, Javi. 7 maíĩjetthikãyo - Manupa, Avi, Tovi, Javi; 

5 sabbãpĩtikãyo - Manupa, Avi, Tovi, Javi. manjitthikã - Ma, Manupa, Atthakathã. 

6 sabbalohitikãyo - Manupa, Avi, Tovi, Javi. 8 sabbakaụhăyo - Manupa, Avi, Tovi, Javi. 
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33. “Đôĩ với vị có tâm đã thành tựu sự xuăt ly và sự viễn ly, đã thành 
tựu sự không hãm hại, và có sự đoạn tận của chấp thủ, có tâm đã thành 
tựu sự đoạn tận tham ái và sự không si mê, sau khi thăy được sự sanh lên 
của các xứ (sáu giác quan và các đôĩ tượng của chúng), tâm (của vị ăy) 
được hoàn toàn giải thoát một cách đúng đắn. 

34. Đôĩ với vị khưu đã được hoàn toàn giải thoát một cách đúng đắn, có 
tâm thanh tịnh ấy, thì không có sự tích lũy của (việc) đã làm, việc can làm 
không được biết đêh. 

35. Giông như núi đá lĩên lặn một khôĩ không lay chuyển bởi gió, tương 
tợ như thế hết thảy các sắc, các vị, các thinh, các hương, các xúc, và các 
pháp được ưa thích và không được ưa thích không làm chăn động tâm đã 
được ben vững, đã được giải thoát của vị như thế ấy, và vị ấy quan sát sự 
diệt đi của điêu ấy.” 


36. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, 
những người con trai của các gia đình danh tiếng công bố sự chứng ngộ như 
thế ấy. Kết quả đã được nói lên còn bản thân là không nêu ra. Hơn nữa, trong 
trường hợp này ta nghĩ ràng có một số kẻ rồ dại công bố trí chứng ngộ như là 
đùa giỡn, những kẻ ấy sau này bị lâm vào cảnh tiêu hoại.” 


37. Sau đó, đức ThếTôn đã nói với đại đức Sona rằng: - “Này Sona, ngươi 
là người (có vóc dáng) mảnh mai. Này Sona, đối với ngươi ta cho phép (sử 
dụng) dép loại một lớp.” - “Bạch ngài, con đã từ bỏ số tiền vàng gồm tám 
mươi xe hàng với bầy voi gồm bảy con và đã rời nhà xuất gia sống không nhà. 
Bạch ngài, giờ đây nếu con sẽ mang dép loại một lớp, sẽ có những người nói 
về con ràng: ‘Sona KoỊivĩsa đã từ bỏ số tiền vàng gồm tám mươi xe hàng với 
bầy voi gồm bảy con và đã rời nhà xuất gia sống không nhà. Giờ đây, chính vị 
ấy lại bám víu vào những đôi dép loại một lớp.’ Nếu đức Thế Tôn cho phép 
hội chúng tỳ khưu thì con sẽ sử dụng; nếu đức Thế Tôn không cho phép hội 
chúng tỳ khưu thì con cũng sẽ không sử dụng.” 


38. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) dép loại 
một lớp. Này các tỳ khưu, không nên mang những đôi dép loại hai lớp, không 
nên mang những đôi dép loại ba lớp, không nên mang những đôi dép loại 
nhiều lớp; vị nào mang thì phạm tội dukkata.” 


39. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư mang những đôi dép toàn 
màu xanh, —(nhưtrên)- mang những đôi dép toàn màu vàng, mang những 
đôi dép toàn màu đỏ (máu), mang những đôi dép toàn màu tím, mang những 
đôi dép toàn màu đen, mang những đôi dép nhuộm toàn màu đỏ tía, mang 
những đôi dép nhuộm toàn màu hồng. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” 
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40. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, sabbanĩlikã 
upãhanã dhãretabbã. -pe- na sabbapĩtikã upãhanã dhãretabbã, na 
sabbalohitikã upãhanã dhãretabbã, na sabbamanjetthikã upãhanã 
dhãretabbã, na sabbakanhã upãhanã dhãretabbã, na sabbamahãraủgarattã 
upãhanã dhãretabbã, na sabbamahãnãmarattă upãhanã dhãretabbã. Yo 
dhãreyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


41. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ nĩlakavattikă' 
upãhanãyo dhãrenti. -pe- pĩtakavattikã upãhanãyo dhãrenti, lohitaka- 
vattikã upãhanãyo dhãrenti, manjetthikavattikã upãhanãyo dhãrenti, 
kanhavattikã upãhanãyo dhãrenti, mahãraủgarattavattikã upãhanãyo 
dhãrenti, mahãnãmarattavattikã upãhanãyo dhãrenti. Manussã ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ kãmabhogino ”ti. 


42. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, nĩlakavattikã 
upãhanã dhãretabbã. -pe— na pĩtakavattikã upãhanã dhãretabbã, na 
lohitakavattikã upãhanã dhãretabbã, na manjetthikavattikã upãhanã 
dhãretabbã, na kanhavattikã upãhanã dhãretabbã, na mahãrangaratta- 
vattikã upãhanã dhãretabbã, na mahãnãmarattavattikã upãhanã dhãretabbã. 
Yo dhãreyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


43. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ khallikabaddhã 2 
upãhanãyo dhãrenti. -pe— putabaddhã upăhanãyo dhãrenti, pãỊigunthimã 
upãhanãyo dhãrenti, tũlapunnikã 3 upãhanãyo dhãrenti, tittirapattikã 
upãhanãyo dhãrenti, mendavisãnavattikã 4 upãhanãyo dhãrenti, 
ajavisãnavattikã 5 upãhanãyo dhãrenti, vicchikãỊikã upãhanãyo dhãrenti, 
morapinjaparisibbitã 6 upãhanãyo dhãrenti, citrã upãhanãyo dhãrenti. 
Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ kãmabhogino ”ti. 


44. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, khallikabaddhã 
upãhanã dhãretabbã. -pe- na putabaddhã upãhanã dhãretabbã, na 
pãỊigunthimã upãhanã dhãretabbã, na tũlapuọnikã upãhanã dhãretabbã, na 
tittirapattikã upãhanã dhãretabbã, na mendavisãnavattikã upãhanã 
dhãretabbã, na ajavisãnavattikã upãhanã dhãretabbã, na vicchikãỊikã 
upãhanã dhãretabbã, na morapinjaparisibbitã upãhanã dhãretabbã, na citrã 
upãhanã dhãretabbã. Yo dhãreyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


nĩlakavaddhika - Ma, Sya. Ettha pitakadisu ca sabbattha vaddhika ti dissate. 
2 khallakabandhã - Ma, Syã, PTS, Manupa, Javi, Tovi. 


3 tĩlapanụikã - Tovi. 

4 mendavisãụabaddhikã - Sĩmu; 
mendavisãụavaddhikã - Ma, Syã; 
mendavisãnabandhikã - PTS. 


5 ajavisãnavaddhikã - Ma, Syã, Atthakathã. 
ajavisãụabandhikã - PTS. 

6 morapinchaparisibbitã - Ma. 
morapicchaparisibbitã - PTS. 
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40. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên mang những đôi dép toàn màu xanh, —(như trên)— không nên mang 
những đôi dép toàn màu vàng, không nên mang những đôi dép toàn màu đỏ 
(máu), không nên mang những đôi dép toàn màu tím, không nên mang 
những đôi dép toàn màu đen, không nên mang những đôi dép nhuộm toàn 
màu đỏ tía, không nên mang những đôi dép nhuộm toàn màu hồng; vị nào 
mang thì phạm tội dukkata.” 


41. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư mang những đôi dép có dây 
buộc màu xanh, —(như trên)— mang những đôi dép có dây buộc màu vàng, 
mang những đôi dép có dây buộc màu đỏ (máu), mang những đôi dép có dây 
buộc màu tím, mang những đôi dép có dây buộc màu đen, mang những đôi 
dép có dây buộc nhuộm màu đỏ tía, mang những đôi dép có dây buộc nhuộm 
màu hồng. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ 
tại gia hưởng dục vậy.” 


42. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên mang những đôi dép có dây buộc màu xanh, —(như trên)— không nên 
mang những đôi dép có dây buộc màu vàng, không nên mang những đôi dép 
có dây buộc màu đỏ (máu), không nên mang những đôi dép có dây buộc màu 
tím, không nên mang những đôi dép có dây buộc màu đen, không nên mang 
những đôi dép có dây buộc nhuộm màu đỏ tía, không nên mang những đôi 
dép có dây buộc nhuộm màu hồng; vị nào mang thì phạm tội dukkata.” 


43. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư mang những đôi dép phủ 
gót chân, —(như trên)— mang những đôi dép trùm đến gối, mang những đôi 
dép trùm đến ống chân, mang những đôi dép lót bông gòn, mang những đôi 
dép giống cánh của gà gô, mang những đôi dép có gắn sừng cừu, mang những 
đôi dép có gắn sừng dê, mang những đôi dép có gẳn đuôi bọ cạp, mang 
những đôi dép có khâu lông công, mang những đôi dép đủ các loại. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng 
dục vạy.” 


44. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên mang những đôi dép phủ gót chân, —(như trên)— không nên mang 
những đôi dép trùm đến gối, không nên mang những đôi dép trùm đến ống 
chân, không nên mang những đôi dép lót bông gòn, không nên mang những 
đôi dép giống cánh của gà gô, không nên mang những đôi dép có gắn sừng 
cừu, không nên mang những đôi dép có gắn sừng dê, không nên mang những 
đôi dép có gẳn đuôi bọ cạp, không nên mang những đôi dép có khâu lông 
công, không nên mang những đôi dép đủ các loại; vị nào mang thì phạm tội 
dukkata.” 
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45. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ sĩhacammaparikkhatã 
upãhanãyo dhãrenti. — pe- vyagghacammaparikkhatã upãhanãyo dhãrenti, 
dĩpicammaparikkhatã upãhanãyo dhãrenti, ajinacammaparikkhatã 
upãhanãyo dhãrenti, uddacammaparikkhatã upãhanãyo dhãrenti, majjãra- 
cammaparikkhată upãhanãyo dhãrenti, kãỊakacammaparikkhatã upãhanãyo 
dhãrenti, ulũkacammaparikkhatã 1 upãhanãyo dhãrenti. Manussã ựjjhãyanti 
khĩyanti vipãcanti: “Seyyathãpi gihĩ kãmabhogino ”ti. 


46. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, sĩhacamma- 
parikkhatã upãhanã dhãretabbã. -pe- na vyagghacammaparikkhatã 
upãhanã dhãretabbã, na dĩpicammaparikkhatã upãhanã dhãretabbã, na 
ajinacammaparikkhatã upãhanã dhãretabbã, na uddacammaparikkhatã 
upãhanã dhãretabbã, na majjãracammaparikkhatã upãhanã dhãretabbã, na 
kãỊakacammaparikkhatã upãhanã dhãretabbã, na ulũkacammaparikkhatã 
upãhanã dhãretabbã. Yo dhãreyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


47. Atha kho bhagavã pubbanhasamayam nivãsetvã pattacĩvaram ãdãya 
rậjagaham pindãya pãvisi annatarena bhikkhunã pacchãsamanena. Atha kho 
so bhikkhu khanjamãno bhagavantam pitthito pitthito anubandhĩ. 


48. Addasã kho annataro upãsako gananganupãhanam 2 ãrohitvã 
bhagavantam dũratova ãgacchantam, disvãna upãhanã orohitvã yena 
bhagavã tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã yena so 
bhikkhu tenupasankami, upasankamitvã tam bhikkhum abhivãdetvã 
etadavoca: “Kissa bhante, ayyo khanjatĩ ”ti? “Pãdã me ãvuso phalitã ”ti. 3 
“Handa 4 bhante, upãhanãyo ”ti. “Alam ãvuso, patikkhittã bhagavatã 
gananganũpãhanã ”ti. “Ganhãhetã bhikkhu upãhanãyo ”ti. 


49. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave, omukkam 
gananganũpãhanam. Na bhikkhave, navã gananganũpãhanã dhãretabbã. Yo 
dhãreyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


50. Te na kho pana samayena bhagava ajjhokase anupahano cankamati. 
‘Satthă anupãhano cankamatĩ ’ti therãpi bhikkhũ anupãhanã cankamanti. 


51. Chabbaggiyã bhikkhũ satthari anupãhane cankamamãne theresupi 
bhikkhũsu anupãhanesu cankamamãnesu saupãhanã cankamanti. Ye te 
bhikkhũ appicchã, te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma 
chabbaggiyã bhikkhũ satthari anupãhane cankamamãne theresupi 
bhikkhũsu anupãhanesu cankamamãnesu saupãhanã cankamissantĩ ”ti? 


1 luvakacammaparikkhata - Ma. 3 phalita ti - Sya, PTS, Simu. 

2 ganaủgaụupãhanã - Manupa, Avi, Javi, Tovi; gunaủguụũpãhanã - Ma. 4 ganha - Syã. 
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45. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư mang những đôi dép được 
viền quanh bâng da sư tử, —(như trên)— mang những đôi dép được viền 
quanh bâng da cọp, mang những đôi dép được viền quanh bảng da beo, 
mang những đôi dép được viền quanh bằng da hươu, mang những đôi dép 
được viền quanh bằng da rái cá, mang những đôi dép được viền quanh bằng 
da mèo, mang những đôi dép được viền quanh bàng da sóc, mang những đôi 
dép được viền quanh bằng da cú mèo. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” 

46. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên mang những đôi dép được viền quanh bằng da sư tử, —(như trên)— 
không nên mang những đôi dép được viền quanh bâng da cọp, không nên 
mang những đôi dép được viền quanh bâng da beo, không nên mang những 
đôi dép được viền quanh bàng da hươu, không nên mang những đôi dép 
được viền quanh bằng da rái cá, không nên mang những đôi dép được viền 
quanh bằng da mèo, không nên mang những đôi dép được viền quanh bằng 
da sóc, không nên mang những đôi dép được viền quanh bâng da cú mèo; vị 
nào mang thì phạm tội dukkata.” 

47. Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi đi vào 
thành Rậjagaha để khất thực với vị tỳ khưu nào đó làm Sa-môn hầu cận. Khi 
ấy, vị tỳ khưu ấy đi khập khiêng theo sát phía sau đức Thế Tôn. 


48. Có nam cư sĩ nọ sau khi mang vào đôi dép loại nhiều lớp đã nhìn thấy 
đức Thế Tôn từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã tháo đôi dép ra rồi 
đi đến gần đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đi đến gần vị 
tỳ khưu ấy, sau khi đến đã đảnh lễ vị tỳ khưu ấy rồi nói điều này: - “Thưa 
ngài, vì sao ngài đi khập khiễng?” - “Này đạo hữu, hai bàn chân tôi bị rách.” - 
“Thưa ngài, hãy nhận lấy đôi dép.” - “Này đạo hữu, thôi đi. Những đôi dép có 
nhiều lớp đã bị đức Thế Tôn cấm đoán.” (Đức Thế Tôn đã nói ràng): - “Này tỳ 
khưu, ngươi hãy thọ lãnh đôi dép ấy.” 


49. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) dép loại 
nhiều lớp đã bị bỏ đi. Này các tỳ khưu, không nên mang những đôi dép loại 
nhiều lớp còn mới; vị nào mang thì phạm tội dukkata.” 


50. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn đi kinh hành ngoài trời không mang 
dép. Các tỳ khưu trưởng lão (nghĩ rằng): “Bậc Đạo Sư đi kinh hành không 
mang dép” nên đi kinh hành cũng không mang dép. 

51. Trong khi bậc Đạo Sư đi kinh hành không mang dép, trong khi các tỳ 
khưu trưởng lão đi kinh hành cũng không mang dép, các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư lại đi kinh hành có mang dép. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Vì sao trong khi bậc Đạo Sư đi kinh 
hành không mang dép, trong khi các tỳ khưu trưởng lão đi kinh hành cũng 
không mang dép, các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại đi kinh hành có mang dép?” 
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52. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. “Saccam kira 
bhikkhave, chabbaggiyã bhikkhũ satthari anupãhane cankamamãne 
theresupi bhikkhũsu anupãhanesu cankamamãnesu saupãhanã 
cankamissantĩ ”ti? “Saccam bhagavã”ti. 

53. Vigarahi buddho bhagavã: “Katham hi nãma te bhikkhave, 
moghapurisã satthari anupãhane cankamamãne theresupi bhikkhũsu 
anupãhanesu cankamamãnesu saupãhanã cankamissanti? Imehi nãma 
bhikkhave, gihĩ kãmabhogino odãtavasanã 1 abhijĩvanikassa sippassa kãranã 
ãcariyesu sagãravã sappatissă 2 sabhãgavuttikã viharissanti. 

54. Idha kho tam bhikkhave, sobhetha yam tumhe evam svãkkhãte 
dhammavinaye pabbajitã samãnã ãcariyesu ãcariyamattesu upajjhăyesu 
upajjhãyamattesu agãravã appatissã asabhãgavuttikã 3 vihareyyãtha? 

55. Netam bhikkhave, appasannãnam vã pasãdãya -pe- Vigarahitvã 
dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Na bhikkhave, ãcariyesu 
ãcariyamattesu upajjhãyesu upajjhãyamattesu anupãhanesu cankama- 
mãnesu saupãhanena cahkamitabbam. Yo cankameyya, ãpatti dukkatassa. 
Na bhikkhave 4 ajjhãrãme upãhanã dhãretabbã. Yo dhãreyya, ãpatti 
dukkatassã ”ti. 

56. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno pãdakhĩlãbãdho 
hoti. Bhikkhũ tam bhikkhum 5 pariggahetvã uccãrampi passãvampi 
nikkhãmenti. Addasã kho bhagavã senãsanacãrikam ãhindanto te bhikkhũ 
tam bhikkhum pariggahetvã uccãrampi passãvampi nikkhãmente, disvãna 
yena te bhikkhũ tenupasahkami, upasankamitvã te bhikkhũ etadavoca: “Kim 
imassa bhikkhave, bhikkhuno ãbãdho ”ti? “Imassa bhante ãyasmato 
pãdakhĩlãbãdho. Imam mayam pariggahetvã uccãrampi passãvampi 
nikkhãmemã ”ti. 

57. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anựjãnãmi bhikkhave, yassa pãdã vã 
dukkhã, pãdã vã phalitã, pãdakhĩlo vã ãbãdho, 6 upãhanam dhãretun ”ti. 

58. Tena kho pana samayena bhikkhũ adhotehi pãdehi mancampi 
pĩthampi abhiruhanti, cĩvarampi senãsanampi dussati. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, ‘idãni mancam vã pĩtham vã 
abhiruhissãmĩ ’ti upãhanam dhãretun ”ti. 

59. Tena kho pana samayena bhikkhũ rattiyã uposathaggampi 
sannisajjampi gacchantã andhakãre khãnumpi kantakampi akkamanti, pãdã 
dukkhã honti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, 
ajjhãrãme upãhanam dhãretum ukkam padĩpam kattaradandan ”ti. 


1 gihĩ odătavatthavasanakã - Ma; gihino odãtavasană - Syã; gihĩ odătavasanã - PTS. 

2 sappatissavã - Sĩmu. 5 tam bhikkhũ - Ma; 

3 sagãravã sappatissã sabhãgavuttikã - PTS. tam bhikkhum - PTS. 

4 na ca bhikkhave - Ma, PTS. 6 pãdakhĩlãbãdho vã - Syă. 
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52. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, nghe nói trong khi bậc Đạo Sư đi kinh hành không mang dép và 
trong khi các tỳ khưu trưởng lão đi kinh hành cũng không mang dép, các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư lại đi kinh hành có mang dép, có đúng không vậy?” - 
“Bạch ThếTôn, đúng vậy.” 

53. Đức Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, vì sao trong khi 
bậc Đạo Sư đi kinh hành không mang dép và trong khi các tỳ khưu trưởng lão 
đi kinh hành cũng không mang dép, những kẻ rồ dại ấy lại đi kinh hành có 
mang dép? Này các tỳ khưu, ngay cả những người tại gia choàng vải trắng vì 
lý do nghề nghiệp để nuôi mạng vẫn sống có sự tôn kính, có sự phục tùng, có 
sự cư xử hài hòa đối với các vị thầy. 

54. Này các tỳ khưu, ở đây các ngươi hãy làm rạng rỡ việc các ngươi đang 
được xuất gia trong Pháp và Luật khéo được thuyết giảng như vầy, sao các 
ngươi có thể sống không có sự tôn kính, không có sự phục tùng, không có sự 
cư xử hài hòa đối với các vị thầy dạy học, đối với các vị tương đương thầy dạy 
học, đối với các vị thầy tế độ, đối với các vị tương đương thầy tế độ? 

55. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, -(như trên)- Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, trong khi các vị thầy dạy học, 
các vị tương đương thầy dạy học, các vị thầy tế độ, các vị tương đương thầy tế 
độ đang đi kinh hành không mang dép, không nên đi kinh hành có mang 
dép; vị nào mang thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, trong khuôn viên tu 
viện không nên mang dép; vị nào mang thì phạm tội dukkata.” 

56. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh khối u ở bàn chân. Các tỳ 
khưu khiêng vị tỳ khưu ấy đưa ra bên ngoài cho việc đại tiện cũng như tiểu 
tiện. Đức Thế Tôn trong khi đi dạo quanh các chỗ trú ngụ đã nhìn thấy các tỳ 
khưu ấy đang khiêng vị tỳ khưu ấy đưa ra bên ngoài cho việc đại tiện cũng 
như tiểu tiện, sau khi nhìn thấy đã đi đến gần các tỳ khưu ấy, sau khi đến đã 
nói với các tỳ khưu ấy điều này: - “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu này có bệnh gì 
vậy?” - “Bạch ngài, đại đức này có bệnh khối u ở bàn chân. Chúng con khiêng 
vị này đưa ra bên ngoài cho việc đại tiện cũng như tiểu tiện.” 

57. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị có các bàn chân 
bị đau, hoặc có các bàn chân bị rách, hoặc có bệnh khối u ở bàn chân được 
mang dép.” 

58. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu bước lên giường ghế với các bàn chân 
chưa rửa khiến y và chỗ nằm ngồi bị dơ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép mang dép khi nghĩ rằng: ‘Bây giờ ta sẽ 
bước lên giường hoặc ghê?” 

59. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trong khi đi đến nhà hành lẽ Uposatha 
cũng như đến cuộc hội họp vào ban đêm đã đạp nhằm gốc cây, (đạp nhằm) 
gai nhọn khiến các bàn chân bị đau. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, trong khuôn viên tu viện ta cho phép sử dụng dép, 
cây đuốc, cây đèn, và cây gậy để chống.” 
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60. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ rattiyã 
paccũsasamayam paccutthãya katthapãdukãyo abhimhitvă ajjhokãse 
cahkamananti uccãsaddã mahãsaddã khatakhatasaddã anekavihitam 
tiracchãnakatham kathentã, seyyathĩdam rãjakatham corakatham 
mahãmattakatham senãkatham bhayakatham yuddhakatham annakatham 
pãnakatham vatthakatham sayanakatham mãlãkatham gandhakatham 
nãtikatham yãnakatham gãmakatham nigamakatham nagarakatham 
janapadakatham itthikatham purisakatham 1 sũrakatham visikhãkatham 
kumbhatthãnakatham pubbapetakatham nãnattakatham lokakkhãyikam 
samuddakkhãyikam itibhavãbhavakatham iti vã, kĩtakampi akkamitvã 
mãrenti, bhikkhũpi samãdhimhã cãventi. 

61. Ye te bhikkhũ appicchã, te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi 
nãma chabbaggiyã bhikkhũ rattiyã paccũsasamayam paccutthăya kattha- 
pãdukãyo abhiruhitvã ajjhokãse cankamissanti uccãsaddã mahãsaddã 
khatakhatasaddã anekavihitam tiracchãnakatham kathentă, seyyathĩdam 
rặjakatham corakatham — pe— itibhavãbhavakatham iti vã, kĩtakampi 
akkamitvã mãressanti, bhikkhũpi samãdhimhã cãvessantĩ ”ti? 

62. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. “Saccam kira 
bhikkhave, chabbaggiyã bhikkhũ rattiyã paccũsasamayam paccutthãya 
katthapãdukãyo abhiruhitvã ajjhokãse cankamanti uccãsaddã mahãsaddã 
khatakhatasaddã anekavihitam tiracchãnakatham kathentă, seyyathĩdam 
rặjakatham corakatham — pe— itibhavãbhavakatham iti vã, kĩtakampi 
akkamitvã mãrenti, bhikkhũpi samãdhimhã cãventĩ ”ti? “Saccam bhagavã”ti. 

63. Vigarahi buddho bhagavã: -pe— Vigarahitvă dhammim katham 
katvã bhikkhũ ãmantesi: “Na bhikkhave, katthapãdukãyo dhãretabbã. Yo 
dhãreyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 

64. Atha kho bhagavã rậjagahe yathãbhirattam viharitvă yena bãrãnasĩ 
tena cãrikam pakkãmi. Anupubbena cãrikam caramãno yena bãrãnasĩ 
tadavasari. Tatrasudam bhagavã bãrãnasiyam viharati isipatane migadãye. 

65. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ ‘bhagavatã 
katthapãdukã patikkhittã ’ti tãlatarune chedãpetvă tălapattapãdukãyo 
dhãrenti. Tãni tãlatarunãni chinnãni milãyanti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma samanã sakyaputtiyã tãlatarune chedãpetvã 
tãlapattapãdukãyo dhãressanti? Tãni tãlatarunãni chinnãni milãyanti. 
Ekindriyam samanã sakyaputtiyã jĩvam vihethentĩ ”ti. 

66. Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantãnam 
khĩyantãnam vipãcentãnam. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Saccam kira bhikkhave, chabbaggiyã bhikkhũ tãlatarune 
chedãpetvã tălapattapãdukãyo dhãrenti. Tãni tãlatarunãni chinnãni 
milãyantĩ ”ti? “Saccam bhagavã”ti. 


1 purisakatham - Ma, PTS potthakesu na dissate. 
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60. Vào lúc bấy giờ, sau khi thức dậy trong đêm vào lúc hừng sáng các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư mang các đôi guốc gỗ đi kinh hành ở ngoài trời, trong khi 
nói to giọng, lớn tiếng, với âm thanh ồn ào về chuyện nhảm nhí có tính chất 
đa dạng như là: chuyện đức vua, chuyện kẻ trộm, chuyện quan đại thần, 
chuyện quân đội, chuyện ghê rợn, chuyện chiến tranh, chuyện cơm ăn, 
chuyện nước uống, chuyện vải vóc, chuyện giường nằm, chuyện vòng hoa, 
chuyện hương thơm, chuyện thân quyến, chuyện xe cộ, chuyện làng xóm, 
chuyện thị trấn, chuyện thành thị, chuyện quốc gia, chuyện đàn bà, chuyện 
đàn ông, chuyện người hùng, chuyện đường xá, chuyện kho tàng, chuyện ma 
quỷ, chuyện linh tinh, chuyện tiên đoán về thế gian, chuyện tiên đoán về biển 
cả, chuyện sẽ xảy ra và sẽ không xảy ra như vầy hay là như vầy, các vị vừa 
dẫm đạp giết chết côn trùng vừa làm cho các tỳ khưu bị hư hoại thiền định. 

61. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi thức dậy trong đêm vào lúc 
hừng sáng lại mang các đôi guốc gỗ đi kinh hành ở ngoài trời còn nói to 
giọng, lớn tiếng, với âm thanh ồn ào về chuyện nhảm nhí có tính chất đa 
dạng như là: chuyện đức vua, chuyện kẻ trộm, -(như trên)-, chuyện sẽ xảy 
ra và sẽ không xảy ra như vầy hay là như vầy, các vị vừa dẫm đạp giết chết 
côn trùng vừa làm cho các tỳ khưu bị hư hoại thiền định?” 

62. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi thức dậy trong đêm 
vào lúc hừng sáng lại mang các đôi guốc gỗ đi kinh hành ở ngoài trời còn nói 
to giọng, lớn tiếng, với âm thanh ồn ào về chuyện nhảm nhí có tính chất đa 
dạng như là: chuyện đức vua, chuyện kẻ trộm, -(như trên)- chuyện sẽ xảy 
ra và sẽ không xảy ra như vầy hay là như vầy, các vị vừa dẫm đạp giết chết 
côn trùng vừa làm cho các tỳ khưu bị hư hoại thiền định, có đúng không 
vậy?” - “Bạch ThếTôn, đúng vậy.” 

63. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Sau khi khiển 
trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: -Này các tỳ khưu 
không nên mang các đôi guốc gỗ; vị nào mang thì phạm tội dukkata.” 

64. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rậjagaha theo như ý thích, đức Thế Tôn 
đã ra đi du hành về phía thành Bãrãnasĩ. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã 
ngự đến thành Bãrãnasĩ. Tại nơi ấy trong thành Bãrãnasĩ, đức Thế Tôn ngự 
tại Isipatana, ở khu vườn nai. 

65. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Những đôi 
guốc gỗ đã bị đức Thế Tôn cấm đoán” nên đã cho chặt những cây thốt nốt 
còn non rồi mang những đôi guốc làm bằng lá cây thốt nốt. Những cây thốt 
nốt còn non bị chặt trở nên héo úa. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao các sa-môn Thích tử lại cho chặt những cây thốt nốt còn non 
rồi mang những đôi guốc làm bâng lá cây thốt nốt khiến những cây thốt nốt 
còn non bị chặt trở nên héo úa? Các sa-môn Thích tử hãm hại mạng sống của 
loài có một giác quan.” 

66. Các tỳ khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã cho chặt những cây thốt nốt còn 
non rồi mang những đôi guốc làm bảng lá cây thốt nốt khiến những cây thốt 
nốt còn non bị chặt trở nên héo úa, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” 
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67. Vigarahi buddho bhagavã: “Katham hi nãma te bhikkhave, 
moghapurisã tãlatarune chedãpetvã tãlapattapãdukãyo dhãressanti? Tãni 
tãlatarunãni chinnãni milãyanti. Jĩvasannino hi bhikkhave, manussã 
rukkhasmim. Netam bhikkhave, appasannãnam vã pasãdãya —pe- 
Vigarahitvã dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Na bhikkhave, 
tãlapattapãdukã dhãretabbã. Yo dhãreyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 

68. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ “bhagavatã 
tãlapattapãdukã patikkhittã ”ti veỊutarune chedãpetvã veỊupattapãdukãyo 
dhãrenti. Tãni veỊutarunãni chinnãni milãyanti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma samanã sakyaputtiyã veỊutarune chedãpetvã 
veỊupattapãdukãyo dhãressanti? Tãni veỊutarunãni chinnãni milãyanti. 
Ekindriyam samanã sakyaputtiyã jĩvam vihethentĩ ”ti. 

69. Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantãnam 
khĩyantãnam vipãcentãnam. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham 
ãrocesum. -pe- “Na bhikkhave, veỊupattapãdukã dhãretabbã. Yo dhãreyya, 
ãpatti dukkatassã ”ti. 

70. Atha kho bhagavã bãrãnasiyam yathãbhirattam viharitvã yena 
bhaddiyam tena cãrikam pakkãmi. Anupubbena cãrikam caramãno yena 
bhaddiyam tadavasari. Tatrasudam bhagavã bhaddiye viharati jãtiyãvane. 

71. Tena kho pana samayena bhaddiyã bhikkhũ anekavihitam 
pãdukamandanãnuyogamanuyuttã viharanti, tinapãdukam karontipi 
kãrãpentipi, munjapãdukam karontipi kãrãpentipi, babbajapãdukam 1 
karontipi kãrãpentipi, hintãlapãdukam karontipi kãrãpentipi, kamala- 
pãdukam karontipi kãrãpentipi, kambalapãdukam karontipi kãrãpentipi, 
rincanti uddesam paripuccham adhisĩlam adhicittarn adhipannam. 

72. Ye te bhikkhũ appicchã, te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi 
nãma bhaddiyã bhikkhũ anekavihitam pãdukamandanãnuyogamanuyuttã 
viharissanti, tinapãdukam karissantipi kãrãpessantipi, munjapãdukam 
karissantipi kãrãpessantipi, babbajapãdukam karissantipi kãrãpessantipi, 
hintãlapãdukam karissantipi kãrãpessantipi, kamalapãdukam karissantipi 
kãrãpessantipi, kambalapãdukam karissantipi kãrãpessantipi, rincissanti 
uddesam paripuccham adhisĩlam adhicittam adhipannan ”ti? Atha kho te 
bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. 

73. “Saccam kira bhikkhave, bhaddiyã bhikkhũ anekavihitam 
pãdukamandanãnuyogamanuyuttã viharanti, tinapãdukam karontipi 
kãrãpentipi, munjapãdukam karontipi kãrãpentipi, babbajapãdukam 
karontipi kãrãpentipi, hintălapãdukam karontipi kãrãpentipi, kamala- 
pãdukam karontipi kãrãpentipi, kambalapãdukam karontipi kãrãpentipi, 
rincanti uddesam paripuccham adhisĩlam adhicittam adhipannan ”ti? 
“Saccam bhagavã ”ti. 


1 pabbajapadukam - Ma, Sya. 
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67. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, vì sao 
những kẻ rồ dại kia lại cho chặt những cây thốt nốt còn non rồi mang những 
đôi guốc làm bằng lá cây thốt nốt khiến những cây thốt nốt còn non bị chặt 
trở nên héo úa. Này các tỳ khưu, bởi vì dân chúng nghĩ râng có mạng sống ở 
trong thân cây. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói 
Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, không nên mang 
những đôi guốc làm bâng lá cây thốt nốt; vị nào mang thì phạm tội dukkata.” 

68. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Những đôi 
guốc làm bằng lá cây thốt nốt đã bị đức Thế Tôn cấm đoán” nên đã cho chặt 
những cây tre còn non rồi mang những đôi guốc làm bằng lá cây tre. Những 
cây tre còn non bị chặt trở nên héo úa. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các sa-môn Thích tử lại cho chặt những cây tre còn non rồi 
mang những đôi guốc làm bằng lá cây tre khiến những cây tre còn non bị 
chặt trở nên héo úa? Các sa-môn Thích tử hãm hại mạng sống của loài có 
một giác quan.” 

69. Các tỳ khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— 
“Này các tỳ khưu, không nên mang những đôi guốc làm bằng lá cây tre; vị 
nào mang thì phạm tội dukkata.” 

70. Sau đó, khi đã ngự tại thành Bãrãnasĩ theo như ý thích, đức Thế Tôn 
đã ra đi du hành về phía thành Bhaddiya. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã 
ngự đến thành Bhaddiya. Tại nơi ấy trong thành Bhaddiya, đức Thế Tôn ngự 
tại khu rừng ơãtiyã. 

71. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu ở Bhaddiya sống chuyên chú và gẳn bó 
với việc tô điểm đôi giày theo nhiều cách: Các vị tự làm và bảo người làm giày 
bảng cỏ, các vị tự làm và bảo người làm giày bâng cỏ tranh, các vị tự làm và 
bảo người làm giày bâng cỏ sậy, các vị tự làm và bảo người làm giày bằng cây 
dừa nước, các vị tự làm và bảo người làm giày bàng lá cây kamala, các vị tự 
làm và bảo người làm giày bằng len. Các vị xao lãng việc trì tụng, việc học 
hỏi, tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ. 

72. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ở Bhaddiya lại sống chuyên chú và gắn bó với việc 
tô điểm đôi giày theo nhiều cách: Các vị tự làm và bảo người làm giày bằng 
cỏ, các vị tự làm và bảo người làm giày bàng cỏ tranh, các vị tự làm và bảo 
người làm giày bằng cỏ sậy, các vị tự làm và bảo người làm giày bằng cây dừa 
nước, các vị tự làm và bảo người làm giày bằng lá cây kamala, các vị tự làm 
và bảo người làm giày bàng len. Các vị xao lãng việc trì tụng, việc học hỏi, 
tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ?” Sau đó, các vị tỳ khưu 
ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

73. - “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ở Bhaddiya sống chuyên chú 
và gân bó với việc tô điểm đôi giày theo nhiều cách: Các vị tự làm và bảo 
người làm giày bảng cỏ, các vị tự làm và bảo người làm giày bâng cỏ tranh, 
các vị tự làm và bảo người làm giày bàng cỏ sậy, các vị tự làm và bảo người 
làm giày bảng cây dừa nước, các vị tự làm và bảo người làm giày bâng lá cây 
kamala, các vị tự làm và bảo người làm giày bằng len. Các vị xao lãng việc trì 
tụng, việc học hỏi, tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
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74. Vigarahi buddho bhagavã: “Katham hi nãma te bhikkhave, 
moghapurisã anekavihitam pãdukamandanãnuyogamanuyuttã viharissanti, 
tinapãdukam karissantipi kãrãpessantipi, munjapãdukam karissantipi 
kãrãpessantipi, babbajapãdukam 1 karissantipi kãrãpessantipi, hintãla- 
pãdukam karissantipi kãrãpessantipi, kamalapãdukam karissantipi 
kãrãpessantipi, kambalapãdukam karissantipi kãrãpessantipi, rincissanti 
uddesam paripuccham adhisĩlam adhicittam adhipannam? 


75. Netam bhikkhave, appasannãnam vã pasãdãya —pe— Vigarahitvã 
dhammim katham katvă bhikkhũ ãmantesi: “Na bhikkhave, tinapãdukã 
dhãretabbã, na munjapãdukã dhãretabbã, na babbajapãdukã dhãretabbã, na 
hintãlapãdukã dhãretabbã, na kamalapãdukã dhãretabbã, na kambala- 
pãdukã dhãretabbã, na sovannamayã pãdukã dhãretabbã, na rũpimayã 2 
pãdukã dhãretabbã, na manimayã pãdukã dhãretabbã, na veỊuriyamayã 
pãdukã dhãretabbã, na phaỊikamayã pãdukã dhãretabbã, na kamsamayã 
pãdukã dhãretabbã, na kãcamayã pãdukã dhãretabbã, na tipumayã pãdukã 
dhãretabbã, na sĩsamayã pãdukã dhãretabbã, na tambalohamayã pãdukã 
dhãretabbã. Yo dhãreyya, ãpatti dukkatassa. Na ca bhikkhave, kãci 
sankamanĩyã pãdukã dhãretabbã. Yo dhãreyya, ãpatti dukkatassa. 
Anujãnãmi bhikkhave, tisso pãdukãyo 3 dhuvatthãniyã asankamanĩyãyo: 
vaccapãdukam passãvapãdukam ãcamanapãdukan ”ti. 


76. Atha kho bhagavã bhaddiye yathãbhirattam viharitvã yena sãvatthi 
tena cãrikam pakkãmi. Anupubbena cãrikam caramãno yena sãvatthi 
tadavasari. Tatrasudam bhagavã sãvatthiyam viharati jetane anãtha- 
pindikassa ãrãme. 


77. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ aciravatiyã nadiyã 
gãvĩnam tarantĩnam visãnesupi ganhanti, kannesupi ganhanti, gĩvãyapi 
ganhanti, cheppãyapi 4 ganhanti, pitthimpi abhiruhanti, rattacittăpi 
angajãtam chupanti, vacchatarimpi ogãhetvã mãrenti. 


78. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma samanã 
sakyaputtiyã gãvĩnam tarantĩnam visãnesupi gahessanti, kannesupi 
gahessanti, gĩvãyapi gahessanti, cheppãyapi gahessanti, pitthimpi 
abhiruhissanti, rattacittãpi angajãtam chupissanti, vacchatarimpi ogãhetvã 
mãressanti, seyyathãpi gihĩ kãmabhogino ”ti? 


79. Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantãnam 
khĩyantãnam vipãcentãnam. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Saccam kira bhikkhave, —pe- “Saccam bhagavã ”ti. 


1 pabbajapadukam - Ma, Sya. 3 tisso paduka - Ma. 

2 rũpiyamayã - Ma, Syă, PTS. 4 cheppãpi - Ma; cheppãyampi - Avi, Tovi, Javi. 
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74. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: - “Này các tỳ khưu, vì sao 
những kẻ rồ dại này lại sống chuyên chú và gấn bó với việc tô điểm đôi giày 
theo nhiều cách. Chúng làm và bảo người làm giày bâng cỏ, chúng làm và bảo 
người làm giày bằng cỏ tranh, chúng làm và bảo người làm giày bằng cỏ sậy, 
chúng làm và bảo người làm giày bâng cây dừa nước, chúng làm và bảo người 
làm giày bàng lá cây kamala, chúng làm và bảo người làm giày bằng len. 
Chúng xao lãng việc trì tụng, việc học hỏi, tăng thượng giới, tăng thượng tâm, 
tăng thượng tuệ? 


75. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, không nên mang giày làm bằng 
cỏ, không nên mang giày làm bằng cỏ tranh, không nên mang giày làm bàng 
cỏ sậy, không nên mang giày làm bằng cây dừa nước, không nên mang giày 
làm bâng lá cây kamala, không nên mang giày làm bâng len, không nên 
mang giày làm bảng vàng, không nên mang giày làm bâng bạc, không nên 
mang giày làm bằng ngọc ma-ni, không nên mang giày làm bảng ngọc bích, 
không nên mang giày làm bàng pha-lê, không nên mang giày làm bàng đồng 
thau, không nên mang giày làm bâng thủy tinh, không nên mang giày làm 
bâng thiếc, không nên mang giày làm bằng chì, không nên mang giày làm 
bâng đồng đỏ; vị nào mang thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, không 
nên mang bất cứ loại giày nào dùng cho việc đi lại; vị nào mang thì phạm tội 
dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép ba loại giày đặt ở chỗ nhất định, 
không thể chuyển dịch là: giày ở nhà tiểu, giày ở nhà tiêu, 1 giày ở chỗ súc 
miệng.” 


76. Sau đó, khi đã ngự tại thành Bhaddiya theo như ý thích, đức Thế Tôn 
đã ra đi du hành về phía thành Sãvatthi. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã 
ngự đến thành Sãvatthi. Tại nơi ấy trong thành Sãvatthi, đức Thế Tôn ngự tại 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapiọdika. 


77. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư nẳm lấy các sừng của những 
con bò cái đang lội qua sông Aciravatĩ, các vị nẳm lấy các lỗ tai tai, các vị nẳm 
lấy cổ, các vị nấm lấy đuôi, các vị cỡi lên lưng, các vị sờ vào bộ phận sinh dục 
do tâm ái nhiễm, các vị dìm nước các con bò cái tơ và giết chết. 

78. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các sa-môn 
Thích tử lại nẳm lấy các sừng của những con bò cái đang lội qua sông 
Aciravatĩ, các vị nấm lấy các lỗ tai, các vị nấm lấy cổ, các vị nẳm lấy đuôi, các 
vị cỡi lên lưng, các vị sờ mó bộ phận sinh dục do tâm ái nhiêm, các vị dìm 
nước các con bò cái tơ và giết chết giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy?” 

79. Các tỳ khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, nghe nói — nt— có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


1 Giày ở nhà tiểu và giày ở nhà tiêu được đề cập ở Cullavagga - Tiểu Phẩm và được ghi nghĩa 
Việt là bục tiểu tiện và bục đại tiện (TTPV tập 07, tr. 107,109). 
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80. Vigarahi buddho bhagavã: — pe— Vigarahitvã dhammim katham 
katvã bhikkhũ ãmantesi: “Na bhikkhave, gãvĩnam visãụesu gahetabbam, na 
kannesu gahetabbam, na gĩvãya gahetabbam, na cheppãya gahetabbam, na 
pitthi abhiruhitabbã. Yo abhiruheyya, ãpatti dukkatassa. Na ca bhikkhave, 
rattacittena angajãtam chupitabbam. Yo chupeyya, ãpatti thullaccayassa. Na 
vacchatarĩ mãretabbã. Yo mãreyya, yathã dhammo kãretabbo ”ti. 

81. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ yãnena yãyanti 
itthiyuttenapi purisantarena purisayuttenapi itthantarena. Manussã 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gangãmahiyãyã ”ti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. —pe- “Na bhikkhave, yãnena yãyitabbam. Yo 
yãyeyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 

82. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu kosalesu janapadesu 
sãvatthim gacchanto bhagavantam dassanãya antarãmagge gilãno hoti. Atha 
kho so bhikkhu maggã okkamma annatarasmim rukkhamũle nisĩdi. 

83. Manussã tam bhikkhum passitvă 1 etadavocum: “Kaham bhante, ayyo 2 
gamissatĩ ”ti? “Sãvatthim kho aham ãvuso, gamissãmi bhagavantam 
dassanãyã ”ti. “Ehi bhante, gamissãmã ”ti. “Nãham ãvuso, sakkomi. 
Gilãnomhĩ ”ti. “Ehi bhante, yãnam abhiruhã ”ti. “Alam ãvuso, patikkhittarn 
bhagavatã yãnan ”ti. Kukkuccãyanto yãnam nãbhiruhi. 

84. Atha kho so bhikkhu sãvatthim gantvă bhikkhũnam etamattham 
ãrocesi. Bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. —pe— “Anựjãnãmi 
bhikkhave, gilãnassa yãnan ”ti. 

85. Atha kho bhikkhũnam etadahosi: “Itthiyuttam nu kho purisayuttam 
nu kho ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, 
purisayuttam hatthavattakan ”ti. 

86. Tena kho pana samayena aũũatarassa bhikkhuno yãnugghãtena 
bãỊhataram aphãsu ahosi. Bhagavato etamattham ãrocesum. — pe- 
“Anựjãnãmi bhikkhave, sivikam pãtankin ”ti. 

87. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ uccãsayana- 
mahãsayanãni dhãrenti, seyyathĩdam: ãsandim pallankam gonakam 
cittakam patikam patalikam tũlikam vikatikam uddalomim 3 ekantalomim 
katthissam koseyyam kuttakarn hatthattharam assattharam rathattharam 
ajinappavenim 4 kãdalimigapavarapaccattharaụam 5 sa-uttaracchadam ubhato 
lohitakũpadhãnam. 


1 disvã - Ma, PTS. 4 ajinapaveụim - Ma. 

2 kaham ayyo bhante - PTS. 5 kadalimigapavarapaccattharanam - Ma; 

3 uddhalomim - Ma, PTS; uddhalomĩ - Syã. kaddalimigapavarapaccattharanam - Syã. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 1 


Chương Da Thú 


80. - Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— Sau khi khiển 
trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, 
không nên nẳm lấy các sừng, không nên nẳm lấy các lỗ tai, không nên nẳm 
lấy cổ, không nên nấm lấy đuôi, không nên cỡi lên lưng của những con bò 
cái; vị nào cỡi lên thì phạm tội dukkata. Không nên sờ mó bộ phận sinh dục 
do tâm ái nhiêm; vị nào sờ mó thì phạm tội thullaccaya. Không nên giết chết 
những con bò cái tơ; vị nào giết chết thì nên hành xử theo Pháp.” 1 

81. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư di chuyển bằng xe được kéo 
bởi các con bò cái với người nam đánh xe ngồi ở giữa, hoặc được kéo bởi các 
con bò đực với người nữ đánh xe ngồi ở giữa. Dân chúng phàn nàn, phê 
phán, chê bai ràng: - “Giống như lễ hội ở vùng Gangã và Mahĩ vậy.” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, không nên 
di chuyển bâng xe; vị nào di chuyển thì phạm tội dukkata.” 

82. Vào lúc bấy giờ, ở trong xứ Kosala có vị tỳ khưu nọ đang đi đến thành 
Sãvatthi để diện kiến đức Thế Tôn, ở giữa đường bị bệnh. Khi ấy, vị tỳ khưu 
ấy đã rời đường đi và ngồi xuống ở gốc cây nọ. 

83. Dân chúng sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu ấy đã nói điều này: - “Thưa 
ngài, ngài sẽ đi đâu?” - “Này các đạo hữu, tôi sẽ đi Sãvatthi để diện kiến đức 
Thế Tôn.” - “Thưa ngài, hãy đến đây, chúng ta sẽ cùng đi.” - “Này các đạo 
hữu, tôi không thể (đi được). Tôi bị bệnh.” - “Thưa ngài, hãy đến đây. Hãy leo 
lên xe.” - “Này các đạo hữu, thôi đi. Xe đã bị đức Thế Tôn cấm đoán.” Trong 
lúc ngần ngại, vị ấy đã không leo lên xe. 

84. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến thành Sãvatthi và kể lại sự việc ấy cho 
các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên) — 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) xe đối với vị bị bệnh.” 

85. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Vậy được kéo bởi con cái? 
Hay được kéo bởi con đực?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép được kéo bởi con đực, (hoặc) xe kéo bàng tay.” 

86. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã bị khó chịu dữ dội hơn nữa vì sự 
dằn xóc của xe. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. -(như trên)— 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) kiệu khiêng, ghế khiêng.” 

87. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng chỗ nằm cao và chỗ 
nằm rộng lớn như là: ghế trường kỷ, ghế nệm lông thú, thảm lông cừu dài 
sợi, thảm lông nhiều màu, thảm lông cừu màu trâng, thảm thêu bông hoa, 
thảm bông gòn, thảm dệt có nhiều hình thú, thảm có lông mặt trên, thảm có 
lông một bên góc, thảm dệt sợi vàng, thảm lụa, thảm lớn để nhảy múa, thảm 
ở mình voi, thảm ở mình ngựa, thảm lót xe, thảm da beo, thảm da nai giống 
quý, thảm có che phủ ở bên trên và có màu đỏ ở hai đầu. 


1 Liên quan đến tội pacỉttỉya 61 về cố ý (giết) sinh vật (ND). 
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Vinayapitake MahaưaggapaỊi 1 


Cammakkhandhakarn 


88. Manussã vihãracãrikam ãhindantã passitvã ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ kãmabhogino ”ti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. — pe- “Na bhikkhave, uccãsayanamahãsayanãni dhãretabbãni, 
seyyathĩdam: ãsandi pallanko gonako cittako patikã patalikã tũlikã vikatikã 
uddalomĩ ekantalomĩ katthissam koseyyam kuttakam hatthattharam 
assattharam rathattharam ajinappavenim kãdalimigapavarapaccattharanam 
sa-uttaracchadam ubhato lohitakũpadhãnam. Yo dhãreyya, ãpatti 
dukkatassã ”ti. 


89. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ “bhagavată 
uccãsayanamahăsayanãni patikkhittãnĩ ”ti mahãcammãni dhãrenti 
sĩhacammam byagghacammam dĩpicammam. Tãni mancappamãnenapi 
chinnãni honti, pĩthappamãnenapi chinnãni honti, antopi mance pannattãni 
honti, bahipi mance pannattãni honti, antopi pĩthe paíìnattãni honti, bahipi 
pĩthe paíìnattãni honti. Manussã vihãracãrikam ãhindantã passitvã 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ kãmabhogino ”ti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. —pe— “Na bhikkhave, mahãcammãni dhãretabbãni 
sĩhacammam byagghacammam dĩpicammam. Yo dhãreyya, ãpatti 
dukkatassã ”ti. 


90. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ ‘bhagavatã mahã- 
cammãni patikkhittãnĩ ’ti gocammãni dhãrenti. Tãni mancappamãnenapi 
chinnãni honti, pĩthappamãnenapi chinnãni honti, antopi mance pannattãni 
honti, bahipi mance pannattãni honti, antopi pĩthe pannattãni honti, bahipi 
pĩthe paíìnattãni honti. 


91. Annataropi pãpabhikkhu annatarassa pãpũpãsakassa kulũpago 1 hoti. 
Atha kho so pãpabhikkhu pubbanhasamayam nivãsetvã pattacĩvaramãdãya 
yena tassa pãpũpãsakassa nivesanam tenupasankami, upasankamitvã 
pannatte ãsane nisĩdi. Atha kho so pãpũpãsako yena so pãpabhikkhu 
tenupasahkami, upasankamitvã tam pãpabhikkhum abhivãdetvã ekamantam 
nisĩdi. 


92. Tena kho pana samayena tassa pãpũpãsakassa vacchato hoti tarunako 
abhirũpo dassanĩyo pãsãdiko citro seyyathãpi dĩpicchãpo. Atha kho so 
pãpabhikkhu tam vacchakam sakkaccam upanijjhãyati. Atha kho so 
pãpũpãsako tam pãpabhikkhum etadavoca: “Kissa bhante, ayyo imam 
vacchakam sakkaccam upanijjhãyatĩ ”ti? “Attho me ãvuso, imassa 
vacchakassa cammenã ”ti. Atha kho so pãpũpãsako tam vacchakam vadhitvã 
cammam vidhunitvã tassa pãpabhikkhuno pãdãsi. 2 Atha kho so pãpabhikkhu 
tam cammam sanghãtiyã paticchãdetvă agamãsi. 


1 kulupako - Ma. 


2 adasi - Sya. 
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Chương Da Thú 


88. Dân chúng trong lúc đi dạo quanh các trú xá nhìn thấy nên phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, không nên 
sử dụng chỗ nằm cao và chỗ nẳm rộng lớn như là: ghế trường kỷ, ghế nệm 
lông thú, thảm lông cừu dài sợi, thảm lông nhiều màu, thảm lông cừu màu 
trắng, thảm thêu bông hoa, thảm bông gòn, thảm dệt có nhiều hình thú, 
thảm có lông mặt trên, thảm có lông một bên góc, thảm dệt sợi vàng, thảm 
lụa, thảm lớn để nhảy múa, thảm ở mình voi, thảm ở mình ngựa, thảm lót 
xe, thảm da beo, thảm da nai giống quý, thảm có che phủ ở bên trên và có 
màu đỏ ở hai đầu; vị nào sử dụng thì phạm tội dukkata.” 


89. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ ràng): “Chỗ nằm cao 
và chỗ nằm rộng lớn đã bị đức Thế Tôn cấm đoán” nên sử dụng những tấm 
da thú lớn là da sư tử, da cọp, da beo. Các tấm da được cắt theo kích thước 
của giường, chúng được cât theo kích thước của ghế, chúng được xếp đặt ở 
giường phía bên trong, chúng được xếp đặt ở giường phía bên ngoài, chúng 
được xếp đặt ở ghế phía bên trong, chúng được xếp đặt ở ghế phía bên ngoài. 
Dân chúng trong lúc đi dạo quanh các trú xá nhìn thấy nên phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này cac ty khưu, không nên 
sử dụng những tấm da thú lớn là da sư tử, da cọp, da beo; vị nào sử dụng thì 
phạm tội dukkata.” 


90. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ ràng): “Những tấm da 
thú lớn đã bị đức Thế Tôn cấm đoán” nên sử dụng những tấm da bò. Những 
tấm da bò được cât theo kích thước của giường, chúng được cât theo kích 
thước của ghế, chúng được xếp đặt ở giường phía bên trong, chúng được xếp 
đặt ở giường phía bên ngoài, chúng được xếp đặt ở ghế phía bên trong, chúng 
được xếp đặt ở ghế phía bên ngoài. 


91. Có vị tỳ khưu xấu xa nọ thường hay lui tới với người cư sĩ xấu xa nọ. 
Khi ấy vào buổi sáng, vị tỳ khưu xấu xa ấy đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến nhà 
ở của người cư sĩ xấu xa ấy, sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sâp 
đặt sẵn. Sau đó, người cư sĩ xấu xa ấy đã đi đến gặp vị tỳ khưu xấu xa ấy, sau 
khi đến đã đảnh lẽ vị tỳ khưu xấu xa ấy rồi ngồi xuống một bên. 


92. Vào lúc bấy giờ, người cư sĩ xấu xa ấy có con bê còn nhỏ, đẹp dáng, 
đáng nhìn, xinh xắn, có nhiều màu như là con beo con vậy. Khi ấy, vị tỳ khưu 
xấu xa ấy chăm chú nhìn con bê con ấy một cách kỹ lưỡng. Sau đó, người cư 
sĩ xấu xa ấy đã nói với vị tỳ khưu xấu xa ấy điều này: - “Thưa ngài, vì sao ngài 
lại chăm chú nhìn con bê con ấy một cách kỹ lưỡng vậy?” - “Này đạo hữu, ta 
có việc cần dùng với da của con bê này.” Khi ấy, người cư sĩ xấu xa ấy đã giết 
chết con bê ấy, lột tấm da, rồi dâng cho vị tỳ khưu xấu xa ấy. Sau đó, vị tỳ 
khưu xấu xa ấy đã dùng y hai lớp che đậy tấm da ấy rồi ra đi. 
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Cammakkhandhakarn 


93. Atha kho sã gãvĩ vacchagiddhinĩ tam pãpabhikkhum pitthito pitthito 
anubandhi. Bhikkhũ evamãhamsu: “Kissa tyãyam ãvuso, gãvĩ pitthito 
pitthito anubaddhã "ti? 1 “Ahampi kho ãvuso, na jãnãmi kena myãyam gãvĩ 
pitthito pitthito anubaddhã ”ti. 

94. Tena kho pana samayena tassa pãpabhikkhuno sanghãti lohitena 
makkhitã hoti. Bhikkhũ evamãhamsu: “Ayam pana te ãvuso, sanghãti kim 
katã ”ti? Atha kho so pãpabhikkhu bhikkhũnam etamattham ãrocesi. “Kim 
pana tvam ãvuso, pãnãtipãte samãdapesĩ ”ti? “Evamãvuso ”ti. Ye te bhikkhũ 
appicchã, te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma bhikkhu 
pãnãtipãte samãdapessati? Nanu bhagavatã anekapariyãyena pãnãtipãto 
garahito, pãnãtipãtã veramanĩ pasatthã ”ti? Atha kho te bhikkhũ bhagavato 
etamattham ãrocesum. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim 
pakarane bhikkhusangham sannipãtãpetvã tam pãpabhikkhum patipucchi: 
“Saccam kira tvam bhikkhu pãnãtipãte samãdapesĩ ”ti. “Saccam bhagavã ”ti. 

95. Vigarahi buddho bhagavã: “Katham hi nãma tvam moghapurisa 
pãnãtipãte samãdapessasi? Nanu mayã moghapurisa anekapariyãyena 
pãnãtipãto garahito, pãnãtipãtã veramanĩ pasatthã? Netam moghapurisa, 
appasannãnam vã pasãdãya — pe- Vigarahitvã dhammim katham katvă 
bhikkhũ ãmantesi: “Na bhikkhave, pãnãtipãte samadapetabbam. Yo 
samãdapeyya, yathã dhammo kãretabbo. Na bhikkhave, gocammam 
dhãretabbam. Yo dhãreyya, ãpatti dukkatassa. Na ca bhikkhave, kinci 
cammam dhãretabbam. Yo dhãreyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 

96. Tena kho pana samayena manussãnam mancopi 2 pĩthampi 
cammonaddhãni honti cammavinaddhãni. Bhikkhũ kukkuccãyantã 
nãbhinisĩdanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, 
gihivikatam 3 abhinisĩditum, natveva abhinipajjitun ”ti. 

97. Tena kho pana samayena vihãrã cammavattehi ogumbĩyanti. 4 
Bhikkhũ kukkuccãyantă nãbhinisĩdanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave, bandhanamattam abhinisĩditun ”ti. 

98. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ sa-upãhanã gãmam 
pavisanti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ 
kãmabhogino ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, 
saupãhanena gãmo pavisitabbo. Yo paviseyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 

99. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilãno hoti, na sakkoti 
vinã upãhanena gãmam pavisitum. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave, gilãnena bhikkhunã sa-upãhanena gãmam pavisitun 
"ti. 


1 anubandhi ti - Ma; anubandha ti - Simu. 3 gihivikatam - Ma, Sya, PTS. 

2 maíĩcampi - Ma, PTS. 4 ogumphiyanti - Ma, Syã, PTS. 
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Chương Da Thú 


93. Khi ấy, con bò cái ấy nhớ đến con bê nên đã đi theo phía sau vị tỳ 
khưu xấu xa ấy. Các vị tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này đại đức, vì sao con bò 
cái này cứ đi theo phía sau đại đức vậy?” - “Này các đại đức, tôi cũng không 
biết vì sao con bò cái này cứ đi theo phía sau tôi nữa?” 

94. Vào lúc bấy giờ, y hai lớp của vị tỳ khưu xấu xa ấy đã bị vấy máu. Các 
vị tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này đại đức, còn cái y hai lớp này của đại đức, 
nó đã bị cái gì vậy?” Khi ấy, vị tỳ khưu xấu xa ấy đã kể lại sự việc ấy cho các vị 
tỳ khưu. - “Này đại đức, có phải đại đức đã xúi giục kẻ khác giết hại mạng 
sống?” - “Này các đại đức, đúng vậy.” Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao vị tỳ khưu lại xúi giục kẻ khác 
giết hại mạng sống? Không phải sự giết hại mạng sống đã bị đức Thế Tôn 
khiển trách bằng nhiều phương cách và việc từ bỏ giết hại mạng sống đã 
được khen ngợi hay sao?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi vị tỳ khưu xấu xa ấy rằng: - “Này tỳ khưu, nghe 
nói ngươi đã xúi giục kẻ khác giết hại mạng sống, có đúng không vậy?” - 
“Bạch ThếTôn, đúng vậy.” 

95. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: - “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi 
lại xúi giục kẻ khác giết hại mạng sống? Không phải sự giết hại mạng sống đã 
bị ta khiển trách bằng nhiều phương cách và việc từ bỏ giết hại mạng sống đã 
được khen ngợi hay sao? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói 
Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, không nên xúi giục 
kẻ khác giết hại mạng sống, vị nào xúi giục thì nên được hành xử theo Pháp. 1 
Và này các tỳ khưu, không nên sử dụng da bò; vị nào sử dụng thì phạm tội 
dukkata. Và này các tỳ khưu, không nên sử dụng bất cứ loại da nào; vị nào sử 
dụng thì phạm tội dukkata.” 

96. Vào lúc bấy giờ, giường và ghế của dân chúng được độn lót bằng da và 
được phủ bằng da. Các vị tỳ khưu trong lúc ngần ngại không ngồi lên. Các vị 
đã trình sự việc lên đức Thê Tôn. - “Này các tỳ khưu, Ta cho phép ngồi lên 
chỗ đã được làm sẵn bởi cư sĩ nhưng không được nẳm lên.” 

97. Vào lúc bấy giờ, các trú xá được buộc lại bàng những sợi dây da. Các vị 
tỳ khưu trong lúc ngần ngại không ngồi lên. Các vị đã trình sự việc lên đức 
Thê Tôn.- “Này các tỳ khưu, Ta cho phép ngồi lên vật được buộc lại (bởi các 
dây da).” 

98. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đi vào làng có mang những 
đôi dép. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Giống như các kẻ 
tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, không nên đi vào làng có mang dép; vị nào đi vào thì phạm tội 
dukkata.” 

99. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh không thể đi vào làng không 
có dép. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép vị tỳ khưu bị bệnh đi vào làng có mang dép.” 


1 Có thể phạm tội parajika 3 nếu hên quan đến nhân mạng, hoặc tội pacittiya 11, 61, 62 nếu 
liên quan đến các sinh vật lớn nhò khác (ND). 
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100. Tena kho pana samayena ãyasmã mahãkaccãyano avantĩsu viharati 
kuraraghare papãte 1 pabbate. Tena kho pana samayena sono upãsako 
kutikanno 2 ãyasmato mahãkaccãyanassa upatthãko hoti. 


101. Atha kho sono upãsako kutikanno yenãyasmã mahãkaccãyano 
tenupasahkami, upasahkamitvă ãyasmantam mahãkaccãyanam abhivãdetvã 
ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho sono upãsako kutikanno 
ãyasmantam mahãkaccãyanam etadavoca: “Yathã yathãham bhante, ayyena 
mahãkaccãyanena dhammam desitam ặjãnãmi, nayidam sukaram agãram 
ajjhãvasatã ekantaparipunnam ekantaparisuddham sahkhalikhitam 
brahmacariyam caritum. Icchãmaham bhante, kesamassum ohãretvã 
kãsãyãni vatthãni acchãdetvã agãrasmã anagãriyam pabbajitum. Pabbặjetu 
mam bhante ayyo mahãkaccãyano ”ti. 3 “Dukkaram kho so, yãvajĩvam 
ekaseyyam ekabhattam brahmacariyam caritum. 4 Ihgha tvam sona, tattheva 
agãrikabhũto buddhãnam sãsanam anuyunja kãlayuttam ekaseyyam 
ekabhattarn brahmacariyan ”ti. 


102. Atha kho sonassa upãsakassa kutikannassa yo ahosi pabbajjãbhi- 
saiikhãro so patippassambhi. Dutiyampi kho sono upãsako kutikanno — pe— 
Tatiyampi kho sono upãsako kutikanno yenãyasmã mahãkaccãyano 
tenupasahkami, upasankamitvã ãyasmantarn mahãkaccãyanam abhivãdetvã 
ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho sono upãsako kutikanno 
ãyasmantam mahãkaccãyanam etadavoca: “Yathã yathãham bhante, ayyena 
mahãkaccãyanena dhammam desitam ặjãnãmi, nayidam sukaram agãram 
ajjhãvasatã ekantaparipunnam ekantaparisuddham sahkhalikhitam 
brahmacariyam caritum. Icchãmaham bhante, kesamassum ohãretvã 
kãsãyãni vatthãni acchãdetvã agãrasmã anagãriyam pabbajitum. Pabbãjetu 
mam bhante, ayyo mahãkaccãyano ”ti. Atha kho ãyasmã mahãkaccãyano 
sonam upãsakam kutikannam pabbậjesi. 


103. Tena kho pana samayena avantidakkhinãpatho appabhikkhuko hoti. 
Atha kho ãyasmã mahãkaccãyano tinnam vassãnam accayena kicchena 
kasirena tato tato dasavaggam bhikkhusahgham sannipãtãpetvã 
ãyasmantam sonam upasampãdesi. 


104. Atha kho ãyasmato sonassa vassam vutthassa rahogatassa 
patisallĩnassa evam cetaso parivitakko udapãdi: “Sutoyeva kho me so 
bhagavã ‘ediso ca ediso cã ’ti, na ca mayã sammukhã dittho. Gaccheyyãham 
tam bhagavantam dassanãya arahantam sammãsambuddham, sace mam 
upajjhãyo anựjãneyyã ”ti. 


1 papatake - Ma. 

2 kotikanno - Atthakathã. 4 cariturp iti saddo PTS natthi. 

3 evam vutte ãyasmă mahăkaccăyano soụam upãsakam kutikannam etadavoca - Syã. 
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Chương Da Thú 


100. LÚC bấy giờ, đại đức Mahãkaccãyana ngụ trong xứ Avanti, ở thành 
Kuraraghara, tại núi Papãta. Vào lúc bấy giờ, nam cư sĩ Sona Kutikanna là 
người hộ độ cho đại dức Mahãkaccãyana. 


101. Khi ấy, nam cư sĩ Sona Kutikanọa đã đi đến gặp đại đức 
Mahãkaccãyana, sau khi đến đã đảnh lẽ đại đức Mahãkaccãyana rồi ngồi 
xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, nam cư sĩ Sona Kutikanna đã 
nói với đại đức Mahãkaccãyana điều này: - “Thưa ngài, theo như con hiểu về 
Pháp đã được ngài đại đức Mahãkaccãyana thuyết giảng thì việc ấy không 
phải là việc dẽ làm đối với người đang sống ở gia đình để thực hành Phạm 
hạnh một cách đầy đủ trọn vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc được cạo 
sạch. Thưa ngài, con muốn cạo bỏ râu tóc, khoác lên các y màu ca-sa, rời nhà 
xuất gia sống không nhà. Thưa ngài, xin ngài đại đức Mahãkaccãyana hãy 
cho con xuất gia.” - “Này Sona, việc ấy là khó làm để thực hành Phạm hạnh, 
ngủ một mình, ăn một bữa cho đến trọn đời. Này Sona, vậy thì ở ngay chỗ 
này, là người tại gia, ngươi hãy thực tập lời dạy của chư Phật tức là (thực 
hành) Phạm hạnh, ngủ một mình, ăn một bữa trong khoảng thời gian quy 
định.” 


102. Khi ấy, ước muốn xuất gia của nam cư sĩ Sona Kutikanna đã được 
dịu đi. Đến lần thứ nhì, nam cư sĩ Sona Kutikanna — (như trên)— Đến lần thứ 
ba, nam cư sĩ Sona Kutikanna đã đi đến gặp đại đức Mahãkaccãyana, sau khi 
đến đã đảnh lẽ đại đức Mahãkaccãyana rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi 
xuống một bên, nam cư sĩ Sona Kutikanna đã nói với đại đức Mahãkaccãyana 
điều này: - “Bạch ngài, theo như con hiểu về Pháp đã được ngài đại đức 
Mahãkaccãyana thuyết giảng thì việc ấy không phải là việc dễ làm đối với 
người đang sống ở gia đình để thực hành Phạm hạnh một cách đầy đủ trọn 
vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc được cạo sạch. Bạch ngài, con muốn cạo 
bỏ râu tóc, khoác các y màu ca-sa, rời nhà xuất gia sống không nhà. Bạch 
ngài, xin ngài đại đức Mahãkaccãyana hãy cho con xuất gia.” Khi ấy, đại đức 
Mahãkaccãyana đã cho nam cư sĩ Sona Kutikanna xuất gia. 


103. Vào lúc bấy giờ, ở xứ Avanti và khu vực phía nam có ít tỳ khưu. Khi 
ấy, đại đức Mahãkaccãyana trải qua ba năm với nỗi cực nhọc khó khăn đã 
triệu tập được hội chúng tỳ khưu gồm mười vị từ nơi này nơi khác rồi đã cho 
đại đức Sona tu íên bậc trên. 


104. Sau đó, khi đã sống qua mùa (an cư) mưa, đại đức Sona trong lúc 
thiền tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ suy tầm như vầy đã sanh khởi: “Ta đã 
được nghe về đức Thế Tôn ấy là: ‘Vị như vầy và như vầy’ nhưng ta chưa được 
nhìn thấy tận mặt. Vậy ta nên đi để diện kiến đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác ấy nếu thầy tế độ cho phép ta.” 
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Cammakkhandhakarn 


105. Atha kho ãyasmã sono sãyanhasamayam patisallãnã vutthito 
yenãyasmã mahãkaccãyano tenupasankami, upasahkamitvă ãyasmantam 
mahãkaccãyanam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho 
ãyasmã sono ayasmantam mahãkaccãyanam etadavoca: “Idha mayham 
bhante, rahogatassa patisallĩnassa evam cetaso parivitakko udapãdi: 
‘Sutoyeva kho me so bhagavã ediso ca ediso cã ti. Na ca mayã sammukhã 
dittho gaccheyyãham tam bhagavattam dassanãya arahantam sammã- 
sambuddham, sace mam upajjhãyo anựjãneyyã ’ti. Gaccheyyãham bhante, 
tam bhagavantam dassanãya arahantam sammãsambuddham, sace mam 
upajjhãyo amỹãnãtĩ ”ti. “Sãdhu sãdhu sona, gaccha tvam sona, tam 
bhagavantam dassanãya arahantam sammãsambuddham. Dakkhissasi tvam 
sona tam bhagavantam pãsãdikam pasãdanĩyam 1 santindriyam 
santamãnasam uttamadamathasamathamanuppattam dantam guttam 
yatindriyam nãgam. 

106. Tena hi tvam sona, mama vacanena bhagavato pãde sirasã vanda, 
‘Upajjhãyo me bhante, ãyasmã mahãkaccãyano bhagavato pãde sirasã 
vandatĩ ’ti. Evanca vadehi: Avantidakkhinãpatho bhante, appabhikkhuko. 
Tinnam me vassãnam accayena kicchena kasirena tato tato dasavaggam 
bhikkhusangham sannipãtãpetvã upasampadarn alattham. Appeva nãma 
bhagavã avantidakkhinãpathe appatarena ganena upasampadam anựjãneyyã 
’ti. 


107. Avantidakkhinãpathe bhante, kanhuttară bhũmi kharã gokantaka- 
hatã. Appeva nãma bhagavã avantidakkhinãpathe gananganũpãhanam 
anựjãneyya. 

108. Avantidakkhinãpathe bhante, nahãnagarukã manussã udaka- 
suddhikã. Appeva nãma bhagavã avantidakkhinãpathe dhuvanahãnam 
anựjãneyya. 

109. Avantidakkhinãpathe bhante, cammãni attharanãni eỊakacammam 
ajacammam migacammam. Seyyathãpi bhante, majjhimesu janapadesu 
eragu moragu majjãru jantu, 2 evameva kho bhante, avantidakkhinãpathe 
cammãni attharanãni eỊakacammam ajacammam migacammam. Appeva 
nãma bhagavã avantidakkhinãpathe cammãni attharanãni anujãneyya 
eỊakacammam ajacammam migacammam. 

110. Etarahi bhante, manussã nissĩmagatãnam bhikkhũnam cĩvaram 
denti: ‘Imam cĩvaram itthannãmassa demã ’ti. Te ãgantvã ãrocenti: 
‘Itthannãmehi te ãvuso manussehi cĩvaram dinnan ’ti. Te kukkuccãyantã na 
sãdiyanti: ‘Mã no nissaggiyam ahosĩ ’ti. Appeva nãma bhagavã cĩvare 
pariyãyam ãcikkheyyã ”ti. 


1 pãsãdikam pãsădanĩyam - Avi, Manupa, Tovi, Javi. 

2 pharagũ moragũ majjãrũ jantũ - Ma. 

erako merako jandurakã manduraka: iti dissate divyãvadãne. 
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105. Sau đó vào lúc chiều tối, đại đức Soụa đã xuất khỏi thiền tịnh rồi đi 
đến gặp đại đức Mahãkaccãyana, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức 
Mahãkaccãyana rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức 
Sona đã nói với đại đức Mahãkaccãyana điều này: - “Thưa ngài, trường hợp 
con trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vẳng có ý nghĩ suy tầm như vầy đã sanh 
khởi: ‘Ta đã được nghe về đức Thế Tôn ấy là: Vị như vầy và như vầy, nhưng ta 
chưa được nhìn thấy tận mặt. Vậy ta nên đi để diện kiến đức Thế Tôn, bậc A- 
la-hán, Chánh Đẳng Giác ấy, nếu thầy tế độ cho phép ta.’ Thưa ngài, con có 
thể đi để diện kiến đức ThếTôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ấy, nếu thầy 
tế độ cho phép con?” - “Này Sona, tốt lắm, tốt lắm. Này Sona, ngươi hãy đi để 
diện kiến đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ấy. Này Sona, ngươi 
sẽ thấy đức Thế Tôn ấy dễ mến, đáng tin, có giác quan thanh tịnh, có tâm ý 
thanh tịnh, đã đạt đến mức tột đỉnh trong sự thu thúc và tĩnh lặng, là đấng 
voi chúa đã được huấn luyện, đã được hộ trì, có giác quan đã được kiểm soát. 


106. Này Sona, nếu vậy thì ngươi hãy đê đầu đảnh lễ ở bàn chân của đức 
Thế Tôn với lời của ta ràng: ‘Bạch ngài, thầy tế độ của con là đại đức 
Mahãkaccãyana xin đê đầu đảnh lễ ở bàn chân của đức Thế Tôn.’ Rồi ngươi 
hãy nói như vầy: - Bạch ngài, xứ Avanti và khu vực phía nam có ít tỳ khưu. 
Con trải qua ba năm với nỗi cực nhọc khó khăn mới triệu tập được hội chúng 
tỳ khưu gồm mười vị từ nơi này nơi khác và đã thành tựu việc tu lên bậc trên. 
Có lẽ ở xứ Avanti và khu vực phía nam đức Thế Tôn nên cho phép việc tu lên 
bậc trên bâng nhóm (có nhân sự) ít hơn. 


107. Bạch ngài, ở xứ Avanti và khu vực phía nam, mặt đất sẫm màu hơn, 
rắn chắc, bị dẫm đạp bởi móng chân bò. Có lẽ ở xứ Avanti và khu vực phía 
nam đức Thế Tôn nên cho phép (sử dụng) dép có nhiều lớp. 

108. Bạch ngài, ở xứ Avanti và khu vực phía nam dân chúng xem trọng 
việc tắm và được sạch sẽ nhờ nước. Có lẽ ở xứ Avanti và khu vực phía nam 
đức Thế Tôn nên cho phép việc tâm thường xuyên. 

109. Bạch ngài, ở xứ Avanti và khu vực phía nam các loại da thú như là da 
cừu, da dê, da nai là các vật dùng để trải lót. Bạch ngài, cũng giống như ở các 
xứ ở trung tâm (các loại cỏ) eragu, moragu, majjãru, jantu (là các vật dùng 
để trải lót), bạch ngài, tương tợ như thế ở xứ Avanti và khu vực phía nam các 
loại da thú như là da cừu, da dê, da nai là các vật dùng để trải lót. Có lẽ ở xứ 
Avanti và khu vực phía nam đức Thế Tôn nên cho phép các loại da thú như là 
da cừu, da dê, da nai là các vật dùng để trải lót. 


110. Bạch ngài, hiện nay dân chúng dâng y đến các vị tỳ khưu đã đi ra 
khỏi ranh giới (nói ràng): ‘Chúng tôi dâng y này cho vị tên (như vầy).’ Các vị 
ấy sau khi trở lại thông báo (cho các tỳ khưu) rằng : ‘Này các đại đức, y đã 
được dâng cho các đại đức bởi những người tên (như vầy).’ Các vị ấy trong 
lúc ngần ngại không ưng thuận (nói rằng): ‘Chớ để chúng tôi bị phạm tội 
nissaggiya.’ Có lẽ đức ThếTôn nên chỉ dẫn cách thức về y.” 
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111. “Evam bhante ”ti kho ãyasmã sono ãyasmato mahã kaccãyanassa 
patissutvã utthãyasanã ãyasmantam mahãkaccãyanam abhivãdetvã 
padakkhinam katvã senãsanam samsãmetvã pattacĩvaram ãdãya yena 
sãvatthiyam tena pakkãmi. 


112. Anupubbena yena sãvatthi jetavanam anãthapindikassa ãrãmo yena 
bhagavã tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã 
ekamantam nisĩdi. Atha kho bhagavã ãyasmantam ãnandam ãmantesi: 
“Imassa ãnanda, ãgantukassa bhikkhuno senãsanam pannãpehĩ ”ti. 


113. Atha kho ãyasmã ãnando, “Yassa kho mam bhagavã ãnãpeti: ‘Imassa 
ãnanda, ãgantukassa bhikkhuno senãsanam pannãpehĩ ’ti. Icchati bhagavã 
tena bhikkhunã saddhim ekavihãre vatthum. Icchati bhagavã ãyasmatã 
sonena saddim ekavihare vatthun ”ti, yasmim vihãre bhagavã viharati 
tasmim vihãre ãyasmato sonassa senãsanam paíìnãpesi. 


114. _Atha kho bhagavã bahudeva rattim ajjhokãse vĩtinãmetvã vihãram 
pãvisi. Ayasmãpi kho sono bahudeva rattim ajjhokãse vĩtinãmetvã vihãram 
pãvisi. 


115. Atha kho bhagavã rattiyã paccũsamayam paccutthãya ãyasmantam 
sonam ajjhesi: “Patibhãtu tam bhikkhu dhammo bhãsitun ”ti. “Evam bhante 
”ti kho ãyasmã sono bhagavato patissunitvã sabbãneva atthakavaggikãni 
sarena abhãsi. 


116. Atha kho bhagavã ãyasmato sonassa sarabhannapariyosãne 
abbhanumodi: “Sãdhu sãdhu bhikkhu. Suggahitãni kho te bhikkhu, 
atthakavaggikãni sumanasikatãni sũpadhãritãni. Kalyãniyãsi 1 vãcãya 
samannãgato vissatthãya aneỊagalãya 2 atthassa vinnãpaniyã. Kati vassosi 
tvam bhikkhũ ”ti? “Ekavasso aham bhagavã ”ti. “Kissa pana tvam bhikkhu, 
evam ciram akãsĩ ”ti? “Ciradittho 3 me bhante, kãmesu ãdĩnavo. Api ca 
sambãdho gharãvãso bahukicco bahukaranĩyo ”ti. 4 


117. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayarn imam udanam 
udãnesi: 


“Disva adinavam loke natva dhammam nirupadhim, 
ariyo na ramati pãpe pãpe na ramati sucĩ ”ti. 5 


1 kalyãụiyãpi - Ma; kalyãụiyãpi ’si - PTS. 

2 anelagalãya - Ma, Syã. 

3 ciram dittho - Ma, Syã, PTS. 5 sãsane ramati sucĩ ti - PTS. 

4 sambădhã gharãvăsă bahukiccã bahukaranĩyã - Ma, Syã, PTS, Manupa, Tovi. 
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111. - “Bạch ngài, xin vâng.” Sau khi đáp lời đại đức Mahãkaccãyana, đại 
đức Sona đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đại đức Mahãkaccãyana, hướng 
vai phải nhiêu quanh, rồi thu xếp chỗ trú ngụ, cầm y bát, ra đi về phía thành 
Sãvatthi. 


112. Theo tuần tự, vị ấy đã đi đến thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện của 
ông Anãthapindika, gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Khi ấy, đức ThếTôn đã bảo đại đức Ananda rằng: - “Này 
Ananda, hãy sắp đặt chỗ trú ngụ cho vị tỳ khưu vãng lai này.” 


113. Khi ấy, đại đức Ãnanda (suy nghĩ rằng): “Liên quan đến vị nào mà 
đức Thế Tôn ra lệnh cho ta rằng: ‘Này Ananda, hãy sâp đặt chỗ trú ngụ cho vị 
tỳ khưu vãng lai này’? Có phải đức Thế Tôn muốn ngụ trong cùng một trú xá 
với vị tỳ khưu ấy? Có phải đức Thế Tôn muốn ngụ trong cùng một trú xá với 
đại đức Sona?” rồi đã sâp đặt chỗ trú ngụ cho đại đức Sona trong trú xá đức 
Thế Tôn đang ngự. 


114. Sau đó, khi đã trải qua gần trọn đêm ở ngoài trời đức Thế Tôn đã đi 
vào trú xá. Đại đức Sona sau khi trải qua gần trọn đêm ở ngoài trời cũng đã 
đi vào trú xá. 


115. Sau đó, trong đêm vào lúc hừng sáng, đức Thế Tôn sau khi thức dậy 
đã yêu cầu đại đức Sona ràng: - “Này tỳ khưu, mong rằng có bài Pháp (nào 
đó) khởi đến cho ngươi để thuyết giảng.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Sau khi đáp 
lời đức Thế Tôn, đại đức Sona đã thuyết lại đầy đủ toàn bộ phẩm Nhóm Tám 
một cách mạch lạc. 


116. Sau đó, vào lúc kết thúc việc thuyết lại một cách mạch lạc của đại đức 
Sona, đức Thế Tôn đã khen ngợi ràng: - “Này tỳ khưu, tốt lâm, tốt lâm. Này 
tỳ khưu, phẩm Nhóm Tám đã được ngươi khéo học tập, khéo suy nghĩ, khéo 
ghi nhớ. Ngươi có giọng nói êm dịu, rõ ràng, không có khó nghe, làm rõ được 
ý nghĩa. Này tỳ khưu, ngươi (xuất gia) được bao nhiêu năm?” - “Bạch đức Thế 
Tôn, con được một năm.” - “Này tỳ khưu, tại sao ngươi thực hiện (việc tu lên 
bậc trên) chậm trễ như vậy?” - “Bạch ngài, từ lâu con đã thấy được sự tai hại 
trong các dục, nhưng vì cuộc sống tại gia có nhiều cản trở, có nhiều phận sự, 
có nhiều việc cần phải làm.” 


117. Sau đó, khi đã hiểu ra sự việc ấy, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã 
thốt lên lời cảm hứng này: 


“Sau khi nhìn thấy sự tai hại ở thế gian, sau khi hiểu được Pháp không 
đưa đêh tái sanh, bậc Thánh không thích thú đĩêu ác, vị trong sạch không 
thích thú điêu ác.” 
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118. Atha kho ãyasmã sono ‘patisammodati kho mam bhagavã. Ayam 
khvassa kãlo yam me upajjhãyo paridassĩ 'ti 1 utthãyãsanã ekamsam 
uttarãsahgam karitvă bhagavato pãde sirasã nipatitvã bhagavantam 
etadavoca: “Upajjhãyo me bhante, ãyasmã mahãkaccãyano bhagavato pãde 
sirasã vandati. Evanca vadeti: 

119. Avantidakkhinãpatho bhante, appabhikkhuko. Tinnam me vassãnam 
accayena kicchena kasirena tato tato dasavaggam bhikkhusahgham 
sannipãtãpetvã upasampadam alattham. Appeva nãma bhagavã 
avantidakkhinãpathe appatarena ganena upasampadam anựjãneyya. 

120. Avantidakkhinãpathe bhante, kanhuttarã bhũmi kharã gokantaka- 
hatã. Appeva nãma bhagavã avantidakkhinãpathe gananganũpãhanam 
amỹãneyya. 

121. Avantidakkhinãpathe bhante, nahãnagarukã manussã udaka- 
suddhikã. Appeva nãma bhagavã avantidakkhinãpathe dhuvanahãnam 
anujãneyya. 

122. Avantidakkhinãpathe bhante, cammãni attharanãni eỊakacammam 
ajacammam migacammam. Seyyathãpi bhante, majjhimesu janapadesu 
eragu moragu majjãru jantu, evameva kho bhante, avantidakkhinãpathe 
cammãni attharanãni eỊakacammam ajacammam migacammam. Appeva 
nãma bhagavã avantidakkhinãpathe cammãni attharanãni anựjãneyya 
eỊakacammam ajacammam migacammam. 

123. Etarahi bhante, manussã nissĩmagatãnam bhikkhũnam cĩvaram 
denti: ‘Imam cĩvaram itthannãmassa demã ’ti. Te ãgantvã ãrocenti: 
Ttthannãmehi te ãvuso manussehi cĩvaram dinnan ’ti. Te kukkuccãyantă na 
sãdiyanti: ‘Mã no nissaggiyam ahosĩ ’ti. Appeva nãma bhagavã cĩvare 
pariyãyam ãcikkheyyã ”ti. 

124. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvă bhikkhũ ãmantesi: “Avantidakkhinãpatho bhikkhave, 
appabhikkhuko. Anựjãnãmi bhikkhave, sabbapaccantimesu janapadesu 
vinayadharapancamena ganena upasampadam. 

125. Tatrime paccantimã janapadã: Puratthimãya disãya kajangalam 2 
nãma nigamo, tassãparena 3 mahãsãlã. Tato parã paccantimã janapadã, orato 
majjhe. Puratthimadakkhinãya disãya salalavatĩ 4 nãma nadĩ. Tato parã 
paccantimã janapadã, orato majjhe. Dakkhinãya disãya setakannikam nãma 
nigamo. Tato parã paccantimã janapadã, orato majjhe. Pacchimãya disãya 
thũnam nãma brãhmanagãmo. Tato parã paccantimã janapadã, orato 
majjhe. Uttarãya disãya usĩraddhajo nãma pabbato. Tato parã paccantimã 
janapadã, orato majjhe. Anựjãnãmi bhikkhave, evarũpesu paccantimesu 
janapadesu vinayadharapancamena ganena upasampadam. 


1 paridassatĩ ti - Manupa, Tovi. 

2 kajaủgalo - Avi, Manupa, Tovi, Javi; 3 tassa parena - Ma, Syã, PTS, Manupa, Tovi. 

gajangalam - Ma. 4 sallavatĩ - Ma, Syã, PTS, Avi. 
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118. Khi ấy, đại đức Sona (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn hoan hỷ với ta, lúc 
này chính là lúc của việc mà thầy tế độ ta đã căn dặn kỹ càng” nên đã từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đâp thượng y một bên vai, quỳ xuống đê đầu ở bàn chân của 
đức Thế Tôn rồi nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, thầy tế độ của 
con là đại đức Mahãkaccãyana xin đê đầu đảnh lễ ở bàn chân của đức Thế 
Tôn và nói như vầy: 

119. Bạch ngài, xứ Avanti và khu vực phía nam có ít tỳ khưu. Con trải qua 
ba năm với nỗi cực nhọc khó khăn mới triệu tập được hội chúng tỳ khưu gồm 
mười vị từ nơi này nơi khác và đã thành tựu việc tu lên bậc trên. Có lẽ ở xứ 
Avanti và khu vực phía nam đức Thế Tôn nên cho phép việc tu lên bậc trên 
bâng nhóm (có nhân sự) ít hơn. 

120. Bạch ngài, ở xứ Avanti và khu vực phía nam mặt đất sẫm màu hơn, 
rắn chắc, bị dẫm đạp bởi móng chân bò. Có lẽ ở xứ Avanti và khu vực phía 
nam đức Thế Tôn nên cho phép (sử dụng) dép có nhiều lớp. 

121. Bạch ngài, ở xứ Avanti và khu vực phía nam dân chúng xem trọng 
việc tâm và được sạch sẽ nhờ nước. Có lẽ ở xứ Avanti và khu vực phía nam 
đức Thế Tôn nên cho phép việc tâm thường xuyên. 

122. Bạch ngài, ở xứ Avanti và khu vực phía nam các loại da thú như là da 
cừu, da dê, da nai là các vật dùng để trải lót. Bạch ngài, cũng giống như ở các 
xứ ở trung tâm (các loại cỏ) eragu, moragu, majjãru, jantu (là các vật dùng 
để trải lót), bạch ngài, tương tợ như thế ở xứ Avanti và khu vực phía nam các 
loại da thú như là da cừu, da dê, da nai là các vật dùng để trải lót. Có lẽ ở xứ 
Avanti và khu vực phía nam đức Thế Tôn nên cho phép các loại da thú như là 
da cừu, da dê, da nai là các vật dùng để trải lót. 

123. Bạch ngài, hiện nay dân chúng dâng y đến các vị tỳ khưu đã đi ra 
khỏi ranh giới (nói ràng): ‘Chúng tôi dâng y này cho vị tên (như vầy).’ Các vị 
ấy sau khi trở lại thông báo (cho các tỳ khưu) rằng: ‘Này các đại đức, y đã 
được dâng cho các đại đức bởi những người tên (như vầy).’ Các vị ấy trong 
lúc ngần ngại không nhận (nói ràng): ‘Chớ để chúng tôi bị phạm tội 
nỉssaggỉya.'’ Có lẽ đức ThếTôn nên chỉ dẫn cách thức về y.” 

124. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, xứ Avanti và khu vực phía nam 
có ít tỳ khưu. Này các tỳ khưu, trong tất cả các xứ thuộc vùng biên địa ta cho 
phép việc tu lên bậc trên với nhóm có vị thứ năm là vị rành rẽ về Luật. 

125. Trong trường hợp ấy, các xứ này là thuộc vùng biên địa: Ở hướng 
đông có thị trấn tên là Kajangala, xa hơn chỗ đó là Mahãsãlã, từ đó trở đi là 
các xứ thuộc vùng biên địa, từ đó trở lại là thuộc trung tâm. Ở hướng đông 
nam, có con sông tên là Salalavatĩ, từ đó trở đi là các xứ thuộc vùng biên địa, 
từ đó trở lại là thuộc trung tâm. Ở hướng nam, có thị trấn tên là Setakannika, 
từ đó trở đi là các xứ thuộc vùng biên địa, từ đó trở lại là thuộc trung tâm. Ở 
hướng tây, có làng Bà-la-môn tên là Thũna, từ đó trở đi là các xứ thuộc vùng 
biên địa, từ đó trở lại là thuộc trung tâm. Ở hướng bâc, có ngọn núi tên là 
Usĩraddhaja, từ đó trở đi là các xứ thuộc vùng biên địa, từ đó trở lại là thuộc 
trung tâm. Này các tỳ khưu, trong các xứ thuộc vùng biên địa như thế ta cho 
phép việc tu lên bậc trên với nhóm có vị thứ năm là vị rành rẽ về Luật. 
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126. Avantidakkhinãpathe bhikkhave, kanhuttarã bhũmi kharã 
gokantakahatã. Anựjãnãmi bhikkhave, sabbapaccantimesu janapadesu 
gananganũpãhanam. 

127. Avantidakkhinãpathe bhikkhave, nahãnagarukã manussã udaka- 
suddhikã. Anựjãnãmi bhikkhave, sabbapaccantimesu janapadesu dhuva- 
nahãnam. 


128. Avantidakkhinãpathe bhikkhave, cammãni attharanãni eỊaka- 
cammam ajacammam migacammam. Seyyathãpi bhikkhave, majjhimesu 
janapadesu eragu moragu majjãru jantu, 1 evameva kho bhikkhave, 
avantidakkhinãpathe cammãni attharanãni eỊakacammam ajacammam 
migacammam. Anựjãnãmi, bhikkhave, sabbapaccantimesu janapadesu 
cammãni attharanãni elakacammam ajacammam migacammam. 

129. Idha pana bhikkhave, manussã nissĩmagatănam bhikkhũnam 
cĩvaram denti: ‘Imam cĩvaram itthannãmassa demã ’ti. Anựjãnãmi 
bhikkhave, sãdiyitum. 2 Na tãva tam gananũpagam yãva na hattham gacchatĩ 
”ti. 


Cammakkhandhako nitthito pancamo. 

***** 


1 eragu moragu majjaru jantu - Ma; majjharu - PTS. 

2 sãditum - Ma, Manupa, Tovi. 
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126. Này các tỳ khưu, ở xứ Avanti và khu vực phía nam mặt đất sẫm màu 
hơn, rân châc, bị dẫm đạp bởi móng chân bò. Này các tỳ khưu, ta cho phép 
(sử dụng) dép có nhiều lớp trong tất cả các xứ thuộc vùng biên địa. 

127. Này các tỳ khưu, ở xứ Avanti và khu vực phía nam dân chúng xem 
trọng việc tắm và được sạch sẽ nhờ nước. Này các tỳ khưu, ta cho phép việc 
tắm thường xuyên trong tất cả các xứ thuộc vùng biên địa. 

128. Này các tỳ khưu, ở xứ Avanti và khu vực phía nam các loại da thú 
như là da cừu, da dê, da nai là các vật dùng để trải lót. Này các tỳ khưu, cũng 
giống như ở các xứ ở trung tâm (các loại cỏ) eragu, moragu, majjãru, jantu 
(là các vật dùng để trải lót), này các tỳ khưu, tương tợ như thế ở xứ Avanti và 
khu vực phía nam các loại da thú như là da cừu, da dê, da nai là các vật dùng 
để trải lót. Này các tỳ khưu, ta cho phép các loại da thú như là da cừu, da dê, 
da nai là các vật dùng để trải lót trong tất cả các xứ thuộc vùng biên địa. 

129. Này các tỳ khưu, trường hợp dân chúng dâng y đến các vị tỳ khưu đã 
đi ra khỏi ranh giới (nói ràng): ‘Chúng tôi dâng y này cho vị tên (như vầy).’ 
Này các tỳ khưu, ta cho phép ưng thuận, khi nào chưa đến tay thì chưa tính 
việc đếm (ngày đã cất giữ) ấy.” 

Dứt chương Da Thú là thứ năm. 

***** 
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Imamhi khandhake vatthu tesatthi. 

TASSƯDDÃNAM 

1. Rãjã ca mãgadho sono 1 asĩtisahassissaro, 
sãgato gijjhakũtamhi bahum dassesi uttarim. 2 

2. Pabbajjãraddhabhijjimsu vĩnam ekapalãsikam, 
nĩlã pĩtã lohitikã 3 manjetthã kanhameva ca. 

3. Mahãrangã mahãnãmã vattikă ca 4 patikkhipi, 
khallĩkã 5 puta pãỊĩ ca tũlatittiramendajã. 

4. Vicchikã moracitrã ca 6 sĩhabyagghã ca dĩpikã, 
ajinuddã majjãrĩ ca kãỊoluka 7 parikkhatã. 

5. Phalitũpãhanã 8 khĩlã ’dhotakhãnukhatamkhatã, 9 
tãlaveỊutinanceva munjababbajahintalã. 10 

6. Kamalakambalasovannã rũpikã mani veịuri, 11 
phaỊikã kamsakãcã ca tipu sĩsanca tambakã. 

7. Gãvĩ yãnam gilãno ca purisayuttam 12 sivikã, 
sayanãni mahãcammã gocammehi ca pãpako. 

8. Gihĩnam cammabaddhehi pavisanti gilãnakã, 13 
mahãkaccãyano sono sarenatthakavaggikam. 14 

9. Upasampadam pancahi gananganã dhuvasinãyanã, 15 
cammattharanãnunnãsi na tăva gananũpagam, 
adãsime vare panca sonattherassa nãyako ”ti. 

—00O00— 


1 rặjã mãgadho soụo - PTS. 

2 dasseti uttarĩ - Ma, Avi. 

3 nĩlapĩtalohitakã - Avi, Tovi, Manupa. 

4 mahãrangamahãnãmă vaddhikã ca - Ma, i 

5 khallakã - Ma, Syã, PTS, Tovi. 

6 citranca - Syã, Avi, Tovi, Manupa, Javi. 

7 kãỊaluva - Ma, PTS. 

8 phalitupãhanã - Ma, Syă, PTS. 

9 dhotakhãụukhatakhatã - Ma, Syã, PTS. 

10 hintãlã - Ma; hintalĩ - Tovi, Manupa, Avi, 

11 veỊuriyã - Ma, PTS; veỊurĩ - Syă. 


., Javi. 

12 purisãyuttasivikã - Ma, Manupa, Tovi; 
purisayuttasĩvikă - Syã; 
purisayutta-sivikã - PTS. 

13 gilãyano - Ma. 

vi. 14 sarena atthakavaggikam - Ma. 

15 dhuvasinà - Ma, PTS. 
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Trong chương này có sáu mươi ba sự việc. 

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 

1. Vua xứ Magadha, và Sona KoỊivĩsa, tám mươi ngàn vị trưởng làng, 
(đại đức) Sãgata ở Gijjhakũta đã phô bày nhĩêu Pháp thượng nhân. 

2. Việc xuất gia, (các bàn chân) đã bị rách do nỗ lực, cây đàn vĩna, (dép) 
một lớp, màu xanh, màu vàng, màu đỏ (máu), màu tím, và luôn cả màu 
đen nữa. 

3- Màu đỏ tía, màu hdng, và đã cấm đoán dây buộc, (dép) phủ gót chân, 
trùm gối, trùm ông chân, lót bông gòn, gỉôhg cánh gà, gắn sừng cừu, và dê. 

4. (Dép có gắn) đuôi bọ cạp, lông công, và đủ các loại, (dép) được viên 
bằng da sư tử, cọp, và beo, hươu, rái cá, và mèo, sóc, cú mèo. 

5. (Bàn chân) bị rách, đôi dép, bị khơi u, chưa được rửa, (đạp nhằm) 
gõc cây, (âm thanh) 'ôn ào, (dép làm bằng lá) cây thốt nốt, cây tre, và cỏ, cỏ 
tranh, cỏ sậy, và dừa nước. 

6 . (Dép làm bằng) lá cây kamala, sợi len, vàng, bạc, ngọc ma-ni, ngọc 
bích, pha lê, đông thau, và thủy tinh, thiếc, chì, và đông đỏ. 

7. Bò cái, xe, vị bị bệnh, được kéo bằng bò đực, ghế nệm, các chỗ nằm, 
da thú lớn, với các da bò, và kẻ ác. 

8. Của các cư sĩ, được buộc dây da, các vị đi vào, các vị bị bệnh, đại đức 
Mahãkaccãyana, vị Sona, Nhóm Tám một cách mạch lạc. 

9. Việc tu lên bậc trên với năm vị, dép có nhĩêu lớp, việc tắm thường 
xuyên, đã cho phép thảm bằng da, không tính việc đêm ngày. Vị Lãnh Đạo 
đã ban năm điêu đặc ân này cho trưởng lão Sona.” 

—00O00-- 
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***** 


CÁC TỪ CHUYÊN MÔN: 


Một số từ chuyên môn cùng với các từ dịch nghĩa hoặc dịch âm bởi các 
dịch giả khác đã được trích lục và ghi lại dưới đây: 

- Pãtimokkha: giới bổn Ba-la-đề-mộc-xoa, biệt biệt giải thoát giới. 

- Pãrãjika: tội bất cộng trụ, ba-la-di, triệt khai, ba-la-thị-ca, giới khí. 

- Saĩìghãdisesa: tội tăng tàn, tăng tàng, tăng-già-bà-thi-sa, tăng-già-phạt- 
thi-sa. 

-Aniyata: tội bất định. 

- Nissaggiya pãcừtiya: tội ưng xả đối trị, ni-tát-kỳ-ba-dật-đề, ni-tát-kỳ- 
ba-dật-để-ca, giới xả đọa. 

- Pãcừtiya: tội ưng đối trị, ba-dật-đề, ba-dật-để-ca, giới đọa. 

- Pãtidesanĩya: tội ưng phát lộ, ba-la-đề đề-xá-ni, ba-dạ-đề, ba-la-để-đề- 
xá-ni, giới hối quá. 

- Sekhiya dhamma: ưng học pháp, chúng-học-pháp, pháp chúng học, giới 
học. 

-Adhikarana dhamma: pháp diệt tranh, pháp diệt-tránh, pháp điều giải. 

- Thullaccaya: trọng tội, tội thâu lan giá. 

- Dukkata: tội tác ác, đột cát la. 

- Dubbhãsừa: tội ác khẩu. 

- Parivãsa: phạt biệt trú, phép sống riêng. 

- Mãnatta: phép hoan hỷ, hành tự hối. 

-Abbhãna: phục vị. 

- Uposatha: lễ Bố Tát. 

- Pavãranã: lễ Tự Tứ. 

TRANG 07: 

- Cây si của những người chăn dê ( ajapãlanigrodha ): Bản dịch tiếng Anh của 
Rhys Davids and Hermann Oldenberg dẫn chứng tài liệu và giải thích rằng: 
1/ Các người chăn dê dùng bóng mát của cây si {nỉgrodhà) để nghỉ ngơi nên 
được gọi là cây si của những người chăn dê. 2/ Cây si đã được một đứa bé 
chăn dê trồng trong thời gian Bồ-tát Siddhattha hành khổ hạnh sáu năm. 
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TRANG 35: 

- Vị nam cư sĩ đọc ba câu ( tevãciko ): Lúc bấy giờ trên thế gian này đã có sáu 
vị tỳ khưu A-la-hán, tức là hội chúng tỳ khưu đã hiện hữu. Vì thế, khi đi đến 
nương nhờ vào ba ngôi báu (Tam Bảo) người gia chủ này đã đọc ba câu 
nương nhờ là: “Con đây xin đi đến nương nhờ đức Thế Tôn. Con đây xin đi 
đến nương nhờ Giáo Pháp. Con đây xin đi đến nương nhờ Hội Chúng tỳ 
khưu” (ND). 

TRANG 47: 

- Saĩĩgha: được dịch âm thành Tăng-già, nói ngân gọn là Tăng. Saĩìgha có ý 
nghĩa thông thường là hội chúng, tập thể, v.v... và được thiêng liêng hóa khi 
đề cập đến ba ngôi Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng. Điều cần lưu ý ở đây là từ 
sangha cũng được dùng cho tỳ khưu ni: bhikkhunĩsangha = hội chúng tỳ 
khưu ni, tỳ khưu ni Tăng (tương tợ như ở bhikkhusangha = hội chúng tỳ 
khưu, tỳ khưu Tăng). Tuy nhiên, hiện nay có khuynh hướng dùng chữ ‘Tăng’ 
chỉ dành riêng cho phái Nam ví dụ như: “Tứ chúng gồm có Tăng, Ni, Thiện 
Nam, Tín Nữ,” hoặc “Kính bạch chư đại đức Tăng Ni,” hoặc bình dân hơn 
như “ông Tăng bà Ni,” v.v... Chữ ‘Tăng’ này chỉ tương đương với từ ‘bhikkhu 
= tỳ khưu’ chứ không phải là sangha như ở trên (ND). 

TRANG 63: 

-Vải pamsukũla: Chủ yếu là vải quấn thây người chết được đem bỏ ở bãi tha 
ma, hoặc là vải nhặt ở các đống rác. Ở một vài chỗ, chúng tôi đã dịch là ‘vải 
dơ bị quăng bỏ’ (ND). 

TRANG 75: 

- Một trăm hai mươi ngàn (dvãdasanahuta = dvãdasa + nahuta = 12 
nahuta. Ngài Buddhaghosa giải thích là: 1 nahuta - ÌO.OOO, như vậy 12 
nahuta = 120.000 (VinA. V, 972). Trong khi đó từ điển A dictionary ofthe 
Pali Language của Robert Csesar Childers ghi là: 1 nahuta = 10.000.0004, 
tức là 28 con số không (o) sau con số một, như thế 12 nahuta là một con số 
quá lớn, không hợp lý trong trường hợp này. 

TRANG 81: 

- Đấng Thập Trú ( dasavãso ): là vị có sự cư trú trong mười pháp của bậc 
Thánh. H.T. Minh Châu dịch là ‘Mười Thánh cư’ (Xin xem Kỉnh Trường Bộ, 
kinh Phúng Tụng, phần Mười Pháp, hoặc Kinh Tăng Chi Bộ, chương 10 
pháp, phẩm 2). 

- Thông hiểu mười pháp ( dasadhammavidũ ): là vị thông hiểu về mười 
đường lối tạo nghiệp (liên quan đến thân có 3, liên quan đến khẩu có 4 và 
liên quan đến ý có 3). 


- Thành đạt mười điều (dasabhi cupeto ): là thành tựu mười pháp của bậc vô 
học gồm có: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh cần, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát (Kinh 
Tăng Chi Bộ, chương 10 pháp, phẩm 11). Ba điều này đã được triển khai dựa 
vào lời giải thích ngấn gọn của Chú Giải (VinA. V, 973). 
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TRANG 173: 

- Parivãsa: Trường hợp vị tỳ khưu phạm tội sanghãdisesa có che giấu muốn 
được trong sạch trở lại phải xin hành phạt cũng có tên là parivãsa. Tuy có 
tên gọi giống nhau nhưng phận sự thực hành không giống nhau (ND). 

TRANG 205: 

- Suddhodana dòng Sakya: tức là đức vua Tịnh Phạn dòng Thích Ca. Tịnh 
Phạn là từ dịch nghĩa của Suddhodana ( suddha - trong sạch + odana - 
cơm). Thích Ca là từ dịch âm của Sakya. Một số tên gọi khác cũng đã được 
dịch âm như là: Sĩ Đạt Ta - Siddhattha, Da Du Đà La - Yasodharã, La Hâu La 

- Rãhula, Ma Da - Mayã, Kiều Đàm Di - Gotamĩ (ND). 

TRANG 215: 

- Theyyasamvãsaka nghĩa là kẻ sống chung theo lối trộm câp. Chú Giải đề 
cập 3 loại theyyasarnvãsaka: lingatthenaka (kẻ trộm tướng mạo) nghĩa là kẻ 
tự mình xuất gia rồi đi đến tu viện và không biết gì về các điều quy định, 
sarnvãsatthenaka (kẻ trộm trong việc cộng trú) nghĩa là vị sa di đã hoàn tục 
rồi đi đến tu viện nói dối là tỳ khưu và có biết về các điều quy định, hạng thứ 
ba ubhayatthenaka (kẻ trộm theo cả hai cách) nghĩa là kẻ tự mình xuất gia 
rồi đi đến tu viện và có biết về các điều quy định (VinA. V, 1016-1017). 

TRANG 265: 

- Theo ngài Buddhaghosa, từ chỗ ngài Mahãkassapa trú ngụ đến thành 
Rãjagaha là 3 gãvuta (1 gãvuta - 1/4 yojana ), như vậy vào khoảng 12 km. 
Trong thành Rậjagaha có 18 trú xá lớn nhưng có cùng chung một ranh giới 
do ngài Sãriputta thực hiện. Và VeỊuvana là chỗ các vị tỳ khưu ở trong ranh 
giới ấy tụ hội để thực hiện lễ Uposatha. Con sông được đề cập tên là Sippinĩ 
phát xuất từ núi Gịjjhakũta và có giòng chảy rất mạnh (VinA. V, 1049). 

- Ranh giới không (bị phạm tội vì) xa lìa ba y ( ticĩvarena avippavãsã sĩmã ): 
avippavãso (sự không xa lìa) = (từ phủ định) a + vippavãso (sự xa cách, sự 
vẳng mặt). Nếu dịch sát từ sẽ là: ‘Ranh giới không xa lìa ba y’ như bản dịch 
tiếng Anh của học giả I. B. Horner sẽ khiến cho ý nghĩa bị lầm lãn. Mặt khác, 
nếu nói theo thói quen là ‘sĩmã xa lìa tam y, sĩmã được phép xa lìa tam y’ 
cũng không chính xác vì đã bỏ rơi tiếp đầu ngữ phủ định ‘a.’ Muốn giải thích 
trường hợp này phải trở lại điều học nissaggiya pãcừtiya thứ 2: ‘... ce 
bhikkhu ticĩvarena vippavaseyya...’ và xem ‘ vippavãsa’ có ý nghĩa một cách 
tổng quát là ‘sự phạm tội vì xa lìa ba y.’ Và ‘a + vippavãsa’ sẽ trở thành 
‘không có + sự phạm tội vì xa lìa ba y’ ở trong ranh giới ấy. Cũng cần nói 
thêm là việc ‘không bị phạm tội vì xa lìa ba y’ và việc ‘được phép xa lìa ba y’ 
có sự khác biệt rõ rệt về ý nghĩa (ND). 

TRANG 269: 

- abbhantara: Ngài Buddhaghosa giải thích 1 abbhantara là 28 hattha 
(VinA. V, 1052). Từ Điển của Childers giải thích hattha là chiều dài tính từ cùi 
chỏ của cánh tay đến đầu ngón tay út. Tài liệu Buddhist Monastic Code của 
Ven. Thanissaro cho biết khoảng cách của 7 abbhantaĩ'CL = 98 m. Như vậy có 
thể kết luận là 1 abbhantara = 14 m, 1 hattha = 0.5 mét. 
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- Chừa ra khoảng cách giữa các ranh giới: Theo ngài Buddhaghosa, khoảng 
cách chung quanh được chừa ra giữa các ranh giới là khoảng cách của một 
cánh tay (VinA. V, 1056). 

TRANG 373: 

- Nếu ngôi làng di chuyển không xa thì vẫn nên cư trú tại chính trú xá ấy và 
đi đến chỗ ở mới của ngôi làng để khất thực, nếu xa thì có thể đi theo trường 
hợp bảy ngày, nếu không thể làm vậy thì có thể trú ngụ cùng dân làng tại chỗ 
ở mới (VinA. V, 1070). 

TRANG 401: 

- Pavãranã: là danh từ có ý nghĩa là ‘sự thỉnh cầu/ và còn là tên của buổi lễ 
dành cho các tỳ khưu đã hoàn tất mùa (an cư) mưa thời điểm trước. Lễ này 
đã được dịch là Tự Tứ. Ở ngữ cảnh này, chúng tôi mạn phép giữ nguyên từ 
Pãli cho tên của cuộc lễ. Còn Pavãretỉ là động từ. Chúng tôi sẽ dịch theo hai 
lối là ‘thỉnh cầu’ hoặc ‘tiến hành lễ Pavãranã’ tùy theo ngữ cảnh. 

—00O00— 
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GATHADIPADASUCI - THƯ MỤC CÂU KỆ PALI: 


Trang 

A 

Akaranĩyo pakkamati 392 

Ajjhokãse vassãvãso 392 

Atha rattiyã accayena 54 

Anãcãram ãcarati 246 

Anãrãdhako 174 

Anupajjhãyasaủghena 246 

Antalikkhacaro pãso 44 

Andhabadhiram yam vuttam 246 

Apãrutã tesam amatassa dvãrã 12 

Appam vã bahum vã bhãsassu 84, 86 
Appeva mam na vihetheyya 54 

Asammatã gãmasĩmã 342 

Aham hi arahã loke 16 

Ã 

Ãgato kho mahãsamano 90 

Ãrãdhako 174,176 

Ãvãsikã cãtuddaso 472 

Ãvãsikena ãgantu 344 

I 

Itthã dhammã anitthã ca 486 

u 

Utthehi vĩra vijitasaủgãma 12 

Upagantum kadã ceva 392 

Upatisso kolito ca 244 

Upasampadam pancahi 516 

Ubhinnam sajotibhũtãnam 54 


Trang 


E 

Ekaccã vutthitã sabbã 344 

Ete dve sahãyã ãgacchanti 88 

Ettha ca te mano na ramittha 76 

Eseva dhammo yadi tãvadeva 84 

K 

Katamĩ kĩvatikã dũre 342 

Kati kammãni uddeso 342 

Katikã patisunitvã 392 

Kamalakambalasovannã 516 

Kicchena me adhigatam 10 

Kimeva disvã uruvelavãsĩ 76 

Kimhi cãti katamanca 472 

Kondanno bhaddiyo vappo 244 

KH 

Khanjam pakkhahatance va 246 

Khandhake vinaye ceva 244 

G 

Gambhĩre nãnavisaye 88 

Galagandĩ lakkhanã ceva 246 

Gãvĩ yãnam gilãno ca 516 

Gilãno mãtã pitã ca 392 

Gihĩnam cammabaddhehi 516 

c 

Codanã kate okãse 342 

Corã ceva pisãcã ca 392 
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T 

Tanhakkhayãdhimuttassa 486 

Tasmã sangãhanãhetu 244 

Tassa sammã vimuttassa 486 

Tinno tinnehi sahapurãnajatilehi 80 
Titthiyã bimbisãro ca 342 


D 

Danto dantehi sahapurãnajatilehi 80 


Dasavãso dasabalo 80 

Disvã ãdĩnavam loke 510 

Disvã isim pavittham ahinãgo 54 

Disvã padam 

santamanũpadhĩkam 76 
Dissanti upasampannã 246 

DH 

Dhammacakkam pavattetum 16 

N 

Na kho me mahãsamana garu 54 

Na me ãcariyo atthi 16 

Nayanti ve mahãvĩrã 90 

Na vattanti panãmetum 246 

Navã rãjagahe ceva 342 

Nĩlakã atha lohitikã 54 

Nekkhammam adhimuttassa 486 

Neranjarãyam bhagavã 54 

p 

Panca catu tayo dveko 472 

Patisotagãmim nipunam 10 

Pandako theyyapakkanto 246 

Pattamhi odahitvã ahinãgam 54 

Pabbajjãraddhabhijjimsu 516 

Pamutthamhi ca suttante 244 

Pavãrentãsane dve ca 472 

Pamsukũlam pokkharinĩ 244 

Pãturahosi magadhesu pubbe 12 

Pãrivãsãnuposatho 344 


PH 

Phalitũpãhanã khĩlã 516 

PhãỊiyantu ujjalantu 244 

B 

Baddho ’si mãrapãsehi 46 

Baddho ’si sabbapãsehi 42, 44 

Bodhĩ ca rãjãyatanam 244 

BH 

Bhagavato adhitthãnena 70 

M 

Makkhanca asahamãno 54 

Magadhesu panca ãbãdhã 246 

Mahãrangã mahãnãmã 516 

Mã disã ve jinã honti 16 

Mutto muttehi saha 

purãnajatilehi 80 

Mutto ’ham mãrapãsehi 46 

Mutto ’ham sabbapãsehi 44 

Y 

Yathãparisã sãmaggam 342 

Yadã have pãtubhavanti dhammã 04 
Ye dhammã hetuppabhavã 84 

Yo gavarn na vijãnãti 244 

Yo dhĩro sabbadhi danto 80 

Yo brãhmano 

bãhitapãpadhammo 06 

R 

Rãjã ca mãgadho sono 516 

Rãjã corã dhuttã nidhi 392 

Rũpã saddã rasã gandhã 44 

Rũpe ca sadde ca atho rase ca 76 

L 

Lakkhanã inadãsã ca 246 

Lũkhappanĩtasappãyanca 392 
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V 


s 


Vatthabbam ca tathãddhãnam 

246 

Santo santehi saha 


Vatthu nidãnam ãpatti 

244 

purãnajatilehi 

80 

Vatthu mãrehi timsã ca 

244 

Sabbãbhibhũ 


Vatthusmim dãrako sikkhã 

246 

sabbavidũ 'hamasmi 

16 

Vassam vutthã kosalesu 

472 

Sabbo saiigho vematiko 

344 

Vicchikã moracitrã ca 

516 

Savarehi khepitã megho 

472 

Vijjhãyimsu 


Sãsanãdhãrane ceva 

244 

pancamandamukhisatani 70 

Sukhã virãgatã loke 

08 

Vinayamhi mahatthesu 

244 

Sukho viveko tutthassa 

08 



Sele yathã 


s 


pabbatamuddhanitthito 

12 

Sagahatthã anajjhitthã 

342 

Selo yathã ekaghano 

486 

Saủghepi ca atho bãlo 

246 



Sajjukam vassuposatho 

342 

H 


Sattãhanãgatã ceva 

392 

Hatthã pãdã hatthapãdã 

246 


—ooOoo— 
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SANNÃNÃMÃNUKKAMANIKÃ - THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG: 




Trang 



Trang 


A 



u 


Angamagadha 


58, 60 

Uruvelakassapassa 

52, 54, 

Angulimãla 


184 



56, 58, 60, 62, 

Aciravatĩ 


498 

64, 66 

>, 68, 70, 74, 76 

Ajapãlanigrodha 


06,10 

Uruvela 

02 

!, 14, 42, 48, 50 

Annãkondanna 


24, 26 

Usĩraddhaja 


512 

Anotattadaha 


60 




Antaka 


44 , 46 


K 


Andhakavinda 


264 

Kakudha 


62 

Avantidakkhinapatha 

506, 

Kajaủgala 


512 



508, 512, 514 

Kantaka 


194,212 

Avanti 


506 

Kantakĩ 


212 

Assaji 


26, 82, 84, 86 

Kapilavatthu 


204, 208 




Kassapa 


54, 62, 


A 



64, 68, 76, 244, 246 

Ãnanda 


192, 

Kãsĩnam puram 


16 



194,196, 230 

Kumãrakassapa 


230 

ÃỊãra 


14 

Kuraraghara 


506 




Kondanna 


24, 26 


u 


Kolita 


88 

Ukkalã 


08 

Kosala 

228 

, 272, 350, 372, 

Uttarakuru 


60 

374 

,382, 

384, 394 , 396, 

Uddaka 


14 

448, 450, 464 

, 468, 472, 500 

Upaka 


16 




Upatissa 


88 


G 


Upananda 


194, 

Gagga 


294, 296 



212, 382 

Gayã 


72, 244 

Upasena vaủgantaputta 128 

Gayãkassapa 


50, 70 

Upali 


214, 216, 218 

Gayãsĩsa 


72,74 

Upãlidãraka 


190 

Gavampati 


38 
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G p 


Gijjhakuta 

248, 

Pancavaggiya bhikkhu 

14, 

256, 474, 478, 480 

16,18, 20, 28, 30 

Giribbaja (Magadhanam) 

90 

Papãtapabbata 

506 

Gotama 16, 74, 90, 204 

Paranimmitavasavatti 

24 



Pasenadi 

382, 384 

c 


Punnaji 

38 

Campã 

474 



Cãtummahãrãjika 

24 

B 


Codanãvatthu 

280, 282 

Bãrãnasĩ 

14,16, 



24, 30, 38, 48, 494 , 496 

CH 


Bimbisara 

74 , 

Chabbaggiyã 

212, 228, 


76, 78, 80, 82, 

254, 258, 273, 274, 276, 

178,182,184,186, 

302, 346, 348, 400, 450, 452, 

188, 248, 342, 348, 474 

488, 494, 498, 500, 502, 504 





BH 


J 


Bhaddiya (ãyasmã) 

26 

ơambudĩpa 

64 

Bhaddiya (nagara) 

496, 498 

ơãtiyãvana 

496 



Jĩvaka 

178,180 

M 


ơetavana 208, 348, 394, 396, 510 

Maddakucchi 

256, 342 



Mahãka (sãmanera) 

194 

T 


Mahãkaccãyana 

506, 

Tapassu-bhallika 

08 


508, 510, 512 

Tãvatimsa 

24, 64 

Mahãkappina 

256 

Tusita 

24 

Mahãkassapa 

230,264 



Mahãnãma 

26 

TH 


Mahãsãlã 

512 

Thũna 

512 

Mãgadha 

90 



Mãra 

42, 

D 



44 , 46 

Dakkhinãgiri 

194,196 

Migadãya 

14, 

Devadatta 

278 

16, 24, 32, 34, 256, 494 



Mucalinda 

06 

N 




Nadĩkassapa 

50, 70 

Y 


Nigrodhãrãma 

204 

Yasa 

30, 

Nimmãnaratĩ 

24 

32, 34, 36, 38, 40 

Neranjarã 

02, 54, 66 

Yama 

24 
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R 

s 


Rajagaha 

74, 78, 80, 

Sakka (janapada) 

204 


82, 84, 86,120,124, 

Sakka (sudhodana) 

204, 206 


190,194,196, 204, 248, 

Sanjaya 

82, 88 


256, 262, 264, 280, 282, 

Salalavatĩ (nadĩ) 

512 

342, 346, 348, 474, 490, 494 

Sãketa 

218, 220 

Rãjãyatana 

08 

Sãgata 

474 , 476 

Rãdha 

118 

Sãriputta 

82, 

Rãhula 

204, 208 


84, 86, 

Rãhulamãtu 

204 


120, 204, 208 



Sãriputta-moggallãna 

82,88 


L 

Sãvatthi 

208, 218, 

Latthivana 

74 


220, 348, 382, 



396, 498, 500, 510 


V 

Sĩtavana 

478, 480 

Vappa 

26 

Suddhodana 

204, 206 

Vimala 

38 

Suppatittha cetiya 

74 

VeỊuvana 

80, 82, 88, 346 

Subãhu 

38 



Setakannika 

512 


s 

Senãnĩ (nigama) 

42 

Sakka (devanaminda) 56, 

Sona (koỊivĩsa) 

474, 478, 480, 


58, 62, 78, 80 

482, 486, 506, 508, 510, 512 


—ooOoo— 
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VISESAPADANUKKAMANIKA - THƯ MỤC TỪ ĐẶC BIỆT: 



Trang 


Trang 

A 


A 


Akãlamegho 

06, 68 

Ajjhokãse 

32,214, 

Akincanam 

76 

380, 392, 490, 494, 510 

Agãmake 

268 

Annataro phasuviharo 

468, 470 

Agãrasmã 

18, 

Annatitthiyapubbo 

130, 

20, 32, ...,486, 506 

172,174,176 

Agilano 

468 

Annatitthiyã 248, 346, 348 

Aggikã 

176 

Annatra antaraya 

336, 

Aggikkhandho 

56, 58 

338, 440, 442, 444 

Aggisaranamhi 

54 

Annatra avutthitãya parisãya 340, 

Aggisãlã 

102, 112, 


446 

138,148, 352, 354, 356 

Annatra saủghasamaggiya 

340, 

Agyantarayo 

272,450 


344 , 446 

Agyãgãram/e 

52, 

Annatra saủghena 

336, 


54, 64, 244 

338, 440, 442, 444 

Angajãtam 

498, 500 

Annamannãnulomatã 

400 

Angĩrassa 

54 

Annam vyãkaronti 

486 

Angulicchinno 

226 

Annãtakam 

322, 438 

Angulĩ 

246 

Annehi ovadiso anusãsiyo 

128 

Acchanti 

400 

Atto 

354 ,356 

Ajinappavenim 

500, 502 

Atthakavaggikãni 

510 

Ajja me uposatho 

300 

Atthapitãya 

268 

Ajja me pavãranã 

412 

Atthikãnam 

80 

Ajjhabhãsĩ 

16, 

Addhayogo 

126, 


42, 46, 74, 80 

238, 352, 354 , 356 

Ajjhãcãre 

158, 

Atikãlena 

174 

166,196,198, 200 

Atikkantavarã 

204 

Ajjhapannako/ assa 

288, 

Atiditthiyã 

158, 

292, 340, 404, 406, 444 

166,196,198, 200 

Ajjharame 

492 

Atidiva 

174 
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Attanã 232 Anupariveniyam 194,260 

Attanã na asekkhena 156, Anupasampanno 214, 

158,164, 232, 272, 274 216, 218, 220 

Attanã vã attãnam 232,272,274 Anupahacca 52 

Attã ca anupanĩto 486 Anupubbena 16,50, 

Atthikehi upannãtam maggam 82, 74, 204, 208, 280, 348, 

84 396, 494, 496, 498, 510 


Atthi neva sarati 

294 

Anuposathe 

340 

Adhammena vaggam 

270,402 

Anuppattã 

46 

Adhikaranakãrakã 

464, 466 

Anuyunjiyamãno 

214, 

Adhigato 10, 84, 468, 470 


218, 452, 454 

Adhicitte 

174,176 

Anũpadhĩkam 

76 

Adhipannãya 

174,176 

Antarãmagge 

218, 220, 

Adhivatthã 

62 


240, 264, 290, 292, 

Adhivãsakajãtiko 

192 


382, 384, 404, 500 

Adhisĩle 

158, 

Antarãyiko 

250,254 

166,174,196,198, 200 

Antarãyo 

300, 

Addhanamaggapatipanna 

08, 


302, 304, 372, 

16, 218, 220, 228 


374 , 376, 414, 416 

Anagariyam 

18, 20, 

Antarãvassam 

346, 348, 382 

32,38,... 

., 486, 506 

Antalikkhacaro 

44 

Anacchariyã 

10 

Antalikkhe 

476 

Anajjhitthã 

272 

Antimavatthum 

288, 

Anannathãbhãvĩ 

76 

292, 340, 404, 406, 444 

Anannaneyyam 

76 

Antepure 

186 

Anano ’si 

230,234 

Antevasiko/a/ena/amhi/assa 132, 

Anatthãya 

208 


138,140,142,144, 

Anantajino 

16 

146,148,150,152,154 

Anantarahitãya bhũmiyã 

96, 

Antevãsim 

160,166,168 

110,134,138,144 

Antokomudiyã 

472 

Anakappasampanna 

92, 

Andhakãre 

34 , 78, 

94,130,132 


284, 478, 492 

Anavaso 

336, 

Andhabadhiram 

226, 246 

338, 440, 442, 444 

Andhamugabadhiram 226 

Anukampam upadaya 

234, 

Andhamũgo 

226 

400, 408, 410, 412 

Andham 

226 

Anuttare upadhisaủkhaye 

88 

Annakatham 

494 

Anuddhamsitam 

458 

Apattakam 

222 

Anupajjhãyakã 

92 

Apanãmento 

118,154 
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A 


A 


Apamãrikã 

230 

Arahantabhikkhunĩ 

246 

Apamãro 

178, 

Alajjinam 

228, 246 


230,234 

Alabbhamanaya samaggiya 242 

Aparajjugatãya 

346 

Alam panãmetum 

118 

Aparighamsantena 

96, 98, 

Alãbhãya parisakkati 

208 

100,106,108.110,132, 

Avanne bhannamãne 

174 

134,136,138.142,144,146 

Avahãpeyyum 

370 

ApalãỊenti 

212 

Avãsãya 

208 

Apasãdenti 

194, 212 

Avijjãpaccayã 

02, 04 

Apassenaphalakam 

100, 

Avijjãyatveva 


110,136,138,146,148 

asesaviraganirodha 02 

Aputtakatãya 

90 

Avippavãso 

264, 266 

Appakinnam 

80 

Avedĩ 

04 

Appannatto 

346 

Avyattã 

280 

Appanigghosam 

80 

Avyattena yãvajĩvam 

196 

Appasaddam 

80 

Asakyaputtiyo 

240 

Appassuto 

158, 

Asankamaniyãyo 

498 


166,196, 200 

Asanketena 

260 

Appaharite 

394 , 398 

Asanghattantena 

98 

Appam va bahum va bhasassu 84, 86 

Asammatãya 

262, 268 

Appãnake 

394 , 398 

Asamvihitã 

466 

Appossukkatãya 

10 

Asĩtigãmikasahassãni 

474 , 476 

Abyãpajjam 

08 

Asĩtisakatavãhe 

486 

Abhayũvarã 

184,186,188 

Asesavirãganirodho 

02 

Abhikkamanĩyam 

80 

Asmimãnassa yo vinayo 

08 

Abhijĩvanikassa 

492 

Assattharam 

500, 502 

Abhidhamme 

160,168 

Assaddho 

158, 

Abhinisĩditum 

504 

166,196, 200 

Abhivinaye 

160,168 

Assabhande 

212 

Ambo 

64 

Assamano 

240 

Ayyã 

180, 

Assamassa 

56 

182,190, 204, 354, 356, 

Assavanatã 

10, 42 

362, 364, 366, 368, 382 

Assãsakã 

78 

Aranne 

228, 268, 370 

Ahi 

246 

Arahanto 

30, 

Ahinãgo 

54 

36, 40, 42, 82, 84, 218 

Ahivãtakarogena 

194 

Arahantaghatako 

218, 

Aho nũna 

58, 60, 476 

288, 292, 340, 404, 406 

AỊakandaram 

246 

Arahantaghãtakũpajjhãyena 222 

AỊacchinno 

226 
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A A 


Ãkãse 

476 

Ayasmanto 

212, 250, 252, 294, 

Ãgantukanimittam 

332, 334, 438 

400, 406, 408, 410, 474 

Ãgantukaliủgam 

332, 334, 438 

Ayasma 


26, 38, 

Ãgantukã/ãnam 

260, 


40, 70, 

...,510,512 


284, 330, 332, 

Ãrãmavatthu 

352, 354, 356 

334, 436, 438, 440 

Ãrãme 

208, 348, 394, 498 

Ãgantukãkãram 

332, 334, 438 

Ãrãmo 


352, 

Ãgantukuddesam 

332, 334, 438 


354, 356, 396, 510 

Ãgantukehi 

128, 

Ãlayaratãya 


10 


330, 396, 436 

Ãlayarãmãya 


10 

Agato kho mahasamano 90 

Alayasammuditaya 

10 

Agame junhe 

348, 466 

Ãlokasandhikannabhãgã 

110, 

Acariyo/am/ena/amhi/assa 132, 



136,146 

134,136,138,140, 

Avaranam katum 

208 

142,148,150,152,154, 

Ãvãsikanimittam 

332, 438 

156,178,180,194, 286, 492 

Avasikalingam 


332, 438 

Acariyupajjhaya 

156, 

Ãvãsikã 


284, 


194, 286 


308, 310,. 

.., 466, 472 

Ãjĩvako 

16 

Ãvãsikãkãram 


332, 438 

Ãtãpino 

04 

Ãvãsikãnam 


330, 

Ãdibrahmacariyikãya 

160,168 


332, 350, 436, 438 

Ãpanasãlã 

354,356 

Ãvãsikehi 


330, 

Ãpano 

354,356 


436, 464, 466 

Ãpatti vutthãnatã 

400 

Avasikuddesam 

332, 438 

Apatti samanta bhanamano 96,134 

Ãvãsam 


228, 

Apattim na janati 

160, 


348, 384, • 

.., 466, 472 

162,166,168,198, 202 

Ãvãse 


260, 

Ãbhisamãcãrikãya 

160,168 


262, 272,.. 

.., 464, 468 

Ãmalakĩ 

64 

Ãvãso 


286, 

Ãmalo 

244 

336, 338, 340, 442, 444 

Ãyatim samvareyyãsi 

300 

Avenikam 


176 

Ãyasmatã 

38, 

Ãsanam 


16,18, 

214, 218, 382, 510 


96, 98,. 

.., 466, 476 

Ayasmato 

24, 26, 

Ãsane 


18, 32, 

36, 38,506, 510 


38, 40,.. 

., 480, 502 

Ayasmanta 

88, 

Ãsanesu 


400 

298, 410, 466, 468 

Ãsandi 


500, 502 

Ayasmante 

88, 

ÃsãỊhiyã 


346 


122, 408, 410 

Ãharahattho 


62 
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Inadãsã 

Inãyika 

Itihavãbhavakatham 

Ittaro 

Itthantarena 
Itthannãmam ãpattim 


246 
186,188 


302, 412 


Itthagaram 178 

Itthiyuttena 500 

Itthĩ 374 

Idappaccayatã paticcasamuppãdo 10 
Idãneva nam vadehi 464, 

464, 466 

Idha kho tam bhikkhave 492 

Issariyãdhipaccam 474 


Ukkutikam 46, 94,122, 

132,172, 204, 234, 268, 290, 298, 
300, 400, 402, 408, 410, 412, 414 
Ukkotanakam 464 

Ukkhittakassa 340,444 

Ukkhittako 242, 

288, 292, 404, 406 
Uccãsayanamahãsayanãni 502 
Utupamãnam 238 

Uttamadamathasamatham 508 
Uttarãya 484,512 

Uttarãsangam 10, 76, 94, 

96,122,132,172, 204, 
234, 290, 298, 300, 400, 
402, 408, 410, 412, 414, 512 
Uttitthapattam 92, 94,132 

Udakanimittam 258 

Udakantarãyo 272,450 

Udakavãhako 68 

Udakam 68,96, 

98,102,106,108,112,132, 
134,136,138,142, 144 ,146,148 


Udakukkhepo/a 

Udaggo 

Udapãnasãlã 

Udapãno 

Undũrehi 

Uddalomim 

Uddese 

Uddo 

Uddosito 


268, 342 
32, 34,174,176 
352, 354, 356 
352, 354, 356 
264 
500, 502 
174,176 

244 

354 ,356 


Udrĩyati 370 

Upakatthãya 380 

Upajjhãyamũlakam 176 

Upajjhãyo/ã/ena/amhi/assa 94, 
96, 98,102,104,106,112,114, 
116,118,120,122,124,130,156, 
172,176,182, 212, 214, 222, 230, 
234, 236, 246, 492, 506, 508, 512 
Upatthãnasãlã 102,112, 

138,148, 300, 352, 354, 356, 412 
Upari bhojane 92, 94,132 

Upalãpetabbo 286 

Upasampadãpekho 44,120, 

122,124, 230, 
232, 234, 236 
Upasampadam 122, 

124,172, 234, 236, 242, 
366, 478, 508, 512, 516 
Upasampannasamanantarã 122,126 
Upasampanno 122, 

124, 212, 214, 216, 
218, 220, 230, 236 
Upãsako/am/e/ena/assa 08,34, 
76, 78, 350, 352, 354, 
370, 392, 456, 478, 490, 506 
Upãsikãya 38, 354, 356, 456 

Upãhanã 96,132, 

486, 488, 490, 492, 504 
Uposathakammam 270, 

280, 286 
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Uposathaggam 492 Eragu 

Uposathapamukham 262 EỊakasamvãsam 

Uposathãgãram 260,262,284 Evarũpã katikã 

Uppaliniyam 12 Evamvãdĩ mahãsamano 

Ubbijjanti 184 Eseva dhammo 


Ubhatobyanjanako/assa 220, 



290, 292, 340, 404, 406, 446 

0 


Ubhatobyanjanakũpajjhãyena 222 

Okãram 

32, 38, 

Ubhato lohitakũpadhãnam 500, 

40, 42, 50, 76, 476 


502 

Oganena 

196 

Ubhayani kho pana patimokkhani 

Ogãhetvã mãrenti 

498 

162,168,170,198, 202 

Ogumbĩyanti 

504 

Ummattako 

288, 292, 

Odahatha bhikkhave sotam 18, 20 


294, 296, 404, 406 

Onĩyamãne 

218, 220 

Uyyojetvã 

34 , 64 

Onojesi 

82 

Uruvelavãsĩ 

76 

Opãyikanti 

94 ,132 

Ulukacammaparikkhata 490 

Obhoge kayabandhanam katabbam 

Ullumpatu 

122, 234, 246 

96,106,134,144 

Ullokã 

100,110,136,146 

Omadditvã 

452 ,454 

Ussukkam 

102,104, 

Omukkam 

490 

106,112,114,140,142,148, 

Orako 

38,40 

150, 360, 362, 364, 366, 368 

Osãretabbo 

242 


Ũ 

162, 

Ohãya 

240, 486 

Unadasavasso 

K 



164,166,168, 200 

Kakudhe 

62 

Unapannarasavasso 194 

Kattham/ãni 

66, 70, 494 

Unavisativasso 

192, 230 

Katthissam 

500, 502 



Kantakim 

212 


E 

Kandaracchinnam 

226 

Ekajjham 

262, 470 

Kannanãsacchinnam 

246 

Ekantalomi 

500, 502 

Kannesu 

498, 500 

Ekapalãsikam 

488 

Kanhuttarã 

508, 512, 514 

Ekapallaủkena 

02, 06, 08 

Kappiyakuti 

352, 354 

Ekapuggale 

252, 254 

Kamalapãdukã 

496, 498 

Ekamantam nikkhipitabbam 98, 

Kambalapãdukã 

496, 498 

100,108,110,136,144,146 

Karotipi 

220 

Ekavihare 

510 

Kalahakãrakã 

464, 466 

Ekam samuhanitva 260 

Kallam nu tam samanupassitum 28 


512, 514 
398 
382 
84, 86 
84, 86 
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K K 


Kallam vacanãya 

464 

Kumãri 

374 , 392 

Kasãhato 

186, 226 

Kumbhatthãnakatham 

494 

Kamsamayã 

498 

Kulaputtã 

18, 

Kãkuddepakam 

194 

20, 90, 482, 486 

Kãke 

194 

Kulũpacchedãya 

90 

Kãcamayã 

498 

Kule 

478, 480 

Kãnakunĩ 

246 

Kenacideva karanĩyena 

L 474 

Kãno 

226 

Kevalakappam 

56, 58, 60 

Kãdalimigap avara- 


Kevalassa 

02, 04 

paccattharanam 500,502 

Kesamissam 

70 

Kamabhave asattam 

76 

Kotthako 

102, 112, 

Kãmabhogino 

486, 

138,148, 352, 354, 356 

488, 490, 492, 498, 502, 504 

Komudiya 

390, 466, 470 

Kamanam 

32,38, 

Koseyyam 

126, 

40, 42, 50, 76, 476 


238, 500, 502 

Kãmãnam samatikkamo 08 



Kayena vinnapeti 

94 , 

KH 


116,132,152, 288, 290, 404 

Khanjo/am 

226, 246 

Kãrako 

350 

Khallikabaddhã 

488 

Kãrãpetipi 

220 

Khãrikãjam 

70 

Kãlasseva vutthãya 

96, 

Khittacitto 

288, 


106,132,142 


292, 404, 406 

Kinti nu kho 

102, 

Khĩnakolanno 

214 

104,106,112,114,140, 
142,148,150, 362, 364 

Khujjo/am 

226, 246 

Kilãsikãpi 

230 

G 


Kilãso 

178, 230, 234 

Gaủgãmahiyã 

500 

Kisakovadãno 

76 

Gananganũpãhanã 

486, 490 

Kissa phãsu hoti 

254 

Ganamajjhe 

252,254 

Kitakampi 

494 

Ganena 128, 222, 508, 512 

Kukkuccapakatã 

320,428 

Gandikãpi 

230 

Kukkuccam 

102, 

Gando 

178, 230, 234 

112,138,148,160,166, 

Gandhakatham 

494 

168, 358, 362, 366, 368 

Gambhĩre nãnavisaye 

88 

Kuttham 

178, 230, 234 

Galagandĩ 

226, 246 

Kutthikãpi 

230 

Gavãghãtanam 

478, 480 

Kuụim 

226 

Gãmakatham 

494 

Kuttakam 

500, 502 

Gãmato 

80, 394, 398 

Kunthakipillikam 

240 

Gãmasahassesu 

474 
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G 


Gamasima 

268, 342 

Gãmam 

96,106, 

134,144,174, 268, 282, 504 

Gãmikasahassãnam 474, 476, 478 

Gãmũpacãram 

264, 266 

Gãmo 

104,142, 372, 504 

Gãvĩ 

504, 516 

Gãvĩnam 

498, 500 

Gimhampi 

346, 348 

Gimhiko 

30 

Gilãnam 

160, 

166,168, 288, 290, 404 

Gilano 

104, 


106,114,..., 500, 504 

Gihĩ 

486, 

488, 490, 492, 498, 502, 504 

Gĩvãya 

498, 500 

Guttam 

508 

Guhã 

126, 

238, 260, 352, 354, 356 

Gokantakahata 

508, 512, 514 

Gonakam 

500, 502 

Gottenapi anusavetum 230 

Gopãlakã 

380 


GH 

Gharãvãso 

510 


c 

Cakkhumanto 

34, 78, 478 

Cankamanasãlã 

352, 354, 356 

Cankamo 

352, 


354, 356, 478, 480 

Catuddisã 

08, 34, 56 


Caturaiigulam kannam 

ussãdetvã 96,106,134,144 
Catũhi pancahi patikkositum 276 
Cattãri ca akaranĩyãni 

ãcikkhitum 240 


c 


Cattãro nissaye 

126 

Cattãro mahãrãjã 

08,56 

Cammãni 

502, 

Cãtiyã 

508, 512, 514 
382,392 

Cãtuddaso/e 

216, 

248, 250, 254, 330, 452, 472 

Cãtuddasikã 

268, 402, 464 

Cittakam 

500, 502 

Citrã 

488 

Cirapatikã 

68 

Corakatham 

494 

Corã/e/ehi 

218, 220,372 

CH 

Chatte 

380, 392 

Chandahãrako 

292 

Chamãyam 

284 

Chavakutikã 

380, 392 

Chavadãhakã 

380 

Chãyã metabbã 

238 

Chinniriyãpatham 

226 

Cheppãya 

498, 500 

J 

Jatilo/a/am/ ehi/assa 

50, 52, 54, 


56, 58, 60, 62, 64, 
66, 68, 70, 72, 74, 78, 80 
ơanapadakatham 494 

ơanapadesu 44,46, 

228, 350, 372, 374, 
394 , 396, 448, 450, 464, 
468, 470, 472, 500, 508, 512, 514 
ơantãgharasãlã 352, 354, 356 

ơantãgharam 98,108, 

136,144, 352, 354 , 356 
Jambu 64,244 

ơambuphalam 64 

ơarãdubbalo 226,402 
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J 


T 


J arãndhamũgabadhiram 

246 

Tittirapattikã 

488 

ơãtassaro 

268 

Titthãyatanam/ã 

130, 

ơãtiyã 

176 


172,174,176 

Jinã 

16 

Titthiyapakkantako/assa 214, 

ơĩvitantarãyo 

272, 450 


288, 292, 340, 




404, 406, 446 

JH 


Titthiyapakkantakupajjhayena 222 

ơhãyato 

04 

Titthiyasamãdãnam 

398, 400 



Titthiyasãvakãnam 

456 

N 


Titthiyã/esu 

116, 

Nãtako 

370,392 


152, 210, 222, 

Nataka 294, 342, 374, 406 


224, 342, 382 

Natikatham 

494 

Tiyojanaparamam 

258 

Nãtisãlohitã devatã 

08 

Tiracchãnagatãyapi 

240 



Tiracchanagatupajjhayena 222 

TH 


Tiracchanagato/assa 

288, 

Thãnam 

10, 288, 


292, 340, 

290, 400, 404, 482 


404, 406, 446 



Tutthassa 

08 

T 


Tũlapunnikã 

488 

Tathãgato/ã/am/ena/assa 

08, 10, 

Tũlikã/am 

500, 502 

18, 20, 84, 86, 90, 

Tejasã tejo/am 

52,54 

128,196, 204, 396 



Tathanande tatha rahule 

204 

TH 


Tattheva pakkamati 

288, 

Thullakumarikagocaro 174,176 


292, 404 

Thullakumãrĩ 

374 

Tatrãyam sammã vattanã 

96, 

Theyyapakkanto 

246 


132,142 

Theyyasankhãtam 

240 

Tatrũpãyãya 

174,176 

Theyyasamvasako/assa 214, 

Tadahu pavãranãya ãpattim 

406, 

288, 292, 340, 404, 406, 446 

408, 410, 

462,464 

Theyyasamvãsakũpajjhãyena 222 

Tantissare 

480 

Thera 

212, 

Tapassubhallikã 

08 


230, 252, 262 

Tayam velayam 04, 06, 510 

Therãdhikam 

278 

Tãlo 

240 

Therena 

272, 

Tigunã 

486 


282, 284, 286, 

Tinapãdukã 

498 

298, 400, 408, 410 


Tinnam me vassanam accayena Thero 208, 230, 262, 280, 

508, 312 282, 298, 402, 412 
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D 

DH 


Dakkhina/aya 

100, 

Dhajabandho 

184 

112,138,148, 484, 512 

Dhammakathikehi 

448 

Dakkhinagirim 

194,196 

Dhammacakkam 

16, 24 

Dajjãham 

370 

Dhammacakkhum 

24, 26, 

Dantakattham databbam 96, 

32, 38, 40, 42, 50, 76, 84, 86, 476 


106,132,142 

Dhammato vivecetum 

160, 

Dasadhammavidũ 

80 


166,168 

Dasabhi cupeto 

80 

Dhammã 

04, 06, 

Dasavãso 

80 

16, 72, 84, 96, 484, 486 

Dãnakatham 

32,38, 

Dhituya 

354 ,356 


40,42,50,76,476 

Dhuttã 

294, 

Dãyakã 

392 

374, 392, 408, 472 

Dãyako 

350 

Dhuvanahanam 

508, 

Dãrako/am/ã 

188,190, 


512, 514 


192,194, 208, 246 

Dhuvanãvã 

258 

Dãso 

178,188,374 

Dhuvasetu 

258 

Ditthadhammike atthe 474 



Ditthimpi ãvĩkãtum 276 

N 


Dinnã hoti pavãranã 404 

Na akãmã dãtabbã sãmaggi 

330, 

Divasabhãgo ãcikkhitabbo 238 


436 

Disa/aya/asu 

44 , 46, 

Na acchinena theve 

104 


104,142,194, 

Na analaso 

174 


244, 342, 484, 512 

Na alam kãtum 

174 

Dĩpicchãpo 

502 

Na alam samvikãtum 

174 

Dukkhakkhandhassa 02,04 

Na asekkhena 


Duppanno 

158, 

pannakkhandhena 156 


166, 196, 200 

Na asekkhena 


Dũtam 

230, 348, 350, 

samadhikkhandhena 156 

352, 354, 356, 358, 360, 

Na asekkhena 


362, 364, 366, 368, 370, 474 

sĩlakkhandhena 

156 

Devamanussaloke 

76 

Na upajjhayassa bhanamanassa 

Devasikam 

254, 342 

antarakatha opatetabba 

96,134 

Devam 

06 

Na upajjhãyam anãpucchã 


Deso 

96, 98, 106, 108, 

ekaccassa patto databbo 104 


134, 144, 300, 412 

Na upasampadetabbam 

156, 

Dvãdasanahutehi 

74 

158,160,162,164,166,168 

Dvevãcikã 

08 

Nagarakatham 

494 

Dvevacikam pavaretum 448 

Naggo 

246 

Dvevãcikãya (pavãranãya) 452 

Najjã 

02, 66 
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N 

Na tãham sakkomi 84, 86 

Na tibbacchando hoti 174 

Natveva ca kho arahã yathã aham 

52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 


Na dakkho hoti 

174 

Nadiya 268, 342, 498 

Nadim taranto 

264 

Nadĩ 

268,512 

Nadĩnimittam 

258 

Nadĩpãram 

258 

Na nissayo dãtabbo 

154, 

156,158,160,162,164,166,168 

Nande 

204 

Navakena 

298, 

400, 408, 410, 412 

Nava ca 

98, 

108,136,144, 252, 

282, 284, 286, 342, 490 

Nãgayoniyã attĩyati 

214 

Nãgarãjã 

06, 52, 54 

Nãgo/am 

52, 54, 

214, 216, 218, 508 

Nãtidũre gantabbam 

96, 134 

Nãnattakatham 

494 

Nãnãdisã nãnãjanapadã 

44 

Nãbhivitaranti 

334 , 440 

Nãvã 

392 

Nãvãya vassam 

380 

Nãsacchinno 

226 

Nikkasãvo 

06 

Nikkhantim kareyyarn 

216, 218 

Nigamakatham 

494 

Nigamam 

268 

Nigamo 

512 

Nidhi/im 

376, 392 

Nibbakosampi 

380 

Nimittã kittetabbã 

262 

Nirodho hoti 

02, 04 

Nivãretabbo 

96, 134 


N 

Nivãsanam 96,98, 

106,108,134,136,144,146 
Nivesanam 38,80, 

204, 354, 356, 502 
Nissayakaranĩyo 228 

Nissayadãyako 228 

Nissayam alabhamãnena 228 

Nissĩmam 294, 

330, 406, 408, 436, 466 
Nihuhuủkako 06 

Nìlakavattikã 488 

p 

Pakãsitum 10 

Pakkanto 64,156,196, 244 

Pakkhasankantesu 130,156 

Pakkhahato/am 226,246 

Paccakkhãtako 288, 

292, 404, 406 
Paccagghe 08 

Paccantam uccinatha 182 

Paccabyathã padamasokam 84, 86 
Paccayãnam khayam 04 

Paccũsasamayam 32, 

190,192, 214, 494 
Pacchãsamanena 38, 

96,104,134,142 
Pacchimã/ãya 100, 

112,138,148, 484, 512 
Pajãpati 48 

Pajjali 52,54 

Patalikã/am 500,502 

Patikã/am 500,502 

Patikkositum 276 

Paticcasamuppãdam 02,04 

Patinivãsanam 96, 

106, 134,144 

Patisallãnasãruppam 80 

Patisotagãmim 10 
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Patissave ca apatti dukkatassa 384, 

386, 388, 390 
Pathamataram ãgantvã 64, 96, 
98,108,134,136,146, 234 
Pathamassa jhãnassa 

adhigamãya 254 
Pathamam upajjham 

gãhãpetabbo 232 
Pathamam kesamassum 46, 


Paripucchaya 106, 

142,174,176 
Paribãhirã bhavissãma 468, 470 
Paribbãjakã 88,248 

Pariyãdiyeyyam 52 

Parivitakkamannãya 08,10, 

60, 62, 256, 476, 478 
Parivitakko 10,44, 


248, 250, 256, 



172, 204 

478, 480, 506, 508 

Pathamam nimitta kittetabba 258, 

Parivenam 

102, 


262 


112,138,148, 

Pandakagocaro 

174,176 

332, 352, 354 , 356, 

Pandako/assa 

212, 

384, 386, 388, 390, 438 


246, 288, 292, 340, 

Parisadũsako/am 

226 

374, 392, 404, 406, 444 

Parisadũsĩ 

246 

Pandakũpajjhãyena 222 

Pariyãyam/ena 

382, 508, 512 

Pannarasika 

402 

Parisam/aya 250,252,254,278, 

Pannaraso/e 

216, 

310, 312, 314, 316, 318, 


248, 250, 254, 

320, 324, 326, 328, 340, 420, 


330, 344 , 436, 452 

422, 424, 426, 430, 432, 434, 446 

Patimãnetha 

08 

Parihãyanti 

10, 42 

Pattakallam 

120, 

Parena vã 

232, 272, 274 

124,172,466, 470 

Pallanko/ am/ ena 

52, 

Pattapariyãpannam 96,134 


474, 500, 502 

Pattamhi 

54 

Pavãranam dentena 

406 

Padam 

76 

Pavãranãhãrako 

404, 406 

Paduminiyam 

12 

Pasãdanĩyam 

508 

Padhanavibbhanto 16,18 

Pasusamvãsam eva 

398 

Panametabbo 

116,118, 152 

Passato 

08 

Pabbajitã/ãnam 

182, 

Passasi 

300, 412 


218, 220, 240, 492 

Pãtikãya ummujjitvã 

476 

Pabbatanimittam 

258 

Pãtikãya nimmujjitvã 

474 

Pabbato/e 

248, 256, 

Pãtipado/e 

330, 

474, 478, 480, 484, 506, 512 

384, 386, 388, 390, 436 

Pamukho/am/e 

50, 

Pãnabhũtesu samyamc 

) 08 


68, 252, 256, 480 

Pãno/e 

240, 346, 348 

Parikkhãro 

104,106,142 

Pãtimokkham 

250, 

Paridassĩ 

512 

252, 254,..., 466, 470 
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p 


p 


Pãtimokkhuddesam 

250, 

Pitã 

38, 

280, 286, 288 

204, 246, 370, 392 

Pãtubhavanti 

04 

Pitãputtakã sesã honti 

192 

Pãdakhĩlãbãdho 

492 

Pitughãtakũpajjhãyena 

222 

Pãdacchinno/am 

226 

Pitughãtako/assa 

218, 

Pãdatalesu lomãni 

474 

288, 292, 340, 404, 406, 466 

Pãdã 

246, 

Pisãcillikã 

380 

478, 480, 490,492 

Pisãcehi 

372 

Pãdãnam dhotam udakanissekam 

Puggalo/am 

192, 


332, 438 

230, 274, 276, 452, 462, 464 

Pãdukãyo 

498 

Pucchãmi tam 

76 

Pãnakatham 

494 

Putabaddhã 

488 

Pãnĩyam paribhojanĩyam 

284, 

Pundarĩkiniyam vã 

12 

300, 332, 384, 386, 

Puttacittam upatthapessati 

94 ,132 

388, 390, 394, 398, 412, 438 

Putto/assa 

34, 206, 

Paniyena pucchitabbo 

96, 

354, 356, 368, 370 

98,108,134,136,144,146 

Puthuvi 

256 

Papabhikkhu/u/um 

228, 

Puna pavãretabbam 

418, 


502, 504 

420,422,... 

, 432, 434 

Pãparogĩ 

226 

Pubbanhasamayam 

38, 

Pãpũpãsakassa 

502 

78, 82, 204, 490, 502 

Pãmokkho 

50, 68,190 

Pubbapetakatham 

494 

Parato antam orato bhogam 96, 

Pubbãnupubbakãnam 

40 

100,108,110, 

Puratthimã/ãya 

100, 

134,138,144,148 

112,138,148, 484, 512 

Pãrãjikãni 

270,454 

Purãnakulaputto 

214 

Pãricchattakapuppham 

64 

Purãnajatilehi 

72, 74, 80 

Pãrisuddhihãrako 

288, 290 

Purãnadutiyikã 

38, 240 

Pãrisuddhim dentena 

292 

Purãyam suttanto palujjĩ 

354 ,356 

Pãvako 

54 

Purisakatham 

494 

Pãsãnanimittam 

258 

Purisantarena 

500 

Pãsãdiko/ena/ am 

80, 82, 

Purisayuttam hatthavattakam 500 

84, 94,132, 502, 508 

Purisayuttena 

500 

Pasado/am 

12, 30, 34, 

Purisassa 

180, 268 

126, 238, 260, 352, 354, 356 

Purisosi 

230,234 

PaỊigunthima 

488 

Pesalã 

274, 

Pitthi 

500 


276,452 

Pindapatam adaya patikkami 82, 86 

Pokkharanĩ/im 

62, 

Pitaram 

218 

244, 352, 354 , 356 
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PH 


BH 


Phanahatthako 

226 

Bhikkhunĩsaủgham 

352, 356 

Phanam 

06, 246 

Bhikkhupaccatthikã 

294, 408, 472 



Bhikkhubhatiko 

370,392 

B 


Bhikkhusaiigham 

34 , 38, 

Badhiro/am 

226 

44, 78,508, 512 

Bandhanã 

240 

Bhikkhusaủghena 

72, 74, 80,196 

Bahussuto 

158,166, 

Bhinkãram 

82 

198, 200, 286, 

Bhitti 

100, 

304, 306, 342, 344 


110,136,146 

Balo 

246, 

Bhujissosi 

230,234 

280, 452, 454 

Bhummã devã 

24 

Bãhitapãpadhammo 

06 

Bhedeti 

208 

Bãhuliko 

16,18 



Bãhullãya ãvatto yadidam 


M 


ganabandhikam 128 

Magganimittam 

258 

Buddham saranam gacchãmi 46, 

Manjetthikã 

486, 488 


172, 204 

Majjhimã 

20,252 

Bodhirukkhamũlã/e 

02, 06 

Majjhimesu 

508, 512, 514 

Bodhim 

16 

Mandapo 

352, 354, 356 

Brahmakãyikã 

24 

Manasãkãsi 

02, 04 

Brahmacariyantarãyo 

272, 450 

Manam vũỊho ahosi 

264 

Brãhmano/ã/am/ena/ assa 

04, 06, 

Manussanãgo 

54 

24,54,118,120,124, 256 

Manussantarãyo 

272, 450 



Manussarahaseyyakam 80 

BH 


Mahãnãmarattã 

486, 488 

Bhaginĩ 

370,378 

Mahãbhikkhusangho 

262, 450 

Bhandanakãrakã 

464, 466 

Mahãmattakatham 

494 

Bhattaggam 

394 ,398 

Mahãmatte 

182 

Bhattagge 92, 94,132 

Mahãyanno 

58,60 

Bhaddavaggiyã 

48 

Mahãrangarattã 

488 

Bhayakatham 

494 

Mahãrãjã 

08, 56, 244 

Bhassakãrakã 

464, 466 

Mahãvihãro 

370 

Bhajanam 96,106,132,142 

Mahãvĩrã 

90 

Bhãsitãya lapitãya apariyositãya 452 

Mahãsamano 

52, 64, 

Bhikkhuniyã nisinnaparisã 

340 ,444 

56, 58,86, 90 

Bhikkhunĩgocaro vã 

176 

Mãnavako 80,126, 216, 218 

Bhikkhunĩdũsako/assa 

212, 

Matapitunnam 

188,190 

220, 288, 292, 340, 404, 406, 446 

Mãtãpitũhi 

188, 

Bhikkhunĩdũsakũpajjhãyena 222 

204, 206, 230, 234 
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M 

Y 


Matukucchismim 

230 

Yatthassa dhuvanãvã vã 

258 

Matughatako/assa 218, 

Yadã nibbematiko 

300, 

288, 292, 340, 404, 406, 446 

302, 304, 414, 416 

Mãtughãtakũpajjhãyena 222 

Yadã have pãtubhavanti dhammã 04 

Mãrehi 

244 

Yassussadã natthi kuhinci loke 06 

Mãro 

42, 44, 46 

Yagu 

96, 

Mãlãkatham 

494 

106,132,142,190 

Mãlo 

354 ,356 

Yãcitakena 

224 

Mãsaghatãya 

346 

Yãciyamãnena 

228 

Migadãye 

14, 24, 256, 494 

Yathãkatham 

494 

Migaluddakã 

380 

Yãvatake pana ussahati 

208 

Mittã 

376, 378 

Yava bhikkhusabhagatam janami 

Mukhadvãrikam 

210 


228 

Mucalindamũlã 

08 

Yuddhakatham 

494 

Mudiủgam 

32 

Ye dhammã hetuppabhavã 

84, 86 

Mudindriye 

12 

Yena gãmo 

372 

Muducittã/am/e 

32, 

Yena vajo 

380 


38, 40, 50, 76, 476 



Munigalle 

212 

R 


Mũgabadhiram 

226, 246 

Rattiyã paccũsasamayam 

32, 

Mũgabbatam 

398, 400 

190,192, 214, 494 

Mũgasũkarã 

250 

Rattiyã pathamam yãmam 

02 

Mũgo 

226 

Rattiyã majjhimam yãmam 

04 

MũỊhassa 

34 , 78, 478 

Rathattharam 

500, 502 

Megho 

06, 68, 

Rasavatĩ 

354 ,356 


244,450,472 

Rãgassa 

482, 484 

Mendavisanavattika 488 

Rãjakatham 

494 

Moghapurisa 

94 , 

Rãjantarãyo 

272, 450 


130,192, 398, 400, 

Rãjabhatã 

218, 220 


486, 492, 496, 498 

Rãjamahãmattãnam 

456 

Morapinjaparisibbita 488 

Rãjãyatanamũle 

08 



Rukkhaggesu 

346, 348 


Y 

Rukkhanimittam 

258 

Yatatto 

06 

Rukkhamũlam/e 

300, 

Yato 

04, 24, 262 

380, 412, 500 

Yatra 

10,52,66, 68 

Rukkhamũlasenãsanam 

126, 238 

Yathãpannattam 

100, 

Rukkhavitabhiyã 

380 


110,136,138,146 

Rukkhasusire 

380 

Yattha vã 

210, 262 

Rukkhasmim 

496 
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L 

Lakkhanã 246 

Lakkhanãhato 186,226 

Lajjĩ 228, 286, 304, 306 

Lahutãya vã parinãmeyya 102, 
114,140,150, 360, 364 
Lingasamvãsakã 344,472 

Lokakkhãyikam 494 

Lohituppãdako/assa 220, 

288, 292, 404, 406, 446 
Lohituppãdakũpajjhãyena 222 

V 

Vaggã samaggasannino 308, 

310, 312, 314, 418, 420, 422, 424 
Vaccakuti 102, 

112,138,148, 352, 354, 356 
Vacchakam/assa 502 

Vacchatarimpi 498 

Vacchatarĩ 500 

Vajo/e 380,392 

Vannanibhãhi 56,58 

Vatthakatham 494 

Vatthum thapetvã sangho 

pavãreyya 462 
Vananimittam 258 

Vanasando/am/e 48,56,58, 

60, 62, 64 

Vappassa 26 

Vammikanimittam 258 

Vassampi 346,348 

Vassiko 30 

Vãcãya vinnãpeti 94, 

116,132,152, 288, 290, 404 
Vãmano/am 226,246 

Vãreyyam 354,356 

VãỊantarãyo 272,450 

VãỊã 392 

VãỊehi ubbãỊhã honti 372 

Vikatikã/am 500,502 


Vigatavalãhakam 

VicchikãỊikã 

Vijanavãtam 

Vitabhiyã 

Vitthãyanti 

Viddham 

Vidhavagocaro 

Vidhũpayam 

Vinayadharapancamena 

Vinayadharo/ehi 

Vinicchinantehi 
Vinĩvaranacittam / e 


06 
488 
80 

380, 392 
232 
06 

174,176 

04 
512 
286, 

304, 306, 448 
448 
32,38, 
40, 50, 76, 476 
Vinetum 160,168 

Vimuttisukhapatisamvedĩ 02, 06, 08 
Vivãdakãrakã 464,466 

Vivecãpetabbam 102,112,138,148 
Vivecetabbam 102,112,138,148 
Visãnesu 498,500 

Visikhãkatham 494 

Visuddhãnam 462,464 

Vissajjeyya 62,274 

Vissattho niddam okkami 216 

Vissaramakãsi 216 

Vihãrapacchãyãyam 476 

Vĩnam 32,516 

Vĩnãya 480 

Vĩtamalam 24,26, 

32, 38, 40, 42, 50, 76, 84, 86, 476 
Vĩmamsãya 174,176 

Vutthãnamassa ãgametabbam 104, 

114,142,150 

Vutthãnam na jãnãti 
Vusitabrahmacariyo 
Vũpakãsãpetabbo 


Vupakasetabbo 


160,166 
06 
102, 

112,138,148 
102, 

112,138,148 
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V 


s 


Vedanatto 

288, 

Sangham 

46, 


292, 404, 406 

122,124,.. 

., 460, 462 

Vedantagũ 

06 

Sanghãtiyo 

96, 

Vedhabyãya 

90 

106,134,144 

Vesãrajjappatto/ã 

26, 

Sanghãdisesã 

454 

38, 40, 42, 50, 78, 478 

Saủghãrãmam 

210 

Vesiyagocaro 

174,176 

Sanghũpatthãkã 

350 

Vyattena 

120, 

Sanghena 

102, 

122,130,466, 470 

114,122,. 

470, 472 



Sanghena upajjhãyena 

222 

s 


Sangho 

102, 

Sa-uttaracchadam 

500, 502 

112,114,. 

470, 472 

Sakuntakã 

346, 348 

Sanchinna-iriyãpatham 

246 

Sagãravã 

94,132, 492 

Sanjeyyake 

90 

Sagunam katvã 

96, 

Sajãtiyã 

216 


106,134,144 

Sajjukam 

282, 

Saggakatham 

32,38, 

286, 288, 302, 304. 342, 414 

40, 42, 50, 76, 476 

Sattahatthikam 

486 

Sankanto hoti 

172,174,176 

Sattãhakaranĩyena 

350, 

Sankãsayissanti 

346, 348 

352, 354 , •• 

., 388, 390 

Sankhãranirodho 

02 

Sattãhavaddalikã 

06 

Sangahetabbo 

106,142, 286 

Sattãham 

02, 06, 08, 

Saiigãyantehi 

448 

350, 352,.. 

., 388, 390 

Sangĩti 

238 

Satthã 

16, 74 , 

Sanghakaranĩyena 

370 

76, 82,.. 

476, 490 

Saủghanavakam 

280 

Satthena 

380 

Saủghappatto kammeti 290, 

Satthe vassam upagantum 

380 


292, 406 

Sattho 

392 

Sanghabhedakupajjhayena 222 

Sadevake 

22, 24 

Sanghabhedako/assa 

220, 

Sadevamanussãya 

22, 24 


288, 292, 340, 

Saddhivihãriko/ena/assa/amhi 94, 


404, 406, 446 

96,102,104,106,108, 

Sanghamajjhe 

232, 234, 

112,114,116,118,128,130 


252, 254, 272, 

Saddhivihãrim 160,166,168 

274, 276, 278, 288, 

Santam 

76,234 

290, 404, 452, 462, 464 

Santanakam 100,110,136,146 

Sangharitabbam 

96, 

Santindriyam 

508 


106,134,144 

Sannisajjampi 

492 

Sanghasãmaggiyã 

340, 344, 446 

Sapattasamvãsanneva 

398 
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s 


s 


Sappatissa 94,132, 492 

Sãmanto bhikkhu 

302 

Sappurisã 

120 

Sã mamassa vihesã 

10 

Sabbadhi danto 

80 

Sãmukkamsikã 

32, 

Sabbanĩlikã 

486, 488 

38, 40, 50, 76, 476 

Sabbapaccantimesu 

512, 514 

Sayanhasamayam 

44 , 

Sabbapĩtikã 

486, 488 


250, 508 

Sabbalohitikã 

486, 488 

Sãvako 

76,476 

Sabrahmakam/e 

22, 24, 74 

Sikkhamana/am/ayo/aya 340,350, 

Sabrahmacãrinam 

174, 


352, 356, 358, 


176, 456 

364, 366, 368, 444 

Sabhãgavuttino 

94 ,132 

Sikkham paccakkhãtako/assa 288, 

Sabhãvapãtukammãya 

216 

292, 340, 404, 406, 444 

Samãnasamvãsakaditthim 

334 , 

Singinikkhasavanno 

80 


440 

Sinnam hoti 

96, 

Samãrakam/e 

22, 24, 74 


106,134,144 

Samudayadhammam 

24, 26, 

Sirimsapantãrayo 

272,450 

32, 38, 40, 42, 

Sirimsapã/ehi 

372,392 

50, 76, 84, 86, 476 

Silã/am 

62, 244 

Samuddo/e 

268, 342 

Sĩtavãtaduddinĩ 

06 

Sampajanamusavado/e/assa 250, 

Sĩpadĩ 

226, 246 


254 

Sĩmantarikam 

268 

Samparivattakam 

104, 

Sĩmã 

258, 

114,140,150 

264, 266, 268, 342 

Sambahulahi bhikkhumhi 

378 

Sĩmãya sĩmam ajjhottharanti 268 

Sammatã 

258, 

Sĩmãya sĩmam sambhindanti 268 

264, 266, 268, 274 

Silakatham 

32, 

Sammãsambuddho/am/assa 10, 

38, 40, 42, 50, 76, 476 

16,18, 74, 506, 508 

Sĩhacammaparikkhatã 

490 

Sayanigharam 

354 

Sukhã virãgatã loke 

08 

Saratipi uposatham napi sarati 294 

Sukho viveko 

08 

Savarabhayam 

272 

Sunnãgãre 

240 

Sassamanabrãhmanam 

74 

Sutadhammassa 

08 

Sassamanabrãhmaniyã 

22, 24 

Suttantikehi 

448 

Sãkacchantehi 

448 

Sutto na ãroceti 

290,292 

Sãttham 

42,74 

Suriyo ’va 


Sãmanero patijãnãti 

288, 

obhasayamantalikkham 04 


292, 404 

Susire 

380, 392 

Sãmantã ãvãsã 

282, 

Sũpampi 

92, 94,132 

286, 288, 302, 304, 414 

Setthi gahapati 

34 , 36 
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s 

H 


Setthiputto 

30 ,474 

Hatthacchinnam 

226 

Setughãto 

128,396 

Hatthattharam 

500, 502 

Senãkatham 

32, 38, 

Hatthavattakam 

500 


40, 42, 50, 76, 476 

Hatthapãdacchinno 

226 

Senãsanacãrikam 

480,492 

Hatthavilaủghakena 

394 

Senãsanam/e 

192, 228, 

Hatthã 

246 


372, 384, 386, 

Hatthibhande 

212 


388, 390, 492, 510 

Hammiyam 

126, 238, 

Seyyathapi titthiya 222, 

260, 352, 354, 356 


224, 382 

Harĩtakĩ 

64 

Selamaye patte 

08 

Hasamãnakã 

486 

Selo 

484, 486 

Hintãlapãdukã/am 

496, 498 

Sotam 

18, 20, 376, 378 

Huhunkajãtiko 

06 

Sosikãpi 

230 

Hemantampi 

346, 348 

Soso 

178, 230, 234 

Hemantiko 

30 


—ooOoo— 
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CÔNG TRÌNH ẨN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PALI - VIỆT 




PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Công Đức Thành Lập 

1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 

2. Quỹ Hùn Phước Visãkhã 

3. Gia đình Phật tử Visãkhã An Trương 

4. Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 

5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 

6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 

7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 

8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 

9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 

10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 

11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 

12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 

13. Gia đình Phạt tử Phạm Thị Thi & Châu Thiền Hưng 

14. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 

15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quẽ) 

16. Ái nữ Chú Nguyên Hữu Danh 

17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 

18. Ái nữ Cổ Lê thị Tích 

19. Cô Võ Trân Châu 

20. Cô Hồng (IL) 

Công Đức Hộ Trì 

1. Ven. Dr. Bodagama Chandima 
(Một bộ Tam Tạng Sri Lanka in tại Taiwan) 



2. Phật tử Tống Thị Phương Lan 
(Một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam) 
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PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 04 

© MAHÃVAGGAPÃLI 01 & ĐẠI PHẨM 01 © 


Công Đức Bảo Trợ 

Phật tử Chùa Kỳ Viên - Washington DC, 
và Thích Ca Thiền Viện - Caliíornia, USA 
Phật tử Bát Nhã Thiền Viện - Canada 
Nhóm Phật tử Philadelphia 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 

Gia đình Phật tử Missouri 
Đại Đức Chánh Kiến - Canada 
Đại Đức Minh Hạnh - Canada 
Thầy Thích Minh Hạnh - USA 
Thầy Thích Đồng Thành - India 
Ni Sư Kiều Đàm Di 
Sư Cô Huệ Phúc 

Công Đức Hỗ Trợ 

Đại Đức Tâm Quang - India 
Đại Đức Pháp Đăng - Việt Nam 
Đại Đức Tuệ Quyền 
Ni Sư Từ Tam 
Sư Cô Liễu Pháp 
Phật tử Anitya Huynh 
Cô Gương (Việt Nam) 

Phật tử Diệu Giới 
Phật tử Diệu Đài 
Cô Hiền Pd! Susĩla 
Phật tử Diệu Bình 
Phật tử Thiện Bảo 
Phật tử Phạm Xuân Lan 
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PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 04 

© MAHÃVAGGAPÃLI 01 & ĐẠI PHẨM 01 © 


Công Đức Bảo Trợ 

Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên 
Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
Gia đình Nguyễn văn Hiền Pd. Nhuận Đức 
& Trần Hường Pd. Vạn Diệu 
Phật tử Kiều Công Minh 
Phật tử Visakha An Trương 
Một Phật tử ẩn danh ở Paris - France 
Phật tử Phạm thị Thu Hương 
Phật tử Hoàng Thị Thịnh 
Phật tử Trần Ngọc Linh Pd. Diệu Dung 
Phật tử Tran thị Hương Nga 
Phật tử Trần Minh Trí 

Công Đức Hỗ Trợ 

Phật tử Vạn Tín 
Phật tử Tâm Định 
Phật tử Bùi thị Anh Tú 
Phạt tử Lã Quy Anh Vũ 
Gia đình Phật tử Phượng Dinh 
Bà Đỗ thị Chín, Bà Đỗ thị Mười, 

Bà Lê thị Hải, Bà Nguyễn thị Hai 
Một Phật tử ẩn danh ở Caliíbrnia 
Phật tử Lư Xuân Tâm Pd. Diệu Hiền 
Gia đình Phật tử Dương Quang Minh 
Phật tử Văn Thị Yến Dung Pd. Diệu Thư 
Phật tử Trần Thị Ngọc Yến Pd. Tâm Nguyện 
Phật tử Văn Thị Phương Dung Pd. Tâm Hương 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 

(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 

Lần thứ sáu - tháng 04 năm 2009 


Thiều Văn Thái Pd Chánh Thông, Phạm Thị Nga Pd Chơn Lạc, Gđ. 
Nguyễn Thanh Trung, Gđ. Nguyên Thanh Hoàng, Nguyễn Thị Thanh 
Hương Pd Diệu Thanh, Đoàn Việt Nga Pd Quảng Anh, Phạm Thị Hồng 
Pd Huệ Tịnh, Dương Thị Chiểu Pd Diệu Hương, Nguyên Văn Huỳnh 
Pd Tâm Thiện, Hứa Thị Liên Pd Diệu Bạch, Gđ. Nguyễn Trọng Nhân, 
Gđ. Nguyên Trọng Luật, Gđ. Nguyên Thị Xuân Thảo, Gđ. Nguyễn Thị 
Xuân Trinh, Gđ. Đỗ Đào Thu, Đỗ Thị Dung Pd Diệu Hạnh, Lê Thị Sinh 
Pd Diệu Trí, Đặng Thị Hà Pd Diệu Hương, Đặng Thị gái Pd Tâm 
Thành, Phan Thị Thu Pd Diệu Nguyệt, Nguyên Thị Diêm Thuý Pd 
Ngọc Duyên, Đoàn Văn Hiểu Pd Thiện Phúc, Đoàn Hiểu Junior Pd 
Minh Hạnh, Đoàn Tommy Pd Huệ Lành, Gđ. Nguyễn Duy Thanh Pd 
Huệ Trí, Gđ. Nguyễn Duy Phú Pd Huệ Đức, Gđ. Nguyên Diêm Thảo Pd 
Huệ Nhân, Đặng Phuớc Châu Pd Tâm Nghĩa, Nguyễn Thị Rât Pd Tâm 
Thạnh, Gđ. Đặng Kim Phụng Pd Tâm Trì, Gđ. Đặng Văn Minh Pd 
Quảng Phuớc, Gđ. Đặng Văn Hùng, Gđ. Đặng Kim Nga Pd Tâm Mỹ, 
Gđ. Đặng Kim Mai Pd Tâm Đồng, Gđ. Đặng Kim Thi Pd Tâm Thọ, Gđ. 
Đặng Thế Hoà Pd Tâm Hiền, Đặng Thế Luân Pd Tâm Pháp, Hồ Kinh 
Anh, Ngụy Kim Pd Diệu Hảo, Gđ. La Kim, Gđ. La Quý Đức, Gđ. La 
Phối Pd Đắc Huệ, Gđ. La Tiểu Phương, Gđ. La Nhuận Phương, Gđ. La 
Nguyên Thị Huờng, Ngụy Hinh Pd Nguyên Huy, La Song Hỷ Pd 
Nguyên Tịnh, Ngụy Trí An Pd Nguyên Bình, Phạm Xuân Điệp, Gđ. 
Ngụy Khai Trí Pd Nguyên Tuệ, Gđ. Ngụy Phụng Mỹ Pd Nguyên Quang, 
Gđ. Ngụy Mộng Đức Pd Nguyên Tuờng, Gđ. Ngụy Mỹ Anh Pd Nguyên 
Văn, Ngụy Mỹ An Pd Nguyên Như, Gđ. Trương Trung Thành, Gđ. 
Trương Đông Mỹ Pd Nguyên Thoại, Gđ. Trương Hữu Thành, Gđ. 
Trương Đoàn Viên, Gđ. Trương Xuân Viên, La Nhuận Niên Pd Thiện 
Duyên, Lưu Hội Tân Pd Ngọc Châu, Gđ. La Quốc Cuờng, La Mỹ 
Hương Pd Diệu Hoa, Gđ. La Mỹ Hoa, Gđ. La Quốc Hùng Pd Huệ 
Minh, Gđ. La Quốc Dung, Gđ. La Mỹ Phương Pd Ngọc Hợp, Gđ. La Mỹ 
Anh Pd Diệu Lạc, Gđ. La Mỹ Hạnh Pd Diệu Tịnh, Gđ. La Quốc Minh 
Pd Huệ Minh, La Quốc Tâm Pd Huệ Đạt, Gđ. Lưu Trung Hưng, Gđ. 
Lưu Mỹ Lan Pd Ngọc Thiện, Gđ. Lưu Ngọc Tâm, Dương Tô Pd Ngọc 
Phát, Huỳnh Ngọc Phương, Cung Khẩu Phát, Ngụy Chánh Nguyệt, 
Cung Việt Cuờng, Cung Việt Đức, Cung Ngọc Thanh, Trần Thành, 
Phạm Thị Ngọc Dung, Nguyễn Phụng, Ngô Vạn Châu, Phương Hảo, 
Gđ. Trương út, Nguyên Bạch Cúc Pd Thanh Đức, Trần Thị Bích Thủy 
Pd Diệu Hảo, Trần Quốc Việt Pd Thiện Đạt, Bùi Thị Sáng Pd Diệu 
Minh. 
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DANH SÁCH GIA ĐÌNH PHẬT TỬ 
MISSOURI 

Lần thứ ba - tháng 04 năm 2009 

Phật tử Lý Hà Vinh 
Phật tử Phạm Đức Long 
Phạt tử Lê Thị Trang 
Phật tử Andrew Le Pham 

DANH SÁCH PHẬT TỬ 
BÁT NHÃ THIÊN VIỆN - CANADA 

Đại Đức Minh Hạnh 

Tu nữ Giác Nữ Diệu Linh 

Phật tử Trịnh Kim Thanh và các con 

Phạt tử Lưu Cẩm Nhung 

Phật tử Ngô Tấn Sang & Bùi Cẩm Vân 

Phật tử Lê thị Kim Phụng 

Phật tử Lê thị Kim Dung Pd. Muditã 

DANH SÁCH PHẬT TỬ tại HONGKONG 

Phật tử Phạm thị Thu Hương 

Phật tử Trần Ngọc Linh Pd. Diệu Dung 

Phật tử Hoàng Thị Thịnh 

DANH SÁCH PHẬT TỬ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Lần thứ nhì - tháng 06 năm 2009 

Phật tử Huyền Vi 
Phật tử Hựu Huyền 
Phật tử Nguyễn thị Chính Nghĩa 
Phạt tử Cương Hảo 
Phạt tử Nguyên thị Thương 
Phật tử Nguyên thị Dư 
Bà Mai thị Tùng & Hoàng thị Trang 
Phật tử Đoàn Ngọc Bích Thủy & Đoàn Ngọc Mỹ Linh 
Phật tử Đoàn Ngọc Bích Hiền & Đoàn Ngọc Mộng Đào 
Tu Nữ Diệu Thông (Chùa Bửu Đức) 

Ông Nguyên Đức Vui 

Gia đình Nguyễn Hữu Lân Pd Tâm Đăng 

Gia đình Nguyễn Thị Phụng Anh 



